QUYÊN 4 


(Quyền Sáu Cơ-Sở Cảm-Nhận) 
[SALAYATANA-VAGGA] 


Về Bản Dịch SN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (BhikkhU Bodlhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 
Đây là bản dịch chính xác nhất từng câu chữ của kinh văn nguyên thủy với 
đầy đủ chú-giải cần thiết. Có nhiều chỗ tham chiếu với các phiên bản của nhà 
sư Ajahn SuJato và PTS. 

- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh §N này có 05 QUYỀN lớn 
(Vagga); mỗi QUYÊN được đặt tên theo tên của CHƯƠNG đẩu tiên của nó. 
Toàn bộ kinh có 56 CHƯƠNG. Mỗi chương là đồng nghĩa với một LIÊN- 
KÉT (tương ưng) theo một chủ-đề chính nào đó (ví dụ: liên-kết về Nhập-Lưu, 
liên-kết về Ca-Diếp, liên-kết về Gia Chủ Cifra...). Trong nhiều CJƯƠNG 
lại có các NHÓM kinh (vagga). Bản dịch Việt này đánh số CHƯƠNG trùng 
với số LIÊN-KÉT luôn. 


- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐI). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Spk, Spk-Pt, Vism ...) 


thì đã được ghi rõ tên ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 12:08, 56:34 
thì có nghĩa đó thuộc bộ kinh SN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ 
là AN, MN, hay DN ... trước số kinh rồi. Người dịch Việt cũng thường ghi 
luôn số quyền đề dễ dàng tra chiếu, ví dụ 12:08 (Quyền 2), 56:34 (Quyền 5). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cố ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ) ... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người fu học nên lần lượt đọc hết 
những lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mẫy khó khăn. Ví dụ trong 
bộ kinh SN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một Liên-kết (chương, tương 


ưng) dài hay vài L/ên-kếr ngắn, thì trong một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một 
QUYẺN. tồi sẽ hết Bộ Kinh. Số kinh tóm-lược theo một mẩu-kinh là rất 
nhiều, nhưng quý vị chỉ cần đọc lướt qua. Bản dịch bằng /iếng Việt phổ thông 
nên ai cũng có thể đọc hiểu được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu 
chữ). Đọc qua các kinh quý vị sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc 
và đúng đắn hơn về đạo Phật, hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của 
Phật đề tu hành. Và chắc chắn tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng 


buông bỏ giải thoát của đạo Phật. 


- Do bộ kinh có nhiều /iên-kết chủ-để khác nhau nên quý vị có thể chọn 
bất kỳ QUYN nào và trong đó có thể chọn những /ên-kếr nào mình quan 
tâm hơn để đọc trước. Ví dụ, nếu quý vị muốn đọc về các phẩm-chất để 
chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu thì có thể đọc 1ên-kết 'Nhập-Lưu', về lý 
duyên-khởi thì đọc Liên-kết “Sự khởi-sinh tùy thuộc", về Mục-kiền-liên thì 


đọc Liên-kết 'Mục-kiên-hiên` ... 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề nắm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích những chữ đó thì người 
đọc có thê bị lạc khỏi chủ-đề của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền 
nhảy qua các chủ đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có 
câu nào, chữ nào, hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các 
chú-thích để hiểu. Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những 
chú-giải, vì đa phần những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích 
của các giảng luận sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch 
đã gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và kỹ càng 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thây. 


Nhà bè, Mùa mưa 2018 (PL 2562) 
(hiệu đính năm thảm dịch Covids 2021) 
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PHẢNI 
“NĂM MƯƠI KINH GÓC? 





NHÓM 1 
NHÓM “VÔ THƯỜNG? 


(Anicca-vagøq) 


1 (1) Bên- Trong là Vô Thường! 


Tôi nghe như vây.? Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, mắt là vô thường.3 Thứ gì vô thường là khổ. Thứ 
gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực 
là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không 
phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”). 

“Tai là vô thường ... Mũi là vô thường ... Lưỡi là vô thường ... Thân 
là vô thường ... Tâm là vô thường. Thứ gì vô thường là khô. Thứ gì khổ là 
vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng 
trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là 
cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta'). 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với mắt, sự ghê-sợ đối với 
tai, sự ghê-sợ đối với lưỡi, sự ghê-sợ đối với thân, sự ghê-sợ đối với tâm. 
Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ, [tâm] được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát thì có sự-biết: “Nó 
được giải-thoát”. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh 
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đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 


hiện-hữu (tái sinh) nào nữa”. 
(SN 35:01) 


2 (2) Bên-Trong là Khổ 

“Này các Tỳ kheo, mắt là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã 
nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như 
vây: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta', đây không phải 
“bản ngã của ta'”. 

“Tai là khổ ... Mũi là khổ ... Lưỡi là khô ... Thân là khổ ... Tâm là 
khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn thấy đúng như 
nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải “của-ta', 
đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”). 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... Người đó hiểu rằng: ... không còn 


3.922 


trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:02) 


ð (3) Bên-Trong là Vô Ngã 


“Này các Tỳ kheo, mắt là vô ngã. Thứ gì vô ngã nên được nhìn thấy 
đúng như nó thực là, băng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải 
“của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta'". 

““ƑFai là vô ngã ... Mũi là vô ngã ... Lưỡi là vô ngã... Thân là vô ngã 
... Tâm là vô ngã. Thứ gì vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, 
bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải “của-ta, đây không 
phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... Người đó hiểu rằng: ... không còn 


3.99 


trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:03) 
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4 (1) Bên- Ngoài là Vô Thường 


“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc (vật, cảnh, đối tượng ...) là vô 
thường. Thứ gì vô thường là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã 
nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như 
vây: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta, đây không phải 
“bản ngã của ta'”. 

“Những âm-thanh ... Những mùi-vị ... Những đối-tượng chạm xúc ... 
Những hiện-tượng thuộc tâm là vô thường.* Thứ gì vô thường là khổ. Thứ 
gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực 
là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không 
phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với những hình-sắc, sự 
shê-sợ đối với những âm-thanh, sự ghê-sợ đối với những mùi-hương, sự 
shê-sợ đối với những mùi-vị, sự ghê-sợ đối với những đối-tượng chạm 
xúc, sự ghê-sợ đối với những hiện-tượng thuộc tâm. Sau khi trải nghiệm 
sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] được 
giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát thì có sự-biết: “Nó được giải-thoát. 
Người đó hiểu răng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 
sinh) nào nữa'.” 


(SN 35:04) 


5 (2) Bên-Ngoài là Khổ 


“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ 
gì là vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh 
đúng, như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta', đây 
không phải “bản ngã của ta'ˆ. 
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“Những âm-thanh là khổ ... Những mùi-hương là khổ ... Những mùi- 
vị là khổ ... Những những đối-tượng chạm xúc là khổ ... Những hiện- 
tượng thuộc tâm là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được 
nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vầy: “Đây 
không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã 
của ta””. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... Người đó hiểu rằng: ... không còn 


3.9% 


trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:05) 


6 (3) Bên-Ngoài là Vô Ngã 


“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc là vô ngã. Thứ gì vô ngã nên được 
nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vầy: “Đây 
không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã 
của ta””. 

“Những âm-thanh là vô ngã ... Những mùi-vị là vô ngã ... Những 
đối-tượng chạm-xúc là vô ngã ... Những hiện-tượng thuộc tâm là vô ngã 
... Thứ gì vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ 
chánh đúng, như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, 
đây không phải “bản ngã của ta'”. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... Người đó hiểu rằng: ... không còn 


1s. 


trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:06) 


7 (7) Bên- Trong là Vô Thường trong Ba Thời 
Ở Sãvathi. 
“Này các Tỳ kheo, mắt là vô thường, cả trong quá khứ và tương lai, 


chứ không chỉ nói trong hiện tại. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ 


Chương 35 — Liên Kết SÁU CƠ-SỞ CẢM-NHẬN ° 7 


kheo, một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy chỉ bàng-quan (vô tư, 
không tác ý) đối với mắt của quá khứ; người đó không tìm kiếm khoái-lạc 
trong mắt của tương lai; và người đó tu tập để dẫn tới sự ghê-sợ đối với 
mắt của hiện tại, dẫn tới sự phai biến và chấm dứt nó. 

“Mũi là vô thường ... Lưỡi là vô thường ... Thân là vô thường ... 
Tâm là vô thường, cả trong quá khứ và tương lai, chứ không chỉ nói trong 
hiện tại. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, một người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy chỉ bàng-quan đối với tâm của quá khứ; người 
đó không tìm kiếm khoái-lạc trong tâm của tương lai; và người đó tu tập 
để dẫn tới sự ghê-sợ đối với tâm của hiện tại, dẫn tới sự phai biến và chấm 
dứt nó.” 


(SN 35:07) 


8 (8) Bên-Trong là Khổ trong Ba Thời 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, mắt là khổ, cả trong quá khứ và tương lai, chứ 
không chỉ nói trong hiện tại ... 


“Mũi là khổ ... Tâm là khổ, cả trong quá khứ và tương lai, chứ không 
chỉ nói trong hiện tại ... Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... dẫn tới sự phai 
biến và chấm dứt nó.” 


(SN 35:08) 


9 (9) Bên-Trong là Vô Ngã trong Ba Thời 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, mắt là vô ngã, cả trong quá khứ và tương lai, chứ 
không chỉ nói trong hiện tại ... 
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“Mũi là vô ngã... Tâm là vô ngã, cả trong quá khứ và tương lai, chứ 
không chỉ nói trong hiện tại ... Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... dẫn tới sự 


phai biên và châm dứt nó.” 


(SN 35:09) 


10 (10) — 12 (12) Bên- Ngoài là Vô Thường trong Ba Thời... 


[03 kinh này giống hệt kinh 7—9 ở trên, chỉ thay bằng các “cø-sở cảm- 


nhận bên ngoài, tức các đồi-tượng giác qua. ] 


(SN 35:10—12) 
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NHÓM 2 
NHÓM “CÁC CẶP? 
(Yamaka-vagga) 


15 (1) Trước Khi Ta Giác Ngộ (1) (bên trong) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ [trước khi sự giác ngộ của 
ta], khi ta còn là một bồ-tát, chưa giác-ngộ toàn thiện, điều (ý, ý nghĩ) này 
đã xảy đến với ta: “Cái gì là sự thỏa-thích, cái gì là sự nguy-hại, cái gì là 
sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] mắt? Cái gì là sự thỏa-thích, cái 
gì là sự nguy-hại, cái gì là sự thoát-khỏi đối với tai ... mũi ... lưỡi ... thân 


... tâm?” 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Sự khoái-lạc và 
vui-thích khởi sinh tùy thuộc vào (theo) mắt: đây chính là sự thỏa-thích 
trong mắt. Mà mắt là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi: đây chính là sự 
nguy-hại trong mắt. Sự loại bỏ và dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với 


mắt: đây chính là sự thoát-khỏi mắt. 


“*Sự khoái-lạc và vui-thích khởi sinh tùy thuộc vào tai... mũi... lưỡi 
... thân... tâm: đây chính là sự thỏa-thích trong tai ... tâm. Mà tai... tâm 
là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi: đây chính là sự nguy-hại trong tai 
... tâm, Sự loại bỏ và dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với tai ... tâm: 


kà 


đây chính là sự thoát-khỏi tai ... tâm. 


“Này các Tỳ kheo, chừng nào ta chưa trực-tiếp biết sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sáu cơ-sở cảm-nhận 
bên trong này đúng như chúng thực là, ta không tuyên bố rằng ta đã tỉnh 
thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có các thiên 
thần, Ma Vương, và trời Brahma, trong thế hệ chúng sinh này có những tu 
sĩ và bả-la-môn, những thiên thần và loài người. Nhưng khi ta đã trực-tiếp 


biết tất cả những điều đó đúng như chúng thực là, ta tuyên bố mình đã tỉnh 
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thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có những 


thiên thần ... những thiên thần và loài người.Š 


“Sự-biết và sự-thấy (trí biết và tầm nhìn) đã khởi sinh trong ta như 
vầy: “Sự giải-thoát của tâm' của ta là bất lay chuyển; đây là lần sinh cuối 


cùng của ta; từ đây không còn sự tái hiện-hữu.”” 


(SN 35:13) 


14 (2) Trước Khi Ta Giác Ngộ (2) (bên ngoài) 


N 
^ 


[Kinh kế trên nói về “06 cơ-sở cảm-nhận bên trong” (mắt, tai ...); Kinh 
này giống hệt, chỉ thay bằng “06 đối-tượng bên ngoài” (những hình-sắc, 
những âm-thanh ...). | 


(SN 35:14) 


15 (3) Đi Tìm Sự Thỏa-Thích... (1) (bên trong) 


“Này các Tỳ kheo, ta đã quyết tâm đi tìm sự thỏa-thích trong mắt. 
Mọi sự thỏa-thích trong mắt— ta đã tìm ra. Bằng trí-tuệ, ta đã nhìn thấy rõ 


ràng sự thỏa-thích trong mặt với xa tới mức nào. 


“Ta đã quyết tâm đi tìm sự nguy-hại trong mắt. Mọi sự nguy-hại trong 
mắt— ta đã tìm ra. Bằng trí-tuệ, ta đã nhìn thấy rõ ràng sự nguy-hại trong 
mắt với xa tới mức nào. 

“Ta đã quyết tâm đi tìm sự thoát-khỏi mắt. Mọi sự thoát-khỏi mắt— ta 
đã tìm ra. Băng trí-tuệ, ta đã nhìn thấy rõ ràng sự thoát-khỏi mắt với xa tới 


mức nào.” 


“Này các Tỳ kheo, ta đã quyết tâm đi tìm sự thỏa-thích trong ... sự 
nguy-hại trong... sự thoát-khỏi tai ... mũi ... lưỡi ... thân ... tâm. Mọi sự 
giải thoát khỏi tâm— ta đã tìm ra. Bằng trí-tuệ, ta đã rõ ràng nhìn thấy sự 


thoát-khỏi tai ... tâm với xa tới mức nào. 


Chương 35 — Liên Kết SÁU CƠ-SỞ CẢM-NHẬN ° 11 


“Này các Tỳ kheo, chừng nào ta chưa trực-tiếp biết sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sáu cơ-sở cảm-nhận 
bên trong này, ta không tuyên bồ răng ta đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn 
thiện tối thượng trong thế giới này có các thiên thần, Ma Vương, và trời 
Brahmã, trong thế hệ chúng sinh này có những tu sĩ và bả-la-môn, những 
thiên thần và loài người. Nhưng khi ta đã trực-tiếp biết tất cả những điều 
này đúng như chúng thực là, ta tuyên bố mình đã thức tỉnh tới sự giác-ngộ 
toàn thiện tối thượng trong thế giới này có những thiên thần ... những 
thiên thần và loài người. 

“Sự-biết và sự-thấy đã khởi sinh trong ta như vây: “Sự giải-thoát của 
tâm' của ta là bất lay chuyển; đây là lần sinh cuối cùng của ta; từ đây 


không còn sự tái hiện-hữu. `” 


(SN 35:15) 


16 (4) Đi Tìm Sự Thỏa-Thích ... (2) (bên ngoài) 
[Giống hệt kinh kế trên, chỉ lần lượt thay bằng “sáu co-sở bên ngoài”.] 


(SN 35:16) 


17 (5) Nếu Không Có Sự Thỏa-Thích ... (1) (bên trong) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, nếu mà không có sự thỏa-thích trong mắt, thì 
chúng sinh sẽ không bị say-mê với nó; nhưng vì có sự thỏa-thích trong 
mắt, nên chúng sinh bị say-mê với nó. Nếu mà không có sự nguy-hại 
trong mắt, thì chúng sinh sẽ không ghê-sợ với nó; nhưng vì có sự nguy-hại 
trong mắt, nên chúng sinh ghê-sợ với nó. Nếu mà không có sự thoát-khỏi 
mắt, thì chúng sinh sẽ không thoát-khỏi nó; nhưng vì có sự thoát-khỏi nó, 


nên chúng sinh (có thể tìm cách) thoát-khỏi nó. 
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“Này các Tỳ kheo, nếu mà không có sự thỏa-thích trong tai ... mũi... 
lưỡi ... thân ... tâm, thì chúng sinh sẽ không bị say-mê với nó; nhưng vì 
có sự thỏa-thích trong tai ... tâm, nên chúng sinh bị say-mê với nó ... 
nhưng vì có sự thoát-khỏi tai ... tâm, nên chúng sinh (có thể tìm cách) 
thoát-khỏi nó. 

“Này các Tỳ kheo, chừng nào chúng sinh chưa trực-tiếp biết sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sáu cơ-sở 
cảm-nhận bên trong đúng như chúng thực là, thì họ chưa được giải-thoát 
khỏi thế giới này có các thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmã, khỏi thế 
hệ chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài 
người; họ chưa thoát-ly khỏi nó, chưa giải-thoát khỏi nó, và họ cũng chưa 
được sống với một cái tâm không còn những rào-cản. Nhưng khi họ đã 
trực-tiếp biết tất cả những điều này đúng như nó thực là, thì họ được giải- 
thoát khỏi thế giới này ... có các thiên thần và loài người; họ thoát-ly khỏi 
nó, giải-thoát khỏi nó, và họ cũng được sống với một cái tâm không còn 


những rào-cản.” (những rào-cản là: những ô-nhiễm và vòng luân-hồi) 


(SN 35:17) 


18 (6) Nếu Không Có Sự Thỏa-Thích ... (2) (bên ngoài) 
[Giống hệt kinh kế trên, chỉ lần lượt thay bằng “sáu co-sở bên ngoài”.] 


(SN 35:18) 


19 (7) Khoái Lạc (1) (bên trong) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, ai tìm kiếm khoái-lạc trong mắt là tìm kiếm khoái- 
lạc trong sự khô đau. Ai tìm kiếm khoái-lạc trong sự khổ đau thì (người 
đó) không thoát khỏi khổ đau, ta nói như vậy. Ai tìm kiếm khoái-lạc trong 


tai... mũi ... lưỡi ... thân ... tâm là tìm kiếm khoái-lạc trong sự khổ đau. 
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Ai tìm kiếm khoái-lạc trong sự khổ đau thì không thoát khỏi khổ đau, ta 
nói như vậy. 

“Ai không tìm kiếm khoái-lạc trong mắt ... tâm là không tìm kiếm 
khoái-lạc trong sự khổ đau. Ai không tìm kiếm khoái-lạc trong sự khổ đau 
thì thoát khỏi khổ đau, ta nói như vậy.” 


(SN 35:19) 


20 (8) Khoái Lạc (2) (bên ngoài) 
[Giống hệt kinh kế trên, chỉ lần lượt thay bằng “sáu co-sở bên ngoài”.] 


(SN 35:20) 


21 (9) Sự Khởi Sinh của Khô... (1) (bên trong) 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thê 
hiện của mắt là sự khởi sinh của sự khổ, sự liên tục của căn bệnh, sự thể 
hiện của sự già-chêt. Sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thê hiện 
của tai... mũi... lưỡi ... thân ... tâm là sự khởi sinh của sự khô, sự liên 


tục của căn bệnh, sự thê hiện của sự già-chết. 


“Sự châm dứt, sự lặn mât, và sự biên mât của mắt ... của tâm là sự 
châm dút của sự khô, sự lặn mât của căn bệnh, sự biên mât của sự già- 
chêt.” 


(SN 35:21) 


22 (10) Sự Khới Sinh của Khổ... (2) (bên ngoài) 
[Giống hệt kinh kế trên, chỉ lần lượt thay bằng “sáu co-sở bên ngoài”.] 


(SN 35:22) 
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NHÓM 3 
NHÓM “TÁT CẢ? 
(Sabba-vagga) 


23 (1) Tắt Cả 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về tất-cả. Hãy lắng nghe 
điều đó... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tất-cả? Mắt và những hình-sắc, tai và 
những âm-thanh, mũi và những mùi-hương, lưỡi và những mùi-vỊ, thân và 
những đối-tượng chạm xúc, tâm và những hiện-tượng thuộc tâm. Đây 
được gọi là tất-cả.” 


“Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói rằng: “Sau khi đẹp bỏ tắt-cả này, tôi 
sẽ (có thể) chỉ ra (cho thấy, cho biết, mô tả) một tất-cả khác”— thì điều đó 
chỉ là lời sáo rỗng của người đó mà thôi.” Nếu người đó được hỏi thì 
người đó không thê trả lời, và thêm nữa, người đó sẽ gặp phải sự phiền- 
ưu. Vì lý do gì? Bởi vì, này các Tỳ kheo, điều đó không năm trong trú-xứ 
(lãnh vực, lãnh địa, tầm, phạm vi) của người đó.” (tức: nếu ra ngoài lãnh 
vực của mình thì sẽ bị phiền-bực (ưu), khổ, não)Š 


(SN 35:23) 


24 (2) Sự Dẹp Bỏ (1) 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy Giáo Pháp về sự để (dẫn tới 
sự) đẹp bỏ tất-cả. Hãy lăng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp để dẹp bỏ tất-cả? Mắt sẽ 
được đẹp bỏ, những hình-sắc sẽ được đẹp bỏ, thức-mắt sẽ được đẹp bỏ, sự 


tiêp-xúc mặt sẽ được dẹp bỏ, và mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiêp- 
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xúc mắt là điều-kiện (duyên)— dù là sướng, hay khổ, hay trung tính 
[không khổ không sướng]—cũng đều được đẹp bỏ.” 


““Ƒai sẽ được dẹp bỏ ... Tâm sẽ được dẹp bỏ, những hiện-tượng thuộc 
tâm, thức-tâm sẽ được dẹp bỏ, sự tiếp-xúc tâm sẽ được dẹp bỏ, và mọi thứ 
cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)——dù là sướng, 
hay khổ, hay trung tính—cũng đều được đẹp bỏ. 

“Này các Tỳ kheo, đây là Giáo Pháp cho sự đẹp bỏ tất-cả.” 


(SN 35:24) 


25 (3) Sự Dẹp Bỏ (2) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy Giáo Pháp để (dẫn tới sự) 
dẹp bỏ tất-cả thông qua sự biết trực-tiếp và sự hoàn-toàn hiểu.!? Hãy lắng 


nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp để dẹp bỏ tất-cả thông qua 
sự biết trực-tiếp và sự hoàn-toàn hiểu? Mắt sẽ được dẹp bỏ thông qua sự 
biết trực-tiếp và sự hoàn-toàn hiểu, những hình-sắc sẽ được dẹp bỏ như 
vậy, thức-mắt sẽ được dẹp bỏ như vậy, sự tiếp-xúc mắt sẽ được dẹp bỏ 
như vậy, và mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện 
(duyên)— dù là sướng hay khổ hay trung tính—cũng được đẹp bỏ thông 


qua sự biết trực-tiêp và sự hoàn-toàn hiệu. 


“[ai.... Tâm sẽ được dẹp bỏ thông qua sự biết trực-tiếp và sự hoàn- 
toàn hiểu, những hiện-tượng thuộc tâm sẽ được dẹp bỏ như vậy, thức-tâm 
sẽ được dẹp bỏ như vậy, và mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc 
tâm là điều-kiện (duyên)—dù là sướng hay khổ hay trung tính—cũng 


được đẹp bỏ thông qua sự biết trực-tiếp và sự hoàn-toàn hiểu. 


“Này các Tỳ kheo, đây là Giáo Pháp cho sự đẹp bỏ tất-cả thông qua 


sự biệt trực-tiệp và sự hoàn-toàn hiệu. ” 


(SN 35:25) 


16 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 4 


26 (4) Hoàn- Toàn Hiểu (1) 


“Này các Tỳ kheo, nếu không trực-tiếp biết (liễu tri) và hoàn-toàn 
hiểu (liễu ngộ) tất-cả (12 co-sở cảm-nhận bên trong và bên ngoài, sáu nội 
xứ và sáu ngoại xứ), không tu tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ nó, 
thì người tu không khả năng tiêu diệt sự khô. !! 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cái tât-cả mà nêu không trực-tiêp 
biệt và hoàn-toàn hiệu nó, nêu không tu tập sự chán-bỏ đôi với nó và sự 


dẹp-bỏ nó, thì người tu không khả năng tiêu diệt sự khổ? 


“(đó là) Nếu không trực-tiếp biết và hoàn-toàn hiểu zzấr, nêu không tu 
tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ nó, thì người tu không khả năng 
tiêu diệt sự khổ. Nếu không trực-tiếp biết và hoàn-toàn hiểu những hình- 
sắc ... Sự tiếp-xúc mắt ... thức-mắt ... và mọi thứ cảm-giác khởi sinh do 
có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên) ... nếu không tu tập sự chán-bỏ đối 


với nó và sự dẹp-bỏ nó, thì người tu không khả năng tiêu diệt sự khô. 


“Nếu không trực-tiếp biết và hoàn-toàn hiểu tai ... tâm... .... và mọi 
thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên) ... nếu 
không tu tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ nó, thì người tu không 
khả năng tiêu diệt sự khổ. 

“Này các Tỳ kheo, đây chính là tất-cả mà nếu không trực-tiếp biết và 


hoàn-toàn hiệu nó ... thì người tu không khả năng tiêu diệt sự khô. 

(2) “Này các Tỳ kheo, băng cách trực-tiêp biệt và hoàn-toàn hiệu tât- 
cả, băng cách tu tập sự chán-bỏ đôi với nó và sự dẹp-bỏ nó, thì người tu 
mới có khả năng tiêu diệt sự khô. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cái tât-cả mà băng cách trực-tiêp biệt 
và hoàn-toàn hiệu nó, băng cách tu tập sự chán-bỏ đôi với nó và sự dẹp-bỏ 
nó, thì người tu mới có khả năng tiêu diệt sự khô? 

“(đó là) Băng cách trực-tiêp biệt và hoàn-toàn hiệu mắt ... tâm... ... 


mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiêp-xúc mắt ... do có tiêp-xúc tâm là 
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điều-kiện (duyên) ... bằng cách tu tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ 
nó, thì người tu mới có khả năng tiêu diệt sự khổ. 
“Này các Tỳ kheo, đây chính là tất-cả mà bằng cách trực-tiếp biết và 


hoàn-toàn hiệu nó ... thì người tu có khả năng tiêu diệt sự khô.” 


(SN 35:26) 


27 (5) Hoàn- Toàn Hiểu (2) 

“Này các Tỳ kheo, nếu không trực-tiếp biết và hoàn-toàn hiểu tắt-cả, 
nếu không tu tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ nó, thì người tu 
không khả năng tiêu diệt sự khổ. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tất-cả....? 

“Mắt và những hình-sắc và thức-mắt và những thứ được nhận biết bởi 
thức-mắt.!2 Tai và những âm-thanh và những thứ được nhận biết bởi thức- 
tai... Tâm và những hiện-tượng thuộc tâm và những thứ được nhận biết 
bởi thức-tâm. 

“Này các Tỳ kheo, đây chính là tất-cả mà nếu không trực-tiếp biết và 
hoàn-toàn hiểu nó, nếu không tu tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ 
nó, thì người tu không khả năng tiêu diệt sự khô. 

(2) “Nhưng, này các Tỳ kheo, bằng cách trực-tiếp biết và hoàn-toàn 
hiểu tất-cả, bằng cách tu tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ nó, thì 
người tu có khả năng tiêu diệt sự khô. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tất-cả ...? 

* [Liệt kê như đoạn (1) kế trên] 


“Này các Tỳ kheo, đây chính là tất-cả mà bằng cách trực-tiếp biết và 


hoàn-toàn hiệu nó ... thì người tu có khả năng tiêu diệt sự khô.” 


(SN 35:27) 
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28 (6) Bắc Cháy (Kinh Lửa) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở vùng Gay8, tại chỗ (được gọi 
là) “Đầu của Gayã' [Gayäsiisa], cùng với một ngàn Tỳ kheo. Ở đó đức 
Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây:!3 


“Này các Tỳ kheo, tất cả đều đang bốc cháy. Và, này các Tỳ kheo tất 
cả những thứ đang bốc cháy là gì? Mắt đang bốc cháy, những hình-sắc 
đang bốc cháy, sự tiếp-xúc mắt đang bốc cháy, và mọi thứ cảm-giác khởi 
sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù là sướng hay khổ hay 
trung tính [không khổ không sướng]—cũng đang bốc cháy. Đang bốc 
cháy bằng cái gì? Đang bốc cháy bằng lửa tham, bằng lửa sân, bằng lửa si; 
đang bốc cháy bằng sự sinh, già, và chết; bằng sự buôn sầu, than khóc, 


khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng (sâu, bi, khô, ưu, não), ta nói như vậy. 


“Tai đang bốc cháy ... mũi ... lưỡi ... thân ... tâm đang bốc cháy ... 
và mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)— 
dù là sướng hay khổ hay trung tính—cũng đang bốc cháy. Đang bốc cháy 
bằng cái gì? Đang bốc cháy băng lửa tham, bằng lửa sân, băng lửa si; đang 
bốc cháy bằng sự sinh, già, và chết; băng sự buồn sâu, than khóc, khổ đau, 


ưu phiên, và tuyệt vọng, ta nói như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trở nên ghê-sợ đối với mắt, đối với những hình-sắc, 
đối với thức-mắt, đối với sự tiếp-xúc mắt, đối với mọi thứ cảm-giác khởi 
sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù là sướng hay khổ hay 
trung tính; trở nên ghê-sợ đối với tai ... đối với mũi ... đối với lưỡi ... đối 
với thân ... đối với tâm ... đối với mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp- 
xúc tâm là điều-kiện (duyên) ... Sau khi đã trải nghiệm sự ghê-sợ, người 
đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] được giải-thoát. Khi tâm 
được giải-thoát thì có sự-biết: “Nó được giải-thoát". Người đó hiểu rằng: 
“Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã 


làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa".” 
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Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Những Tỳ kheo đó hài lòng và vui 
mừng với lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. Và trong khi bài kinh này 
đang được nói ra, tâm của một ngàn Tỳ kheo đó đã được giải-thoát khỏi 


những ô-nhiễm (lậu hoặc) nhờ sự không còn dính-chấp (thủ diệt). 


(SN 35:28) 


29 (7) Bị Đè Nặng 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được 
gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bằy Sóc. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, tất-cả bị đè nặng.!“ Và, này các Tỳ kheo, cái gì là 
tất-cả đó bị đè nặng? (đó là) Mắt bị đè nặng, những hình-sắc bị đè nặng, 
thức-mắt bị đè nặng, sự tiếp-xúc mắt bị đè nặng, và mọi thứ cảm-giác khởi 
sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù là sướng hay khổ hay 
trung tính—cũng bị đẻ nặng. BỊ đè nặng bởi cái gì? BỊ đè nặng bởi sự 
sinh, già, và chết; bởi Sự buôn sầu, than khóc, khô đau, ưu phiền, và tuyệt 


vọng, ta nói vậy. 


““Ƒai bị đè nặng ... Tâm bị đẻ nặng ... BỊ đè nặng bởi cái gì? BỊ đè 
nặng bởi sự sinh, già, và chết; bởi sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu 
phiền, và tuyệt vọng, ta nói vậy. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không 


còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa”. ” 


(SN 35:29) 


30 (8) Chính Đáng Để Bứng Bỏ 
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“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy đường-lối (cách thức, 
phương pháp) là chính đáng (đúng đắn, phù hợp) đề bứng bỏ tất cả mọi sự 
nhìn-nhận (sự nhận lầm, vọng tưởng này nọ). Hãy lắng nghe và chú tâm 
kỹ càng, ta sẽ nói... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đường-lối mà chính đáng để bứng bỏ 
tất cả sự nhìn-nhận?!5 Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo (¡) không 
nhìn nhận mắt, (i) không nhìn nhận trong mắt, (ii) không nhìn nhận từ 
mắt, (iv) không nhìn nhận “Mắt là của-ta'.!“ Người đó không nhìn nhận 
những hình-sắc ... thức-mắt ... sự tiếp-xúc mắt ... và đối với mọi thứ 
cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù là sướng 
hay khổ hay trung tính—người đó cũng không nhìn nhận chúng, không 
nhìn nhận trong chúng, không nhìn nhận từ chúng, không nhìn nhận “Đó 


là của-ta.” 


“Người đó không nhìn nhận tai ... Người đó không nhìn nhận tâm ... 
những hiện-tượng thuộc tâm ... thức-tâm ... sự tiếp-xúc tâm ... và đối với 
mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)—dù 
là sướng hay khổ hay trung tính—người đó cũng không nhìn nhận chúng, 
không nhìn nhận trong chúng, không nhìn nhận từ chúng, không nhìn 
nhận “Đó là của-ta.” 

“Người đó không nhìn nhận tất-cả, không nhìn nhận trong tất-cả, 


không nhìn nhận từ tât-cả, không nhìn nhận “Tât-cả là của-ta. ` 


“Do người đó không nhìn nhận bất cứ thứ gì như vậy, nên người đó 
không dính-chấp thứ gì trong thế giới. Do không dính-chấp, nên người đó 
không bị khích-động (âu lo, bận tâm). Do không bị khích-động, người đó 
tự thân chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời 
sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở 


lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.°! 


“Này các Tỳ kheo, đây là đường lối là chính đáng để bứng bỏ tất cả sự 


nhìn-nhận.” 


(SN 35:30) 
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31 (9) Thích Hợp để Bứng Bó (1) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy đường-lối là thích hợp để 


dẫn tới sự) bứng bỏ tất cả sự nhìn-nhận.!8 Hãy lắng nghe điều đó ... 
bạ y lăng ng 


“Và này các Tỳ kheo, cái gì là đường lối mà thích hợp để bứng bỏ tất 
cả sự nhìn-nhận? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo không nhìn nhận 
mắt, không nhìn nhận trong mắt, không nhìn nhận từ mắt, không nhìn 
nhận “Mắt là của-ta.` Người đó không nhìn nhận những hình-sắc ... thức- 
mắt ... sự tiếp-xúc mắt ... và đối với mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có 
tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù là sướng hay khổ hay trung tính— 
người đó cũng không nhìn nhận chúng, không nhìn nhận trong chúng, 
không nhìn nhận từ chúng, không nhìn nhận “Đó là của-ta.` Bởi vì, này 
các Tỳ kheo, thứ gì người ta nhìn nhận, thứ gì người ta nhìn nhận trong 
đó, thứ gì người ta nhìn nhận từ đó, thứ gì người ta nhìn nhận là “của-ta—— 
thì nó không phải vậy (là khác, đang khác đi, đang biến đổi). Thế giới (thế 
giới chúng sinh), đang trở thành khác đi (đang luôn biến đổi), là đang bị 
dính mắc theo sự trở thành (này nọ) như vậy, là đang tìm kiếm khoái-lạc 
chỉ trong sự trở thành (này nọ) mà thôi, (chứ không thoát khỏi sự trở thành 
hay tái hữu).!? 

“Người đó không nhìn nhận tai ... Người đó không nhìn nhận tâm ... 
và đối với mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện 
(duyên) ... người đó cũng không nhìn nhận chúng, không nhìn nhận trong 
chúng, không nhìn nhận từ chúng, không nhìn nhận “Đó là của-ta.` Bởi vì, 
này các Tỳ kheo, thứ gì người ta nhìn nhận, thứ gì người ta nhìn nhận 
trong đó, thứ gì người ta nhìn nhận từ đó, thứ gì người ta nhìn nhận là 
“của-ta`— thì thứ đó là khác (tức: không phải vậy; là nhận lầm). Thế giới 
(thế giới chúng sinh), đang trở thành khác đi (đang luôn biến đổi), là đang 
bị dính mắc theo sự trở thành (này nọ) như vậy, là đang tìm kiếm khoái- 


lạc chỉ trong sự trở thành (này nọ) mà thôi. 
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“Cho dù các tô-hợp (uân), các yêu-tô (g1ới), và các cơ-sở cảm-nhận 
(xứ) có là gì tới đâu đi nữa, người đó cũng không nhìn nhận chúng, không 
nhìn nhận trong chúng, không nhìn nhận từ chúng, không nhìn nhận “Đó 


là của-ta.” 


“Do người đó không nhìn nhận bất cứ thứ gì như vậy, nên người đó 
không dính-chấp thứ gì trong thế giới. Do không dính-chấp, nên người đó 
không bị khích-động (âu lo, bận tâm). Do không bị khích-động, người đó 
tự thân chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời 
sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở 
lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. ` 


“Này các Tỳ kheo, đây là đường-lối là thích hợp cho sự bứng bỏ tất cả 


sự nhìn-nhận.”?? 


(SN 35:31) 


32 (10) Thích Hợp để Bứng Bỏ (2) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy đường-lối là thích hợp để 
(dẫn tới sự) bứng bỏ tất cả sự nhìn-nhận. Hãy lắng nghe điều đó... 

“Và này các Tỳ kheo, cái gì là đường-lỗi mà thích hợp để bứng bỏ tất 
cả sự nhìn-nhận? Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, mắt là thường hằng 
hay vô thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn” - “Thứ gì vô thường là 
khổ hay sướng?” -“Khổ, thưa Thế Tôn” — “Thứ gì là vô thường, khổ, và 
luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là như vây: “Đây là của-ta, đây là cái 
“ta', đây là “bản ngã của ta”, hay không?” — “Không, thưa Thế Tôn.” 

“Những hình-sắc ... Thức-mắt ... Sự tiếp-xúc mắt ... Mọi thứ cảm- 
giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (đuyên)—dù sướng hay khổ 
hay trung tính— là thường hằng hay vô thường? ... 

“Tai là thường hăng hay vô thường? ... Tâm là thường hằng hay vô 
thường?... 
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“Những đối-tượng thuộc tâm ... Thức-tâm ... Sự tiếp-xúc tâm ... Mọi 
thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)—dù 
sướng hay khổ hay trung tính—dù sướng hay khổ hay trung tính— là 
thường hằng hay vô thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn” - “Thứ gì vô 
thường là khổ hay sướng?” —- “Khổ, thưa Thế Tôn” - “Thứ gì là vô 
thường, khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là như vầy: “Đây là 
của-ta, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta” hay không? — “Không, thưa 
Thế Tôn.” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với mắt, đối với những hình-sắc, đối với 
thức-mắt, đối với sự tiếp-xúc mắt, đối với mọi thứ cảm-giác khởi sinh do 
có tiếp-xúc mắt là điều-kiện—dù sướng hay khổ hay trung tính. Người đó 
trải nghiệm sự ghê-sợ đối với tai... đối với tâm ... đối với mọi thứ cảm- 
giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ 
hay trung tính. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. 
Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát, có 
sự-biết: “Nó được giải thoát”. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời 
sống tâm linh đã được sống, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 


sinh) nào nữa. 


“Này các Tỳ kheo, đây là đường lối là thích hợp cho sự bứng bỏ tất cả 


sự nhìn-nhận.”” 


(SN 35:32) 
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NHÓM 4 
NHÓM “PHẢI BỊ SINH? 
(Jatidhamma-vasgga) 


33 (1) Phải Bị Sinh 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, tất-cả đều phải bị sinh (có tính chất khởi sinh, sẽ bị 
tái sinh). Và, này các Tỳ kheo, cái gì là tất-cả phải bị sinh? Mắt phải bị 
sinh. Những hình-sắc phải bị sinh ... Thức-mắt ... Sự tiếp-xúc mắt ... 
Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên) ... 
cũng phải bị tái sinh. 

“Tai ... Mũi ... Lưỡi ... Thân ... Tâm ... Mọi thứ cảm-giác khởi sinh 


do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên) ... cũng phải bị tái sinh. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với mắt, đối với những 
hình-sắc, đối với thức-mắt, đối với sự tiếp-xúc mắt ... Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 


Lắ Hà 


nữa'. 


(SN 35:33) 


34 (2) — 42 (10) Phải Bị Già ... 

“Này các Tỳ kheo, tất-cả đều phải bị già ... Tất-cả phải bị bệnh ... 
Tất-cả phải bị chết ... Tất-cả phải bị buồn sầu ... Tất-cả phải bị ô nhiễm 
... Tất cả phải bị tàn hoại ... Tất-cả đều phải bị biến mất ... Tất-cả phải bị 
khởi sinh (hữu sinh) ... Tất-cả phải bị chấm dứt (hữu diệt) ...” 

[Mỗi “tất-cả” tiếp tục như kinh 35:33 kế trên từ chỗ: “Và, này các Tỳ 
kheo ...” cho đến cuối kinh.] 


(SN 35:34—42) 
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NHÓM 5 
NHÓM “TÁT CÁ LÀ VÔ THƯỜNG. 


(Sabbaanicca-vagga) 


43 (I) — 52 (10) Vô Thường... 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, Tất-cả đều là vô thường ... Tất-cả đều là khổ ... 
Tất-cả đều là vô ngã ... Tất-cả nên được biết trực-tiếp ... Tất-cả nên 
được hoàn-toàn hiểu ... Tất-cả nên được dẹp-bỏ.... Tất-cả nên được 
chứng-ngộ ... Tất-cả nên được hoàn-toàn hiểu thông qua sự biết trực- 
tiếp ... Tất-cả đều bị áp bức ... Tất-cả đều bị đánh đập ...” 

[Mỗi “tắt-cđ” tiếp tục như kinh 35:33 ở trên từ chỗ: “Và, này các Tỳ kheo 
...” cho đến cuối kinh.] 


(SN 35:43—52) 
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PHẢN II 
“NĂM MƯƠI KINH THỨ HAI? 





NHÓM 1 
NHÓM “VỒÔ-MINH? 
(1vjjja-vagsa) 


5Ö (1) Dẹp Bó Vô-Minh 
Ở SãvatthI. 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào một 
người thấy, để sự vô-minh được đẹp bỏ và trí-biết đích thực (minh, chân 
trí) khởi sinh? 

“Này các Tỳ kheo, khi một người biết và thấy mắt là vô-thường, thì sự 
vô-minh được đẹp bỏ và trí-biết đích thực khởi sinh.?! Khi một người biết 
và thấy những hình-sắc là vô-thường ... Khi một người biết và thấy mọi 
thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù 
sướng hay khổ hay trung tính— là vô thường, thì sự vô-minh được đẹp bỏ 
và trí-biết đích thực khởi sinh. Này các Tỳ kheo, khi một người biết và 
thấy như vậy, thì sự vô-minh được đẹp bỏ và trí-biết đích thực khởi sinh.” 


(SN 35:53) 


O4 (2) Dẹp Bỏ Những Gông-Cùm 


... “Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào một 


người thấy, để những gông-cùm được dẹp bỏ?” 





28 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 4 


[Tiếp tục, Đức Phật trả lời tương tự đoạn cuối kinh kế trên. ] 


(SN 35:54) 


50 (3) Bứng Bỏ Những Gông-Cùm 


... “Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào một 


người thấy, để những gông-cùm được bứng bỏ?” 


“Này Tỳ kheo, khi một người biết và thấy mắt là vô-ngã, thì các gông- 
cùm được bứng bỏ. Khi một người biết và thấy những hình-sắc là vô-ngã 
... [iếp tục như kinh 35:53 kế trên, chỉ thay chữ “vô thường” bằng “vô ngấ”] 
... Này các Tỳ kheo, khi một người biết và thấy như vậy, thì các gông- 


cùm được bứng bỏ.” 


(SN 35:55) 


56 (4)— 59 (7) Dẹp Bỏ Những Ô-Nhiễm ... 


... “Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào một 
người thấy, để những ô-nhiễm được dẹp bỏ? ... để những ô-nhiễm được 
bứng bỏ? ... để những khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) được đẹp bỏ?... 


để có những khuynh-hướng tiềm ân được bứng bỏ?”2° 


“Này Tỳ kheo, khi một người biết và thấy mắt là vô-ngã, thì những 
khuynh-hướng tiềm ấn được bứng bỏ. Khi một người biết và thấy những 
hình-sắc là vô-ngã ... [tiếp tục như kinh 53 kế trên, chỉ thay chữ “vô thường” 
bằng “vô ngã”].... Này Tỳ kheo, khi một người biết và thấy như vậy, thì 


những khuynh-hướng tiềm ấn được bứng bỏ.” 


(SN 35:56—59) 


60 (8) Hoàn- Toàn Hiểu Tất Cả Sự Dính-Chấp 
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“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy Giáo Pháp để (dẫn tới sự) 
hoàn-toàn hiểu tất cả sự dính-chấp.? Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp để hoàn-toàn hiểu tất cả sự 
dính-chấp? Tùy thuộc vào mắt và những hình-sắc, nên thức-mắt khởi sinh. 
Sự gặp gỡ của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều- 
kiện (duyên), nên có [sinh ra] cảm-giác (thọ). Sau khi đã nhìn thấy như 
vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối 
với mắt, đối với những hình-sắc, đối với thức-mắt, đối với sự tiếp-xúc 
mắt, đối với cảm-giác. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên 
chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] được giải-thoát. Với sự giải-thoát 
của nó, người đó hiểu rằng: “Sự dính-chấp đã được hoàn-toàn hiểu (liễu 
ngộ) bởi ta.” 


“Fùy thuộc vào tai và những âm-thanh... Tùy thuộc vào tâm và 
những hiện-tượng thuộc tâm, nên thức-tal ... thức-tâm khởi sinh. Sự gặp 
gỡ của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều-kiện (duy- 
ên), nên có [sinh ra| cảm-giác (thọ). Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người 
đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với tai... tâm, 
đối với những âm-thanh ... những hiện-tượng thuộc tâm, đối với thức-tai 
... thức-tâm, đối với sự tiếp-xúc tai ... sự tiếp-xúc tâm, đối với cảm-giác. 
Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ, [tâm] được giải-thoát. Với sự giải-thoát của nó, người đó hiểu 


rằng: “Sự dính-chấp đã được hoàn-toàn hiểu bởi ta. 


“Này các Tỳ kheo, đây là Giáo Pháp cho sự hoàn-toàn hiểu tất cả sự 
dính-chấp.” 


(SN 35:60) 


61 (9) Sự Tiêu Sạch Tất Cả Sự Dính-Chấp (1) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy Giáo Pháp để (dẫn tới sự) 


tiêu sạch (hết, tận, cạn hết) tất cả sự dính-chấp. Hãy lắng nghe điều đó ... 
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“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp để làm tiêu sạch tất cả sự 
dính-chấp? Tùy thuộc vào mắt và những hình-sắc, nên thức-mắt khởi sinh 
... [riếp tục như đoạn đầu kinh 60 kế trên, cho tới:] ... Với sự giải-thoát của 
nó, người đó hiểu rằng: “Sự dính-chấp đã được làm tiêu sạch bởi ta. 

“Fùy thuộc vào tai và những âm-thanh... Tùy thuộc vào tâm và 
những hiện-tượng thuộc tâm, nên thức-tâm khởi sinh ... [riếp ức như đoạn 
sau kinh 60 kế trên, cho tới:]| ... Với sự giải-thoát của nó, người đó hiểu 


rằng: “Sự dính-chấp đã được làm tiêu sạch bởi ta. 


“Này các Tỳ kheo, đây là Giáo Pháp cho sự tiêu sạch tất cả sự dính- 
chấp.” 


(SN 35:61) 


62 (10) Sự Tiêu Sạch Tất Cả Sự Dính-Chấp (2) 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy Giáo Pháp để (dẫn tới sự) 
tiêu sạch tất cả sự dính-chấp. Hãy lắng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Giáo Pháp để làm tiêu sạch tất cả sự 
dính-chấp? Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, mắt là thường hằng hay 
vô thường?”... [riép tục đoạn vấn đáp mẫu như kinh 35:32 ở trên]... 

“Này các Tỳ kheo, đây là Giáo Pháp cho sự tiêu sạch tất cả sự dính- 
chấp.” 

(SN 35:61) 
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NHÓM 2 
NHÓM “MIGAJÄLA? 
(Migajaäla-vagga) 


63 (1) Migajãla (1) 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có Ngài Migajala đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn:?4 


“Thưa Thê Tôn, thường nghe nói “người ở một-mình, người ở một- 
mình”. Thưa Thê Tôn, theo cách nào một người là người ở một-mình 
(trú, sông độc cư), và theo cách nào một người là người ở với người- 
khác?” 


(1) “Này Migajäla, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như 
là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu 
gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc (vui thích) trong 
chúng, chào đón chúng, ôm dính theo chúng, thì khoái-lạc khởi sinh. Khi 
có khoái-lạc, thì có sự say-mê. Khi có sự say-mê, thì có sự trói-buộc. Do 
bị trói buộc bởi gông-cùm (là) khoái-lạc, này Migajala, nên một Tỳ kheo 
được gọi là một người đang ở với người-khác. 


“Này Migaljala, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai... những 
mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... những mùi-vỊị được nhận biết bởi 
lưỡi ... những đối-tượng chạm xúc được nhận biết bởi thân ... những 
hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Nếu 
một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng ... nên một Tỳ kheo được 
gọi là một người đang ở với người-khác. 

“Này Migajãla, một Tỳ kheo ở như vậy thì cho dù người đó có sống 
tận trong rừng trong núi hay vườn rẫy, tận những chỗ ở xa xôi có ít âm 


thanh và tiếng ồn, hoang vu, xa lánh con người, thích hợp cho sự sống độc 
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cư, thì người đó vẫn được gọi là người sông với người thứ hai. Vì lý do 
gì? Vì có dục-vọng là bạn cặp-kê của người đó, và người đó chưa dẹp bỏ 
được nó; do vậy người đó vẫn được gọi là người ở với người-khác. 


(2) “Này Migajäla, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như 
là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu 
gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, 
không chào đón chúng, không ôm dính theo chúng, thì khoái-lạc chấm 
dứt. Khi không có khoái-lạc, thì không có sự say-mê. Khi không có sự 
say-mê, thì đâu có sự trói-buộc. Do được thoát khỏi gông-cùm (là) khoái- 
lạc, này Migajala, nên một Tỳ kheo được gọi là một người đang ở một- 


mình. 


“Này Migajãla, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những 
mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi 
lưỡi... những đối-tượng chạm xúc được nhận biết bởi thân ... những 
hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Nếu 
một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong chúng ... nên một Tỳ kheo 


được gọi là một người đang ở một-mình. 


“Này Migajãla, một Tỳ kheo ở như vậy thì cho dù người đó có sống 
gần xóm làng, có giao lưu với các Tỳ kheo và Tỳ kheo ni khác, với những 
đệ tử tại gia nam và nữ, với vua chúa và các quan thần, với những sư thầy 
các giáo phái khác và đệ tử của họ, thì người đó vẫn được gọi là một 
người ở một-mình. Vì lý do gì? Vì dục-vọng là bạn cặp-kê của người đó, 
nhưng người đó đã dẹp bỏ nó; do vậy người đó mới được gọi là một người 


ở một-mình.” 


(SN 35:63) 


64 (2) Migajãla (2) 


Lúc đó có Ngài Migajala đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn dạy cho con Giáo Pháp một 
cách ngắn gọn, đề mà, sau khi nghe được từ Thế Tôn, con sẽ sống (tu) một 
mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định.” 


(1) “Này Migajäla, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như 
là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu 
gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, chào đón 
chúng, ôm dính theo chúng, thì khoái-lạc khởi sinh. Này MigaJala, khi có 


sự khởi sinh khoái-lạc, thì có sự khởi sinh khô đau, ta nói vậy. 


“Này Migajãla, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những 
mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi 
lưỡi... những đối-tượng chạm xúc được nhận biết bởi thân ... những 
hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Nếu 
một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng ... thì khoái-lạc khởi sinh. 
Này Migajäla, khi có sự khởi sinh khoái-lạc, thì có sự khởi sinh khổ đau, 
ta nói vậy. 

(2) “Này Migajäla, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như 
là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu 
gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, 
không chào đón chúng, không ôm dính theo chúng, thì khoái-lạc chấm 
dứt. Này Migajãla, khi có sự chấm dứt khoái-lạc, thì có sự chấm dứt khổ 


đau, ta nói vậy. 


“Này Migajãla, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những 
mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi 
lưỡi... những đối-tượng chạm xúc được nhận biết bởi thân ... những 
hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Nếu 
một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong chúng ... thì khoái-lạc chấm 
dứt. Này Migajãla, khi có sự chấm dứt khoái-lạc, thì có sự chấm dứt khổ 


đau, ta nói vậy. 
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Rồi thầy Migajãla, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của 
đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và, sau khi kính lễ đức Thế Tôn, 
giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và đi ra. Rồi, sau khi sống (tu) 
một mình, thu mình, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, thầy Migajäla, 
bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này 
đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu tối thượng của đời sống tâm linh, 
mà vì mục-tiêu đó những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia 
để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Thầy ấy đã trực-tiếp biết: “Sinh đã tận 
diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


Và thầy Migajãla đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(SN 35:64) 


65 (3) Samiddli (1) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bây Sóc. Lúc đó có Ngài Samiddhi đến gặp đức Thế Tôn ... 


và thưa:? 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “Ma Vương, Ma Vương”, thưa Thế 
Tôn, theo cách nào là có Ma Vương hay sự mô tả là Ma Vương?”39 


(1) “Này Samiddhi, ở đâu có mắt, ở đâu có những hình-sắc, thức-mắt, 
những thứ được nhận biết bởi thức-mắt, thì ở đó có Ma Vương hay sự mô 
tả là Ma Vương. 


“Ở đâu có tai ... có tâm, ở đâu có những hiện-tượng thuộc tâm, thức- 
tâm, những thứ được nhận biết bởi thức-tâm, thì ở đó có Ma Vương hay 
sự mô tả là Ma Vương. 

(2) “Này Samiddhi, ở đâu không có mắt, ở đâu không có những hình- 
sắc, không có thức-mắt, không có những thứ được nhận biết bởi thức-mắt, 


thì ở đó không có Ma Vương hay sự mô tả nào là Ma Vương. 
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“Ở đâu không có tai ... có tâm, ở đâu không có những hiện-tượng 
thuộc tâm, không có thức-tâm, không có những thứ được nhận biết bởi 
thức-tâm, thì ở đó không có Ma Vương hay sự mô tả nào là Ma Vương.” 


(SN 35:65) 


66 (4) Samiddhi (2) 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói 'một chúng sinh, một chúng sinh'. 
Thưa Thế Tôn, theo cách nào là có một chúng sinh hay sự mô tả là chúng 
sinh?” 


[Phật trả lời như kinh kế trên, chỉ thay chữ những °Ma Vương thành chữ 


“chúng sinh'.] 


(SN 35:66) 


67 (5) Samiddhi (3) 
“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói 'khổ, khổ”. Thưa Thế Tôn, theo 


cách nào là có khô hay sự mô tả là khô?” 


[Phật trả lời như kinh kế trên, chỉ thay chữ những “chúng sinh' thành 
chữ *khổ'. 


(SN 35:67) 


68 (6) Samiddhi (4) 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “thế giới, thế giới”. Thưa Thế Tôn, 
theo cách nào là có thế giới hay sự mô tả là thế giới?” 

(1) “Này Samiddhi, ở đâu có mắt, ở đâu có những hình-sắc, thức-mắt, 
những thứ được nhận biết bởi thức-mắt, thì ở đó có thế giới hay sự mô tả 
là thế giới. 
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“Ở đâu có tai ... có tâm, ở đâu có những hiện-tượng thuộc tâm, thức- 
tâm, những thứ được nhận biết bởi thức-tâm, thì ở đó có thế giới hay sự 
mô tả là thế giới. 

(2) “Này Samniddhi, ở đâu không có mắt, ở đâu không có những hình- 
sắc, không có thức-mắt, không có những thứ được nhận biết bởi thức-mắt, 
thì ở đó không có thế giới hay sự mô tả nào là thế giới. 

“Ở đâu không có tai ... có tâm, ở đâu không có những hiện-tượng 
thuộc tâm, không có thức-tâm, không có những thứ được nhận biết bởi 
thức-tâm, thì ở đó không có thế giới hay sự mô tả nào là thế giới.” 


(SN 35:68) 


69 (7) Upasena 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Upasena đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá) trong khu Rừng Mát, chỗ Hang Động Đầu Rắn.*! 
Bấy giờ, vào lúc đó có một con rắn độc rơi xuống trên người của thầy 


Upasena. Rồi thầy Upasena đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các đạo hữu, hãy đên khiêng cái thân này của tôi lên giường và 
khiêng nó ra ngoài trước khi nó bị phân rã ngay tại đây như một năm 


ru 


Sau khi điều này được nói ra, thầy Xá-lợi-phất đã nói với thầy 


Upasena: 


“Chúng tôi đâu thấy sự biến đổi nào trong thân thể của Ngài Upasena 
hay sự thay đổi nào trong các căn của Ngài; nhưng Ngài Upasena vẫn nói: 
“Này các đạo hữu, hãy đến khiêng cái thân này của tôi lên giường và 
khiêng nó ra ngoài trước khi nó bị phân rã ngay tại đây như một năm rạ.”” 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, đối với ai còn nghĩ như vậy: “Ta là mắt 
hay “Mắt là của-ta”; “Ta là tai” hay “Tai là của-ta”.... “Ta là tâm' hay “Tâm 
là của-ta', thì mới có sự biến đổi của thân hay sự thay đổi của các căn. 
Nhưng, này đạo hữu Xá-lợi-phát, đối với tôi không còn có điều này: “Ta là 
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mắt hay “Mắt là của-ta”; “Ta là tai” hay “Tai là của-ta`.... “Ta là tâm' hay 
“Tâm là của-ta”, vậy tại sao phải có sự biến đổi gì trong thân hay sự thay 


đôi nào trong các căn của tôi?”33 


“Chắc hắn là do cái sự tạo-nên cái “ta” (ngã kiến), sự tạo-nên cái “của- 
ta' (ngã chấp), và khuynh-hướng tiềm ấn tạo nên sự tự-ta (tùy-miên ngã 
mạn) đã bị bứng sạch bên trong Ngài Upasena đã từ lâu cho nên đối với 
thầy ấy không còn xảy ra điều này: “Ta là mắt” hay “Mắt là của-ta”; “Ta là 


»»> 


tai” hay “FaI là của-taˆ... “Ta là tâm" hay “Tâm là của-ta'. 
Rồi các Tỳ kheo đã khiêng thân người của thầy Upasena lên giường 
và khiêng ra ngoài. Rồi thân của thầy Upasena đã phân rã ở đó như một 


năm rạ. 


(SN 35:69) 


70 (8) Upavapa 
Lúc đó có Ngài Upaväna đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn 
thấy được, Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy được”. Thưa Thế Tôn, 
theo cách nào là Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả 
tức thì, mời người đến đề thấy, có thể áp dụng được, được chứng nghiệm 
bởi người hiền trí?” 34 

(1) “Ở đây, này Upavãna, khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một 
Tỳ kheo trải nghiệm cả hình-sắc đó và tham-dục đối với hình-sắc đó. 
Người đó hiểu tham-dục đối với những hình-sắc có (có mặt) ở bên trong 
(tâm) như vây: “Trong ta có tham-dục đối với những hình-sắc ở bên- 
trong”. Vì có điều đó như vậy, này Upavãna, nên (mới nói) Giáo Pháp là 
có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để 


thấy, có thể áp dụng được, được chứng nghiệm bởi người hiền trí. 


“Thêm nữa, này Upaväna, khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai... 


khi nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm, một Tỳ kheo trải nghiệm cả hiện- 
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tượng thuộc tâm đó và tham-dục đối với hiện-tượng thuộc tâm đó. Người 
đó hiểu tham-dục đối với những hiện-tượng thuộc tâm có ở bên-trong như 
vầy: “Trong ta có tham-dục đối với những hiện-tượng thuộc tâm ở bên- 
trong”. Vì có điều đó như vậy, này Upavãna, nên (mới nói) Giáo Pháp là 
có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để 
thấy, có thể áp dụng được, được chứng nghiệm bởi người hiền trí. (phần 


(1) này nói về những học-nhân) 


(2) “Nhưng ở đây, này Upavãna, khi nhìn thấy một hình-sắc bằng 
mắt, một Tỳ kheo trải nghiệm hình-sắc đó nhưng không trải nghiệm tham- 
dục đối với hình-sắc đó. Người đó hiểu tham-dục đối với những hình-sắc 
không có (không có mặt) ở bên trong (tâm) như vầy: “Trong ta không có 
tham-dục đối với những hình-sắc ở bên-trong°. Vì có điều đó như vậy, này 
Upavãna, nên (mới nói) Giáo Pháp là có thê trực tiếp nhìn thấy được, có 
hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, có thể áp dụng được, được trải 
nghiệm bởi người hiền trí. 

“Thêm nữa, này Upaväna, khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai... 
khi nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm, một Tỳ kheo trải nghiệm hiện- 
tượng thuộc tâm đó nhưng không trải nghiệm tham-dục đối với hiện-tượng 
thuộc tâm đó. Người đó hiểu tham-dục đối với những hiện-tượng thuộc 
tâm không có ở bên trong như vây: “Trong ta không có tham-dục đối với 
những hiện-tượng thuộc tâm ở bên-trong°. Vì có điều đó như vậy, này 
Upavãäna, nên (mới nói) Giáo Pháp là có thê trực tiếp nhìn thấy được, có 
hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, có thể áp dụng được, được trải 
nghiệm bởi người hiền trí.”°Š (phần (2) này nói về những A-la-hán) 


(SN 35:70) 


71 (9) Sáu Cơ Sở để Tiếp Xúc (1) 
“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo không hiểu được nguồn-gốc và 
sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong 


trường hợp] sáu cơ-sở (đê) tiêp-xúc (tức sáu giác quan, sáu nội xứ), đúng 
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như chúng thực là, thì người đó chưa sống đời sống tâm linh; người đó 
còn ở xa đối với Giáo Pháp và Giới Luật này.” 

Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, ở đây con bị lạc lối," vì con không hiểu được nguôn- 
sốc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với 
[trong trường hợp] sáu co-sở tiếp-xúc, đúng như chúng thực là.” 

- “Này Tỳ kheo, thầy nghĩ sao, thầy có coi mắt như vây: “Đây là “của- 
ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta°°, hay không? 

“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 

- “Tốt, này Tỳ kheo! Và ở đây, này Tỳ kheo, thầy nên rõ ràng nhìn 
thấy mắt đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây 
không phải là của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản 
ngã của ta””. Bản thân điều này (đã) là sự chấm-dứt khổ. 

- “Thầy có coi tai là như vầy ...? Thầy có coi tâm là như vây: “Đây là 
“của-ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta”*, hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn” 

- “Tốt, này Tỳ kheo! Và ở đây, này Tỳ kheo, thầy nên rõ ràng nhìn 
thấy tai ... tâm đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vầy: 
“Đây không phải “của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là 
“bản ngã của ta””. Bản thân điều này (đã) là sự chắm-dứt khổ.” 


(SN 35:71) 


72 (10) Sáu Cơ Sở để Tiếp Xúc (2) 
[Hai đoạn đầu giống như kinh kế trên: ] 


- “Này Tỳ kheo, thầy nghĩ sao, thầy có coi mắt như vầy: “Đây không 
phải “của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã của 
ta”, hay không? 
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“Dạ có, thưa Thế Tôn” 


- “Tốt, này Tỳ kheo! Và ở đây, này Tỳ kheo, thầy nên rõ ràng nhìn 
thấy mắt đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây 
không phải “của-taˆ, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã 
của ta”. Như vậy cơ-sở tiếp-xúc ứ# nhất sẽ được dẹp-bỏ bởi thầy để 
không còn tái hiện-hữu trong tương lai.” (tức niết-bàn, không còn tái hữu 
tái sinh) 

- “Thầy có coi tai... coi tâm là như vây: “Đây không phải “của-ta, 
đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã của ta”, hay không? 

“Dạ có, thưa Thế Tôn” 


- “Tốt, này Tỳ kheo! Và ở đây, này Tỳ kheo, thầy nên nhìn thấy rõ 
ràng tâm đúng như nó thực là, bằng trítuệ chánh đúng, như vầy: “Đây 
không phải “của-taˆ, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã 
của ta'”. Như vậy cơ-sở tiếp-xúc /#ứ hai... thứ sáu sẽ được dẹp-bỏ bởi 


thầy đề không còn tái hiện-hữu trong tương lai.” 


(SN 35:72) 


73 (11) Sáu Cơ Sở để Tiếp Xúc (3) 
[Hai đoạn đâu cũng giống như kinh 71 ở trên:] 


“Này Tỳ kheo, thầy nghĩ sao, mắt là thường hằng hay vô thường?” — 
“Vô thường, thưa Thế Tôn” —- “Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” — 
“Khổ, thưa Thế Tôn” — “Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi thì 
có đáng được coi là như vầy: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, đây là “bản 
ngã của ta””, hay không? — “Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Tai... Tâm là thường hăng hay vô thường? — “Vô thường, thưa Thế 
Tôn” - “Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” —- “Khổ, thưa Thế Tôn” -— 
“Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là như 
vầy: “Đây là 'của-ta”, đây là cái “ta', đây là “bản ngã của ta'?, hay không? 
— “Dạ không, thưa Thế Tôn.” 
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“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện 
đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với mắt ... sự ghê-sợ đối với 
tâm. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua 
sự chán-bỏ, [tâm] được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát, có sự-biết: 
“Nó được giải thoát”. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm 
linh đã được sống, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 


3.92 


nữa'. 


(SN 35:73) 
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NHÓM 3 
NHÓM “BỆNH? 
(Gilãna-vagøa) 


Z4 (1) Bệnh (1) 
Ở Sãvatthi. 
Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, ở chỗ trú ở đó và đó (địa danh nào đó) có một Tỳ 
kheo mới được thụ giới, ít được biết đến, người đó bị bệnh, đau đớn, bệnh 
yếu như gần chết. Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn đến gặp Tỳ 
kheo đó vì lòng bi-mẫn.” 


Rồi, sau khi đức Thế Tôn nghe được mấy chữ “mới được thụ giới” và 
“bệnh”, và biết được đó là một Tỳ kheo ít ai biết đến, đức Thế Tôn đã đến 
sặp thầy ấy. Vị Tỳ kheo nhìn thấy đức Thế Tôn đi tới từ xa và cử động 
thân mình trên giường bệnh.*® Đức Thế Tôn đã nói với thầy ấy: “Đủ rồi, 
này Tỳ kheo, thầy đừng cử động trên giường nữa. Có sẵn mấy chỗ ngồi ở 


đây, ta sẽ ngôi xuông đây.” 


Rôi đức Thê Tôn ngôi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn, và nói với vị Tỳ 
kheo: 


- “Ta hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, này Tỳ kheo, ta hy vọng thầy 
đang đỡ hơn (tốt hơn, khỏe lại). Ta hy vọng những cảm-giác đau đớn của 
thầy đang lắng lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của chúng, 


không phải sự gia tăng, đang được thấy rõ.” 


“Thưa Thế Tôn, con đang không chịu đựng nỗi, con đang không đỡ 
hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng trong con, không 
phải đang lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, càng 


lúc càng thấy rõ.” 
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- “Này Tỳ kheo, ta hy vọng thây không bị bận tâm bởi sự ân hận và 
hối tiếc nào.” 
“ “Thưa Thê Tôn, thực đúng là, con có khá nhiều sự ân hận và hối tiếc.” 


- “Này Tỳ kheo, ta hy vọng thầy không có gì để tự trách mình về mặt 
giới-hạnh.” 


“Thưa Thế Tôn, con không có gì để tự trách bản thân về mặt giới- 
hạnh.” 


— “Này Vakkali, nếu thầy không có gì để tự trách bản thân về mặt 


giới-hạnh, vậy thì tại sao thầy lại bị bận tâm với sự ân hận và hối tiếc?” 


“Thưa Thế Tôn, con hiểu được rằng, không phải (chỉ) vì (mục đích là) 
sự thanh-lọc giới-hạnh mà Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn chỉ dạy.” 


- “Này Tỳ kheo, nếu thầy hiểu được Giáo Pháp đã không được chỉ dạy 
bởi ta (chỉ) vì sự thanh-lọc giới-hạnh (là mục tiêu rốt ráo), vậy thầy hiểu 
được vì mục đích gì mà Giáo Pháp đã được chỉ dạy bởi ta?” 


“Thưa Thế Tôn, con hiểu được Giáo Pháp được chỉ dạy bởi đức Thế 


Tôn là vì sự phai biên của tham-dục.”?? 


- “Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Lành thay, thầy hiểu được Giáo Pháp đã 
được chỉ dạy bởi ta là vì (để đạt tới) sự phai biến của tham-dục. 


- “Này Tỳ kheo, thầy nghĩ sao, mắt là thường hằng hay vô thường?” — 
“Vô thường, thưa Thế Tôn”... “Tai ... Tâm là thường hằng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn” — “Thứ gì vô thường là khổ hay 
sướng?” — “Khổ, thưa Thế Tôn” — “Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị 
thay đổi thì có đáng được coi là như vây: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, 
đây là “bản ngã của ta”, hay không? — “Dạ không, thưa Thế Tôn.” 

- “Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không 


còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". ” 
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“Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Vị Tỳ kheo đó hài lòng và vui mừng 
với lời tuyên tuyết của đức Thế Tôn. Và trong khi lời thuyết giảng đang 
được nói ra, trong vị Tỳ kheo đó đã khởi sinh một tầm-nhìn “không dính- 
bụi, và vô-nhiễm” của Giáo Pháp như vây: “Thứ gì có khởi sinh đều phải 
bị chấm dứt.” (có sinh là có diệt)? 


(SN 35:74) 


75 (2) Bệnh (2) 
[Giống hệt lời kinh 74 kế trên, cho đến: ] 


- “Này Tỳ kheo, nếu thầy hiểu được Giáo Pháp đã không được chỉ dạy 
bởi ta (chỉ) vì sự thanh-lọc giới-hạnh (là mục tiêu rốt ráo), vậy thầy hiểu 


được vì mục đích gì mà Giáo Pháp đã được chỉ dạy bởi ta?” 
“Thưa Thế Tôn, con hiểu được Giáo Pháp đã được chỉ dạy bởi đức 
Thế Tôn là vì (để đạt tới) Niết-bàn cuối cùng không còn sự dính-chấp.” 


- “Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Lành thay, thầy hiểu được Giáo Pháp đã 


được chỉ dạy bởi ta là vì Niết-bàn cuối cùng không còn dính-chấp.”4f 


- “Này Tỳ kheo, thầy nghĩ sao, mắt là thường hằng hay vô thường?” — 
“Vô thường, thưa Thế Tôn”... “Tai ... Mũi ... Lưỡi ... Thân ... Tâm... 
... Thức-tâm... ... Sự tiếp-xúc KHÍ ve séc Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do 
có tiếp-xúc mắt ... tâm là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay trung 
tính—là thường hăng hay vô thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn” — 
“Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” — “Khổ, thưa Thế Tôn” — “Thứ gì 
là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là như vầy: 
“Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta”, hay không? — 
“Không, thưa Thế Tôn.” 

- “Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không 


còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa”. ” 
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“Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Vị Tỳ kheo đó hài lòng và vui mừng 
với lời tuyên tuyết của đức Thế Tôn. Và trong khi lời thuyết giảng đang 
được nói ra, tâm của vị Tỳ kheo đó đã được giải-thoát khỏi mọi ô-nhiễm 


nhờ sự không còn dính-chấp. 


(SN 35:75) 


76 (3) Rãdha (1) 
Lúc đó có Ngài Rãdha đã đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngăn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định.” 


“Này Rãdha, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với mọi thứ là vô 
thường. Và thứ gì là vô thường? Mắt là vô thường: thầy nên dẹp bỏ nó. 
Những hình-sắc là vô thường ... Thức-mắt là vô thường ... Sự tiếp-xúc 
mắt là vô thường ... Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là 
điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay trung tính—cũng đều là vô 
thường: thầy nên đẹp bỏ nó. 


“Tai... Tâm là vô thường ... Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp- 
xúc tai ... tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)— dù sướng hay khổ hay trung 
tính—cũng đều là vô thường: thầy nên dẹp bỏ nó. Này Rãdha, thầy nên 


dẹp bỏ tham-muốn đối với mọi thứ là vô thường.” 


(SN 35:76) 


77 (4) Radha (2) 


... “Này Radha, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với mọi thứ là khổ 
... [Tiếp tục như kinh kế trên, chỉ thay 'vô thường" thành “khổ'.] ... 


(SN 35:77) 
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78 (5) Radha (2) 


... “Này Rãdha, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với mọi thứ là vô 


ngã ... [Tiếp tục như kinh kế trên, chỉ thay 'khổ' thành *vô ngã'.] 


(SN 35:78) 


79 (6) Dẹp Bỏ Vô-Minh (1) 

Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, có một thứ gì mà thông qua sự dẹp bỏ nó thì sự vô- 
minh được dẹp bỏ bởi một Tỳ kheo và trí-biết đích thực (minh, chân trí) 
khởi sinh?” 

“Này Tỳ kheo, có một thứ mà thông qua sự dẹp bỏ nó thì sự vô-minh 
được đẹp bỏ bởi một Tỳ kheo và trí-biết đích thực khởi sinh.” 


“Và thưa Thế Tôn, cái gì là một thứ đó?” 


“Này Tỳ kheo, sự vô-minh chính là một thứ mà thông qua sự dẹp bỏ 
nó thì sự vô-minh được dẹp bỏ bởi một Tỳ kheo và trí-biết đích thực khởi 


sinh.”42 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào một Tỳ kheo biết, theo cách nào 
người đó thấy, để sự vô-minh được dẹp bỏ bởi người đó và trí-biết đích 
thực khởi sinh?” 


“Này Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo biết và thấy mắt là vô thường, thì sự 
vô-minh được đẹp bỏ bởi người đó và trí-biết đích thực khởi sinh. Khi 
người đó biết và thấy những hình-sắc là vô thường ... Khi người đó biết 
và thấy thức-mắt là vô thường ... sự tiếp-xúc mắt là vô thường ... mọi thứ 
cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù sướng 
hay khổ hay trung tính—cũng đều là vô thường, thì sự vô-minh được dẹp 
bỏ bởi người đó và trí-biết đích thực khởi sinh. 
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“Này Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo biết và thấy như vậy, thì sự vô-minh 
được đẹp bỏ bởi người đó và trí-biết đích thực khởi sinh.” 


(SN 35:79) 


80 (7) Dẹp Bó Vô-Minh (2) 
[Giống hệt lời kinh 79 kế trên, cho đến: ] 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào một Tỳ kheo biết, theo cách nào 
người đó thấy, để sự vô-minh được dẹp bỏ bởi người đó và trí-biết đích 
thực khởi sinh?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, một Tỳ kheo đã nghe được điều: “Không có thứ 
gì đáng để cô chấp vào nó”. Sau khi một Tỳ kheo đã nghe được “Không có 
thứ gì đáng để cố chấp vào nó", thì người đó trực-tiếp biết mọi thứ. Sau 
khi đã trực-tiếp biết mọi thứ, người đó hoàn-toàn hiểu mọi thứ. Sau khi đã 
hoàn-toàn hiểu mọi thứ, người đó nhìn thấy tất cả mọi dấu-hiệu (hình 
tướng) một cách khác đi. Người đó nhìn thấy mắt một cách khác đi, 
người đó nhìn thấy những hình-sắc ... thức-mắt ... sự tiếp-xúc mắt một 
cách khác đi, người đó cũng nhìn thấy mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có 
tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay trung tính— 


một cách khác đi. 


“Này Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo biết và thấy như vậy, thì sự vô-minh 
được đẹp bỏ bởi người đó và trí-biết đích thực khởi sinh.” 


(SN 35:80) 


81 (8) Một Số Tỳ Kheo 
Lúc đó có một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, có những du sĩ giáo phái khác hỏi chúng con: 
“Này các bạn, vì mục đích gì đi sống đời sống tâm linh (đi tu) đưới (theo) 


sa-môn Cô-đàm?” Thưa Thê Tôn, khi được hỏi như vậy chúng con trả lời 
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các du sĩ đó như vây: “Này các bạn, mục đích sống đời sống tâm linh dưới 
đức Thế Tôn là để hoàn-toàn hiểu sự khổ." (*) Thưa Thế Tôn, chúng con 
hy vọng răng, khi trả lời như vậy là chúng con nói đúng điều đã được nói 
bởi Thế Tôn, và không diễn dịch sai lời đức Thế Tôn bằng điều gì trái với 
điều (đức Thế Tôn đã nói) đó; là chúng con giải giải đúng theo Giáo Pháp, 
để cho lời nói của chúng con không tạo cơ sở có lý nào để bị (họ) phê 


bình.” 


“Chắc chắn là vậy, này các Tỳ kheo, các thầy đã nói điều đã được nói 
bởi ta và không diễn dịch sai lời ta bằng điều gì trái với điều (ta đã nói); 
rằng các thầy giải thích đúng theo Giáo Pháp, và lời nói của các thầy 
không tạo cơ sở có lý nào để bị (họ) phê bình. Bởi vì, này các Tỳ kheo, 
mục đích của sự sống đời sống tâm linh (phạm hạnh) theo/dưới ta là đề 


hoàn-toàn hiệu sự khô. 


“Nhưng này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo đó hỏi các thầy: 
“Này các bạn, cái gì là sự khổ đó, mà để hoàn-toàn hiểu nó phải đi sống 
đời sống tâm linh đưới sa-môn Cồ-đàm?'— khi được hỏi như vậy, các 
thầy nên trả lời họ như vây: “Này các bạn, mắt là khổ: mục đích của sự 
sống đời sống tâm linh dưới đức Thế Tôn là để hoàn-toàn hiểu điều này. 
Những hình-sắc là khổ ... Thức-mắt là khổ ... Sự tiếp-xúc mắt là khổ ... 
Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù 
sướng hay khổ hay trung tính—cũng đều là khổ ... 

“Tai là khổ ... Tâm là khổ ... Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp- 
xúc tai ... tâm là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay trung tính— 
cũng đều là khổ: mục đích của sự sống đời sống tâm linh dưới đức Thế 
Tôn là để hoàn-toàn hiểu điều này. Này các bạn, mục đích của việc sống 


đời sống tâm linh dưới đức Thế Tôn là để hoàn-toàn hiểu sự khổ.” 


“Này các Tỳ kheo, khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời theo 
cách như vậy.” 


(SN 35:81) 


Chương 35 — Liên Kết SÁU CƠ-SỞ CẢM-NHẬN * 49 


82 (9) Thế Giới 
Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “thế giới, thế giới”. Thưa Thế Tôn, 


theo cách nào nó được nói là “thê giới” ?” 


“Này Tỳ kheo, nó đang tan rã (phân rã, tan hoại), do vậy nó được gọi 
là thế giới. Và cái gì đang tan rã? Này Tỳ kheo, mắt đang tan rã, những 
hình-sắc đang tan rã, thức-mắt đang tan rã, sự tiếp-xúc mắt đang tan rã, và 
mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (đuyên)—dù 


sướng hay khổ hay trung tính—cũng đang tan rã. 


'“[ai đang tan rã... Tâm đang tan rã ... Mọi thứ cảm-giác khởi sinh 
do có tiếp-xúc tai ... tâm là điều-kiện (duyên)—cũng đang tan rã. Này Tỳ 


kheo, nó đang tan rã, do vậy nó được gọi là thế giới.” 


(SN 35:82) 


83 (10) Phagguna 
Lúc đó có Ngài Phagguna đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, có má: nào để làm phương tiện nhờ đó một người mô 
tả những vị Phật trong guá khứ—là những người đã chứng ngộ Niết-bàn, 
đã cắt đứt sự bội-tăng (chỉ sự tăng mạnh của dục-vọng), đã cắt đứt đường- 
lún (đường mòn, vết xe đồ của dục-vọng), đã tiệt dứt vòng luân-hồi, và đã 
vượt qua tất cả sự khổ'“— hay không? Có ứi nào ... Có ứâm nào đề làm 
phương tiện nhờ đó một người mô tả những vị Phật trong guá khứ——là 
những người đã chứng ngộ Niết-bàn, đã cắt đứt sự bội-tăng, đã cắt đứt 
đường-lún, đã tiệt dứt vòng luân-hôi, và đã vượt qua tất cả sự khổ— hay 
không? 

“Này Phagguna, không có má: nào để làm phương tiện nhờ đó một 
người mô tả những vị Phật trong guá khứ——là những người đã chứng ngộ 
Niết-bàn, đã cắt đứt sự bội-tăng, đã cắt đứt đường-lún, đã tiệt dứt vòng 
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luân-hỗi, và đã vượt qua tất cả sự khổ. Không có /ai ... Không có ứâm nào 
để làm phương tiện nhờ đó một người mô tả những vị Phật trong guá 
khứ— là những người đã chứng ngộ Niết-bàn, đã cắt đứt sự bội-tăng, đã 
cắt đứt đường-lún, đã tiệt dứt vòng luân-hồi, và đã vượt qua tất cả sự 
khô.” 


(SN 35:83) 
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NHÓM 4 
NHÓM “CHANNA' 
(Channa-vagga) 


84 (1) Phải Bị Tan Rã 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó có Ngài Ananda đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “thế giới, thế giới”. Thưa Thế Tôn, 
theo cách nào nó được nói là “thế giới?” 

“Này Ananda, thứ gì phải bị (có bản chất) tan rã thì được gọi là thế 
giới theo Giới Luật của Thánh Nhân.“” Và thứ gì là phải bị tan rã? Này 
Änanda, mắt là phải bị tan rã, những hình-sắc ... thức-mắt ... sự tiếp-xúc 
mắt ... mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duy- 
ên)— dù sướng hay khổ hay trung tính—cũng phải bị tan rã. 

“Tai là phải bị tan rã... Tâm là phải bị tan rã ... Mọi thứ cảm-giác 
khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay 
trung tính—cũng phải bị tan rã. Này Ananda, thứ gì phải bị tan rã thì được 
gọi là thế giới theo GIới Luật của Thánh Nhân.” 


(SN 35:84) 


85 (2) Thế Giới Là Trồng Không 
Lúc đó có Ngài Ananda đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “thế giới là trống không, thế giới là 
trống không”. Thưa Thế Tôn, theo cách nào mà nói “thế giới là trống 
không?” 


“Này Ananda, đó là bởi vì nó không có ngã (tự tính, bản ngã, tự ngã, 
“chủ thể”, cái “ta') và không có thứ gì thuộc về ngã, cho nên mới nói “Thế 
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giới là trống không". Và cái gì không có ngã và không có thứ gì thuộc về 
ngã? Này Änanda, mắt ... tâm là không có ngã và không có thứ gì thuộc 
về ngã. Những hình-sắc ... những hiện-tượng thuộc tâm là không có ngã 
và không có thứ gì thuộc về ngã. Thức-mắt ... thức tâm là không có ngã 
và không có thứ gì thuộc về ngã. Sự tiếp-xúc mắt ... sự tiếp xúc tâm là 
không có ngã và không có thứ gì thuộc về ngã ... Mọi thứ cảm-giác khởi 
sinh do có tiếp-xúc mắt... do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)—dù 
sướng hay khô hay trung tính—cũng là không có ngã và không có thứ gì 
thuộc về ngã. 

“Này Änanda, đó là bởi vì nó không có tự ngã và không có thứ gì 
thuộc về ngã, cho nên mới nói “Thế giới là trống không.”” 


(SN 35:85) 


86 (3) Giáo Pháp Một Cách Ngắn Gọn 
Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Änanda thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn, chỉ dạy Giáo Pháp cho con 
một cách ngăn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định.” 

“Này Änanda, thầy nghĩ sao, mắt là thường hằng hay vô thường?” — 
“Vô thường thưa Thế Tôn.” 

[Tiếp tục như kinh 35:32 ở trên, cho đến “... không còn trở lại trạng thái 
hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. `] 


(SN 35:86) 


S7 (4) Ngài Channa 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bây 
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Sóc.*® Bấy giờ, lúc đó có Ngài Xá-lợi-phất, Ngài Đại Cunda, và Ngài 
Channa đang ở trên Đỉnh Núi Kèền Kèn, và thầy Channa đang bị bệnh, đau 
đớn, bệnh yếu như gần chết. Rồi, vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra 


khỏi chỗ ân trú, đến gặp thầy Đại Cunda, và nói với thầy ấy: 


“Này, đạo hữu Cunda, chúng ta hãy đến gặp thầy Channa để hỏi thăm 
bệnh tình của thầy ấy.” 


“Được, đạo hữu”, thầy Đại Cunda đáp lại. 


Rồi thầy Xá-lợi-phất và thầy Đại Cunda đã đến gặp thầy Channa, và 
sau khi xong phần chào hỏi thân thiện với thầy ấy, họ ngồi xuống chỗ ngồi 
đã dọn sẵn. Thầy Xá-lợi-phất mới nói với thầy Channa: 


“Này đạo hữu Chamna, tôi hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, tôi hy 
vọng thầy đang đỡ hơn (tốt hơn, khỏe lại). Tôi hy vọng những cảm-giác 
đau đớn của thầy đang lắng lặn và không gia tăng, và rằng sự lăng lặn của 


chúng, không phải sự gia tăng, đang được thấy rõ.” 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phát, tôi đang”? không chịu đựng nỗi, tôi đang 
không đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng trong tôi, 
không phải đang lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng 


lặn, càng lúc càng thấy rõ. 


“Giống như có một lực sĩ đang đâm chẻ đầu tôi ra bằng mũi kiếm 
sắc bén; cũng giống như vậy, có những luồng gió đữ dội cắt xuyên đầu 
tôi. Tôi không đỡ hơn ... Giống như có một lực sĩ xiết chặt đầu tôi 
bằng sợi dây da; cũng giống như vậy, có những cơn đau dữ đội trong 
đầu tôi. Tôi đang không đỡ hơn ... Giống như có một người bán thịt 
[hay người phụ việc của ông ta] cắt rọc bụng con bò bằng cái dao hàng 
thịt sắc bén; cũng giống như vậy, có những luồng gió dữ dội cắt rọc 
trong bụng tôi. Tôi đang không đỡ hơn ... Giống như có hai lực sĩ nắm 
giữ chặt tay một người yếu ớt và nướng anh ta trên một hồ than cháy 
đỏ; cũng giống như vậy, có một sự thiêu đốt đữ đội trong thân tôi. Tôi 
đang không chịu đựng tốt, tôi đang không đỡ hơn. Những cảm-giác 


đau đớn nặng đang gia tăng trong tôi, chứ không lắng lặn, và sự gia 
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tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, đang được thấy rõ. Này đạo 
hữu Xá-lợi-phất, tôi sẽ dùng dao"? (để kết liễu thân bệnh đau đớn), tôi 


không muôn sông nữa.” 


“Mong thầy Channa đừng dùng dao. Mong thầy Channa sống tiếp. 
Chúng tôi muốn thầy Channa sống tiếp. Nếu thầy thiếu thức ăn, chúng 
tôi sẽ tìm thức ăn thích hợp cho thầy. Nếu thầy thiếu thuốc thang, 
chúng tôi sẽ tìm thuốc thang cho thầy. Nếu thầy thiếu người chăm sóc 
(hầu cận) thích hợp, chúng tôi sẽ tìm người chăm sóc thích hợp cho 
thầy. Mong thầy Channa đừng dùng dao. Mong thầy Channa sống tiếp. 
Chúng tôi muốn thầy Channa sống tiếp.” 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, không phải tôi không có thức ăn và 
thuốc thang thích hợp hay không có người chăm sóc thích hợp. Nhưng 
mà, này đạo hữu Xá-lợi-phất, VỊ Thầy (tức Phật) từ lâu đã được tôn 
kính bởi tôi bằng lòng thương mến, không phải không có sự thương 
mến; vì điều đó là đúng đắn đối với một đệ tử phải tôn kính Vị Thầy 
bằng tình thương mến, không phải không có sự thương mến. Này đạo 
hữu Xá-lợi-phất, hãy nhớ điều này: Tỳ kheo Channa sẽ dùng dao một 
cách không tội lỗi.”"! 

“Chúng tôi muốn hỏi thầy Channa một số câu hỏi, thầy Channa cứ 


trả lời nếu thấy được.” 


“Này đạo hữu Channa, thầy cÓ COI mắt, thức-mắt, và những thứ 
nhận biết được [bởi tâm] thông qua thức-mắt như vây: “Đây là “của- 
ta', đây là cái “ta', đây là “bản ngã của ta”, hay không? Thây có coi tai 

. mũi ... lưỡi ... thân ... tâm, thức-tâm và những thứ nhận biết được 
[bởi tâm] thông qua thức-tâm như vây: “Đây là “của-ta°, đây là cái “ta”, 


đây là “bản ngã của ta'°, hay không?” 


“Đạo hữu Xá-lợi-phất, tôi coi mắt, thức-mắt, và những thứ nhận 
biết được [bởi tâm] thông qua thức-mắt như vầy: “Đây không phải 
“của-ta*, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta'". 


Tôi col tai ... mũi... lưỡi ... thân ... tâm, thức-tâm và những thứ nhận 
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biết được [bởi tâm] thông qua thức-tâm như vầy: “Đây không phải 
“của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”.” 

“Này đạo hữu Channa, thầy đã nhìn thấy gì và trực-tiếp biết gì trong 
mắt, thức-mắt, và những thứ được nhận biết thông qua thức-mắt, đề thầy 
coi chúng như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, 
đây không phải “bản ngã của ta”? Thầy đã nhìn thấy gì và trực-tiếp biết gì 
trong tai, thức-tai, và những thứ được nhận biết thông qua thức-tai... ... 
Thầy đã nhìn thấy gì và trực-tiếp biết gì trong tâm, thức-tâm, và những 
thứ được nhận biết thông qua thức-tâm, để thầy coi chúng như vây: “Đây 
không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã 
của ta”ˆ? 

- “Đạo hữu Xá-lợi-phất, chính vì tôi đã nhìn-thấy và trực-tiếp biết sự 
chắm-dứt trong mắt, trong thức-mắt, và trong những thứ được nhận biết 
thông qua thức-mắt, nên tôi mới coi chúng như vậy: “Đây không phải 
“của-ta”, đây không phải là cái “ta, đây không phải “bản ngã của ta”. 
Chính vì tôi đã nhìn-thấy và trực-tiếp biết sự chấm-dứt trong tai........ 
trong tâm, trong thức-tâm, và trong những thứ được nhận biết thông qua 
thức-tâm, nên tôi mới coi chúng như vây: “Đây không phải “của-ta”, đây 
không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”°.”Š2 (4) 

Sau khi điều này được nói ra, thầy Đại Cunda đã nói với thầy 
Channa: “Bởi vậy, này đạo hữu Channa, lời chỉ dạy này của đức Thế 
Tôn nên được chú-tâm thường xuyên: “Có sự dao động trong người 
còn tùy thuộc, không có sự dao dộng trong người không còn tùy thuộc; 
khi không có sự dao động, thì có sự tĩnh lặng; khi có sự tĩnh lặng, thì 
không có sự ngã hướng (= dục vọng) này nọ; khi không có sự ngã 
hướng, thì không có sự đến và sự đi, không có sự qua đời (chết đi) và 
tái hiện (tái sinh); khi không có sự qua đời và tái hiện, thì không có 
đây hay ở trên hay ở giữa. Đây là sự châm-dứt khổ.””Š3 

Rồi, sau khi thầy Xá-lợi-phất và thầy Đại Cunda đã nói lời khởi 
xướng này cho thầy Channa, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về. Rồi, 
không lâu sau khi họ đã đi, thầy Channa đã dùng dao.Š* (b) 
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Sau đó thầy Xá-lợi-phất đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 


Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thầy Channa đã dùng dao. Vậy nơi-đến của thầy ấy là 
sì, đường tương lai của thầy ấy là gì?” 


“Này Xá-lợi-phất, bộ Tỳ kheo Channa không tuyên bố về sự không bị 


tội-lỗi của thầy ấy ngay trước mặt các thầy rồi hay sao?”ŠŠ (e) 


“Thưa Thế Tôn, có một ngôi làng của người VaJJi (Bạt-kỳ) tên là làng 
Pubbavijjhana. Ở đó thầy Channa có những gia đình thân hữu, những gia 


đình thân thích, những gia đình luôn đón đãi.”Š6 


“Này Xá-lợi-phất, thầy Channa thực sự đã có những gia đình thân 
hữu, những gia đình thân thích, những gia đình luôn đón đãi; nhưng ta 
không nói rằng: ở/tới mức độ đó thì một người tu là có tội lỗi. Này Xá-lợi- 
phất, khi một người đặt xuống thân này và nhận lãnh thân khác, thì ta nói 
người đó là còn tội lỗi. (Nhưng) điều này đã không xảy ra trong trường 
hợp Tỳ kheo Channa. Tỳ kheo Channa đã dùng dao một cách không bị tội 


lỗi. Như vậy đó, này Xá-lợi-phất, thầy nên nhớ điều đó.”Š7 


(SN 35:87) 


88 (5) Ngài Phú-Lâu-Na 


Lúc đó có Ngài Phú-lâu-na [Punna] đến gặp đức Thế Tôn ... và 


thưa:Š 


Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn ban cho con lời 
khuyên-dạy (giáo giới) ngắn gọn. Sau khi nghe được Giáo Pháp từ đức 
Thế Tôn, con sẽ sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, 
nhiệt thành, và kiên định.” 

“Được, này Phú-lâu-na, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 
nói.”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Phú-lâu-na đáp lại, Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 
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(1) Này Phú-lâu-na, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo thích thú chúng, đón chảo 
chúng, và năm giữ chúng, thì khoái-lạc (sự vui thú) sẽ khởi sinh trong 
người đó. Này Phú-lâu-na, khi khởi sinh khoái-lạc thì có khởi sinh sự 


khô, ta nói vậy. 


“Này Phú-lâu-na, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai .. 
Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... Những mùi-vị được 
nhận biết bởi lưỡi ... những thứ hữu-hình chạm xúc được nhận biết 
bởi thân ... những đối-tượng của tâm được nhận biết bởi tâm thì như 
là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo thích thú chúng, đón chào 
chúng, và nắm giữ chúng, thì khoái-lạc sẽ khởi sinh trong người đó. 
Này Phú-lâu-na, khi khởi sinh khoái-lạc thì có khởi sinh sự khổ, ta nói 


vậy. 


(2) “Này Phú-lâu-na, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt ... 
những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những mùi-hương được 
nhận biết bởi mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... những 
thứ hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân ... những đối-tượng 
của tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ 
chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Nếu một 
Tỳ kheo không thích thú chúng, không đón chào chúng, và không nắm 
giữ chúng, thì khoái-lạc sẽ chấm dứt trong người đó. Này Phú-lâu-na, 
khi chấm dứt khoái-lạc thì sẽ chấm dứt sự khổ, ta nói vậy. 


(3) “Này Phú-lâu-na, giờ thầy đã nhận được từ ta sự khuyên-dạy ngắn 


gọn, vậy thây định đi sông ở xứ nào?” 
“ “Thưa Thê Tôn, có một xứ tên là Sunaparanta. Con sẽ đên sông ở đó.” 


(a) “Này Phú-lâu-na, người dân ở xứ Sunäparanta là thô lỗ và hung 


bạo. Nếu họ chửi bới và sỉ nhục thầy, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 
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“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có chửi bới và sỉ nhục con, 
thì con sẽ nghĩ: “Những người này thực tốt, thực sự tốt, vì họ không đánh 
con băng năm đấm”. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ 
nghĩ như vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(b) “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người người xứ Sunãparanta đánh 


thầy bằng nắm đắm, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có đánh con bằng nắm 
đấm, thì con sẽ nghĩ: “Những người này thực tốt, thực sự tốt, vì họ không 
đánh con bằng đá cục”. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ 
nghĩ như vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(c) “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người xứ Sunãparanta đánh thầy 


băng đá cục, thây sẽ nghĩ sao vê điêu đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có đánh con bằng đá cục, 
thì con sẽ nghĩ: “Những người này thực tốt, thực sự tốt, vì họ không đánh 
con bằng gậy gộc'. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ nghĩ 
như vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(d) “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người xứ Sunãparanta đánh thầy 


bằng gậy gộc, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có đánh con bằng gậy gộc, 
thì con sẽ nghĩ: “Những người này thực tốt, thực sự tốt, vì họ không đâm 
con băng dao”. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ nghĩ 
như vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


(e) “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người xứ Sunãparanta đâm thầy 
bằng dao, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có đâm con bằng dao, thì 
con sẽ nghĩ: 'Những người này thực tốt, thực sự tốt, vì họ không lấy mạng 
con băng dao bén”. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ nghĩ 
như vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 
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( “Nhưng, này Phú-lâu-na, nếu người xứ Sunäparanta lấy mạng thầy 
bằng dao bén, thầy sẽ nghĩ sao về điều đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta có lây mạng con bằng dao 
bén, thì con sẽ nghĩ: “Đã từng có những vị đệ tử của đức Thế Tôn, họ thấy 
khiếp sợ, thấy nhục nhã, thấy ghê tởm bởi thân và bởi kiếp sống, họ đã đi 
tìm (nhờ) người giết mình."? Nhưng con thì gặp ngay người giết mình chứ 
không cần đi tìm kiếm”. Thì con sẽ nghĩ như vậy, thưa Thế Tôn; thì con sẽ 
nghĩ như vậy, thưa bậc Phúc Lành.” 


“Tốt, tốt, này Phú-lâu-na! Nếu đã có đủ [được phú cho] sự tự-chủ và 
sự bình-an như vậy, thầy sẽ sống được ở xứ Sunãparanta. Này Phú-lâu-na, 
bây giờ thì thầy cứ tùy tiện mà đi.”59 

Rồi, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của đức Thế Tôn, 
thầy Phú-lâu-na đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, và đi ra, 
giữ hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình. Sau đó thầy ấy thu dọn chỗ ở, 
mang theo bình bát và cà sa, chuẩn bị lên đường đi du hành theo hướng tới 
xứ Sunãparanta. Sau khi đã đi qua nhiều chặng đường, cuối cùng thầy ấy 
tới xứ Sunãparanta, và lưu trú ở đó. Sau đó, trong kỳ an cư mùa mưa (kiết 
hạ) năm đó, thầy Phú-lâu-na đã thiết lập được năm trăm đệ tử tại gia nam 
và năm trăm đệ tử tại gia nữ theo tu tập, và bản thân thầy ấy, cũng trong 
mùa mưa đó, đã chứng ngộ ba loại trí-biết đích thực (chân trí, minh). Và 
cũng trong mùa mưa đó, thầy ấy chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng (tức Bát- 
niết-bàn, nghĩa là qua đời luôn)."! 


Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, người họ tộc tên Phú-lâu-na, người đã được đức Thế 
Tôn ban cho bài khuyên-dạy ngắn gọn, đã chết rồi. Nơi-đến của thầy ấy là 
gì? Đường tương lai của thầy ấy là gì?” 


“Này các Tỳ kheo, người họ tộc Phú-lâu-na là hiền trí. Thầy ấy đã tu 
tập đúng theo Giáo Pháp và đã không làm phiền lòng ta về sự diễn dịch về 
Giáo Pháp. Người họ tộc Phú-lâu-na đã Bát-niết-bàn.” 


(SN 35:88) 
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89 (6) Ngài Bahiya 
Lúc đó có Ngài Bãhiya đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định.” 


“Này Bãhiya, mắt là thường hằng hay vô thường?” — “Vô thường, 
thưa Thế Tôn”... [Tiếp tục như kinh 32 ở trên cho tới:].... “Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, không còn trở lại 
trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". ” 

Rồi thầy Bãhiya, sau khi thấy hài lòng và vui mừng với lời nói của 
đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi kính lễ đức Thế Tôn, giữ 
hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình, thầy ấy đi ra. Sau đó, sau khi sống 
(tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, 
thầy Bãhiya, bằng cách tự mình chứng ngộ (giáo pháp) đó bằng trí-biết 
trực tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu tối 
thượng của đời sống tâm linh, mà vì mục-tiêu đó những người họ tộc đã 
đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuât gia tu hành. Thầy 
ấy đã trực tiếp biết: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những 
gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) 


nào nữa. ” 
Và thầy Bãhiya đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(SN 35:89) 


90 (7) Bị Quấy Động (1) 


“Này các Tỳ kheo, sự bị quấy động là một căn bệnh, sự bị quấy động 


là một ung nhọt, sự bị quấy động là một mũi tên. Do vậy, này các Tỳ 
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kheo, Như Lai sống không bị quấy động, với mũi tên đã được nhồ bỏ. Vì 
vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo cầu mong: “Cầu cho tôi sống 
không còn bị quấy động, với mũi tên đã được nhỏ bỏ!”, thì người đó 
không nên nhìn nhận mắt, không nên nhìn nhận trong mắt, không nên nhìn 


nhận từ mắt, không nên nhìn nhận “Mắt là của-ta°.°3 


“Người đó không nên nhìn nhận những hình-sắc ... thức-mắt ... sự 
tiếp-xúc mắt ... và đối với mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt 
là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay trung tính—người đó cũng 
không nên nhìn nhận chúng, không nên nhìn nhận từ chúng, không nên 


nhìn nhận trong chúng, không nên nhìn nhận “Đó là của-ta'. 


“Người đó không nên nhìn nhận tai... ... Người đó không nên nhìn 
nhận tâm ... thức-tâm ... sự tiếp-xúc tâm ... và đối với mọi thứ cảm-giác 
khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay 
trung tính —người đó cũng không nên nhìn nhận chúng, không nên nhìn 
nhận từ chúng, không nên nhìn nhận trong chúng, không nên nhìn nhận 
chúng “Đó là của-ta'. 

“Người đó không nên nhìn nhận tất-cả, không nên nhìn nhận từ tất-cả, 


không nên nhìn nhận “Tât-cả là của-ta'. 


“Do người đó không nhìn nhận bất cứ thứ gì như vậy, nên người đó 
không dính-chấp thứ gì trong thế giới. Do không dính-chấp, nên người đó 
không bị khích-động (âu lo, bận tâm). Do không bị khích-động, người đó 
tự thân chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống 
tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại 
trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". ” 


(SN 35:90) 


91 (8) Bị Quấy Động (2) 


“Này các Tỳ kheo, sự bị quấy động là một căn bệnh, bị quấy động là 


một ung nhọt, sự bị quấy động là một mũi tên. Do vậy, này các Tỳ kheo, 
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Như Lai sống không bị quấy động, với mũi tên đã được nhồ bỏ. Vì vậy, 
này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo cầu mong: “Cầu cho tôi sống không 
còn bị quấy động, với mũi tên đã được nhồ bỏ!, thì người đó không nên 
nhìn nhận mắt ... những hình-sắc ... thức-mắt ... sự tiếp-xúc mắt ... và 
đối với mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duy- 
ên)—dù sướng hay khổ hay trung tính— người đó cũng không nên nhìn 
nhận chúng, không nên nhìn nhận trong chúng, không nên nhìn nhận từ 
chúng, không nên nhìn nhận “Đó là của-ta”. Bởi vì, này các Tỳ kheo, thứ 
gì người đó nhìn nhận, thứ gì người đó nhìn nhận trong nó, thứ gì người 
đó nhìn nhận từ nó, thứ gì người đó nhìn nhận là “của-ta—— thì thứ đó là 
khác (tức: không phải vậy; là nhận lầm). Thế giới, đang trở thành khác 
(luôn đang khác đi, luôn đang biến đổi), bị trói buộc vào sự hiện-hữu, tìm 


kiếm khoái-lạc (vui thích) chỉ trong sự hiện-hữu mà thôi. 


“Người đó không nên nhìn nhận tai... ... Người đó không nên nhìn 
nhận tâm ... những hiện-tượng thuộc tâm ... không nên nhìn nhận thức- 
tâm ... không nên nhìn nhận sự tiếp-xúc tâm ... và đối với mọi thứ cảm- 
giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ 
hay trung tính— người đó cũng không nên nhìn nhận chúng, không nên 
nhìn nhận trong chúng, không nên nhìn nhận từ chúng, không nên nhìn 
nhận “Đó là của-ta'. Bởi vì, này các Tỳ kheo, thứ gì người đó nhìn nhận, 
thứ gì người đó nhìn nhận trong nó, thứ gì người đó nhìn nhận từ nó, thứ 
gì người đó nhìn nhận là 'của-ta'—thì thứ đó là khác. Thế giới, đang trở 
thành khác, bị trói buộc vào sự hiện-hữu, tìm kiếm khoái-lạc chỉ trong sự 
hiện-hữu mà thôi. 

“Cho dù các tổ-hợp (uẩn), các yếu-tố (giới), và các cơ-sở cảm-nhận 
(xứ) có là gì tới đâu đi nữa, người đó cũng không nhìn nhận chúng, không 
nhìn nhận trong chúng, không nhìn nhận từ chúng, không nhìn nhận “Đó 
là của-ta.” 

“Do người đó không nhìn nhận bất cứ thứ gì như vậy, nên người đó 
không dính-chấp thứ gì trong thế giới. Do không dính-chấp, nên người đó 
không bị khích-động (âu lo, bận tâm). Do không bị khích-động, người đó 
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tự thân chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời 
sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở 
lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. ` 


(SN 35:91) 


92 (9) Cặp Đôi (1) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về cặp đôi. Hãy lắng nghe 
điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cặp đôi? Mắt và những hình-sắc, tai và 
những âm-thanh, mũi và những mùi-hương, lưỡi và những mùi-vỊ, thân và 
những đối-tượng chạm xúc, tâm và những hiện-tượng thuộc tâm. Đây 


được gọi là cặp đôi. 


“Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói như vây: “Sau khi dẹp bỏ cặp đôi 
này, tôi sẽ mô tả (cho thấy) cặp đôi khác”— thì điều đó chỉ là lời sáo rỗng 
của người đó mà thôi.(*) Nếu người đó được hỏi thì người đó không thể 
trả lời, và thêm nữa, người đó sẽ gặp phải sự ưu phiền. Vì lý do gì? Bởi vì, 
này các Tỳ kheo, điều đó không nằm trong trú xứ (lãnh vực, lãnh địa, 


chuyên môn) của người đó.”(**)6Š 


(SN 35:92) 


93 (10) Cặp Đôi (2) 

“Này các Tỳ kheo, thức sinh ra là tùy thuộc vào một cặp đôi. Và, này 
các Tỳ kheo, theo cách nào là thức sinh ra tùy thuộc vào một cặp đôi? 

- “Tùy thuộc vào mắt và những hình-sắc nên khởi sinh thức-mắt. Mắt 
là vô thường, đang thay đối, đang trở thành khác (đang khác đi, đang luôn 
biến đổi); những hình-sắc là vô thường, đang thay đổi, đang trở thành 
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khác. Như vậy cặp đôi này là đang chuyển động và đang lung lay, là vô 


thường, đang thay đối, đang trở thành khác. 


“Thức-mắt là vô thường, đang thay đổi, đang trở thành khác. Cái 
nguyên-nhân và điều-kiện (nhân duyên) làm khởi sinh thức-mắt cũng là 
vô thường, đang thay đổi, đang trở thành khác. Này các Tỳ kheo, khi thức- 
mắt đã khởi sinh tùy thuộc vào một điều-kiện (duyên) là vô thường, thì 


làm sao nó không là vô thường? 


“Sự øặp-gỡ, sự gặp-nhau, sự cùng-gặp của ba thứ này (mắt+những 
hình-sắc+thức-mấắt) được gọi là sự tiếp-xúc mắt. Sự tiếp-xúc mắt cũng là 
vô thường, đang thay đổi, đang trở thành khác. Cái nguyên-nhân và điều- 
kiện làm khởi sinh thức-mắt cũng là vô thường, đang thay đổi, đang trở 
thành khác. Này các Tỳ kheo, khi thức-mắt khởi sinh tùy thuộc vào một 


điều-kiện (duyên) là vô thường, thì làm sao nó không là vô thường? 


“Này các Tỳ kheo, khi có tiếp-xúc, người ta cảm-nhận, có tiếp-xúc 
người ta ý-muốn, có tiếp-xúc người ta nhận-thức."” Như vậy những thứ 
này cũng là đang chuyển động và lung lay, là vô thường, đang thay đổi, 
đang trở thành khác. 


- “Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh nên khởi sinh thức-tal ... Tùy 
thuộc vào tâm và những hiện-tượng thuộc tâm nên khởi thức-tâm. Tâm là 
vô thường, đang thay đổi, đang trở thành khác; những hiện-tượng thuộc 
tâm là vô thường, đang thay đổi, đang trở thành khác. Như vậy cặp đôi 
này là đang chuyển động và đang lung lay, là vô thường, đang thay đổi, 
đang trở thành khác. 


“Thức-tâm là vô thường, đang thay đổi, đang trở thành khác. Cái 
nguyên-nhân và điều-kiện làm khởi sinh thức-tâm cũng là vô thường, 
đang thay đổi, đang trở thành khác. Này các Tỳ kheo, khi thức-tâm đã 
khởi sinh tùy thuộc vào một điều-kiện là vô thường, thì làm sao nó không 


là vô thường? 


“Sự gặp-gỡ, sự gặp-nhau, sự cùng-gặp của ba thứ này (zâm+những 


hiện-tượng thuộc tâm+thức tâm) được gọi là sự tiêp-xúc tâm. Sự tiếp-xúc 
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tâm cũng là vô thường, đang thay đổi, đang trở thành khác. Cái nguyên- 
nhân và điều-kiện làm khởi sinh thức-tâm cũng là vô thường, đang thay 
đổi, đang trở thành khác. Này các Tỳ kheo, khi thức-tâm khởi sinh tùy 
thuộc vào một điều-kiện (duyên) là vô thường, thì làm sao nó không là vô 
thường? 

“Này các Tỳ kheo, khi có tiếp-xúc, người ta cảm-nhận, có tiếp-xúc 
người ta ý-định, có tiếp-xúc người ta nhận-thức. Như vậy những thứ này 
cũng là đang chuyên động và lung lay, là vô thường, đang thay đổi, đang 


trở thành khác. 


“Này các Ty kheo, theo cách như vậy là thức sinh ra tùy thuộc vào 
một cặp đôi.” 


(SN 35:93) 
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NHÓM 5 
NHÓM “SÁU THỨ” 
(Sala-vagga) 


94 (1) Không Thuân Phục, Không Phòng Hộ °° 
Ở Sãvatthi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, sáu cơ-sở để tiếp-xúc này—nếu không được 
thuần phục, không được phòng hộ, không được bảo vệ, không được kiềm 
chế— là những thứ mang đến sự thống khổ."? Sáu đó là gì? 


“Này các Tỳ kheo, mắt là một cơ-sở tiếp xúc—nếu không được thuần 
phục, không được phòng hộ, không được bảo vệ, không được kiềm chế— 
là những thứ mang đến sự thống khô. Tai là một cơ-sở tiếp xúc ... Tâm là 
một cơ-sở tiếp xúc—nếu không được thuần phục, không được phòng hộ, 
không được bảo vệ, không được kiềm chế— là những thứ mang đến sự 
thống khổ. 


(2) “Này các Tỳ kheo, sáu cơ-sở để tiếp xúc này—nếu được thuần 
phục, được phòng hộ, được bảo vệ, được kiềm chế— là những thứ mang 


đến sự hạnh-phúc cực kỳ.”? Sáu đó là gì? 


“Này các Ty kheo, mắt là một cơ-sở tiếp xúc—nếu được thuần phục, 
được phòng hộ, được bảo vệ, được kiềm chế— là những thứ mang đến sự 
hạnh-phúc cực kỳ. Tai là một cơ-sở tiếp xúc... Tâm là một cơ-sở tiếp 
xúc—nếu được thuần phục, được phòng hộ, được bảo vệ, được kiềm 
chế— là những thứ mang đến sự hạnh-phúc cực kỳ. 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, đức Thế Tôn 
bậc Phúc lành đã nói thêm như vây: 

“Này các Tỳ kheo, chỉ có sáu cơ-sở đề tiếp-xúc, 
Ngay đó kẻ không kiềm chế gặp phải khô đau. 
Người biết cách kiềm chế chúng 


Thì sông không suy đôi, với niêm-tin là bạn đường. 
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“Những hình-sắc làm tâm khoái-thích, 

Và khi nhìn thấy chúng (người tu) không khoái thích, 
Dẹp bỏ đường tham-dục đối với thứ khoái thích, 

Và không “vun bón" cái tâm bằng suy nghĩ sân bực: 


“[Thứ này, thứ kia] nó làm ta khó chịu." 


“Nghe thấy những âm-thanh, 

Dễ chịu và gắt gỏng, 

Không mê thích với tiếng dễ chịu, 

Dẹp bỏ đường sân bực đối với tiếng gắt gỏng. 

Và không “vun bón" cái tâm bằng nghĩ suy sân bực: 


“[Tiếng này, tiếng kia] nó làm ta khó chịu.” 


“Ngửi mùi hương thơm thích, 
Và ngửi mùi tanh hôi, 
Dẹp bỏ sân bực đối với mùi tanh hôi 


Cũng không tham mê đối với mùi thơm tho. 


'“Thưởng thức vị ngon ngọt, 
Và có lúc nễm đắng cay, 
Không tham thích vị ngon ngọt, 


Không sân bực vị đắng cay. 


“Với chạm xúc khoái sướng, 

Không để bị say mê. 

Không giựt mình giãy nãy, 

Với chạm xúc đớn đau. 

Nhìn một cách bình-tâm, 

Đối với mọi thứ sướng và khô, 

Không chạy trốn, cũng không chống cự. 

“Khi người phàm tăng phóng nhận-thức, 
Nhận-thức và sự phóng-tâm làm họ bị dính líu. 
Sau khi đã xua tan mọi “tâm-trạng” hướng phàm 


Của đời sống tại gia phàm tục: 
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Là người tu đang trên đường từ-bỏ.”! 


“Khi tâm đã được tu tập thiện khéo như vậy 
Trong sáu thứ (sáu cơ-sở tiếp xúc) như vậy, 

Thì khi có tiếp-xúc, tâm người tu không bao giờ 
Bị phất phơ, động chuyền này nọ. 

Sau khi đã chinh phục tham và sân, 

Này các Tỳ kheo, 


Ị”? 


Hãy vượt qua bờ bên kia, thoát khỏi sinh-tử 


(SN 35:94) 


95 (2) Ngài Mãlunkyaputta 
Lúc đó có Ngài Mãluñkyaputta đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa:”? 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định.” 


“Ở đây, này Mãluäkyaputta, ta nên nói gì với các Tỳ kheo trẻ khi một 
Tỳ kheo như thầy— đã già, nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, đã trong 
tuổi xế chiều của cuộc đời, đã tới giai đoạn cuối—đi thỉnh cầu ta một sự 


khởi xướng (sự chỉ giáo) ngăn gọn, như vậy??”3 


“Thưa Thế Tôn, mặc dù con đã già, nhiều tuổi, đã gánh nặng năm 
tháng, đã trong tuổi xế chiều của cuộc đời, đã tới giai đoạn cuối, con 
mong Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp một cách ngăn gọn, mong bậc 
Phúc Lành chỉ dạy cho con Giáo Pháp một cách ngắn gọn. Có lẽ con hiểu 
được ý nghĩa lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn, có lẽ con trở thành một 


người thừa tự của lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn.” 


“Thầy nghĩ sao, này Mãlunkyaputta, đối với những hình-sắc mà thầy 
chưa nhìn thấy và chưa bao giờ nhìn thấy trước giờ, không nhìn thấy và 
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không nghĩ nó đã được nhìn thấy, thì thầy có tham muốn, nhục dục, hay 


luyến ái gì với chúng hay không?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn” 


“Đối với những âm-thanh được nhận biết bởi tai... đối với những 
mùi-hương được nhận biết bởi mũi... những màùi-vị được nhận biết bởi 
lưỡi... những đối-tượng chạm xúc được nhận biết bởi thân... những 
hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm mà thầy chưa nhận biết và 
chưa bao giờ nhận biết trước giờ, không nhận biết và không nghĩ nó đã 
được nhận biết, thì thầy có tham muốn, nhục dục, hay luyến ái nào với 
chúng hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn” 


“Ở đây, này Mãluủkyaputta, đối với những thứ được nhìn thấy, được 
nghe thấy, được cảm nhận, và được nhận biết bởi thầy: “trong cái được 
nhìn thấy sẽ chỉ có cái được nhìn thấy; trong cái được nghe thấy chỉ có cái 
được nghe thấy, trong cái được cảm nhận chỉ có cái được cảm nhận, trong 


cái được nhận biệt, chỉ có cái được nhận biệt”. 


“Này Mãluikyaputta, đối với những thứ được nhìn thấy, được nghe 
thấy, được cảm nhận, và được nhận biết bởi thầy: “trong cái được nhìn 
thấy chỉ có cái được nhìn thấy: trong cái được nghe thấy chỉ có cái được 
nghe thấy, trong cái được cảm nhận chỉ có cái được cảm nhận, trong cái 
được nhận biết, chỉ có cái được nhận biết”, vậy thì, này Mãluñkyaputta, 
thầy sẽ không là (được tạo tác) 'bởi-đó'”. Này Mãluủkyaputta, khi thầy 
không là “bởi-đó' thì thầy sẽ không ở “trong-chúng”. Này Mãluñkyaputta, 
khi thầy không ở “trong-đó' thì thầy sẽ không ở bên-này hay bên-kia hay ở 


giữa hai-bên. Chính điều này là sự chấm-dứt khổ.”75 


“Thưa Thế Tôn, con hiểu một cách chỉ tiết ý nghĩa của điều mới được 
Thế Tôn nói ra một cách ngắn gọn, như vây: 
(1) “Khi nhìn thấy một hình-sắc 
với sự chánh-niệm bị lăng xăng, 
Chú-tâm (tác ý) tới dấu-hiệu (tướng) sướng (dễ chịu), 
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Thì người đó trải nghiệm nó 

Với một cái tâm bị mê đắm, 

Và bám chặt theo nó. 

“Nhiều cảm- giác phát sinh bên trong, 

Bắt nguồn từ những hình-sắc nhìn thấy được, 
Có (cảm-giác) thèm muốn (tham), 

Có (cảm-giác) phiền bực (sân). 

Vì đó mà tâm người bị quấy nhiễu.”5 

Đối với ai tích tạo khổ như vậy, 

Thì Niết-bàn còn ở xa lắm. 


“Khi nghe thấy một âm-thanh 


với sự chánh-niệm bị lăng xăng ... 


“Khi ngửi thấy một mùi-hương, 


với sự chánh-niệm bị lăng xăng ... 


“Khi nêm thây một mùi-vỊ 


với sự chánh niệm bị lăng xăng ... 


“Khi cảm nhận một chạm-xúc 


với sự chánh-niệm bị lăng xăng ... 


“Khi nhận biết một đối-tượng 
với sự chánh-niệm bị lăng xăng ... 
Đối với ai tích tạo khổ như vậy, 


Thì Niêt-bàn còn ở xa lăm. 


(2) “Khi nhìn thấy một hình-sắc 

một cách có chánh-niệm vững vàng 

Không bị đốt bởi tham-dục đối với những hình-sắc; 
Người trải nghiệm nó với cái tầm chán-bỏ 

Và không còn bám dính theo nó. 

“Người sống một cách chánh-niệm như vậy, 


Thì ngay cả nhìn thấy những hình-sắc, 
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Và khi đang cảm thụ một cảm-giác, 

Thì [sự khổ] được tiêu tán, thay vì được tích tạo.” 
Đối với ai phá giải sự khổ như vậy, 

Thì Niết-bàn đang ở gần kè. 

“Khi nghe thấy một âm-thanh 

một cách có chánh-niệm vững vàng, 


Không bị đốt bởi tham-dục đối với những âm-thanh ... 


“Khi ngửi thấy một mùi-hương 
một cách có chánh-niệm vững vàng, 
Không bị đốt bởi tham-dục đối với những mùi-hương ... 


“Khi nêm thây một mùi-vỊ 
một cách có chánh-niệm vững vàng, 


Không bị đốt bởi tham-dục đối với những mùi-vị ... 


“Khi cảm nhận một sự chạm-xúc 
một cách có chánh-niệm vững vàng, 


Không bị đốt bởi tham-dục đối với những xúc-chạm ... 


“Khi nhận biết một đối-tượng 

một cách có chánh-niệm vững vàng, 

Không bị đốt bởi tham-dục đối với những đối-tượng ... 
Đối với ai giảm thiểu sự khổ như vậy, 

Thì Niết-bàn đang ở gần kề. 


- “Thưa Thế Tôn, theo cách như vậy con hiểu một cách chỉ tiết ý 


nghĩa của điêu được Thê Tôn nói ra một cách ngăn gọn.” 


“Tốt, tốt, này Mãluñkyaputta! Tốt thay thầy hiểu được một cách chỉ 
tiết ý nghĩa của điều đã được ta nói ra một cách ngắn gọn. 


[Và Đức Phật lặp lại toàn bộ phân thi kệ trên, và nói tiếp:] 


“Này Mãluikyaputta, ý nghĩa của điều được ta nói ra một cách ngắn 
gọn nên được hiểu một cách chỉ tiết theo cách như vậy.” 
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Rồi thầy Mãluñkyaputta, sau khi thấy hài lòng và vui mừng với lời 
dạy của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi kính lễ đức Thế 
Tôn, giữ hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình, thầy ấy đi ra. Rồi sau đó, 
sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định, thầy Mãluñkyaputta, bằng sự tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực 
tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu của đời 
sống tâm linh (phạm hạnh), mà vì mục-tiêu đó những người họ tộc đã 
đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Thầy 
ấy đã trực tiếp hiểu: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những 
gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) 
nào nữa'.” 

Và thầy Mãluñkyaputta đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 

(SN 35:95) 


96 (3) Sự Sa Sút 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thây vê người “phải bị sa sút”, vê 
người “không bị sa sút”, và vê “sáu cơ-sở được chê ngự” (được làm chủ, 
kiêm soát, phòng hộ). Hãy lăng nghe điêu đó ... 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một người “phải bị sa sút ?73 


Ở đây, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo nhìn thấy một hình-sắc bằng 
mắt, ngay đó khởi sinh trong người đó “những trạng-thái, những sự-nhớ và 
những ý-định' bất thiện xấu ác có kết nối với những gông-cùm.”? Nếu một 
Tỳ kheo dung dưỡng chúng, và không đẹp bỏ chúng, xua tan chúng, chấm 
dứt chúng và xóa số chúng, thì người đó nên hiểu điều này như vầy: “Ta 
đang sa sút khỏi những trạng thái thiện lành. Vì sự như vậy đã được đức 
Thế Tôn gọi là sự sa-sút”. 

“Thêm nữa, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo nghe thấy một âm- 
thanh bằng rai ... nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, ngay đó 


khởi sinh trong người đó “những trạng-thái, những sự-nhớ và những ý- 
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định' bất thiện xấu ác có nối kết với những gông-cùm. Nếu một Tỳ kheo 
dung dưỡng chúng, và không dẹp bỏ chúng, xua tan chúng, chấm dứt 
chúng và xóa số chúng, thì người đó nên hiểu điều này như vây: “Ta đang 
sa sút khỏi những trạng thái thiện lành. Vì sự như vậy đã được đức Thế 


Tôn gọi là sự sa-sút”. 
“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một người “phải bị sa sút”. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một người “không bị sa sút”? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, khi một người nhìn thấy một hình-sắc bằng mất, 
ngay đó khởi sinh trong người đó “những trạng-thái, những sự-nhớ và 
những ý-định' bất thiện xấu ác có nối kết với những gông-cùm. Nếu một 
Tỳ kheo không dung dưỡng chúng mà dẹp bỏ chúng, xua tan chúng, chấm 
dứt chúng và xóa số chúng, thì người đó nên hiểu điều này như vầy: “Ta 
đang không sa sút khỏi những trạng thái thiện lành. Vì sự như vậy đã được 
đức Thế Tôn gọi là sự không sa-sút.” 


“Thêm nữa, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo nghe thấy một âm- 
thanh bằng rai ... nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, ngay đó 
khởi sinh trong người đó “những trạng-thái, những sự-nhớ và những ý- 
định? bất thiện xấu ác có nối kết với những gông-cùm. Nếu một Tỳ kheo 
không dung dưỡng chúng nhưng dẹp bỏ chúng, xua tan chúng, chấm dứt 
chúng và xóa bỏ chúng, thì người đó nên hiểu điều này như vây: “Ta đang 
không sa sút khỏi những trạng thái thiện lành. Vì sự như vậy đã được đức 


Thế Tôn gọi là sự không sa-sút.” 
“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một người “không bị sa sút”. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là “sáu cơ-sở được chế ngự”?#9 Ở đây, 
này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo nhìn thấy một hình-sắc bằng zmắt, ngay 
đó không khởi sinh trong tâm người đó những trạng-thái, hay những sự- 
nhớ, hay những ý-định bất thiện xấu ác nào có nối kết với những gông- 
cùm. Tỳ kheo đó nên hiểu điều này như vây: “Cơ-sở này đã được chế ngự. 


Vì sự này đã được đức Thê Tôn gọi là một “cơ-sở được chê ngự'." 
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“Thêm nữa, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo nghe thấy một âm- 
thanh bằng tai ... nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, ngay đó 
không khởi sinh trong tâm người đó những trạng-thái, hay những sự-nhớ, 
hay những ý-định bất thiện xấu ác nào có nối kết với những gông-cùm. Tỳ 
kheo đó nên hiểu điều này như vây: “Cơ-sở này đã được chế ngự. Vì sự 


này đã được đức Thê Tôn gọi là một “cơ-sở được chê ngự'.” 
“Này các Tỳ kheo, đó được gọi là “sáu cơ-sở đã được chê ngự”.” 


(SN 35:96) 


97 (4) Sống Lơ Tâm 


“Này các Ty kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về “người sống một cách lơ- 
tâm' (phóng dật), và “người sống một cách chuyên-chú” (chuyên tâm). 
Hãy lăng nghe điều đó ... 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một “người sống một cách 
lơ-tâm' Nếu người sông không có sự kiêm chế căn-mất (nhãn căn), thì cái 
tâm bị phủ lắp [bị lắp đất]Š! trong những hình-sắc được nhận biết bởi mắt. 
Nếu tâm bị phủ lắp như vậy, thì không có sự niềm-vui. Không có niềm- 
vui, thì không có sự hoan-hỷ (hỷ). Không có sự hoan-hỷ, thì không có sự 
tnh-lặng (khinh an). Không có sự tĩnh-lặng, thì người đó sống trong khổ 
đau.?? Tâm của người sống trong sự khổ đau thì không đạt-định được. Khi 
tâm không đạt-định, thì các hiện-tượng không thể hiện (hiên lộ, hiện thị ... 
đúng như chúng thực là). Bởi do những hiện-tượng (các pháp) không thể- 
hiện, nên người đó được quy là một “người sống một cách lơ-tâm phóng 
dật”.33 

“Nếu một người sống không có sự kiểm chế căn-tai (nhĩ căn), thì cái 
tâm bị phủ lắp trong những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... Nếu một 
người sống không có sự kiểm chế căn-tâm (tâm căn), thì cái tâm bị phủ lắp 
trong những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm ... Bởi do 
những hiện-tượng (các pháp) không thê hiện, nên người đó được quy là 
một “người sống một cách lơ-tâm phóng dật”. 
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“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một “người sống một cách lơ 
tâm phóng dật”. 

(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một “người sống một cách 
chuyên-chú”? Nếu một người sống với sự kiêm chế căn-mất (nhãn căn), thì 
cái tâm không bị phủ lắp trong những hình-sắc được nhận biết bởi mắt. 
Nếu tâm không bị phủ lắp như vậy, thì có niềm-vui. Khi có niềm-vui, thì 
có sự hoan-hỷ (hỷ). Khi có sự hoan-hÿ, thì có sự tính-lặng (khinh an). Khi 
có sự fĩnh-lặng, thì người đó trong thân trải nghiệm sự hạnh-phúc (thân 
lạc). Tâm của người sống trong sự hạnh-phúc thì đạt-định được. Khi tâm 
đạt-định, thì các hiện-tượng sẽ thể hiện (hiển lộ, hiện thị ... đúng như 
chúng thực là). Do những hiện-tượng (các pháp) thể hiện ra, nên người đó 


được quy là một “người sông một cách chuyên-chú'. 


“Nếu một người sống với sự kiểm chế căn-tai (nhĩ căn), thì cái tâm 
không bị phủ lắp trong những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... Nếu một 
người sống với sự kiêm chế căn-tâm (tâm căn), thì cái tâm không bị phủ 
lắp trong những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm ... Do 
những hiện-tượng (các pháp) thê hiện ra, nên người đó được quy là một 
“người sống một cách chuyên-chú:. 

“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là “một người sống một cách 
chuyên chú'".” 


(SN 35:97) 


98 (5) Sự Kiầm Chế 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự kiềm-chế và sự không 


kiềm-chế. Hãy lắng nghe điều đó ... 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào có sự không kiềm-chế? Này 
các Tỳ kheo, có những hình-sắc được nhận biết bởi zmấ thì như là: đáng 
ước, đáng yêu, dễ chịu, đễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục 


dục. Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, chào đón chúng, 
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và ôm dính theo chúng, thì người đó nên hiểu điều này như vầy: “Tôi đang 
sa sút khỏi những trạng thái thiện lành. Vì sự này đã được đức Thế Tôn 
gọi là “sự sa-sút”.. 


“Này các Tỳ kheo, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... 
những đối-tượng của tâm được nhận biết bởi /âmn thì như là: đáng ước, 
đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 
Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, chào đón chúng, và ôm 
dính theo chúng, thì người đó nên hiểu điều này như vây: “Tôi đang sa sút 
khỏi những trạng thái thiện lành. Vì sự này đã được đức Thế Tôn gọi là 
“Sự Sa SÚẨ”.” 


“Này các Tỳ kheo, như vậy là sự không kiềm-chế. 


(2) “Này các Tỳ kheo, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong 
chúng, không chào đón chúng, và không ôm dính theo chúng, thì người đó 
nên hiểu điều này như vây: “Tôi đang không sa sút khỏi những trạng thái 
thiện lành. Vì sự này đã được đức Thế Tôn gọi là “sự không sa-sút”. 


“Này các Tỳ kheo, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... 
những đối-tượng của tâm được nhận biết bởi /âzn thì như là: đáng ước, 
đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 
Nếu một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, không chào đón 
chúng, và không ôm dính theo chúng, thì người đó nên hiểu điều này như 
vầy: “Tôi đang không sa sút khỏi những trạng thái thiện lành. Vì sự này đã 
được đức Thế Tôn gọi là “sự không sa-sút”. 


“Này các Tỳ kheo, như vậy là sự kiêm-chê.” 


(SN 35:98) 


99 (6) Sự Định Tâm 
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“Này các Tỳ kheo, hãy tu tập sự định-tâm. Một Tỳ kheo đạt-định thì 


hiểu được mọi sự đúng như chúng thực là. 


“Và cái gì mà người đó hiểu được đúng như chúng thực là? Người đó 
hiểu đúng như nó thực là như vây: “Mắt là vô thường'. Người đó hiểu 
đúng như nó thực là như vầy: “Những hình-sắc là vô thường'. Người đó 
hiểu đúng như nó thực là như vây: “Thức-mắt là vô thường'. Người đó 
hiểu đúng như nó thực là như vây: “Sự tiếp-xúc mắt là vô thường'. Người 
đó hiểu đúng như nó thực là như vầy: “Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có 
tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay trung tính— 
cũng đều là vô thường". 

“Người đó hiểu đúng như nó thực là như vầy: “Tai là vô thường"... 
“Tâm là vô thường"... Người đó hiểu đúng như nó thực là như vầy: “Mọi 
thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện—dù sướng hay 
khổ hay trung tính—cũng đều là vô thường". 

“Này các Tỳ kheo, hãy tu tập sự định-tâm. Một Tỳ kheo đạt-định thì 


hiểu được mọi sự đúng như chúng thực là.” 


(SN 35:99) 


100 (7) Sự Tách Ly 


“Này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu tập) trong sự tách-ly (ân dật, tách-ly 
về thân, ân cư, ấn tu). Một Tỳ kheo sống tu trong sự tách-ly thì hiểu được 


mọi sự đúng như chúng thực là.” 
[Phân còn lại giống hệt bài kinh kế trên. | 


(SN 35:100) 


101 (8) Không Phải Của-Ta (1) 


“Này các Tỳ kheo, thứ gì không phải của-ta [không phải của “các 
thầy'], hãy dẹp bỏ nó.ŠŠ Sau khi các thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới 
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ích lợi (lợi) và hạnh phúc (lạc) cho các thầy. Và, này các Tỳ kheo, cái gì là 
thứ không phải của-ta? Mắt không phải là của-ta: hãy đẹp bỏ nó. Sau khi 
các thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc cho các 
thầy. Những hình-sắc không phải là của-ta ... Thức-mắt không phải là 
của-ta ... Sự tiếp-xúc mắt không phải là của-ta ... Mọi thứ cảm-giác khởi 
sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay 
trung tính— cũng không phải là của-ta: hãy dẹp bỏ nó. Sau khi các thầy 


đã đẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc cho các thầy. 


“lai không phải là của-ta.... Tâm không phải là của-ta ... Mọi thứ 
cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)—dù sướng 
hay khổ hay trung tính— cũng không phải là của-ta. Sau khi các thầy đã 
đẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc cho các thầy. 

“Này các Tỳ kheo, giả sử người ta dọn hết cỏ, cây, cành, lá trong cả 
Khu Vườn của Thái tử Jeta này, hoặc đốt chúng đi, hoặc xử lý chúng theo 
ý họ. Vậy các thầy có nghĩ (điều đó đồng nghĩa rằng): “Người ta đang dọn 
“chúng ta đi, hoặc đang đốt hết “chúng ta”, hay đang xử lý “chúng ta” theo 
ý họ, hay không?” 

“Không, thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Bởi vì, thưa Thế Tôn, (cỏ, cây, 
cành, lá) đó đâu phải là “chúng ta” hay “thuộc về chúng ta'. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, mắt không phải là của-ta ... 
..- Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)—— 
cũng không phải là của-ta: hãy dẹp bỏ nó. Sau khi các thầy đã đẹp bỏ nó, 
điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc cho các thầy.” 


(SN35:101) 


102 (9) Không Phải Của-Ta (2) 
[Giống kinh kế trên, ngoại trừ không có phần ví dụ.] 


(SN 35:102) 
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103 (10) Uddaka 
“Này các Tỳ kheo, Uddaka Rãmaputta đã từng tuyên bố như vây: 


“*Đây, chắc chắn là một bậc thầy về trí-biết— 
Đây, chắc chắn là một bậc chinh phục vũ trụ— 
Đây, chắc chắn là người đã cắt bỏ 


Gốc ung nhọt chưa được cắt bỏ trước đây!?8° 


“Này các Tỳ kheo, mặc dù bản thân Uddaka Rãmaputfa không phải là 
một bậc thầy về trí-biết (bậc trí sư), nhưng ông đã tuyên bố: “Ta là một 
bậc thầy về trí-biết”. Mặc dù bản thân ông không phải là một bậc chinh 
phục vũ trụ (bậc chinh phục tất cả), nhưng ông đã tuyên bố: “Ta là một 
bậc chinh phục vũ trụ”. Mặc dù bản thân ông chưa cắt bỏ sốc ung nhọt, 
nhưng ông đã tuyên bố: “Ta đã cắt bỏ gốc ung nhọt'. Nhưng ở đây, này 
các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nói một cách đúng đắn có thể nói như vầy: 


“*Đây, chắc chắn là một bậc thầy về trí-biết— 
Đây, chắc chắn là một bậc chinh phục vũ trụ— 
Đây, chắc chắn là người đã cắt bỏ 


Gốc ung nhọt chưa được cắt bỏ trước đây!? 


- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo là một bậc thây về 
trí-biết? Khi một Tỳ kheo hiểu được nguôn-gốc, sự phai-biến, sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với sớu cơ-sở tiếp xúc (bên trong 
và bên ngoài), đúng như chúng thực là; một Tỳ kheo như vậy một bậc 


thầy về trí-biết. 


- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo là một bậc chinh 
phục vũ trụ? Khi, sau khi hiểu được nguôn-gốc, sự phai-biến, sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với sáu cơ-sở tiếp xúc, đúng như 
chúng thực là, một Tỳ kheo được giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp; 
một Tỳ kheo như vậy đó là một bậc chinh phục vũ trụ. 

- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo đã cắt bỏ hết gốc 
ung nhọt chưa được cắt bỏ trước đó? Này các Tỳ kheo, “ung nhọt”: đây là 


một cách đề chỉ thân này gồm bốn yếu tố lớn (tứ đại), bắt nguồn từ mẹ và 
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cha, được nuôi lớn từ cơm và cháo, (mang bản chất) vô thường, phải bị 
chà xát và đè bóp, phải bị tan hoại và tan rã.” Và “gốc ung nhọt” là một 
cách đề chỉ dục-vọng. Khi dục-vọng đã được dẹp bỏ bởi một Tỳ kheo, đã 
bị cắt bỏ tận gốc, bị làm thành như gốc chết của cây cọ, bị xóa số để 
không còn khởi sinh trong tương lai, thì trong trường hợp như vậy là một 
Tỳ kheo đã cắt bỏ gốc ung nhọt chưa bị cắt bỏ trước đó. 


“Này các Tỳ kheo, mặc dù bản thân Uddaka Raãmaputta không phải là 
một bậc thầy về trí-biết, nhưng ông đã tuyên bố: “Ta là một bậc thầy hiểu- 
biết”... Nhưng ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nói một cách đúng 
đắn có thể nói như vầy: 

“*Đây, chắc chắn là một bậc thầy về trí-biết— 
Đây, chắc chắn là một bậc chinh phục vũ trụ— 
Đây, chắc chắn là người đã cắt bỏ, 


Gốc ung nhọt chưa được cắt bỏ trước đây!? 


(SN 35:103) 
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PHẢN II 
“NĂM MƯƠI KINH THỨ BA? 





NHÓM 1 
NHÓM “AN TOÀN KHỎI SỰ TRÓI BUỘC? 
(Yogakkhemi-vagga) 


104 (1) An Toàn Khỏi Sự Trói-Buộc 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy một bài thuyết giảng Giáo 
Pháp về chủ đề “người tuyên bố sự cố-gắng (sự gắng-công) đề trở nên an- 
toàn khỏi mọi sự trói-buộc°.°# Hãy lăng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là bài thuyết giảng Giáo Pháp về chủ đề 
“người tuyên bố sự cố-gắng để đạt tới sự an-toàn khỏi sự trói buộc”? Này 
các Tỳ kheo, có những hình-sắc được nhận biết bởi zmấ thì như là: đáng 
ước, đáng yêu, dễ chịu, đễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục 
dục. Những thứ đó đã bị dẹp bỏ bởi Như Lai, bị cắt bỏ tận gốc, bị làm 
thành như gốc chết của cây cọ, bị xóa số để không còn khởi sinh trong 
tương lai. Bậc ấy tuyên bố một sự cố-gắng [nên được làm] để dẹp bỏ được 
chúng. Do vậy, Như Lai được gọi là “người tuyên bố sự cố-gắng để trở 


nên an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc”.?? 


“Này các Tỳ kheo, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... 
những đối-tượng của tâm được nhận biết bởi /âzn thì như là: đáng ước, 
đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 
Những thứ đó đã bị dẹp bỏ bởi Như Lai, bị cắt bỏ tận gốc, bị làm thành 
như gốc chết của cây cọ, bị xóa số để không còn khởi sinh trong tương lai. 


Bậc ấy tuyên bố một sự cố-găng [nên được làm] để dẹp bỏ được chúng. 
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Do vậy, Như Lai được gọi là “người tuyên bố sự cố-gắng trở nên an-toàn 
thoát khỏi mọi sự trói buộc”. 

“Này các Tỳ kheo, đây là bài thuyết giảng Giáo Pháp về chủ đề 
“người tuyên bố sự cố-gắng để đạt tới sự an-toàn khỏi sự trói buộc.” 


(SN 35:104) 


105 (2) Do Dính Chấp 
“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có (có mặt), do dính-chấp (thủ) vào cái 
øì, nên có sự sướng và khổ khởi sinh ở bên-trong?”?0 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi có mất, do dính-chấp vào mắt, nên có 
sướng và khổ sinh ở bên-trong. Khi có /ai... âm, do dính-chấp vào tai ... 


tâm, nên có sướng và khô khởi sinh ở bên-trong. 


(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, mắt là thường hằng hay vô 
thường?” 


“Vô thường, thưa Thế Tôn.” 

“Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” 

“Khổ, thưa Thế Tôn” 

“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ gì “vô thường, khổ, và luôn bị 
thay đối”, thì liệu sự sướng và khổ có khởi sinh ở bên-trong, hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn” 


“Tai ... Mũi ... Lưỡi ... Thân ... Tâm là thường hằng hay vô thường? 


“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ gì “vô thường, khổ, và luôn bị 
thay đổi”, thì liệu sự sướng và khổ có khởi sinh ở bên trong, hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn” 
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“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với mắt ... tâm. Sau khi 
trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, 
[tâm] được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát, có sự-biết: “Nó được giải 
thoát”. Người đó hiểu răng: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa”. ” 


(SN 35:105) 
106 (3) Nguôn Gốc Khổ 
[Giống hệt kinh SN 12:43 (Quyển 2).] 
(SN 35:106) 
107 (4) Nguôn Gốc Thế Giới 
[Giống hệt kinh SN 12:44 (Quyển 2).] 
(SN 35:107) 


108 (5) Ta Tốt Hơn, Ta Kém Hơn... 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có (có mặt), do dính-chấp vào cái gì, do 
cố-chấp vào cái gì, nên khởi sinh ý nghĩ: “Ta tốt hơn”, hay “Ta bằng, hay 
“Ta kém hơn?”?! 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi có mắt, do dính-chấp vào mắt, do cố-chấp 
vào mắt, nên khởi sinh ý nghĩ: “Ta tốt hơn”, hay “Ta bằng”, hay “Ta kém 
hơn'. Khi có /a¡... âm, do dính-chấp vào tai... tâm, do cố-chấp Vào tai 
... tâm, nên khởi sinh ý nghĩ: “Ta tốt hơn”, hay “Ta bằng', hay “Ta kém 


» 


hơn”. 
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(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, mắt ... tâm là thường hằng 
hay vô thường?” 

“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 

“Nhưng nếu không dính chấp vào thứ gì “vô thường, khổ, và luôn bị 
thay đổi”, thì liệu có khởi sinh ý nghĩ: “Ta tốt hơn”, hay “Ta bằng”, hay “Ta 
kém hơn”, hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với mắt ... tâm ... Người đó hiểu rằng: 


LcS, 


“Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:108) 


109 (6) Những Thứ Gông Cùm 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những thứ gông cùm (trói 
buộc mình) và sự gông-cùm. Hãy lắng nghe điều đó ...”? 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thứ gông cùm, và cái gì là sự 
gông-cùm? Này các Tỳ kheo, zấ: là một thứ gông cùm (mình); sự tham- 
muốn và nhục-dục đối với mắt chính là sự gông-cùm ở đó. 7i là một thứ 
gông cùm (mình) ... 74m: là một thứ gông cùm (mình); sự tham-muốn và 
nhục-dục đối với tâm chính là sự gông-cùm ở đó. Những (sáu) thứ này 


được gọi là những thứ gông cùm (mình), và đây là sự gông-cùm.” 


(SN 35:109) 


110 (7) Những Thứ Có Thể Bị Dính Chấp 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những thứ (mình) có thể bị 
dính chấp (vào chúng), và sự dính-chấp. Hãy lắng nghe điều đó ... 
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“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thứ (mình) có thể bị dính-chấp, 
và cái øì là sự dính-chấp. Này các Tỳ kheo, mất là một thứ (mình) có thê 
bị dính chấp (vào nó); sự tham-muốn và nhục-dục đối với nó chính là sự 
dính-chấp ở đó. 74 là một thứ (mình) có thể bị dính chấp ... 7âm là một 
thứ (mình) có thể bị dính chấp, sự tham-muốn và nhục-dục đối với nó 
chính là sự dính-chấp ở đó. Những (sáu) thứ này được gọi là những thứ 
(mình) có thê bị dính chấp, và đây là sự dính-chấp.” 


(SN 35:110) 


111 (8) Hoàn- Toàn Hiểu (1) 

“Này các Tỳ kheo, nếu không trực-tiếp biết và hoàn-toàn hiểu mất,°3 
nếu không tu tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ nó, thì người tu 
không có khả năng tiêu diệt sự khổ. Nếu không trực-tiếp biết và hoàn-toàn 
hiểu zzi ... âm, nếu không tu tập sự chán-bỏ đối với nó và sự dẹp-bỏ nó, 
thì người ta không thể nào tiêu diệt khổ. Nhưng, bằng cách trực-tiếp biết 
và hoàn-toàn hiểu mất ... tâm, bằng cách tu tập sự chán-bỏ và sự dẹp-bỏ 
nó, thì người tu có khả năng tiêu diệt khổ.” 


(SN 35:111) 


112 (9) Hoàn-Toàn Hiểu (2) 


[Giống hệt kinh III kế trên, nhưng nói theo cách “sáu co-sở cảm-nhận 


bên ngoài" (sáu ngoại xứ, su đôi-tượng).] 


(SN 35:112) 


113 (10) Lén Lắng Nghe 
[Giống hệt kinh SN 12:45 (Quyển 2).] 
(SN 35:113) 
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NHÓM 2 
NHÓM “THẺ GIỚI & NĂM DÂY DỤC-LẠC? 
(Lokakqmaguna-vagga) 


114 (1) Cạm Bấy của Ma Vương (1) 


(1) “Này các Tỳ kheo, có những hình-sắc được nhận biết bởi zmất thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, 
chào đón chúng, và ôm dính theo chúng, thì người đó được gọi là một Tỳ 
kheo đã bước vào hang ô của Ma Vương, là người đã ở dưới sự kiểm soát 
của Ma Vương: cạm bẫy của Ma Vương đã được siết chặt đối với người 
đó cho nên người đó bị dính buộc trong sự trói-buộc của Ma Vương, và 


Ác Ma đó có thể làm gì người đó cũng được.” 


“Này các Tỳ kheo, có những âm-thanh được nhận biết bởi ri... có 
những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi /âm thì như là: đáng ước, 
đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 
Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng ... Ác Ma đó có thê làm 


gì người đó cũng được. 


(2) “Này các Tỳ kheo, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong 
chúng, không chào đón chúng, và không ôm dính theo chúng, thì người đó 
được gọi là một Tỳ kheo đã không bước vào hang ô của Ma Vương, là 
người đã không ở dưới sự kiểm soát của Ma Vương; cạm bẫy của Ma 
Vương đã được tháo gỡ đối với người đó cho nên người đó không bị dính 
buộc trong sự trói-buộc của Ma Vương, và Ác Ma đó không thể làm gì 
được người đó. 

“Này các Tỳ kheo, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... có 
những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, 


đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 
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Nếu một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong chúng ... Ác Ma đó 
không thể làm gì được người đó. 


(SN 35:114) 


115 (2) Cạm Bấy của Ma Vương (2) 


(1) “Này các Tỳ kheo, có những hình-sắc được nhận biết bởi zmất thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, 
chào đón chúng, và ôm dính theo chúng, thì người đó được gọi là một Tỳ 
kheo bị đính buộc trong những hình-sắc được nhận biết bởi mắt, là người 
đã bước vào hang ổ của Ma Vương, người đã ở dưới sự kiểm soát của Ma 
Vương: [cạm bẫy của Ma Vương đã được siết chặt đối với người đó cho 
nên người đó bị dính buộc trong sự trói-buộc của Ma Vương]Š và Ác Ma 


đó có thể làm gì người đó cũng được. 


“Này các Tỳ kheo, có những âm-thanh được nhận biết bởi ai... có 
những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi zâm thì như là: đáng ước, 
đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 
Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng ... Ác Ma đó có thê làm 


gì người đó cũng được. 


(2) “Này các Tỳ kheo, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong 
chúng, không chào đón chúng, và không ôm dính theo chúng, thì người đó 
được gọi là một Tỳ kheo được í# do khỏi những hình-sắc được nhận biết 
bởi mắt, đã không bước vào hang ô của Ma Vương, là người đã không ở 
dưới sự kiểm soát của Ma Vương: [cạm bẫy của Ma Vương đã được tháo 
gỡ đối với người đó cho nên người đó không bị dính buộc trong sự trói- 


buộc của Ma Vương] và Ác Ma đó không thể làm gì được người đó. 


“Này các Tỳ kheo, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... có 


những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, 
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đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 
Nếu một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong chúng ... Ác Ma đó 
không thê làm gì được người đó. 


(SN 35:115) 


116 (3) Đi Tới Chỗ Chấm Dứt Thế Giới 


“Này các Tỳ kheo, ta nói răng chỗ kết-thúc [chỗ chấm-dứt] của thế 
giới không thể nào được biết, được thấy, hay đạt tới bằng cách bước đi (du 
hành tới đó). Nhưng, này các Tỳ kheo, ta cũng nói rằng nếu không đạt tới 
chỗ kết-thúc của thế giới thì cũng không có sự làm nên sự chấm-dứt đối 
với sự khổ.””4 
Sau khi nói như vậy, đức Thế Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào 


chỗ-ở của mình.” 


Rồi, không lâu sau khi đức Thế Tôn đã đi, các Tỳ kheo đã suy xét: 
“Này các đạo hữu, giờ đức Thế Tôn đã đứng dậy khỏi chỗ ngôi và đi vô 
chỗ-ở của mình, sau khi đã đọc một câu ngắn gọn mà không giảng giải ý 
nghĩa một cách chỉ tiết. Giờ ai sẽ giảng giải một cách chi tiết ý nghĩa của 
điều mới được đức Thế Tôn mới đọc một cách ngắn gọn?” 

Rồi họ suy xét: “Ngài Ananda được khen ngợi bởi vị Sư Thầy và 
được tôn trọng bởi những huynh đệ hiền trí của thầy ấy trong đời sống tâm 
linh; thầy Änanda có khả năng giảng giải một cách chỉ tiết ý nghĩa của 
điều mới được đức Thế Tôn mới đọc một cách ngắn gọn mà không giảng 
giải ý nghĩa một cách chi tiết. Chúng ta hãy đến gặp thầy ấy và hỏi thầy ấy 
về ý nghĩa của điều này.” 

Rồi các Tỳ kheo đó đã đến gặp thầy Änanda, và sau khi xong phần 
sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên, và kê lại 
cho thầy ấy điều mới xảy ra, và nói thêm: “Mong thầy Ãnanda giảng giải 


điêu đó cho chúng tôi.” 
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[Thầy Ananda trả lời:] “Này các đạo hữu, điều này giống như một 
người đang cần gỗ lõi, đang kiếm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, nhưng lại bỏ 
đi phần thân và gốc của một cây lớn đang đứng có chứa gỗ lõi, bộ người 
đó nghĩ nên tìm kiếm gỗ lõi trong nhánh và lá cây hay sao! Và điều này 
cũng giống như quý vị ở đây: khi quý vị đã được trực diện gặp vị Sư Thầy 
nhưng quý vị lại bỏ qua đức Thế Tôn, bộ quý vị nghĩ nên đi hỏi tôi về ý 
nghĩa của điều đó hay sao! Bởi vì, này các đạo hữu, về sự-biẾt, đức Thế 
Tôn biết; về sự-thấy, đức Thế Tôn thấy; đức Thế Tôn đã trở thành sự-thấy 
(tầm nhìn), bậc ấy đã trở thành sự-biết (trí biết), bậc ấy đã trở thành Giáo 
Pháp, bậc ấy đã trở thành bậc thiên thánh; là người thuyết giảng, người 
tuyên bố, người làm sáng tỏ ý nghĩa, là người ban tặng sự Bắt-tử, bậc chúa 
tế [của] Giáo Pháp, bậc Như Lai. Lúc đó là lúc quý vị nên hỏi đức Thế 
Tôn ý nghĩa của điều đó. Khi đức Thế Tôn giảng giải điều đó cho quý vị, 
quý vị sẽ ghi nhớ nó.” 

“Chắc chăn là vậy, này đạo hữu Änanda, về sự-biết, đức Thế Tôn biết; 
về sự-thấy, đức Thế Tôn thấy: đức Thế Tôn đã trở thành sự-thấy ... Như 
Lai. Lúc đó là lúc chúng tôi nên hỏi đức Thế Tôn ý nghĩa của điều đó và 
khi đức Thế Tôn giảng giải điều đó cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi nhớ 
điều đó. Nhưng thầy Ananda được khen ngợi bởi đức Thế Tôn và được 
tôn trọng bởi những huynh đệ hiền trí của thầy trong đời sống tâm linh; 
thầy Änanda có khả năng giảng giải một cách chỉ tiết ý nghĩa của điều đã 
được đức Thế Tôn nói ra một cách ngắn gọn mà không giảng giải một 
cách chi tiết. Mong thầy Änanda giảng giải điều đó mà không thấy bị 
phiền phức.” 


“Vậy thì, này các đạo hữu, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, tôi sẽ 
nói. 


”? 


“Được, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Änanda nói điều này: 


“Này các đạo hữu, khi đức Thế Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vô 
chỗ trú ở của mình sau khi đã đọc một câu ngắn gọn mà không giảng giải 
ý nghĩa một cách chỉ tiết, rằng: “Này các Tỳ kheo, ta nói rằng chỗ kết-thúc 


[chỗ chấm-dứt] của thế giới không thể nào được biết, được thấy, hay đạt 
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tới bằng cách bước đi (du hành tới đó). Nhưng, này các Tỳ kheo, ta cũng 
nói rằng nếu không đạt tới chỗ kết-thúc của thế giới thì cũng không có sự 
làm nên sự chấm-dứt đối với sự khổ. Tôi hiểu một cách chỉ tiết ý nghĩa 
của câu ngắn gọn đó như sau: răng trong thế giới qua đó một người là 
người nhận-thức thế giới, một người nhìn-nhận thế giới—đây được gọi là 
thế giới theo Giới Luật của Thánh Nhân.”Ẻ 


“Và, này các đạo hữu, cái gì trong thế giới mà qua đó một người là 
người nhận-thức thế giới, người nhìn-nhận thế giới? Mất là thứ trong thế 
giới qua đó một người là người nhận-thức thế giới, người nhìn-nhận thế 
giới.” Tai... Mũi ... Lưỡi... Thân ... Tâm là thứ trong thế giới thông qua 
đó một người là người nhận-thức thế giới, người nhìn-nhận thế giới. Thứ 
trong thế giới thông qua đó một người là người nhận-thức thế giới, người 
nhìn-nhận thế giới— thứ này được gọi là thế giới theo Giới Luật của 
Thánh Nhân. 


“Này các đạo hữu, khi đức Thế Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vô 
chỗ trú ở của mình sau khi đã đọc một câu ngắn gọn mà không giảng giải 
ý nghĩa một cách chỉ tiết, rằng: “Này các Tỳ kheo, ta nói rằng chỗ kết-thúc 
[chỗ chấm-dứt] của thế giới không thê nào được biết, được thấy, hay đạt 
tới bằng cách bước đi (du hành tới đó). Nhưng, này các Tỳ kheo, ta cũng 
nói rằng nếu không đạt tới chỗ kết-thúc của thế giới thì cũng không có sự 
làm nên sự chấm-dứt đối với sự khổ.” Tôi hiểu một cách chỉ tiết ý nghĩa 
của câu ngắn gọn đó là như vậy. Giờ, này các đạo hữu, nếu các thầy 
muốn, đến gặp đức Thế Tôn và hỏi đức Thế Tôn về ý nghĩa của điều này. 
Khi đức Thế Tôn giảng giải điều đó cho các thầy, các thầy nên ghi nhớ 
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nØ. 


“Được, thưa đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và sau khi đứng dậy 
khỏi chỗ ngôi (và ra về), và họ đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ đức 
Thế Tôn, họ ngôi xuống một bên, và kê lại cho đức Thế Tôn tất cả điều đã 


xảy ra từ sau lúc đức Thê Tôn đã đi trước đó, và nói thêm: 


“Sau đó, thưa đức Thế Tôn, chúng con đã đến gặp thầy Änanda và hỏi 
thầy ấy về ý nghĩa của điều đó. Thầy Änanda đã giảng giải ý nghĩa cho 
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chúng con theo cách như vậy, với những từ ngữ như vậy, với những câu 


chữ như vậy.” 


“Này các Tỳ kheo, Änanda là người hiền trí, Ananda là người đại trí. 
Nếu các thầy đã hỏi ta về ý nghĩa của điều đó, thì ta cũng giải thích nó cho 
các thầy giống như cách thầy Änanda đã giải thích. Ý nghĩa của điều đó là 


như vậy, và do vậy các thây nên ghi nhớ nó.” 


(SN 35:116) 


117 (4) Năm Dây Khoái Lạc Giác Quan 


“Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác-ngộ, khi ta còn là một bồ-tát, 
chưa giác-ngộ toàn thiện, ý này đã xảy đến với ta: “Tâm của ta đã thường 
đi lạc tới (theo) năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc) vốn đã từng để lại 
ấn tượng trong tâm (tức: chúng đã từng được trải nghiệm bởi tâm trước 
đó)!?° nhưng đã biến qua, đã chấm dứt, và đã thay đổi; hoặc thường đi lạc 
tới năm dây khoái-lạc giác quan hiện tại; hoặc hơi chạy tới năm dây 
khoái-lạc giác quan trong tương lai.” Rồi điều này đã xảy đến với ta: “Sau 
khi đã quyết tâm vì phúc lợi của chính mình, ta nên thực hành sự 
chuyên-chú, sự chánh-niệm, và sự phòng-hộ cái tâm đối với năm dây 
khoái-lạc giác quan vốn đã từng để lại ấn tượng trong tâm nhưng đã biến 


qua, đã chấm dứt, và đã thay đôi.) 


“Vì vậy, này các Tỳ kheo, trong trường hợp tâm của các thầy cũng 
thường đi lạc theo năm dây khoái-lạc giác quan vốn đã từng để lại ấn 
tượng trong tâm nhưng đã biến qua, đã chấm dứt, và đã thay đổi; hoặc 
thường đi lạc theo năm dây khoái-lạc giác quan hiện tại; hoặc hơi chạy 
theo năm dây khoái-lạc giác quan trong tương lai. Do vậy, này các Tỳ 
kheo, sau khi đã quyết tâm vì phúc lợi của chính mình, các thầy nên tu tập 
sự chuyên-chú, sự chánh-niệm, và sự phòng-hộ cái tâm đối với năm dây 
khoái-lạc giác quan vốn đã từng để lại ấn tượng trong tâm nhưng đã biến 


qua, đã chấm dứt, và đã thay đôi. 
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“Do vậy, này các Tỳ kheo, cái cơ-sở (xứ) đó nên được hiểu,'? nơi đó 
mắt chấm đứt và nhận-thức về những hình-sắc phai biến.!°3 Cái cơ-sở đó 
nên được hiểu, nơi đó zz¡ chấm dứt và nhận-thức về những âm-thanh phai 
biến ... Cái cơ-sở đó nên được hiểu, nơi đó âm châm dứt và nhận-thức về 
những hiện-tượng thuộc tâm phai biễn. Cơ-sở đó cần nên được hiểu.” 

Sau khi nói điều này, đức Thế Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về 
chỗ trú ở của mình. Rồi, không lâu sau khi đức Thế Tôn đã đi, các Tỳ 
kheo đã suy xét ... [Tiếp tục đoạn giống kinh kế trên về các Tỳ kheo đến nhờ 
thầy Ẩnanda giảng giải chỉ tiết như kinh kế trên, cho tới chỗ:] ... Thầy 
Änanda đã nói điều này: 

“Này các đạo hữu, khi đức Thế Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về 
chỗ trú ở của mình sau khi đọc một câu ngắn gọn mà không giảng giải ý 
nghĩa một cách chỉ tiết, răng: “Do vậy, này các Tỳ kheo, cái cơ-sở (xứ) đó 
nên được hiểu, nơi đó mắt chấm dứt và nhận-thức về những hình-sắc phai 
biến ... Cái cơ-sở đó nên được hiểu, nơi đó zâm chấm dứt và nhận-thức về 
những hiện-tượng thuộc tâm phai biến. Cơ-sở đó cần nên được hiểu.— 
thì tôi hiểu một cách chi tiết ý nghĩa câu ngắn gọn này là như sau: Này các 
đạo hữu, câu này được đức Thế Tôn nói ra liên quan tới sự chẳm-dứt sáu 


cø-sở cảm-nhận.” 1% 


“Này các đạo hữu, khi đức Thế Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vô 
chỗ trú ở của mình sau khi đọc một câu ngắn gọn mà không giảng giải ý 
nghĩa một cách chỉ tiết, rằng ... — thì tôi hiểu ý nghĩa một cách chỉ tiết ý 
nghĩa câu ngắn gọn này là như vậy. Giờ, này các đạo hữu, nếu các thầy 
muốn, hãy đến gặp đức Thế Tôn và hỏi đức Thế Tôn về ý nghĩa của điều 
này. Khi đức Thế Tôn giảng giải điều đó cho các thầy, các thầy nên ghi 
nhớ nó.” 

“Được, thưa đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và sau khi đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi (và ra về), và họ đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ đức 
Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên, và kể lại cho đức Thế Tôn tất cả điều đã 


xảy ra từ sau lúc đức Thê Tôn đã đi trước đó, và nói thêm: 
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“Sau đó, thưa đức Thế Tôn, chúng con đã đến gặp thầy Änanda và hỏi 
thầy ấy về ý nghĩa của điều đó. Thầy Änanda đã giảng giải ý nghĩa cho 
chúng con theo cách như vậy, với những từ ngữ như vậy, với những câu 


chữ như vậy.” 


“Này các Tỳ kheo, Änanda là người hiền trí, Ananda là người đại trí. 
Nếu các thầy đã hỏi ta về ý nghĩa của điều đó, thì ta cũng giải thích nó cho 
các thầy giống như cách thầy Änanda đã giải thích. Ý nghĩa của điều đó là 


như vậy, và do vậy các thây nên ghi nhớ nó.” 


(SN 35:117) 


118 (5) Câu Hói Của Vua Trời Đế-Thích 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trên 
Đỉnh Núi Kên Kên. Lúc đó có vua trời Đế-thích (Sakka), vua của các 
thiên thần, đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và đứng qua 


một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao có những chúng 
sinh ở đây không đạt tới (chứng ngộ) Niết-bàn trong kiếp này? Và cái gì là 
nguyên nhân và lý do tại sao có những chúng sinh (khác) ở đây đạt tới 
Niết-bàn ngay trong kiếp này?” 


(1) “Này vua của các thiên thần, có những hình-sắc được nhận biết 
bởi zmắt thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến 
tham dục, khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong 
chúng, chào đón chúng, và ôm dính theo chúng, thì thức của người đó trở 
thành (bỊ) phụ thuộc theo chúng và dính chấp vào chúng. Một Tỳ kheo 
còn dính-chấp thì không đạt tới Niết-bàn. !95 


“Này vua của các thiên thần, có những âm-thanh được nhận biết bởi 
tai... những đối-tượng của tâm được nhận biết bởi zâm thì như là: đáng 
ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục 


dục. Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, chào đón chúng, 
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và ôm dính theo chúng, thì thức của người đó trở thành phụ thuộc theo 
chúng và dính chấp vào chúng. Một Tỳ kheo còn dính-chấp thì không đạt 
tới Niết-bàn. 

“Đây là nguyên nhân và lý do tại sao có những chúng sinh ở đây 


không đạt tới Niết-bàn trong kiếp này. 


(2) “Này vua của các thiên thần, có những hình-sắc được nhận biết 
bởi mắt... những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: 
đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi 
nhục dục. Nếu một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, không 
chào đón chúng, và không ôm dính theo chúng, thì thức của người đó 
không trở thành phụ thuộc theo chúng hay dính chấp vào chúng. Một Tỳ 
kheo không còn dính-chấp thì đạt tới Niết-bàn. 

“Đây là nguyên nhân và lý do tại sao có những chúng sinh (khác) ở 
đây đạt tới Niết-bàn ngay trong kiếp này.” 

(SN 35:118) 


119 (6) Câu Hỏi của Pafñcasikha 


[Giống hệt kinh kế trên, ngoại trừ người hỏi đổi thành Pañcasikha, con 


của một thiên thần thuộc loại Càn-thát-bà (gandhabba).]!05 


(SN 35:119) 


120 (7) Xá-Lợi-Phát 
Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong 
Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có một Tỳ kheo đến 
sặp và chảo hỏi qua lại với thầy Xá-lợi-phất. Sau khi họ xong phần chào 
hỏi thân thiện, thầy đó ngồi xuống một bên và nói với thầy Xá-lợi-phát: 
“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, có một Tỳ kheo là người ở chung chỗ với 


tôi vừa mới bỏ tu và quay lại đời sông thấp tục.” 
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“Quả đúng là vậy, này đạo hữu, khi một người không phòng hộ các 
cửa của các căn cảm-nhận, ăn uống không tiết độ, và không hết mình vì 
sự tỉnh-thức. Không lẽ một người không phòng hộ các cửa của các căn 
cảm-nhận, ăn uống không tiết độ, và không hết mình vì sự tỉnh-thức mà sẽ 
duy trì được toàn bộ đời sống tâm linh trong sạch suốt đời được hay sao—— 
điều đó là không thể! Nhưng, này đạo hữu, nếu một người biết phòng hộ 
các cửa của các căn cảm-nhận, là người tiết độ trong ăn uống (chừng 
mực, đủ cho mục đích chân chính là nuôi thân để tu), và là người sống hết 
mình vì sự tính-thức thì sẽ duy trì được toàn bộ đời sống tâm linh trong 
sạch suốt đời— điều này là có thế! 


(1) “Và, này đạo hữu, theo cách nào một người phòng hộ các cửa của 
các căn cảm-nhận? Ở đây, khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một Tỳ 
kheo không nắm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm (nét chung và nét riêng) 
của nó.! Bởi vì, nếu người đó để lơ căn-mất không được kiềm chế, thì 
những trạng thái xấu ác bất thiện là tham và sân sẽ xâm chiếm người đó; 
người đó tu tập phương pháp kiềm chế nó, người đó phòng hộ căn-mắt, 
người đó đảm trách việc kiềm chế căn-mắt. 

“Khi nghe thấy một âzn-thanh bằng rai ... Khi ngửi thấy một mời- 
hương bằng mũi ... Khi nêm thấy một mùi-vị bằng /ỡi ... Khi chạm thấy 
một đối-tượng chạm xúc bằng thân ... Khi nhận biết một hiện-tượng thuộc 
tâm (như đôi-tượng của tâm; các pháp) bằng zâzn, một Tỳ kheo không nắm 
giữ những dấu-hiệu và đường-nét của nó. Bởi vì, nêu người đó để lơ căn- 
fai (nhĩ căn) ... căn-fâm (tâm căn) không được kiềm chế, thì những trạng 
thái xấu ác bất thiện là tham và sân sẽ xâm chiếm người đó; người đó tu 
tập phương pháp kiềm chế nó, người đó phòng hộ căn-tai ... căn-tâm, 
người đó đảm trách việc kiềm chế căn-tai ... căn-tâm. Này đạo hữu, chính 


theo cách như vậy là người đó phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận. 


(2) “Và, này đạo hữu, theo cách nào một người là fiế/ độ trong ăn 
uống? Ở đây, sau khi suy xét một cách khôn khéo, một Tỳ kheo ăn thức 
ăn: (ï) không phải để khoái thích giải trí; (ï¡) không phải để say sưa, 
(ii) không phải để có sắc đẹp hay để làm thân thể hấp dẫn— mà (¡v) 
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(cho mục đích) chỉ để giúp duy trì và liên tục thân này, (v) để kết thúc 
sự khó chịu (khi đói), và (vi) để trợ giúp đời sống tâm linh (nuôi thân 
để tu); tâm niệm rằng: “Băng cách như vậy tôi kết thúc cái cảm-giác 
(đói, khát, yếu, đuối) đã có trước đó, và không tạo ra cảm-giác mới. Và 
tôi sẽ được khỏe mạnh, và không bị chê trách [không tội lỗi] (vì ăn 
uống thiếu chánh niệm), và sống được an ổn.?!!8 Này đạo hữu, chính 


theo cách như vậy là người đó tiết độ trong ăn uống. 


(3) “Và, này đạo hữu, theo cách nào là một người sống hết mình vì sự 
tỉnh-thức? Ở đây, suốt ngày, trong khi đang đi tới và đang đi lui và khi 
đang ngồi, một Tỳ kheo thanh lọc tâm mình khỏi những trạng thái chướng 
ngại (năm chướng-ngạ!). Trong canh một ban đêm, trong khi đang ổi tới 
và đang đi lui và khi đang ngôi, một Tỳ kheo thanh lọc tâm mình khỏi 
những trạng thái chướng ngại. Trong canh giữa, người đó năm nghiêng 
bên phải như tư thế sư tử nằm, với chân trái nằm trên chân phải, có chánh- 
niệm và có sự rõ-biết (tỉnh giác), lưu ý trong tâm về lúc (thời điểm) mình 
sẽ dậy. Rồi đến canh ba, sau khi đã dậy, trong khi đang đi tới và đang đi 
lui và khi đang ngồi, một Tỳ kheo thanh lọc tâm mình khỏi những trạng 
thái chướng ngại. Này đạo hữu, chính theo cách như vậy là một người 
sống hết mình (dành hầu hết thời gian) cho sự tỉnh-thức. 

“Vì vậy, này đạo hữu, thầy nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ 
phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận; chúng ta sẽ tiết độ trong ăn 
uống; chúng ta sẽ sống hết mình vì sự tỉnh-thức.” Này đạo hữu, thầy nên 
tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 35:120) 


121 (8) Lời Khuyên Dạy Rãhula 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ) trong Khu 
Vườn (của thái tử) Jeta trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Cấp 
Cô Độc (Anãäthapindika).!* Lúc đó, trong khi đức Thế Tôn đang thiền 


trú một mình, một ý nghĩ khởi lên trong tâm bậc ấy như vầy: “Những 
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trạng thái (dần) chín muồi tới sự giải-thoát nay đã chín muôi trong Rãhula. 
Vậy ta hãy dẫn dắt thầy ấy thêm bước nữa để đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm 


(lậu tần). 9 


Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành Sãvatthĩ (Xá-vệ) để khát thực. Sau khi đã đi khất thực 
trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn 
trưa, đức Thế Tôn đã nói với thầy Rãhula như vầy: “Này Rãhula, hãy lấy 
theo tắm lót ngồi. Chúng ta hãy đến (chỗ được gọi là) Khu Vườn Người 


Mù để an trú qua ngày.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Rãhula đáp lại, và sau khi lấy theo tấm lót 
chỗ ngòi, thầy ấy đi theo sát đức Thế Tôn. 


Bấy giờ, vào lúc đó có nhiều ngàn thiên thần cũng đang theo đức Thế 
Tôn, họ nghĩ rằng: “Hôm nay đức Thế Tôn sẽ dẫn dắt Ngài Rãhula thêm 


bước nữa đề đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm.”!!! 


Rồi đức Thế Tôn đi vô Khu Rừng Người Mù và ngồi xuống một 
sốc cây trên một chỗ ngồi chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Và thầy Rãhula 
kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với 
thầy Rãhula: 


“Này Rahula, thầy nghĩ sao? Mắt là thường hằng hay vô 





thường?”— “Vô thường, thưa Thế Tôn”—“Thứ gì vô thường là khổ 
hay sướng?”—“Khổ, thưa Thế Tôn”—““Thứ gì là vô thường, khổ, và 
luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là như vây: “Đây là của-ta, đây là 
cái “ta, đây là “bản ngã của ta”, hay không?”— “Không, thưa Thế 


”2 


Tôn. 


“Này Rahula, thầy nghĩ sao? Những hình-sắc ... Thức-mắt ... 
Tiếp-xúc mắt... Mọi thứ nằm trong cảm-giác (thọ), nhận-thức 
(tưởng), những sự tạo-tác có ý (hành), và thức (thức) khởi sinh với 
thức-mắt là điều-kiện (duyên) là thường hằng hay vô thường?”——“Vô 
thường, thưa Thế Tôn”—“Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?”—— 
“Khổ, thưa Thế Tôn”—*““Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi 
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thì có đáng được coi là như vây: “Đây là của-ta, đây là cái “ta', đây là 


“bản ngã của ta”, hay không?”—— “Không, thưa Thế Tôn. 


“Này Rahula, thầy nghĩ sao? Tai là thường hằng hay vô thường? 
... Mũi là thường hăng hay vô thường? ... Lưỡi là thường hằng hay vô 
thường? ... Thân là thường hằng hay vô thường? ... Tâm là thường 
hằng hay vô thường? ... Những đối-tượng của tâm ... Thức-tâm ... 
Tiếp-xúc tâm ... Mọi thứ nằm trong cảm-giác, nhận-thức, những sự 
tạo-tác cố ý, và thức khởi sinh với thức-mắt là điều-kiện là thường 
hằng hay vô thường?””—“Vô thường, thưa Thế Tôn” 
thường là khổ hay sướng?”—“Khổ, thưa Thế Tôn”—“Thứ gì là vô 
thường, khổ, và luôn bị thay đôi thì có đáng được coi là như vẫy: “Đây 





“Thứ gì vô 


là của-ta, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta”, hay không?”—— 
“Không, thưa Thế Tôn. 


“Sau khi nhìn thấy như vậy, này Rahula, một đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trở nên tỉnh ngộ [không còn mê đắm] với mắt, tỉnh ngộ 
với những hình-sắc, tỉnh ngộ với thức-mắt, tỉnh ngộ với tiếp-xúc mắt, 
và tỉnh ngộ với mọi thứ nằm trong cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo- 
tác có ý, và thức khởi sinh với thức-mắt là điều-kiện. 

“Người đó trở nên tỉnh ngộ với tai ... mũi ... lưỡi ... thân ... tâm, 
tỉnh ngộ với những đối-tượng của tâm, tỉnh ngộ với thức-tâm, tỉnh ngộ 
với tiếp-xúc tâm, và tỉnh ngộ với mọi thứ nằm trong cảm-giác, nhận- 
thức, những sự tạo-tác cô ý, và thức khởi sinh với thức-tâm là điều- 
kiện. 

“Sau khi đã tỉnh ngộ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ [tâm người đó] được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát, có 
sự-biết: “Nó được giải-thoát.” Người đó hiểu: “Sinh đã tận, đời sống 
tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở 
lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Rãhula đã hài lòng và vui 
mừng với lời dạy của đức Thế Tôn. Bấy giờ, trong khi bài thuyết giảng 
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này đang được nói, thông qua sự không còn dính-chấp (diệt thủ) tâm 
của thầy đã được giải-thoát khỏi những ô-nhiễm. Và trong mấy trăm 
thiên thần đó đã khởi sinh tầm-nhìn (sự thấy) của Giáo Pháp không 


còn dính bụi dính vết như vầy: “Mọi thứ có sinh thì có diệt.”!2 


(SN 35:121) 


122 (9) Những Thứ Gông Cùm 


[Giống kinh 109 ở trên, nhưng nói về sảu cø-sở cảm-nhận bên ngoài (sáu 


ngoại xứ, sáu đôi-tượng giác quan). ] 


(SN 35:122) 


123 (10) Những Thứ Có Thể Bị Dính Chấp 
[Giống kinh 110 ở trên, nhưng nói về sáu co-sở cảm-nhận bên ngoài. ] 


(SN 35:123) 
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NHÓM 3 
NHÓM “GIA CHỦ? 
(Gahapafi-vagga) 


124 (1) Ở Vesãlr 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesãlï (Tỳ-xá-li), trong khu 


Rừng Lớn (Đại Lâm), trong Sảnh Đường Mái Nhọn. Lúc đó có gia chủ 


Ugga ở Vesälï đã đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với đức Thế Tôn ... 13 


[Phân còn lại là hỏi và trả lời giống hệt như kinh 118 ở trên. ] 


(SN 35:124) 


125 (2) Giữa Những Người Vajji 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người Vajji (Bạt- 
kỳ) ở vùng Hatthigãma. Lúc đó có gia chủ Ugga ở Hatthigama đã đến gặp 
đức Thế Tôn ... và thưa với đức Thế Tôn ... 1 


[Phần còn lại là hỏi và trả lời giống hệt như kinh 118 ở trên. Ì 


(SN 35:125) 


126 (3) Ở Nãlandã 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở vùng Nãlandã, trong khu 
Vườn Xoài của ông Pãvärika. Lúc đó có gia chủ tên Upäli đã đến gặp đức 
Thế Tôn ... và thưa với đức Thế Tôn ... H 


[Phần còn lại là hỏi và trả lời giống hệt như kinh 118 ở trên. Ì 


(SN 35:126) 


127 (4) Ngài Bhãradvaja 
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Trong một lần Ngài Pindola Bhãradvãja đang sống ở Kosambi, trong 
Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita.!!® Lúc đó có Vua Udena 
đến gặp thầy Pindola Bhãradvãja và chào hỏi với thầy ấy. Sau khi họ 
xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên và nói với thầy 
ây: 

“Thầy Bhãradvãja, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao những Tỳ 
kheo trẻ, là những người trẻ với tóc đen, được phú cho phúc phần tuổi trẻ, 
đang trong tuổi thanh xuân của cuộc đời, chưa chơi bời với các khoái-lạc 
giác quan, lại đi sống toàn bộ đời sống tâm linh trong sạch suốt cả đời và 


duy trì nó một cách liên tục như vậy?” 


(1) “Này đại vương, điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn, là người 
biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: “Này các Tỳ kheo, đối với 
những phụ nữ đủ già để làm mẹ của mình, hãy thiết lập ý tưởng (tâm lý) 
họ là mẹ của mình; đối với những người đáng tuổi là chị mình, hãy thiết 
lập ý tưởng họ là chị mình; đối với người trẻ đáng tuổi là em gái mình, 
hãy thiết lập ý tưởng họ là em gái của mình. Này đại vương, đây là một 
nguyên nhân và lý do tại sao các Tỳ kheo trẻ ... đi sống toàn bộ đời sống 


tầm linh trong sạch suốt cả đời và duy trì nó một cách liên tục như vậy.” 


“Thầy Bhãradväja, cái tâm là đầy ham muốn (hám dục). Có khi những 
trạng thái nhục-dục cũng khởi sinh đối với cả những người đủ già là mẹ 
mình; có khi những trạng thái nhục dục cũng khởi sinh đối với người đáng 
tuổi là chị mình; có khi những trạng thái nhục dục cũng khởi sinh đối với 
người trẻ đáng tuổi là em gái mình. Vậy còn nguyên nhân và lý do nào 
khác tại sao những Tỳ kheo trẻ ... lại đi sống toàn bộ đời sống tâm linh 


trong sạch suôt cả đời và duy trì nó một cách liên tục như vậy?” 


(2) “Này đại vương, điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn, là người 
biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: “Này các Tỳ kheo, hãy coi lại 
chính thân này từ gót chân trở lên, từ đỉnh đầu trở xuống, được bọc trong 
da, chứa đầy những thứ ô-uế:!?? “Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng, lá lách, phối, màng treo 


ruột, bao tử, phân, mật, đờm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, nước mũi, 
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nước bọt, nhớt các khớp xương, và nước tiểu." Này đại vương, đây cũng là 
một nguyên nhân và lý do tại sao các Tỳ kheo trẻ ... đi sống toàn bộ đời 
sống tâm linh trong sạch suốt cả đời và duy trì nó một cách liên tục như 
vậy. 

“Thầy Bhãradväja, điều đó là dễ làm đối với những Tỳ kheo đã tu 
thân (kiềm chế các cửa của các giác quan thân), đã tu giới-hạnh, đã tu tâm, 
đã tu trí-tuệ. Nhưng điều đó là khó làm đối với những Tỳ kheo không tu 
thân (kiềm chế các cửa của các giác quan thân), không tu giới-hạnh, 
không tu tâm, không tu trí-tuệ.!?! Có khi, mặc dù người đó nghĩ “Ta sẽ chú 
tâm (tác ý) tới thân là ô-uế?, nhưng người đó cứ chấp nó là đẹp-đẽ ... Vậy 
có nguyên nhân và lý do nào khác tại sao những Tỳ kheo trẻ ... lại đi sống 
toàn bộ đời sống tâm linh trong sạch suốt cả đời và duy trì nó một cách 


liên tục như vậy?” 


(3) “Này đại vương, điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn, là người 
biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: “Này các Tỳ kheo, hãy sống 
phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận (các giác-quan). Khi nhìn thấy 
một hình-sắc băng mất, đừng nắm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm (nét 
chung và nét riêng) của nó. Bởi vì, nếu các thầy để lơ căn-máắt không được 
kiềm chế, thì những trạng thái xấu ác bất thiện là tham và sân sẽ xâm 
chiếm các thầy; các thầy hãy tu tập phương pháp kiềm chế nó, phòng hộ 


căn-mắt, đảm trách việc kiêm chê căn-mắt.` 


““Khi nghe thấy một âm-thanh bằng rai ... Khi ngửi thấy một zmùi- 
hương bằng mũi ... Khi nêm thấy một mù¡-vị bằng /zỡi ... Khi chạm thấy 
một đối-trợng chạm xúc bằng thân ... Khi nhận biết một hiện-tượng thuộc 
tâm bằng tâm, đừng nắm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm (nét chung và 
nét riêng) của nó. Bởi vì, nếu người đó để lơ căn-tai ... căn-tâm không 
được kiềm chế, thì những trạng thái xấu ác bắt thiện là tham và sân sẽ xâm 
chiếm các thầy; các thầy hãy tu tập phương pháp kiềm chế nó, phòng hộ 
căn-tai ... căn-tâm, đảm trách việc kiềm chế căn-tai ... căn-tâm.” Này đại 


vương, đây là cũng một nguyên nhân và lý do tại sao các Tỳ kheo trẻ ... đi 
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sông toàn bộ đời sông tâm linh trong sạch suôt cả đời và duy trì nó một 


cách liên tục như vậy.” 


“Thật kỳ diệu, Thầy Bhãradväja! Thật tuyệt vời, Thầy Bhãradväjal 
Thật hay khéo về cách điều này đã được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn là 
người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Vậy đây là nguyên nhân 
và lý do tại sao những Tỳ kheo trẻ, là những người trẻ với tóc đen, được 
phú cho phúc phần tuôi trẻ, đang trong tuổi thanh xuân của cuộc đời, chưa 
chơi bời với các khoái-lạc giác quan, đã (có thể) đi sống toàn bộ đời sống 
tâm linh trong sạch suốt cả đời và duy trì nó một cách liên tục như vậy. 
Cũng như trường hợp của tôi, mỗi khi tôi bước vào khu cung nữ mà không 
phòng hộ về thân, lời-nói, và tâm, không thiết lập sự chánh-niệm, không 
kiềm chế các căn cảm-nhận, thì lúc đó những trạng thái nhục-dục tấn công 
tôi một cách dữ dội. Nhưng khi nào tôi bước vào khu cung nữ mà có 
phòng hộ về thân, lời-nói, và tâm, có thiết lập sự chánh-niệm, kiềm chế 
các căn cảm-nhận, thì lúc đó những trạng thái nhục-dục không tấn công 


tôi một cách như vậy. 


“Thật kỳ diệu, Thầy Bhãradväja! Thật tuyệt vời, Thầy Bhãradväjal 
Thầy Bhãradvãja đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, giống như thầy 
đang dựng đúng lại những thứ đã bị lộn đầu, khai mở điều đã bị che giấu, 
chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người có 
mắt sáng nhìn thấy được các thứ. Thầy Bhãradväja, nay con xin quy y 
nương tựa theo đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoản các Tỳ 
kheo. Kể từ hôm nay mong Thầy Bhãradvãja ghi nhớ con là một đệ tử tại 
gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 35:127) 


128 (5) Soụa 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bầy 


104 * Bộ Kinh Liên Kế — QUYỀN 4 


Sóc. Lúc đó có anh Sowa, con trai của một gia chủ, đã đên gặp đức Thê 


Tôn ... và thưa với đức Thế Tôn. ... 
[Nội dung phần còn lại giống như kinh 116 ở trên. | 
(SN 35:128) 


129 (6) Gia Chủ Ghostta 


Trong một lần Ngài Änanda đang sống ở Kosambi, trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Lúc đó có gia chủ Ghosita đã đến 
gặp thầy Änanda ... và thưa với thầy ấy: 


“Thưa thầy Änanda, thường nghe nói “nhiều loại yếu-tố, nhiều loại 
yếu-tô°.!? Thưa thầy, theo cách nào mà có nhiều loại yếu-tố đã được nói 
bởi đức Thế Tôn?” 

- “Này gia chủ, (¡) hiện có yêu-tô mắt, và có những hình-sắc là sướng 
(dễ chịu), và có thức-mắt: tùy thuộc vào một sự tiếp-xúc được trải nghiệm 
là sướng, nên khởi sinh một cảm-giác sướng.!? (ii) Hiện có yếu-tỗ mắt, và 
có những hình-sắc là khổ (khó chịu), và có thức-mắt: tùy thuộc vào một 
tiếp-xúc được trải nghiệm là khổ, nên khởi sinh một cảm-giác khổ. (ii) 
Hiện có yếu-tố mắt, và có những hình-sắc là cơ-sở sự buông-xả, và có 
thức-mắt: tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là trung tính 
[không khổ không sướng], nên khởi sinh một cảm-giác trung tính. 


- “Này gia chủ, (¡) hiện có yếu-tố tai ... yêu-tô mũi ... yêu-tố lưỡi ... 
yếu-tô thân ... yếu-tố tâm, và có những âm-thanh ... những hiện-tượng 
thuộc tâm là sướng (dễ chịu), và có thức-tai ... thức-tâm: tùy thuộc vào 
một tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng, nên khởi sinh một cảm-giác 
sướng. (ii) Hiện có yếu-tố tai... yếu-tố tâm, và có những âm-thanh ... 
những hiện-tượng thuộc tâm là khô (khó chịu), và có thức-tai ... thức-tâm: 
tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là khổ, nên khởi sinh một 
cảm-giác khô. (ii) Hiện có yếu-tố tai ... yêu-tố tâm, và có những âm- 


thanh ... những hiện-tượng thuộc tâm là một căn bản cho sự buông-xả, và 
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có thức-tai ... thức-tâm: tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là 


trung tính, nên khởi sinh một cảm-giác trung tính. 


“Này gia chủ, chính theo cách như vậy nên có nhiêu loại yêu-tô đã 
được nói bởi đức Thê Tôn.” 


(SN 35:129) 


150 (7) Gia Chủ Haliddakani 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài Đại Ca-chiên-diên [Mahãkac- 
cãna] đang sông giữa xứ dân Avand, trên Đỉnh Núi Papäta ở Kuraraghara. 
Lúc đó có gia chủ tên là Hãliddakãni đến gặp thầy Đại Ca-chiên-diên ... 
và thưa với thầy ấy:!? 


“Thưa thầy, điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn: “Chính tùy thuộc 
vào nhiều loại yếu-tố nên khởi sinh nhiều loại tiếp-xúc; tùy thuộc vào 
nhiều loại tiếp-xúc nên khởi sinh nhiều loại cảm-giác.°!25 Thưa thầy, theo 
cách nào có điều này?” 

- “Ở đây, này gia chủ, (¡) khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một 
Tỳ kheo hiểu một hình-sắc là sướng (dễ chịu) như vây: “Nó chỉ là vậy!?!26 
Có thức-mắt, và tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng, 
nên khởi sinh một cảm-giác sướng.!? Rồi, (ii) khi nhìn thấy một hình-sắc 
bằng mắt, một Tỳ kheo hiểu một hình-sắc là khổ (khó chịu) như vây: “Nó 
chỉ là vậy! Có thức-mắt, và tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm 
là khổ, nên khởi sinh một cảm-giác khô. Rồi, (ii) khi nhìn thấy một hình- 
sắc bằng mắt, một Tỳ kheo hiểu một hình-sắc là một căn bản cho sự 
buông-xả như vây: “Nó chỉ là vậy!” Có thức-mắt, và tùy thuộc vào một 
tiếp-xúc được trải nghiệm là trung tính, nên khởi sinh một cảm-giác trung 
tính. 

- “Thêm nữa, này gia chủ, (¡) khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai... 
Khi ngửi thấy một mùi-hương bằng mũi ... Khi nếm thấy một mùi-vị bằng 


lưỡi ... Khi chạm thấy một đối-tượng chạm xúc bằng thân ... Khi nhận 
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biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, một Tỳ kheo hiểu một âm-thanh 
... một hiện-tượng thuộc tâm là sướng ... là khổ ... là một căn bản cho sự 
buông-xả như vầy: “Nó chỉ là vậy!" Có thức-tâm, và tùy thuộc vào một 
tiếp-xúc được trải nghiệm là trung tính, nên khởi sinh một cảm-giác trung 
tính. 


“Này gia chủ, chính theo cách như vậy nên tùy thuộc vào nhiêu loại 
yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc; tùy thuộc vào nhiêu loại tiêp-xúc 
nên khởi sinh nhiêu loại cảm-giác.”” 


(SN 35:130) 


151 (8) Gia Chủ Nakulapita 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Bhagga ở 
Sumsumãragrra, trong khu rừng Bhesakalä, trong khu Vườn Nai. Lúc đó 
có gia chủ tên Nakulapitä đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với đức Thế 


Tôn 128 


[Nội dung phần còn lại giống như kinh 116 ở trên. | 
(SN 35:131) 


132 (9) Gia Chủ Lohicca 


Trong một lần Ngài Đại Ca-chiên-diên [Mahãkaccäna] đang sống 
giữa xứ dân AvantT ở vùng Makkarakata, trong một chòi trong rừng. Lúc 
đó có một số thiếu niên bà-la-môn, là môn sinh của bà-la-môn Lohicca, 
chúng đang đi lượm củi, chúng đến ngang căn chòi của thầy Đại Ca- 
chiên-diên. Sau khi đến gần, chúng quậy phá xung quanh chòi, và chơi 


1 và nói lời trêu chọc: “Mây ông đâu trọc, 


mây trò nghịch ngợm và ôn ào, 
tu sĩ giả hiệu, những kẻ đê hèn, giông nòi đen đủi được sinh ra từ bàn chân 
của Trời, chỉ được tôn vinh, được tôn trọng, được kính trọng, được cung 


kính, và được tôn kính bởi những tín đỗ hèn mọn của họ.”1%9 
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Rôi thây Đại Ca-chiên-diên bước ra và nói với những thiêu niên bà-la- 
môn đó: “Đừng làm ôn ào nữa, các cậu. Ta sẽ nói vê Giáo Pháp cho các 
cậu nghe.” Khi câu này được nói ra, những thiêu niên bà-la-môn đó im 


lặng. Rồi thầy Đại Ca-chiên-diên đã nói với họ bằng lời thi kệ như vây: 


“Những bà-la-môn thời xưa xuất sắc về đức-hạnh, 
Những bà-la-môn đó ghi nhớ giới-luật cô xưa, 

Các cửa giác-quan được phòng hộ, được khéo bảo vệ, 
Và họ sống quản chế được sân-giận bên trong. 

Họ vui thích trong Giáo Pháp và thiền định, °! 


Những bà-la-môn đó ghi nhớ giới-luật cổ xưa. 


“Còn những bà-la-môn thời này thì đã sa sút, 
Chỉ nói lời “tụng lại” 

Chỉ hô hào về họ tộc, hành xử không đúng đắn, 
Bị sân-giận quản chế, dùng gậy gộc vũ khí, 


Tần công kẻ mạnh lẫn kẻ yếu. 


“Đối với ai có 'các cửa giác-quan không được phòng hộ”, 
[Mọi điều thệ nguyện, tụng, cúng] đều chỉ là vô ích. 
Giống như tài sản chỉ có trong giấc mơ: 

Nào là cách: nhịn đói nằm ngủ trên nền đất, 

Tắm khi mặt trời mọc, [học thuộc] ba kinh Vệ-đả, 

Mặc da thú thô cứng, tóc bện, và trét bụi đất: 

Thân chú, tục lệ và thệ nguyện (giới cắm thủ, mê tín), 
và khổ hạnh hành xác; 

Nhân nghĩa bề ngoài, nhân sự suy đôi, 

và cả nghi thức tắm gội: 

Đây chỉ là những biểu-ngữ (hô hào) của các bà-la-môn, 
Được dùng để gia tăng của cải vật chất. !32 

“Một cái tâm khéo đạt định, 

Minh-mẫn và không còn dính-nhiễm, 

Hiền-từ với mọi chúng sinh hữu tình— 


Đó mới thực là con đường đạt tới cõi trời Brahma.” 
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Rôi các thiêu niên bà-la-môn, tức giận và bât đông, đã vê gặp bà-la- 
môn tên Lohicca và thưa lại với ông: “Thưa đức ngài, ngài nên biệt có sa- 
môn Đại Ca-chiên-diên đã thăng thừng chê bai và chỉ trích những thân 
chú của các bà-la-môn.” 

Khi câu này được nói ra, bà-la-môn Lohicca tức giận và bât đông. 
Nhưng ý nghĩ này đã xảy đên với ông: “Sẽ không hay đôi với ta nêu ta 
quay lại trần áp và chửi bới sa-môn Đại Ca-chiên-diên chỉ dựa theo điêu ta 
mới nghe từ mây thiêu niên. Đê ta đên gặp ông ây và tra hỏi.” 

Rôi bà-la-môn Lohicca, cùng với mây thiêu niên bà-la-môn đó, đên 
gặp thầy Đại Ca-chiên-diên. Ong ta chào hỏi với thây Đại Ca-chiên-diên, 
và sau khi xong phân chào hỏi thân thiện, ông ngôi xuông một bên và nói 
với thây ây: 

“Này Thây Ca-chiên-diên, có phải mây thiêu niên bà-la-môn, là các 
môn sinh của tôi, đã đi qua đây khi chúng đi lượm củi?” 

“Đúng vậy, bà-la-môn” 

“Có phải Thây Ca-chiên-diên có cuộc nói chuyện với chúng không?” 

'*“[ôi có cuộc nói chuyện với chúng, này bà-la-môn” 

“Cuộc nói chuyện gì thây đã nói với chúng, Thây Ca-chiên-diên?” 

“Cuộc nói chuyện tôi nói cho các thiêu niên đó là như vây: 

“Những bà-la-môn thời xưa xuât sắc vê đức-hạnh, 
Những bà-la-môn đó ghi nhớ giới luật cô xưa... 
Hiên từ với mọi chúng sinh hữu tình—— 

Đó mới thực là con đường đạt tới cõi trời Brahmaä.” 

Đó là cuộc nói chuyện tôi đã nói cho các thiêu niên đó.” 

“Thây Ca-chiên-diên đã nói “các cửa giác-quan không được phòng 
hộ”. Này Thây Ca-chiên-diên, theo cách nào là một người có “các cửa 


giác-quan không được phòng hộ”?” 
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(1) “Ở đây, này bà-la-môn, khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mất, 
người ta thường ý thích (tham) một hình-sắc là dễ chịu (sướng) và từ chối 
(sân) một hình-sắc là khó chịu (khổ).!33 Người đó sống không thiết lập “sự 
chánh-niệm về thân”, với một cái tâm bị giới hạn, và người đó không hiểu 
được, đúng như nó thực là, vỀ “sự giải-thoát của tâm”, vỀ “sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ” trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã chấm-dứt sạch 


sẽ [không còn tàn dư]. 


“Khi nghe thấy một âmm-thanh bằng rai ... Khi nhận biết một hiện- 
tượng thuộc tâm bằng tâm, người ta thường ý thích (tham) một hiện-tượng 
thuộc tâm là đễ chịu (sướng) và từ chối (sân) một hiện-tượng thuộc tâm là 
khó chịu (khổ). Người đó sống không thiết lập “sự chánh-niệm về thân” ... 
trong đó những trạng thái xấu ác bắt thiện đã chấm-dứt sạch sẽ. Này bà-la- 
môn, chính theo cách như vậy là một người có “các cửa giác-quan không 


được phòng hộ.” 


“Thật kỳ diệu, Thầy Ca-chiên-diên! Thật tuyệt vời, Thầy Ca-chiên- 
diên! Nhưng Thầy Ca-chiên-diên cũng nói “các cửa giác-quan được phòng 
hộ”. Thầy Ca-chiên-diên, theo cách nào là một người có “các cửa giác- 


quan được phòng hộ”?” 


(2) “Ở đây, này bà-la-môn, khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mất, 
người tu không có ý thích (không tham) một hình-sắc là dễ chịu (sướng), 
cũng không từ chối (không sân) một hình-sắc là khó chịu (khổ). Người đó 
sống thiết lập “sự chánh-niệm về thân”, với một cái tâm vô lượng, và 
người đó hiểu được, đúng như nó thực là, về “sự giải-thoát của tâm”, về 
“sự giải-thoát nhờ trí-tuệ” trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã 


châm-dút sạch sẽ. 


“Khi nghe thấy một âm-:hanh bằng ứai... Khi nhận biết một hiện- 
tượng thuộc tâm bằng tâm. người tu không ý thích (không tham) một hiện- 
tượng thuộc tâm là dễ chịu (sướng), cũng không từ chối (không sân) một 
hiện-tượng thuộc tâm là khó chịu (khổ). Người đó sống thiết lập “sự 


chánh-niệm về thân”... trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã 
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chấm-dứt sạch sẽ. Này bà-la-môn, chính theo cách như vậy là một người 


có “các cửa giác-quan được phòng hộ."” 


“Thật kỳ diệu! Thật tuyệt vời,! Giáo Pháp đã được làm rõ theo nhiều 
cách bởi Thầy Ca-chiên-diên ... [ứiếp tục giống đoạn này trong kinh 127 ở 
trên] ... Kê từ hôm nay mong Thầy Ca-chiên-diên ghi nhớ con là một đệ 


tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời. 


“Mong Thầy Ca-chiên-diên ghé tới gia đình Lohicca cũng giống như 
thầy đã ghé tới các gia đình của các đệ tử tại gia khác ở vùng Makkarakafa 
này. Những thiếu niên và thiếu nữ bà-la-môn ở đó sẽ kính lễ Thầy Ca- 
chiên-diên, họ sẽ đứng dậy vì sự kính trọng đối với thầy, họ sẽ mời thầy 
chỗ ngồi và nước uống, và điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu 


cho họ.” 


(SN 35:132) 


1583 (10) Gia Chủ Verahaccani 


Trong một lần Ngài Udãyï đang sống ở Kãmandã trong khu Vườn 
Xoài của bà-la-môn tên Todeyya. Lúc đó có một thiếu niên bà-la-môn, là 
một môn sinh của nữ bà-la-môn thuộc họ tộc Verahaccãni, đã đến gặp 
thầy Udãyï và chào hỏi với thầy ấy. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 
thiện, anh ta ngồi xuống một bên, và thầy Udãyï đã chỉ dạy, đã khởi 
xướng, đã truyền cảm hứng, và làm hoan hỷ anh ta bằng một bài nói 
chuyện Giáo Pháp. Sau khi đã được chỉ dạy, được khởi xướng, được 
truyền cảm hứng, và được làm hoan hỷ, anh ta đã đến gặp nữ bà-la-môn 


họ Verahaccaml, và nói với bà ta răng: 


“Thưa phu nhân, phu nhân nên biết rằng sa-môn Udãyï chỉ dạy một 
Giáo Pháp tốt lành ở đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa 
và câu chữ đúng đắn; và ngài ấy cho thấy một đời sống tâm linh toàn thiện 
và thanh khiết.” 
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“[rong trường hợp đó, này cậu trẻ, hãy nhân danh ta mời sa-môn 


UdaäyT dùng cơm trưa ngày mai.” 


“Dạ, thưa phu nhân”, thiếu niên đó đáp lại. Rồi anh ta đến chỗ thầy 
Udãyï và nói lại với thầy ấy: “Mong Thầy Udãyï đồng ý lời mời tới dùng 
cơm trưa từ vị thầy đáng kính của tôi,!“ nữ bà-la-môn của họ tộc Ve- 


rahaccãnI.” 


Thây Udãyï đồng ý trong im lặng. Rồi khi đêm đã qua, vào buôi sáng, 
thầy Udãyï mặc y phục, và mang theo bình bát và cà sa đi tới cư gia của 
nữ bà-la-môn họ tộc Verahaccäni. Tới đó thầy ngồi xuống chỗ ngồi đã 
được dọn sẵn. Rồi, bằng chính tay mình, nữ bà-la-môn đã chiêu đãi và làm 
vui lòng thầy Udãyï bằng nhiều món ăn ngon lành. Sau khi thầy Udãyï đã 
ăn xong, và đẹp bình bát đi!°, lúc đó nữ bà-la-môn mang đép vào, ngồi 
xuống chỗ ngôi cao hơn, khăn trùm đầu, và nói với thầy ấy: “Này vị sa- 
môn, hãy chỉ dạy Giáo Pháp.” Thầy ấy nói: “Thưa chị, xin hãy để dịp 


sau”, sau đó thây ây đứng dậy khỏi chỗ ngôi, và ra vê.!36 


Lần thứ hai thiếu niên bà-la-môn đó đến gặp thầy UdãyT... [mọi sự 
diễn ra như đoạn kinh trên, và anh ta cũng về thưa lại với nữ bà-la-môn, và 
bà đã nói: ] 

“Theo cách như vậy, này cậu trẻ, cậu cứ tiếp tục ca ngợi sa-môn 
UdayT đó đi, chứ khi ta nói với ông ta: “Thưa sa-môn, hãy chỉ dạy Giáo 
Pháp', thì ông nói: “Thưa chị, xin hãy để dịp sau”, rồi ông ta đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, và ra về.” 

“Thưa phu nhân, đó là bởi vì phu nhân đã mang dép, ngồi ở chỗ ngồi 
cao hơn, trùm che đầu tóc, và yêu cầu sa-môn chỉ dạy Giáo Pháp. Bởi 


những sư thầy đó rất tôn trọng và kính trọng Giáo Pháp.” 

“[rong trường hợp đó, này cậu trẻ, hãy nhân danh ta mời sa-môn 
Udãyï đến dùng cơm trưa ngày mai.” 

“Dạ, thưa phu nhân”, thiếu niên đó đáp lại. Rồi anh ta đi đến chỗ thầy 
UdãäyT... [và mọi sự tiếp tục như lần đâu, cho đến lúc:].... Sau khi thầy 
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UdãyT đã ăn xong và dẹp bình bát đi, nữ bà-la-môn đã cỡi dép ra, ngồi 


xuống chỗ ngôi thâp hơn, cỡi bỏ khăn trùm đâu, và nói với thây ây: 


“Thưa Ngài, khi cái gì có (có mặt) thì bậc A-la-hán tuyên bố có sự 
sướng và khổ? Và khi cái gì không có thì bậc A-la-hán không tuyên bố có 


sự sướng và khô?” 


“Này chị, những A-la-hán tuyên bố khi có mất là có sự sướng và khô, 
và khi không có mắt thì không có sự sướng và khổ. Những A-la-hán tuyên 
bồ rằng khi có ai... có âm là có sự sướng và khổ, và khi không có tai... 
không có tâm thì không có sự sướng và khổ.” 

Khi điều này được nói ra, nữ bà-la-môn của họ tộc Verahaccani đã nói 
với thầy Udãyï: “Thật kỳ diệu, Thầy Udãyï! Thật tuyệt vời, Thầy Udãy! 
Giáo Pháp đã được làm rõ theo nhiều cách bởi Thầy UdãyT... [riớp rực 
giống đoạn này trong kinh 127 ở trên] ... Kê từ hôm nay mong Thầy Udãyï 


ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 35:133) 
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NHÓM 4 
NHÓM “DEVADAHA? 
(Devadaha-vagga) 


134 (1) Ở Devadaha 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa dân chúng Thích-Ca (Sa- 
kya), ở nơi có một thị trần tên là Devadaha. (Devadaha là quê mẹ của Đức 
Phật). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 


- “Này các Tỳ kheo, ta không nói về tất cả các Tỳ kheo rằng họ còn 
việc phải làm (tu) với sự chuyên-chú đối với sáu cơ-sở (để) tiếp xúc (sáu 
giác-quan), ta cũng không nói về tất cả các Tỳ kheo rằng họ không còn 
việc phải làm với sự chuyên-chú đối với sáu cơ-sở tiếp-xúc. 

- “Ta không nói về những Tỳ kheo là A-la-hán—là người đã tiêu diệt 
mọi ô-nhiễm, người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những øì cần 
phải làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục tiêu của họ, đã hoàn 
toàn tiêu diệt các gông-cùm (trói buộc) hiện-hữu, và đã hoàn toản giải- 
thoát thông qua trí-biết cuối cùng—rằng họ vẫn còn việc phải làm với sự 
chuyên-chú đối với sáu cơ-sở tiếp-xúc. Vì sao vậy? Vì họ đã làm xong 
công việc của họ với sự chuyên-chú; vì họ không còn khả năng lơ-tâm 


phóng dật nữa. 


- “Nhưng ta nói về những Tỳ kheo còn là học-nhân (còn đang tu 
tập)—là những người chưa đạt tới lý tưởng của tâm mình, những người 
đang sống (với) tâm nguyện đạt tới sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc— 
rằng họ vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú đối với sáu cơ-sở tiếp- 
xúc. Vì sao vậy? (bởi vì) Này các Tỳ kheo, có những hình-sắc được nhận 
biết bởi mất là dễ chịu (sướng) và ... là khó chịu (khổ). [Người tu nên tu 
tập để cho:] những thứ này không còn tồn tại và ám muội trong tâm người 
đó ngay cả khi người đó có nếm trải [trải nghiệm] chúng hoài hoài. Khi 
tâm không bị ám muội, sự nỗ-lực (tinh tấn) không mệt mỏi sẽ được phát 


khởi, sự chánh-niệm không mù rối (không tạp, sáng rõ) được thiết lập, 
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thân trở nên tĩnh-lặng và không bị quấy-động, tâm trở nên đạt-định và đạt 
tới nhất-điểm. Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thấy đạo quả của sự 
chuyên-chú, ta nói rằng những Tỳ kheo đó vẫn còn việc phải làm với sự 
chuyên-chú đối với sáu cơ-sở tiếp-xúc. 

“Này các Tỳ kheo, có những âm-thanh được nhận biết bởi rai ... 
những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi zâm là dễ chịu (sướng) và 
... là khó chịu (khổ). [Người tu nên tu tập để cho:] những thứ này không 
còn tồn tại và ám muội trong tâm người đó ngay cả khi người đó có nếm 
trải chúng hoài hoài. Khi tâm không bị ám muội, nguồn năng lượng mạnh 
mẽ sẽ được phát khởi, sự chánh-niệm không lăng xăng được thiết lập, thân 
trở nên tĩnh lặng và không bị quấy động, tâm trở nên đạt-định và đạt tới 
nhất-điểm. Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thấy đạo quả của sự chuyên- 
chú, ta nói rằng những Tỳ kheo đó vẫn còn việc phải làm với sự chuyên- 
chú đối với sáu cơ-sở tiếp-xúc. 


(SN 35:134) 


135 (2) Cơ Hội 


“Này các Tỳ kheo, đó là sự đắc lợi của các thầy, các thầy có được đó 
là thật hay, rằng các thầy đã có được cơ-hội (trong cõi người) để sống đời 


sống tâm linh (thiên thánh). 


(1) “Này các Tỳ kheo, ta đã nhìn thấy cái địa-ngục tên là “Sáu Cơ-sở 
Của Sự Tiếp-xúc°.°8 Ở đó, mọi hình-sắc họ nhìn thấy bằng mắt đều là: 
không đáng ước, không bao giờ đáng ước, không đáng yêu, không bao giờ 
đáng yêu, không dễ chịu, không bao giờ dễ chịu (tức: đau khổ khủng 
khiếp). Mọi âm-thanh họ nghe ... Mọi mùi-hương họ ngửi ... Mọi mùi-vị 
họ nếm... Mợi đối-trợng chạm xúc họ cảm nhận... Mọi hiện-tượng 
thuộc tâm họ nhận biết băng tâm đều là: không đáng ước, không bao giờ 
đáng ước, không đáng yêu, không bao giờ đáng yêu, không dễ chịu, không 


bao giờ để chịu. 
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“Này các Tỳ kheo, đó (sự làm người) là sự đắc lợi của các thây, các 
thầy có được đó là thật hay, rằng các thầy đã có được cơ-hội (trong cõi 
người) đề sống đời sống tâm linh. 


(2) “Này các Tỳ kheo, ta đã nhìn thấy cái thiên-đường tên là “Sáu Cơ- 
Sở Của Sự Tiếp-Xúc'!? Ở đó, mọi hình-sắc họ nhìn thấy bằng mắt là: 
đáng ước, không bao giờ không đáng ước, đáng yêu, không bao giờ không 
đáng yêu, dễ chịu, không bao giờ không dễ chịu (tức: sung sướng tuyệt 
vời). Mọi âm-thanh họ nghe ... Mọi mùi-hương họ ngửi ... Mọi mài-vị họ 
nếm... Mọi đối-tượng chạm xúc họ cảm nhận ... Mọi hiện-fượng thuộc 
tâm họ nhận biết bằng tâm đều là: đáng ước, không bao giờ không đáng 
ước, đáng yêu, không bao giờ không đáng yêu, dễ chịu, không bao giờ 
không dễ chịu. 


“Này các Tỳ kheo, đó (sự làm người) là sự đắc lợi của các thây, các 
thầy có được đó là thật hay, rằng các thầy đã có được cơ-hội (trong cõi 


người) đề sống đời sống tâm linh. 


(SN 35:135) 


136 (3) Thích Thú Những Hình-Sắc ... (1) 129 


(1) “Này các Tỳ kheo, những thiên thần và loài người /hích thí những 
hình-sắc (cảnh, vật, kế cả sắc thân ...), khoái thích những hình-sắc, vui 
thích những hình-sắc. Khi có sự thay đôi, sự phai biến, và sự chấm dứt của 


những hình-sắc, thì những thiên thần và người sống trong khổ đau. 


“Những thiên thần và loài người thích thú những âm-thanh ... thích 
thú những mùi-hương ... thích thú những mùi-vị ... thích thú những đối- 
tượng chạm xúc ... thích thú những hiện-tượng thuộc tâm, khoái thích 
những hiện-tượng thuộc tâm, vui thích những hiện-tượng thuộc tâm. Khi 
có sự thay đổi, sự phai biến, và sự chấm dứt của những hiện-tượng thuộc 


tâm, thì những thiên thần và người sống trong khổ đau. 
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(2) “Nhưng, này các Tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, 
đã hiểu được đúng như chúng thực là nguồn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp của] những 
hình-sắc. Bậc ấy không thích thú những hình-sắc, không khoái thích 
những hình-sắc, không vui thích những hình-sắc. Nên khi có sự thay đổi, 
sự phai biến, và sự chấm dứt của những hình-sắc, Như Lai vẫn sống an 


lạc. 


“Bậc ấy đã hiểu được đúng như chúng thực là nguồn-gốc và sự phai- 
biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường 
hợp của] những âm-thanh ... những mùi-hương ... những mùi-vị ... 
những đối-tượng chạm xúc ... những hiện-tượng thuộc tâm. Bậc ấy không 
thích thú những hiện-tượng thuộc tâm, không khoái thích những hiện- 
tượng thuộc tâm, không vui thích những hiện-tượng thuộc tâm. Nên khi có 
sự thay đôi, sự phai biến, và sự chấm dứt của những hiện-tượng thuộc 
tâm, Như Lai vẫn sống an lạc.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 
Vị Thầy đã nói thêm như vây: “1 

“Những hình sắc, mùi hương, mùi vị, 

Những chạm-xúc và tất cả những đối tượng của tâm— 
Là đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, 

Đã từ lâu họ vẫn nói: 'Chúng là như vậy” 

'“Thì chúng được coi là hạnh-phúc, 

Bởi thế gian có những thiên thần; 

Nhưng tới khi: 'chúng chấm dứt, 

Thì họ coi là khô đau. 

“Bậc thánh nhân đã nhìn thấy: 

Sự chấm dứt “danh-tính? mới là hạnh-phúc đích thực. 
Cách-nhìn này của những bậc rõ-thấy, 


Thì ngược dòng với toàn bộ thế gian. !“ 


“Những gì người ta gọi là hạnh-phúc, 
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Thánh nhân nói là khổ; 

Những gì người ta gọi là khổ, 

Thánh nhân biết đó là hạnh-phúc. 

“Đó, giáo lý này thật khó hiểu: 

Nó làm những kẻ ngu hoang mang, 

Những người có tâm bị đóng chặt thì đúng thực là chướng ngại, 
Những người không nhìn thấy thì tất cả chỉ là bầu tối đen. 

“Với người thiện có tâm khai mở, 

Thì giáo lý đó là ánh sáng cho người nhìn thấy. 

Người ngu s1 không thiện khéo trong Giáo Pháp 


Thì không hiểu được nó cho dù nó hiện ra trước mặt. 


“Giáo Pháp này là không dễ hiểu được, 
Bởi những người bị dính tham-dục được hiện-hữu, 
Những người đang trôi theo dòng chảy hiện-hữu, 


Đã lún sâu vào cõi của Ma Vương. 


“Còn ai ngoài những bậc thánh nhân, 
Có thể hiểu được trạng thái này? 
Khi họ đã đúng đắn biết trạng thái đó (Niết-bàn), 


Những bậc vô-nhiễm đã hoàn toàn tắt ngắm.”1 


(SN 35:136) 
137 (4) Thích Thú Những Hình-Sắc (2) 
[Giống hệt kinh kế trên, nhưng không có phân thi kệ. | 
(SN 35:137) 


136 (5) Không Phải Của-Ta (1) (cỏ, cây, cành, lá) 1% 


“Này các Tỳ kheo, thứ gì không phải là của-ta [của các thầy], hãy đẹp 


bỏ nó. Khi các thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc 
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dài lâu cho các thầy. Và, này các Tỳ kheo, cái gì không phải là của-ta? 
Mắt không phải là của-ta: hãy dẹp bỏ nó. Khi các thầy đã dẹp bỏ nó, điều 
đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc cho các thầy. 74 không phải là của-ta 
... Tâm không phải là của-ta. Khi các thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn 


đến ích-lợi và hạnh-phúc cho các thầy. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ người ta dọn hết cỏ, cây, cành, lá trong cả 
Khu Vườn này của thái tử Jeta, hoặc đốt chúng đi, hoặc xử lý chúng theo 
ý họ. Vậy các thầy có nghĩ (điều đó đồng nghĩa rằng): “Người ta đang dọn 
“chúng ta' đi, hoặc đang đốt hết “chúng ta”, hoặc đang xử lý “chúng ta' 
theo ý họ” hay không?” 

“Không, thưa Thế Tôn. Vì lý gì? Bởi vì, thưa Thế Tôn, (cỏ, cây, cành, 


3939 


lá) đó đâu phải là “chúng ta” hay “thuộc về chúng ta'. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, mắt không phải là của-ta ... 
Tai ... Mũi ... Lưỡi không phải là của-ta ... Khi các thầy đã dẹp bỏ nó, 


điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc cho các thầy.” 


(SN 35:138) 


139 (6) Không Phải Củúa-Ta (2) (cỏ, cây, cành, lá) 


[Giống hệt kinh kế trên, nhưng được ghi theo sáu co-sở cảm-nhận bên 


ngoài (sáu ngoại xứ, sáu đôi-tượng giác quan). | 


(SN 35:139) 


140(7) Vô- Thường Là Có Nguyên Nhân (bên trong) 
“Này các Tỳ kheo, mắt là vô thường.! Nguyên-nhân và điều-kiện 
(nhân duyên) làm khởi sinh mắt cũng là vô thường. Khi mắt bắt nguồn từ 


thứ vô thường, thì làm sao nó không là vô thường? 


Chương 35 — Liên Kết SÁU CƠ-SỞ CẢM-NHẬN ° 119 


“Tai là vô thường ... Tâm là vô thường. Nguyên-nhân và điều-kiện 
làm khởi sinh tai ... tâm cũng là vô thường. Khi tai ... tâm bắt nguồn từ 
thứ vô thường, thì làm sao nó không là vô thường? 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với mắt ... đối với tâm. 
Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ, [tâm] được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát, có sự-biết: “Nó 
được giải thoát”. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh 
đã được sống, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa°.” 


(SN 35:140) 


141 (8) Khổ Là Có Nguyên Nhân (bên trong) 

“Này các Tỳ kheo, mắt là khổ. Nguyên-nhân và điều-kiện (nhân duy- 
ên) làm khởi sinh mắt cũng là khổ. Khi mắt bắt nguồn từ thứ khổ, thì làm 
sao nó không là khô? 

“Tai là khổ ... Tâm là khổ. Nguyên-nhân và điều-kiện làm khởi sinh 
tai ... tâm cũng là khổ. Khi tai ... tâm bắt nguồn từ thứ khổ, thì làm sao nó 
không là khổ? 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không 
còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa”. ” 


(SN 35:141) 


142(9) Vô-Ngã Là Có Nguyên Nhân (bên trong) 
“Này các Tỳ kheo, mắt là vô ngã. Nguyên-nhân và điều-kiện (nhân 
duyên) làm khởi sinh mắt cũng là vô ngã. Khi mắt bắt nguồn từ thứ vô 


ngã, thì làm sao nó không là vô ngã? 
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“Tai là vô ngã ... Tâm là vô ngã. Nguyên-nhân và điều-kiện làm khởi 
sinh tai ... tâm cũng là vô ngã. Khi tai ... tâm bắt nguồn từ thứ vô ngã, thì 
làm sao nó không là vô ngã? 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không 


còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:142) 


1453(10) — 145 (12) Vô- Thường Là Có Nguyên Nhân ... (bên ngoài) 


[Giống hệt kinh 140—142 kế trên, chỉ khác là ghỉ sảu co-sở cảm-nhận 


bên ngoài (sáu ngoại xứ, sáu đôi-tượng giác quan). | 


(SN 35:143—45) 
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NHÓM 5 
NHÓM “MỚI VÀ CŨ? 


(NavapDurana-vagsa) 


146 (1) Nghiệp 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về nghiệp [kamma] mới và 
nghiệp cũ, sự chấm-dứt nghiệp, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt nghiệp. 


Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói ... 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nghiệp cũ? Mất: là nghiệp cũ, (nó) 
nên được nhìn thấy là đã được tạo ra và được chế tác bởi sự cố-ý (tư), là 
thứ để được cảm nhận.“ 7z¡ là nghiệp cũ ... 74zn là nghiệp cũ, (nó) nên 
được nhìn thấy là đã được tạo ra và chế tác bởi sự cố-ý, là thứ để cảm 


nhận. Đây được gọi là nghiệp cũ. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nghiệp mới? Đó là mọi hành-động 
người ta làm trong hiện tại bằng thân, lời-nói, tâm. Đây được gọi là nghiệp 


mỚiI. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự chấm-dứt nghiệp? Khi người tu 
đạt tới sự giải-thoát thông qua sự chấm-dứt những hành-động của (ba 
nghiệp) thân, lời-nói, tâm, thì đây được gọi là sự chắm-dứt nghiệp. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
nghiệp? Là con đường Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tấn, chánh-niệm, và 
chánh-định. 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, ta đã dạy về nghiệp cũ, ta đã dạy về 
nghiệp mới, ta đã dạy về sự chấm-dứt nghiệp, ta đã dạy về con-đường dẫn 
tới sự châm dứt nghiệp. Này các Tỳ kheo, những gì cần phải làm bởi một 
người thầy bi mẫn vì lòng bi mẫn dành cho những học trò của mình, vì 
mong muốn họ được phúc lợi, thì ta đã làm xong cho các thầy. Này các Tỳ 


kheo, đây có những gốc cây, kia có những chòi trống. Hãy thiền tập, này 
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các Tỳ kheo, đừng lơ tâm xao lãng, chớ đề sau này hối tiếc! Đây là chỉ thị 


của ta cho các thây.” 


(SN 35:146) 


147 (2) Thích Hợp Để Chứng Ngộ Niỗf-Bàn (1) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy đường-lối (cách tu) là thích 
hợp đề (dẫn tới sự) chứng ngộ Niết-bàn. '“” Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đường-lối thích hợp để chứng ngộ 
Niết-bàn? Ở đây, một Tỳ kheo nhìn thấy mắt là vô thường, người đó nhìn 
thấy những hình-sắc là vô thường, người đó nhìn thấy thức-mắt là vô 
thường, người đó nhìn thấy sự tiếp-xúc mắt là vô thường, người đó nhìn 
thấy mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duy- 
ên)—dù sướng hay khổ hay trung tính—cũng đều là vô thường. 

“Người đó nhìn thấy tai là vô thường ... Người đó nhìn thấy tâm là vô 
thường, người đó nhìn thấy những hiện-tượng thuộc tâm là vô thường, 
người đó nhìn thấy thức-tâm là vô thường, người đó nhìn thấy sự tiếp-xúc 
tâm là vô thường, người đó nhìn thấy mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có 
tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay trung tính— 


cũng đều là vô thường. 


“Này các Tỳ kheo, đây chính là đường-lối là thích hợp cho sự chứng 


ngộ Niêt-bàn.” 


(SN 35:147) 


148 (3) — 149 (4) Thích Hợp Để Chứng Ngộ Niễt-Bàn ... (2)-(3) 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay chữ 'vô thường" lần lượt bằng “khổ” và “vô 


ngấ'.] 


(SN 35:48—149) 
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150 (5) Thích Hợp Để Chứng Ngộ Niỗf-Bàn (4) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy đường-lối là thích hợp để 
(dẫn tới sự) chứng ngộ Niết-bàn. Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, mắt là thường hằng hay vô 
thường?”... [Tiếp tục như toàn bộ nội dung kinh 35:32 ở trên ... | 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không 
còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". ” 


(SN 35:150) 


151 (6) Một Học Trò 


“Này các Tỳ kheo, đời sống tâm linh này được sống mà không-có các 
học trò và không-có thầy.!“ở Một Tỳ kheo có các học trò và có sư thầy là 
sống trong khổ đau, không được thư thái. Một Tỳ kheo không-có các học 
trò và không-có sư thầy thì sống hạnh-phúc, được thư thái. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo có các học trò 
và có thầy là sống trong khổ đau, không được thư thái? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, khi một Tỳ kheo nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, ở đó khởi sinh 
trong người đó “những trạng thái, những sự-nhớ và những ý-định' xấu ác 
bất thiện có nỗi kết với những gông-cùm.!' Chứng trú ở bên trong người 
đó. Vì do những trạng thái xấu ác bắt thiện trú ở bên trong người đó, nên 
người đó được gọi là 'người có các học trò). Chúng tấn công người đó. Vì 
do những trạng thái xấu ác bất thiện tấn công người đó, nên người đó 
được gọi là 'øgười có thầy. 

“Thêm nữa, khi một Tỳ kheo nghe thấy một âm-thanh băng tai ... 
nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm ... nên người đó được gọi là “người 


có thầy. 
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“Chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo có các học trò và có thầy là 


sống trong khổ đau, không được thư thả. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo không-có các 
học trò và không-có thầy thì sống hạnh-phúc, được thư thái? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, ở đó 
không khởi sinh trong người đó “những trạng thái, những sự-nhớ và những 
ý-định' xấu ác bất thiện có nối kết với những gông-cùm. Chứng không trú 
ở bên trong người đó. Vì do những trạng thái xấu ác bất thiện không trú ở 
bên trong người đó, nên người đó được gọi là “người không có các học 
trò'. Chúng không tấn công người đó. Vì do những trạng thái xấu ác bất 
thiện không tấn công người đó, nên người đó được gọi là 'zgười không có 
thầy). 

“Thêm nữa, khi một Tỳ kheo nghe thấy một âm-thanh băng tai ... 
nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm ... nên người đó được gọi là “người 
không có thây'. 

“Chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo không-có các học trò và 
không-có thầy thì sống hạnh-phúc, được thư thái. 


“Này các Tỳ kheo, đời sống tâm linh này được sống mà không-có các 
học trò và không-có sư thầy. Một Tỳ kheo có các học trò và có thầy là 
sống trong khổ đau, không được thư thái. Một Tỳ kheo không-có các học 
trò và không-có thầy thì sống hạnh-phúc, được thư thái.” 


(SN 35:151) 


152 (7) Mục Đích Của Đời sống tâm linh? 

“Này các Tỳ kheo, nếu các du sĩ giáo phái khác có hỏi các thầy: “Này 
các bạn, vì mục đích gì đi sống đời sống tâm linh (đi tu) dưới (theo) sa- 
môn Cổ-đàm?°— khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời các du sĩ đó 
như vầy: “Này các bạn, mục đích đi sống đời sống tâm linh dưới đức Thế 


Tôn là đê hoàn-toàn hiệu sự khô." 
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“Rồi, này các Tỳ kheo, nếu các du sĩ đó hỏi các thầy: “Này các bạn, 
cái gì là sự khô đó mà để hoàn-toàn hiểu nó phải đi sống đời sống tâm linh 
dưới sa-môn Cồ-đàm??— khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời họ 
như vây: “Này các bạn, mái là khổ: mục đích của sự sống đời sống tâm 
linh dưới đức Thế Tôn là để hoàn-toàn hiểu điều này. Những hình-sắc là 
khổ ... Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mất là điểu-kiện (duy- 
ên)—dù sướng hay khô hay trung tính—cũng đều là khổ: mục đích của sự 


sống đời sống tâm linh dưới đức Thế Tôn là đề hoàn-toàn hiểu điều này. 


“Tai là khô... Tâm là khổ ....... Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có 
tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khô hay trung tính— 
cũng đều là khổ: mục đích của sự sống đời sống tâm linh dưới đức Thế 
Tôn là để hoàn-toàn hiểu điều này. Này các bạn, mục đích của việc sống 


đời sống tâm linh dưới đức Thế Tôn là để hoàn-toàn hiểu sự khô. 


“Này các Tỳ kheo, khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời các du sĩ 
đó theo cách như vậy.” 


(SN 35:152) 


153 (8) Có Phương Pháp Nào? 


“Này các Tỳ kheo, có phương pháp (cách tu, pháp môn) nào mà nhờ 
đó một Tỳ kheo—{(1) không phải do (dựa vào) niềm-tin, (ïï) không phải 
do sự chấp-thuận, (iii) không phải do truyền thống truyền miệng, (iv) 
không phải do sự nhận-biết từ lý-giải, (v) không phải do sự chấp-nhận 
một quan-điểm sau khi đã suy xét kỹ nó!"°— có thể tuyên bố về trí-biết 
cuối cùng như vây: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sông, những gì 
cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 


nữa”, hay không?” (tức Tỳ kheo đó niết-bàn) 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
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Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Đây là một phương pháp nhờ đó một Tỳ kheo—— không phải do lòng 
tin... không phải do chấp nhận một quan điểm sau khi cân nhắc suy xét 
nó— có thể tuyên bố trí-biết cuối cùng như vây: “Sinh đã tận diệt... 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.. Và cái gì là 
phương pháp đó? Ở đây, này các Tỳ kheo, khi nhìn thấy một hình-sắc 
bằng mắt, nếu có tham, sân, hay si ở bên trong, người đó hiểu: “Có tham, 
sân, hoặc s1 ở bên trong”; hoặc, nếu không có tham, sân, hay si ở bên 
trong, người đó hiểu: “Không có tham, sân, hay si ở bên trong”.!Š! Từ sự 
việc (nhìn thấy) như vậy, thì có phải những điều trên được hiểu là do [dựa 
vào] () niềm-tin, (ii) sự chấp-thuận, (11) truyền thống truyền miệng, 
(iv) sự nhận-biết từ lý giải, (v) sự chấp-nhận một quan-điểm sau khi đã 


suy-xét kỹ nó, hay không?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Vậy có phải những điều này được hiểu là do nhìn thấy chúng bằng 
trí-tuệ, hay không?” 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn” 


“Này các Tỳ kheo, đây là phương pháp nhờ đó một Tỳ kheo ... có thể 
tuyên bố trí-biết cuối cùng như vây: “Sinh đã tận diệt ... không còn trở lại 


trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. 


“Thêm nữa, này các Tỳ kheo, khi nghe thấy một âm-thanh băng tai ... 
Khi nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, nếu có tham, sân, hay 
si ở bên trong, người đó hiểu: “Có tham, sân, hoặc sĩ ở bên trong”; hoặc, 
nếu không có tham, sân, hay si ở bên trong, người đó hiểu: “Không có 


tham, sân, hay si ở bên trong'. Từ sự việc (nhìn thấy) như vậy, thì có phải 
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những điều trên được hiểu là do [dựa vào] (¡) niềm-tin ... (v) sự chấp- 


nhận một quan-điểm sau khi đã suy-xét kỹ nó, hay không?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Vậy có phải những điều này được hiểu là do nhìn thấy chúng bằng 
trí-tuệ, hay không?” 


“Đúng vậy, thưa Thế Tôn” 


“Này các Tỳ kheo, đây là phương pháp nhờ đó một Tỳ kheo—() 
không phải do (dựa vào) niềm-tin ... (v) không phải do sự chấp-nhận 
một quan-điểm sau khi đã suy xét kỹ nó—có thể tuyên bồ trí-biết cuối 
cùng như vây: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần 
làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 


3.32 


nữa'. 


(SN 35:153) 


154 (9) Được Trang Bị Các Căn 
Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “được trang bị các căn, được trang 
bị các căn'!Š2 Thưa Thế Tôn, theo cách nào là một người được trang bị các 


căn?” 


“Này Tỳ kheo, nếu trong khi một người an trú quán sát (quán niệm, 
quán xét) sự lên và xuống của căn-mắt, người đó trải nghiệm sự ghê-sợ 
đối với căn-mắt; nếu trong khi người đó quán sát sự lên và xuống của căn- 
tai, người đó trải nghiệm sự ghê-sợ đối với căn-tai ... nếu trong khi người 
đó quán sát sự lên và xuống của căn-tâm, người đó trải nghiệm sự ghê-sợ 
đối với căn-tâm, thì sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó sẽ trở nên 
chán-bỏ; sau khi chán-bỏ [tâm| được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát, 
có sự-biết: 'Nó được giải thoát. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời 
sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở 
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lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.ˆ Này Tỳ kheo, chính theo cách 


như vậy là người đó được trang bị các căn.” 


(SN 35:154) 


155 (10) Người Thuyết Pháp 
Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “người thuyết Pháp, người thuyết 


Pháp”. Thưa Thế Tôn, theo cách nào là một người thuyết Pháp?”!53 


“Này Tỳ kheo, nếu ai chỉ dạy Giáo Pháp vì mục đích dẫn tới sự ghê- 
sợ đối với mất, để dẫn tới sự phai-biến và sự chấm-dứt của nó, thì người 
đó có thể được gọi là một người thuyết Pháp. Nếu ai tu tập vì mục đích 
dẫn tới sự ghê-sợ đối với mắt, đề dẫn tới sự phai-biến và sự chấm-dứt nó, 
thì người đó có thể được gọi là một Tỳ kheo đang tu tập đúng theo Giáo 
Pháp. Nếu, thông qua sự ghê-sợ đối với mắt, thông qua sự phai-biến và 
chấm-dứt của nó, người tu được giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp, 
thì người đó có thể được gọi là một Tỳ kheo đã chứng ngộ Niết-bàn ngay 
trong kiếp này. 


“Này các Tỳ kheo, nếu ai chỉ dạy Giáo Pháp vì mục đích dẫn tới sự 
ghê-sợ đối với /i... zâm vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với tâm, để 
dẫn tới sự phai-biến và sự chấm-dứt của nó, thì người đó có thê được gọi 
là một người thuyết Pháp. Nếu ai tu tập vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối 
với tai ... tâm, để dẫn tới sự phai-biễn và sự chấm-dứt nó, thì người đó có 
thê được gọi là một Tỳ kheo đang tu tập đúng theo Giáo Pháp. Nếu, thông 
qua sự ghê-sợ đối với tai ... tâm, thông qua sự phai-biễn và chắm-dứt của 
nó, người tu được giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp, thì người đó có 
thê được gọi là một Tỳ kheo đã chứng ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp này. 


(SN 35:155) 
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PHẢN IV 
“NĂM MƯƠI KINH THỨ TƯ” 





NHÓM 1 
NHÓM “TIÊU DIỆT SỰ THÍCH-THỨ? 
(Nadikkhaya-vagga) 


156 (1) Tiêu Diệt Sự Thích-Thú (1) (bên trong)! 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nhìn thấy zzất vô thường đúng như nó 
thực chất là vô thường: đó là cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) của người 
đó. Sau khi nhìn thấy một cách đúng đắn như vậy, người đó trải nghiệm 
sự ghê-sợ. Nhờ tiêu diệt sự thích-thú [vui thú, khoái lạc] nên có sự tiêu 
diệt nhục-dục; nhờ tiêu diệt nhục-dục nên có sự tiêu diệt sự thích-thú. Nhờ 
sự tiêu diệt sự thích-thú và nhục-dục nên tâm được giải-thoát và được cho 


là được giải-thoát một cách khéo léo. 


“Một Tỳ kheo nhìn thấy 74 vô thường đúng như nó thực chất là vô 
thường ... z2 vô thường đúng như nó thực chất là vô thường: đó là cách- 
nhìn đúng đắn của người đó. Sau khi nhìn thấy một cách đúng đắn như 
vậy, người đó trải nghiệm sự ghê-sợ. Nhờ sự tiêu diệt sự thích-thú nên có 
sự tiêu diệt nhục-dục; nhờ sự tiêu diệt nhục-dục nên có sự tiêu diệt sự 
thích-thú. Nhờ sự tiêu diệt sự thích-thú và nhục-dục nên tâm được giải- 


thoát và được cho là được giải-thoát một cách khéo léo. 


(SN 35:156) 


157 (2) Tiêu Diệt Sự Thích-Thú (2) (bên ngoài) 


[Giống kinh kê trên, nhưng ghi “sáu co-sở cảm-nhận bên ngoài" (sáu 


ngoại xứ; sáu đồi-tượng giác quan). ] 
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(SN 35:157) 


156 (3) Tiêu Diệt Sự Thích-Thú (3) (bên trong) l5 


“Này các Tỳ kheo, hãy chú-tâm một cách kỹ càng (như lý tác ý) tới 
mất. Hãy nhận thấy tính vô thường của mắt đúng như nó thực là. Khi một 
Tỳ kheo chú-tâm một cách kỹ càng tới mắt và nhận thấy tính vô thường 
của mắt đúng như nó thực là, thì người đó trải nghiệm sự ghê-sợ đối với 
mắt. Nhờ sự tiêu diệt sự thích-thú [vui thú, khoái lạc] nên có sự tiêu diệt 
nhục-dục; nhờ sự tiêu diệt nhục-dục nên có sự tiêu diệt sự thích-thú. Nhờ 
sự tiêu diệt sự thích-thú và nhục-dục nên tâm được giải-thoát và được cho 


là được giải-thoát một cách khéo léo. 


“Này các Tỳ kheo, hãy chú-tâm một cách kỹ càng tới /a¡ ... ứâm. Hãy 
nhận thấy tính vô thường của tai ... tâm đúng như nó thực là ... Nhờ sự 
tiêu diệt sự thích-thú và nhục-dục nên tâm được giải-thoát và được cho là 


được giải-thoát một cách khéo léo.” 


(SN 35:158) 


159 (4) Tiêu Diệt Sự thích-thú (4) (bên ngoài) 


[Giống kinh kê trên, nhưng ghi “sáu co-sở cảm-nhận bên ngoài" (sáu 


ngoại xứ; sáu đồi-tượng giác quan). ] 


(SN 35:159) 


160 (5) Vườn Xoài của JTvaka (1) !°5 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trong 
khu Vườn Xoài của (lương y) Jĩvaka. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo như vầy: 
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“Này các Tỳ kheo, hãy tu tập sự định-tâm. Khi một Tỳ kheo đạt định, 
thì mọi thứ sẽ thể hiện (hiện thị, hiển lộ, trở nên rõ ràng) đối với người đó 
đúng như chúng thực là.!'7 Và cái gì sẽ thể hiện đối với người đó đúng 
như nó thực là? Mất sẽ thê hiện đối với người đó đúng như nó thực là—là 
vô thường. Những hình-sắc thể hiện đối với người đó đúng như chúng 
thực là—là vô thường. Thức-mắt ... Sự tiếp-xúc mắt ... Mọi thứ cảm-giác 
khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay 
trung tính—cũng thể hiện đối với người đó đúng như chúng thực là—đều 
là vô thường. 

“Ta¡ thê hiện đối với người đó đúng như nó thực là ... 72zn thể hiện 
đối với người đó đúng như nó thực là ... Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do 
có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên) ... cũng thể hiện đối với người đó 
đúng như chúng thực là— đều là vô thường. 

“Này các Tỳ kheo, hãy tu tập sự định-tâm. Khi một Tỳ kheo đạt định, 
thì mọi thứ sẽ thể hiện đối với người đó đúng như chúng thực là.” 


(SN 35:160) 


161 (6) Vườn Xoài của JTvaka (2) 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trong 
khu Vườn Xoài của (lương y) JTvaka. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, hãy phẩn-đấu (tinh cần) ở nơi tách-ly (trú ân dật để 
thiền tập). Khi một Tỳ kheo trú tách-ly, thì mọi thứ sẽ thê hiện (hiện thị, 
hiển lộ, trở nên rõ ràng) đối với người đó đúng như chúng thực là. 

[Phần còn lại giống như kinh kế trên. | 


(SN 35:161) 


162 (7) Ngài Câu-hy-la (1) '°3 
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Lúc đó có Ngài Đại Câu-hi-la (Mahã-Kotthita) đến gặp đức Thế Tôn 


... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sống tu một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định.” 


“Này Câu-hi-la, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ thứ gì là 
vô thường. Và cái gì là vô thường? //ấ: là vô thường: thầy nên dẹp bỏ 
tham muốn đối với nó. Những hình-sắc là vô thường ... Thức-mắt là vô 
thường ... Sự tiếp-xúc mắt là vô thường ... Mọi thứ cảm-giác khởi sinh do 
có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay trung tính— 


cũng đều là vô thường: thầy nên dẹp bỏ tham muốn đối với chúng. 


“Tai là vô thường... 7m là vô thường ... Mọi thứ cảm-giác khởi 
sinh do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên) ... cũng đều là vô thường; 


thầy nên dẹp bỏ tham muốn đối với chúng. 


“Này Câu-hi-la, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ thứ gì là 


vô thường.” 


(SN 35:162) 


163 (8) Ngài Câu-hy-la (2) 


... “Này Câu-hi-la, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ thứ gì 
là khổ.”.... [Tiếp tục như kinh kế trên, chỉ thay chữ *vô-thường' thành chữ 
'khở".] 


(SN 35:163) 


164 (9) Ngài Câu-hy-la (Kofthia) (3) 
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... “Này Câu-hi-la, thầy nên dẹp bỏ tham muốn đối với bất cứ thứ gì 
là vô-ngã.”.... [Tiếp tục như kinh kế trên, chỉ thay chữ 'khổ' thành chữ 'vô- 


ngã'.] 


(SN 35:164) 


165 (10) Dẹp Bỏ Cách Nhìn Sai Lạc !Š? 
Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thê Tôn, theo cách nào một người nên biết, theo cách nào một 


người nên thấy, để cách-nhìn sai lạc (tà kiến) bị đẹp bỏ?” 


“Này Tỳ kheo, khi một người biết và thấy mất ... tâm là vô thường, 
thì cách-nhìn sai lạc bị đẹp bỏ. Khi một người biết và thấy những hình-sắc 
Jên san những hiện-tượng thuộc tâm là vô thường. ... thức-mất ... ... thức- 
tâm là vô thường. ... sự tiếp-xúc mắt... ... sự tiếp-xúc tâm là vô thường 

.. mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt... .... tiếp-xúc tâm là 
điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay trung tính—cũng đều là vô 
thường, thì cách-nhìn sai lạc sẽ bị dẹp bỏ. Đó là, khi một người biết và 
thấy như vậy thì cách nhìn sai-lạc bị dẹp bỏ.” 


(SN 35:165) 


166 (11) Dẹp Bỏ Cách Nhìn Có Danh-Tính (thân kiến) 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay “cách-nhìn sai lạc” (tà kiến) thành “cách- 
nhìn có danh-tính” (thân kiến).] 
(SN 35:166) 


167 (12) Dẹp Bỏ Cách Nhìn Có Cái-Ta (ngã kiễn) 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay “cách-nhìn có danh-tính” (thân kiên) thành 
“cách-nhìn có cái-ta” (ngã kiến).] 


(SN 35:167) 
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NHÓM 2 
NHÓM “SÁU MƯƠI KINH LẶP LẠI & TÓM LƯỢC? 
(Safthi-Peyyala-vagga)'°9 


168 (1) Tham Muốn đối với thứ Vô Thường (bên trong) 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ thứ 
gì là vô thường. Và cái gì là vô thường? Ä⁄ất là vô thường ... 7n là vô 
thường: các thầy nên dẹp bỏ nó. Này các Tỳ kheo, các thầy nên đẹp bỏ 


tham-muôn đôi với bât cứ thứ gì là vô thường.” 


(SN 35:168) 


169 (2) Nhục Dục đối với thứ Vô Thường (bên trong) 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nên đẹp bỏ nhục-dục đối với bất cứ thứ gì 
là vô thường. Và cái gì là vô thường? Mất là vô thường... 7n là vô 
thường: các thầy nên dẹp bỏ nó. Này các Tỳ kheo, các thầy nên đẹp bỏ 


nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là vô thường.” 


(SN 35:169) 


170 (3) Tham Muốn & Nhục Dục đối với thứ Vô Thường (bên trong) 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối 
với bất cứ thứ gì là vô thường. Và cái gì là vô thường? Ä⁄ất là vô thường 
... Tâm là vô thường: các thầy nên đẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với 
bất cứ thứ gì là đối với nó. Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham- 


muôn và nhục-dục đôi với bât cứ thứ gì là vô thường.” 


(SN 35:170) 


171 (4) — 173 (6) Tham Muốn ... đối với thứ Khổ (bên trong) 
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“Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ thứ 
sì là khổ ... Các thầy nên đẹp bỏ nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là khổ ... 
Các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với bất cứ thứ øì là khô. 
Và cái gì là khổ? Mất là khổ... Tân là khổ; các thầy nên dẹp bỏ tham- 
muốn và nhục-dục đối với nó. Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ 


tham-muôn và nhục-dục đôi với bât cứ thứ gì là khô.” 


(SN 35:171—173) 


174 (7) — 176 (9) Tham Muốn ... đối với thứ Vô Ngã (bên trong) 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ thứ 
gì là vô ngã ... Các thầy nên dẹp bỏ nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là vô 
ngã ... Các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với bất cứ thứ gì 
là vô ngã. Và cái gì là vô ngã? ấ⁄ất là vô ngã. ... Tân là vô ngã; các thầy 
nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với nó. Này các Tỳ kheo, các thầy 


nên dẹp bỏ tham-muôn và nhục-dục đôi với bât cứ thứ gì là vô ngã.” 


(SN 35:174—176) 


177 (10) — 179 (12) Tham Muốn ... đối với thứ Vô-Thường (bên 
ngoài) 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ thứ 
gì là vô thường ... khổ ... vô ngã. Các thầy nên đẹp bỏ nhục-dục đối với 
bất cứ thứ gì là vô thường ... khổ ... vô ngã. Các thầy nên dẹp bỏ tham- 
muốn và nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là vô thường ... khổ ... vô ngã. 
Và cái gì là vô thường? Những hình-sắc là vô thường... Những hiện- 
tượng thuộc tâm là vô thường: các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục- 
dục đối với nó. Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và 


nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là vô thường.” 


(SN 35:177—179) 
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180 (13) — 182 (15) Tham Muốn ... đối với thứ Khổ (bên ngoài) 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ thứ 
sì là khổ ... Các thầy nên đẹp bỏ nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là khổ ... 
Các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là khổ. 
Và cái gì là khô? Những hình-sắc là khô ... Những hiện-tượng thuộc tâm 
là khổ; các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với nó. Này các 
Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với bất cứ thứ 
gì là khổ.” 

(SN 35:180—182) 


183 (16) — 185 (18) Tham Muốn đối với thứ Vô-Ngã (bên ngoài) 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ thứ 
gì là vô ngã ... Các thầy nên dẹp bỏ nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là vô 
ngã ... Các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với bất cứ thứ gì 
là vô ngã. Và cái gì là vô ngã? Những hình-sắc là vô ngã ... Những hiện- 
tượng thuộc tâm là vô ngã: các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục 
đối với nó. Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục 
đối với bất cứ thứ gì là vô ngã.” 


(SN 35:183—185) 


186 (19) Quá Khứ là Vô Thường (bên trong) 

“Này các Tỳ kheo, mất ... tâm thuộc quá khứ là vô thường. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với mắt ... đối với tâm. Sau khi trải nghiệm 
sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] người 


đó được giải-thoát. Khi tâm được giải thoát thì có sự biết: “Tâm được giải- 
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thoát”. Người đó hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa”.” 


(SN 35:186) 


187 (20) Tương Lai là Vô Thường (bên trong) 
“Này các Tỳ kheo, mất ... âm thuộc ương lai là vô thường. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không 


còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa'. 


(SN 35:187) 


186 (21) Hiện Tại là Vô Thường (bên trong) 

“Này các Tỳ kheo, mất... tâm thuộc hiện rại là vô thường. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35: 188) 


189 (22) — 191 (24) Quá Khứ... Tương Lai... Hiện Tại là Khổ (bên 
trong) 

“Này các Tỳ kheo, mắt... âm thuộc guá khứ ... thuộc tương lai... 
thuộc hiện rại là khô. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:189—191) 
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192 (25) — 194 (27) Quá Khử... Tương Lai... Hiện Tại là Vô Ngã 
(bên trong) 

“Này các Tỳ kheo, mất ... tâm thuộc quá khứ ... thuộc fương lai... 
thuộc hiện rại là vô ngã. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa)". 


(SN 35:192—194) 


195 (28) — 197 (30) Quá Khứ.... Tương Lai... Hiện Tại là Vô 
Thường (bên ngoài) 

“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc... những hiện-tượng thuộc tâm 
thuộc guá khứ... thuộc ương lai... thuộc hiện tại là vô thường. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:195—197) 


196 (31) — 200 (33) Quá Khứ-... Tương Lai... Hiện Tại là Khổ (bên 
ngoài) 

“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc.... những hiện-trợng thuộc tâm 
thuộc guá khứ ... thuộc đương lai... thuộc hiện tại là khô. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:198—200) 
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199 (34) — 203 (38) Quá Khử... Tương Lai... Hiện Tại là Vô Ngã 
(bên ngoài) 
“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc... những hiện-tượng thuộc tâm 


thuộc guá khứ... thuộc ương lai ... thuộc hiện tại là vô ngã. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


3.99 


hữu (tái sinh) nào nữa”. 


(SN 35:201—203) 


204 (39) Thứ Vô Thường thuộc Quá Khứ (bên trong) 


“Này các Tỳ kheo, mất ... tâm thuộc quá khứ đã là vô thường. Thứ gì 
vô thường là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn 
thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không 
phải là của-ta, đây không phải là cái “ta'. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


„mg 


hữu (tái sinh) nào nữa”. 


(SN 35:204) 


205 (40) Thứ Vô Thường thuộc Tương Lai (bên trong) 


“Này các Tỳ kheo, mất... âm thuộc tương lai sẽ là vô thường. Thứ gì 
vô thường là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn 
thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không 
phải là của-ta, đây không phải là “ta.” 


140 * Bộ Kinh Liên Kế — QUYỀN 4 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


3.932 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:205) 


206 (41) Thứ Vô Thường thuộc Hiện Tại (bên trong) 


“Này các Tỳ kheo, mất... âm thuộc hiện tại là vô thường. Thứ gì vô 
thường là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn thấy 
đúng như nó thực là, băng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải 
là của-ta, đây không phải là “ta. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


3.932 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:206) 


207 (42) — 209 (44) Thứ Khổ thuộc Quá Khứ.... Tương Lai... Hiện 
Tại (bên trong) 


“Này các Tỳ kheo, mắt ... âm thuộc guá khứ ... thuộc tương lai... 
thuộc Ziện ri là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được 
nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vầy: “Đây 
không phải là của-ta, đây không phải là “ta.” 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:207—209) 
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210 (45) — 212 (47) Thứ Vô Ngã thuộc Quá Khử... Tương Lai... 
Hiện Tại (bên trong) 


“Này các Tỳ kheo, mất ... tâm thuộc quá khứ... thuộc tương lai... 
thuộc ;iện tại là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó 
thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vầy: “Đây không phải là của-ta, đây 
không phải là “ta.” 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


3.932 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:210—212) 


218 (48) — 215 (50) Thứ Vô Thường thuộc Quá Khứ.... Tương Lai... 
Hiện Tại (bên ngoài) 

“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc.... những hiện-tưọng thuộc tâm 
thuộc quá khứ... thuộc fương lai... thuộc hiện tại là vô thường. Thứ gì 
vô thường là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn 
thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không 
phải là của-ta, đây không phải là “ta.” 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa”. 


(SN 35:213—215) 


216 (51) — 218 (53) Thứ Khổ thuộc Quá Khứ.... Tương Lai... Hiện 
Tại (bên ngoài) 

“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc.... những hiện-trợng thuộc tâm 
thuộc quá khứ... thuộc fương lai ... thuộc hiện tại là khổ. Thứ gì khổ là 


vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng 
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trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải là của-ta, đây không phải là 


bà 


“ta. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa”. 


(SN 35:216—218) 


219(54) — 221 (56) Thứ Vô Ngã thuộc Quá Khứ.... Tương Lai... 
Hiện Tại (bên ngoài) 

“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc... những hiện-tượng thuộc tâm 
thuộc guá khứ ... thuộc ương lai... thuộc hiện tại là vô-ngã. Thứ gì là vô 
ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như 
vầy: “Đây không phải là của-ta, đây không phải là “ta.” 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:219—221) 


222 (57) Những Co-Sở [nội xứ] là Vô Thường (bên trong) 
“Này các Tỳ kheo, mất là vô-thường ... zâm là vô thường. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 


... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


3.932 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:222) 


223 (58) Các Coø-Sở là Khổ (bên trong) 


“Này các Tỳ kheo, mất là khổ ... âm là khổ. 
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“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


3.932 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:223) 


224 (59) Các Coø-Sở là Vô Ngã (bên trong) 


“Này các Tỳ kheo, mất là vô ngã ... âm là vô ngã. Sau khi đã nhìn 
thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 


. 3.92 


nưa 


(SN 35:224) 


225 (60) Các Cơ-Sở [ngoại xứ] là Vô Thường (bên ngoài) 


“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc ... những hiện-tượng thuộc tâm là 
vô thường. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:225) 


226 (61) Các Coø-Sở là Khổ (bên ngoài) 

“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc ... những hiện-tượng thuộc tâm là 
khổ. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 35:226) 
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227 (62) Các Cøơ-Sở là Vô Ngã (bên ngoài) 

“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc ... những hiện-tượng thuộc tâm là 
vô ngã. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử ... trải nghiệm sự ghê-sợ 
... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện- 
hữu (tái sinh) nào nữa".” 


(SN 35:227) 
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NHÓM 3 
NHÓM “ĐẠI DƯƠNG? 
(Samudda-vagea) 


228 (1) Đại Dương (1) 


“Này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy thường nói 
về “đại dương, đại dương'. Nhưng đó không phải là đại dương theo Giới 
Luật của Thánh Nhân; đó chỉ là một biển nước lớn, một biển nước bao la. 


“Này các Tỳ kheo, zmất là đại dương đối với một người; dòng chảy 


1 Ai chống cự được dòng chảy những 


của nó gồm có những hình-sắc. 
hình-sắc đó thì được cho là đã vượt qua đại đương (của) mắt đây sóng dữ, 
lốc xoáy, cá mập, và quỷ dữ.!“ Sau khi đã vượt qua nó, vượt qua bờ bên 


kia (đáo bỉ ngạn), bậc bà-la-môn đứng trên nền đất cao (sự an toàn). 


“Này các Tỳ kheo, /z là đại dương đối với một người ....... Tâm là 
đại dương đối với một người; dòng chảy của nó gồm có những âm-thanh 
`. những hiện-tượng thuộc tâm. Ai chống cự được dòng chảy những 
âm-thanh ... ... Những hiện-tượng thuộc tâm đó thì được cho là đã vượt 
qua đại dương (của) tai... .... (của) tâm đây sóng dữ, lốc xoáy, cá mập, và 
quỷ dữ. Sau khi đã vượt qua nó, vượt qua bờ bên kia, bậc bà-la-môn đứng 
trên nền đất cao.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi đã nói điều này, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Ai đã vượt qua đại dương này vốn rất khó vượt qua, 
Bởi đó đầy hiểm nguy là sóng dữ, cá mập, quỷ dữ. 

Bậc thầy trí-biết (trí sư) đã sống được đời sống tâm linh, 
Đã đạt tới sự chấm-dứt thế giới, 

Nên được gọi là người đã vượt qua bờ bên kia.” 


(SN 35:228) 
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229 (2) Đại Dương (2) 


“Này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy thường nói 
về “đại dương, đại dương”. Nhưng đó không phải là đại dương theo Giới 
Luật của Thánh Nhân; đó chỉ là một biển nước lớn, một biển nước bao la. 


“Này các Tỳ kheo, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như 
là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu 
gợi nhục dục. Đây được gọi là đại dương theo Giới Luật của Thánh Nhân. 
Ở đây, thế giới này có các thiên thần, Ma Vương, và trời Brahma, thế hệ 
này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người, hầu hết 
đã bị chìm nghỉm,'“ đã thành như một cuộn chỉ rối, như một trái sợi thắt 
rối, như một mớ bùi nhùi rối bung, và không thê vượt qua cảnh giới đày 


đọa, những nơi-đên thâp xâu, cõi dưới, vòng luân-hôi (samsara). 


“Có những âm-thanh được nhận biết bởi fai........ Có những hiện- 
tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, đáng yêu, 
dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Ở đây thế 
giới này có những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmä, thế hệ này có 
những tu sĩ và bà-la-môn, có các thiên thần và loài người, hầu hết đã bị 
chìm nghỉm, đã thành như một cuộn chỉ rỗi, như một trái sợi thắt rỗi, như 
một mớ bùi nhùi rối ben, và không thê vượt qua cảnh giới đày đọa, những 


nơi-đên thâp xâu, cõi dưới, vòng luân-hôi.!9 


“Người đã xóa sạch tham-dục và sân-hận, 

Cùng với [ô nhiễm] vô-minh, 

Thì đã vượt qua đại đương này vốn rất khó vượt qua, 
Với đầy hiểm nguy là sóng dữ, cá mập, quý dữ. 


“Người đã vượt khỏi sự trói-buộc, 

Người đã loại bỏ cái chết, không còn những sự thu-nạp (sanh y), 
Đã trừ bỏ sự khổ,!'“Š không còn tái hiện-hữu. 

Đã qua đời, không còn có thê đo lường được, 

Ta nói: Người đó đã làm Thần Chết chưng hửng.” 


(SN 35:229) 


Chương 35 — Liên Kết SÁU CƠ-SỞ CẢM-NHẬN °* 141 


230 (3) Ví Dụ Ngư Dân 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một ngư dân thả một lưỡi câu có môi 
xuống một hồ sâu, và một con cá đang đi tìm thức ăn nuốc trúng nó. Con 
cá đó, sau khi đã nuốt lưỡi câu của ngư dân, coi như đã gặp tai nạn và 
thảm họa, và ngư dân đó muốn làm gì nó cũng được. Cũng giống như vậy, 
này các Tỳ kheo, có sáu lưỡi câu trong thế gian là thảm họa của chúng 


sinh, là sự tàn sát chúng sinh.!5 


(1) “Này các Tỳ kheo, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc (thích thú, vui 
thú) trong chúng, chào đón chúng, và ôm dính theo chúng, thì người đó 
được gọi là một Tỳ kheo đã nuốt lưỡi câu của Ma Vương. Người đó coi 
như đã gặp phải tai nạn và thảm họa, và Ác Ma muốn làm gì người đó 


cũng được. 


“Này các Tỳ kheo, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... có 
những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, 
đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 
Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, chào đón chúng, và ôm 
dính theo chúng, thì người đó được gọi là một Tỳ kheo đã nuốt lưỡi câu 
của Ma Vương. Người đó coi như đã gặp phải tai nạn và thảm họa, và Ác 


Ma muôn làm gì người đó cũng được. 


(2) “Này các Tỳ kheo, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong 
chúng, không chào đón chúng, và không ôm dính theo chúng, thì người đó 
được gọi là một Tỳ kheo không nuốt lưỡi câu của Ma Vương. Người đó 
không gặp phải tai nạn và thảm họa, và Ác Ma không làm gì được người 
đó. 
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“Này các Tỳ kheo, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... có 
những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, 
đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 
Nếu một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, không chào đón 
chúng, và không ôm dính theo chúng, thì người đó được gọi là một Tỳ 
kheo không nuốt lưỡi câu của Ma Vương. Người đó không gặp phải tai 


nạn và thảm họa, và Ác Ma không làm gì được người đó. 


(SN 35:230) 


231 (4) Cây Có Mủ 


(1) “Này các Tỳ kheo, đối với những hình-sắc được nhận biết bởi mắt, 
nếu bên trong một Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào vẫn còn /zn-dục và chưa 
được đẹp bỏ, nếu vẫn còn sân-giận và chưa được dẹp bỏ, nếu vẫn còn sỉ- 
mê và chưa được đẹp bỏ, thì ngay cả những hình-sắc tầm thường lọt vào 
[đi vào] tầm-mắt cũng ám muội cái tâm, nói chi tới những hình-sắc nỗi 
bật. Vì lý do gì? Bởi vì /zm-dục vẫn còn và chưa được đẹp bỏ, sân-giận 


vân còn và chưa được dẹp bỏ, s7/-mê vân còn và chưa được dẹp bỏ. 


“Tương tự đối với những âm-thanh được nhận biết bởi tai... .... 
những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm. 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cây có mủ (nhựa cây) —như cây as- 
sattha (cây bồ-đê) hoặc cây banyan (cây đa, nigrodha) hoặc cây pilakkha 


167 


(cây vả) hoặc cây wudumbara (cây sung) `°——còn tươi, non, mêm. Nêu một 


người chặt khúc nó băng cây rìu bén, thì mủ có ứa ra không?” 
y 
“Có, thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Bởi vì (trong đó) vẫn còn mủ cây.” 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với những hình-sắc 
được nhận biết bởi mắt, nếu bên trong một Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào 
vẫn còn /hzm-dục và chưa được dẹp bỏ, nếu vẫn còn sân-giận và chưa 
được đẹp bỏ, nếu vẫn còn s¡-mê và chưa được dẹp bỏ, thì ngay cả những 


hình-sắc tâm thường lọt vào tâm-mặt cũng ám muội cái tâm, nói chi tới 
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những hình-sắc nỗi bật. Vì lý do gì? Bởi vì /hz-dục vẫn còn và chưa 
được dẹp bỏ, sâø-giận vẫn còn và chưa được dẹp bỏ, si-mê vẫn còn và 
chưa được đẹp bỏ. 


“Tương tự đối với những âm-thanh được nhận biết bởi tai... ... 


những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm.” 


(2) “Này các Tỳ kheo, đối với những hình-sắc được nhận biết bởi mắt, 
nếu bên trong một Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào không còn /hzm-dục và đã 
được đẹp bỏ, nếu không còn sân-giận và đã được dẹp bỏ, nếu không còn 
si-mê và đã được dẹp bỏ, thì ngay cả những hình-sắc nổi bật lọt vào [đi 
vào] tầm-mắt cũng không ám muội được cái tâm, nói chi tới những hình- 
sắc tầm thường. Vì lý do gì? Bởi vì /zm-dục không còn và đã được dẹp 
bỏ, sân-giận không còn và đã được đẹp bỏ, s/-mê không còn và đã được 


dẹp bỏ. 


“Tương tự đối với những âm-thanh được nhận biết bởi tai... ... 


những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm. 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cây có mủ (nhựa)—như cây assaí- 
tha (cây bô-đê) hoặc cây banyan (cây đa lớn, nigrodha) hoặc cây pilakkha 
(cây vả) hoặc cây udumbara (cây sung)——đã khô, đã khô cứng, đã qua thời 
xanh tươi. Nếu một người chặt khúc nó bằng cây rìu bén, thì mủ có ứa ra 
không?” 


“Không, thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Bởi vì (trong đó) không còn mủ 


cây. 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với những hình-sắc 
được nhận biết bởi mắt, nếu bên trong một Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào 
không còn tham-dục và đã được dẹp bỏ, nếu không còn sân-giận và đã 
được dẹp bỏ, nếu không còn si-mê và đã được dẹp bỏ, thì ngay cả những 
hình-sắc nổi bật lọt vào tầằm-mắt cũng không ám muội cái tâm, nói chỉ tới 
những hình-sắc tầm thường. Vì lý do gì? Bởi vì #zm-dục không còn và đã 
được đẹp bỏ, sân-giận không còn và đã được dẹp bỏ, s/-mê không còn và 
đã được đẹp bỏ. 


150 * Bộ Kinh Liên Kế — QUYỀN 4 


“Tương tự đối với những âm-thanh được nhận biết bởi tai... ... 


những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm.” 


(SN 35:231) 


232 (5) Ngài Câu-hy-la 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Câu-hi-la (Mahä- 
Kotthita) đang sống ở BaranasI (Ba-la-nại) trong khu Vườn Nai ở Isipat- 
ana (Isipatana có nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới). Rồi, vào buổi cuối 
chiều, thầy Câu-hi-la ra khỏi chỗ ấn trú và đến gặp thầy Xá-lợi-phất. Thầy 
ấy chào hỏi với thầy Xá-lợi-phất, và sau khi họ xong phần chào hỏi thân 


thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên, và nói với thầy Xá-lợi-phát: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, theo cách nào mắt là gông-cùm của những 
hình-sắc và những hình-sắc là gông-cùm của mắt? Tai là gông-cùm của 
những âm-thanh và những âm-thanh là gông-cùm của tai... Tâm là 
gông-cùm của những hiện-tượng thuộc tâm và những hiện-tượng thuộc 


tâm là gông-cùm của tâm?” 


“Này đạo hữu Câu-hi-la, mắt không phải là gông-cùm của những 
hình-sắc và những hình-sắc cũng không phải là gông-cùm của mắt, mà 
chính tham-muốn và nhục-dục khởi sinh tùy thuộc vào cả hai thứ đó: đó 
mới chính là gông-cùm. Tai không phải là gông-cùm của những âm-thanh 
và những âm-thanh cũng không phải là gông-cùm của tai, mà chính tham- 
muốn và nhục-dục khởi sinh tùy thuộc vào cả hai thứ đó: đó mới chính là 
gông-cùm ....... Tâm không phải là gông-cùm của những hiện-tượng 
thuộc tâm và những hiện-tượng thuộc tâm cũng không phải là gông-cùm 
của tâm, mà chính là tham-muốn và nhục-dục khởi sinh tùy thuộc vào cả 
hai thứ đó: đó mới chính là gông-cùm. 

“Này đạo hữu, ví dụ có một con bò đen và một con bò trắng bị gông 
vào với nhau bởi một cái gông hay cái ách. Nếu ai là người nói một cách 
đúng đắn có thể nói như vầy không: “Con bò đen là gông-cùm của con bò 


trăng; con bò trăng là gông-cùm của con bò đen”?” 
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“Không, thưa đạo hữu. Con bò đen không phải là gông-cùm của con 
bò trắng và con bò trắng cũng không phải là gông-cùm của con bò đen, 
mà chính là cái gông hay cái ách đã gông chúng lại với nhau: đó mới 
chính là gông-cùm.” 

“Cũng giống như vậy, này đạo hữu, mắt không phải là gông-cùm của 
những hình-sắc.... ... và những hiện-tượng thuộc tâm cũng không phải là 
gông-cùm của tâm, mà chính là tham-muốn và nhục-dục khởi sinh tùy 
thuộc vào cả hai thứ đó: đó mới chính là gông-cùm. 

“Này đạo hữu, nếu mà mắt là gông-cùm của những hình-sắc hay 
những hình-sắc là gông-cùm của mắt, thì đâu có [đâu thấy] sự sống của 
đời sống tâm linh (tu hành) này để tiêu diệt sự khổ.!“ Nhưng vì mắt 
không phải là gông-cùm của những hình-sắc và những hình-sắc không 
phải là gông-cùm của mắt—mà chính tham-muốn và nhục-dục khởi sinh 
tùy thuộc vào cả hai thứ đó—cho nên mới có sự sống của đời sống tâm 


linh này để tiêu diệt sự khô. 


“Này đạo hữu, nếu mà tai là gông-cùm của những âm-thanh ... ... 
Nếu mà tâm là gông-cùm của những hiện-tượng thuộc tâm hay những 
hiện-tượng thuộc tâm là gông-cùm của tâm, thì đâu có [đâu thấy] sự sống 
của đời sống tâm linh này đề tiêu diệt sự khô. Nhưng vì tâm không phải là 
gông-cùm của những hiện-tượng thuộc tâm và những hiện-tượng thuộc 
tâm cũng không phải là gông-cùm của tâm—mà chính tham-muốn và 
nhục-dục khởi sinh tùy thuộc vào cả hai thứ đó—cho nên mới có sự sống 
của đời sống tâm linh này để tiêu diệt sự khô. 

“Này đạo hữu, cũng theo cách này có thể hiểu được điều như vậy: 
Trong đức Thế Tôn có mắt, đức Thế Tôn nhìn thấy những hình-sắc bằng 
mắt, nhưng không có tham-muốn và nhục-dục trong đức Thế Tôn; đức 
Thế Tôn đã khéo được giải-thoát trong tâm. Trong đức Thế Tôn có tai, 
đức Thế Tôn nghe thấy âm-thanh bằng tai ... Trong đức Thế Tôn có mũi, 
đức Thế Tôn ngửi thấy mùi-hương bằng mũi ... Trong đức Thế Tôn có 
lưỡi ... đức Thế Tôn nếm thấy mùi-vị bằng lưỡi ... Trong đức Thế Tôn có 


thân, đức Thế Tôn cảm nhận đối-tượng chạm xúc bằng thân... Trong đức 


152 * Bộ Kinh Liên Kế — QUYỀN 4 


Thế Tôn có tâm, đức Thế Tôn nhận biết hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, 
nhưng không có tham-muốn và nhục-dục trong đức Thế Tôn; đức Thế 
Tôn đã khéo được giải-thoát trong tâm. 


“Này đạo hữu, theo cách như vậy có thể hiểu được cách mắt không 
phải là gông-cùm của những hình-sắc và những hình-sắc cũng không phải 
là gông-cùm của mắt, mà chính tham-muốn và nhục-dục khởi sinh tùy 
thuộc vào cả hai thứ đó mới là gông-cùm ở đó; cách tai không phải là 
gông-cùm của những âm-thanh ... ... cách tâm không phải là gông-cùm 
của những hiện-tượng thuộc tâm và những hiện-tượng thuộc tâm cũng 
không phải là gông-cùm của tâm, mà chính tham-muốn và nhục-dục khởi 
sinh tùy thuộc vào cả hai thứ đó mới là gông-cùm ở đó.” 


(SN 35:232) 


233 (6) Ngài Kamabhi 


Trong một lần Ngài Änanda và Ngài Kãmabhũ đang sống trong Tịnh 
Xá Ghosita. Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy Kãmabhũ ra khỏi chỗ ấn trú 
và đến gặp thầy Änanda. Thây ấy chào hỏi với thầy Änanda, và sau khi họ 
xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên và nói với 
thầy Änanda: 


“Này đạo hữu Änanda, theo cách nào mắt là gông-cùm của những 
hình-sắc hay những hình-sắc là gông-cùm của mắt?... ... Tâm là gông- 
cùm của những hiện-tượng thuộc tâm hay những hiện-tượng thuộc tâm là 


gông-cùm của tâm?” 


“Này đạo hữu Kãmabhũ, mắt không phải là gông-cùm của mắt... ... 
Tâm không phải là gông-cùm của những hiện-tượng thuộc tâm và những 
hiện-tượng thuộc tâm cũng không phải là gông-cùm của tâm, mà chính 
tham-muốn và nhục-dục khởi sinh tùy thuộc vào cả hai thứ đó: đó mới 


chính là gông-cùm ở đó. 
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“Này đạo hữu, ví dụ có một con bò đen và một con bò trăng bị ách cô 
vào với nhau bởi một cái gông hay cái ách. Nêu ai là người nói một cách 
đúng đăn có thê nói như vây không: “Con bò đen là gông-cùm của con bò 


trăng; con bò trăng là gông-cùm của con bò đen”?” 


“Không, thưa đạo hữu. Con bò đen không phải là gông-cùm của con 
bò trắng và con bò trắng cũng không phải là gông-cùm của con bò đen, 
mà chính là cái gông hay cái ách gông chúng lại với nhau: đó mới chính là 


gông-cùm.” 


“Cũng giống như vậy, này đạo hữu, mắt không phải là gông-cùm của 
những hình-sắc.... ... và những hiện-tượng thuộc tâm cũng không phải là 
sông-cùm của tâm, mà chính là tham-muốn và nhục-dục khởi sinh tùy 


thuộc vào cả hai thứ đó: đó mới chính là gông-cùm.” 


(SN 35:233) 


234 (7) Ngài Udãyï 


Trong một lần Ngài Änanda và Ngài Udãyï đang sống ở Kosambï 
trong Tịnh Xá Ghosita. Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy Udãyï ra khỏi 
chỗ ấn trú và đến gặp thầy Änanda. Thầy ấy chào hỏi với thầy Änanda, và 
sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên và 


nói với thầy Änanda: 


“Này đạo hữu Änanda, đức Thế Tôn đã tuyên bố, đã khai mở, và đã 
làm cho thấy [bản chất của] thân này theo nhiều cách, như vây: “Vì lý do 
như vậy nên thân này là vô ngã”. Vậy có thể giải thích [bản chất của] thức 
theo cách tương tự như vậy hay không? Có thể chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết 
lập, khai mở, phân tích, và làm rõ điều đó như vây: “Vì lý do như vậy nên 
thức là vô ngã”, hay không?” 


“Có thể được, này đạo hữu UdãyI. Có phải thức-mắt khởi sinh tùy 


thuộc vào mặt và những hình-sắc?” 


“Đúng, thưa đạo hữu.” 
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“Nếu nguyên-nhân và điều-kiện (nhân duyên) làm khởi sinh thức-mắt 
chấm-dứt hoàn toàn và sạch sẽ [không còn tàn dư], thì liệu thức-mắt có 
còn [được thấy] hay không?” 


“Không, thưa đạo hữu.” 


“Này đạo hữu, chính theo cách này đức Thế Tôn đã tuyên bó, đã khai 


mở, đã công khai như vây: “Vì lý do như vậy nên thức là vô ngã'. 


“Có phải thức-tai ... thức-tâm khởi sinh tùy thuộc vào tai và những 


âm-thanh hay không?” 
“Đúng, thưa đạo hữu.” 


“Nếu nguyên-nhân và điều-kiện làm khởi sinh thức-tai ... thức-tâm 
chấm dứt hoàn toàn và sạch sẽ, thì liệu thức-tai ... thức-tâm có còn [được 
thấy], hay không?” 


“Không, thưa đạo hữu.” 


“Này đạo hữu, cũng theo cách này đức Thế Tôn đã được tuyên bố, đã 
khai mở, và đã làm cho thấy điều này như vầy: “Vì lý do như vậy nên thức 
là vô ngã'.” 

“Này đạo hữu, ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm kiếm gỗ lõi, 
đang đi tìm gỗ lõi, người đó lấy rìu bén và đi vô rừng.!52 Người đó nhìn 
thấy một cây chuối lớn, thăng, tươi, không có cùi buồng chuối. Người đó 
đốn gốc hạ cây xuống, chặt bỏ phần lá, và lột bẹ chuối. Khi người đó lột 
bẹ chuối, người đó không tìm thấy thậm chí một chút phần gỗ mềm, nói 
chỉ tới phần gỗ lõi. 

“Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo không nhận thấy trong sáu cø-sở 
tiếp xúc (sáu giác-quan, sáu nội xứ) này có một bản ngã nào hay có thứ gì 
thuộc về một bản ngã. Bởi vì người đó không nhận thấy có thứ gì như vậy, 
nên người đó không còn dính-chấp vào thứ gì trong thế giới. Do không 
còn dính-chấp (thủ diệt, nên người đó không còn bị khích-động. Do 
không còn bị khích-động, nên người đó tự mình chứng ngộ Niết-bàn. 
Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những 
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gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) 
nào nữa'.” 


(SN 35:234) 


235 (8) Bài Giảng về sự Bốc Cháy 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bài giảng Giáo Pháp về chủ 
đề bốc-cháy. Hãy lắng nghe điều đó ... 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là bài giảng Giáo Pháp về chủ đề 
bốc-cháy? Này các Tỳ kheo, thà căn-mất bị hủy hoại bởi một cây kim sắt 
đang bốc cháy, đang cháy đỏ, đang đỏ rực còn tốt hơn một người cứ nắm 
giữ dấu-hiệu (tướng, hình tướng, tướng chung) thông qua những đặc-điểm 
(nét, nét riêng, chỉ tiết) trong một hình-sắc được nhận biết bởi mắt.!”? Bởi 
nếu khi chết mà thức đang hiện hành (có mặt) bị dính theo sự thỏa-thích 
trong dâu-hiệu hay những đặc-điểm đó, thì có thể người đó sẽ tới (tái sinh 
vào) một trong hai nơi-đến: địa ngục hoặc cõi súc sinh. Sau khi đã nhìn 


thấy mối nguy-hại này, ta mới nói như vậy. 


(2) “Này các Tỳ kheo, thà căn-fa¡ bị hủy hoại bởi một cọng sắt đang 
bốc cháy, đang cháy đỏ, đang đỏ rực còn tốt hơn một người cứ nắm giữ 
dấu-hiệu thông qua những đặc-điểm trong một âm-thanh được nhận biết 
bởi tai. Bởi nếu khi chết mà thức hiện hành bị dính theo sự thỏa-thích 
trong dấu-hiệu hay những đặc-điểm đó, thì có thể người đó sẽ tới một 
trong hai nơi-đến: địa ngục hoặc cõi súc sinh. Sau khi đã nhìn thấy mối 
nguy-hại này, ta mới nói như vậy. 

(3) “Này các Tỳ kheo, thà căn-mñỡi bị hủy hoại bởi một cái kiềm bén 
đang bốc cháy, đang cháy đỏ, đang đỏ rực còn tốt hơn một người cứ nắm 
giữ dấu-hiệu thông qua những đặc-điểm trong một mùi-hương được nhận 
biết bởi mũi. Bởi nếu khi chết ... 

(4) “Này các Tỳ kheo, thà căn-lzối bị hủy hoại bởi một lưỡi dao bén 


đang bốc cháy, đang cháy đỏ, đang đỏ rực còn tốt hơn một người cứ nắm 
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giữ dấu-hiệu thông những đặc-điểm trong một mùi-vỊị được nhận biết bởi 


lưỡi. Bởi nếu khi chết ... 


(5) “Này các Tỳ kheo, thà căn-£hân bị hủy hoại bởi một ngọn giáo bén 
đang bốc cháy, đang cháy đỏ, đang đỏ rực còn tốt hơn một người cứ nắm 
giữ dấu-hiệu thông qua những đặc-điểm trong một đối-tượng chạm xúc 
được nhận biết bởi thân. Bởi nếu khi chết mà thức hiện hành bị dính theo 
sự thỏa-thích trong dấu-hiệu hay những đặc-điểm, thì có thể người đó sẽ 
tới một trong hai nơi-đến: địa ngục hoặc cõi súc sinh. Sau khi đã nhìn thấy 


môi nguy-hại này, ta mới nói như vậy. 


(6) “Này các Tỳ kheo, thà ngủ đi—cho dù chỉ ngủ thì vô-dụng (cằn 
trơ) đối với sự sống, chỉ ngủ thì vô-ích (không kết quả) đối với sự sống, 
chỉ ngủ thì vô ý-thức (không biết gì) đối với sự sống— nhưng vậy vẫn còn 
tốt hơn (tâm) cứ nghĩ những ý nghĩ có thê xui khiến mình tạo ra sự chia rẽ 


trong Tăng đoàn. Sau khi đã nhìn thấy mối nguy-hại này, ta nói như 


“Đối với vấn đề này, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy biết suy xét (quán chiếu) như vầy: 

(1) 'Dẹp luôn cái vụ “thà để căn-mắt bị hủy hoại bởi một cây kim sắt 
đang bốc cháy, đang cháy đỏ, đang đỏ rực ...”. Ta chỉ chú-tâm (tác ý) vào 
điều này: “Mắt là vô thường, những hình-sắc là vô thường, thức-mắt là vô 
thường, sự tiếp-xúc mắt là vô thường, mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có 
tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên)—dù sướng hay khổ hay trung tính— 


cũng đều là vô thường. 


(2) 'Dẹp luôn cái vụ “thà để căn-tai bị hủy hoại bởi một cọng sắt đang 
bốc cháy, đang cháy đỏ, đang đỏ rực ...”. Ta chỉ chú-tâm vào điều này: 
““Fai là vô thường, những âm-thanh là vô thường, thức-tai là vô thường, sự 
tiếp-xúc tai là vô thường, mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tai là 
điều-kiện (duyên) ... cũng đều là vô thường.” 

(3) “Dẹp luôn cái vụ “thà để căn-mũi bị hủy hoại bởi một cái kiềm 


đang bốc cháy, đang cháy đỏ, đang đỏ rực ...”. Ta chỉ chú-tâm vào điều 
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này: “Mũi là vô thường, những mùi-hương là vô thường, thức-mũi là vô 
thường, sự tiếp-xúc mũi là vô thường, mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có 
tiếp-xúc mũi là điều-kiện (duyên) ... cũng đều là vô thường.” 


(4) “Dẹp luôn cái vụ “thà để căn-lưỡi bị hủy hoại bởi một lưỡi dao 
đang bốc cháy, đang cháy đỏ, đang đỏ rực ...” Ta chỉ chú-tâm vào điều 
này: “Lưỡi là vô thường, những mùi-vị là vô thường, thức-lưỡi là vô 
thường, sự tiếp-xúc lưỡi là vô thường, mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có 


tiếp-xúc lưỡi là điều-kiện (duyên) ... cũng đều là vô thường.” 


(5) 'Dẹp luôn cái vụ “thà để căn-thân bị hủy hoại bởi một ngọn giáo 
đang bốc cháy, đang cháy đỏ, đang đỏ rực ...”. Ta chỉ chú-tâm vào điều 
này: “Thân là vô thường, những đối-tượng chạm xúc là vô thường, thức- 
thân là vô thường, sự tiếp-xúc thân là vô thường, mọi thứ cảm-giác khởi 


sinh do có tiếp-xúc thân là điều-kiện (duyên) ... cũng đều là vô thường.” 


(6) “Dẹp luôn cái vụ “thà ngủ đi ...”. Ta chỉ chú-tâm vào điều này: 
'“[âm là vô thường, những hiện-tượng thuộc tâm là vô thường, thức-tâm là 
vô thường, sự tiếp-xúc tâm là vô thường, mọi thứ cảm-giác khởi sinh do 
có tiếp-xúc tâm là điều-kiện (duyên) ... cũng là vô thường.” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với mắt, những hình-sắc, thức-mắt, sự tiếp- 
xúc mắt, và mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện 
(duyên) ... Người đó trải nghiệm sự ghê-sợ đối với tai ... đối với lưỡi ... 
đối với thân ... đối với tâm, những hiện-tượng thuộc tâm, thức-tâm, sự 
tiếp-xúc tâm, và mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều- 
kiện (duyên) ... Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. 
Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] người đó được giải-thoát. Khi tâm được giải 
thoát thì có sự biết: “Tâm được giải-thoát”. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã 
tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, không còn trở lại trạng thái hiện- 
hữu (tái sinh) nào nữa. 

“Này các Tỳ kheo, đây là bài giảng Giáo Pháp về chủ đề bốc-cháy.” 

(SN 35:235) 
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256 (9) Ví Dụ Bàn Tay và Bàn Chân ... (1) 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi có hai bàn tay, thì sự cầm lên và sự đặt 
xuống được nhận thấy. Khi có hai bàn chân, thì sự đến và sự đi được nhận 
thấy. Khi có tứ chi, thì sự duỗi ra và sự co vào được nhận thấy. Khi có 
bụng, thì sự đói và sự khát được nhận thấy. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi có mắt, thì có sự sướng 
và sự khổ khởi sinh ở bên-trong do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duy- 
ên).2 Khi có tai, thì có sự sướng và sự khổ khởi sinh ở bên-trong do có 
tiếp-xúc tai là điều-kiện....... Khi có tâm, thì có sự sướng và sự khổ khởi 


sinh ở bên trong do có tiêp-xúc tâm là điêu-kiện. 


(2) “Này các Tỳ kheo, khi không có hai bàn tay, thì sự cầm lên và sự 
đặt xuống không được nhận thấy. Khi không có hai bàn chân, thì sự đến 
và sự đi không được nhận thấy. Khi có tứ chi, thì sự duỗi ra và sự co vào 
không được nhận thấy. Khi có bụng, thì sự đói và sự khát không được 
nhận thấy. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi không có mắt, thì không 
có sự sướng và sự khổ khởi sinh ở bên trong do có tiếp-xúc mắt là điều- 
kiện (duyên). Khi không có tai, thì không có sự sướng và sự khổ khởi sinh 
ở bên trong do có tiếp-xúc tai là điều-kiện........ Khi không có tâm, thì 
không có sự sướng và sự khổ khởi sinh ở bên trong do có tiếp-xúc tâm là 
điều-kiện.” 


(SN 35:236) 


237 (10) Ví Dụ Bàn Tay và Bàn Chân ... (2) 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi có hai bàn tay, thì có sự cầm lên và sự đặt 


xuông ... 
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“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi có mắt, thì có sự sướng 
và sự khổ khởi sinh ở bên-trong do có tiếp-xúc mắt là điều-kiện (duyên) 
¬ Khi có tâm, thì có sự sướng sự khổ khởi sinh ở bên-trong do có tiếp- 
xúc tâm là điều-kiện. 

(2) “Này các Tỳ kheo, khi không có hai bàn tay, thì không có sự cầm 
lên và sự đặt xuống nh 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi không có mắt, thì không 
có sự sướng và sự khổ khởi sinh ở bên-trong do có tiếp-xúc mắt là điều- 
KIẾN ¿2+ 32+ Khi không có tâm, thì không có sự sướng và sự khổ khởi sinh 
ở bên trong do có tiếp-xúc tâm là điều-kiện.” 


(SN 35:237) 


160 * Bộ Kinh Liên Kế — QUYỀN 4 


NHÓM 4 
NHÓM “RĂN ĐỘC? 


(Asivisa-vagsa) 


238 (1) Ví Dụ Rắn Độc 


“Này các Tỳ kheo, ví như có bốn con rắn độc bản tính nóng nảy dữ 
tợn và có nọc độc chết người. !”3 Rồi có một người tới là người muốn sống, 
không muốn chết, ham sướng, ghét khổ. Họ nói với anh ta: “Này bạn hiền, 
đây là bốn con rắn độc bản tính nóng nảy đữ tợn và có nọc độc chết người. 
Có lúc chúng phải được bắt lên; có lúc chúng phải được tắm rửa; có lúc 
chúng phải được cho ăn; có lúc chúng phải được đặt xuống nằm nghỉ.!”* 
Nhưng nếu có con nào nỗi tức với anh, thì, này bạn tốt, coi như anh gặp 
cái chết hay đau khổ như chết. Vậy hãy làm những gì cần phải làm trước 
đi, này người bạn tốt! 


“Rồi, này các Tỳ kheo, do sợ hãi bốn con rắn độc bản tính nóng nảy 
dữ tợn và có nọc độc chết người, người đó kiếm đường trồn chạy. Họ nói 
với anh ta: “Này người bạn tốt, còn có năm kẻ thù sát hại đang đuổi theo 
anh, trong đầu chúng nghĩ: “Hễ gặp hắn ở đâu, chúng ta sẽ lẫy mạng hắn 
ngay.” Vậy hãy làm những øì cần phải làm trước đi, này người bạn tốt! 


“Rồi, này các Tỳ kheo, do sợ hãi bốn con rắn độc bản tính nóng nảy 
dữ tợn và có nọc độc chết người, và năm kẻ thù sát hại, người đó lại kiếm 
đường trốn chạy. Họ nói với anh ta: “Này người bạn tốt, còn có một kẻ thù 
sát hại thứ sáu, đó là một người bạn thân,'”Š đang đuôi theo anh với kiếm 
đã tuốt sẵn trong tay, trong đầu kẻ đó nghĩ: “Hễ gặp hắn ở đâu, ta chặt đầu 
hắn ngay.” Vậy hãy làm những gì cần phải làm trước đi, này người bạn 
tôt!” 


“Rôi, này các Tỳ kheo, do sợ hãi bôn con răn độc có tính nóng dữ tợn 
và có nọc độc chêt người, và năm kẻ thù sát thủ, và kẻ sát thủ thứ sáu là 
người bạn thân với kiếm đã tuốt sẵn trong tay, người đó lại kiếm đường 


trốn chạy. Anh ta tới một ngôi làng trống không. Mọi căn nhà anh ta bước 
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vào đều trống không, chẳng có gì, trống rỗng. Họ nói với anh ta: “Này 
người bạn tốt, bọn cướp làng đang sắp đến tấn công!”* ngôi làng trống 
không này. Vậy hãy làm những gì cần phải làm trước đi, này người bạn 


tốt! 


“Rồi, này các Tỳ kheo, do sợ hãi bốn con rắn độc có tính nóng dữ tợn 
và có nọc độc chết người, và năm kẻ thù sát thủ, và kẻ sát thủ thứ sáu là 
người bạn thân với kiếm đã tuốt sẵn trong tay, và bọn cướp làng, người đó 
lại kiếm đường trốn chạy. Người đó tới một biển nước lớn, với bờ bên này 
(bờ gần, thử ngạn) đầy hiểm nguy và đáng sợ, và bờ bên kia (bờ xa, bỉ 
ngạn) thì an toàn và không còn hiểm nguy, nhưng không có thuyền phà 
hay cầu kiều để vượt qua bên đó. 

“Rồi người đó nghĩ: “Có biển nước lớn, với bờ bên này đây hiểm 
nguy và đáng sợ, và bờ bên kia thì an toàn và không còn hiểm nguy, 
nhưng không có thuyền phà hay cầu kiều để vượt qua bên đó. Vậy ta hãy 
thu lượm cỏ, cây, cành, lá và đan cột chúng lại thành một cái bè, rồi bằng 
phương tiện cái bè và với sự nỗ-lực bằng chính tay chân của mình, thì ta 


có thê an toàn vượt qua tới bờ bên kia. 17 


“Rồi người đó thu lượm cỏ, cây, cành, lá và đan cột chúng lại thành 
một cái bè, rồi bằng phương tiện cái bè và với sự nỗ-lực bằng chính tay 
chân của mình, anh ta an toàn vượt qua tới bờ bên kia. Sau khi đã vượt 
qua, đã qua bờ bên kia, vị bà-la-môn đó đứng trên vùng đất cao (an 


toàn). !”3 


“Này các Tỳ kheo, ta đã làm ví dụ này đề chuyền tải một ý nghĩa. Đây 
là ý nghĩa: 

- “Bốn con rắn độc bản tính nóng nảy dữ tợn và có nọc độc chết 
người: đây là một cách để chỉ bốn yếu tổ lớn (tứ đại)—yêu tô đất, yêu tố 


nước, yêu tô nhiệt, yêu tô khí.!”? 


- “Năm kẻ thù sát hại”: đây là một cách để chỉ øăm-uẩn bị dính-chấp 


(năm thủ uân); đó là, uân săc-thân bị dính-châp, uân cảm-giác bị dính- 
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chấp, uấn nhận-thức bị dính-chấp, uân những sự tạo-tác cô ý bị dính-chấp, 


uân thức bị dính-chấp.!#9 


- “Kẻ thù sát hại thứ sáu, là một người bạn thân với kiếm đã tuốt sẵn 
trong tay”: đây là một cách đề chỉ khoái-lạc và nhục-dục (luôn có mặt bên 


trong mình, luôn thân cận bên mình).!8! 


- “Ngôi làng trống không”: đây là một cách để chỉ su co-sở cảm-nhận 
bên-trong (sáu giác-quan). Này các Tỳ kheo, nếu một người khôn ngoan, 
giỏi giăn, thông minh xem xét chúng thông qua mắt, chúng sẽ thể hiện là 
“trống rỗng, chăng có gì, trống không. Nếu người đó xem xét chúng 
thông qua tai... ... thông qua tâm, chúng sẽ thể hiện là “trống rỗng, chăng 
CÓ 8ì, trống không”. 

- “Bọn cướp làng”: đây là một cách để chỉ sáu co-sở cảm-nhận bên- 
ngoài (sáu đối-tượng giác quan). Này các Tỳ kheo, mắt bị tắn công bởi 
những hình-sắc dễ chịu và khó chịu. Tai ... Mũi ... Lưỡi ... Thân ... Tâm 
bị tấn công bởi những hiện-tượng thuộc tâm dễ chịu và khó chịu. 

- “Biển nước lớn”: đây là một cách để chỉ bốn dòng lã: dòng lũ của 
nhục-dục, dòng lũ của sự hiện-hữu, dòng lũ của những tà-kiến, và dòng lũ 


của sự vô-minh. 

- “Bờ bên này, đầy hiểm nguy và đáng sợ”: đây là một cách để chỉ 
danh-tính.!82 

- 'Bờ bên kia, an toàn và không còn hiểm nguy: đây là một cách đề 
chỉ Niếr-bàn. 

- “Cái bè”: đây là một cách để chỉ con đường Bái Thánh Đạo: đó gồm: 
chánh-kiến ... chánh-định. 

- “Sự nỗ-lực bằng tay chính tay chân của mình”: đây là một cách để 
chỉ sự phát khởi nỗ-lực (tỉnh tấn). 

- “Sau khi đã vượt qua, đã qua bờ bên kia, vị bà-la-môn đó đứng trên 
vùng đất cao': đây là một cách đề chỉ bậc A-la-hán.” 


(SN 35:238) 
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239 (2) Ví Dụ Người Lái Xe Ngựa 


“Này các Tỳ kheo, nhờ có được ba phâm-chất, một Tỳ kheo sống đầy 
hạnh-phúc và hoan-hỷ ngay trong kiếp này, và người đó đã đặt xong nền- 


183 cho sự tiêu diệt những ô-nhiễm. Ba đó là gì? Người đó là một 


móng 
người phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận, là người tiệt độ trong ăn 


uông, và là người hêt mình vì sự tỉnh-thức. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo là người phòng 
hộ các cửa của các căn cảm-nhận? Ở đây, khi nhìn thấy một hình-sắc 
bằng mắt, một Tỳ kheo kông nắm giữ dấu-hiệu (tướng, hình tướng, 
tướng chung) và những đặc-điểm (nét, nét riêng, chỉ tiết) của nó. Bởi vì, 
nếu người đó để lơ căn-mắt không được kiềm chế, thì những trạng thái 
xấu ác bất thiện như thèm-muốn (tham) và phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm 
người đó, người đó tu tập cách kiềm chế nó, người đó phòng hộ căn-mắt, 
người đó đảm trách việc kiềm chế căn-mắt. Khi nghe thấy một âm-thanh 
... Khi ngửi thấy một mùi-hương ... Khi nếm thấy một mùi-vị ... Khi cảm 
thấy một đối-tượng chạm xúc ... Khi nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm, 
một Tỳ kheo không năm giữ những dấu-hiệu và những đặc-điểm của nó. 
Bởi vì, nếu người đó để lơ căn-tâm không được kiềm chế, thì những trạng 
thái xấu ác bất thiện như thèm-muốn (tham) và phiển-bực (ưu) sẽ xâm 
chiếm người đó, người đó tu tập cách kiềm chế nó, người đó phòng hộ 
căn-tâm, người đó đảm trách việc kiềm chế căn-tâm. 

- “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một chiếc xe ngựa được kéo bởi mẫy 
con ngựa thuần chủng đang đậu sẵn trên đất bằng ở ngã tư đường, với roi 
ngựa sẵn trong tay. Rồi một người huấn luyện ngựa, là một người điều 
khiển những con ngựa cần được huấn luyện, trèo lên xe, tay trái cầm dây 
cương, tay phải cầm roi, sẽ lái đi và lái về theo bất cứ đường nào ông ta 
muốn, bất cứ khi nào ông ta muốn. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo 
luyện tập cách phòng hộ sáu cửa của các căn cảm-nhận, tập luyện sự kiểm 


soát chúng, tập luyện sự thuần phục chúng, tập luyện sự làm tĩnh lặng 
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chúng. Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo phòng 


hộ các cửa giác-quan. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo Ø/ế? độ trong 
ăn uống? Ö đây, sau khi suy xét một cách khôn khéo, một Tỳ kheo ăn 
uống (¡) không phải để khoái thích giải trí; (ii) không phải để say sưa, (ii) 
không phải để có sắc đẹp hay để làm thân thể hấp dẫn— mà (¡iv) (cho mục 
đích) chỉ để giúp duy trì và liên tục thân này, (v) để kết thúc sự khó chịu 
(khi đói), và (vi) để trợ giúp đời sống tâm linh (nuôi thân để tu); tâm niệm 
rằng: “Bằng cách như vậy tôi kết thúc cái cảm-giác (đói, khát, yêu, đuối) 
đã có trước đó, và không tạo ra cảm-giác mới. Và tôi sẽ được khỏe 
mạnh, và không bị chê trách [không tội lỗi] (vì ăn uống thiếu chánh 


339 


niệm), và sông được an ôn.”ˆ”(như không bị mệt mỏi, buôn ngủ, hay hôn 


trâm khi ngôi thiên ... nêu ăn quá nhiêu). 


- “Giống như một người xức thuốc vết thương chỉ vì mục đích giúp 
làm nó lành, hoặc giống như một người bôi nhớt vào trục bánh xe chỉ để 
giúp nó chở được đồ nặng: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo, sau khi suy 
xét một cách khôn khéo, ăn uống (¡) không phải để khoái thích giải trí... 
(vi) đề trợ giúp đời sống tâm linh (nuôi thân để tu) ... được khỏe mạnh, 


và không bị chê trách [không tội lỗi], và sông được an ồn.”” 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một người hết mình (tận 
tụy) vì sự tỉnh-thức? Ở đây, suốt ngày, trong khi đang đi tới và đang đi lui 
và khi đang ngồi, một Tỳ kheo thanh lọc tâm mình khỏi những trạng thái 
chướng-ngại (năm chướng-nøạn). Trong canh một ban đêm, trong khi đang 
đi tới và đang đi lui và khi đang ngồi, một Tỳ kheo thanh lọc tâm mình 
khỏi những trạng thái chướng-ngại. Trong canh giữa, người đó nằm 
nghiêng bên phải như tư thế sư tử nằm, với chân trái nằm trên chân phải, 
có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), lưu ý trong tâm về lúc (thời điểm) 
mình sẽ dậy. Rồi đến canh ba, sau khi đã dậy, trong khi đang đi tới và 
đang đi lui và khi đang ngồi, một Tỳ kheo thanh lọc tâm mình khỏi những 
trạng thái chướng-ngại. Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một 


người sống hết mình vì sự tỉnh-thức. 
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“Này các Tỳ kheo, chính là nhờ có được ba phẩm-chất này nên một 
Tỳ kheo sống đầy hạnh-phúc và hoan-hÿ ngay trong kiếp này, và người đó 
đã đặt xong nền-móng cho sự tiêu diệt những ô-nhiễm.” 


(SN 35:239) 


240 (3) Ví Dụ Con Rùa 


“Này các Tỳ kheo, ngày xưa có một con rùa! đang đi tìm thức ăn 
dọc bờ sông vào buổi cuối chiều. Cũng vào buổi cuối chiều đó có một con 
chó rừng (linh cầu, giả can) cũng đang đi tìm thức ăn dọc bờ sông đó. Khi 
con rùa từ xa nhìn thấy con chó rừng đang đi tìm thức ăn, nó liền rút các 


chân và cô vào bên trong mu rùa và năm yên và im thít ngay đó.!35 


“Con chó rừng từ xa cũng đã nhìn thấy con rùa đang đi tìm thức ăn, 
nên nó đã đến gần và rình sát bên, trong đầu nghĩ rằng: “Hễ khi con rùa 
thò chân hay cô ra ngoài, ta sẽ chụp nó ngay, kéo thân thịt nó ra để ăn. 
Nhưng bởi vì con rùa không thò chân hay cổ ra ngoài, nên con chó rừng 


đã thất bại, không chụp được rùa, nó chán nản và bỏ đi. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, Ma Vương Ác Ma thường 
xuyên và liên tục rình sát các thầy, trong đầu nghĩ rằng: “Có lẽ ta sẽ chụp 
được người đó thông qua mắt, hoặc thông qua tai ... hoặc thông qua tâm.” 
Bởi vậy, này các Tỳ kheo, các thầy phải sống phòng hộ các cửa của các 
căn cảm-nhận (sáu giác quan). Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, 
đừng nắm giữ những dẫu-hiệu (tướng, hình tướng, tướng chung) và những 
đặc-điểm (nét, chi tiết, tướng riêng) của nó. Bởi vì, nếu các thầy để lơ căn- 
mắt không được phòng hộ, thì những trạng thái xấu ác bất thiện như thèm- 
muốn (tham) và phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm các thầy, các thầy hãy tập 
luyện cách kiềm chế nó, phòng hộ căn-mắt, đảm trách việc phòng hộ căn- 
mắt. 

“Khi nghe thấy một âm-thanh ... Khi ngửi thấy một mùi-hương ... 
Khi nếm thấy một mùi-vị ... Khi cảm thấy một đối-tượng chạm xúc ... 


Khi nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm, đờng nắm giữ những dấu-hiệu 
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và những đặc-điểm của nó. Bởi vì, nếu các thầy để lơ căn-tâm không được 
kiềm chế, thì những trạng thái xấu ác bất thiện như thèm-muốn (tham) và 
phiền-bực (ưu) sẽ xâm chiếm các thây, các thầy hãy tu tập cách kiềm chế 


nó, phòng hộ căn-tâm, đảm trách việc kiêm chê căn-tâm. 


“Này các Tỳ kheo, khi các thầy sống phòng hộ các cửa của các căn 
cảm-nhận, thì Ma Vương Ác Ma sẽ thất bại, không chụp được các thấy, 


hăn sẽ chán nản bỏ đi, giông như con chó rừng bỏ đi khỏi con rùa.” 


Hãy thu rút những ý nghĩ của tâm, 

Như một con rùa rút chân vào vỏ mu của nó, 
Không tùy thuộc, không quấy nhiễu người khác, 
Đã hoàn toàn tắt ngắm (tham, sân), 


Một Tỳ kheo không còn phiên trách ai nữa.!85 


(SN 35:240) 


241 (4) Ví Dụ Thân Cây Lớn (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambi bên bờ sông Hằng. 
Đức Thế Tôn nhìn thấy một thân thân cây lớn đang bị cuốn trôi theo dòng 


nước sông Hăng, và nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy thân thân cây lớn đó đang bị 


cuôn trôi theo dòng nước sông Hăng? 
“Dạ có, thưa Thê Tôn.” 


“Này các Tỳ kheo, nếu thân cây đó không dạt theo bờ bên này, không 
dạt theo bờ bên kia, không chìm xuống giữa dòng, không bị mắc cạn trên 
cồn đất nồi, không bị vớt (bắt) lấy bởi người ta, không bị vớt (bắt) lẫy bởi 
chúng sinh khác-người (phi nhân), không bị mắc kẹt trong hụp nước xoáy, 
và cũng không bị mục thối ở bên trong, thì nó sẽ hướng về, đồ về, và trôi 
về phía biển. Vì lý do gì? Bởi vì dòng chảy của sông Hằng là hướng về, 


đô vê, và chảy vê phía biên. 
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“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, nếu các thầy không dạt theo 
bờ bên này, không dạt theo bờ bên kia, không chìm nghim giữa dòng, 
không bị mắc cạn trên cồn đất nổi, không bị bắt bởi người ta, không bị bắt 
bởi chúng sinh khác-người, không bị mắc kẹt trong hụp nước xoáy, và 
cũng không bị mục thối (suy đồi) ở bên trong, thì các thầy sẽ hướng về, đồ 
về, và ngã về phía Niết-bàn. Vì lý do gì? Bởi vì cách-nhìn đúng đắn 


(chánh kiến) là hướng về, nghiêng về, và ngã về phía Niết-bàn.” 
Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã hỏi đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là bờ bên này (bờ gần, thử ngạn)? Cái gì là bờ 
bên kia (bờ xa, bỉ ngạn)? Cái gì là chìm nghỉm giữa dòng? Cái gì là bị 
mắc cạn trên côn đất nổi? Cái gì là bị bắt bởi người ta? Cái gì là bị bắt bởi 
chúng sinh khác-người? Cái gì là bị mắc kẹt trong hụp nước xoáy? Cái gì 


là bị suy đổi ở bên trong?” 


(1) “Này Tỳ kheo: “bờ bên này”: đây là một cách để chỉ sáu cø-sở 
cảm-nhận bên-trong (sáu nội xứ, sáu giác-quan). Còn “bờ bên kia”: đây là 
một cách để chỉ sáu co-sở cảm-nhận bên-ngoài (sáu ngoại xứ, sáu đối- 
tượng giác quan). 'Chìm nghỉm giữa dòng': đây là một cách để chỉ khoái- 
lạc và nhục-dục. “Bị mắc cạn trên cồn đất nổi”: đây là một cách để chỉ sự 


“fự-fa` (ngã mạn, ta-đây). 


(2) “Và, này Tỳ kheo, cái gì là “bị bắt bởi người ta'? Ở đây, có người 
sống có liên hệ với những người tại gia: người đó vui chung với họ và sầu 
chung với họ, người đó vui khi họ vui và buồn khi họ buôn, và người đó 
dính líu vào những chuyện riêng và phận sự của họ.!#7 Đây được gọi là bị 
bắt bởi người ta. 


(3) “Và, này Tỳ kheo, cái gì là “bị bắt bởi chúng sinh khác-người”? Ở 
đây, có người sống đời sống tâm linh (tu hành) với khát nguyện [được tái 
sinh] vào chỗ các thiên-thần (trên cõi trời), trong đầu nghĩ: “Với sự giới- 
hạnh này, hay với sự thệ-nguyện và những lễ-nghi cúng tụng này (giới 


cắm thủ), hay với sự khổ-hạnh này, ta sẽ trở thành một thiên-thần hay một 


168 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 4 


trong số những thiên-thần." Đây được gọi là bị bắt bởi chúng sinh khác- 
nĐƯỜI. 
(4) “Cái gì là “bị mắc kẹt trong hụp nước xoáy”: này Tỳ kheo, đây là 


một cách đề chỉ năm dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục). 


(5) “Và, này Tỳ kheo, cái gì là “bị suy đồi bên trong”? Ở đây có người 
thất-đức, thuộc tính cách xấu ác, có hành-vi không sạch và đáng ngờ, 
hành-động bí mật lén lút, không phải bậc sa-môn (tu sĩ) mà tự xưng là sa- 
môn, không phải người sống độc-thân mà tự xưng là người độc-thân, bên 
trong bị suy đồi, hư hỏng, thối nát.!88 Đây được gọi là sự bị suy đồi ở bên 
trong.” 


Bấy giờ, vào lúc đó có một người chăn bò tên là Nanda đang đứng 
sần đức Thế Tôn. Anh ta mới thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con sẽ không dạt!” theo bờ bên này, con sẽ không 
dạt theo bờ bên kia, con sẽ không bị chìm nghỉm giữa dòng, con sẽ không 
bị mắc kẹt trên côn đất nồi, con sẽ không bị bắt bởi người ta, con sẽ không 
bị bắt bởi chúng sinh khác-người, con sẽ không bị mắc kẹt trong hụp nước 
xoáy, con sẽ không bị suy đổi ở bên trong. Con xin được xuất gia dưới 
đức Thế Tôn (thành sa-di), con xin được thụ nhận toàn-bộ giới (đại thọ 
giới, thành Tỳ kheo)?” 

“Này Nanda, trong trường hợp này, hãy trả đàn bò lại cho những chủ 
nhân của chúng.” 

“Thưa Thế Tôn, các con bò sẽ tự chúng quay về vì chúng còn ràng 
buộc (thương yêu) những con bò con ở đó.” 

“Hãy trả đàn bò lại cho những chủ nhân của chúng, này Nanda.” 

Rồi người chăn bò Nanda đã trả lại đàn bò cho chủ bò, rồi quay trở lại 
gặp đức Thế Tôn, và thưa: “Các con bò đã được trả về cho các chủ bò, 
thưa Thế Tôn. Con xin được xuất gia dưới đức Thế Tôn, cho phép được 


thụ nhận toàn-bộ giới?” 
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Và không lâu sau, sau khi thụ nhận toàn-bộ giới, rồi sống (tu) một 
mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... 
Và thầy Nanda đã trở thành một trong những vị A-la-hán.” 


(SN 35:241) 


242 (5) Ví Dụ Thân Cây Lớn (2) 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambi bên bờ sông Hằng. 
Đức Thế Tôn nhìn thấy một thân cây lớn đang bị cuốn trôi theo dòng nước 
sông Hằng, và nói với các Tỳ kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy thân thân cây lớn đó đang bị 
cuốn trôi theo dòng nước sông Hằng? 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.”... [riép tục như kinh kế trên cho đến:] ... là 
hướng về, nghiêng về, và ngã về phía Niết-bàn.” 

Sau khi điều này được nói ra, Ngài Kimbila đã thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, cái gì là bờ bên này ... cái gì là bị suy đổi ở bên 
trong?” 

[Phật tiếp tục trả lời y hệt nhưự kinh kế trên, cho tới: ] 


(5) “Và, này Kimbila, cái gì là sự suy đôi ở bên trong? Ở đây, này 
Kimbila, một Tỳ kheo phạm vào một tội ô nhiễm, một tội thuộc loại 
(nghiêm trọng) không cho phép phục hồi (tư cách Tỳ kheo).'?° Đây được 


gọi là bị suy đồi bên trong.” 


(SN 35:242) 


243 (6) Bài Giảng Về Sự Suy Đôi 
Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người dân Thích- 
Ca (Sakya) ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá Cây Banyan (mi- 


srodha, cây đa). Bấy giờ, vào lúc đó có một hội trường mới được xây 
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dựng cho những người Thích-Ca ở Kapilavatthu, và nó chưa được trú ở 
bởi một sa-môn hay bà-la-môn hay một người nào. Rồi những người dân 
Thích-Ca ở Kapilavatthu đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, một hội trường mới được xây dựng cho những người 
dân Thích-Ca và chưa được trú ở bởi một sa-môn hay bà-la-môn hay một 
người nào. Thưa Thế Tôn, kính mong Thế Tôn là người đầu tiên sử dụng 
nó. Sau khi Đức Thế Tôn đã sử dụng trước, những ngươi dân Thích-Ca ở 
Kapilavatthu sẽ sử dụng nó sau đó. Điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh 


phúc dài lâu cho họ.”??! 


Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. Rồi, khi những ngươi dân Thích- 
Ca ở hiểu được đức Thế Tôn đã đồng ý, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và 
sau khi kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải của họ, 
họ đi ra và đi tới hội trường mới. Ở đó họ trải thảm hết hội đường, chuẩn 
bị các chỗ ngồi, đặt một bình nước lớn, và treo một đèn dầu lớn. Rồi họ 
quay lại gặp đức Thế Tôn đề báo cho đức Thế Tôn về sự đã chuẩn bị, và 
nói thêm: “Giờ kính mong Thế Tôn tùy tiện ghé đến.” 


Rồi đức Thế Tôn mặc y phục, và mang theo bình bát và cà sa, đi cùng 
với Tăng đoàn đến chỗ hội trường mới. Sau khi rửa chân, đức Thế Tôn 
bước vào và ngôi xuống, lưng tựa hướng cột nhà chính sảnh, mặt hướng 
phía đông. Các Tỳ kheo cũng vậy, sau khi rửa chân, bước vào hội đường, 
và ngồi xuống, lưng hướng bức tường phía tây (ở sau), mặt hướng phía 
đông, với đức Thế Tôn ở trước mặt họ. Những người dân Thích-Ca ở Ka- 
pilavatthu cũng vậy, sau khi rửa chân, họ bước vào hội trường và ngồi 
xuống, lưng hướng bức tường phía đông, mặt hướng phía tây, với đức Thế 
Tôn ở trước mặt. 

Rồi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, khởi xướng (giáo huấn), truyền cảm 
hứng, và làm hoan hỷ những người dân Thích-Ca ở đó bằng một bài nói 
chuyện Giáo Pháp gần hết cả đêm, sau đó đức Thế Tôn đã giải tán họ, và 


nói: 
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“Đêm đã qua, này những người Cồ-đàm. Các người có thê tùy tiện ra 


về 2;192 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, họ đáp lại. Rồi họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau 
khi kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn hướng bên phải họ và đi ra. 
Rồi, không lâu sau khi những người họ Thích-Ca ở Kapilavatthu đã đi 
khỏi, đức Thế Tôn mới nói với Ngài Đại Mục-kiền-liên như vầy: 

“Này Mục-kiền-liên, Tăng đoàn các Tỳ kheo không bị đò-dẫn và 
buôn-ngủ (hôn trầm thụy miên). Thầy hãy nói một bài Giáo Pháp cho các 


Tỳ kheo. Lưng của ta đang đau, nên ta sẽ năm đê giãn nó ra một chút.”13 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Mục-kiên-liên đáp lại. 


Rồi đức Thế Tôn gấp tư cà sa (làm gối) và nằm nghiêng bên phải như 
tư thế sư tử nằm, với chân trái nằm trên chân phải, có chánh-niệm và rõ- 
biết, lưu ý trong tâm về lúc (thời điểm) mình sẽ dậy. Lúc đó thầy Đại 
Mục-kiền-liên đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các đạo hữu, các Tỳ 
kheoT” 


“Dạ, thưa đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Mục-kiền-liên nói 
điều này: 

“Này các các Tỳ kheo, tôi sẽ chỉ dạy cho các thầy “bài giảng về người 
bị suy đồi và người không bị suy đôi”.!'* Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ 
càng, tÔI sẽ nói. ” 

“Dạ, thưa đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Đại Mục-kiên-liên nói 
điều này: 

(1) “Này các các Tỳ kheo, theo cách nào “một người là bị suy đồi”? Ở 
đây, khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mất, một Tỳ kheo có ý thích (tham) 
một hình-sắc dễ chịu và từ chối (sân) một hình-sắc khó chịu. Người đó 
sống không thiết lập “sự chánh-niệm về thân”, với một cái tâm bị giới hạn, 
và người đó không hiểu đúng như nó thực là “sự giải-thoát của tâm", “sự 
giải-thoát bằng trí-tuệ”, trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã chấm 


dứt sạch sẽ [không còn tàn dư]. 
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“Khi nghe thấy một âm-thanh bằng ứai.... Khi nhận biết một hiện- 
tượng thuộc tâm bằng tâm, một 'Tỳ kheo ý thích (tham) một hiện-tượng 
thuộc tâm dễ chịu và từ chối (sân) một hiện-tượng thuộc tâm khó chịu. 
Người đó sống không thiết lập “sự chánh-niệm về thân”, với một cái tâm 
bị giới hạn, và người đó không hiểu đúng như nó thực là “sự giải-thoát của 
tâm”, “sự giải-thoát bằng trí-tuệ”, trong đó những trạng thái xấu ác bất 


thiện đã chấm dứt sạch sẽ.!' 


“Này các các Tỳ kheo, đây được gọi là một Tỳ kheo bị suy đổi giữa 
những hình-sắc được nhận biết bởi mắt, bị suy đồi giữa những âm-thanh 
được nhận biết bởi tai, bị suy đổi giữa những mùi-hương được nhận biết 
bởi mũi, bị suy đổi giữa những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi, bị suy đồi 
giữa những đối-tượng chạm xúc được nhận biết bởi thân, bị suy đồi giữa 
những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm. Khi một Tỳ kheo 
sống như vậy, nêu Ma Vương tiếp cận người đó thông qua mắt, thì Ma 
Vương sẽ chụp được người đó, Ma Vương sẽ bắt được (xử được, kiểm 
soát) người đó. Nếu Ma Vương tiếp cận người đó thông qua tai ... thông 
qua tâm, thì Ma Vương sẽ chụp được người đó, Ma Vương sẽ bắt được 
người đó. 

- “Này các các Tỳ kheo, ví dụ có một mái lều được làm từ rạ hay cỏ, 
đã khô héo, đã khô cứng, đã qua thời xanh tươi của nó. Nếu một người tới 
từ phía đông với một ngọn đuốc rơm đang cháy, hoặc tới từ phía tây, từ 
phía bắc, từ phía nam, từ phía dưới, từ phía trên, dù tiếp cận từ hướng nào 
lửa sẽ chụp vô đó, lửa bắt vô đó. Cũng giống như vậy, này các các Tỳ 
kheo, khi một Tỳ kheo sống như vậy, nêu Ma Vương tiếp cận người đó 
thông qua mắt ... thông qua tâm (cho dù thông qua giác-quan nào), thì Ma 


Vương sẽ chụp được người đó, Ma Vương sẽ bắt được người đó. 


“Khi một Tỳ kheo sống như vậy thì những hình-sắc áp đảo người đó; 
người đó không áp đảo những hình-sắc. Những âm-thanh áp đảo người 
đó; người đó không áp đảo những âm-thanh. Những mùi-hương áp đảo 
người đó; người đó không áp đảo những mùi-hương. Những mùi-vỊị áp 
đảo người đó; người đó không áp đảo những mùi-vị. Những đối-tượng 
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chạm xúc áp đảo người đó; người đó không áp đảo những đối-tượng chạm 
xúc. Những hiện-tượng thuộc tâm áp đảo người đó; người đó không áp 
đảo những hiện-tượng thuộc tâm. Này các các Tỳ kheo, đây được gọi là 
một Tỳ kheo bị áp đảo bởi những hình-sắc, bị áp đảo bởi những âm-thanh, 
bị áp đảo bởi những mùi-hương, bị áp đảo bởi những mùi-vỊ, bị áp đảo bởi 
những đối-tượng chạm xúc, bị áp đảo bởi những hiện-tượng thuộc tâm— 
là người bị áp đảo, chứ không phải người áp đảo. Những trạng thái xấu ác 
bất thiện đã áp đảo người đó; những trạng thái đó làm ô-nhiễm, dẫn dắt 
đến sự tái hiện-hữu, mang đến khổ nạn, đưa đến hậu quả khổ đau, và dẫn 
tới sự sinh, già, chết trong tương lai. 


“Này các các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một người bị suy 
đồi. 

(2) “Này các các Tỳ kheo, theo cách nào một người là không bị suy 
đổi? Ở đây, khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một Tỳ kheo không ý 
thích (không tham) một hình-sắc dễ chịu và không từ chối (không sân) 
một hình-sắc khó chịu. Người đó sống có thiết lập “sự chánh-niệm về 
thân?, với một cái tâm vô lượng, và người đó hiểu được đúng như nó thực 
là “sự giải-thoát của tâm", “sự giải-thoát bằng trí-tuệ”, trong đó những 


trạng thái xấu ác bất thiện đã chấm dứt sạch sẽ. 


“Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... Khi nhận biết một hiện- 
tượng thuộc tâm bằng tâm, một Tỳ kheo không ý thích (không tham) một 
hiện-tượng thuộc tâm dễ chịu và không từ chối (không sân) một hiện- 
tượng thuộc tâm khó chịu. Người đó sống có thiết lập “sự chánh-niệm về 
thân” ... trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã chấm dứt sạch sẽ. 


“Này các các Tỳ kheo, đây được gọi là một Tỳ kheo không bị suy đôi 
giữa những hình-sắc được nhận biết bởi mắt, không bị suy đổi giữa những 
âm-thanh được nhận biết bởi tai, không bị suy đôi giữa những mùi-hương 
được nhận biết bởi mũi, không bị suy đồi giữa những mùi-vị được nhận 
biết bởi lưỡi, không bị suy đồi giữa những đối-tượng chạm xúc được nhận 
biết bởi thân, không bị suy đôi giữa những hiện-tượng thuộc tâm được 
nhận biết bởi tâm. Khi một Tỳ kheo sống như vậy, nếu Ma Vương có tiếp 
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cận người đó thông qua mắt, thì Ma Vương sẽ không chụp được người đó, 
Ma Vương sẽ không bắt được người đó. Nếu Ma Vương tiếp cận người đó 
thông qua tai ... thông qua tâm (cho dù thông qua giác-quan nào), thì Ma 
Vương sẽ không chụp được người đó, Ma Vương sẽ không bắt được người 
đó. 

- “Này các các Tỳ kheo, ví dụ có một căn nhà có mái nhọn hay một 
hội trường mới được xây dựng từ đất sét nén chặt và mới được trét vữa. 
Nếu một người có tới từ phía đông với một ngọn đuốc rơm đang cháy, 
hoặc tới từ phía tây, từ phía bắc, từ phía nam, từ phía dưới, từ phía trên, 
hay cho dù người đó có tiếp cận từ phía nào, thì lửa cũng không chụp vô 
đó được, lửa không bắt vô đó được. Cũng giống như vậy, này các các Tỳ 
kheo, khi một Tỳ kheo sống như vậy, nếu Ma Vương có tiếp cận người đó 
thông qua mắt... thông qua tâm, thì Ma Vương sẽ không chụp được 
người đó, Ma Vương sẽ không bắt được người đó. 


“Khi một Tỳ kheo sống như vậy thì người đó áp đảo những hình-sắc; 
những hình-sắc không áp đảo người đó. Người đó áp đảo những âm- 
thanh; những âm-thanh không áp đảo người. Người đó áp đảo những mùi- 
hương; những mùi-hương không áp đảo người đó. Người đó áp đảo những 
mùi-vị; những mùi-vị không áp đảo người đó. Người đó áp đảo những 
đối-tượng chạm xúc; những đối-tượng chạm xúc không áp đảo người đó. 
Người đó áp đảo những hiện-tượng thuộc tâm; những hiện-tượng thuộc 
tâm không áp đảo người đó. Này các các Tỳ kheo, đây được gọi là một Tỳ 
kheo không bị áp đảo bởi những hình-sắc, không bị áp đảo bởi những âm- 
thanh, không bị áp đảo bởi những mùi-hương, không bị áp đảo bởi những 
mùi-vị, không bị áp đảo bởi những đối-tượng chạm xúc, không bị áp đảo 
bởi những hiện-tượng thuộc tâm—— là người áp đảo, chứ không phải người 
bị áp đảo. Người đó đã áp đảo những trạng thái (mà nếu không bị áp đảo 
chúng sẽ) làm ô-nhiễm, dẫn dắt đến sự tái hiện-hữu, mang đến khổ nạn, 


đưa đến hậu quả khổ đau, và dẫn tới sự sinh, già, chết trong tương lai. 


“Này các các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một người không bị 


suy đôi.” 
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Rồi đức Thế Tôn ngồi dậy và nói với thầy Đại Mục-kiền-liên như vầy: 
“Tốt, tốt, này Mục-kiền-liên! Thầy đã nói một cách hay khéo bài giảng về 
người bị suy đồi và người không bị suy đôi.” 


Đây là lời của thầy Đại Mục-kiền-liên đã nói. Vị Sư Thầy đã chấp 
thuận. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với lời tuyên thuyết của thầy 
Đại Mục-kin-liên. 


(SN 35:243) 


244 (7) Những Trạng Thái Kéo Theo Khổ Đau 


“Này các Tỳ kheo, khi (7) một Tỳ kheo hiểu được nguồn-gốc Và SỰ 
phai-biến của tất cả “những trạng thái xấu ác bất thiện kéo theo khổ đau", 
đúng như chúng thực là, thì () người đó đã nhìn thấy những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc) theo một cách [người đó] không còn khuynh-hướng 
tiềm ẩn (tùy miên) tạo ra tham-muốn về dục, sự luyến-ái về dục, sự mê- 
thích về dục, sự mê-đắm về dục đối với những khoái-lạc giác quan; rồi 
(ii) người đó đã thấu rõ một phương pháp hành xử và lối sống để khi 
người đó hành xử bản thân như vậy và khi người đó sống như vậy, thì 
những trạng thái xấu ác bất thiện như thèm-muốn (tham) và phiền-bực 
(ưu) không chảy-vào bên trong người đó; (“dòng chảy-vào”: chỉ những ô- 


nhiễm từ bên ngoài vào tâm).!?% 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo hiểu được 
nguồn-gốc và sự phai-biễn của tất cả “những trạng thái xấu ác bất thiện 
kéo theo khổ đau”, đúng như chúng thực là?” (Người đó hiểu được:) 
“Này là sắc-thân, này là nguồn gốc của nó, này là sự chấm dứt của nó; này 
là cảm-giác ... này là nhận-thức ... này là những sự tạo-tác cô ý ... này là 
thức, này là nguồn gốc của nó, này là sự chấm dứt của nó': theo cách như 
vậy là một Tỳ kheo hiểu được nguôn-gốc và sự phai-biễn của tất cả 
“những trạng thái xấu ác bất thiện kéo theo khổ đau? (những pháp khô), 


đúng như chúng thực là. 
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(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo nhìn thấy 
những khoái-lạc giác quan theo một cách [người đó] không còn khuynh- 
hướng tiềm ẩn tạo ra tham-muốn nhục dục, luyễn-ái nhục dục, sự mê- 
thích nhục dục, sự mê-đắm nhục dục đối với những khoái-lạc giác quan? 
Ví dụ có một hồ than sâu hơn chiều cao một người, chứa đầy than đang 
cháy rực nhưng không khói, không có lửa ngọn. Một người đến đó, người 
đó đang muốn sống, không muốn chết, thích sướng và ghét khổ. Rồi có 
hai người lực sĩ nắm hai tay người đó và kéo người đó tới chỗ hồ than. 
Người đó sẽ cố vùng vẫy mọi cách (đề thoát thân). Vì lý do gì? Vì người 
đó biết: “Ta sẽ rớt xuống hồ than và do vậy ta sẽ bị chết hoặc đau đớn như 
chết”.!*8 Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo nhìn thấy 
những khoái-lạc giác quan cũng giỗng như hố than lửa, thì người đó 
không còn khuynh-hướng tiềm ân tạo ra tham-muốn nhục dục, luyễn-ái 
nhục dục, sự mê-thích nhục dục, sự mê-đắm nhục dục đối với những 


khoái-lạc giác quan. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo đã thấu rõ 
một phương pháp hành xử và lối sống để khi người đó hành xử bản thân 
như vậy và khi người đó sống như vậy, thì những trạng thái xấu ác bất 
thiện như thèm-muốn (tham) và phiền-bực (ưu) không chảy-vào bên trong 
người đó? Ví dụ có một người đi vô một khu rừng đây gai nhọn. Gai có 
đầy trước mặt, gai đầy sau lưng, gai đầy bên trái, gai đầy bên phải, gai đầy 
bên dưới, gai đầy bên trên người đó. Người đó phải bước tới một cách 
chú-tâm (chánh niệm),!? người đó bước lùi một cách chú-tâm, trong đầu 
nghĩ: “Đừng để gai đâm ta!°. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, thứ gì 
trong thế giới có tính chất dễ-chịu (sướng) và khó-chịu (khổ) thì được gọi 
là một cái gai theo Giới Luật Thánh Nhân. Sau khi hiểu được những thứ 
như vậy như một cái “gai”,?!° thì một người hiểu được sự kiềm-chế và sự 
không kiềm-chề là gì. 

(4) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào có sự không kiềm-chế? Ở 
đây, khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mất, một Tỳ kheo có ý thích (tham) 
một hình-sắc dễ chịu và từ chối (sân) một hình-sắc khó chịu. Người đó 
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sống không thiết lập “sự chánh-niệm về thân”, với một cái tâm bị giới hạn, 
và người đó không hiểu đúng như nó thực là “sự giải-thoát của tâm", “sự 
giải-thoát bằng trí-tuệ”, trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã chấm 
dứt sạch sẽ [không còn tàn dư]. 


“Khi nghe thấy một âm-:hanh bằng ứai... Khi nhận biết một hiện- 
tượng thuộc tâm bằng tâm, một 'Tỳ kheo ý thích (tham) một hiện-tượng 
thuộc tâm dễ chịu và từ chối (sân) một hiện-tượng thuộc tâm khó chịu. 
Người đó sống không thiết lập “sự chánh-niệm về thân' ... trong đó những 
trạng thái xấu ác bất thiện đã chấm dứt sạch sẽ. Chính theo cách như vậy 
là có sự không kiềm-chế. 


(5) “Và này các Tỳ kheo, theo cách nào là có sự kiêm-chế? Ở đây, khi 
nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một Tỳ kheo không ý thích (không 
tham) một hình-sắc dễ chịu và không từ chối (không sân) một hình-sắc 
khó chịu. Người đó sống có thiết lập “sự chánh-niệm về thân", với một cái 
tâm bị giới hạn, và người đó không hiểu đúng như nó thực là “sự giải- 
thoát của tâm", “sự giải-thoát bằng trí-tuệ”, trong đó những trạng thái xấu 
ác bất thiện đã chấm dứt sạch sẽ. 


“Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... Khi nhận biết một hiện- 
tượng thuộc tâm bằng tâm, một Tỳ kheo không ý thích (không tham) một 
hiện-tượng thuộc tâm dễ chịu và không từ chối (không sân) một hiện- 
tượng thuộc tâm khó chịu. Người đó sống có thiết lập “sự chánh-niệm về 
thân”... trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã chấm dứt sạch sẽ. 


Chính theo cách như vậy là có sự kiềm-chế. 


(6) “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đang hành xử bản thân như 
vậy và đang sống theo cách như vậy, nhiều lúc sự chánh-niệm bị rớt (yếu, 
mắt, lạc, lăng xăng, thất niệm), thì những sự-nhớ (ký ức, niệm, tà niệm) và 
những ý-định nối kết với những gông-cùm sẽ khởi sinh trong người đó. 
Nếu điều này xảy ra thì sự chánh-niệm chậm khởi sinh, nhưng ngay lúc đó 
người tu liền nhanh chóng dẹp bỏ chúng, xua tan chúng, kết thúc chúng, 
và xóa số chúng. Ví dụ có một người nhiễu hai hay ba giọt nước lên một 


đĩa sắt đã được đun nóng cả ngày. Dù những giọt nước có rơi xuông chậm 
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nhưng ngay lúc chúng chạm xuống dĩa, chúng sẽ lập tức bốc hơi và biến 
mắất.??! Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đang hành 
xử bản thân như vậy và đang sống theo cách như vậy ... sự chánh-niệm 
chậm khởi sinh, nhưng ngay lúc đó người đó liền nhanh chóng dẹp bỏ 


chúng, xua tan chúng, kêt thúc chúng, và xóa sô chúng. 


“Như vậy một Tỳ kheo đã thấu rõ một cách hành xử bản thân và cách 
sống để khi người đó hành xử bản thân như vậy và khi người đó sống như 
vậy, thì những trạng thái xấu ác bất thiện như thèm-muốn (tham) và 


phiền-bực (ưu) không chảy-vào bên trong người đó. 


(7) “Khi một Tỳ kheo đang hành xử bản thân như vậy và đang sống 
như vậy, nếu các vua chúa hay các quan thần, bạn bè hay đồng sự, bà con 
hay họ hàng có thỉnh dụ người đó về nhận lẫy tài sản, họ nói: “Này, thiện 
nhân, sao phải để mấy cái áo cà sa đè nặng (làm vướng lụy) mình như 
vậy? Tại sao phải đi lang thang với cái đầu trọc và bình bát xin ăn như 
vậy? Này, hãy trở lại đời sống trần tục, sau đó mặc sức mà hưởng thụ của 
cải và làm những việc công đức”. Nhưng này các Tỳ kheo, khi một Tỳ 
kheo đang hành xử (dẫn dắt) bản thân như vậy và đang sống như vậy thì 
không thể nào người đó bỏ sự tu-hành để quay lại đời sống thấp tục. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử khi sông Hăng đồ về, nghiêng về, và chảy 
về phía đông, một đám người tới mang theo cuốc và giỏ đựng, trong đầu 
nghĩ: “Chúng ta sẽ làm (đào) cho sông Hằng này đồ về, nghiêng về, và 
chảy về phía tây. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, liệu đám người đó 
có thể làm cho sông Hằng đồ về, nghiêng về, và chảy về phía tây hay 
không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Bởi vì sông Hằng (tự hồi nào 
giờ) là đỗ về, nghiêng về, và chảy về phía đông, và không dễ gì làm cho 
nó đồ về, nghiêng về, và chảy về phía tây cho được. Đám người đó chỉ 


chuôc lây sự mệt mỏi và bực tức mà thôi.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đang hành 


xử bản thân như vậy và đang sông như vậy, nêu các vua chúa hay các 
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quan thần, bạn bè hay đồng sự, bà con hay họ hàng có thỉnh dụ người đó 
về nhận lấy của cải ... thì không thể nào người đó bỏ sự tu-hành để quay 
lại đời sống thấp tục. Vì lý do gì? Bởi vì từ lâu giờ tâm của người đó đã đồ 
về, nghiêng về, và ngã về sự sống tách-ly (ấn dật, lánh trần). Như vậy thì 


không thể nào người đó bỏ sự tu-hành để quay lại đời sống thấp tục.” 


(SN 35:244) 


245 (8) Cây Kimsuka 
(1) Một Tỳ kheo đến gặp một Tỳ kheo khác và hỏi: “Này các Tỳ 


kheo, theo cách nào tầm-nhìn (sự-thấy) của một Tỳ kheo được thanh lọc 


một cách khéo léo?”^2 


“Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo hiểu được, đúng như chúng thực là, 
nguồn-gốc Và sự phai-biến của sáu cơ-sở để tiếp-xúc (sáu xứ) thì theo 
cách như vậy là tầm-nhìn của người đó được thanh lọc một cách khéo 


léo.”29 


(2) Rồi Tỳ kheo thứ nhất (tức người hỏi) không hài lòng với câu trả 
lời của người kia, nên đến gặp một Tỳ kheo khác (thứ ba) để hỏi lại: “Này 
đạo hữu, theo cách nào tầm-nhìn của một Tỳ kheo được thanh lọc một 
cách khéo léo?” 


“Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo hiểu được, đúng như chúng thực là, 
nguồn-sốc và sự phai-biến của năm-uẩn bị dính-chấp (năm thủ uân) thì 
theo cách như vậy là tầm-nhìn của người đó được thanh lọc một cách khéo 


bóng 


léo. 


(3) Lần nữa, Tỳ kheo thứ nhất không hài lòng với câu trả lời của 
người kia, nên đến gặp một Tỳ kheo khác (thứ tư) để hỏi lại: “Này đạo 
hữu, theo cách nào tầằm-nhìn của một Tỳ kheo được thanh lọc một cách 


khéo léo?” 
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“Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo hiểu được, đúng như chúng thực là, 
nguồn-gốc và sự phai-biễn của bốn yếu-tồ lớn (tứ đại), thì theo cách như 
vậy là tầm-nhìn của người đó được thanh lọc một cách khéo léo.” 


(4) Lần nữa, Tỳ kheo thứ nhất không hài lòng với câu trả lời của 
người kia, nên đến gặp tiếp một Tỳ kheo khác để hỏi lại: “Này đạo hữu, 
theo cách nào tầm-nhìn của một Tỳ kheo được thanh lọc một cách khéo 


léo?” 


“Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo hiểu được, đúng như chúng thực là: 
“Thứ gì thuộc tính khởi-sinh thì đêu thuộc tính chấm-dứt' (mọi thứ có sinh 
là có diệt), thì theo cách như vậy là tầằm-nhìn của người đó được thanh lọc 


một cách khéo léo.” 


(5) Rồi, Tỳ kheo thứ nhất vẫn không hài lòng với câu trả lời của người 
kia, nên đến gặp đức Thế Tôn, kể lại mọi điều các thầy kia đã nói, và hỏi 
lại: “Thưa Thế Tôn, theo cách nào tầằm-nhìn của một được thanh lọc một 


cách khéo léo?” 


- “Này Tỳ kheo, ví dụ có một người trước giờ chưa từng nhìn thấy cây 
kimsuka.? Người đó đến gặp một người đã từng nhìn thấy cây kửmsuka 
để hỏi: “Thưa ông, cây kửmsuka nhìn ra sao?? Người kia có thể trả lời: 
“Này bạn hiền, cây kửøsuka có màu đen đen, giống một gốc cây bị đốt 
thành than.” Trong lần đó, có thể cây kửmsuka đúng là giống như người kia 
đã nhìn thấy. 

- “Rồi người đó không hài lòng với câu trả lời của người kia, nên đến 
gặp một người khác đã từng nhìn thấy cây kửmsuka để hỏi lại: “Thưa ông, 
cây kữmsuka nhìn ra sao?' Người kia có thể trả lời: “Này bạn hiền, cây 
kimsuka có màu đỏ đỏ, giỗng một miếng thịt.` Trong lần đó, có thể cây 
kimsuka đúng là giỗng như người kia đã nhìn thấy. 

- “Rồi người đó không hài lòng với câu trả lời của người đó, nên đến 
gặp một người khác nữa đã từng nhìn thấy cây kửøsuka đề hỏi lại: “Thưa 
ông, cây k¿msuka nhìn ra sao?° Người kia có thể trả lời: “Này bạn hiền, 


cây kữnsuka có vỏ bị tuột xuông và tróc ra, giông một cây acacia 
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(sirisa).?"Š Trong lần đó, có thê cây kửmsuka đúng là giống như người kia 
đã nhìn thấy. 

- “Rồi người đó không hài lòng với câu trả lời của người đó, nên đến 
gặp tiếp một người khác đã từng nhìn thấy cây kửøsuka đê hỏi lại: “Thưa 
ông, cây k¿msuka nhìn ra sao?° Người kia có thể trả lời: “Này bạn hiền, 
cây kửmsuka có lá và tàn lá che phủ bóng mát, giống một cây banyan (cây 
đa). Trong lần đó, có thể cây kửmsuka đúng là giống như người kia đã 
nhìn thấy. 


“Cũng giống như vậy, này Tỳ kheo, những bậc thượng nhân đó đã trả 
lời đúng như chúng thê hiện theo cách mỗi tầm-nhìn của mỗi vị đó đã 
được thanh lọc một cách khéo léo.?" (tức: mỗi người chứng ngộ mỗi sự 


thật hay mỗi cách khác nhau.) 


“Này Tỳ kheo, ví dụ một ông vua có một đô thành ở gần biên giới có 
những hào lũy, tường thành, và tháp canh kiên cố, và có sáu công ra 
vào.? Người gác cổng ở đó khôn khéo, giỏi việc, và thông minh; người 
đó chặn đuổi những người lạ mặt, và cho phép những người quen mặt đi 
vào đi ra. Có hai người đưa tin hỏa tốc đến từ phía đông và hỏi người gác 
công: “Này bạn hiền, vị chủ thành đang ở đâu?” Người gác công có thể trả 
lời: 'Ông ta đang ngồi ở sân đình trung tâm." Rồi hai người đưa tin hỏa tốc 
đi vào báo tin hiện-thực cho vị chủ thành, và đi ra khỏi thành theo đường 
đã đi vào. Tương tự, những người đưa tin đến từ phía tây, từ phía bắc, từ 
phía nam, đi vào báo tin của họ, và đi ra khỏi thành theo đường đã đi vào. 

“Này Tỳ kheo, ta đã làm ví dụ này để chuyền tải một ý nghĩa. Đây là 
ý nghĩa đó: 

- “Thành đô”: đây là một cách để chỉ zðân này gồm bốn yếu tổ lớn (tứ 
đại), bắt nguồn từ mẹ và cha, được nuôi lớn từ cơm và cháo, (mang bản 


chất) bị vô thường, phải bị chà xát và đè bóp, phải bị tan hoại và tan rã.?08 


- "Sáu công”: đây là một cách đê chỉ sáu co-sở cảm nhận bên-t†rong 


(sáu nội xứ; sáu giác-quan). 


- “Người gác công”: đây là một cách đê chỉ sự chánh-niệm. 
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- “Hai người đưa tin hỏa tốc”: đây là một cách để chỉ sự finh-lặng 


(định) và minh-sát (tuệ). 
- “Người chủ thành”: đây là một cách để chỉ z#„c.?! 


- “Sân đình trung tâm': đây là một cách để chỉ bốn yếu-tổ lớn—yêu tô 


đât, yêu tô nước, yêu tô nhiệt, yêu tô khí. 
- “Tin hiện-thực”: đây là một cách đê chỉ Miểr-bàn.?!9 


- “Theo đường đã đi vào': đây là một cách để chỉ con đường Bát 
Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định.” 


(SN 35:245) 


246 (9) Ví Dụ Đờn Tỳ Bà 


“Này các Tỳ kheo, nếu bên trong một Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào có 
tham-muốn, hay nhục-dục, hay sân, hay sỉ, hay sự ác-cảm khởi sinh đối 
với những hình-sắc được nhận biết bởi mắt, thì người đó nên chế ngự tâm 
mình khỏi chúng như vày:?! “Con đường này là đáng sợ, hiểm nguy, đầy 
gai gốc, đầy rừng rậm, con đường tà ác, con đường xấu ác, con đường cằn 
cạn khan hiếm.?!2 Đây là con đường được bước đi bởi những người thấp 
tục; đó không phải là con đường được bước ổi bởi những bậc thượng 
nhân. (Này fâm:) đây không phải là (con đường) dành cho míi!.` Theo 
cách như vậy tâm nên được chế ngự khỏi những trạng thái liên quan 
những hình-sắc được nhận biết bởi mắt. Cũng làm tương tự đối với những 
trạng thái liên quan những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những đối- 


tượng của tâm được nhận biết bởi tâm. 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ đồng lúa đã chín và người canh gác thì lơ 
lãng. Con bò nảo thích đi vào đồng lúa đó thì nó cứ thỏa thích ăn theo ý 
mình. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được 
chỉ dạy không tập luyện sự kiềm chế sáw coø-sở tiếp-xúc (sáu xứ) thì người 


đó cứ thỏa thích thả mình trong năm dây khoái-lạc giác quan.?!3 
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- “Này các Tỳ kheo, ví dụ đồng lúa đã chín và người canh gác thì 
canh phòng cần thận. Nếu con bò nào thích đi vô đồng lúa đó, thì người 
canh gác sẽ nắm chặt ngay mõm nó (chỗ có dây xỏ mũi). Trong khi nắm 
chặt mõm nó, người đó ghị chặt dây khóa giữa hai sừng, rồi nện mạnh nó 
bằng gậy. Sau khi nện mạnh con bò, người đó đánh đuổi nó đi ... Lần thứ 
hai cũng vậy ... Lần thứ ba cũng vậy. Như vậy sau đó, con bò thích ăn lúa 
dù đã chạy về làng hay đã chạy vô rừng hay cho dù nó đang đứng hay 
đang ngôi đâu đó, khi nhớ tới trận đòn bị nện bằng cây trước đó thì nó sẽ 


không dám đi vô đồng lúa nữa. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi tâm một Tỳ kheo đã được 
chinh phục, đã được chinh phục một cách khéo léo?!“ đối với sáu cơ-sở 
tiếp-xúc, thì nó sẽ trở nên ổn định ở bên trong, được lắng lặn, được hợp 
nhất, và đạt định. 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một ông vua [hay quan đại thần của ông] 
chưa bao giờ nghe tiếng đờn tỳ bà. Rồi, nếu nghe tiếng đờn đâu đó, ông có 
thể hỏi: “Này anh kia, cái gì làm ra thứ âm thanh đó vậy— nó thật dễ chịu, 
thật gợi cảm, thật say sưa, thật đáng mê, thật mê hoặc, như vậy? Người ta 
có thê trả lời ông: “Thưa đức vua, đó là đờn tỷ bà làm ra âm thanh đó— 
thật dễ chịu, thật gợi cảm, thật say sưa, thật đáng mê, thật mê hoặc, như 


vậy.” Ông sẽ nói: “Này anh kia, hãy mang đờn đó tới đây cho ta coi. 


“Rồi người ta phải đem cây đờn tỳ bà tới cho ông và thưa: “Thưa đức 
vua, đây là đờn tỳ bà, âm thanh của nó là thật dễ chịu, thật gợi cảm, thật 
say sưa, thật đáng mê, thật mê hoặc.ˆ Nhà vua mới nói: “Ta đã có cả đống 
đờn sáo ở đây rồi. Ngươi chỉ cần mang thứ âm thanh đó tới đây cho ta.” 
Chắc người ta phải trả lời ông như vây: “Thưa đức vua, cây đờn tỳ bà này 
gồm nhiều bộ phận, gồm rất nhiều bộ phận, và nó sẽ làm ra thứ âm thanh 
khi nó được chơi trên nhiều bộ phận của nó; đó là: tùy thuộc vào nhiều thứ 
như thành đờn làm bằng da, bụng đờn, cần đờn, đầu đờn, các dây đờn, 
phím để đờn, và sự nỗ-lực khéo léo của người nhạc công.?!Š Như vậy đó, 


thưa đức vua, răng cây đòn tỷ bà này gôm nhiêu bộ phận, gôm rât nhiêu 
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bộ phận, và nó sẽ làm ra thứ âm thanh khi nó được chơi trên nhiều bộ 
phận của nó. ` 

“Ông vua bèn đập nát cây đờn ra thành mười mảnh hay trăm mảnh, 
rồi nghiền nát thành vụn. Sau khi nghiền nát hết thành vụn, ông đem đốt 
chúng cháy nát thành tro, rồi ông đem rải tro trong gió mạnh hoặc rải 
xuống sông chảy xiết. Rồi ông nói: “Cái được gọi là cây-đờn đích thực chỉ 
là “tào lao”, cũng chả có cái gì được gọi là “cây-đờn" cả. Sao mọi người 


quá lơ tâm nghĩ nó là vậy, sao mọi người cứ nhận lâm nó là vậy!”?!9 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo điều tra sấc- 
thân (sắc) khắp mọi chỗ nó có mặt, người đó điều tra cảm-giác (thọ) khắp 
mọi chỗ nó có mặt, người đó điều tra nhận-thức (tưởng) khắp mọi chỗ nó 
có mặt, người đó điều tra những sự fạo-tác cố ý (hành) khắp mọi chỗ 
chúng có mặt, người đó điều tra ức (thức) khắp mọi chỗ nó có mặt. Khi 
người đó điều tra sắc-thân khắp mọi chỗ nó có mặt ... điều tra thức khắp 
mọi chỗ nó có mặt (và đâu thấy cái “ta` độc lập nào) thì mọi quan niệm 
như cái “4”, cái 'của-ta` hay cái “fa-là` đều không còn trong người đó 
32217 


nữa 


(SN 35:246) 


247 (10) Ví Dụ Sáu Con Vật 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một người với tay chân bị thương và 
đang mưng mủ mà đang đi vô khu rừng đầy cây gai nhọn,?!8 và gai cỏ 
kusa có thê đâm bàn chân và lá lau sậy có thể cào xước tay chân của anh 
ta. Như vậy người đó càng thêm bị đau đớn và khổ sở. Cũng giống như 
vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có mấy Tỳ kheo đi vô làng hay vô rừng gặp 
người ta chửi chê mình như vây: “Quý thầy đây, hành động như vậy, hành 
vi như vậy, chẳng khác gì cái gai thúi trong làng.” (tức: không phải bậc 
chân tu hay đại đức; “đại đức thúi'). Sau khi hiểu được mình chỉ là cái 
“gai, thì người đó nên hiểu được sự kiềm-chế và sự không kiềm-chế là 


› 219 


gì. 
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(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào có sự không kiêm-chế? Ö 
đây, khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một Tỳ kheo có ý thích (tham) 
một hình-sắc dễ chịu và từ chối (sân) một hình-sắc khó chịu. Người đó 
sống không thiết lập “sự chánh-niệm về thân”, với một cái tâm bị giới hạn, 
và người đó không hiểu đúng như nó thực là “sự giải-thoát của tâm", “sự 
giải-thoát bằng trí-tuệ”, trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã chấm 


dứt sạch sẽ [không còn tàn dư]. 


“Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai... Khi nhận biết một hiện- 
tượng thuộc tâm bằng tâm, một 'Tỳ kheo ý thích (tham) một hiện-tượng 
thuộc tâm dễ chịu và từ chối (sân) một hiện-tượng thuộc tâm khó chịu. 
Người đó sống không thiết lập “sự chánh-niệm về thân, với một cái tâm 
bị giới hạn, và người đó không hiểu đúng như nó thực là “sự giải-thoát của 
tâm”, “sự giải-thoát bằng trí-tuệ”, trong đó những trạng thái xấu ác bất 
thiện đã chấm dứt sạch sẽ. Chính theo cách như vậy là có sự không kiềm- 


chê. 


- “Này các Ty kheo, giả sử có một người bắt được sáu con vật—ở 
những địa bàn sống khác nhau và vùng kiếm ăn khác nhau—và cột mỗi 
con băng một sợi dây thừng. Ví dụ người đó bắt được rắn, cá sấu, chim, 
chó, chó rừng, và khi, và cột mỗi con bằng một sợi dây thừng. Sau khi cột 
xong, ông cột thắt các đầu dây thừng lại với nhau thành một mối thắt 
chung, và thả chúng ta. Sáu con vật thuộc sáu địa bàn sống khác nhau và 
vùng kiếm ăn khác nhau sẽ kéo chạy về hướng địa bàn sống và vùng kiếm 
ăn của mình. Rắn kéo đi đường khác, trong đầu nghĩ: “Chạy lên ụ gò mối”. 
Cá sấu kéo đi đường khác, trong đầu nghĩ: “Chạy xuống nước'. Chim kéo 
đi đường khác, trong đầu nghĩ: “Bay lên trời”. Chó kéo đi đường khác, 
trong đầu nghĩ: “Chạy về làng”. Chó rừng kéo đi đường khác, trong đầu 
nghĩ: “Chạy vô nghĩa địa. Khi kéo đi đường khác, trong đầu nghĩ: “Chạy 
về rừng”. 

- “Tới lúc sáu con vật đều mệt mỏi và đuối sức, chúng bắt đầu bị lấn 
áp bởi một con còn mạnh nhất trong đó; giờ chúng phải bị lụy theo con đó 


và bị con đó điều khiển. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một 
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Ty kheo không tu tập và tu dưỡng “sự chánh-niệm hướng vào thân", thì 
mắt kéo (tâm) theo hướng (tham, thích, nắm giữ) những hình-sắc dễ chịu 
và bất đồng (sân, ghét, từ chối) với những hình-sắc khó chịu; tai kéo theo 
hướng những âm-thanh dễ chịu và bất đồng với những âm-thanh khó chịu; 
mũi kéo theo hướng những mùi-hương dễ chịu và bất đồng với những 
mùi-hương khó chịu; lưỡi kéo theo hướng những mùi-vị dễ chịu và bất 
đồng với những mùi-vị dễ chịu; thân kéo theo hướng những đối-tượng 
chạm xúc dễ chịu và bất đồng với những đối-tượng chạm xúc khó chịu; 
tâm kéo theo hướng những hiện-tượng thuộc tâm dễ chịu và bất đồng với 
những hiện-tượng thuộc tâm khó chịu. 


“Chính theo cách như vậy là có sự không kiềm-chế. 


(2) “Và này các Tỳ kheo, theo cách nào là có sự kiểm-chế? Ở đây, khi 
nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một Tỳ kheo không ý thích (không 
tham) một hình-sắc dễ chịu và không từ chối (không sân) một hình-sắc 
khó chịu. Người đó sống có thiết lập “sự chánh-niệm về thân", với một cái 
tâm vô lượng, và người đó hiểu được đúng như nó thực là “sự giải-thoát 
của tâm", “sự giải-thoát bằng trí-tuệ”, trong đó những trạng thái xấu ác bất 


thiện đã chấm dứt sạch sẽ. 


“Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... Khi nhận biết một hiện- 
tượng thuộc tâm bằng tâm, một Tỳ kheo không ý thích (không tham) một 
hiện-tượng thuộc tâm dễ chịu và không từ chối (không sân) một hiện- 
tượng thuộc tâm khó chịu. Người đó sống có thiết lập “sự chánh-niệm về 


thân” ... trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã chấm dứt sạch sẽ. 
Chính theo cách như vậy là có sự kiềm-chế. 


- “Này các Tỳ kheo, giả sử có một người bắt được sáu con vật—ở các 
địa bàn sống khác nhau và vùng kiếm ăn khác nhau—và cột mỗi con bằng 
một sợi dây thừng. Ví dụ người đó bắt được rắn, cá sấu, chim, chó, chó 
rừng, và khi, và cột mỗi con bằng một sợi dây thừng. Sau khi cột xong, 
ông cột tất cả các đầu dây thừng đó vào một cây cột hay trụ chắc chắn. 


Rôi sáu con vật thuộc sáu địa bàn sông khác nhau và vùng kiêm ăn khác 
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nhau sẽ kéo chạy về hướng địa bàn sống và vùng kiếm ăn của mình. Rắn 
kéo đi đường khác, trong đầu nghĩ: “Chạy lên ụ gò mối”... Khi kéo đi 
đường khác, trong đầu nghĩ: “Chạy về rừng'. 


- “Tới lúc sáu con vật đều mệt mỏi và đuối sức, chúng chỉ đứng gần 
cây cột hay trụ đó, chúng chỉ có thể ngồi gần đó, chúng chỉ có thể nằm 
gần đó. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đã tu tập 
và tu dưỡng “sự chánh-niệm hướng vào thân", thì mắt không kéo (tâm) 
theo hướng những hình-sắc dễ chịu, cũng không bất đồng với những hình- 
sắc khó chịu; tai không kéo theo hướng những âm-thanh dễ chịu, cũng 
không bất đồng với những âm-thanh khó chịu; mũi không kéo theo hướng 
những mùi-hương dễ chịu, cũng không bất đồng với những mùi-hương 
khó chịu; lưỡi không kéo theo hướng những mùi-vị dễ chịu, cũng không 
bất đồng với những mùi-vị dễ chịu; thân không kéo theo hướng những 
đối-tượng chạm xúc dễ chịu, cũng không bất đồng với những đối-tượng 
chạm xúc khó chịu; tâm không kéo theo hướng những hiện-tượng thuộc 
tâm dễ chịu, cũng không bất đồng với những hiện-tượng thuộc tâm khó 


chịu. 
“Chính theo cách như vậy là có sự kiềm-chẽ. 


“Này các Tỳ kheo, “cây cột hay trụ chắc chắn: đây là một cách chỉ 
“sự chánh-niệm hướng vào thân. Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên 
tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ tu tập và tu dưỡng “sự chánh-niệm 
hướng vào thân”, làm cho nó thành một cỗ-xe (tu thừa) của chúng ta, làm 
cho nó thành căn-bản của chúng ta, ồn định nó, thực hành bản thân mình 
trong nó, và hoàn thiện nó.” Các thầy nên tu tập bản thân mình như vậy.” 


(SN 35:247) 


248 (11) Bó Lúa 
“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một bó lúa được để ở ngã tư đường. Rồi 
có sáu người tới tay cầm cây đập lúa,?? và họ đập bó lúa với sáu cây đập 


lúa đó. Như vậy bó lúa bị đập tơi tả, đã bị đập bởi sáu cây đập lúa. Rồi 
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một người thứ bảy tới tay cầm cây đập lúa, và người đó cũng đập bó lúa 
với cây đập lúa thứ bảy đó. Như vậy bó lúa thậm chí càng bị đập tơi tả 
hơn nữa, đã bị đập thêm bởi cây đập lúa thứ bảy. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được 
chỉ dạy bị đập đánh trong mắt bởi những hình-sắc dễ chịu và khó chịu; bị 
đập đánh trong fzi bởi những âm-thanh dễ chịu và khó chịu; bị đập đánh 
trong zmỡi bởi những mùi-hương dễ chịu và khó chịu; bị đập đánh trong 
lưỡi bởi những mùi-vị dễ chịu và khó chịu; bị đập đánh trong /hân bởi 
những đối-tượng chạm xúc dễ chịu và khó chịu; bị đập đánh trong /âm bởi 
những hiện-tượng thuộc tâm dễ chịu và khó chịu. Nếu người phàm phu 
không được chỉ dạy đã thiết lập cái tâm theo hướng tái hiện-hữu trong 
tương lai?! (với dục-vọng muốn được tái sinh trong ở cõi này cõi nọ; như 
mong muốn tái sinh làm người hay thành tiên ...), thì kẻ ngu dại đó thậm 
chí còn bị đập đánh tơi tả hơn nữa, giỗng như bó lúa càng bị đập tơi tả hơn 
nữa bởi cây đập thứ bảy. 

“Này các Tỳ kheo, một thuở trong quá khứ có những thiên thần (deva) 
và những quý thần (asura, a-tu-la) dàn trận đánh nhau.?2 Rồi Vepacitti, 
vua của các quỷ thần đã nói với các quỷ thần như vây: “Này các chư thần, 
trong trận chiến sắp xảy ra, nếu bên các quỷ thần thắng và bên các thiên 
thần bị thua, hãy bắt trói tay chân và gông cô Sakka (Đế-thích), vua của 
các thiên thần, và mang ông ta về cho ta trong kinh thành này của các quỷ 
thân." Và Sakka, vua của các thiên thân, thì nói với các thiên thần như 
vây: “Này các chư thần, trong trận chiến sắp xảy ra, nếu bên các thiên thần 
thắng và bên các quỷ thần bị thua, hãy bắt trói tay chân và gông cổ Ve- 
pacitti, vua của các quỷ thần, và mang ông ta về cho ta trong hội sảnh 


đường Sudhamma (Thiện Pháp) này. 


“Này các Tỳ kheo, trong trận chiến đó, các thiên thần thắng và các 
quỷ thần bị thua. Rồi các thiên thần đã trói tay chân và gông cổ Vepacitti 
và mang ông ta về cho vua Sakka trong sảnh đường Sudhamma đó của các 


thiên thần.” 
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“Khi Vepacitti có ý nghĩ: “Các thiên thần là chánh đúng, các quỷ thần 
là bất chánh; ngay đây bây giờ ta đã tới kinh thành của các thiên thần”, thì 
ông ta thấy mình vừa được thoát khỏi gông-cùm quanh cô và tay chân, và 
được thụ hưởng năm dây dục-lạc cõi trời được phú và chu cấp cho mình; 
(phân biệt với 'năm dây dục lạc ở cõi trần). Nhưng khi Vepacitti có ý 
nghĩ: “Các quỷ thần là chánh đúng, các thiên thần là bất chánh; giờ ta sẽ đi 
tới kinh thành của các thiên thần", thì ông lại thấy mình vừa bị gông-cùm 
quanh cô và tay chân, và ông ta bị tước mất năm dây dục-lạc thuộc cõi 
trời. 
“Này các Tỳ kheo, sự trói-buộc của VepacitfI thật là tinh vị (vi tế) như 
vậy; nhưng sự trói buộc của Ma Vương còn tinh vi hơn nhiều. Trong sự 
nhìn-nhận (suy tưởng), một người bị trói buộc bởi Ma Vương; trong sự 


không nhìn-nhận, một người được tự do khỏi ma Vương.”? 


(1) “Này các Tỳ kheo, “Fa-là” là một sự nhìn-nhận; “Ta là này” là một 
sự nhìn-nhận; “Ta sẽ là' là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ không là' là một sự 
nhìn-nhận; “Fa sẽ gồm có sắc-thân' là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ không có 
sắc-thân (vô sắc) là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ có nhận-thức' là một sự 
nhìn-nhận; “Ta sẽ không có nhận-thức" là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ vừa có 
nhận-thức vừa không có nhận-thức" là một sự nhìn-nhận (suy tưởng, nhận 
làm).?? Sự nhìn-nhận này nọ là một căn bệnh, sự nhìn-nhận là một ung 
nhọt, sự nhìn-nhận là một mũi tên. Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên 
tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ sống với một cái tâm không có sự 


nhìn-nhận này nọ. 


(2) “Này các Tỳ kheo, “Ta-là là một sự động-chuyển (động vọng).?2 
“Ta là này” là một sự động-chuyên; “Fa sẽ là” là một sự động-chuyên; “Ta 
sẽ không là” là một sự động-chuyên; “Ta sẽ gồm có sắc-thân' là một sự 
động-chuyền; “Ta sẽ không có sắc-thân” là một sự động-chuyền; “Ta sẽ có 
nhận-thức" là một sự động-chuyên; “Ta sẽ không có nhận-thức" là một sự 
động-chuyên; “Ta sẽ vừa có nhận-thức vừa không có nhận-thức' là một sự 
động-chuyển. Sự động-chuyển này nọ là như một căn bệnh, sự động- 


chuyền như một ung nhọt, sự động-chuyền như một mũi tên. Do vậy, này 
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các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ sống với 


một cái tâm không-có sự động-chuyên này nọ. 


(3) “Này các Tỳ kheo, “Ta-là” /à một sự chao-đảo (phất phơ, lung 
lay); “Ta là này” là một sự chao-đảo; “Ta sẽ là” là một sự chao-đảo; “Ta sẽ 
không là” là một sự chao-đảo; “Fa sẽ gồm có sắc-thân” là một sự chao- 
đảo; “Fa sẽ không có sắc-thân” là một sự chao-đảo; “Ta sẽ có nhận-thức? 
là một sự chao-đảo; “Ta sẽ không có nhận-thức” là một sự chao-đảo; “Fa 
sẽ vừa có nhận-thức vừa không có nhận-thức' là một sự chao-đảo. Sự 
chao-đảo này nọ là như một căn bệnh, sự chao-đảo như một ung nhọt, sự 
chao-đảo như một mũi tên. Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập 
bản thân như vây: “Chúng ta sẽ sống với một cái tâm không-có sự chao- 


đảo này nọ.” 


(4) “Này các Tỳ kheo, “Ta-là” là một sự tăng-phóng (phóng-tâm); “Fa 
là này'ˆ là một sự tăng-phóng; “Ta sẽ là' là một sự tăng-phóng; “Ta sẽ 
không là” là một sự tăng-phóng: “Ta sẽ gồm có sắc-thân' là một sự tăng- 
phóng: “Ta sẽ không có sắc-thân' là một sự tăng-phóng: “Ta sẽ có nhận- 
thức" là một sự tăng-phóng; “Ia sẽ không có nhận-thức” là một sự tăng- 
phóng; “Ta sẽ vừa có nhận-thức vừa không có nhận-thứcˆ là một sự tăng- 
phóng. Sự tăng-phóng này nọ là như một căn bệnh, sự tăng-phóng như 
một ung nhọt, sự tăng-phóng như một mũi tên. Do vậy, này các Tỳ kheo, 
các thầy nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ sống với một cái tâm 


không-có sự tăng-phóng này nọ. 


(Š5) “Này các Tỳ kheo, “[a-là' là một sự dính-líu với sự “tự-fa` (ngã 
mạn, ta-đây);??“ “Ta là này" là một sự dính-líu với sự “tự-ta”; “Ta sẽ là' là 
một sự dính-líu với sự “tự-ta”; “Ta sẽ không là là một sự dính-líu với sự 
“tự-ta”; “La sẽ gồm có sắc-thân” là một sự dính-líu với sự “tự-ta”; “Ta sẽ 
không có sắc-thân' là một sự dính-líu với sự “tự-ta°; “Ta sẽ có nhận-thức” 
là một sự dính-líu với sự “tự-ta”; “La sẽ không có nhận-thức' là một sự 
dính-líu với sự “tự-ta'; “Fa sẽ vừa có nhận-thức vừa không có nhận-thức” 
là một sự dính-líu với sự “tự-ta”. Sự dính-líu với sự “tự-ta` này nọ là như 


một căn bệnh, sự dính-líu với sự “tự-ta` như một ung nhọt, sự dính-líu với 
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sự “tự-ta` như một mũi tên. Do vậy, này các Tỳ kheo, các thây nên tu tập 
bản thân như vây: “Chúng ta sẽ sông với một cái tâm không-có sự dính-líu 
VỚI Sự “tự-ta” này nọ. 


“Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 35:248) 
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Chương 36 


Liên Kết CẢM-GIÁC 
(36 Vedana-samyufta) 
(36 Tương ưng Thọ) 
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NHÓM 1 
NHÓM “CÓ THỊ KỆ? 
(Sagatha-vagga) 


1 (1) Định Tâm 


“Này các Tỳ kheo, có ba cảm-giác này. Ba đó là gì? Cảm-giác sướng 
(dễ chịu), cảm-giác khổ (khó chịu), và cảm-giác trung tính [không khổ 


không sướng]. Đây là ba cảm-giác.” 


Một đệ tử của Phật, có chánh-niệm, 

Có đạt-định, và thấu suốt rõ ràng, 

Hiểu được những cảm-giác, 

Và nguồn-gốc những cảm-giác, 

Và chỗ chúng chấm-dứt, 

Và con-đường dẫn tới sự chấm dứt của chúng. 

Khi đã tiêu diệt mọi cảm-giác (diệt thọ) 

Một Tỳ kheo hết đói khát và đã hoàn toàn tắt ngắm.?? 


(SN 36:01) 


2 (2) Sướng 


“Này các Tỳ kheo, có ba cảm-giác này. Ba đó là gì? Cảm-giác sướng 
(dễ chịu), cảm-giác khổ (khó chịu), và cảm-giác trung tính [không khổ 


không sướng]. Đây là ba cảm-giác.” 


Dù đó là sướng hay khổ 

Hay không khổ không sướng, 
Bên trong hay bên ngoài, 

Dù là loại cảm-giác gì: 

Đã biết rõ: “Đó là khổ, 

Sẽ bị hoại diệt, sẽ bị tan rã.” 


Sau khi đã tiêp xúc và tiêp xúc chúng hoài hoài, 
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Sau khi đã nhìn thấy sự suy biến của chúng, 


Thì người tu bỏ được sự mê-thích đôi với chúng.??Š 


(SN 36:02) 


3 (3) Dẹp Bỏ 


“Này các Tỳ kheo, có ba cảm-giác này. Ba đó là gì? Cảm-giác sướng, 
cảm-giác khổ, và cảm-giác trung tính. Đây là ba cảm-giác. Hãy dẹp bỏ 
khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) tạo ra tham đối với cảm-giác sướng (lạc 
thọ). Dẹp bỏ khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra sân đối với cảm-giác khổ (khổ 
thọ). Dẹp bỏ khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra si đối với cảm-giác trung tính 
(vô ký thọ).?? 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ khuynh-hướng tiềm ân 
tạo ra tham đối với cảm-giác sướng, khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sân đối 
với cảm-giác khổ, và khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra si đối với cảm-giác 
trung tính, thì người đó được gọi là một Tỳ kheo không còn khuynh- 


?3° là người nhìn thấy một cách đúng đắn. Người đó đã cắt 


hướng tiềm ân, 
bỏ dục-vọng, đã chặt đứt những gông-cùm, và bằng cách phá tan sự “tự-ta' 
(ngã mạn),”! thì người đó đã kết thúc sự khổ.” 

Khi người trải nghiệm sướng, 

Nếu người không hiểu cảm-giác đó là gì, 

Thì có khuynh-hướng tạo ra tham, 

Bởi người không nhìn thấy sự thoát-khỏi nó. 

Khi người trải nghiệm khổ, 

Nếu người không hiểu cảm-giác đó là gì, 

Thì có khuynh-hướng tạo ra sân, 

Bởi người không nhìn thấy sự thoát-khỏi nó. 

Bậc Đại Trí cũng đã dạy: 

Còn đối với loại cảm-giác “bình an vô sự”, 

Tức không khổ không sướng: 
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Nếu người cũng tìm sự khoái-lạc trong nó, 
Thì người vẫn không thoát khỏi sự khô đau. 


Khi một Tỳ kheo nhiệt thành, 
Không lơ là sự rõ-biết (tỉnh giác), 
Thì bậc trí đó hoàn-toàn hiểu 


Những cảm-giác một cách toàn diện. 


Sau khi đã hoàn-toàn hiểu những cảm-giác, 
Người đó hết ô-nhiễm ngay trong kiếp sống này. 
Đang đứng trong Giáo Pháp: nên khi thân tan rã, 
Bậc trí sư đó không thể được ước tính. 

(là chúng sinh loại nào, vì đã Niế¡-bàn) 


(SN 36:03) 


4 (4) Vực Sâu Không Đáy 


“Này các Tỳ kheo, khi người phàm phu không được chỉ dạy tuyên bố 
điều này: “Trong đại dương có một vực sâu không đáy”??? thì người đó 
tuyên bố về một cái không tôn tại và không có thực. Này các Tỳ kheo, thà 
lấy điều đó để chỉ những cảm-giác khổ đau còn đúng hơn; những cảm- 
giác khổ đau thiệt đúng như “một vực sâu không đáy.) 


“Khi người phàm phu không được chỉ dạy bị tiếp xúc bởi một cảm- 
giác khổ thân, người đó sầu, buôn, và ai oán; người đó khóc than và đấm 
ngực và trở nên quấn trí. Đây được gọi là một người phàm phu không 
được chỉ dạy là người chưa lên khỏi cái vực sâu không đáy, người chưa 


có-được một chỗ đứng. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, khi người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy bị tiếp xúc với một cảm-giác khổ thân như vậy, người đó không sâu, 
buôn, hay ai oán; người đó không khóc than và đấm ngực, hay trở nên 
quấn trí. Đây được gọi là một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy là 


người đã lên khỏi vực sâu không đáy, người đã có được một chỗ-dứng.” 
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Người không thê chịu đựng 

Những cảm-giác khổ đau đã khởi sinh, 
Những cảm-giác khô thân phá hoại đời người, 
Người run sợ khi chúng tiếp xúc mình, 

Là người yếu đuối, kém dũng khí, 

Người khóc rỗng và than oan: 

Đó là người chưa lên khỏi vực sâu không đáy. 


Cũng chưa có-được một chỗ đứng. 


Nhưng, ai là người có thể chịu đựng chúng— 
Là những cảm-giác khổ đau, 

Những cảm-giác khô thân phá hoại đời người— 
Người đó không run sợ khi chúng tiếp xúc mình: 





Người đó đã lên khỏi vực sâu không đáy, 


Và người đó đã có được một chỗ-đứng. 


(SN 36:04) 


5 (5) Nên Được Nhìn Thấy 


“Này các Tỳ kheo, có ba cảm-giác này. Ba đó là gì? Cảm-giác sướng 
(dễ chịu), cảm-giác khổ (khó chịu), và cảm-giác trung tính [không sướng 
không khối]. Đây là ba cảm-giác.”. Này các Tỳ kheo, cảm-giác sướng nên 
được nhìn thấy là khổ (vì nó luôn biến đổi);?? cảm-giác khổ nên được 
nhìn thấy như mũi tên; cảm-giác trung tính nên được nhìn thấy là vô 


thường. 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đã nhìn thấy cảm-giác sướng là 
khổ, cảm-giác khô như mũi tên, cảm-giác trung tính là vô thường, thì 
người đó được gọi là một Tỳ kheo nhìn thấy một cách đúng đắn. Người đó 
đã cắt bỏ dục-vọng, đã chặt đứt những gông-cùm, và bằng cách hoàn toàn 


phá bỏ sự “tự-ta” (ngã mạn), người đó đã kết thúc sự khổ.” 


Người đã nhìn thấy cảm-giác sướng là khổ, 
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Và cảm-giác khổ đau như là mũi tên, 
Cảm-giác bình an vô sự là vô thường: 
Thì đó là một Tỳ kheo nhìn thấy đúng đắn, 


Người hoàn-toàn hiệu những cảm-giác. 


Sau khi đã hoàn-toàn hiểu những cảm-giác, 

Người đó thành vô nhiễm ngay trong kiếp sống này. 
Đã có chỗ-đứng trong Giáo Pháp: nên khi thân tan rã, 
Bậc trí sư đó không thể được ước tính. 


(là chúng sinh loại nào, vì đã Niếr-bàn) 


(SN 36:05) 


6 (6) Mũi Tên 


“Này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy cảm nhận 
một cảm-giác sướng, một cảm-giác khổ, và một cảm-giác trung tính. 
Người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy cũng cảm nhận một cảm-giác 
sướng, một cảm-giác khổ, và một cảm-giác trung tính. Nhưng trong đó, 
này các Tỳ kheo, cái gì là sự phân biệt, sự khác biệt, sự khác nhau giữa 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy và người phàm phu không được 
chỉ dạy?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói, này các Tỳ kheo.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi người phàm phu không được chỉ dạy bị tiếp 
xúc bởi một cảm-giác khổ đau, người đó buôn, sầu, và ai oán; người đó 
khóc than, đấm ngực và trở nên quẫn trí. Người đó cảm nhận như hai cảm- 
giác một cảm-giác ở thân và một cảm-giác ở tâm. Giống như người ta 
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bắn một người bằng một mũi tên, rồi lập tức bắn thêm một mũi thứ hai 
vào chỗ đó nữa,?t do vậy người đó cảm-giác một cảm-giác (đau đớn) gây 
ra bởi hai mũi tên. Cũng giống như vậy, khi người phàm phu không được 
chỉ dạy bị tiếp xúc bởi một cảm-giác khổ đau ... người đó cảm nhận như 
hai cảm-giácmột cảm-giác ở thân và một cảm-giác ở tầm. 

- “Khi bị tiếp xúc bởi cảm-giác khổ đau đó, người đó chấp chứa sân 
hận đối với nó. Khi có chấp chứa sân hận đối với cảm-giác khổ đau là có 
'khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) tạo ra sân đối với cảm-giác khô đau” 
nằm bên dưới đó. Khi bị tiếp xúc bởi một cảm-giác khổ đau, người đó tìm 
kiếm sự sướng trong khoái-lạc giác quan (dục lạc). Bởi vì sao, vì người 
phàm phu không được chỉ dạy không biết được sự/cách thoát-khỏi cảm- 
giác khổ đau nào ngoài khoái-lạc giác quan. (tức, họ không biết có con 
đường tu tập đề thoát khỏi sự khổ đau, họ chỉ coi dục-lạc là lối thoát khỏi 
khổ đau).?*Š 


- Khi họ tìm kiếm sự vui sướng trong khoái-lạc giác quan là có 
'khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra /hzm đôi với cảm-giác sướng” nằm bên 
dưới đó. 

- Người đó không hiểu được nguỗồn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi trong [trong trường hợp] những cảm- 
giác đó, đúng như chúng thực là. Khi không hiểu được những điều đó là 
có “khuynh-hướng tiềm ân tạo ra s¡ đối với cảm-giác trung tính” nằm bên 
dưới đó. (tức: khi có sân là có tùy miên (tạo ra) sân năm bên dưới sự sân 
đó; khi có tham là có tùy miên tham nằm bên đưới sự tham đó; khi không 


có hiêu-biêt hay ngu mờ là có tùy miên sĩ năm bên dưới sự ngu mờ đó). 


- “Khi cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó cảm thấy dính theo 
nó. Khi cảm nhận một cảm-giác khô đau, người đó cảm thấy dính theo nó. 
Khi người đó cảm nhận một cảm-giác trung tính, người đó cảm thấy dính 
theo nó. Này các Tỳ kheo, đây được gọi là người phàm phu không được 
chỉ dạy là người bị dính theo sự sinh, già, và chết; là người dính theo sự 
buôn sâu, than khóc, khổ đau. ưu phiền, và tuyệt vọng; là người dính với 


sự khô, ta nói vậy. 
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(2) “Này các Tỳ kheo, (ngược lại) khi người đệ tử thánh thiện đã được 
chỉ dạy bị tiếp xúc bởi một cảm-giác khổ đau, người đó không buôn, sâu, 
và ai oán; người đó không khóc than và đâm ngực, và không trở nên quẫn 
trí.” Người đó cảm nhận chỉ một cảm-giác—đó là một cảm-giác ở thân, 
không có một cảm-giác ở tâm. Giống như người ta bắn một người bằng 
một mũi tên, nhưng sau đó không bắn thêm mũi nào vào chỗ đó nữa, như 
vậy người đó cảm nhận chỉ một cảm-giác gây nên bởi một mũi tên. Cũng 
giống như vậy, khi người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy bị tiếp xúc bởi 
một cảm-giác khổ đau ... người đó cảm nhận chỉ một cảm-giác—đó là 
một cảm-giác ở thân, không có một cảm-giác ở tầm. 

- “Khi bị tiếp xúc bởi cảm-giác khổ đau đó, người đó không chấp 
chứa sân hận đối với nó. Khi người đó không chất chứa sân hận đối với 
cảm-giác khổ đau là không có 'khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sân đối với 
cảm-giác khổ đau” nằm bên dưới đó. Khi bị tiếp xúc bởi một cảm-giác 
khổ đau, người đó không tìm kiếm sự vui sướng trong khoái-lạc giác quan. 
Bởi vì sao, vì người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy hiểu được có sự 
thoát-khỏi khác khỏi cảm-giác khổ đau, không phải khoái-lạc giác quan. 
(Tức: người đó biết có con-đường tu tập để thoát khỏi khổ đau, dục-lạc 
không phải là giải pháp, cho dù là dục-lạc thuộc cõi trò). 


- Khi người đó không tìm kiếm sự vui sướng trong khoái-lạc giác 
quan là không có 'khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra /hzm đối với cảm-giác 
sướng nằm bên dưới đó. 

- Người đó hiểu được nguồn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] những cảm-giác đó, 
đúng như chúng thực là. Khi người đó hiểu được những điều đó là không 
có 'khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sỉ đối với cảm-giác trung tính” nằm bên 
dưới đó. (Tức: không sân nghĩa là không còn tùy miên (tạo ra) sân nằm 
bên dưới đó; không tham nghĩa là không còn tùy miên tham năm bên dưới 
đó; và khi có sự hiểu biết như vậy là không còn tùy miên s¡ nằm bên dưới 
đó). 
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- “Khi cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó thấy tách ly khỏi nó. 
Khi cảm nhận một cảm-giác khổ đau, người đó thấy tách ly khỏi nó. Khi 
cảm nhận một cảm-giác trung tính, người đó thấy tách ly khỏi nó. Này các 
Tỳ kheo, đây được gọi là người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy là người 
đã tách ly khỏi sự sinh, già, và chết; là người đã tách ly khỏi sự buồn sầu, 
than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng: là người đã tách ly khỏi sự 
khổ, ta nói vậy. 


“Này các Tỳ kheo, đây chính là sự phân biệt, sự khác biệt, sự khác 
nhau giữa người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy và người phàm phu 
không được chỉ dạy.” 


Người trí hiền, có học hiều, thì không cảm nhận 
Cảm-giác sướng hay khổ [ở tâm]. 

Đây là sự khác biệt lớn 

Giữa người có trí và người phàm phu. 

Bởi có học hiểu thì thấu hiểu Giáo Pháp, 

Người nhìn thấy rõ thế giới này và thế giới sau, 
Những thứ sướng (ngon, đẹp, đáng ước ...) 
Không kích động được người đó. 

Những thứ khổ (đau, đở, xấu, đáng chê...) 
Người đó không sân bực, kháng cự. 





Đối với người đó đâu còn sự hấp-dẫn hay ác-cảm; 

Cả tham và sân đều đã bị dập tắt, đã đưa đến chấm dứt. 

Sau khi biết được trạng thái không dính bụi và không sầu não, 
Người thoát khỏi sự hiện-hữu, 

Hiểu được một cách đúng đắn). 


(SN 36:06) 


7 (7) Khu Người Bệnh (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-l¡) trong khu 
Rừng Lớn, trong Hội Đường Mái Nhọn. Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế 
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Tôn ra khỏi chỗ ấn trú và đi tới khu người bệnh,?” ở đó đức Thế Tôn ngồi 
xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn, và nói với các Tỳ kheo như vây: 

“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên chờ tới lúc (chết) của mình một 
cách có chánh-niệm và thường rõ-biết (tỉnh giác). Đây là chỉ thị của ta đối 
với các thầy.” 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo có chánh- 
niệm? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát (quán niệm) 
thân trong thân, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm muốn (tham) và buôn phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó sống 
quán niệm øñ0#ng cảm-giác trong những cảm-giác ... /âm trong tâm ... 
những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, 
nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm muốn và 
phiền bực đối với thế giới. Theo cách như vậy là một Tỳ kheo có chánh- 
niệm. 

(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo /hc hành sự 
rõ-biết? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là người hành động với sự 
rõ-biết khi đang đi tới, đang đi lui; đang nhìn thắng, đang nhìn ngang: 
đang duỗi tay chân, đang co tay chân; đang mặc y phục, đang mang bình 
bát và cà sa; đang ăn, đang uống, đang nhai, đang nêm; đang đại tiện, 
đang tiểu tiện; đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang nằm ngủ, 
đang thức dậy, đang nói, đang 1m lặng. Theo cách như vậy là một Tỳ kheo 
luôn thực hành sự rõ-biết (tức: luôn tỉnh giác). 


(*) “Một Tỳ kheo nên chờ tới lúc (chết) của mình một cách có chánh- 
niệm và thường rõ-biết. Đây là chỉ thị của ta đối với các thầy. 

(z) “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo sống như vậy, có chánh-niệm 
và rõ-biết, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, nếu khởi sinh trong 
người đó cảm-giác sướng (dễ chịu; lạc thọ), người đó hiểu: “Đã khởi sinh 
trong ta một cảm-giác sướng. Đó là tùy thuộc, không phải độc lập mà có. 
Tùy thuộc vào cái gì? Tùy thuộc vào chính thân này. Nhưng thân này là 
vô thường, có điều-kiện (hữu vi), khởi-sinh tùy thuộc (duyên khởi). Vậy 
khi cái cảm-giác sướng khởi sinh là tùy thuộc vào thân là thứ vô thường, 
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có điều-kiện, khởi-sinh tùy thuộc, thì làm sao nó là thường hằng cho 
được?" (nhân vô thường thì quả cũng vô thường). Người đó an trú quán 
sát sự vô thường trong thân và cảm-giác sướng đó; người đó quán sát sự 
phai-biến, quán sát sự chán-bỏ, quán sát sự chắm-dứt, quán sát sự từ-bỏ 
(đối với thân và cảm-giác sướng đó).?° Khi người đó an trú như vậy, thì 
'khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) tạo ra fham đối với thân và đổi với 
cảm-giác sướng” được loại bỏ bởi người đó. 

(b) “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo sống như vậy có chánh-niệm 
và rõ-biết, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, nếu khởi sinh trong 
người đó một cảm-giác khổ (khó chịu; khổ thọ), người đó hiểu: “Đã khởi 
sinh trong ta một cảm-giác khổ. Đó là tùy thuộc, không phải độc lập mà 
có. Tùy thuộc vào cái gì? Tùy thuộc vào thân này. Nhưng thân này là vô 
thường, có điều-kiện, và khởi-sinh tùy thuộc. Vậy khi cái cảm-giác khổ 
khởi sinh là tùy thuộc vào thân là thứ vô thường, có điều-kiện, và khởi- 
sinh tùy thuộc, thì làm sao nó lại là thường hằng cho được? Người đó an 
trú quán sát sự vô thường trong thân và cảm-giác khổ đó; người đó quán 
sát sự phai-biến, quán sát sự chán-bỏ, quán sát sự chấm-dứt, quán sát sự 
từ-bỏ (đối với thân và cảm-giác khổ đó). Khi người đó an trú như vậy, thì 
'khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra sân đối với thân và đối với cảm-giác khổ” 


được loại bỏ bởi người đó. 


(e) “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo sống như vậy có chánh-niệm 
và rõ-biết, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, nếu khởi sinh trong 
người đó một cảm-giác trung tính (không khô không sướng: vô ký thọ), 
người đó hiểu: “Đã khởi sinh trong ta một cảm-giác trung tính. Đó là tùy 
thuộc, không phải độc lập mà có. Tùy thuộc vào cái gì? Tùy thuộc vào 
thân nảy. Nhưng thân này là vô thường, có điều-kiện, và khởi-sinh tùy 
thuộc. Vậy khi cái cảm-giác trung tính khởi sinh là tùy thuộc vào thân là 
thứ vô thường, có điều-kiện, và khởi sinh tùy thuộc, thì làm sao nó lại là 
thường hằng cho được?” Người đó an trú quán sát sự vô thường trong thân 
và cảm-giác trung tính; người đó quán sát sự phai-biến, quán sát sự chán- 
bỏ, quán sát sự chấm-dứt, quán sát sự từ-bỏ (đối với thân và cảm-giác 
trung tính đó). Khi người đó an trú như vậy, thì 'khuynh-hướng tiềm ân 
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tạo ra sỉ đối với thân và đối với cảm-giác trung tính" được loại bỏ bởi 
người đó. 

¡- “Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác sướng,?? người đó hiểu: 
“Nó là vô thường; không có sự nắm giữ (dính theo) nó; không có sự 
thích thú nó.” Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác khổ, người đó 
hiểu: “Nó là vô thường; không có sự nắm giữ (dính theo) nó; không có 
sự thích thú nó." Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác trung tính 
[không khổ không sướng], người đó hiểu: “Nó là vô thường; không có 
sự nắm giữ (dính theo) nó; không có sự thích thú nó. 

i- “Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó cảm 
nhận nó tách-ly (cảm nhận nó là nó, không dính líu gì mình); nếu 
người đó cảm nhận một cảm-giác khổ, người đó cảm nhận nó tách-ly; 
nếu người đó cảm nhận một cảm-giác trung tính, người đó cảm nhận 
nó tách-ly. 

ii- “Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu (kết thúc) 
cùng với thân, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu 
cùng với thân.` Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng 
mạng-sống, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng 
với mạng-sông.” Người đó hiểu: “Khi thân tan rã, theo sau là sự cạn dứt 
mạng-sống, tất cả (mọi thứ) đều được cảm nhận, (nhưng) không còn được 
thích thú, sẽ nguội tắt ngay tại đây. 


“Này các Tỳ kheo, giống như một ngọn đèn dầu cháy tùy thuộc vào 
dầu và tim, và khi dầu cạn tim hết, nếu nó không được tiếp liệu thêm nữa, 
nó sẽ tắt ngâm do không còn nhiên liệu. Cũng giống như vậy, khi một Tỳ 
kheo cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với thân ... đang kết liễu 
cùng với mạng-sống ... Người đó hiểu: “Khi thân tan rã, theo sau là sự cạn 
dứt của mạng-sống, tất cả đều được cảm nhận, (nhưng) không còn được 
thích thú, sẽ trở nên nguội tắt ngay tại đây.” 


(SN 36:07) 
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8 (8) Khu Người Bệnh (2) 
[Giống kinh kế trên cho tới: ] 


(*) “Một Tỳ kheo nên chờ tới lúc của mình một cách có chánh-niệm 


và thường rõ-biết. Đây là chỉ thị của ta đối với các thầy. 


(a) “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo an trú như vậy, có chánh- 
niệm và rõ-biết, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, nếu khởi sinh trong 
người đó cảm-giác sướng (lạc thọ) người đó hiểu: “Đã khởi sinh trong ta 
một cảm-giác sướng. Đó là tùy thuộc, không phải độc lập mà có. Tùy 
thuộc vào cái gì? Tùy thuộc vào sự tiếp-xúc. Nhưng sự tiếp-xúc này là vô 
thường, có điều-kiện (hữu vi), khởi-sinh tùy thuộc (duyên khởi). Vậy khi 
cái cảm-giác sướng khởi sinh là tùy thuộc vào sự tiếp-xúc là thứ vô 
thường, có điều-kiện, khởi-sinh tùy thuộc, thì làm sao nó là thường hằng 
cho được?” Người đó an trú quán sát sự vô thường trong thân và cảm-giác 
sướng đó; người đó quán sát sự phai-biến, quán sát sự chán-bỏ, quán sát 
sự chấm-dứt, quán sát sự từ-bỏ (đối với thân và cảm-giác sướng đó). Khi 
người đó an trú như vậy, thì 'khuynh-hướng tiềm ân tạo ra £m đối với 
sự tiếp-xúc và đối với cảm-giác sướng" được loại bỏ bởi người đó. 

(b) “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo an trú như vậy, có chánh- 
niệm và rõ-biết, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, nếu khởi sinh trong 
người đó cảm-giác khổ (khô thọ), người đó hiểu: “Đã khởi sinh trong ta 
một cảm-giác khổ. Đó là tùy thuộc, không phải độc lập mà có. Tùy thuộc 
vào cái gì? Tùy thuộc vào sự tiếp-xúc. Nhưng sự tiếp-xúc này là vô 
thường, có điều-kiện, khởi-sinh tùy thuộc. Vậy khi cái cảm-giác khổ khởi 
sinh là tùy thuộc vào sự tiếp-xúc là thứ vô thường, có điều-kiện, khởi-sinh 
tùy thuộc, thì làm sao nó là thường hằng cho được?” Người đó an trú quán 
sát sự vô thường trong thân và cảm-giác khổ đó; người đó quán sát sự 
phai-biến, quán sát sự chán-bỏ, quán sát sự chắm-dứt, quán sát sự từ-bỏ 
(đối với thân và cảm-giác khổ đó). Khi người đó an trú như vậy, thì 
'khuynh-hướng tiềm ân tạo ra sân đối với sự tiếp-xúc và đối với cảm-giác 
khổ” được loại bỏ bởi người đó. 
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(e) “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo sống như vậy, có chánh-niệm 
và rõ-biết, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, nếu khởi sinh trong 
người đó cảm-giác trung tính, người đó hiểu: “Đã khởi sinh trong ta một 
cảm-giác trung tính. Đó là tùy thuộc, không phải độc lập mà có. Tùy thuộc 
vào cái gì? Tùy thuộc vào sự tiếp-xúc. Nhưng sự tiếp-xúc này là vô 
thường, có điều-kiện, khởi-sinh tùy thuộc. Vậy khi cái cảm-giác trung tính 
khởi sinh là tùy thuộc vào sự tiếp-xúc là thứ vô thường, có điều-kiện, 
khởi-sinh tùy thuộc, thì làm sao nó là thường hăng cho được? Người đó 
an trú quán sát sự vô thường trong thân và cảm-giác trung tính đó; người 
đó quán sát sự phai-biễn, quán sát sự chán-bỏ, quán sát sự chắm-dứt, quán 
sát sự từ-bỏ (đối với thân và cảm-giác trung tính đó). Khi người đó an trú 
như vậy, thì 'khuynh-hướng tiềm ân tạo ra sân đối với sự tiếp-xúc và đối 
với cảm-giác trung tính” được loại bỏ bởi người đó.. 

¡- “Khi người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó cảm thấy 
tách ly với nó ... [y hệt đoạn này trong kinh kế trên, cho tới:]........ Người 
đó hiểu: “Khi thân tan rã, kế tiếp là sự hết-mạng (thân hoại, mạng chung), 
thì mọi thứ được cảm nhận, nhưng không còn được thích thú, sẽ trở thành 
nguội-tắt ngay tại đây”. 

(SN 36:08) 
9 (9) Vô Thường 

“Này các Tỳ kheo, ba cảm-giác này là vô thường, có điều-kiện (hữu 
vi), và khởi-sinh tùy thuộc (duyên khởi), sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị biến mắt, sẽ 
bị phai biến, sẽ bị chấm dứt. Ba đó là gì? Cảm-giác sướng, cảm-giác khổ, 
cảm-giác trung tính. Ba cảm-giác này là vô thường, có điều-kiện, và khởi- 
sinh tùy thuộc, sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị biến mất, sẽ bị phai biến, sẽ bị chấm 
dứt.” 


(SN 36:09) 


10 (10) Từ Sự Tiếp-Xúc 
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“Này các Tỳ kheo, ba cảm-giác này được sinh ra từ sự tiêp-xúc, bắt rê 
từ sự tiêp-xúc, có sự tiêp-xúc là nguôn-gôc và điêu-kiện (nhân và duyên). 
Ba đó là gì? Cảm-giác sướng, cảm-giác khô, cảm-giác trung tính. 


(a) “Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là 
sướng (dễ chịu) nên khởi sinh một cảm-giác sướng. Khi chấm dứt sự tiếp- 
xúc được trải nghiệm là sướng đó thì cảm-giác tương ứng——cảm-giác 
sướng khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng đó— 


cũng chấm dứt và lắng lặn. 


(b) “Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là 
khổ (khó chịu), nên khởi sinh một cảm-giác khổ. Khi chấm dứt sự tiếp- 
xúc được trải nghiệm là khổ thì cảm-giác tương ứng—cảm-giác khổ khởi 
sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm là khổ đó—cũng chấm 


dứt và lăng lặn. 


(c) “Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là 
trung tính (không khổ không sướng), nên khởi sinh một cảm-giác trung 
tính. Khi chấm dứt sự tiếp-xúc được trải nghiệm là trung tính thì cảm-giác 
tương ứng—cảm-giác trung tính khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được 


trải nghiệm là trung tính đó——cũng chấm dứt và lăng lặn. 


“Này các Tỳ kheo, giống như nhiệt nóng được tạo ra và lửa được sinh 
ra từ sự tiếp-xúc và cọ-sát của hai cây mồi lửa, nhưng khi tách rời hai cây 
đó thì nhiệt nóng cũng chấm dứt và lắng lặn.” Cũng giống như vậy, ba 
cảm-giác này được sinh ra từ sự tiếp-xúc, bắt rễ từ sự tiếp-xúc, VỚI Sự 
tiếp-xúc là nguồn-gốc và điều-kiện của chúng. Tùy thuộc vào sự những 
tiếp-xúc, nên khởi sinh những cảm-giác tương ứng; khi chấm dứt những 


tiếp-xúc đó thì chấm dứt những cảm-giác tương ứng.” 


(SN 36:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “MỘT MÌNH? 
(Rahogafa-vagea) 


11 (1) Một Mình 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây khi con đang sống một-mình, sự suy xét (quán 
chiếu) này đã khởi sinh trong con như vây: 'Ba cảm-giác đã được nói bởi 
đức Thế Tôn: cảm-giác sướng, cảm-giác khổ, cảm-giác trung tính. Ba 
cảm-giác này đã được nói bởi đức Thế Tôn. Nhưng đức Thế Tôn đã tuyên 
thuyết: “Những gì được cảm-nhận đều nằm trong sự khổ.” Bây giờ, thưa 
Thế Tôn, chiếu theo cái gì mà câu này đã được nói bởi đức Thế Tôn như 


vậy?” 


() “Tốt, tốt, này Tỳ kheol “Ba cảm-giác” này đã được nói bởi ta: 
cảm-giác sướng, cảm-giác khổ, cảm-giác trung tính. Ba cảm-giác này đã 
được nói bởi ta. Và ta đã nói rằng: “Mọi thứ được cảm nhận đêu năm 
trong sự khổ.` Điều đó được nói bởi ta là chiếu theo sự vô-thường của 
những sự tạo-tác (các hành). Điều đó được nói bởi ta là chiếu theo những 
sự tạo-tác (có bản chất) phải bị hủy hoại ... những sự tạo tác phải bị biến 
đi ... những sự tạo-tác phải bị phai biến ... những sự tạo-tác phải bị chấm 


dứt ... những sự tạo-tác phải bị thay đôi.” 


(¡) “Rồi, này Tỳ kheo, ta cũng dạy về “sự chẩm-đứt tiến dân (lần 
lượt, nối tiếp; tiến diệt) của những sự tạo-tác”.?? (1) Với người đã chứng 
đắc tầng thiền định thứ nhất thì /ởi-nới đã chấm dứt. (2) Với người đã 
chứng đắc tầng thiền định thứ hai thì ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ) đã 
chấm dứt. (3) Với người đã chứng đắc tầng thiền định thứ ba thì sự hoan- 
hỷ (hỷ) đã chấm dứt. (4) Với người đã chứng đắc tầng thiền định thứ tư thì 
“sự thở-vào và thỏ-ra` đã châm dứt. (5) Với người đã chứng đắc không vô 


biên xứ [cảnh xứ không gian vô biên] thì nhận-thức về thê-sắc (sắc giới) 
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đã chấm dứt. (6) Với người đã chứng đắc thức vô biên xứ [cảnh xứ của 
thức vô biên] thì nhận-thức thuộc không vô biên xứ đã chấm dứt. Với 
người đã chứng đắc vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì| ?hì nhận-thức 
thuộc thức vô biên xứ đã châm dứt. (7) Với người đã chứng đắc phi tưởng 
phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không 
còn nhận-thức] thì nhận-thức thuộc vô sở hữu xứ đã châm dứt. (8) Với 
người đã chứng đắc (trạng thái) diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt cảm-giác và 
nhận-thức| thì cđm-giác và nhận-thức đã chấm dứt. (9) Với một Tỳ kheo 
đã tiêu diệt những ô-nhiễm thì /zz đã chấm dứt, sân đã chấm dứt, sỉ đã 
chấm dứt. 


(1m) “Rồi, này Tỳ kheo, ta cũng dạy về “sự liên tiếp lặn-mắt của 
những sự tạo-tác”. Với người đã chứng đắc tầng thiền định thứ nhất thì 
lời-nói đã lắng lặn ... Với người đã chứng đắc (trạng thái) diệt thọ tưởng 
[sự chấm-dứt cảm-giác và nhận-thức| thì cđm-giác và nhán-thức đã lắng 
lặn. Với một Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm, thì /»zm đã lắng lặn, 


sân đã lắng lặn, s¡ đã lắng lặn. 


(v) “Này Tỳ kheo, có sáu “sự /tm fnh-lặng” này. Với người đã 
chứng đắc tầng thiền định thứ nhất thì /ởi-nới đã được làm tĩnh lặng. Với 
người đã chứng đắc tầng thiền định thứ hai thì ý-zg#7 (tầm) và sự soi-xét 
(tứ) đã được làm tĩnh lặng. Với người đã chứng đắc tầng thiền định thứ ba 
thì sự hoan-hỷ (hỷ) đã được làm tĩnh lặng. Với người đã chứng đắc tầng 
thiền định thứ tư thì “sự :hở-vào và thở-ra` đã được làm tĩnh lặng. Với 
người đã chứng đắc (trạng thái) diệt thọ tưởng thì cđm-giác và nhận-thức 
đã được làm tĩnh lặng. Với một Tỳ kheo là người đã tiêu diệt ô-nhiễm thì 
tham đã được làm tĩnh lặng, sân đã được làm tĩnh lặng, s7 đã được làm 


tĩnh lặng.” 
(SN 56:11) 


12 (2) Trong Bắu Trời (1) 
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“Này các Tỳ kheo, như nhiều thứ gió thổi trong bầu trời: gió từ phía 
nam, gió từ phía bắc, gió từ phía tây, gió từ phía nam, gió bụi và gió 
không bụi, gió lạnh và gió nóng, gió nhẹ và gió mạnh. Cũng giống như 
vậy, này các Tỳ kheo, nhiều thứ cảm-giác khởi sinh trong thân này: cảm- 


giác sướng, cảm-giác khô, cảm-giác trung tính khởi sinh.” 


Giống như nhiều loại gió 
Thổi xuôi thôi ngược trên trời, 
Gió đông và gió tây, 

Gió nam và gió bắc, 

Gió bụi và g1ó sạch, 

Lúc lạnh và lúc nóng, 

Lúc mạnh và lúc nhẹ—— 
Nhiều loại gió thối khác nhau; 
Cũng vậy trong thân này 
Nhiều thứ cảm-giác khởi sinh, 
Dễ chịu có, khổ đau có, 

Trung tính có. 


Khi một Tỳ kheo nhiệt thành,?5 
Không lơ là sự rõ-biết (tỉnh giác), 
Thì bậc trí đó hoàn-toàn hiểu 


Những cảm-giác một cách toàn diện. 


Sau khi đã hoàn-toàn hiểu những cảm-giác, 
Người đó hết ô-nhiễm ngay trong kiếp sống này. 
Đang đứng trong Giáo Pháp: nên khi thân tan rã, 
Bậc trí sư đó không thể được ước tính. 
(là chúng sinh loại nào, vì đã Niếr-bàn) 
(SN 36:12) 


13 (3) Trong Bắu Trời (2) 
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[Giống hệt kinh kế trên, nhưng không có phần thi kệ ] 
(SN 36:13) 


14 (4) Nhà Khách 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một nhà khách. Có những người từ phía 
đông, tây, nam, bắc đến và trọ ở đó; những người giai cấp chiến-sĩ, những 
người giai cấp bà-la-môn, những người giai cấp nông-thương, những 
người giai cấp bằn-lao đến và trọ ở đó. Cũng giống như vậy, này các Tỳ 
kheo, nhiều thứ cảm-giác khởi sinh trong thân này: (a) cảm-giác sướng, 
cảm-giác khổ, cảm-giác trung tính khởi sinh; (b) cảm-giác sướng thuộc 
thể xác (thuộc thân), cảm-giác khổ thuộc thể xác, cảm-giác trung tính 
thuộc thể xác; (c) cảm-giác sướng thuộc tinh thần (thuộc tâm); cảm-giác 


khổ thuộc tinh thần; cảm-giác trung tính thuộc tinh thần.”?4 


(SN 36:14) 


15 (5) Với Ananda (1) 


Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngôi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, giờ cái gì là cảm-giác? Cái gì là nguồn-gốc của cảm- 
giác? Cái gì là sự chấm-dứt của cảm-giác? Cái gì là con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt cảm-giác? Cái gì là sự thỏa-thích trong cảm-giác? Cái gì là sự 
nguy-hại? Cái gì là sự thoát-khỏl?” 


- “Này Ananda, có ba loại cảm-giác này—cảm-giác sướng, cảm-giác 
khổ, cảm-giác trung tính— được gọi là cảm-giác. Do có [khởi sinh] tiếp- 
xúc (xúc) nên có [khởi sinh] cảm-giác (thọ). Khi chấm dứt tiếp-xúc (xúc 
diệt) thì chấm dứt cảm-giác (thọ diệt). Con đường Bát Thánh Đạo này là 
con-đường dẫn tới sự chấm dứt cảm-giác; đó gồm: chánh-kiến ... chánh- 
định. 
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- “Sự thích thú và vui sướng khởi sinh tùy thuộc vào cảm-giác: đây 
chính là sự thỏa-thích trong cảm-giác. Nhưng cảm-giác đó là vô thường, 
khổ, và luôn bị thay đổi: đây chính là sự nguy-hại trong cảm-giác. Sự loại 
bỏ và dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với cảm-giác: đây chính là sự 
thoát-khỏi cảm-giác. 

- “Rồi, này Ananda, ta cũng dạy về “sự chẩm-dứt lần lượt của những 
sự tạo-tác” (các hành) ... [giống đoạn này trong kinh 36:II ở trên]... Với 
một Tỳ kheo là người đã tiêu diệt ô-nhiễm thì /hzn đã được làm tĩnh lặng, 


sân đã được làm tĩnh lặng, s7 đã được làm tĩnh lặng.” 


(SN 36:15) 


16 (6) Với Ananda (2) 

Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
và ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy Änanda khi thầy 
đang ngôi một bên: 

“Này Änanda, giờ cái gì là cảm-giác? Cái gì là nguồn-gốc của cảm- 
giác? Cái gì là sự chấm-dứt của cảm-giác? Cái gì là con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt cảm-giác? Cái gì là sự thỏa-thích trong cảm-giác? Cái gì là sự 
nguy-hại? Cái gì là sự g1ảI-thoát?” 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 

“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói, này Änanda.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này:: 


“Này Ananda, này là ba cảm-giác—cảm-giác sướng, cảm-giác khô, 
cảm-giác trung tính—được gọi là ba cảm-giác ... ” 


[Phân còn lại giống hệt kinh kế trên. ] 
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(SN 36:16) 


17 (7) — 18 (8) Một Số Tỳ kheo 


[Hai kinh này lần lượt giống kinh 36:15 và 36:16 kế trên, chỉ khác người 
nghe là “một số Tỳ kheo” thay vì thầy “Ãnanda”.] 


(SN 36:17—18) 


19 (9) Pañcakanga 


Lúc đó có người thợ mộc tên Pañcakaủga đến gặp Ngài Udãy], kính lễ 


thầy ấy, ngồi xuống một bên, và thưa với thầy ấy: 


“Thưa thầy Udãyï, có bao nhiêu loại cảm-giác được nói bởi đức Thế 


Tôn?”24 


“Này anh thợ mộc, có ba loại cảm-giác được nói bởi đức Thê Tôn: 
cảm-giác sướng, cảm-giác khô, cảm-giác trung tính. Đây là ba loại cảm- 
giác đã được nói bởi đức Thê Tôn.” 

Khi điêu này được nói ra, người thợ mộc nói với thây Udayï: 


“Đức Thế Tôn đã không nói về ba loại cảm-giác, thưa thầy Udãy. 
Đức Thế Tôn chỉ nói về hai loại cảm-giác: cảm-giác dễ chịu và cảm-giác 
khổ đau. Còn đối với loại cảm-giác trung tính [không khổ không sướng], 
thưa thầy, đức Thế Tôn nói nó năm trong dạng khoái-lạc bình an và siêu 
phàm.” (nghĩa của câu cuối này: coi chú thích ở cuối đoạn (4) “tầng thiền 
định thứ tư” ở bên dưới kinh này) 

Lần thứ hai và lần thứ ba thầy Udãyï vẫn giữ nguyên ý mình; và lần 
thứ hai và lần thứ ba người thợ mộc Pañcakanga vẫn giữ nguyên ý mình, 
nhưng thầy Udãyï không thể thuyết phục Pañcakaga, và Pañcakanga 
cũng không thể thuyết phục thầy Udãy!. 


Ngài Änanda nghe được lời đối thoại của thầy Udãyï và người thợ 
mộc Pañcakaiga. Rồi thầy ấy đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
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ngồi xuống một bên và kể lại cho đức Thế Tôn toàn bộ cuộc đối thoại đó. 
[Đức Thế Tôn đã nói:] 

- “Này Ananda, lời giảng giải của Tỳ kheo Udäy! là đúng, tuy không 
được người thợ mộc Pañcakanga đồng ý, và lời giải thích của Pañcakañga 
cũng là đúng, tuy không được Tỳ kheo UdãyT đồng ý. Theo cách giảng 
giải này, ta đã nói về hai loại cảm-giác; theo cách giảng giải kia, ta đã nói 
về ba loại cảm-giác; theo cách giảng giải khác; ta đã nói về năm loại cảm- 
giác ... sáu loại cảm-giác ... mười tám loại cảm-giác ... ba mươi sáu loại 
cảm-giác; và theo cách giảng giải khác, ta đã nói về một trăm lẻ tám loại 
cảm-giác. Như vậy, này Änanda, Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy bằng nhiều 
phương pháp giảng giải [khác nhau]. 


- “Khi Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy như vậy thông qua những 
phương pháp giảng giải [khác nhau] thì có thể thấy trước rằng: có những 
người không thừa nhận, tán thành, hay đồng ý với những điều đã được 
khéo giảng bằng nhiều cách như vậy thì họ sẽ tranh luận, cãi vả, và dính 
vào tranh chấp, và sẽ liên tục đâm chọt nhau bằng những lời lẽ xiên xỏ. 
Nhưng mặt khác, khi Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy như vậy thông qua 
những phương pháp giảng giải [khác nhau] thì có thể thấy trước rằng: 
cũng có những người sẽ thừa nhận, tán thành, và đồng ý với những điều 
đã được khéo giảng bằng nhiều cách như vậy thì họ sẽ sống hòa đồng, hòa 
thuận, không tranh cãi, và hiền hòa với nhau như sữa và nước, và nhìn 


nhau bằng ánh mắt hiền từ. 


- “Này Ananda, có năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc). Năm đó là 
gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, đễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Những 
âm-thanh được nhận biết bởi tai... Những mài-hương được nhận biết bởi 
mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... những đối-tượng chạm 
xúc được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đó là năm dây khoái- 
lạc giác quan. Sự thích thú và vui sướng khởi sinh tùy thuộc vào năm dây 


khoái-lạc giác quan: đây được gọi là khoái-lạc giác quan. 
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(1) “Cho dù ai nói “Đây là sự khoái-lạc và vui-thú cao nhất mà chúng 
sinh trải nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? 
Bởi vì có một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại 
khoái-lạc đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (¡) 
“Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan, tách ly khỏi những trạng thái bất 
thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tử), có 
niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách ly.` Đây là 


loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại khoái-lạc đó. 


(2) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hý-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (ii) “Với sự lắng 
lặn của ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có niềm tự-tin bên 
trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm." 
Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh- 
phúc trước. 


(3) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hỷ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái 6 là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (ii) “Với sự phai 
biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), một Tỳ kheo an trú buông-xả, có chánh- 
niệm, và rõ-biết, người đó trải nghiệm sự sướng bằng thân (thân lạc); 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), 
trạng thái mà các bậc thánh nhân nói là: “Người đó buông-xả, có chánh- 
niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc)”.` Đây là loại hạnh- 


phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc trước. 


(4) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hý-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 


nghiệm được", ta không thừa nhận điêu đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
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một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Ananda: (iv) “Với sự đẹp 
bỏ sự sướng và sự khổ, và với sự phai biến trước đó của yếu tố vui và 
buôn, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và có sự chánh-niệm được 
thanh lọc tỉnh khiết nhờ yếu tố buông-xả.`” Đây là loại hạnh-phúc khác 


siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc trước.” 


(Š) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hý-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Ananda: (v) “Với sự 
hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể-sắc (sắc giới); (nên từ đây trở 
lên được gọi là những tầng vô-sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức 
về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận- 
thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian 
là vô biên”, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ 
[cảnh xứ không gian vô biên].” Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn 


và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc trước. 


(6) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hỷ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (vi) “Bằng sự 
hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng: ] “thức là vô biên”, 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô 
biên].” Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại 


hạnh-phúc trước. 


(7) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hý-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (vii) “Lại nữa: 


“Băng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “không- 
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có-gì', một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ 
không-có-gì]." Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời 
hơn loại hạnh-phúc trước. 


(8) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hý-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (viii) “Bằng sự 
hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức].`* Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm 
hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc trước. 


(9) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hý-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (ix) 'Bằng sự 
hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong trạng thái diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và 
cảm-giác].` Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn 


loại hạnh-phúc trước. 


- “Này Ananda, giờ các du sĩ khác đạo có thể nói như vây: “Sa-môn 
Cồ-đàm nói về trạng thái diệt thọ tưởng [chấm-dứt nhận-thức và cảm- 
giác] và ông ta khăng khăng nó nằm trong sự hạnh-phúc. Như vậy là gì? 
Như vậy là sao? Này Änanda, nếu các du sĩ đó có hỏi như vậy, các thầy 
nên nói với họ rằng: “Này các bạn, đức Thế Tôn mô tả sự sướng (lạc) 
không phải là chỉ nói về cảm-giác sướng (lạc thọ). Nhưng thay vì vậy, 
Như Lai mô tả mọi sự sướng là sự sướng, cho dù có ở đâu hay theo cách 


nào chúng được thây có.” ?4 


(SN 36:19) 


20 (10) Các Tỳ kheo 
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“Này các Tỳ kheo, theo cách giảng giải này ta đã nói về hai loại cảm- 
giác; theo cách giảng giải kia ta đã nói về ba loại cảm-giác; theo cách 
giảng giải khác ta đã nói về năm loại cảm-giác ... Như vậy, này Änanda, 
Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy như vậy thông qua nhiều phương pháp 
giảng giải [khác nhau]... ” 


[Phân còn lại giống y kinh kế trên; và trong kinh này người nghe là “các 
T kheo”. ] 


(SN 36:20) 
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NHÓM 3 
NHÓM “CHỦ ĐÈ MỘT TRĂM LẺ TÁM? 
(Affhasaftapariyäya-vagga) 


21 (1) Smaka 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bầy 
Sóc. Lúc đó có một du sĩ tên MoliyasTvaka (STvaka Tóc BúI) đến gặp và 
chào hỏi với đức Thế Tôn.?”° Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, 


ông ngôi xuông một bên và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, có mấy tu sĩ và bà-la-môn nắm giữ một giáo 
thuyết và quan-điểm như vây: “Người ta trải nghiệm gì, dù là sướng hay 
khổ hay trung tính, tất cả đều do nghiệp quá khứ'.?"! Thầy Cồ-đàm nói sao 
về điều này?” 

- “Này Sïvaka, một số cảm-giác ở đây khởi sinh (¡) từ những rối loạn 
từ /ú¡ mát (trong bụng): đó là những cảm-giác khởi sinh từ rỗi loạn túi 
mật, một người có thể tự mình biết, và điều đó được coi là đúng trong thế 
gian. Giờ các tu sĩ và bà-la-môn nắm giữ một giáo thuyết và quan-điểm 
như vầy: “Người ta trải nghiệm gì, đù là sướng hay khô hay trung tính, tất 
cả đều do nghiệp quá khứ' là coi như họ đã bỏ qua điều một người tự 
mình biết và họ bỏ qua điều đã được coi là đúng trong thế gian. Do vậy ta 


nói (quan điểm) đó là sai về phân các tu sĩ và bà-la-môn đó.”Ê? 


- “Này Sĩvaka, một số cảm-giác ở đây khởi sinh (ii) từ rối loạn đờm 
... (11) từ rối loạn gió ... (iv) từ sự mất cân bằng [của ba thứ đó]... (v) do 
thay đổi thời tiết... (vì) do hành vì bất cẩn ... (vii) do bị tấn công ... 
(viii) do nghiệp-quả: đó là những cảm-giác ở đây khởi sinh từ rối loạn 
đờm ... do nghiệp-quả một người có thể tự mình biết, và điều đó được coi 
là đúng trong thế gian.?"3 Giờ các tu sĩ và bà-la-môn nắm giữ một giáo 
thuyết và quan-điểm như vây: “Người ta trải nghiệm gì, dù là sướng hay 


khổ hay trung tính, tất cả đều do nghiệp quá khứ" là coi như họ đã bỏ qua 
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điều một người tự mình biết và họ bỏ qua điều đã được coi là đúng trong 
thế gian. Do vậy ta nói (quan điểm) đó là sai về phần các tu sĩ và bà-la- 
môn đó.” 

Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Moliyasïvaka đã nói với đức Thế 
Tôn: “Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! Thật tuyệt vời, Thầy Cồ-đàm! ... Kê 
từ hôm nay mong Thầy Cô-đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y 


nương tựa suôt đời.” 


Do mật, đờm, và gió, 
Do mắt cân bằng và do thời tiết thay đổi, 
Do hành vi bắt cân và do bị tấn công, 


Do nghiệp quả là nguyên nhân thứ tám. 


(SN 36:21) 


22 (2) Chủ Đề “Một Trăm Lẻ Tám) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy một bài giảng Giáo Pháp về 
chủ đề “một trăm lẻ tám'. Hãy lắng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là bài giảng Giáo Pháp về chủ đề “một 
trăm lẻ tám”? Theo cách giảng giải này, ta đã nói về hai loại cảm-giác; 
theo cách giảng giải kia, ta đã nói về ba loại cảm-giác; theo cách giảng 
giải khác, ta đã nói về năm loại cảm-giác ... sáu loại cảm-giác ... mười 
tám loại cảm-giác ... ba mươi sáu loại cảm-giác; và theo cách giảng giải 
khác, ta đã nói về một trăm lẻ tám (108) loại cảm-giác. Như vậy, này các 
Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy như vậy thông qua những phương 
pháp giảng giải [khác nhau]. 

1- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là hai (2) loại cảm-giác? Cảm-giác ở 
thân và cảm-giác ở tâm. Đây được gọi là hai loại cảm-giác. 

2- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là ba (3) loại cảm-giác? Cảm-giác 
sướng (dễ chịu), cảm-giác khổ (khó chịu), cảm-giác trung tính (không khổ 
không sướng). Đây được gọi là ba loại cảm-giác. 
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3- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năm (Š) loại cảm-giác? Căn sướng 
(lạc), căn khổ (khổ), căn vui (hý), căn buồn (ưu), căn buông-xả (xả). Đây 


được gọi là năm loại cảm-giác.?Š* 


4- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sáu (6) loại cảm-giác? Cảm-giác 
sinh ra từ tiếp-xúc mắt ... cảm-giác sinh ra từ tiếp-xúc tâm. Đây được gọi 
là sáu loại cảm-giác. 

5- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là mười tám (18) loại cảm-giác? Sáu 
sự soI-xét (tứ) có kèm theo bởi sự hoan-hỷ (hỷ), sáu sự soi-xét có kèm 
theo sự buôn-phiền (ưu), sáu sự soI-xét có kèm theo sự buông-xả (xả). 


Đây được gọi là mười tám loại cảm-giác.?°Š 


6- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là ba mươi sáu (36) loại cảm-giác? 
Sáu loại cảm-giác hoan-hỷ (hý) thuộc đời sống tại gia, sáu loại cảm-giác 
hoan-hÿ thuộc đời sống xuất gia; sáu loại cảm-giác buôn-phiền (ưu) thuộc 
đời sống tại gia, sáu loại cảm-giác buồn-phiền thuộc đời sống xuất gia; 
sáu loại cảm-giác buông-xả (xả) thuộc đời sống tại gia, sáu loại cảm-giác 
buông-xả thuộc đời sống xuất gia. Đây được gọi là ba mươi sáu loại cảm- 
giác.” 

7. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là một trăm lẻ tám (108) loại cảm- 
giác? Ba mươi sáu loại cảm-giác như vậy [như kế trên] trong thời quá 
khứ, trong thời tương lai, và trong thời hiện tại. Đây được gọi là một trăm 
lẻ tám loại cảm-giác. 

“Này các Tỳ kheo, đây là bài giảng Giáo Pháp về chủ đề “một trăm lẻ 


3.99 


tám". 


(SN 36:22) 


23 (3) Một Tỳ kheo 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên và thưa với đức Thê Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, giờ cái gì là cảm-giác? Cái gì là nguồn-gốc của cảm- 
giác? Cái gì là sự chấm-dứt của cảm-giác? Cái gì là con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt cảm-giác? Cái gì là sự thỏa-thích trong cảm-giác? Cái gì là sự 
nguy-hại? Cái gì là sự g1ảI-thoát?” 

“Này Tỳ kheo, có ba loại cảm-giác này ——cảm-giác sướng, cảm-giác 
khổ, cảm-giác trung tính— được gọi là cảm-giác. Do có [khởi sinh] tiếp- 
xúc (xúc) nên có [sinh ra] cảm-giác (thọ). Khi chấm dứt tiếp-xúc (xúc 
diệt) thì chấm dứt cảm-giác (thọ diệt). Con đường Bát Thánh Đạo này là 
con-đường dẫn tới sự chấm dứt cảm-giác; đó gồm: chánh-kiến ... chánh- 
định. 


“Sự thích thú và vui sướng khởi sinh tùy thuộc vào cảm-giác: đây 
chính là sự thỏa-thích trong cảm-giác. Nhưng cảm-giác đó là vô thường, 
khổ, và luôn bị thay đổi: đây chính là sự nguy-hại trong cảm-giác. Sự loại 
bỏ và dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với cảm-giác: đây chính là sự 
thoát-khỏi cảm-giác. 


(SN 36:23) 


24 (4) Trước Khi... 


“Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác-ngộ [trước khi sự giác-ngộ của 
ta], khi ta còn là một bô-tát, chưa giác-ngộ toàn thiện, ý này đã xảy đến 
với ta: “Giờ cái gì là cảm-giác? Cái gì là nguồn-gốc của cảm-giác? Cái gì 
là sự chấm-dứt của cảm-giác? Cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
cảm-giác? Cái gì là sự thỏa-thích trong cảm-giác? Cái gì là sự nguy-hại? 
Cái gì là sự giải-thoát?” 

“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Có ba loại cảm- 
giác này: ... [Tiếp tục như kinh kế trên] ... đây chính là sự thoát-khỏi khỏi 
cảm-giác. `” 


(SN 36:24) 
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25 (5) Sự-Biết ?57 

“Này các Tỳ kheo, “đây là những cảm-giác”: như vậy, đối với những 
điều chưa từng được nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, 
trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng. 

“Này các Tỳ kheo, “đây là nguồn-gốc của cảm-giác°: như vậy, này các 
Tỳ kheo, đối với những điều chưa từng được nghe trước đó, trong ta đã 
khởi sinh sự-thấy, sự-biết ... ánh-sáng. 


“Này các Tỳ kheo, “đây là con-đường dẫn đến sự khởi-sinh của cảm- 
giác”: như vậy, này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa từng được nghe 
trước đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết ... ánh-sáng. 

“Này các Tỳ kheo, “đây là sự chấm-dứt cảm-giác”: như vậy, này các 
Tỳ kheo, đối với những điều chưa từng được nghe trước đó, trong ta đã 
khởi sinh sự-thấy, sự-biết ... ánh-sáng. 

“Này các Tỳ kheo, “đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt cảm-giác': 
như vậy, này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa từng được nghe trước 
đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết ... ánh-sáng. 

“Này các Tỳ kheo, “đây là sự thỏa-thích trong cảm-giác”... “Đây là 
sự nguy-hại trong cảm-giác”.... “Đây là sự thoát-khỏi cảm-giác”: như vậy, 
này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa từng được nghe trước đó, trong 


ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng. 


(SN 36:25) 


26 (6) Một Số Tỳ Kheo 
[Giống hệt kinh 36:23 ở trên, chỉ khác là người nghe giờ là “một số Tỳ 
kheo” thay vì “một Tỳ kheo)`.] 
(SN 36:26) 


27 (7) Các Tu Sĩ & Bà-la-môn (1) 
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“Này các Tỳ kheo, có ba loại cảm-giác này. Ba đó là gì? cảm-giác 
sướng, cảm-giác khô, cảm-giác trung tính. 


(1) “Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bả-la-môn nào không hiểu được 
đúng như chúng thực là sự /hỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối 
với [trong trường hợp] ba loại cảm-giác này,” thì những người đó ta 
không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong những bà-la- 
môn, và những vị đó, do không tự mình chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp, 
nên trong kiếp này không chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời 
sống tu-sĩ (sa-môn hạnh) hay mục tiêu của đời sống bà-la-môn (bà-la-môn 
hạnh). 


(2) “Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
những điều đó, đúng như chúng thực là, thì những người đó ta coi là tu sĩ 
trong số những tu sĩ và bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, 
băng cách tự mình chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này 
chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu-sĩ và mục tiêu của 


đời sông bà-la-môn.” 


(SN 36:27) 


28 (8) Các Tu Sĩ & Bà-la-môn (2) 

[Giống hai đoạn sau của kinh 36:27 kế trên, chỉ khác là 03 chữ “sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi được thay bằng 05 chữ “sự khởi-sinh và 
sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi`.| 


(SN 36:28) 


29 (9) Các Tu Sĩ & Bà-la-môn (3) 

[Giống kinh kế trên, chỉ khác là 05 chữ “sự khởi-sinh và sự phai-biến, sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏ?” được thay bằng 04 chữ “cảm-giác, 
nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm đứt 
nổớ”. | 


(SN 36:29) 
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30 (10) Bản Kinh Ngắn Gọn (đơn giản) 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại cảm-giác. Ba đó là gì? cảm-giác sướng, 


cảm-giác khô, cảm-giác trung tính.”?? 


(SN 36:30) 


ð1 (11) Thuộc Tâm Linh 


“Này các Tỳ kheo, (2) có niềm hoan-hỷ (hÿ) về thể xác, có niềm ho- 
an-hý về tâm linh (phi thể xác), và có niềm hoan-hÿ siêu tâm linh hơn 
niềm hoan-hỷ về tâm linh đó. (5) Có niềm hạnh-phúc (lạc) về thê xác, có 
niềm hạnh-phúc về tâm linh, và có niềm hạnh-phúc siêu tâm linh hơn 
niềm hạnh-phúc về tâm linh đó. (c) Có sự buông-xả (xả) về thể xác, có sự 
buông-xả về tâm linh, và có sự buông-xả siêu tâm linh hơn sự buông-xả 
tâm linh đó. (2) Có sự giải-thoát về thể xác, có sự giải-thoát về tâm linh, 
và có sự giải-thoát siêu tâm linh hơn sự giải-thoát về tâm linh đó. 


(z) 1- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự hoan-hỷ về thể xác? Này các 
Tỳ kheo, có năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc). Năm đó là gì? Những 
hình-sắc được nhận biết bởi mắt ... những đối-tượng chạm xúc được nhận 
biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ 
đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là năm dây khoái-lạc giác quan. 
Sự hoan-hỷ khởi sinh tùy thuộc vào năm dây khoái-lạc giác quan: đây 
được gọi là sự hoan-hỷ về thể xác. 


2- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự hoan-hỷ về tâm linh? Ở đây: () 
“Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan, tách ly khỏi những trạng thái bất 
thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền), trạng thái có đi kèm bởi ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có sự 
hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra /? sự fách-ly.' Rồi: () “Với 
sự lắng lặn của ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an 


trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên- 
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trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
và có niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra f sự định-tâm.` 
Đây được gọi là sự hoan-hÿ về tâm linh. [ñhÿỷ lạc tâm linh cấp 1] 


3- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự hoan-hÿ siêu tâm linh hơn sự 
hoan-hỷ về tâm linh? Khi một Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm xem 
xét lại (quán chiếu lại) cái tâm đã được giải-thoát khỏi tham, sân, s1, thì 
niềm hoan-hỷ khởi sinh. Đây được gọi là niềm hoan-hỷ siêu tâm linh hơn 
cả sự hoan-hỷ về tâm linh kia; (tức, siêu xuất hơn niềm hoan-hỷ có trong 


nhất thiền và nhị thiền).259 


(b) 1- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự hạnh-phúc về thể xác? Này 
các Tỳ kheo, có năm dây khoái-lạc giác quan. Năm đó là gì? Những hình- 
sắc được nhận biết bởi mắt... những đối-tượng chạm xúc được nhận biết 
bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến 
tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là năm dây khoái-lạc giác quan. Sự 
hạnh-phúc khởi sinh tùy thuộc vào năm dây khoái-lạc giác quan: đây được 


gọi là sự hạnh-phúc về thê xác. 


2- “Và, này các Tỳ kheo cái gì là sự hạnh-phúc về tâm linh? Ö đây, 
này các Tỳ kheo: (7) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan ... một Tỳ 
kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền) ... 
() °... tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... Rồi: () “Với sự phai biến 
luôn sự hoan-hÿ (hỷ), người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ- 
biết, người đó trải nghiệm sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các 
bậc thánh nhân nói là: “Người đó buông-xả, có chánh-niệm, là người an 
trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc)”.” Đây được gọi là sự hạnh-phúc về tâm 
linh. 


3- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự hạnh-phúc siêu tâm linh hơn sự 
hạnh-phúc về tâm linh? Khi một Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm xem 
xét lại cái tâm đã được giải thoát khỏi tham, sân, s1, thì niềm hạnh-phúc 
khởi sinh. Đây được gọi là niềm hạnh-phúc siêu tâm linh hơn cả sự hạnh- 


phúc về tâm linh kia. 
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(c) 1- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự buông-xả về thể xác? Này các 
Tỳ kheo, có năm dây khoái-lạc giác quan. Năm đó là gì? Những hình-sắc 
được nhận biết bởi mắt ... những đối-tượng chạm xúc được nhận biết bởi 
thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham 
dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là năm dây khoái-lạc giác quan. Sự buông- 
xả khởi sinh tùy thuộc vào năm dây khoái-lạc giác quan: đây được gọi là 


sự buông-xả về thê xác. 


2- “Và, này các Tỳ kheo cái gì là sự buông-xả về tâm linh? (iy) “Với 
sự dẹp bỏ sự sướng và sự khổ, và với sự phai biến trước đó của yếu tố vui 
và buồn, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư 
(Tứ thiền), trạng thái không còn sướng và khổ, và có sự chánh-niệm được 


thanh lọc tỉnh khiết nhờ yếu tô buông-xả.” Đây là sự buông xả về tâm linh. 


3- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự buông-xả siêu tâm linh hơn sự 
buông-xả về tâm linh? Khi một Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm xem 
xét lại cái tâm đã được giải thoát khỏi tham, sân, s1, thì niềm buông-xả 
khởi sinh. Đây được gọi là niềm buông xả siêu tâm linh hơn cả sự buông- 
xả về tâm linh kia. 

(đ) 1- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự giải-thoát về thể xác? Sự giải 
thoát nối kết với cõi sắc-giới (bốn tầng thiền định sắc-giới) là sự giải-thoát 


về thê xác.?6! 


2- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự giải-thoát về tâm linh Sự giải 
thoát nỗi kết với cõi vô-sắc giới (các tầng chứng đắc vô-sắc giới) là sự giải 
thoát về tâm linh. 

3- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự giải-thoát siêu tâm linh hơn sự 
giải-thoát về tâm linh? Khi một Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm xem 
xét lại cái tâm đã được giải thoát khỏi tham, sân, si, thì sự giải-thoát khởi 
sinh. Đây được gọi là sự giải-thoát siêu tâm linh hơn cả sự giải-thoát về 


tâm linh kia.” 


(SN 36:31) 


Chương 37 


Liên Kết PHỤ NỮ 


(37 Matugama-samyutta) 
(37 Tương ưng Nữ Nhân) 
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Chương 37 — Liên Kết PHỤ NŨ * 231 


NHÓM 1 
NHÓM “LẶP LẠI THỨ NHẤT? 
(Pathama Peyyala-vagga) 


1 (1) Dễ Ua Và Khó UƯa (1) 


“Này các Tỳ kheo, khi một người phụ nữ có năm yếu-tố thì cô ta là 
cực kỳ khó-ưa đối với một đàn ông. Năm đó là gì? Cô ta không đẹp, 
không giàu, không đức hạnh; cô ta lười biếng; và cô ta không sanh con 
cái. Khi một người phụ nữ có năm yếu tố này thì cô ta là cực kỳ khó-ưa 
đối với một đàn ông. 

“Này các Tỳ kheo, khi một người phụ nữ có năm yếu-tố thì cô ta là 
cực kỳ dễ-ưa đối với một đàn ông. Năm đó là gì? Cô ta đẹp, giàu, có đức 
hạnh; cô ta khôn khéo và siêng năng: và cô ta sanh con cái. Khi một người 


phụ nữ có năm yếu tô này thì cô ta là cực kỳ dễ-ưa đối với một đàn ông.” 


(SN 37:01) 
2 (2) Dễ Ua Và Khó Ua (2) 
[Giống kinh trên, chỉ đổi ngược “phụ nữ” thành “đàn ông. ] 
(SN 37:02) 
3 (3) Riêng Biệt 
“Này các Tỳ kheo, có năm loại khổ riêng của phụ nữ,?? chỉ phụ nữ 


phải chịu, đàn ông không phải chịu. Năm đó là gì? 
“Ở đây, này các Tỳ kheo, ngay cả lúc còn trẻ, một người phụ nữ về 
sống với gia đình nhà chồng và đã bị chia cách khỏi người thân gia đình 


của mình. Đây là loại khô thứ nhất của riêng nữ giới ... 
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“Thêm nữa, phụ nữ thì phải bị kinh nguyệt. Đây là loại khổ thứ hai 
của riêng nữ gIới ... 

“Thêm nữa, phụ nữ thì phải mang thai. Đây là loại khổ thứ ba của 
riêng nữ gIới ... 

“Thêm nữa, phụ nữ phải sinh đẻ. Đây là loại khổ thứ tư của riêng nữ 
GIỚI... 

““[hêm nữa, phụ nữ (như) được tạo ra để phục vụ đàn ông. Đây là loại 
khổ thứ năm của riêng nữ giới ... 

“Này các Tỳ kheo, đây là năm loại khổ riêng của phụ nữ, chỉ phụ nữ 
phải chịu, đàn ông không phải chịu.” 


(SN 37:03) 


4 (4) Ba Phẩm Chất 


“Này các Tỳ kheo, khi một phụ nữ có ba phẩm chất này, thì khi thân 
tan rã, sau khi chết, cô ta hẩu như bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Ba đó 
là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, buổi sáng cô ta ở nhà với một cái tâm bị 
ám muội bởi ô-nhiễm là tính ích-kỷ; buổi trưa cô ta ở nhà với một cái tâm 
bị ám muội bởi ô-nhiễm là tính ganh-ty; buổi tối cô ta ở nhà với một cái 
tâm bị ám muội bởi ô-nhiễm là tính nhục-dục. Khi một phụ nữ có ba phẩm 
chất đó ... hầu như sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa ... trong địa 


ngục.” 


(SN 37:04) 


[A-nậu-lâu-đà: (¡) Mảng Tối] 
5 (5) Tức Giận 
Lúc đó có Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) đến gặp đức Thế Tôn ... 


và thưa:7 
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Niề) đây, với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người, con nhìn thấy những phụ nữ, khi thân tan rã, bị tái sinh trong cảnh 
giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 
ngục. Thưa Thế Tôn, khi một người phụ nữ có mấy phẩm chất gì thì cô ta 
bị tái sinh như vậy?” 


“Này A-nậu-lâu-đà, khi một phụ nữ có năm phẩm chất thì khi thân tan 
rã, sau khi chết, cô ta bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi- 


đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Năm đó là gì? 


“Cô ta không có lòng-tin (vào Tam Bảo), không biết xấu-hỗ (về mặt 
đạo đức), không sợ-hãi việc làm sai trái, hay tức-giận, không có trí. Khi 
một phụ nữ có năm phẩm chất này, thì cô ta bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa ... trong địa ngục.” 


(SN 37:05) 


6 (6) — 13 (13) Hiểm Độc ... 


“Này A-nậu-lâu-đà, khi một phụ nữ có năm phẩm chất thì khi thân tan 
rã, sau khi chết, cô ta bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi- 
đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Năm đó là gì? 

“Cô ta không có lòng-tin, không biết xấu-hồ (về mặt đạo đức), không 
sợ-hãi việc làm sai trái, hiểm độc {ghen ty ... keo kiệt... lăng lơ... thất 
đức ... thiếu học hiểu ... lười biếng ... tâm mù rối}, không có trí. Khi 
một phụ nữ có năm phẩm chất này, thì cô ta bị tái sinh trong cảnh giới đọa 
đày ... trong địa ngục.” 

[Từ kinh 37:07—13 là môi chữ trong ngoặc {...} lần lượt thay chữ “hiểm 
độc” của kinh 37:06. ] 


(SN 37:06—13) 


14 (14) Năm 
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“Này A-nậu-lâu-đà, khi một phụ nữ có năm phẩm chất thì khi thân tan 
rã, sau khi chết, cô ta bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi- 
đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Năm đó là gì? 

“Cô ta sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, và uống rượu 
nhẹ, rượu nặng và các chất độc hại, là căn nguyên của sự sống lơ tâm 
phóng dật. Khi một người phụ nữ có năm phẩm chất này, thì cô ta bị tái 


sinh trong cảnh giới đày đọa ... trong địa ngục.” 


(SN 37:14) 
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NHÓM 2 
NHÓM “LẶP LẠI THỨ HAI? 
(Dutiya Peyyala-vagga) 


[A-nậu-lâu-đà: (ii) Máng Sáng] 
15 (1) Không Tức Giận 
Lúc đó có Ngài A-nậu-lâu-đà đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


kề đây, với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người, con nhìn thấy những phụ nữ, khi thân tan rã, được tái sinh trong 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Thưa Thế Tôn, khi một 


người phụ nữ có mấy phẩm chất gì thì có ta được tái sinh như vậy?” 

“Này A-nậu-lâu-đà, khi một phụ nữ có năm phẩm chất, thì khi thân 
tan rã, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời. Năm đó là gì? 

“Cô ta có lòng-tin, biết xấu-hồ (về mặt đạo đức), biết sợ-hãi việc làm 
sai trái, không tức-giận, có trí. Khi một phụ nữ có năm phẩm chất này, thì 
cô ta được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời.” 

(SN 37:15) 
16 (2)— 23 (9) Không Hiểm Độc ... 


“Này A-nậu-lâu-đà, khi một phụ nữ có năm phẩm chất thì khi thân tan 
rã, sau khi chết, cô ta được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí 


trong một cõi trời. Năm đó là gì? 


“Cô ta có lòng-tin, biết xấu-hồ (về mặt đạo đức), biết sợ-hãi việc làm 
sai trái, cô ta không hiểm độc {không ghen ty ... không keo kiệt ... không 
tà dâm tà dục ... có đức hạnh ... có học hiểu ... siêng năng ... có chánh 


} 265 
» 


niệm có trí. Khi một phụ nữ có năm phâm chât này, thì cô ta được tái 


sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 
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[Từ kinh 37:17—23 là mỗi chữ trong ngoặc {...} lần lượt thay chữ 
“không hiểm độc” của kinh 37: 15.] 


(SN 37:16—23) 


24 (10) Năm Giới Hạnh 


“Này A-nậu-lâu-đà, khi một phụ nữ có năm phẩm chất thì khi thân tan 
rã, sau khi chết, cô ta được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí 
trong một cõi trời. Năm đó là gì? 


“Cô ta kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, 
kiêng cữ nói-dối nói láo, và kiêng cữ dùng rượu nhẹ, rượu nặng và các 
chất độc hại, là căn nguyên của sự sống lơ tâm phóng dật. Khi một người 
phụ nữ có năm phẩm chất này, thì cô ta được tái sinh trong một nơi-đến 


tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


(SN 37:24) 
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NHÓM 3 
NHÓM “NHỮNG SỨC MẠNH? 
(Bala-vagga) 


25 (1) Tự Tin 


“Này các Tỳ kheo, có năm sức-mạnh của một phụ nữ. Năm đó là gì? 
Sức mạnh của sắc đẹp, sức mạnh của sự giàu có, sức mạnh của người thân 
thuộc, sức mạnh của các con [trai], sức mạnh của đức hạnh. Đây là năm 
sức mạnh của một phụ nữ. Khi một phụ nữ có năm sức mạnh này, cô ta 


sống ở nhà (một cách) tự-tin.” 


(SN 37:25) 


26 (2) Thắng Thế Hơn 


“Này các Tỳ kheo, có năm sức mạnh của một phụ nữ ... [fiếp tục như 


kinh kề trên] ... Khi một phụ nữ có năm sức mạnh này, cô ta sông ở nhà 


thắng thế hơn chồng. ”26 


(SN 37:26) 


27 (3) Dưới Sự Kiểm Soát 


“Này các Tỳ kheo, có năm sức mạnh của một phụ nữ ... [fiếp tục như 
kinh kề trên] ... Khi một phụ nữ có năm sức mạnh này, cô ta sông ở nhà 
L < M 


với người chông dưới sự kiêm soát của cô ta.” 


(SN 37:27) 


28 (4) Một 


“Này các Tỳ kheo, khi một đàn ông có một sức mạnh, thì anh ta sống 


với một phụ nữ ở dưới sự kiêm soát của anh ta. Cái gì là một sức mạnh? 


238 + Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 4 


Đó là sức mạnh của quyên hành. Khi một phụ nữ bị khuât phục bởi sức 
mạnh của quyên hành (gia trưởng), thì sức mạnh của sắc đẹp, sức mạnh 
của giàu có, sức mạnh của những người thân thuộc, sức mạnh các con, 


hay sức mạnh của đức hạnh cũng không cứu giúp được cô ta.” 


(SN 37:28) 


29 (5) Về Mặt Đó 


“Này các Tỳ kheo, có năm sức mạnh này của một phụ nữ. Năm đó là 
øì? Sức mạnh của sắc đẹp, sức mạnh của giàu có, sức mạnh của những 


người thân thuộc, sức mạnh các con, sức mạnh của đức hạnh. 


(a) “Này các Tỳ kheo, nêu một phụ nữ có sức mạnh của sắc đẹp 
nhưng không có sức mạnh giàu có, thì cô ta còn thiêu hụt vê mặt đó (tức 
vê mặt giàu có). Nhưng nêu một phụ nữ có sức mạnh sắc đẹp và cả sức 


mạnh giàu có, thì cô ta đây đủ vê mặt đó. 


(b) “Này các Tỳ kheo, nếu một phụ nữ có sức mạnh sắc đẹp và giàu 
có nhưng không có sức mạnh của những người thân thuộc, thì cô ta còn 
thiếu hụt về mặt đó. Nhưng nếu một phụ nữ có sức mạnh sắc đẹp và giàu 
có, và cả sức mạnh của những người thân thuộc, thì cô ta đầy đủ về mặt 
đó. 

(c) “Này các Tỳ kheo, nếu một phụ nữ có sức mạnh sắc đẹp, giàu có, 
và sức mạnh của những người thân thuộc nhưng không có sức mạnh của 
các con, thì cô ta còn thiếu hụt về mặt đó. Nhưng nếu một phụ nữ có sức 
mạnh sắc đẹp, giàu có, sức mạnh của những người thân thuộc, và cả sức 


mạnh của các con, thì cô ta đây đủ về mặt đó. 


(d) “Này các Tỳ kheo, nêu một phụ nữ có sức mạnh sắc đẹp, giàu có, 
của những người thân thuộc, và cả sức mạnh của những con nhưng không 
có sức mạnh của đức hạnh, thì cô ta còn thiêu hụt vê mặt đó. Nhưng nêu 


một phụ nữ có sức mạnh săắc đẹp, giàu có, sức mạnh của những người thân 
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thuộc, sức mạnh của những con, và cả sức mạnh của đức hạnh, thì cô ta 
đây đủ vê mặt đó. 
“Đây là năm sức mạnh của một phụ nữ.” 


(SN 37:29) 


30 (6) Họ Đuổi Đi 


“Này các Tỳ kheo, có năm sức mạnh này của một phụ nữ ... sức 
: M › L 


mạnh của đức hạnh. 


(a) “Này các Tỳ kheo, nêu một phụ nữ có sức mạnh của sắc đẹp, 
nhưng không có sức mạnh của đức hạnh, thì họ sẽ đuôi cô ta đi; họ không 


cho ở trong gia đình.?5” 


(b) “Này các Tỳ kheo, nêu một phụ nữ có sức mạnh của sắc đẹp và 
giàu có, nhưng không có sức mạnh của đức hạnh, thì họ sẽ đuôi cô ta đi; 


họ không cho ở trong gia đình. 


(c) “Này các Tỳ kheo, nêu một phụ nữ có sức mạnh của sắc đẹp, giàu 
có, và sức mạnh của những người thân thuộc, nhưng không có sức mạnh 


của đức hạnh, thì họ sẽ đuôi cô ta đi; họ không cho ở trong gia đình. 


(d) “Này các Tỳ kheo, nêu một phụ nữ có sức mạnh của sắc đẹp, giàu 
có, và sức mạnh của những người thân thuộc, và sức mạnh của các con, 
nhưng không có sức mạnh của đức hạnh, thì họ sẽ đuôi cô ta đi; họ không 


cho ở trong gia đình. 


(e) “Này các Tỳ kheo, nêu một phụ nữ có sức mạnh của đức hạnh, tuy 
không có sức mạnh của sắc đẹp, họ vẫn cho cô ta ở trong gia đình; họ 


không xua đuôi cô ta.?8 


(Ð “Này các Tỳ kheo, nêu một phụ nữ có sức mạnh của đức hạnh, tuy 
không có sức mạnh của sự giàu có, họ vẫn cho cô ta ở trong gia đình; họ 


không xua đuôi cô ta. 
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(g) “Này các Tỳ kheo, nêu một phụ nữ có sức mạnh của đức hạnh, tuy 
không có sức mạnh của những người thân thuộc, họ vẫn cho cô ta ở trong 
gia đình; họ không xua đuôi cô ta. 

(h) “Này các Tỳ kheo, nêu một phụ nữ có sức mạnh của đức hạnh, tuy 
không có sức mạnh của các con, họ vẫn cho cô ta ở trong gia đình; họ 
không xua đuôi cô ta. 

“Đây là năm sức mạnh của một phụ nữ.” 


(SN 37:30) 


ð1 (7) Nguyên Nhân 


“Này các Tỳ kheo, có năm sức mạnh này của một phụ nữ ... sức 
mạnh của đức hạnh. 


“Này các Tỳ kheo, không phải do có sức mạnh sắc đẹp, hay sức mạnh 
giàu có, hay sức mạnh của những người thân thuộc, hay sức mạnh của các 
con nên khi thân tan rã, sau khi chết, một phụ nữ được tái sinh trong một 
nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Do có sức mạnh của đức 
hạnh nên một phụ nữ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí 


trong một cõi trời.” 
“Đây là năm sức mạnh của một phụ nữ.” 
y ; ộ L 


(SN 37:31) 


32 (8) Những Hoàn Cảnh 

(1) “Này các Tỳ kheo, có năm hoàn cảnh khó đạt được bởi một phụ 
nữ không làm việc công đức? 

(a) “Cô ta cầu: “Cầu cho ta được sinh ra trong một gia đình phù hợp 
(đúng ý mình)!” Đây là hoàn cảnh thứ nhất khó đạt được bởi một phụ nữ 


không làm việc công đức. 
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(b) “Cô ta cầu: “Sau khi được sinh ra trong một gia đình phù hợp, cầu 
cho ta được gả cưới trong một gia đình phù hợp!” Đây là hoàn cảnh thứ 
hai... 


(c) “Cô ta cầu: “Sau khi được sinh ra trong một gia đình phù hợp, và 
sau khi được gả cưới trong một gia đình phù hợp, cầu cho ta sống trong 


nhà không có người đối nghịch!” Đây là hoàn cảnh thứ ba ...?52 


(d) “Cô ta cầu: “Sau khi được sinh ra trong một gia đình phù hợp ... 
không có người đối nghịch, cầu cho ta sinh được con trai!” Đây là hoàn 


cảnh thứ tư... 


(e) “Cô ta câu: “Sau khi được sinh ra trong một gia đình phù hợp ... 
sinh được con trai, câu cho ta sông ở nhà với người chông ở dưới sự kiêm 


soát của ta!” Đây là hoàn cảnh thứ năm ... 


“Có năm hoàn cảnh khó đạt được bởi một phụ nữ chưa làm việc công 


đức nào. 

(2) “Này các Tỳ kheo, có năm là hoàn cảnh dễ đạt được bởi một phụ 
nữ đã làm việc công đức? 

(a) “Cô ta cầu: “Cầu cho ta được sinh ra trong một gia đình phù hợp! 
Đây là hoàn cảnh thứ nhất dễ đạt được bởi một phụ nữ đã làm việc công 


đức. 
(b)-(e) “Cô ta cầu: “Sau khi được sinh ra trong một gia đình phù hợp, 
cầu cho ta được gả cưới trong một gia đình phù hợp ... sinh được con trai 
. sông trong nhà không có người đối nghịch ... sống ở nhà với người 
chồng ở dưới sự kiểm soát của ta! Đây là hoàn cảnh thứ năm dễ đạt được 
bởi một phụ nữ đã làm việc công đức. 
“Có năm hoàn cảnh khó dễ đạt được bởi một phụ nữ đã làm việc công 


đức. 


(SN 37:32) 
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đồ (9) Tự Tin 


“Này các Tỳ kheo, khi một phụ nữ có năm phẩm chất thì cô ta sống ở 
nhà (một cách) tự-tin. Năm đó là gì? Cô ta kiêng cữ sát-sinh; kiêng cữ 
gian-cắp; kiêng cữ tà-dâm tà dục; kiêng cữ nói-dối nói láo; kiêng cữ rượu 
nhẹ, rượu nặng và các chất độc hại, là căn nguyên của sự sống lơ tâm 
phóng dật. Khi một phụ nữ có năm phẩm chất này, thì cô ta sống ở nhà 


(một cách) tự tin.” 


(SN 37:33) 


34 (10) Tăng Trưởng 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã tăng trưởng về năm phần tăng trưởng, 
thì một người nữ đệ tử thánh thiện tăng trưởng với một sự tăng trưởng 
thánh thiện, và người đó nhận lấy được phần cốt lõi, nhận lấy được phần 
tốt nhất, của sự hiện-hữu bằng thân này. Năm đó là gì? Cô ta tăng trưởng 
về niễm-tin, về giới-hạnh, về sự học-hiều, về sự tâm bồ-thí, và về trí-tuệ. 

“Ở đây khi tăng trưởng về niềm-tin và giới-hạnh, 
Về trí-tuệ, về tâm bố-thí, và về sự học-hiều, 
Nữ đệ tử thánh thiện đó, 
Thụ lãnh được phần tinh túy cho chính mình.” 
(SN 37:34) 


Chương 38 


Liên Kết “NGƯỜI ĂN TÁO HỎNG? 
(36 Jambukhadakasa-sa1nyuffa) 
(38 Tương ưng Jambukhadakasa) 
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1 Câu Hỏi về Niễt-Bàn 

Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở xứ Magadha (Ma-kiệt- 
đà), ở làng Nalaka (Nalakagama). Lúc đó có một du sĩ tên là Jambu- 
khãdaka (Người Ăn Táo Hồng) đến gặp thầy Xá-lợi-phất và chào hỏi với 
thầy.?”? Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 
bên và nói với thầy Xá-lợi-phất: 

- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “Niết-bàn, Niết-bàn'. 
Giờ cái gì là Niết-bàn?” 

“Này thiện hữu, sự tiêu diệt tham, sự tiêu diệt sân, sự tiêu diệt s1: đây 


được gọi là Niêt-bàn.”?! 


- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đề 
chứng ngộ Niết-bàn?” 


“Này thiện hữu, có một con-đường, có một đường-đi để chứng ngộ 
Niết-bàn.” 

- “Và, này thiện hữu, cái gì là con-đường, cái gì là đường-đi để chứng 
ngộ Niết-bàn?” 

“Này thiện hữu, đó là con đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát thánh 
đạo); đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh tinh-tấn, chánh-niệm, và chánh-định (cách-nhìn đúng 
đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh 
đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, và sự định-tâm 
đúng đắn). Này thiện hữu, đây là con-đường, đây là đường-đi để chứng 
ngộ Niết-bàn.” 


- “Thật hay là con-đường này, này thiện hữu, thật hay là đường-đi này 
để chứng ngộ Niết-bàn! Và bấy nhiêu đó đã đủ để chuyên-chú (tu tập), 
này thiện hữu Xá-lợi-phất. 


(SN 38:01) 
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2 Thánh Quả A-la-hán 


- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “quả A-la-hán, quả A- 
la-hán”. Giờ cái gì là thánh quả A-la-hán?” 


“Này thiện hữu, sự tiêu diệt tham, sự tiêu diệt sân, sự tiêu diệt s1: đây 
được gọi là thánh quả A-la-hán.” 


- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đề 
chứng ngộ thánh quả A-la-hán?” 


“Này thiện hữu, có một con-đường, có một đường-đi để chứng ngộ 
thánh quả A-la-hán.” 

- “Và, này thiện hữu, cái gì là con-đường, cái gì là đường-đi để chứng 
ngộ thánh quả A-la-hán?” 

“Này thiện hữu, đó là con đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát thánh 
đạo); đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nphiệp, 
chánh-mạng, chánh tinh-tấn, chánh-niệm, và chánh-định. Này thiện hữu, 


đây là con-đường, đây là đường-đi để chứng ngộ thánh quả A-la-hán.” 


- '“ Thật hay là con-đường này, này thiện hữu, thật hay là đường-đi này 
để chứng ngộ thánh quả A-la-hán! Và bấy nhiêu đó đã đủ để chuyên-chú 
(tu tập), này thiện hữu Xá-lợi-phắt. 


(SN 38:02) 


Ổ Những Người Theo Giáo Pháp 


- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, ai là những người ủng-hộ (theo, đề 
xướng, chủ trương, truyền bá) Giáo Pháp trong thế gian? Ai là những 
người đang tu-tập một cách hay khéo trong thế gian? Ai là những bậc 
phúc-lành (bậc khéo đi, thiện thệ) trong thế gian?” 

“Này thiện hữu, những người chỉ dạy Giáo Pháp để dẹp bỏ tham, để 
đẹp bỏ sân, để dẹp bỏ si: họ là những người ủng-hộ Giáo Pháp trong thế 
gian. Những người đang tu tập để dẹp bỏ tham, để dẹp bỏ sân, để dẹp bỏ 
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si: họ là những người đang tu-tập một cách hay khéo trong thế gian. 
Những người đã dẹp bỏ tham, sân, s1; đã cắt bỏ chúng tận sốc, đã làm 
chúng thành như gốc chết của cây cọ, đã xóa số chúng để chúng không 
còn khởi sinh trong tương lai: họ là những bậc phúc-lành trong thế 


gian ›3272 


- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đề 
dẹp bỏ tham, sân, s1?” 

“Này thiện hữu, có một con-đường, có một đường-đi để đẹp bỏ tham, 
sân, SI.” 

- “Và, này thiện hữu, cái gì là con-đường, cái gì là đường-đi để đẹp bỏ 
tham, sân, s1?” 

“Này thiện hữu, đó là con đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát thánh 
đạo); đó gồm: chánh-kiến... chánh-định. Này thiện hữu, đây là con- 
đường, đây là đường-đi để dẹp bỏ tham, sân, si.” 

- “Thật hay là con-đường này, này thiện hữu, thật hay là đường-đi này 
để dẹp bỏ tham, sân, si! Và bấy nhiêu đó đã đủ để chuyên-chú (tu tập), 
này thiện hữu Xá-lợi-phất. 


(SN 38:03) 


4 Vì Mục Đích Œì? 

- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, vì mục đích gì đi sống đời sống tâm 
linh (đi tu) đưới (theo) sa-môn Cồ-đàm?” 

“Này thiện hữu, đó là để hoàn-toàn hiểu sự khổ nên mới đi sống đời 
sống tâm linh đưới đức Thế Tôn.” 

- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đề 
hoàn-toàn hiểu sự khô?” 

“Này thiện hữu, có một con-đường, có một đường-ổi ... đó là con 
đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát thánh đạo) ...” (nữ các kinh trên) 
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(SN 38:04) 


5 Sự Yên Ủi 


- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “người đã đạt được sự 
vên-ủI, người đã đạt được sự yên-ủiˆ (sự an ủi, sự an bài). Này thiện hữu, 


theo cách nào một người đạt tới sự yên-ủi??”3 


“Này thiện hữu, khi một Tỳ kheo hiểu được nguồn-gốc và sự phai- 
biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường 
hợp] sáu co-sở để tiếp xúc (sáu xử) đúng như chúng thực là, thì theo cách 


này người đó đã đạt tới sự yên-ủ1.” 


- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đê 
chứng nøộ sự yên-ủI này?” 
Mở Mi 


“Này thiện hữu, có một con-đường ... con đường Tám Phần Thánh 
Thiện (Bát Thánh Đạo)...” (như các kinh kế trên) 


(SN 38:05) 


6 Sự Yên Ủi Tối Thượng 


“Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “người đã đạt được sự 
yên-ủi tối thượng, người đã đạt được sự yên-ủi tối thượng”. Này thiện hữu, 
theo cách nào một người đạt tới sự yên-ủi tối thượng?” 


“Này thiện hữu, sau khi hiểu được nguồn-gốc và sự phai-biến, sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sáu 
cơ-sở để tiếp xúc (sáu xứ) đúng như chúng thực là, một Tỳ kheo được 
giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp (diệt thủ), thì theo cách này người 
đó đã đạt tới sự yên-ủi tối thượng.” 


- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đề 


chứng ngộ sự yên-ủi tôi thượng này?” 
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“Này thiện hữu, có một con-đường ... con đường Tám Phần Thánh 
Thiện (Bát Thánh Đạo) ...” (như các kinh trên) 


(SN 38:06) 


7 Cảm-giác 

- “Này thiện hữu Xá-lợi-phât, thường nghe nói “cảm-giác, cảm-giác'. 
G1ờ cái gì là cảm-giác?” 

“Này thiện hữu, có ba loại cảm-giác này: cảm-giác sướng, cảm-giác 
khô, cảm-giác trung tính. Đây là ba loại cảm- giác.” 


- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đề 


hoàn-toàn hiệu ba loại cảm-giác này?” 


“Này thiện hữu, có một con-đường ... con đường Tám Phần Thánh 
Thiện (Bát Thánh Đạo) ...” (như các kinh trên) 


(SN 38:07) 


8 Những Ô-Nhiễm 

- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói 'ô-nhiễm, ô-nhiễm? 
Giờ cái gì là ô-nhiễm? 

“Này thiện hữu, có ba loại ô-nhiễm này: ô-nhiễm do nhục-dục (dục 
lậu), ô-nhiễm do sự hiện-hữu (hữu lậu), ô-nhiễm do vô minh (vô minh 


lậu). Đây là ba loại ô-nhiễm.” 


- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đề 


đẹp bỏ ba loại ô-nhiễm này?” 


“Này thiện hữu, có một con-đường ... con đường Tám Phần Thánh 
Thiện (Bát Thánh Đạo) ...” (như các kinh trên) 


(SN 38:08) 
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9 Vô Minh 

- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “vô-minh, vô-minh'. 
Giờ cái gì là vô-minh?” 

“Không biết sự khổ, không biết nguồn-gốc khổ, không biết sự chấm- 
dứt khổ, không biết con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ. Đây được gọi là 


võ-minh.” 


- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào để 


dẹp bỏ sự vô-minh này?” 


“Này thiện hữu, có một con-đường ... con đường Tám Phần Thánh 
Thiện (Bát Thánh Đạo) ...” (như các kinh trên) 


(SN 38:09) 


10 Dục Vọng 


- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “dục-vọng, dục-vọng”. 


Giờ cái øì là dục-vọng?” 


“Này thiện hữu, có ba loại dục-vọng này: dục-vọng khoái-lạc giác 
quan (dục ái), dục-vọng muôn được hiện-hữu (hữu ái), dục-vọng muôn 


được diệt-vong (phi-hữu ái). Có ba loại dục-vọng này.” 


- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đề 


dẹp bỏ ba loại dục-vọng này?” 


“Này thiện hữu, có một con-đường ... con đường Tám Phần Thánh 
Thiện (Bát Thánh Đạo) ...” (như các kinh trên) 


(SN 38:10) 


11 Dòng Lũ 
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- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “dòng lũ, dòng lũ”. Giờ 
cái gì là dòng lũ?” 

“Này thiện hữu, có bốn dòng lũ này: dòng lũ nhục-dục, dòng lũ hiện- 
hữu, dòng lũ những quan-điểm này nọ (tà kiến), dòng lũ vô-minh. Có bốn 
dòng lũ này.” 

- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đề 
dẹp bỏ bốn dòng lũ này?” 

“Này thiện hữu, có một con-đường ... con đường Tám Phần Thánh 
Thiện (Bát Thánh Đạo) ...” (như các kinh trên) 

(SN 38:11) 


12 Sự Dính Chấp 

- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “sự dính-chấp, sự dính- 
chấp”. Giờ cái gì là sự dính-chấp?” 

“Này thiện hữu, có bốn loại sự dính-chấp (thủ) này: sự dính chấp vào 
khoái-lạc giác quan (dục thủ), sự dính chấp vào các các quan-điểm này nọ 
(kiến thủ), sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, 
và những thệ nguyện (giới-cắm thủ), sự dính chấp vào giáo thuyết có “cái- 
ta' (ngã thuyết thủ). Có bốn loại sự dính-chấp này.” 

- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đề 
dẹp bỏ bốn loại sự dính-chấp này?” 

“Này thiện hữu, có một con-đường ... con đường Tám Phần Thánh 
Thiện (Bát Thánh Đạo) ...” (như các kinh trên) 

(SN 38:12) 


13 Sự Hiện Hữu 
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- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “sự hiện-hữu, sự hiện- 
hữu". Giờ cái gì là sự hiện-hữu?” 

“Này thiện hữu, có ba loại sự hiện-hữu này: sự hiện-hữu cõi dục giới 
(dục hữu), sự hiện-hữu cối sắc giới (sắc hữu), sự hiện-hữu cõi vô-sắc giới 


(vô sắc hữu). Có ba loại sự hiện-hữu này.” 


- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đề 


dẹp bỏ ba loại sự hiện-hữu này?” 


“Này thiện hữu, có một con-đường ... con đường Tám Phần Thánh 
Thiện (Bát Thánh Đạo) ...” (như các kinh trên) 


(SN 38:13) 


14 Khổ 

- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “sự khổ, sự khổ”. Giờ 
cái gì là sự khổ?” 

“Này thiện hữu, có ba loại khổ này: khổ do đau khổ (khổ khổ), khổ do 
những sự tạo-tác (hành khổ), khổ do thay đổi (vô thường khổ, hoại khổ). 


Có ba loại khô này.”” 


- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đê 
hoàn-toàn hiệu ba loại sự khô này?” 


“Này thiện hữu, có một con-đường ... con đường Tám Phần Thánh 
Thiện (Bát Thánh Đạo) ...” (như các kinh trên) 


(SN 38:14) 


15 Danh Tính 


- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “danh tính, danh tính". 
Giờ cái gì là danh tính?” 
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“Này thiện hữu, năm-uân bị dính chấp (năm thủ uân) này đã được đức 
Thế Tôn gọi là danh-tính; đó là: uân sắc-thân bị dính chấp (sắc uẫn), uân 
cảm-giác bị dính chấp (thọ uẫn), uẫn nhận-thức bị dính chấp (tưởng uần), 
uân những sự tạo-tác cố ý bị dính chấp (hành uân), uân thức bị dính chấp 
(thức uân). Năm-uẩn bị dính chấp này được đức Thế Tôn gọi là danh- 
tính.” 

- “Nhưng, này thiện hữu, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào đề 
hoàn-toàn hiểu về danh-tính này?” 

“Này thiện hữu, có một con-đường, có một đường-đi để hoàn-toàn 
hiểu về danh-tính này.” 

- “Và, này thiện hữu, cái gì là con-đường, cái gì là đường-đi để hoàn- 
toàn hiểu danh-tính này?” 

“Này thiện hữu, đó là con đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát thánh 
đạo); đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nphiệp, 
chánh-mạng, chánh tinh-tẫn, chánh-niệm, và chánh-định. Này thiện hữu, 
đây là con-đường, đây là đường-đi để hoàn-toàn hiểu danh-tính này.” 

- “Thật hay là con-đường này, này thiện hữu, thật hay là đường-đi này 
để hoàn-toàn hiểu danh-tính này! Và bấy nhiêu cũng đã đủ để chuyên-chú 
(tu tập), này thiện hữu Xá-lợi-phất.” 

(SN 38:15) 


16 Khó Làm 
- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, cái gì là khó làm trong Giáo Pháp và 
Giới Luật này?” 


“Này thiện hữu, sự xuất-gia là khó làm trong Giáo Pháp và Giới Luật 


này. 


- “Này thiện hữu, cái gì là khó làm bởi một người đã xuât-g1a?” 
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“Này thiện hữu, tìm thấy niềm vui-thích (vui lòng với đời sống tu 
hành) là khó làm bởi một người đã xuất-gia.” 

- “Này thiện hữu, cái gì là khó làm bởi một người đã tìm thấy niềm 
vui-thích?” 

“Này thiện hữu, sự tu-tập cho đúng theo Giáo Pháp là khó làm bởi 
một người đã tìm thấy niềm vui-thích.” 

- “Nhưng, này thiện hữu, nếu một Tỳ kheo đang tu-tập đúng theo 
Giáo Pháp, thì có phải rất lâu người đó mới trở thành một A-la-hán?” 


“Không lâu, này thiện hữu.””Š 


(SN 38:16) 


Chương 39 


Liên Kết SAMANDAKA 


(39 Samandaka-sawyufta) 
(39 Tương ưng Samandaka) 
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Chương 39 — Liên Kết SÃMAN»DAKASA * 257 


1 — 16 Câu Hỏi về Niắt-Bàn ... 

Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống giữa xứ dân Vajji (Bạt-kỳ) 
ở vùng Ukkacela. Lúc đó có một du sĩ tên là Samandaka đến gặp thầy Xá- 
lợi-phất và chào hỏi với thầy ấy. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 
thiện, ông ta ngồi xuống một bên và nói với thầy Xá-lợi-phất: 

- “Này thiện hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “Niết-bàn, Niết-bàn'. 
Giờ cái gì là Niết-bàn?”....... 

[Phân còn lại, và các kinh tiếp theo, lần lượt giống hệt Chương 38 kế 
trên, chỉ khác là người hỏi được đổi thành du sĩ Samandaka] ... 

- “Nhưng, này thiện hữu, nếu một Tỳ kheo đang tu-tập đúng theo 
Giáo Pháp, thì có phải rất lâu người đó mới trở thành một A-la-hán?” 

“Không lâu, này thiện hữu.” 


(SN 39:01—16) 
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Chương 40 


Liên Kết MỤC-KIÈN-LIÊN 


(40 Moggallana-sarnyuf1a) 
(40 Tương ưng Mục-kiên-liên) 
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Chương 40 — Liên Kết MỤC-KIÊN-LIÊN * 261 


1 Tầng Thiền Định Thứ Nhất 


Trong một lần Ngài Đại Mục-kiền-liên đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ), 
trong Khu Vườn }eta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó thầy Đại Mục- 
kiền-liên đã nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này các đạo hữu, các Tỳ 
kheo!”?? 


“Dạ, đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Mục-kiên-liên nói điều 
này: 

(a) “Ở đây, này các các Tỳ kheo, khi tôi đang ở một mình trong sự 
tách-ly (sự ân dật, ân trú, ân tu), một sự quán chiếu (vấn đề) đã khởi lên 
trong tâm tôi như vây: “Thường nghe nói “tầng thiền định thứ nhất, tầng 
thiền định thứ nhất”. Giờ cái gì là tầng thiền định thứ nhất?” 

(b) Rồi, này các các Tỳ kheo, điều này (giải đáp) đã xảy đến với tôi: 
“Ở đây, tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan, tách ly khỏi những trạng 
thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có 
sự hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra 7# sự fách-ly.` Đây được 
gọi là tầng thiền định thứ nhất.) 


(c) “Rồi, này các các Tỳ kheo (/hực hiện): “Tách ly khỏi những khoái- 
lạc giác quan, tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, tôi chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ nhất ... Trong khi tôi an trú trong đó thì 
nhận-thức (tưởng) và sự chú-tâm (tác ý) còn đính nhục-dục đã tấn công 
tôi.” 

“Lúc đó, này các các Tỳ kheo, đức Thế Tôn đã đến với tôi thông qua 
phương tiện thần thông [năng lực tâm linh] và nói điều này: “Mục-kiền- 
liên, Mục-kiền-liên, này bà-la-môn, đừng lơ-tâm xao lãng đối với tầng 
thiền định thứ nhất. Hãy ổn-định tâm trong tầng thiền định thứ nhất, hãy 
hợp-nhất tâm trong tầng thiền định thứ nhất, hãy định-tâm trong tầng thiền 
định thứ nhất.” Rồi, này các các Tỳ kheo, trong lần sau đó: “Tách ly khỏi 
những khoái-lạc giác quan, tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, tôi 
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chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất, trạng thái có đi kèm 


ý-nghĩ (tằm) Và sự soI-xét (tứ), có sự hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc). ` 


“Này các các Tỳ kheo, người nói một cách đúng đắn mà nói về ai 
rằng: “Vị đó là một đệ tử đã đạt tới sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp?”? với 
sự trợ giúp của Vị Thầy (Phật), thì đó là về tôi người đó có thể nói điều 
đó một cách đúng đắn.” 


(SN 40:01) 


2 Tầng Thiền Định Thứ Hai 


... (a) “Ở đây, này các các Tỳ kheo, trong khi tôi đang ở một mình 
trong sự tách-ly, một sự quán chiếu (vấn đề) đã khởi lên trong tâm tôi như 
vây: “Thường nghe nói “tầng thiền định thứ hai, tầng thiền định thứ hai”. 
Giờ cái gì là tầng thiền định thứ hai?'?”? 

(b) “Rồi, này các các Tỳ kheo, điều này (giải đáp) đã xảy đến với tôi: 
“Ở đây, với sự lắng lặn của ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tử), một Tỷ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái 
có đi kèm sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ 
(tầm) và sự soi-xét (tứ), và có sự hoan-hÿỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được 


sinh ra /ử sự định-tâm. Đây là tầng thiền định thứ hai.” 


(c) “Rồi, này các các Tỳ kheo, (/hực hiện): “Với sự lắng lặn của ý- 
nghĩ (tầm) và sự soI-xét (tứ), tôi chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ hai ... Khi tôi an trú trong trạng thái đó, thì nhận-thức (tưởng) và 


sự chú-tâm (tác ý) còn đính ý-nghĩ (tâm) và sự soi-xét (tứ) đã tắn công tôi. 


“Lúc đó, này các các Tỳ kheo, đức Thế Tôn đã đến với tôi thông qua 
phương tiện thần thông và nói điều này: “Mục-kiền-liên, Mục-kiền-liên, 
này bà-la-môn, đừng lơ-tâm xao lãng đối với tầng thiền định thứ hai. Hãy 
ốn-định tâm trong tầng thiền định thứ hai, hãy hợp-nhất tâm trong tầng 
thiền định thứ hai, hãy định-tâm trong tầng thiền định thứ hai.” Rồi, này 


các các Tỳ kheo, trong lân sau đó: “Với sự lăng lặn ý-nghĩ (tâm) và sự soI- 
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xét (tứ), tôi đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai, trạng 
thái có đi kèm sự tự-tin bên-trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý- 
nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), và có sự hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 


được sinh ra từ sự định-tâm. 


“Này các các Tỳ kheo, người nói một cách đúng đắn mà nói về ai 
rằng: “Vị đó là một đệ tử đã đạt tới sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp với sự 
trợ giúp của Vị Thầy", thì đó là về tôi người đó có thể nói điều đó một 
cách đúng đắn.” 


(SN 40:02) 


3 Tâng Thiền Định Thứ Ba 


... (a) “Ở đây, này các các Tỳ kheo, trong khi tôi đang ở một mình 
trong sự tách-ly, một sự quán chiếu (vấn đê) đã khởi lên trong tâm tôi như 
vây: “Thường nghe nói “tầng thiền định thứ ba, tầng thiền định thứ ba”. 
Giờ cái gì là tầng thiền định thứ ba?” 

“Rồi, này các các Tỳ kheo, điều này (giải đáp) đã xảy đến với tôi: *Ở 
đây, với sự phai biến luôn yếu tô hoan-hỷ (hỷ), một Tỳ kheo an trú buông- 
xả (xả), có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm sự 
sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh nhân nói là: 
“Người đó buông-xả, có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc 


(tâm lạc)”. Đây được gọi là tầng thiền định thứ ba.” 


“Rồi, này các các Tỳ kheo, (?hực hiện): Với sự phai biến luôn yếu tố 
hoan-hỷ (hỷ) ... tôi đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba 
..; Trong khi tôi an trú trong đó, thì nhận-thức (tưởng) và sự chú-tâm (tác 
ý) còn đính sự hoan-hỷ (hÿ) đã tân công tôi. 

“Lúc đó, này các các Tỳ kheo, đức Thế Tôn đã đến với tôi thông qua 
phương tiện thần thông và nói điều này: “Mục-kiên-liên, Mục-kiên-liên, 


này bà-la-môn, đừng lơ-tâm xao lãng đối với tầng thiền định thứ ba. Hãy 
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ốn-định tâm trong tầng thiền định thứ ba, hãy hợp-nhất tâm trong tầng 
thiền định thứ ba, hãy định-tâm trong tầng thiền định thứ ba.° Rồi, này các 
các Tỳ kheo, trong lần sau đó: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ, tôi 
an trú buông-xả, có chánh-niệm và rõ-biết, tôi trải nghiệm sự sướng bằng 
thân (thân lạc); tôi chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba, 
trạng thái mà các bậc thánh nhân nói là: “Người đó buông-xả, có chánh- 


32.2 


niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc)”. 


“Này các các Tỳ kheo, người nói một cách đúng đắn mà nói về ai 
rằng: “Vị đó là một đệ tử đã đạt tới sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp với sự 
trợ giúp của Vị Thầy", thì đó là về tôi người đó có thể nói điều đó một 
cách đúng đắn.” 


(SN 40:03) 


4 Tầng Thiền Định Thứ Tư 


... (a) “Ở đây, này các các Tỳ kheo, trong khi tôi đang ở một mình 
trong sự tách-ly, một sự quán chiếu (vấn đề) đã khởi lên trong tâm tôi như 
vầy: “Thường nghe nói “tầng thiền định thứ tư, tầng thiền định thứ tư.” 
Giờ cái gì là tầng thiền định thứ tư?' 

(b) “Rồi, này các các Tỳ kheo, điều này (giải đáp) đã xảy đến với tôi: 
“Ở đây, với sự dẹp bỏ sự sướng và sự khổ và với sự phai biến trước đó của 
sự vui (hỷ) và sự buồn (ưu), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn khổ hay sướng, và có sự 
chánh-niệm đã được thanh lọc tinh khiết nhờ yếu tố buông-xả (xả). Đây là 
tầng thiền định thứ tư. 


(c) “Rồi, này các các Tỳ kheo, (7c hiện): “Với sự dẹp bỏ sự sướng 
và sự khổ ... tôi đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư... 
Trong khi tôi an trú trong đó, thì nhận-thức (tưởng) và sự chú-tâm (tác ý) 


còn đính yếu tố hạnh-phúc (lạc) đã tẫn công tôi. 
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“Lúc đó, này các các Tỳ kheo, đức Thế Tôn đã đến với tôi thông qua 
phương tiện thần thông và nói điều này: “Mục-kiên-liên, Mục-kiền-liên, 
này bà-la-môn, đừng lơ-tâm xao lãng đối với tầng thiền định thứ tư. Hãy 
ốn-định tâm trong tầng thiền định thứ tư, hãy hợp-nhất tâm trong tầng 
thiền định thứ tư, hãy định-tâm trong tầng thiền định thứ tư.” Rồi, này các 
các Tỳ kheo, trong lần sau đó: “Với sự đẹp bỏ sự sướng và sự khổ và với 
sự phai biến trước đó của sự vui và sự buồn, tôi đã chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ tư, trạng thái không còn khổ hay sướng, và có sự 


chánh-niệm đã được thanh lọc tinh khiết nhờ yếu tố buông-xả (xả). 


“Này các các Tỳ kheo, người nói một cách đúng đắn mà nói về ai 
rằng: “Vị đó là một đệ tử đã đạt tới sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp với sự 
trợ giúp của Vị Thầy", thì đó là về tôi người đó có thể nói điều đó một 
cách đúng đắn.” 


(SN 40:04) 


O2 Không Vô Biên Xứ 

... (a) “Ở đây, này các các Tỳ kheo, trong khi tôi đang ở một mình 
trong sự tách-ly, một sự quán chiếu (vấn đê) đã khởi lên trong tâm tôi như 
vây: “Thường nghe nói “không vô biên xứ, không vô biên xứ”. Giờ cái gì 
là không vô biên xứ?” 

(b) “Rồi, này các các Tỳ kheo, điều này (giải đáp) đã xảy đến với tôi: 
“Ở đây, với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể-sắc (sắc giới), 
với sự phai biến những nhận-thức về chạm-xúc giác quan, với sự không 
còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự khác-biệt (đa dạng) này nọ, 
chỉ ý thức rằng “không gian là vô biên”, một Tỳ kheo chứng nhập và an 
trú không vô biên xứ [cảnh xứ (cơ sở) không gian vô biên]. 

(C) “Rồi, này các các Tỳ kheo (/hực hiện): Với sự hoàn toàn vượt trên 


những nhận-thức về thể-sắc ... tôi chứng nhập và an trú trong không vô 
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biên xứ. Trong khi tôi an trú trong đó, thì nhận-thức (tưởng) và sự chú- 


tâm (tác ý) còn đính thể-sắc đã tân công tôi. 


“Lúc đó, này các các Tỳ kheo, đức Thế Tôn đã đến với tôi thông qua 
phương tiện thần thông và nói điều này: 'Mục-kiền-liên, Mục-kiền-liên, 
này bà-la-môn, đừng lơ-tâm xao lãng đối với không vô biên xứ. Hãy ổn- 
định tâm trong không vô biên xứ, hãy hợp-nhất tâm trong không vô biên 
xứ, hãy định tâm trong không vô biên xứ. Rồi, này các các Tỳ kheo, 
trong lần sau đó: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể-sắc, 
với sự phai biến những nhận-thức về chạm-xúc giác quan, với sự không 
còn chú-tâm tới những nhận-thức về sự khác-biệt này nọ, chỉ ý thức rằng 
“không gian là vô biên”, tôi đã chứng nhập và an trú trong không vô biên 
}.Si 008 

“Này các các Tỳ kheo, người nói một cách đúng đắn mà nói về ai 
rằng: “Vị đó là một đệ tử đã đạt tới sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp với sự 
trợ giúp của Vị Thầy", thì đó là về tôi người đó có thể nói điều đó một 
cách đúng đắn.” 


(SN 40:05) 


6 Thức Vô Biên Xứ 

... (a) “Ở đây, này các các Tỳ kheo, trong khi tôi đang ở một mình 
trong sự tách-ly, một sự quán chiếu (vấn đê) đã khởi lên trong tâm tôi như 
vầy: “Thường nghe nói “thức vô biên xứ, thức vô biên xứ”. Giờ cái gì là 
thức vô biên xứ?" 

(b) “Rồi, này các các Tỳ kheo, điều này (giải đáp) đã xảy đến với tôi: 
“Ở đây, bằng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, chỉ ý thức rằng 
“thức là vô biên”, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong thức vô biên 
xứ [cảnh xứ thức vô biên]. 

(c) “Rồi, này các các Tỳ kheo (/hực hiện): “Bằng sự hoàn toàn vượt 


trên không vô biên xứ, chỉ ý thức răng “thức là vô biên”, tôi chứng nhập 
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và an trú trong thức vô biên xứ. Trong khi tôi an trú trong đó, thì nhận- 
thức (tưởng) và sự chú-tâm (tác ý) còn đính không vô biên xứ đã tấn công 
tôi. 

“Lúc đó, này các các Tỳ kheo, đức Thế Tôn đã đến với tôi thông qua 
phương tiện thần thông và nói điều này: 'Mục-kiên-liên, Mục-kiên-liên, 
này bà-la-môn, đừng lơ-tâm xao lãng đối với thức vô biên xứ. Hãy ổn- 
định tâm trong thức vô biên xứ, hãy hợp-nhất tâm trong thức vô biên xứ, 
hãy định-tâm trong thức vô biên xứ.” Rồi, này các các Tỳ kheo, trong lần 
sau đó: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, chỉ ý thức rằng 
“thức là vô biên”, tôi đã chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ." 

“Này các các Tỳ kheo, người nói một cách đúng đắn mà nói về ai 
rằng: “Vị đó là một đệ tử đã đạt tới sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp với sự 
trợ giúp của Vị Thầy", thì đó là về tôi người đó có thể nói điều đó một 
cách đúng đắn.” 


(SN 40:06) 


7 Vô Sở Hữu Xứ 

... (a) “Ở đây, này các các Tỳ kheo, trong khi tôi ở một mình trong 
sự tách-ly, một sự quán chiếu (vấn đề) đã khởi lên trong tâm tôi như vầy: 
“Thường nghe nói “vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ”. Giờ cái gì là vô sở hữu 
xứ?” 

(b) “Rồi, này các các Tỳ kheo, điều này (giải đáp) đã xảy đến với tôi: 
“Ở đây, bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, chỉ ý thức sự 
1” 


“không-có-gì”, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ 


[cảnh xứ không-có-øì].. 

“Rồi, này các các Tỳ kheo (/hực hiện): Bằng sự hoàn toàn vượt trên 
thức vô biên xứ, chỉ ý thức sự “không-có-gì”, tôi chứng nhập và an trú 
trong vô sở hữu xứ. Trong khi tôi an trú trong đó, thì nhận-thức (tưởng) và 


sự chú-tâm (tác ý) còn đính thức vô biên xứ đã tấn công tôi. 
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“Lúc đó, này các các Tỳ kheo, đức Thế Tôn đã đến với tôi thông qua 
phương tiện thần thông và nói điều này: “Mục-kiên-liên, Mục-kiền-liên, 
này bà-la-môn, đừng lơ-tâm xao lãng đối với vô sở hữu xứ. Hãy ôn-định 
tâm trong vô sở hữu xứ, hãy hợp-nhất tâm trong vô sở hữu xứ, hãy định- 
tâm trong vô sở hữu xứ.' Rồi, này các các Tỳ kheo, trong lần sau đó: 
“Băng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, chỉ ý thức sự “không-có- 


øì”, tôi đã chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ.” 


“Này các các Tỳ kheo, người nói một cách đúng đắn mà nói về ai 
rằng: “Vị đó là một đệ tử đã đạt tới sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp với sự 
trợ giúp của Vị Thầy", thì đó là về tôi người đó có thể nói điều đó một 
cách đúng đắn.” 


(SN 40:07) 


6 Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 


... (a) “Ở đây, này các các Tỳ kheo, trong khi tôi đang ở một mình 
trong sự tách-ly, một sự quán chiếu (vấn đề) đã khởi lên trong tâm tôi như 
vầy: “Thường nghe nói “phi tưởng phi phi tưởng xứ, phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”. Giờ cái gì là phi tưởng phi phi tưởng xứ?” 

“Rồi, này các các Tỳ kheo, điều này (giải đáp) đã xảy đến với tôi: 'Ở 
đây, bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức 
cũng không phải không còn nhận-thức]. 


“Rồi, này các các Tỳ kheo (/hực hiện): “Bằng sự hoàn toàn vượt trên 
vô sở hữu xứ, tôi chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Trong khi tôi an trú trong đó, thì nhận-thức (tưởng) và sự chú-tâm (tác ý) 
còn dính vô sở hữu xứ đã tân công tôi. 

“Lúc đó, này các các Tỳ kheo, đức Thế Tôn đã đến với tôi thông qua 


phương tiện thân thông và nói điêu này: “Mục-kiên-liên, Mục-kiên-liên, 
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này bà-la-môn, đừng lơ-tâm xao lãng đối với phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Hãy ôốn-định tâm trong phi tưởng phi phi tưởng xứ, hãy hợp-nhất tâm 
trong phi tưởng phi phi tưởng xứ, hãy định-tâm trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Rồi, này các các Tỳ kheo, trong lần sau đó: “Bằng sự hoàn toàn 
vượt trên vô sở hữu xứ, tôi đã chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi 
phi tưởng xứ.” 

“Này các các Tỳ kheo, người nói một cách đúng đắn mà nói về ai 
rằng: “Vị đó là một đệ tử đã đạt tới sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp với sự 
trợ giúp của Vị Thầy", thì đó là về tôi người đó có thể nói điều đó một 
cách đúng đắn.” 


(SN 40:08) 


9 Vô Dấu Hiệu 
... (a) “Ở đây, này các các Tỳ kheo, trong khi tôi đang ở một mình 
trong sự tách-ly, một sự quán chiếu (vấn đề) đã khởi lên trong tâm tôi như 
vây: “Thường nghe nói “sự định-tâm vô dấu-hiệu, sự định-tâm vô dấu- 
hiệu”. Giờ cái gì là sự định-tâm vô dấu-hiệu???89 
(b) “Rồi, này các các Tỳ kheo, điều này (giải đáp) đã xảy đến với tôi: 
“Ở đây, bằng cách không còn chú-tâm (tác ý) tới tất cả những dấu-hiệu 
(các tướng), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong sự định-tâm vô dấu- 


hiệu. Đây được gọi là sự định-tâm vô dấu-hiệu. (vô tướng định) 


(c) “Rồi, này các các Tỳ kheo (/c hiện): Bằng sự không còn chú- 
tâm tới tất cả những dẫu-hiệu, tôi chứng nhập và an trú trong sự định-tâm 
vô dấu-hiệu. Trong khi tôi an trú trong đó, thức của tôi vẫn còn đi kèm bởi 


những dâu-hiệu này nọ.?°! 


“Lúc đó, này các các Tỳ kheo, đức Thê Tôn đã đên với tôi thông qua 
phương tiện thần thông và nói điều này: “Mục-kiền-liên, Mục-kiền-liên, 
này bà-la-môn, đừng lơ-tâm xao lãng đối với sự định-tâm vô dấu-hiệu. 


Hãy ốn-định tâm trong sự định-tâm vô dấu-hiệu, hãy hợp-nhất tâm trong 
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sự định-tâm vô dấu-hiệu, hãy định-tâm trong sự định-tâm vô dấu-hiệu.” 
Rồi, này các các Tỳ kheo, trong lần sau đó: 'Băng sự không còn chú-tâm 
tới tất cả những dấu-hiệu, tôi chứng nhập và an trú trong sự định-tâm vô 


dâu-hiệu. 


“Này các các Tỳ kheo, người nói một cách đúng đắn mà nói về ai 
rằng: “Vị đó là một đệ tử đã đạt tới sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp với sự 
trợ giúp của Vị Thầy", thì đó là về tôi người đó có thể nói điều đó một 
cách đúng đắn.” 


(SN 40:09) 


10 Vua Trời Đế-Thích 
[H 


Trong một lần Ngài Đại Mục-kiền-liên đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ), 
trong Khu Vườn jJeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, nhanh như một 
người khỏe mạnh duỗi hay co cánh tay, thầy Đại Mục-kiên-liên biến mất 
khỏi Khu Vườn Jeta và hiện ra ở chỗ những thiên thần của cõi trời 


Tãvatimsa (cõi trời Đao-lợi, cối trời Ba Mươi Ba). 


Rồi vua trời Đế-thích (Sakka), vua của các thiên thần, đã đến gặp thầy 
Đại Mục-kiền-liên. Sau khi gặp mặt, vua kính lễ thầy Đại Mục-kiền-liên 


và đứng qua một bên. Thây Đại Mục-kiên-liên mới nói với vị vua trời: 


[IJ “Này vua của các thiên thần, lành thay việc quy y nương tựa vào 
Đức Phật. Bởi nhờ quy y nương tựa vào Phật, nên một số chúng sinh ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 
thậm chí trong một cõi trời. Này vua của các thiên thần, lành thay việc 
quy y nương tựa vào Giáo Pháp. Bởi nhờ quy y nương tựa vào Giáo Pháp, 
nên một số chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh 
trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Này vua của các 
thiên thần, lành thay việc quy y nương tựa vào Tăng Đoàn. Bởi nhờ quy y 
nương tựa vào Tăng Đoàn, nên một số chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, 
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sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 
CỐI trỜI. ” 

- (Đề-thích lặp lại) “Thưa Ngài Mục-kiền-liên, lành thay việc quy y 
nương tựa vào Đức Phật... vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn. Bởi nhờ 
quy y nương tựa ... nên một số chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi 
chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời.” 

Sau đó, vua trời Đế-thích, vua của các thiên thần, cùng với sáu trăm 
thiên thần ... bảy trăm thiên thần ... tám trăm thiên thần ... tám mươi 


?32 đã đến gặp thầy Đại Mục-kiền-liên. Sau khi gặp mặt, 


ngàn thiên thần, 
vua trời kính lễ thầy Đại Mục-kiền-liên và đứng qua một bên. Thầy Đại 
Mục-kiền-liên mới nói với vị vua trời: 
[Thầy Mục-kiên-liên lặp lại lời [1] ở trên ... ] 
[II 


Lúc đó, vua trời Đế-thích, vua của các thiên thần, cùng với năm trăm 
thiên thần, đã đến gặp thầy Đại Mục-kiền-liên. Sau khi gặp mặt, vua trời 
kính lễ thầy Đại Mục-kiền-liên và đứng qua một bên. Thầy Đại Mục-kiền- 
liên mới nói với vị vua trời: 

[2] “Này vua của các thiên thần, lành thay sự có-được (sở hữu) niềm- 
tin xác thực vào Đức Phật như vầy: 'Đức Thể Tôn đó là bậc A-la-hán [đã 
tu-thành] và bác Toàn Giác [đã giác ngộ toàn thiện], đã thành tựu VỀ frí- 
biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu 
biết (những) thể giới, người dẫn dắt tối thượng (vô song) của những người 
cân được thuân hóa, thây của những thiên thân và loài người, bậc Giác 
Ngộ [Phật], bậc Thể Tôn.` Bởi nhờ có-được niềm-tin xác thực vào Đức 
Phật như vậy, nên một SỐ chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.?8 

“Này vua của các thiên thần, lành thay sự có-được niềm-tin xác thực 
vào Giáo Pháp như vầy: “Giáo Pháp được đức Thể Tôn giảng bày hay 


khéo, có thê trực tiếp nhìn thây được, có hiệu quả tức thì, mời người đên 
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để thấy, có thể áp dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi người có 
rí.` Bởi nhờ có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vậy, nên một 
số chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một 


nơi-đến tốt lành, trong một cơi trời. 


“Này vua của các thiên thần, lành thay sự có-được niềm-tin xác tin 
vào Tăng Đoàn như vây: “7ăng Đoàn các đệ tử của đức Thé Tôn đang tu 
tập cách thức tốt lành, đang tu tập cách thức chánh trực, đang tu tập cách 
thức chân thực, đang tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gỗm bốn 
cặp, tám loại người— Tăng Đoàn này của các đệ tử của đức Thế Tôn là 
đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng 
được kính lễ, là ruộng gieo trồng công đức tốt nhất (phước điền vô 
thượng) trong thế gian.` Bởi nhờ có-được niềm-tin xác thực vào Tăng 
Đoàn như vậy, nên một SỐ chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, 


được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cối trời. 


“Này vua của các thiên thần, lành thay sự có-được những ẩức-hạnh 
[giới-hạnh, năm giới-hạnh] mà những bậc thánh nhân quý trọng—không 
bị sứt mẻ, không bị đứt rách, không bị ô nhiễm, không bị vết chấm. giúp 
giải thoát, được khen ngợi bởi người hiển trí, không bị dính chấp, dẫn tới 
đạt định. Bởi nhờ có-được những đức-hạnh như vậy, nên một số chúng 
sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến 


tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. 


- (Đề-thích lặp lại) “Thưa Ngài Đại Mục-kiển-liên, lành thay sự có- 
được (sở hữu) niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy ... SỰ CÓ-đƯợC 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy ... Sự có-được niềm-tin xác thực 
vào Tăng Đoàn như vầy ... Sự có-được những đức-hạnh mà các bậc thánh 
nhân quý trọng— không bị sứt mẻ, không bị đứt rách, không bị ô nhiễm, 
không bị vết chấm, giúp giải thoát, được khen ngợi bởi người hiển trí, 
không bị dính chấp, dân tới đạt định. Bởi nhờ có-được đức-hạnh như vậy, 
nên một số chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh 


trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cối trời. ” 
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Sau đó vua trời Đế-thích, vua của các thiên thần, cùng với sáu trăm 
thiên thần... bảy trăm thiên thần ... tám trăm thiên thần ... tám mươi 
ngàn thiên thần, đã đến gặp thầy Đại Mục-kiền-liên. Sau khi gặp mặt, vua 
trời kính lễ thầy Đại Mục-kiền-liên và đứng qua một bên. Thầy Đại Mục- 
kiền-liên mới nói với vị vua trời: 

[Thây Mục-kiên-liên lặp lại lời [2] ở trên ... ] 

[IHI 


Lúc đó, vua trời Đế-thích, vua của các thiên thần, cùng với năm trăm 
thiên thần, đã đến gặp thầy Đại Mục-kiền-liên. Sau khi gặp mặt, vua trời 
kính lễ thầy Đại Mục-kiền-liên và đứng qua một bên. Thầy Đại Mục-kiên- 
liên mới nói với vị vua trời: 

j3] “Này vua của các thiên thần, lành thay việc quy y nương tựa vào 
Đức Phật. Bởi nhờ sự quy y nương tựa vào Phật, nên một số chúng sinh ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 
thậm chí trong một cõi trời. Họ vượt qua những thiên thần khác về mười 
mặt: về tuổi thọ ở cõi trời, về sắc đẹp cõi trời, về hạnh-phúc cõi trời, về 
danh tiếng cõi trời, về quyền hạn cõi trời, và về những hình-sắc, những 
âm-thanh, những mùi-hương, những mùi-vị, những đối-tượng chạm xúc 
thuộc cõi trời. 

“Này vua của các thiên thần, lành thay việc quy y nương tựa vào Giáo 
Pháp ... vào Tăng Đoàn. Bởi nhờ sự quy y nương tựa vào Giáo Pháp ... 
vào Tăng Đoàn ... vượt qua những thiên thần khác về mười mặt: ... 
những hình-sắc, những âm-thanh, những mùi-hương, những mùi-vị, 


những đôi-tượng chạm xúc thuộc cõi trời.” 


- (Đề-thích lặp lại) “Thưa Ngài Mục-kiền-liên, lành thay việc quy y 
nương tựa vào Đức Phật ... vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn. Bởi nhờ sự 
quy y nương tựa vào Đức Phật ... vào Ciáo Pháp ... vào Tăng Đoàn ... 
vượt qua những thiên thần khác về mười mặt ... những hình-sắc, những 
âm-thanh, những mùi-hương, những mùi-vị, những đối-tượng chạm xúc 


thuộc cõi trời.” 
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Rồi vua trời Đế-thích, vua của các thiên thần, cùng với sáu trăm thiên 
thần ... bảy trăm thiên thần ... tám trăm thiên thần ... tám mươi ngàn 
thiên thần, đã đến gặp thầy Đại Mục-kiền-liên. Sau khi gặp mặt, vua trời 
kính lễ thầy Đại Mục-kiền-liên và đứng qua một bên. Thầy Đại Mục-kiên- 
liên mới nói với vị vua trời: 

[Thây Mục-kiên-liên lặp lại lời [3] ở trên ...] 

[IV] 


Lúc đó, vua trời Đế-thích, vua của các thiên thần, cùng với năm trăm 
thiên thần, đã đến gặp thầy Đại Mục-kiền-liên. Sau khi gặp mặt, vua trời 
kính lễ thầy Đại Mục-kiền-liên và đứng qua một bên. Thầy Đại Mục-kiên- 
liên mới nói với vị vua trời: 

[4] “Này vua của các thiên thần, lành thay sự có-được niềm-tin xác 
thực vào Đức Phật như vầy: 'Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán ... bậc Giác- 
ngộ. bậc Thế Tôn.` Bởi nhờ có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật, nên 
một số chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Họ vượt qua những 
thiên thần khác về mười mặt: về tuôi thọ ở cõi trời, về sắc đẹp cối trời, về 
hạnh-phúc cõi trời, về danh tiếng cõi trời, về quyền hạn cõi trời, và về 
những hình-sắc, những âm-thanh, những mùi-hương, những mùi-vị, 


những đối-tượng chạm xúc thuộc cối trời. 


“Này vua của các thiên thần, lành thay sự có-được niềm-tin xác thực 
vào Giáo Pháp ... sự có-được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn ... sự có- 
được những đức-hạnh mà các bậc thánh nhân quý trọng không bị sứt mẻ 
... dân tới đạt định. Bởi nhờ có-ẩược những đức-hạnh mà các bác thánh 
nhân quý trọng ... họ vượt qua những thiên thần khác về mười mặt: ... 
những hình-sắc, những âm-thanh, những mùi-hương, những mùi-vị, 
những đối-tượng chạm xúc thuộc cõi trời. ” 

- (Đề-thích lặp lại) “Thưa Ngài Mục-kiền-liên, lành thay sự có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật ... sự có-được niềm-tin xác thực vào Giáo 


Pháp ... sự có-được niêm-tin xác thực vào Tăng Đoản ... sự có-được 
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những đức-hạnh mà các bậc thánh nhân quý trọng— không bị sứt mẻ ... 
dân tới đạt định. Bởi nhờ có-được những đức-hạnh mà các bậc thánh nhân 
quý trọng, nên một số chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được 
tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Họ vượt 
qua những thiên thần khác về mười mặt: về tuổi thọ ở cõi trời, về sắc đẹp 
cõi trời, về hạnh-phúc cõi trời, về danh tiếng cõi trời, về quyền hạn cõi 
trời, và về những hình-sắc, những âm-thanh, những mùi-hương, những 


mùi-vỊị, những đôi-tượng chạm xúc thuộc cối trời.” 


Rồi vua trời Đế-thích, vua của các thiên thần, cùng với sáu trăm thiên 
thần... bảy trăm thiên thần ... tám trăm thiên thần ... tám mươi ngàn 
thiên thần, đã đến gặp thầy Đại Mục-kiền-liên. Sau khi gặp mặt, vua trời 
kính lễ thầy Đại Mục-kiền-liên và đứng qua một bên. Thầy Đại Mục-kiên- 
liên mới nói với vị vua trời: 

[Thầy Mục-kiên-liên lặp lại lời |4] ở trên ...] 

(SN 40:10) 


11 Candana ... 
Rồi có Candana, một thiên thần trẻ ... 
Rồi có Suyãma, một thiên thần trẻ ... 
Rồi có Santusita, một thiên thần trẻ ... 
Rồi có Sunimmita, một thiên thần trẻ ... 


Rồi có Vasavatti, một thiên thần trẻ, đã đến gặp thầy Đại Mục-kiền- 
liên. Sau khi gặp mặt, vị tiên đó kính lễ thầy Đại Mục-kiền-liên và đứng 
qua một bên. Thầy Đại Mục-kiền-liên mới nói với vị đó: 


[Tiếp tục giống toàn bộ nội dung kinh 40:10 kế trên. ] ?8 


(SN 40:11) 
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Chương 4I 


Liên Kết GIA CHỦ CITTA 


(41 Ci1a-samnyufIa) 
(41 Tương ng CIH4) 
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1 Gông Cùm 


Trong một lần có một số vị Tỳ kheo trưởng lão đang sống ở Mac- 


chikãsanda, trong khu Vườn Xoài Hoang (rẫy xoài). 


Bấy giờ, vào lúc đó, sau khi các Tỳ kheo trưởng lão trở về sau một 
vòng khát thực, sau khi ăn trưa, họ tụ họp trong khu hội họp và cùng ngồi 
với nhau và có sự đàm đạo này: 

“Này các các Tỳ kheo, “gông-cùm' và “những thứ gông cùm' (trói 
buộc mình): hai thứ này khác nhau về nghĩa và khác nhau về chữ, hay 


chúng chỉ là một và chỉ khác nhau vê chữ?” 


Có mấy Tỳ kheo trưởng lão trả lời như vây: “Này các Tỳ kheo, “gông- 
cùm” và “những thứ gông cùm' khác nhau về nghĩa và khác nhau về chữ.” 
Nhưng có mấy Tỳ kheo trưởng lão khác trả lời như vầy: “Này các Tỳ 
kheo, 'gông-cùm” và “những thứ gông cùm' là một về nghĩa và chỉ khác 
nhau về chữ.” 

Bấy giờ, vào lúc đó đó có gia chủ tên là Cita mới đến làng 
Migapathaka vì một số công việc.®Š Rồi gia chủ Citta nghe được: “Có 
một số các Tỳ kheo trưởng lão trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn 
trưa, họ tụ họp trong khu hội họp và cùng ngồi với nhau và có sự đàm đạo 
này. ...” Rồi gia chủ Citta đã đến gặp các Tỳ kheo trưởng lão đó, kính lễ 


các thây, ngôi xuông một bên, và thưa với họ: 


- “Thưa quý thầy, con đã nghe răng khi các vị Tỳ kheo trưởng lão 
ngồi với nhau và có sự đàm đạo rằng: “Này các các Tỳ kheo, 'gông-cùm” 
và “những thứ gông cùm': hai thứ này khác nhau về nghĩa và cũng khác 


nhau về chữ, hay chúng là một vê nghĩa và chỉ khác nhau vê chữ?” 
“Đúng vậy, này gia chủ. ” 


- “Thưa quý thây, “ˆgông-cùm" và “những thứ gông cùm" là khác nhau 
vê nghĩa và cũng khác nhau về chữ. Con xIn đưa ra ví dụ về điêu này, bởi 
L M 


những người có trí ở đây hiểu được một điều nhờ phương tiện ví dụ. 
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- “Thưa quý thây, giả sử có con bò đen và con bò trăng được gông với 
nhau băng một cái gông hay cái ách.?°“ Ai là người nói một cách đúng đăn 
có thê nói như vây không: “Con bò đen là gông-cùm của con bò trăng; con 


bò trăng là gông-cùm của con bò đen”?” 


“Không phải, này gia chủ. Con bò đen không phải là gông-cùm của 
con bò trắng, và con bò trăng cũng không phải là gông-cùm của con bò 
đen, mà chính là cái gông hay cái ách đã gông chúng lại với nhau: đó mới 


chính là gông-cùm.” 


- “Cũng giống như vậy, thưa quý thầy, mắt không phải là gông-cùm 
của những hình-sắc, và nwững hình-sắc cũng không phải là gông-cùm của 
mắt, mà chính là /hzm-muốn và nhục-dục khởi sinh tùy thuộc vào cả hai 
thứ đó: đó mới chính là gông-cùm. Tai không phải là gông-cùm của 
những âm-thanh ... Mũi không phải là gông-cùm của những mùi-hương 
... Lưỡi không phải là gông-cùm của những mùi-vỊ ... Thân không phải là 
sông-cùm của những đối-tượng chạm xúc ... Tâm không phải là gông- 
cùm của những hiện-tượng thuộc tâm, và những hiện-tượng thuộc tâm 
cũng không phải là gông-cùm của tâm, mà chính là tham-muốn và nhục- 


dục khởi sinh tùy thuộc vào cả hai thứ đó: đó mới chính là gông-cùm.” 


“Đó là ích lợi [sự đạt được] cho chú, này gia chủ, đó thực sự là ích lợi 
cho chú [nó khéo đạt được bởi chú], này gia chủ, trong đó chú có con mắt 


trí-tuệ nhìn thấu Lời Nói thâm sâu của Đức Phật.” 


(SN 41:01) 


2 Ngài Isidaffa (1) 


Trong một lần có một số vị Tỳ kheo trưởng lão đang sống ở Mac- 
chikãsanda, trong khu Vườn Xoài Hoang. Lúc đó có gia chủ Citta đến gặp 
các Tỳ kheo trưởng lão, kính lễ các thầy, ngồi xuống một bên, và thưa: 
“Thưa quý thầy, mong các bậc trưởng lão nhận lời mời tới dùng cơm trưa 


chỗ con ngày mai.” 
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Các Tỳ kheo trưởng lão đồng ý trong im lặng. Rồi gia chủ Citta, sau 
khi hiểu được các trưởng lão đã đồng ý, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ 
các vị, g1ữ họ ở hướng bên phải mình, và đi ra. 


Rồi khi đêm đã qua, vào buổi sáng, các Tỳ kheo mặc y phục, mang 
theo bình bát và cà sa, và đi tới chỗ ở của gia chủ Citta. Ở đó họ ngồi 
xuống các chỗ ngôi đã dọn sẵn. Rồi gia chủ Citta đến gặp các Tỳ kheo 
trưởng lão, kính lễ các thầy, ngồi xuống một bên, và thưa với vị trưởng lão 
đứng đầu: 


- “Thưa Trưởng Lão, thường nghe nói “nhiều loại yếu-tố, nhiều loại 
yếu-tô”. Thưa thầy, theo cách nào có nhiều loại [đa dạng] yếu-tố đã được 
nói bởi đức Thế Tôn?”?# 

Khi điều này được nói ra, vị trưởng lão đứng đầu chỉ im lặng. Lần thứ 
hai và lần thứ ba gia chủ Citta hỏi lại câu hỏi đó, vị trưởng lão đứng đầu 


vẫn im lặng.288 

Bấy giờ, lúc đó có Ngài Isidatta khi đó là Tỳ kheo trẻ nhất trong đoàn 
Tăng đó.?3? Rồi thầy Isidatta mới thưa với vị trưởng lão đứng đầu: 

““Thưa trưởng lão, cho phép con trả lời câu hỏi của gia chủ Citta.” 

““[rả lời đi, này Tỳ kheo Isidatta.” 

“Giờ, này gia chủ, có phải chú đang hỏi câu như vầy không: “Thưa 
Trưởng Lão, thường nghe nói “nhiều loại yếu-tố, nhiều loại yếu-tố”. Thưa 
thầy, theo cách nào có nhiều loại yếu-tố đã được nói bởi đức Thế Tôn?'” 

- “Đúng vậy, thưa thây.” 

“Này gia chủ, nhiều loại yếu-tố này đã được nói bởi đức Thế Tôn như 
vầy: yêu-tô mắt, yếu-tố hình sắc, yêu-tô thức-mắt ....... yếu-tô tâm, yêu-tố 
hiện-tượng thuộc tâm, yếu-tô thức-tâm. Theo cách như vậy, này gia chủ, 
nhiều loại yêu-tố đã được nói bởi đức Thế Tôn.” 

Rồi gia chủ Citta, sau khi thấy hài lòng và vui mừng với lời nói của 


thầy Isidatta, bằng hai tay mình đã phục vụ và làm vui lòng các Tỳ kheo 
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trưởng lão với nhiêu món ăn ngon khác nhau. Sau khi các Tỳ kheo trưởng 


lão đã ăn xong và đã đẹp bình bát,??? họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. 
Rồi, vị Tỳ kheo trưởng lão đứng đầu đã nói với thầy Isidatta: 


“Này Tỳ kheo Isidatta, thật tốt lành rằng câu trả lời cho câu hỏi đó đã 
xảy đến với thầy. Nó không xảy đến với tôi. Bởi vậy, này Tỳ kheo Isidat- 
ta, lúc khác có ai đặt câu hỏi tương tự như vậy, thầy cứ làm rõ nó như 


vậy 


(SN 41:02) 


Ổ Ngài Isidatfa (2) 
[Mở đâu như kinh kế trên, cho tới:] 


Rồi gia chủ Citta đến gặp các Tỳ kheo trưởng lão, kính lễ các thầy, 


ngôi xuông một bên, và thưa với vị trưởng lão đứng đâu: 


- “Thưa Trưởng Lão, có nhiều quan-điểm khác nhau khởi lên trong 
thế gian răng: “Thế giới là bất diệt hay “Thế giới không phải bất diệt; 
hoặc “Thế giới là hữu hạn” hay “Thế giới là vô hạn”; hoặc “Linh hồn và thê 
xác là một hay “Linh hồn một thứ và thể xác là thứ khác nhau'; hoặc 
“Như Lai hiện hữu sau khi chết hay “Như Lai không hiện hữu sau khi 
chết” hay “Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết” hay 
“Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi 
chết—— những quan-điểm này cũng như sáu mươi hai quan-điểm đã được 
nói trong kinh Lưới Trời (Brahmajala, kinh Phạm Võng).”? Giờ, khi có 
cái gì thì xảy ra những quan-điểm này? Khi không có cái gì thì không xảy 
ra những quan-điểm này?” 

Khi điều này được nói ra, vị trưởng lão đứng đầu chỉ im lặng. Lần thứ 
hai và lần thứ ba gia chủ Citta hỏi lại câu hỏi đó, vị trưởng lão đứng đầu 


vân 1m lặng. 


Bấy giờ, lúc đó có Ngài Isidatta khi đó là Tỳ kheo trẻ nhất trong đoàn 
Tăng đó. Rồi thầy Isidatta mới thưa với vị trưởng lão đứng đầu: 
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'“Thưa trưởng lão, cho phép con trả lời câu hỏi của gia chủ Citta.” 
““[rả lời đi, này Tỳ kheo Isidatta.” 


“Giờ, này gia chủ, có phải chú đang hỏi câu như vầy không: “Thưa 
thầy, có nhiều quan-điểm khác nhau khởi lên trong thế gian rằng: “Thế 
giới là bất diệt hay “Thế giới không phải bất diệt”... cũng như sáu mươi 
hai quan-điểm đã được nói trong kinh Lưới Trời. Giờ, khi có cái gì thì xảy 
ra những quan-điểm này? Khi không có cái gì thì không xảy ra những 


quan-điểm này?” 
- “Đúng vậy, thưa thầy.” 


“Này gia chủ, đối với những quan-điểm khác nhau khởi lên trong thế 
gian rằng: “Thế giới là bất diệt”... cũng như sáu mươi hai quan-điểm 
được nói trong kinh Lưới Trời thì: khi có quan-điểm (cách nhìn) có danh- 
tính (thân kiến), thì có những quan-điểm này xảy ra; khi không có quan- 


điểm có danh-tính, thì không có những quan-điểm này xảy ra.” 


- (1) “Nhưng, thưa thầy, theo cách nào có quan-điểm có danh-tính xảy 


ra?” 


“Ở đây, này gia chủ, người phàm phu không được chỉ dạy, là người 
không coi trọng những bậc thánh nhân, và không thiện khéo và không 
được kỷ cương (rèn luyện, huấn luyện) trong Giáo Pháp của họ; là người 
không coi trọng những thiện nhân, và không thiện khéo và không được kỷ 
cương trong Giáo Pháp của họ; là người cứ coi sắc-thân là cái “ta”, hoặc 
nghĩ cái “ta` sở hữu săc-thân, hoặc sắc-thân năm trong cái “ta”, hoặc cái 
“ta` nằm trong sắc-thân. Người đó cứ coi cảm-giác là cái “ta`... nhận-thức 
là cái 'ta`... những sự tạo-tác cố ý là cái “ta”... thức là cái “ta', hoặc nghĩ 
cái “ta` sở hữu thức, hoặc thức nằm trong cái “ta”, hoặc cái “ta' ở trong 


thức. Chính theo cách như vậy nên mới xảy ra quan-điểm có danh-tính.” 


- (2) “Nhưng, thưa thầy, theo cách nào không có quan-điểm có danh- 
tính xảy ra?” 
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“Ở đây, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là người 
coi trọng những bậc thánh nhân, và thiện khéo và được kỷ cương trong 
Giáo Pháp của họ; là người coi trọng những thiện nhân, và thiện khéo và 
được kỷ cương trong Giáo Pháp của họ; là người không coi sắc-thân là cái 
“ta', hoặc nghĩ cái “ta` sở hữu sắc-thân, hoặc sắc-thân nằm trong cái “ta”, 
hoặc cái “ta” nằm trong sắc-thân. Người đó không coi cảm-giác là cái “ta' 
... nhận-thức là cái “ta`... những sự tạo-tác cô ý là cái “ta`... thức là cái 
“ta', hoặc nghĩ cái “ta” sở hữu thức, hoặc thức nằm trong cái “ta”, hoặc cái 
“ta` ở trong thức. Chính theo cách như vậy nên không xảy ra quan-điểm có 
danh-tính.” 


- “Xin phép hỏi thầy, Sư Thây Isidatta đến từ đâu vậy?” 

“Tôi đến từ vùng Avanti, này gia chủ.” 

- “Thưa thầy, có một người họ tộc cũng đến từ vùng Avanfi cũng tên 
là Isidatta, là một người bạn “chưa từng gặp” của chúng con trước kia, 
người đó đã xuất gia. Thầy có bao giờ gặp người đó chưa?” 

“Đã gặp rồi, này gia chủ.” 

- “Thầy ấy hiện đang ở đâu, thưa thầy?” Khi câu hỏi này được nói ra, 
thầy Isidatta chỉ im lặng. 

- “Vậy đây chính là Sư Thây Isidatta?” 

“Đúng vậy, này gia chủ. ” 

- “Vậy mong Sư Thây Isidatta hãy vui sống trong khu Vườn Xoài Ho- 
ang đáng thích ở vùng Macchikãsanda này. Con sẽ nhiệt tình chu cấp cho 
Thầy Isidatta y áo, thức ăn, chỗ ở, và thuốc thang.” 

“Lời nói thật hảo tâm, này gia chủ.” 

Rồi gia chủ Citta, sau khi thấy hài lòng và vui mừng với lời của thầy 
Isidatta, bằng chính hai tay mình, đã phục vụ và làm vui lòng các Tỳ kheo 
trưởng lão với nhiều món ăn ngon khác nhau. Sau khi các Tỳ kheo trưởng 


lão đã ăn xong và đã dẹp bình bát, họ đứng dậy khỏi chỗ ngôi và ra về. 
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Rồi, vị Tỳ kheo trưởng lão đứng đầu đã nói với thầy Isidatta: 


“Này Tỳ kheo Isidatta, thật tốt lành câu trả lời cho câu hỏi đó đã xảy 
đến với thầy. Nó không xảy đến với tôi. Bởi vậy, này Tỳ kheo Isidatta, lúc 


khác có aI đặt câu hỏi tương tự như vậy, thây cứ làm rõ nó như vậy.” 


Rồi, thầy Isidatta đã thu đọn chỗ ở, mang theo bình bát và cà sa, thầy 
ấy rời khỏi vùng Macchikãsanda. Sau khi đi khỏi Macchikãsanda, thầy ấy 
đã rời đi mãi mãi và chưa bao giờ quay lại nơi đó.” 


(SN 41:03) 


4 Thân Thông của Ngài Mahaka 


Trong một lần có một số vị Tỳ kheo trưởng lão đang sống ở Mac- 
chikãsanda, trong khu Vườn Xoài Hoang. Lúc đó có gia chủ Citta đến gặp 
các Tỳ kheo trưởng lão, kính lễ các thầy, ngồi xuống một bên, và thưa: 
“Thưa quý thầy, mong các bậc trưởng lão nhận lời mời tới dùng cơm trưa 


ở chô trại bò sữa của con ngày mai.” 


Các Tỳ kheo trưởng lão đồng ý trong im lặng. Rồi gia chủ Citta, sau 
khi hiểu được các trưởng lão đã đồng ý, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ 


các vị, giữ họ ở hướng bên phải mình, và đi ra. 


Rồi khi đêm đã qua, vào buổi sáng, các Tỳ kheo mặc y phục, mang 
theo bình bát và cà sa, và đi tới chỗ tại bò sữa của gia chủ Citta. Ở đó họ 


ngôi xuông các chõ ngôi đã dọn săn. 


Rồi gia chủ Citta, bằng chính hai tay mình, đã phục vụ và làm vui 
lòng các Tỳ kheo trưởng lão với nhiều món ăn ngon khác nhau. Sau khi 
các Tỳ kheo trưởng lão đã ăn xong và đã dẹp bình bát, họ đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi và ra về. 

Rồi gia chủ Citta, sau khi nói với người của mình “Hãy đem phân 
phát hết chỗ thức ăn còn lại”, ông đi theo sát các Tỳ kheo trưởng lão. Lúc 
bấy giờ, lúc đó trời đang cực kỳ nóng bức,? và các trưởng lão bước đi 


giống như thân họ đang tan chảy cùng với những thức ăn họ mới vừa ăn. 
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Bấy giờ, lúc đó có Ngài Mahaka là một Tỳ kheo trẻ nhất trong đoàn 
Tăng đó. Rồi thầy Mahaka đã thưa với vị Tỳ kheo trưởng lão đứng đầu: 


“Thưa thầy, sẽ tốt lành nếu giờ có luồng gió mát thổi qua, một tán 


mây tụ thành, và trời mưa phùn.” 
“Được vậy sẽ tôt, này đạo hữu.” 


Rồi thầy Mahaka đã thực hiện một chiêu thức thần thông làm gió mát 


thổi qua, và một tán mây tụ thành, và trời mưa phùn. 


Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với gia chủ Citta: “Sức mạnh và năng lực 
thần thông như vậy mà lại có-được bởi một Tỳ kheo trẻ nhất đoàn Tăng ở 


I2 


đây như vậy 


Rồi, sau khi thầy Mahaka về đến tịnh xá, thầy ấy thưa với vị Tỳ kheo 
trưởng lão đứng đầu: “Như vậy có đủ không, thưa Trưởng Lão?” 


“Như vậy là đủ rồi, này đạo hữu Mahaka. Vừa rồi là đã đủ, này đạo 


hữu Mahaka, sự cúng dường như vậy là đầy đủ rồi.” 

Rồi các Tỳ kheo trưởng lão đi về chỗ ở và thầy Mahaka cũng đi về 
chỗ trú ở của mình. 

Rồi gia chủ Citta đến gặp thầy Mahaka, ngồi xuống một bên, và thưa 
với thầy ấy: 

- “Thưa thầy, sẽ tốt lành nếu Thầy Mahaka cho con thấy một phép 


màu siêu phàm của thần thông.” 

“Vậy thì, này gia chủ, hãy cỡi áo choàng của chú phủ lên hiên và rải 
một nắm cỏ lên đó.” 

- “Dạ, thưa thầy”, gia chủ Citta đáp lại, và ông cỡi áo choàng của 
mình phủ lên hiên và rải một nắm cỏ lên đó. 

Rồi, thầy Mahaka đi vào trong thất và khóa cửa lại, rồi thầy biểu diễn 
màn thần thông phun lửa ra lỗ khóa và khe cửa, đốt cháy hết cỏ, nhưng 
không cháy áo choàng.”Š Gia chủ Citta giũ áo choàng và đứng sang một 


bên, sửng sôt và hoảng sợ. 
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Rồi thầy Mahaka bước ra khỏi thất và nói với gia chủ Citta: “Như vậy 
đủ chưa, này gia chủ?” 


- “Như vậy là đủ rồi, thầy Mahaka. Vừa rồi là đã đủ, thưa thầy, sự ban 
tặng như vậy là đầy đủ rồi. Vậy mong Sư Thầy Mahaka hãy vui sống 
trong khu Vườn Xoài Hoang đáng thích ở vùng Macchikasanda này. Con 
sẽ nhiệt tình chu cấp cho Thầy Mahaka y áo, thức ăn, chỗ ở, và thuốc 
thang.” 

“Lời nói thật hảo tâm, này gia chủ.” 

Rồi, thầy Mahaka đã thu dọn chỗ ở, mang theo bình bát và cà sa, thầy 
ấy rời khỏi vùng Macchikãsanda. Sau khi đi khỏi Macchikãsanda, thầy ấy 
đã rời đi mãi mãi và chưa bao giờ quay lại nơi đó. 


(SN 41:04) 


O Ngài Kamabhứ (1) 


Trong một lần Ngài Kãmabhũ đang sống ở Macchikãsanda, trong khu 
Vườn Xoài Hoang. Lúc đó có gia chủ Citta đến gặp thầy Kãmabhũ, kính 
lễ thầy ấy, và ngồi xuống một bên. Thầy Kãmabhũ mới nói với ông rằng: 
“Này gia chủ, điều này đã được nói: 

“Với bánh xe hoàn-hảo và một mái che trắng, 
Chiếc xe bánh một-căm cứ lăn đi. 
Nhìn xem người đang đến, không còn rắc-rối, 


Dòng-chảy đã cắt, không còn sự trói-buộc. *”?6 


Này gia chủ, theo cách nào ý nghĩa của lời ngăn gọn này được hiệu 
một cách chi tiêt?” 


- “Thưa thầy, đó là lời của đức Thế Tôn phải không?” 
“Đúng vậy, này gia chủ. ” 


- “Thưa thầy, vậy hãy chờ con một chút trong khi con xem xét ý nghĩa 


của nó.” 
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Rồi sau một chút im lặng, gia chủ Citta đã nói với thầy Kãmabhũ: 


- “Thưa thầy, “Hoàn-hảo' [không vết lỗi]: đây là một cách để chỉ 
những giới-hạnh. “Mái che trăng”: đây là một cách để chỉ sự giải-thoát. 
“Một căm”: đây là một cách để chỉ sự chánh-niệm. “Lăn': đây là một cách 
để chỉ sự đi-tới và đi-lại. “Chiếc xe”: đây là một cách để chỉ thân này gồm 
có bốn yếu-tố lớn (tứ đại), bắt nguồn từ mẹ và cha, được nuôi lớn từ cơm 
và cháo, (mang bản chất) bị vô thường, phải bị chà xát và đè bóp, phải bị 


tan hoại và tan rã. 


- “Thưa thầy, những 'rắc-rỗi” chính là tham, sân, và sI. Đối với một 
Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm, thì chúng (tham, sân, si) đã bị dẹp 
bỏ, đã bị cắt bỏ tận sốc, đã bị làm thành như gốc chết của cây cọ, đã bị 
xóa số để không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy một Tỳ kheo đã 
tiêu diệt những ô-nhiễm thì được gọi là “không-còn rắc rối”. “Người đang 


đến' là một cách để chỉ bậc A-la-hán. 


- “Thưa thầy, 'Dòng-chảy': đây là một cách để chỉ dục-vọng. Đối với 
một Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm thì dục-vọng đó đã bị dẹp bỏ, đã 
bị cắt bỏ tận sốc, đã bị làm thành như sốc chết của cây cọ, đã bị xóa số để 
không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy một Tỳ kheo đã tiêu diệt 


những ô-nhiễm thì được gọi là “người đã cắt đứt dòng-chảy.” 


- “Thưa thầy, “sự trói-buộc” cũng chính là tham, sân, s1. Đối với một 
Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm, thì chúng (tham, sân, si) đã bị dẹp 
bỏ, đã bị cắt bỏ tận sốc, đã bị làm thành như gốc chết của cây cọ, đã bị 
xóa số để không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy một Tỳ kheo đã 
tiêu diệt những ô-nhiễm thì được gọi là “không còn sự trói-buộc.” 
“Như vậy, thưa thây, khi đức Thế Tôn nói như vây: 
“Với bánh xe hoàn hảo và một mái che trắng, 
Chiếc xe bánh một-căm cứ lăn đi. 
Nhìn xem người đang đến, không-còn rắc rối, 


Dòng chảy đã cắt, không-còn trói buộc.” 
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, thì con hiểu một cách chỉ tiết ý nghĩa của lời đã được đức Thế Tôn nói ra 


một cách ngăn gọn như vậy.” 


“Đó là ích lợi [sự đạt được] cho chú, này gia chủ, đó thực sự là ích lợi 
cho chú [nó khéo đạt được bởi chú], này gia chủ, trong đó chú có con mắt 


trí-tuệ nhìn thấu Lời Nói thâm sâu của Đức Phật.” 


(SN 41:05) 


6 Ngài Kaãmabhi (2) 


Trong một lần Ngài Kãmabhũ đang sống ở Macchikãsanda, trong khu 
Vườn Xoài Hoang. Lúc đó có gia chủ Citta đến gặp thầy Kãmabhũ, kính 


lễ thầy ấy, ngồi xuống một bên, và thưa: 
- (1) “Thưa thầy, có mấy loại sự tạo-tác (hành)?”2?7 


“Này gia chủ, có ba loại sự tạo-tác: sự ?qgo-fác của thân (thân hành), 


sự tạo-tác của lời-nói (khâu hành), và sự tạo-tác của tâm (tâm hành).”??3 


é 


- “Lành thay, thưa thầy”, gia chủ Citta nói. Rồi sau khi hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Kãmabhũ, ông hỏi thêm: 
(2) “Nhưng, thưa thầy, cái øì là sự tạo-tác của thân? Cái øì là sự tạo- 


tác của lời-nói? Cái øì là sự tạo-tác của tâm?” 


“Này gia chủ, sự £hở-vào và thở-ra là sự tạo-tác của thân; ý-ngh7 và sự 
soï-xét (tâm và tứ) là sự tạo-tác của lời-nói; nhán-thức và cảm-giác (tưởng 
và thọ) là sự tạo-tác của tâm.” 


é 


- “Lành thay, thưa thây”, gia chủ Citta nói ... ông hỏi thêm: 


(3) “Nhưng, thưa thấy, tại sao sự fhở-vào và thỏ-ra là sự tạo-tác của 
thân? Tại sao ý-nøh7 (tầm) và sự soi-xét (tứ) là sự tạo-tác của lời-nói? Tại 
sao nhận-thức (tưởng) và cảm-giác (thọ) là sự tạo-tác của tâm.” 

“Này gia chủ, sự thở-vào và thở-ra là thuộc thân, những sự này tùy 
thuộc vào thân (mà sinh và diệt); đó là lý do tại sao sự fhở-vào và thở-ra 


là sự tạo-tác của thân. Trước tiên người ta #ghĩ, rôi xem xét, sau đó chuyên 
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thành /ở7-nói; đó là lý do tại sao ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ) là sự tạo- 
tác của lòi-nói. Nhận-thức và cảm-giác là thuộc tâm, những thứ này tùy 
thuộc vào tâm (mà sinh và diệt); đó là lý do tại sao nhận-thức và cảm-giác 
là sự tạo-tác của tâm.” 


é 


- “Lành thay, thưa thây”, gia chủ Citta nói ... ông hỏi thêm: 


(4) “Thưa thầy, theo cách nào thì có sự chứng đắc trạng thái chẩm-dứt 


nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng)?”??? 


“Này gia chủ, khi một Tỳ kheo đang chứng đắc trạng thái chẩm-dứt 
nhận-thức và cảm-giác, thì điều (ý nghĩ) này: “Ta sẽ chứng đắc trạng thái 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác” hay “Ta đzng chứng đắc trạng thái 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác” hay “Ta đã chứng đắc trạng thái chấm- 
dứt nhận-thức và cảm-giác” không còn xảy đến trong người đó; nhưng 
thay vì vậy, tâm của vị ây đã được tu tập trước đó theo một cách dẫn vị ấy 
tới trạng thái như vậy.”390 


é 


- “Lành thay, thưa thây”, gia chủ Citta nói ... ông hỏi thêm: 


(5) “Thưa thầy, khi một Tỳ kheo đang chứng đắc trạng thái chẩm-dứt 
nhận-thức và cảm-giác, thì sự tạo-tác nào trong ba sự tạo-tác đó chấm dứt 


trước bên trong vị ây?” 


“Này gia chủ, khi một Tỳ kheo đang chứng đăc trạng thái chđm-dứtf 
nhận-thức và cảm-giác, thì sự tạo-tác của lời-nói châm dứt trước, sau đó 
là sự tạo-tác của thân, và sau đó là sự tạo-tác của tâm.”39 


é 


- “Lành thay, thưa thây”, gia chủ Citta nói ... ông hỏi thêm: 


(6) “Thưa thầy, cái øì là sự khác nhau của một người đã chết so với 


một Tỳ kheo đã chứng đặc sự chám-dứt nhận-thức và cảm-giác?” 


“Này gia chủ, trong trường hợp người đã chết, người đã kết thúc 
thời mạng, thì những sự tạo-tác của thân (thân hành) đã chấm dứt và 
lắng lặn, những sự tạo-tác của lời-nói (khẩu hành) đã chấm dứt và lắng 
lặn, những sự tạo-tác của tâm (tâm hành) đã chấm dứt và lắng lặn; sức- 


sông của người đó đã tận kiệt, nhiệt của người đó đã tiêu tan, và các 
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căn của người đó đã hoàn toàn tan rã. Trong trường hợp một Tỳ kheo 
đã chứng nhập trong sự chẩm-dứt nhận-thức và cảm-giác thì những sự 
tạo-tác của thân (thân hành) đã chấm dứt và lắng lặn, những sự tạo-tác 
của lời-nói (khâu hành) đã chấm dứt và lắng lặn, những sự tạo-tác của 
tâm (tâm hành) đã chấm dứt và lắng lặn; nhưng sức-sống của vị ấy 
không cạn kiệt, nhiệt của người đó không tiêu tan, và các căn của vị ẫy 
trở nên cực kỳ sáng trong.”!2 Đây là sự khác nhau giữa người đã chết, 
người đã kết thúc thời mạng so với một Tỳ kheo đã chứng nhập trong 
sự chấm-dứt nhận-thức và cảm- giác. 


é 


- “Lành thay, thưa thây”, gia chủ Citta nói ... ông hỏi thêm: 


(7) “Thưa thầy, theo cách nào có sự thoát-ra khỏi trạng thái chẩấm-dứt 


nhận-thức và cảm-giác?” 


“Này gia chủ, khi một Tỳ kheo đang thoát-ra khỏi trạng thái chắm-dứt 
nhận-thức và cảm-giác thì điều (ý nghĩ) này: “Ta sẽ thoát ra khỏi trạng thái 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác”, hay “Ta đang thoát ra khỏi trạng thái 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác', hay “Ta đã thoát ra khỏi trạng thái 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác” không còn xảy đến trong người đó; 
nhưng thay vì vậy, tâm của vị ây đã được tu tập trước đó theo một cách 
dẫn vị ấy tới trạng thái như vậy.”3% 


é 


- “Lành thay, thưa thây”, gia chủ Citta nói ... ông hỏi thêm: 


(8) “Thưa thầy, khi một Tỳ kheo đang thoát-ra khỏi trạng thái chẩm- 
dứt nhận-thức và cảm-giác thì sự tạo-tác nào trong ba sự tạo-tác đó khởi 


sinh trở lại trước?” 


“Này gia chủ, khi một Tỳ kheo đang thoát-ra khỏi trạng thái chẩm-dứf 
nhận-thức và cảm-giác thì sự tạo-tác của tâm khởi sinh trước, sau đó là sự 
tạo-tác của thân, và sau đó là sự tạo-tác của lời-nói.”3% 


% 


- “Lành thay, thưa thây”, gia chủ Citta nói ... ông hỏi thêm: 


(9) “Thưa thầy, sau khi một Tỳ kheo đã thoát-ra khỏi trạng thái chấm- 


dứt nhận-thức và cảm-giác, có bao nhiêu loại tiêp-xúc tiêp xúc người đó?” 
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“Này gia chủ, sau khi một Tỳ kheo đã thoát-ra khỏi trạng thái chám- 
dứt nhận-thức và cảm-giác, có ba loại tiêp-xúc tiêp xúc người đó: sự tiêp- 
xúc trông-không, sự tiêp-xúc vô dâu-hiệu, sự tiêp-xúc vô định-hướng.”395 


é 


- “Lành thay, thưa thây”, gia chủ Citta nói ... ông ta hỏi thêm: 


(10) “Thưa thầy, sau khi một Tỳ kheo đã thoát-ra khỏi trạng thái 
chẩấm-dứt nhận-thức và cảm-giác, tâm vị đó nghiêng về, hướng về, và ngã 
về cái gì?” 

“Này gia chủ, sau khi một Tỳ kheo đã thoát-ra khỏi trạng thái chấm- 
dứt nhận-thức và cảm-giác, tâm vị đó nghiêng về, hướng về, và ngã về sự 
tách-]y."3% 


é 


- “Lành thay, thưa thầy”, gia chủ Citta nói. Rồi sau khi hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Kãmabhũ, ông hỏi thêm: 
(11) “Thưa thầy, có bao nhiều điều hữu ích đối với sự chứng đắc trạng 


thái cháâm-dứt nhán-thức và cảm-giác” 


“Này gia chủ, thực ra chú đang hỏi câu hỏi lẽ ra nên được hỏi đâu 
tiên; nhưng dù vậy tôi vẫn trả lời luôn cho chú. Đôi với sự chứng đắc 
trạng thái chám-dứt nhận-thức và cảm-giác, có hai điêu hữu ích: sự văng- 


lặng (định) và sự minh-sát (tuệ).”?? 


(SN 41:06) 


7 Ngài Godatffa 


Trong một lần Ngài Godatta đang sống ở Macchikãsanda, trong khu 
Vườn Xoài Hoang. Lúc đó có gia chủ Citta đến gặp thầy Godatta, kính lễ 
thầy ấy, ngồi xuống một bên. Rồi thầy Godatta mới nói với ông khi ông 
đang ngồi một bên: 

“Này gia chủ, (1) “sự giải-thoát vô lượng của tâm”, (1) “sự giải-thoát 
của tâm băng sự không-có-gì', (iii) 'sự giải-thoát của tâm bằng sự trống- 


không”, và (iv) “sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm”: những trạng thái này 
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khác nhau về nghĩa và khác nhau vê tên gọi, hay chúng đêu giông nhau về 
nghĩa và chỉ khác nhau về tên gọi?” 


- “Thưa thầy, (1) có một cách (phương pháp, phương diện, góc nhìn) 
theo đó (cho thấy) những trạng thái đó là khác nhau về nghĩa và khác nhau 
về tên gọi; và (2) có một cách theo đó những trạng thái đó giống nhau về 
nghĩa và chỉ khác nhau về tên gọi. 


(1) “Và, thưa thầy, theo cách nào những trạng thái đó là khác nhau 


vê nghĩa và khác nhau về tên gọi? 


() “Thưa thầy, cái gì là “sự giải-thoát vô lượng của tâm'? Ở đây, 
một Tỳ kheo an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm 
sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ 
ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mỌI nƠI, 
và đối với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó an trú bao 
trùm toàn thế giới với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái, rộng lớn [quảng 
đại], bao la [phóng đại, khuếch đại, mở rộng, cao rộng, cao vời], vô 
lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. 


“Người đó an trú bao trùm một phương với một cái tâm thắm đẫm 
sự bi-mẫn (tâm bị)... sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... sự buông-xả (tâm xả); 
cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ 
tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mỌI nƠI, Và đối với tất cả 
cũng như đối với bản thân mình, người đó an trú bao trùm toàn thế 
giới với một cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông- 
xả, rộng lớn, bao la, vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. 


“Đây được gọi là “sự giải-thoát vô lượng của tâm'.?? 


(ii) “Và, thưa thầy, cái gì là “sự giải-thoát của tâm bằng sự không- 
có-gì'? Ở đây: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ [cảnh xứ 
thức vô biên], ý thức rằng “không có gì”, một Tỳ kheo chứng nhập và 
an trú trong trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ trống-không].” Đây được gọi 


là “sự giải-thoát của tâm băng sự không-có-gì'.*!9 
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(ii) “Và, thưa thầy, cái gì là “sự giải-thoát của tâm bằng sự trồng- 
không'? Ở đây, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng hay đến một gốc hay 
một chòi trống, quán chiếu như vầy: “Đây là sự không-có [trống 
không] cái “Fa” nào (vô ngã) hoặc của cái thuộc về cái “Ta' (vô ngã 


sở).” Đây là “sự giải-thoát của tâm bằng sự trống-không'.$#!! 


(iv) “Và, thưa thầy, cái gì là “sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm”? Ở 
đây, với sự không chú-tâm tới tất cả những dấu-hiệu (các tướng), một 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong sự định-tâm vô dấu-hiệu (vô 
tướng định) của tâm. Đây được gọi là “sự giải-thoát vô dấu-hiệu của 
tâm 
- “Thưa thầy, đây là cách theo đó những trạng thái này là khác nhau 


vê nghĩa và khác nhau về tên gọi."!° 


(2) Và, thưa thầy, theo cách nào những trạng thái này là giống nhau 


vê nghĩa và chỉ khác nhau về tên gọi? 


(a) “Tham là một tác giả (cái tạo ra, làm nên) của sự đo lường, sân 
là một tác giả của sự đo lường, sĩ là một tác giả của sự đo lường. 
Trong một Tỳ kheo là người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), thì 
những thứ này đều đã bị dẹp bỏ, đã bị cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành 
như gốc trơ của cây cọ chết, đã bị xóa số để chúng không còn khởi 
sinh trong tương lai. Trong tất cả các loại của “sự giải-thoát vô lượng 
của tâm”, thì “sự giải-thoát bất lay chuyển của tâm" được tuyên bồ là 
tốt nhất (bậc nhất).!!“ Bây giờ thì “sự giải-thoát bất lay chuyển của 


tâm” là trồng rỗng tham, trồng rỗng sân, trông rỗng si. 


(b) “Tham là một thứ, sân là một thứ, si là một thứ.”! Trong một 
Tỳ kheo là người đã tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận), thì những thứ này đều 
đã bị dẹp bỏ, đã bị cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như gốc trơ của cây 
cọ chết, đã bị xóa số để chúng không còn khởi sinh trong tương lai. 
Trong tất cả các loại “sự giải-thoát của tâm bằng sự không-có-gì', thì 


“sự giải-thoát bất lay chuyên của tâm' được tuyên bó là tốt nhất. Bây 
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giờ thì “sự giải-thoát bất lay chuyển của tâm' là trống rỗng tham, trồng 


rồng sân, trông rồng s1. 


(d) “Tham là một tác giả (cái làm ra, tạo ra) của những dấu-hiệu 
(các tướng), sân là tác giả của những dấu-hiệu, si là tác giả của những 
dấu-hiệu.3! Trong một Tỳ kheo là người đã tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận), 
thì những thứ này đều đã bị dẹp bỏ, đã bị cắt bỏ tận gốc, đã bị làm 
thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã bị xóa sô để chúng không còn 
khởi sinh trong tương lai. Trong tất cả các loại “sự giải-thoát vô dấu- 
hiệu của tâm”, thì “sự giải-thoát bất lay chuyển của tâm' được tuyên bố 
là tốt nhất. Bây giờ thì “sự giải-thoát bất lay chuyển của tâm' là trống 


rỗng tham, trồng rỗng sân, trông rỗng si. 


- “Đây là cách theo đó những trạng thái đó là giống nhau về nghĩa 
và chỉ khác nhau về tên gọi.”3 (giống nhau ở chỗ đều là trạng thái trồng 


rông tham, sân, s1 của tâm) 


“Đó là ích lợi [sự đạt được] cho chú, này gia chủ, đó thực sự là ích lợi 
cho chú [nó khéo đạt được bởi chú], này gia chủ, trong đó chú có con mắt 
trí-tuệ nhìn thấu Lời Nói thâm sâu của Đức Phật.” 


(SN 41:07) 


8 Ni-kiền-tử Nãtaputta 


Bấy giờ, vào lúc đó có ông Ni-kiền-tử Nãtaputta [Nigantha] Nãtaputa 
đã đến vùng Macchikãsanda cùng với một đoàn lớn những ni-kiền-tử 
[môn đệ theo giáo phái của Ni-kiền-tử Nãtaputa]."'# Gia chủ Citta nghe 
được tin này và đã cùng với một nhóm cư sĩ đến gặp Ni-kiền-tử Nãtaputta 
Nãtaputa.?!'? Ông chào hỏi với Ni-kiền-tử Nãtaputta Nãtaputa, và sau khi 
xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên. Ni-kiền-tử Nãta- 
putta mới nói với gø1a chủ: 

“Này gia chủ, ông có niềm-tin vào sa-môn Côổ-đàm khi ông ta nói 


rằng: “Có một sự định-tâm không còn ý-nghĩ (tầm) Và sự soI-Xét (tứ); có 
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sự chấm dứt ý-nghĩ và sự soi-xét”, hay không?” (tức trạng thái tầng thiền 
định thứ hai)??? 


- “Thưa ngài, vê vân đê này tôi không có niêm-tin vào đức Thê Tôn”?! 
khi đức Thê Tôn nói răng: “Có một sự định-tâm không còn ý-nghĩ và sự 


33? 


soI-xét; có sự châm dứt ý-nghĩ và sự soI-xét”. 


Khi điều này được nói ra, Ni-kiền-tử Nãtaputta ngửa mặt lên một cách 


tự hào,3? 


nhìn các môn đệ của ông và nói: “Thấy chưa, quý ngài! Gia chủ 
Citta này thật thăng thắn! Gia chủ Citta này thật trung thực và cỡi mở! Ai 
cho răng ý-nghĩ và sự soi-xét có thể bị chặn thì chăng khác nào tưởng 
tượng mình có thể bắt được gió bằng lưới hay bắt giữ dòng nước sông 


Hãng băng năm tay của mình.” 


- “Thưa ngài, ngài nghĩ sao, cái nào cao hơn: sự-biết (trí) hay niềm-tin 
(tín)?”, gia chủ Citta hỏi. 


“Này gia chủ, sự-biệt là cao hơn niêm-tin.” 


- “Đúng vậy, thưa ngài, tùy theo tôi muốn: () “Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan, tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, tôi chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi 
kèm ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có sự hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 
được sinh ra từ sự tách ly”. Rồi, tùy theo tôi muốn: (ii) “Với sự lặn mắt của 
ý-nghĩ và sự soi-xét, tôi chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Ñhị thiền)...” Rồi, tùy theo tôi muốn: (iii) “Với sự phai biến luôn của yếu 
tố hoan-hỷ ... tôi chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam 
thiền)... Rồi, tùy theo tôi muốn: (iv) “Với sự dẹp bỏ sự sướng và sự khổ 
... tôi chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền)”. 


- “Thưa ngài, tôi đã tự biệt và thây như vậy, vậy tại sao tôi cân phải 
đặt niêm-tin vào lời một sa-môn hay bà-la-môn khác nói răng: “Có một sự 
định-tâm không còn ý-nghĩ và sự soI-xếét; có sự châm dứt ý-nghĩ và sự soI- 


xết” 
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Khi điêu này được nói ra, Ni-kiên-tử Nãtaputta với ánh mắt ngờ vực, 
nhìn qua các môn đệ của mình và nói: “Thây chưa, các ngài! Gia chủ Citta 


Ị?? 


này thật lươn lẹo! Gia chủ Citta này thật xảo trá và lừa lọc 

- “Thưa ngài, mới đây chúng tôi hiểu ngài nói: “Thấy chưa, quý ngài! 
Gia chủ Citta này thật thăng thắn! Gia chủ Citta này thật trung thực và cỡi 
mở!°— giờ chúng tôi lại hiểu ngài nói: “Thấy chưa, các ngài! Gia chủ Cit- 
ta này thật lươn lẹo! Gia chủ Citta này thật xảo trá và lừa bịp!”. Thưa ngài, 
nếu câu nói đầu của ngài là đúng thì câu nói sau của ngài là sai; hoặc nếu 
câu nói đầu là sai thì câu nói sau là đúng. 

- “Phêm nữa, thưa ngài, có mười câu hỏi hữu lý này được đưa ra. Khi 
ngài hiểu được ý nghĩa của chúng, thì ngài có thẻ trả lời lại cho tôi, cùng 
với đoàn môn đệ của ngài.” “Một câu hỏi, một tóm tắt, một trả lời. Hai 
câu hỏi, hai tóm tắt, hai trả lời. Ba ... bốn ... năm... sáu ... bảy ... tám... 
chín ... mười câu hỏi, mười tóm tắt, mười trả lời.”” 

Rồi gia chủ Citta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi luôn chứ không hỏi 
Ni-kiền-tử Nãtaputta mười câu hỏi hữu lý đó.” 


(SN 41:08) 


9 Tụ Sĩ Lõa Thể Tên Ca-Diếp 


Bấy giờ, lúc đó có khô sĩ lõa thể tên Ca-diếp (Kassapa) mới đến vùng 
Macchikãsanda; thời ông còn tại gia ông từng là một người bạn của gia 
chủ Citta. Gia chủ Citta nghe được điều này và đã đến gặp tu sĩ lõa thể 
Ca-diếp. Ông chào hỏi với khổ sĩ đó, và sau khi họ xong phần chào hỏi 


thân thiện, ông ngôi xuông một bên và nói với tu sĩ Ca-diêp: 
- “Này ngài Ca-diệp, đã bao lâu rôi, kê từ lúc ngài xuât gia?” 
“Này gia chủ, đã ba mươi năm rôi, từ lúc tôi xuât gia.” 


- “Thưa ngài, trong ba mươi năm đó, ngài có chứng đắc sự khác-biệt 
siêu phàm nào về sự-biết và sự-thấy (trí biết và tầm nhìn) của hàng thánh 
nhân hay không, #2” có sống trong sự thư thái an nhiên hay không?” 
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“Này gia chủ, trong ba mươi năm từ lúc tôi xuất gia, tôi không chứng 
đắc được sự khác-biệt siêu phàm nào về sự-biết và sự-thấy, cũng không 
sống trong sự thư thái an nhiên nào, ngoại trừ cái sự lõa thể, và cái đầu 
trọc, và cái bàn chải lông gà để phủi quét cho chỗ ngôi (trước khi ngồi) 
191/28 vô) lá 

Khi điều này được nói ra, gia chủ Citta đã nói với ông Ca-diếp: 


- “Thật sự kỳ diệu, thưa ngài! Thật sự tuyệt vời, thưa ngài! Rằng Giáo 
Pháp đã được giảng bày một cách hay khéo (không hiểu chỗ này gia chủ 
Citta đề cao Giáo Pháp hay chỉ mượn câu này để pha một ý nghĩa ngậm 
ngùủi đối với người bạn cũ khác đạo?),3?” trong đó, sau ba mươi năm, ngài 
không chứng đắc được sự khác-biệt siêu phàm nào về sự-biết và sự-thấy, 
cũng không sống trong sự thư thái an nhiên nào, ngoại trừ sự lõa thể, và 


cái đầu trọc, và cái bàn chải lông gà để phủi quét cho chỗ ngôi của mình.” 
“Nhưng, này gia chủ, đã bao lâu rôi, kê từ lúc ông trở thành một đệ tử 
tại gia?” 


- “Thưa ngài, trường hợp tôi cũng giống vậy, cũng đã ba mươi năm 


` 
A2 ?? 


TƠI. 


“Này gia chủ, trong ba mươi năm đó, ông có chứng đắc sự khác-biệt 
siêu phàm nào về sự-biêt và sự-thây của hàng thánh nhân hay không, có 


sống trong sự thư thái an nhiên hay không?” 


- “Sao tôi lại không thể, thưa ngài???° Bởi, bất cứ khi nào, tùy theo tôi 
muốn: (ï) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan, tôi chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ nhất ... [mi nguyên đoạn này trong kinh kế 
trên cho đến] ... tầng thiền định thứ tư. Thêm nữa, nếu tôi có chết trước 
đức Thế Tôn, thì cũng không lấy gì ngạc nhiên nếu đức Thế Tôn tuyên bó 
về tôi là: “Không còn gông-cùm nào trói buộc gia chủ Citta quay lại thế 


gian này nữa'.” (tức ông đã là bậc thánh Bắt-lai)??? 


Sau khi điều này được nói ra, tu sĩ lõa thể Ca-diếp đã nói với gia chủ 
CI(ta: 
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“Thật sự kỳ diệu, này gia chủ! Thật sự tuyệt vời, này gia chủ! Răng 
Giáo Pháp đã được giảng bày một cách hay khéo, trong đó, một người tại 
ø1a mặc đồ trắng có thể chứng đắc một sự khác-biệt siêu phàm về sự-biết 
và sự-thấy của hàng thánh nhân, một sự sống thư thái an nhiên. Tôi có thê 
xin được thụ giới xuất-gia trong Giáo Pháp và Giới Luật này không; tôi có 


thể xin thụ giới cao-hơn (toàn-bộ giới, đại thọ giới) hay không?” 


Rồi gia chủ Citta đã dẫn tu sĩ lõa thể Ca-diếp đến gặp các Tỳ kheo 


trưởng lão, và thưa với họ: 


- “Thưa quý thầy, tu sĩ lõa thê Ca-diếp này là một người bạn cũ của 
con thời ông còn sống tại gia. Mong các vị trưởng lão ban cho ông sự thụ 
giới xuất-gia, mong các thầy ban cho ông sự thụ giới cao-hơn. Con sẽ 


nhiệt tình chu câp cho ông y áo, thức ăn, chô ở, và thuôc men.” 


Rồi khổ sĩ lõa thể Ca-diếp đã thụ giới xuất-gia trong Giáo Pháp và 
Giới Luật này (thành sa-di); rồi thụ giới cao-hơn (đại thọ giới, toàn-bộ 
giới, thành Tỳ kheo). Và không lâu sau khi thầy Ca-diếp thụ giới cao-hơn, 
thầy ấy sống một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định; rồi Thầy Ca-diếp, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực 
tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu tối 
thượng của đời sống tâm linh, mà vì mục-tiêu đó những người họ tộc đã 
đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Thầy 
ấy hiểu răng: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần 
làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 


3.32 


nữa”. 
Và thầy Ca-diếp đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(SN 41:09) 


10 Thăm Người Bệnh 


Bấy giờ, lúc đó gia chủ Citta bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần chết. Có 


một sô thiên thân điên viên, thiên thân rừng, thiên thân cây, và thiên thân 
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sống trong cây dược thảo và sống trong cây đại thụ trong rừng, họ đã tễ 
tựu đến và nói với gia chủ Citta: “Này gia chủ, hãy ước nguyện như vẫy: 
“Cầu cho tôi sau này trở thành một vị vua quay chuyên bánh xe (chuyền 
luân vương)!”” 

Khi điều này được nói ra, gia chủ Citta đã nói với các thiên thần: “Đó 
cũng là vô thường: đó cũng là bất ôn; người ta nên dẹp bỏ luôn ước muốn 


đó đê ra ổđI.” 


Khi điêu này được nói ra, những bạn bè và đông sự, những người thân 
và họ hàng của gia chủ Citta đã nói với ông răng: “Này gia chủ, hãy thiệt 
lập sự chánh-niệm. Đừng nói lắm nhảm gì nữa.” 

- “Này, tôi đã nói gì khiên các người nói với tôi như vậy.” 

“Ong mới nói với chúng tôi: “Đó cũng là vô thường; đó cũng là bât 
ôn; người ta nên dẹp bỏ luôn ước muôn đó đê ra đi. 

- “Tôi nói vậy là vì mới có các thiên thân điên viên, thiên thân rừng, 
thiên thân cây, và thiên thân sông trong cây dược thảo và sông trong cây 
đại thụ trong rừng, họ đã tê tựu ở đây, và nói với tôi: “Này gia chủ, hãy 
ước nguyện như vây: “Câu cho tôi sau này trở thành một vị vua quay 
chuyên bánh xe!” Cho nên tôi mới nói với họ răng: “Đó cũng là vô thường; 


232 


đó cũng là bât ôn; người ta nên dẹp bỏ luôn ước muôn đó đê ra đi. 


“Thưa gia chủ, do nhìn thấy lợi ích gì mà các thiên thần đã nói với gia 


chủ như vậy?” 


- “Các thiên thần có ý nghĩ như vầy: “Gia chủ Citta này là đức-hạnh, 
thuộc tính-cách thiện. Nếu ông ấy ước: “Cầu cho tôi sau này trở thành một 
vị vua quay chuyển bánh xe!—thì nhờ ông ấy có đức-hạnh, thì ước- 
nguyện này sẽ thành nhờ vào sự trong-sạch (thanh tịnh) của nó. Một vị 
vua chân chính của sự chân chính sẽ chu cấp những sự cúng dường chân 
chính.'?3° Sau khi nhìn thấy sự lợi ích này nên các thiên thần đã tề tựu đến 
đây và nói với tôi: “Này gia chủ, hãy ước nguyện như vây: “Cầu cho tôi 


sau này trở thành một vị vua quay chuyên bánh xe!” Và tôi mới nói với họ 
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rằng: “Đó cũng là vô thường: đó cũng là bất ồn; người ta nên đẹp bỏ luôn 


.39 


ước muốn đó để ra đi. 
“Vậy thì hãy khởi xướng (chỉ giáo) cho chúng tôi luôn, này gia chủ.” 


- “Bởi vậy, các người nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ có- 
được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn đó là bậc A- 
la-hán [đã tu-thành] và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ toàn thiện], đã thành 
tựu về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành 
(thiện thệ), bậc hiểu biết (những) thể giới, người dẫn dắt tối thượng (vô 
song) của những người cân được thuần hóa, thầy của những thiên thân và 
loài người, bậc Giác Ngộ [Phát], bậc Thế Tôn.”" 


“Chúng ta sẽ có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: 
“Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, có thể trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, có thể được 


áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.” 


“*Chúng ta sẽ có-được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vây: 
“Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành, 
đang tu tập cách thức chánh trực, đang tu tập cách thức đích thực, đang 
tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gôm bốn cặp, tám loại người— 
Tăng Đoàn này của các đệ tử của đức Thế Tôn là đáng được tặng quà, 
đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng 


gieo trồng công đức tốt nhất (phước điên vô thượng) trong thế gian.” 


“Trong gia đình chúng ta có bất cứ thứ gì có thể cho đi, chúng ta có 
thể chia sẻ tất cả những thứ đó với những người đức-hạnh, có tính-cách 
thiện.` Chính theo cách như vậy các người nên tu tập bản thân.” 

Rồi, sau khi đã tạo cảm hứng về niềm-tin vào Phật, Pháp, Tăng cho 
những người bạn bè và đồng sự, những người thân và họ hàng của mình, 
và sau khi đã khởi xướng cho họ về sự rộng lòng bố-thí như vậy,?°! gia 


chủ Citta đã qua đời. 


(SN 41:10) 
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Chương 42 


Liên Kết TRƯỞNG THÔN 


(42 Gamaisa-sarnyuffd) 


(42 Tương ưng Thôn Trưởng) 
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1 Trưởng Thôn Capda 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có người được gọi là trưởng thôn Canda Hung Dữ”? đã đến 
gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với 
đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao một số người ở 
đây được quy là hung dữ? Và cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao có 


người ở đây được quy là hiên từ?”333 


“Ở đây, này trưởng thôn, có người chưa đẹp bỏ tham. Bởi vì người đó 
chưa dẹp bỏ tham, nên người khác kích chọc. Do bị người khác kích chọc, 
nên người đó thể hiện sự kích động phẫn nộ: nên người đó được quy là 
người hung dữ. Người đó chưa dẹp bỏ sân. Bởi vì người đó chưa dẹp bỏ 
sân, nên người khác kích chọc. Do bị người khác kích chọc, nên người đó 
thể hiện sự kích động phẫn nộ: nên người đó được quy là người hung dữ. 
Người đó chưa dẹp bỏ s1. Bởi vì người đó chưa dẹp bỏ s1, nên người khác 
kích chọc. Do bị người khác kích chọc, nên người đó thể hiện sự kích 


động phẫn nộ: nên người đó được quy là người hung dữ. 


“Này trưởng thôn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao có người ở đây 


được quy là hung dữ. 


“Ở đây, này trưởng thôn, có người đã đẹp bỏ tham. Bởi vì người đó đã 
dẹp bỏ tham, nên người khác không kích chọc. Do không bị người khác 
kích chọc, nên người đó đâu cớ gì thể hiện sự kích động phẫn nộ: nên 
người đó được quy là người hiền từ. Người đó đã dẹp bỏ sân, nên người 
khác không kích chọc. Do không bị người khác kích chọc, nên người đó 
đâu cớ gì thể hiện sự kích động phẫn nộ: nên người đó được quy là người 
hiền từ. Người đã dẹp bỏ si, nên người khác không kích chọc. Do không 
bị người khác kích chọc, nên người đó đâu cớ gì thể hiện sự kích động 


phẫn nộ: nên người đó được quy là người hiên từ. 


“Này trưởng thôn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao có người ở đây 


được quy là hiền từ. 
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Khi điều này được nói ra, trưởng thôn Canda đã thưa với đức Thế 
Tôn: ““Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Giáo 
Pháp đã được làm sáng tỏ theo nhiều cách bởi đức Thế Tôn, cứ như đức 
Thế Tôn đã dựng đứng lại những thứ đã bị chúi đầu, phơi bày những điều 
đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong bóng tối cho 
những người có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa 
theo đức Thế Tôn, và theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn. Kê từ nay mong 
đức Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt 
đời.” 


(SN 42:01) 


2 Trưởng Đoàn Talapufa 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bây 
Sóc. Lúc đó có ông Talaputa là trưởng đoàn kịch?“ đã đến gặp đức Thế 


Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con nghe những tổ sư kịch sư thời trước giờ nói rằng: 
“Nếu một diễn viên trong nhà hát hay hội hát làm vui và giải trí mọi người 
bằng những diễn xuất (điệu bộ, biểu cảm, lời nói ...) thật và giả,?° thì khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
cười." Đức Thế Tôn nói sao về điều này?” 

“Đủ rồi, ông trưởng đoàn, cứ vậy đi! Đừng hỏi ta về điều đó!” 


Lần thứ hai và lần thứ ba ông trưởng đoàn Talaputa lại thưa: “Thưa 


đức Thê Tôn, con nghe ... Đức Thê Tôn nói sao về điêu này?” 


“Này ông trưởng đoàn, chắc ta vẫn chưa làm ông thông hiểu””5 khi ta 
nói “Đủ rồi, ông trưởng đoản, cứ vậy đi! Đừng hỏi ta về điều đó!?. Nhưng 
dù vậy ta vẫn trả lời cho ông. Trong nhà hát hay hội hát, giữa những 
chúng sinh chưa hết tham, là những người bị trói buộc bởi sự trói buộc 


của tham, một diễn viên làm vui họ băng những diễn xuất khêu khích 


Chương 42 — Liên Kết TRƯỞNG THÔN » 307 


(cảm xúc) thì càng kích thích họ tham mạnh hơn. Trong nhà hát hay hội 
hát, giữa những chúng sinh chưa hết sân, là những người bị trói buộc bởi 
sự trói buộc của sân, một diễn viên làm vui họ bằng những diễn xuất khêu 
khích thì càng kích thích họ sân mạnh hơn. Trong nhà hát hay hội hát, 
giữa những chúng sinh chưa hết si, là những người bị trói buộc bởi sự trói 
buộc của si, một diễn viên làm vui họ bằng những diễn xuất khêu khích thì 


càng kích thích họ sĩ mạnh hơn. 


“Như vậy, tự mình bị say sưa (chuốc say) và lơ tâm phóng dật, sau khi 
còn làm cho người khác say sưa và lơ tâm phóng dật, thì khi thân tan rã, 
sau khi chết, người đó bị tái sinh trong “Địa Ngục Cười.” Nhưng nếu ai 
cứ chấp theo quan-điểm là: “Nếu một diễn viên trong nhà hát hay hội hát 
làm vui và giải trí mọi người bằng những diễn xuất thật và giả, thì khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
cười°—thì đó là một quan-điểm sai lầm của người đó. Đối với một người 
có quan-điểm sai lầm (tà kiến), ta nói, thì chỉ có một trong hai nơi-đến, đó 


là: địa ngục hoặc cõi súc sinh.”338 


Khi điều này được nói ra, ông trưởng đoàn kịch Talaputa đã òa khóc 
với nước mắt hai hàng. [đức Thế Tôn đã nói:] “Chính vậy ta đã không nói 
thắng với ông khi ta nói: “Đủ rồi, này trưởng đoàn. Cứ đề vậy! Đừng hỏi 
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ta điều đó 


“Thưa Thế Tôn, không phải con đang khóc vì điều Thế Tôn mới nói 
với con, mà bởi vì con đã bị gài, bị gạt và bị lừa từ lâu bởi những tô sư 
kịch sư trước giờ đã luôn nói: “Nếu một diễn viên trong nhà hát hay hội 
hát làm vui và giải trí mọi người bằng những diễn xuất thật và giả, thì khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
CưỜi. ` 

“Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Giáo 
Pháp đã được làm sáng tỏ theo nhiều cách bởi đức Thế Tôn, cứ như đức 
Thế Tôn đã dựng đứng lại những thứ đã bị chúi đầu, phơi bày những điều 
đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong bóng tối cho 


những người có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa 
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theo đức Thế Tôn, và theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn. Thưa Thế Tôn, 
con xin được thụ giới xuất-gia dưới đức Thế Tôn, con xin được thụ giới 
cao-hơn có được không?” 


Rồi trưởng đoàn kịch Talaputa đã thụ nhận giới xuất-gia dưới đức Thế 
Tôn, ông ta cũng thụ giới cao-hơn (toàn-bộ giới, đại thọ giới, thành Tỳ 
kheo). Và không lâu sau khi thầy Talapufa thụ giới cao-hơn, thầy ấy sống 


một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... 
Và thầy Talaputa đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


(SN 42:02) 


Ổ Trưởng Đoàn Yodhäja 


Lúc đó có một trưởng đoàn chiến binh đánh thuê tên là “YodhãjTva 
Giết Thuê'33° đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một 


bên và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, con nghe những tổ sư chiến sư đánh giết thuê thời 
trước giờ nói răng: “Khi một người đánh giết thuê là người nỗ lực xông 
pha trong trận chiến, nếu người khác giết anh ta và kết liễu anh ta, thì khi 
thân tan rã, sau khi chết, anh ta được tái sinh trong số những thiên thần liệt 
sĩ.'3 Đức Thế Tôn nói sao về điều này?” 

“Đủ rồi, ông trưởng đoàn, cứ vậy đi! Đừng hỏi ta về điều đó!” 


Lần thứ hai và lần thứ ba ông trưởng đoàn Yodhãjïva lại thưa: “Thưa 
Thế Tôn, con nghe những người đánh thuê giết thuê ... được tái sinh trong 
số những thiên thần liệt sĩ. Đức Thế Tôn nói sao về điều này?” 

“Này ông trưởng đoàn, chắc ta vẫn chưa làm ông thông hiểu khi ta nói 
“Đủ rồi, ông trưởng đoàn, cứ vậy đi! Đừng hỏi ta về điều đó!” Nhưng dù 
vậy ta vẫn trả lời cho ông. Này ông trưởng đoàn, một người đánh giết thuê 
là người nỗ lực xông pha trong trận chiến, tâm trí của người đó đã là thấp 
kém, đồi bại, bị ý nghĩ tà đạo dẫn dắt: “Cầu cho lũ chúng sinh này bị giết, 
bị tàn sát, bị hủy diệt, bị tiêu diệt, hay bị diệt vong.” Nếu người khác giết 
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anh ta và kết liễu anh ta, thì khi thân tan rã, sau khi chết, anh ta sẽ bị tái 
sinh trong “Địa Ngục Tử Trậnˆ.* Nhưng ai cứ chấp theo quan-điểm là: 
“Khi một người đánh giết thuê là người nỗ lực xông pha trong trận chiến, 
nếu người khác giết anh ta và kết liễu anh ta, thì khi thân tan rã, sau khi 
chết, anh ta được tái sinh trong số những thiên thần liệt sĩ—thì đó là 
quan-điểm sai lầm của người đó. Đối với ai có quan-điểm sai lầm (tà 
kiến), ta nói, thì chỉ có một trong hai nơi-đến, đó là: địa ngục hay cõi súc 


sinh.” 


Khi điều này được nói ra, ông trưởng đoàn kịch Yodhãjïva đã òa khóc 
với nước mắt hai hàng. [đức Thế Tôn đã nói:] “Chính vậy ta đã không nói 
thắng với ông khi ta nói: “Đủ rồi, này trưởng đoàn. Cứ đề vậy! Đừng hỏi 
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ta điều đó 


“Thưa Thế Tôn, không phải con đang khóc vì điều Thế Tôn mới nói 
với con, mà bởi vì con đã bị gài, bị gạt và bị lừa từ lâu bởi những tÔ sư 
chiến sư đánh giết thuê thời trước giờ đã luôn nói: 'Khi một người đánh 
giết thuê là người nỗ lực xông pha trong trận chiến, nếu người khác giết 
anh ta và kết liễu anh ta, thì khi thân tan rã, sau khi chết, anh ta được tái 
sinh trong số những thiên thần liệt sĩ. 

“Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Thật hay khéo, thưa Thế Tôn ... Kế từ 
hôm nay mong Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương 
tựa suốt đời.” 


(SN 42:03) 


4 Trưởng Đoàn Hattharoha 


Lúc đó có ông Hatthãroha là trưởng đoàn Tượng Binh (chiến binh 
dùng voi)... [Lời kinh gốc bị bỏ mắt, và kết thúc bằng câu cuối như kinh kế 


irên]: “.... là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 42:04) 
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O Trưởng Đoàn Assãroha 


Lúc đó có ông Assäroha là trưởng đoàn Ky Binh (chiến binh dùng 
ngựa) đã đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


[Phần còn lại giống hệt kinh 42:03 ở trên, chỉ khác 'chiến binh đánh giết 
thuê" được thay bằng “ky binh'.] 


(SN 42:05) 


6 Trưởng Thôn Asibandhakaputta 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nãlandã, trong khu Vườn 
Xoài của ông Pãvãrika. Rồi ông trưởng thôn tên Asibandhakaputta đã đến 
gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên và thưa với 
đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, những bà-la-môn ở miền tây—là những người luôn 
mang theo bình nước, mang vòng hoa làm từ cây cỏ dưới nước (cây thủy 
sinh), đắm mình trong nước, và thờ lửa thiêng——họ được cho là có khả 
năng dẫn người chết hướng thượng, dẫn dắt người đó theo đó, và đưa 
người đó lên thiên đàng.*? Nhưng đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác thì có khả năng làm cho (những người trong) toàn thế gian này, khi 
thân tan rã, sau khi chết, sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm 


chí trong một cõi trời. ” 


(1) “Ra vậy, này trưởng thôn, vậy ta sẽ hỏi ông về điều này. Cứ trả lời 
ta nếu thấy được. Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Ví dụ có người ở đây 
sát-sinh, gian-cắp (trộm, cướp, lừa, gian, lận, tham nhũng ...), tà-dâm tà 
dục (tính dục bất chính), nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt- 
gỏng nạt nộ, nói tầm-phào tán đóc, là người thèm-khát, đầy ác-ý, và chấp 
giữ cách-nhìn sai trái (tà kiến). Rồi có đám đông người đến và bu quanh 
ông ta, rồi họ cầu nguyện vì ông ta, tán tụng vì ông ta, và chấp tay kính 
cần đi vòng quanh (đi nhiễu quanh) và khấn vái như vầy: “Cầu cho người 


này khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 
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thậm chí trong một cõi trời.”. Ông nghĩ sao, này trưởng thôn, do nhờ có 
đám đông người đến và bu quanh ông ta, rồi họ cầu nguyện vì ông ta, tán 
tụng vì ông ta, và chấp tay kính cân đi quanh, và khẩn vái như vậy, cho 
nên ông ta sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 
cõi trời, phải không?” 

“Không đâu, thưa Thế Tôn” 


“Này trưởng thôn, giả sử một người quăng một tảng đá to xuống một 
ao nước sâu. Rồi có đám đông người đến và bu quanh nó, rồi họ cầu 
nguyện vì nó, tán tụng vì nó, và chấp tay kính cần đi vòng quanh và khẩn 
vái như vây: “Hãy nổi lên, này tảng đá! Hãy trôi lên, này tảng đá! Hãy 
nhảy lên bờ cao, này tảng đá!” Ông nghĩ sao này gia chủ? Do nhờ có đám 
đông người đến và bu quanh ông ta, rồi họ cầu nguyện, tán tụng, và chấp 
tay kính cần đi vòng quanh và khẩn vái như vậy, cho nên tảng đá sẽ nổi 


lên, trồi lên, và nhảy lên bờ cao, phải không?” 
“Không đâu, thưa Thế Tôn” 


“Cũng giống như vậy, này trưởng thôn, nếu một người sống sát-sinh 

. và chấp giữ cách-nhìn sai trái, thì dù có đám đông người đến và bu 
quanh ông ta, rồi họ cầu nguyện, tán tụng, và chấp tay kính cẩn đi vòng 
quanh và khẩn vái như vậy, thì người đó, khi thân tan rã, sau khi chết, 
cũng sẽ bị tái sinh vào cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong 


một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


(2) “Ông nghĩ sao, này trưởng thôn? Ví dụ có người ở đây sống kiêng 
cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-dối 
nói láo, kiêng cữ nói lời gây chia-rẽ, kiêng cữ nói lời gắt-gỏng nạt nộ, 
kiêng cữ nói tầm-phào tán đóc; là người không thèm-khát, không ác-ý, 
năm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Rồi có đám đông người đến và 
bu quanh ông ta, rồi họ cầu nguyện vì ông ta, tán tụng vì ông ta, và chấp 
tay kính cần đi vòng quanh và khấn vái như vây: 'Cầu mong cho người 
này, khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 


trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục.. Ông 
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nghĩ sao, này trưởng thôn, do có đám đông người đên và bu quanh ông ta, 
rôi họ câu nguyện, tán tụng, và châp tay kính cân đi vòng quanh và khân 
vái như vậy, cho nên người đó, khi thân tan rã, sau khi chêt, sẽ bị tái sinh 


vào cảnh giới đày đọa ... trong địa ngục, phải không ?” 
“Không đâu, thưa Thế Tôn.” 


“Này trưởng thôn, giả sử một người nhân chìm một hũ bơ hay một hũ 
dầu xuống một ao nước sâu, sau đó lẫy đồ đập bê hũ ra. Những miếng bể 
và mảnh vỡ đều chìm xuống dưới, nhưng bơ hay dầu đều nổi lên trên. Rồi 
lại có đám đông người đến và bu quanh nó, rồi họ cầu nguyện vì nó, tán 
tụng vì nó, và chấp tay kính cân đi vòng quanh và khấn vái như vầy: “Hãy 
ngoan ngoãn chìm xuống, này bơ này dầu! Hãy lặn xuống, này bơ này 
dầu! Hãy lắng xuống, này bơ này dầu! Ông nghĩ sao, này trưởng thôn? 
Do nhờ có đám đông người đến và bu quanh nó, rồi họ cầu nguyện, tán 
tụng, và chấp tay kính cân đi vòng quanh và khẩn vái như vậy, cho nên bơ 


hay dâu đó sẽ chìm xuông, lặn xuông, và lăng xuông, phải không?” 
“Không đâu, thưa Thê Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này trưởng thôn, nếu một người sống kiêng cữ 
sát-sinh ... và năm giữ cách-nhìn đúng đăn, thì dù có đám đông người đến 
và bu quanh người đó, rồi họ cầu nguyện, tán tụng, và chấp tay kính cần đi 
vòng quanh và khẩn vái như vậy, thì người đó, khi thân tan rã, sau khi 
chết, cũng sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 
CỐI trỜI.” 

Sau khi điều này được nói ra, ông trưởng thôn Asibandhakaputta đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! ... Kế từ hôm nay 
mong Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt 
đời.” 


(SN 42:06) 


7 Ví Dụ Miễng Ruộng 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nãlandã, trong khu Vườn 
Xoài của ông Pãvãrika. Rồi ông trưởng thôn tên Asibandhakaputta đã đến 
gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên và thưa với 
đức Thế Tôn: 


“Thưa Thê Tôn, có phải bậc Thê Tôn sông bi-mẫn đối với tât cả mọi 


chúng sinh, đúng không?” 


“Đúng vậy, này trưởng thôn, Như Lai sông bi-mẫn đôi với tất cả mọi 


chúng sinh.” 


“Thưa Thế Tôn, vậy tại sao Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp một cách thấu 
suốt cho một số người, nhưng không chỉ dạy thấu suốt cho những người 
khác?” 


(1) “Ra vậy, này trưởng thôn, ta sẽ hỏi ông điều này. Cứ trả lời nếu 
ông thấy được. Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Ví dụ một nông dân ở đây 
có ba miếng ruộng: một miếng rất tốt, một miếng trung bình, và một 
miếng xấu—toàn đất căn, bị nhiễm mặn, thế đất tệ. Ông nghĩ sao, này 
trưởng thôn? Nếu người nông dân đó muốn gieo hạt, ông ta sẽ gieo ở đâu 
trước: trên miếng tốt, miếng trung bình, hay miếng xấu—toàn đất căn, bị 


nhiễm mặn, thế đất tệ?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người nông dân đó muốn gieo hạt, ông ta sẽ gieo 
trên miếng tốt trước tiên. Sau khi gieo hạt xong ở đó, có thể ông ta sẽ gieo 
hạt trên miếng trung bình. Sau khi gieo hạt ở đó, ông có thể gieo hoặc 
không gieo trên miếng đất xấu—toàn đất căn, bị nhiễm mặn, thế đất tệ. Vì 
lý do gì? Bởi vì chí ít số hạt đó còn có thể dùng làm thức ăn cho gia súc.” 


(vì có øg1eo trên miêng ruộng xâu đó cũng toàn vô ích) 


“Này trưởng thôn, miếng ruộng tốt giống như những Tỳ kheo và Tỳ 
kheo ni đối với ta. Ta chỉ dạy cho họ Giáo Pháp tốt ở đầu, tốt ở giữa và tốt 
ở cuối, bằng câu chữ và ý nghĩa đúng đắn; ta cho (họ) thấy đời sống tâm 
linh được toàn thiện và thanh khiết. Vì lý do gì? Bởi vì họ sống có ta là 
hòn đảo của họ, có ta là nơi trú ân của họ, có ta là người bảo hộ của họ, có 


ta là nơi nương tựa của họ. 
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“Rồi, này trưởng thôn, miếng ruộng trung bình giống như những đệ tử 
tại gia nam và nữ đối với ta. Đối với họ ta cũng chỉ dạy Giáo Pháp tốt ở 
đầu, tốt ở giữa và tốt ở cuối, bằng câu chữ và ý nghĩa đúng đắn; ta cũng 
cho thấy đời sống tâm linh được toàn thiện và thanh khiết. Vì lý do gì? 
Bởi vì họ sống có ta là hòn đảo của họ, có ta là nơi trú ấn của họ, có ta là 


người bảo hộ của họ, có ta là nơi nương tựa của họ. 


“Rồi, này trưởng thôn, miếng ruộng xâu—toàn đất căn, bị nhiễm mặn, 
thế đất tệ—thì giống như những tu sĩ, bà-la-môn, và các du sĩ giáo phái 
khác đối với ta. Đối với họ ta cũng chỉ dạy Giáo Pháp tốt ở đầu, tốt ở giữa 
và tốt ở cuối, băng câu chữ và ý nghĩa đúng đắn; ta cũng cho thấy đời 
sống tâm linh được toàn thiện và thanh khiết. Vì lý do gì? Bởi vì chí ít nếu 
họ chỉ hiểu được một câu ta nói, thì điều đó cũng dẫn tới ích lợi và hạnh 


phúc dài lâu cho họ. 


“Này trưởng thôn, ví dụ một người có ba bình nước: (a) một bình 
không bị nứt, không để nước rỉ ra và thất thoát; (b) một bình (thứ hai) 
không bị nứt, nhưng nó để nước rỉ ra và thất thoát; và (c) một bình (thứ 
ba) bị nứt, nó để nước rỉ ra và thất thoát. Ông nghĩ sao, này trưởng thôn? 
Nếu một người muốn trữ nước, ông ta sẽ để nước trong bình nào trước: (a) 
trong bình không bị nứt, không để nước rỉ ra và thất thoát; (b) trong bình 
không bị nứt, nhưng nó để nước rỉ ra và thất thoát; hay (c) trong bình bị 


nứt, nó đê nước rỉ ra và thât thoát?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người đó muốn trữ nước, ông ta sẽ trữ nước 
trong (a) bình không bị nứt, nó không để nước rỉ ra và thất thoát. Sau khi 
trữ nước ở đó, ông ta có thể trữ nước trong (b) bình không bị nứt, nhưng 
nó để nước rỉ ra và thất thoát. Sau khi trữ nước ở đó, có thể ông ta trữ 
hoặc không trữ nước trong (c) bình bị nứt, nó để nước rỉ ra và thất thoát. 
Vì lý do gì? Bởi vì chí ít nước còn có thể được dùng để rửa chén bát dơ.” 
(vì có để nước trong (c) bình bị nứt cũng bị chảy mất hết thôi) 

“Này trưởng thôn, (a) bình nước không bị nứt và không để nước rỉ ra 
và thất thoát cũng giống như các Tỳ kheo và Tỳ kheo ni đối với ta. Ta chỉ 


dạy cho họ Giáo Pháp tốt ở đầu, tốt ở giữa và tốt ở cuối, bằng câu chữ và 
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ý nghĩa đúng đắn; ta cho thấy đời sống tâm linh được toàn thiện và thanh 
khiết. Vì lý do gì? Bởi vì họ sống có ta là hòn đảo của họ, có ta là nơi trú 
ấn của họ, có ta là người bảo hộ của họ, có ta là nơi nương tựa của họ. 


“Rồi, này trưởng thôn, (b) bình nước không bị nứt nhưng nó để rỉ 
nước ra và thất thoát giống như những đệ tử tại gia nam và nữ đối với ta. 
Đối với họ ta cũng chỉ dạy Giáo Pháp tốt ở đầu, tốt ở giữa và tốt ở cuối, 
bằng câu chữ và ý nghĩa đúng đăn; ta cho thấy đời sống tâm linh được 
toàn thiện và thanh khiết. Vì lý do gì? Bởi vì họ sống có ta là hòn đảo của 
họ, có ta là nơi trú ân của họ, có ta là người bảo hộ của họ, có ta là nơi 
nương tựa của họ. 


“Rồi, này trưởng thôn, (c) bình nước bị nứt và nó để nước rỉ ra và thất 
thoát giống như những tu sĩ, bà-la-môn, và các du sĩ giáo phái khác đối 
với ta. Đối với họ ta cũng chỉ dạy Giáo Pháp tốt ở đầu, tốt ở giữa và tốt ở 
cuối, bằng câu chữ và ý nghĩa đúng đắn; ta cũng cho thấy đời sống tâm 
linh được toàn thiện và thanh khiết. Vì lý do gì? Bởi vì chí ít nếu họ chỉ 
hiểu được một câu ta nói, thì điều đó cũng dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài 
lâu cho họ.” 


Sau khi điều này được nói ra, ông trưởng thôn Asibandhakaputta đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! ... Kế từ hôm nay 
mong Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt 


đời. 


(SN 42:07) 


8 Người Thôi Kèn Vỏ Ôc 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở vùng Nãlandã, trong khu 
Vườn Xoài của gia chủ Pavarlka. Lúc đó có ông trưởng thôn Asi- 
bandhakaputta, một đệ tử tại gia của những người Ni-kiền-tử (nigantha),3° 
đã đến gặp đức Thế Tôn ... Rồi đức Thế Tôn mới nói với ông khi ông 


đang ngôi một bên: 
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(1) “Này ông trưởng thôn, theo cách nào ông Ni-kiền-tử (Nigantha) 


Naãtaputta chỉ dạy Giáo Pháp cho các đệ tử của mình?” 


“Thưa ngài, Ni-kiền-tử Nãtaputta chỉ dạy Giáo Pháp cho các đệ tử 
như vầy: “Ai sát-sinh.... Ai gian-cắp ... Ai tà-dâm tà dục... Ai nói-dối 
nói láo thì bị rớt vào cảnh giới khổ đau, bị rớt vào địa ngục. Mỗi người bị 
dẫn dắt [tái sinh] tùy theo cách mình /#zzờng xuyên sống”. Thưa ngài, Ni- 


kiền-tử chỉ dạy Giáo Pháp cho các đệ tử mình theo cách như vậy.” 


- “Này trưởng thôn, nếu đúng là mỗi người bị dẫn dắt [tái sinh] tùy 
theo cách mình thường xuyên sống, thì theo như lời của Ni-kiền-tử Nãta- 
putfa, sẽ không có al bị rớt trong cảnh giới đày đọa, bị rớt trong địa ngục. 
Ông trưởng thôn, ông nghĩ sao? Như trong trường hợp người sát-sinh, nếu 
so sánh thời gian, dù là ban ngày hay ban đêm, thì cái nào là thường xuyên 
hơn: thời gian khi ông ta đang sát-sinh, hay thời gian ông ta không sát- 
sinh?” 


“Thưa ngài, như trong trường hợp người sát-sinh, nếu so sánh thời 
gian, dù là ban ngày hay ban đêm, thì thời gian ông ta sát-sinh là ít thường 
xuyên, thời gian ông ta không sát-sinh là thường xuyên hơn.” (ví dụ một 
người làm ở lò giết mồ gia súc, thời gian ông ta giết mô heo bò, chăng hạn 
mỗi con 1 phút, mỗi ngày giết 30 con, vẫn ít hơn thời gian sống còn lại 


của ông ta một ngày) 


- “Như vậy, nảy trưởng thôn, nếu đúng là mỗi người bị dẫn dắt [tái 
sinh] tùy theo cách mình thường xuyên sống, thì theo như lời của Ni-kiền- 
tử Nãtaputta, sẽ không có ai bị rớt trong cảnh giới đày đọa, bị rớt trong địa 


ngục. 


- Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Như trong trường hợp người gian- 
cắp ... người tà-dâm tà dục ... người nói-dối nói láo, nếu so sánh thời 
gian, dù là ban ngày hay ban đêm, thì cái nào là thường xuyên hơn: thời 
gian khi ông ta đang lấy trộm lẫy cắp ... đang tà-dâm tà dục ... đang nói- 


dối nói láo, hay thời gian ông ta không làm những điều đó?” 
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“Thưa ngài, như trong trường hợp người gian-cắp ... người tà-dâm tà 
dục ... người nói-dối nói láo, nếu so sánh thời gian, dù là ban ngày hay 
ban đêm, thì thời gian ông ta đang lấy trộm lấy cắp ... đang tà-dâm tà dục 
... đang nói-dối nói láo là ít thường xuyên, thời gian ông ta không làm 


những điều đó là thường xuyên hơn.” 


- “Như vậy, này trưởng thôn, nếu đúng là mỗi người bị dẫn dắt [tái 
sinh] tùy theo cách mình thường xuyên sống, thì theo như lời của Ni-kiền- 
tử Nataputta, sẽ không có ai bị rớt trong cảnh giới đảày đọa, bị rớt trong địa 


ngục. 


(2) “Ở đây, này trưởng thôn, có đạo sư nắm giữ một giáo thuyết và 
quan-điểm như vầy: “Ai sát-sinh ... Ai gian-cắp ... Ai tà-dâm tà dục... Ai 
nói-dối nói láo thì bị rớt vào cảnh giới khổ đau, bị rớt vào địa ngục.” Rồi 
có đệ tử có toàn niềm-tin vào vị đạo sư. Người đệ tử đó nghĩ rằng: “Sư 
thầy của ta nắm giữ một giáo thuyết và quan-điểm như vây: “Ai sát-sinh 
thì bị rớt vào cảnh giới khổ đau, bị rớt vào địa ngục.” Giờ ta đã từng sát- 
sinh, vậy ta ắt sẽ bị rớt trong cảnh giới đày đọa, bị rớt trong địa ngục.” Đệ 
tử đó cứ khăng khăng một quan-điểm như vậy. Nếu người đó không dẹp 
bỏ sự khăng khăng đó và trạng thái tâm đó, và nếu người đó không từ bỏ 
quan-điểm đó, thì đáng theo điều người đó cứ chấp, người đó sẽ rớt trong 


địa ngục, như thê bị tống xuống đó.3“4 


- “Người đệ tử đó nghĩ rằng: “Sư thầy của ta nắm giữ một giáo thuyết 
và quan-điểm như vây: “Ai gian-cắp ... Ai tà-dâm tà dục... Ai nói-dối 
nói láo thì bị rớt vào cảnh giới khô đau, bị rớt vào địa ngục.” Giờ ta đã 
từng tà-dâm tà dục ... từng lấy trộm lấy cắp ... từng nói-dối nói láo, vậy ta 
ắt sẽ bị rớt trong cảnh giới đày đọa, bị rớt trong địa ngục.” Người đệ tử cứ 
khăng khăng một quan điểm như vậy. Nếu người đó không dẹp bỏ sự 
khăng khăng đó và trạng thái tâm đó, và nêu người đó không từ bỏ quan 
điểm đó, thì đáng theo những gì người đó chấp, người đó sẽ rớt trong địa 
ngục, như thể bị tống xuống đó. 


(3) “Nhưng, này trưởng thôn, ở đây một Như Lai khởi sinh trong thế 


gian, là bậc A-la-hán [đã tu-thành] và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ toàn 
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thiện], đã thành tựu về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, là 
bậc phúc-lành (thiện thệ), bậc hiều-biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối 
thượng (vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của những 
thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn. Theo nhiều 
cách Như Lai chê trách và phê phán việc sát-sinh và Như Lai nói: “Hãy 
kiêng cữ sát-sinh°. Như Lai chê trách và phê phán việc gian-cắp và Như 
Lai nói: 'Hãy kiêng cữ gian-cắp?. Như Lai chê trách và phê phán việc tà- 
dâm tà dục và Như Lai nói: “Hãy kiêng cữ việc tà-dâm tà dục”. Như Lai 
chê trách và phê phán việc nói-dối nói láo và Như Lai nói: 'Hãy kiêng cữ 
nói-dối nói láo'. 

- “Rồi một đệ tử có đầy đủ niềm-tin vào Vị Thầy. Người đệ tử đó nghĩ 
rằng: “Theo nhiều cách đức Thế Tôn chê trách và phê phán việc sát-sinh 
và đức Thế Tôn nói: “Hãy kiêng cữ sát-sinh”. Giờ ta đã từng sát-sinh như 
vậy và như vậy. Điều đó là không đúng: điều đó là bất thiện. Nhưng cho 
dù ta có hối tiếc tới mức nào, thì việc làm xấu ác (tà nghiệp) đó cũng đâu 
thể nào rút lại (hoàn tác, xí xóa) được.” Sau khi đã suy xét như vậy, người 
đệ tử dẹp bỏ việc sát-sinh, và người đó kiêng cữ mọi sự sát-sinh trong 


345 


tương lai. Như vậy là có sự dẹp bỏ việc làm xâu ác đó; như vậy là có sự 


chuyên hóa vượt khỏi việc làm xâu ác đó. 


- “Người đệ tử đó nghĩ răng: “Theo nhiêu cách đức Thê Tôn chê trách 
và phê phán việc g1an-căắp ... việc tà-dâm tà dục ... việc nói-dôi nói láo và 
đức Thê Tôn nói: “Hãy kiêng cữ gian-căp”... “Hãy kiêng cữ tà-dâm tà 


”? v22 


dục”... “Hãy kiêng cữ nói-dối nói láo”. Giờ ta đã từng lấy trộm lấy cắp 
... đã từng tà-dâm tà dục ... đã từng nói-dối nói láo. Điều đó là không 
đúng: điều đó là bất thiện. Nhưng cho dù ta có hối tiếc tới mức nào, thì 
việc làm xấu ác đó cũng đâu thể nào rút lại được.” Sau khi đã suy xét như 
vậy, người đệ tử dẹp bỏ việc gian-cắp ... dẹp bỏ tà-dâm tà dục ... đẹp bỏ 
nói-dối nói láo, và người đó kiêng cữ những việc xấu ác đó trong tương 
lai. Như vậy là có sự dẹp bỏ những việc làm xấu ác đó; như vậy là có sự 


chuyên hóa những việc làm xâu ác đó. 
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- “Sau khi đã dẹp bỏ việc sát-sinh, người đó kiêng cữ việc sát-sinh. 
Sau khi đã đẹp bỏ việc gian-cắp, người đó kiêng cữ gian-cắp. Sau khi đã 
dẹp bỏ việc tà-dâm tà dục, người đó kiêng cữ tà-dâm tà dục. Sau khi đã 
đẹp bỏ sự nói-dối nói láo, người đó kiêng cữ sự nói-dối nói láo. Sau khi đã 
đẹp bỏ lời nói gây chia-rẽ, người đó kiêng cữ lời nói gây chia-rẽ. Sau khi 
đã dẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người đó kiêng cữ lời nói gắt-gỏng nộ. 
Sau khi đã dẹp bỏ sự nói chuyện tầm-phào tán dóc, người đó kiêng cữ sự 
nói chuyện tầm-phào tán dóc. Sau khi đã đẹp bỏ sự thèm-khát [tham], 
người đó không còn thèm-khát [bỏ tham]. Sau khi đã dẹp bỏ sự ác-ý và 
thù-ghét [sân], người đó có một cái tâm không còn sự ác-ý và thì-ghét [bỏ 
sân]. Sau khi đã dẹp bỏ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), người đó thành người 


có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). 


- “Vậy đó, này trưởng thôn, vị đệ tử thánh thiện đó—là người đã 
không còn thèm-khát [bỏ tham], không còn sự ác-ý và thù-ghét [bỏ sân], 
không còn sự ngu-mờ [bỏ si], có sự rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niỆm——an 
trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái (tâm từ), 
cũng giống như vậy đối với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ 
tư. Như vậy bên trên, bên dưới, dọc ngang, và khắp nơi, và đối với tất cả 
cũng như đối với bản thân mình, người đó an trú bao trùm toàn thế giới 
với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái, rộng lớn, bao la [được khuếch đại, mở 
rộng, cao rộng], vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. Giống 
như một người giỏi thổi kèn vỏ ốc thì có thê đễ dàng gửi tín hiệu của mình 
(tiếng kèn) khắp bốn phương hướng; cũng giống như vậy, khi “sự giải- 
thoát của tâm bằng tâm-từ” mà được tu tập và tu dưỡng theo cách này, thì 


mọi nghiệp giới hạn đã từng làm sẽ không còn nữa, không còn có nữa.” 


- Người đó an trú bao trùm một phương với một cái tâm thắm đẫm sự 
bi-mẫn (tâm bi)... với một cái tâm thấm đẫm sự tùy-hÿ vì người khác 
(tâm hỷ) ... với một cái tâm thắm đẫm sự buông-xả (tâm xả), cũng giống 
như vậy đối với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy 
bên trên, bên dưới, dọc ngang, và khắp nơi, và đối với tất cả cũng như đối 
với bản thân mình, người đó an trú bao trùm toàn thế giới với một cái tâm 
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thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông-xả, rộng lớn, bao la, vô 
lượng, không còn thù ghét, không còn ác ý. Giống như một người giỏi thôi 
kèn vỏ ốc thì có thể dễ dàng gửi tín hiệu của mình (tiếng kèn) khắp bốn 
phương hướng: cũng giống như vậy, khi “sự giải-thoát của tâm bằng tâm- 
bi`... tâm-hỷ”... tâm-xả” mà được tu tập và tu dưỡng theo cách này, thì 


mọi nghiệp giới hạn đã từng làm sẽ không còn nữa, không còn có nữa.” 


Sau khi điều này được nói ra, ông trưởng thôn Asibandhakaputta đã 
thưa với đức Thế Tôn: : “Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! ... Kể từ hôm nay 
mong Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt 


đời. 


(SN 42:08) 


9 Những Gia Đình 


Trong một lần đức Thế Tôn, trong khi đang đi du hành giữa xứ dân 
Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn lớn nhiều Tỳ kheo, lúc đó đã 
đến Nãlandä. Đức Thế Tôn ở Nãlandã trong khu Vườn Xoài của ông 
Pavarika. 

Bấy giờ, vào lúc đó vùng Nãlandã đang gặp nạn đói, vào lúc khan 
kiệt, mùa màng đã bị hư hại thành đồng rạ trắng. Vào dịp đó ông Ni-kiển- 
tử Nãtaputta (giáo chủ) cũng đang ở Nãlandã với một đoàn lớn nhiều đệ tử 
của ông. Rồi ông trưởng thôn Asibandhakaputta, một đệ tử tại gia của 
những người Ni-kiền-tử, đã đến gặp Ni-kiền-tử Nãtaputta, kính lễ ông, và 


ngôi xuông một bên. Rôi Ni-kiên-tử Nãtaputta mới nói với ông ta: 


“Này ông trưởng thôn, hãy đi bác bỏ giáo lý của sa-môn Cô-đàm. Rồi 
tin đồn tốt về ông sẽ lan truyền như vầy: “Trưởng thôn Asibandhakaputta 
đã bác bỏ được giáo lý của sa-môn Cô-đàm, một người thật uy lực và uy 
dũng.'” 


“Nhưng, thưa ngài, làm sao tôi có thể bác bỏ giáo lý của sa-môn Cỗ- 
đàm, một người thật uy lực và uy dũng?” 
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“Này trưởng thôn, hãy đến gặp sa-môn Cồ-đàm và hỏi ông ta: “Thưa 
ngài, có phải bậc Thế Tôn bằng nhiều cách đề cao sự cảm thông đối với 
các gia đình, sự bảo vệ đối với các gia đình, lòng bi mẫn đối với các gia 
đình? Khi ông ta được hỏi như vậy, nếu ông ta trả lời như vầy: “Đúng 
vậy, này trưởng thôn, Như Lai bằng nhiều cách đề cao sự cảm thông đối 
với các gia đình, sự bảo vệ đối với các gia đình, lòng bi mẫn đối với các 
gia đình”, thì ông hỏi tiếp ông ta như vây: “Thưa ngài, vậy thì tại sao bậc 
Thế Tôn lại đi du hành với một đoàn lớn nhiều Tỳ kheo vào lúc đang có 
nạn đói, đang lúc khan kiệt, với mùa màng đã bị hư hại thành đồng rạ 
trăng? Đức Thế Tôn đang thực hành vì sự hủy hoại của các gia đình, vì 
sự khổ nạn của các gia đình, vì sự tàn hoại của các gia đình hay sao.” Khi 
sa-môn Cô-đàm bị ông đặt vào thế kẹt này, thì ông ta sẽ ngậm bồ hòn 


đăng chứ không thê nuôt nó xuông hay nhô nó ra.” 


“Dạ, thưa ngài”, trưởng thôn Asibandhakaputta đáp lại. Rồi ông ta 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ Ni-kiền-tử Nãtaputta, giữ ông ta hướng 
bên phải mình, và đi ra; và ông đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ đức 
Thế Tôn, ông ngồi xuống một bên và nói với đức Thế Tôn: “Thưa ngài, có 
phải bậc Thế Tôn bằng nhiều cách đề cao sự cảm thông đối với những gia 
đình, sự bảo hộ đối với những gia đình, sự bi mẫn đối với những gia 
đình?” 


- “Đúng vậy, này trưởng thôn, Như Lai bằng nhiều cách để cao sự 
cảm thông đối với những gia đình, sự bảo hộ đối với những gia đình, sự bi 
mẫn đối với những gia đình.” 

“Vậy thì, thưa ngài, tại sao bậc Thế Tôn lại đang đi du hành cùng với 
một Tăng đoàn lớn các Tỳ kheo vào lúc đang có nạn đói, vào lúc khan 
kiệt, mùa màng đã bị hư hại thành đồng rạ trắng? Thế Tôn đang thực hành 
vì sự hủy hoại của các gia đình, vì sự khổ nạn của các gia đình, vì sự tàn 
hoại của các gia đình hay sao.” 

- “Này trưởng thôn, ta nhớ lại trong chín mươi mốt đại kiếp trước, 
nhưng không thấy có gia đình nào bị tàn hoại chỉ vì cũng dường thức ăn 


đã nâu. Mặt khác, những gia đình nào giàu có, có nhiêu tài sản và của cải, 
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có nhiêu vàng và bạc, có nhiêu thứ sở hữu và phương tiện sinh sông, dôi 
dào tiên của và lúa gạo, thì tât cả họ có được như vậy là nhờ sự bô-thí, nhờ 


sự chân-thật, và nhờ sự tự-chủ.??8 


- “Này trưởng thôn, có tám nguyên-nhân và điều-kiện dẫn tới sự tàn 
hoại của các gia đình. Các gia đình đi đến sự tàn hoại do (¡) bị vua chúa 
(áp bức, tịch thu), hoặc (1) bị trộm cướp, hoặc (11) bị hỏa hoạn, hoặc (1v) 
bị lũ lụt; hoặc (v) do tiền của dành dụm bị biến mất;*' (vi) hoặc do công 
việc làm ăn thất bại vì không tự mình nỗ lực đúng đẫn; (vii) hoặc trong gia 
đình có kẻ hư hỏng phung phí, làm tiêu tán và làm tiêu tan tiền của; và 
(v11) sự vô-thường là thứ tám. Đó là tám nguyên-nhân và điều-kiện dẫn 
tới sự tàn hoại những gia đình. Nhưng trong khi có tồn tại tám nguyên 
nhân dẫn tới sự tàn hoại của những gia đình, nếu ai nói về ta như vầy: 
“Thế Tôn đang thực hành vì sự hủy hoại của các gia đình, vì sự khổ nạn 
của các gia đình, vì sự tàn hoại của các gia đình”, nếu người đó không dẹp 
bỏ lời khăng định đó và trạng thái tâm đó, và nêu người đó không đẹp bỏ 


quan-điêm đó, thì người đó sẽ bị đọa xuông địa ngục.” 


Sau khi điều này được nói ra, trưởng thôn Asibandhakaputta đã nói 
với đức Thế Tôn: “Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! ... Từ hôm nay mong 
đức Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt 


đời. 


(SN 42:09) 


10 Trưởng Đoàn Mauicilaka 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bây 
Sóc. Bấy giờ, vào lúc đó đoàn tùy tùng của nhà vua đang tế tụ trong cung 
điện và đang ngồi với nhau thì khởi sinh cuộc nói chuyện như sau: “Vàng 
bạc là có thể được nhận đối với các tu sĩ tu theo người con của dân tộc 


Thích-ca (tức Phật); các tu sĩ tu theo người con của dân tộc Thích-ca đồng 
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ý nhận vàng bạc; các tu sĩ tu theo người con của dân tộc Thích-ca châp 


nhận vàng bạc.” 


Bấy giờ, lúc đó có người trưởng đoàn tên Manicilaka cũng đang ngồi 
ở đó. Rồi ông Manicũlaka mới nói với đoàn tùy tùng: “Đừng nói như vậy, 
các thầy. Vàng bạc là không thê được nhận đối với các tu sĩ tu theo người 
con của dân tộc Thích-ca; các tu sĩ tu theo người con của dân tộc Thích-ca 
không đồng ý nhận vàng bạc; các tu sĩ tu theo người con của dân tộc 
Thích-ca không chấp nhận vàng bạc.” Và ông Manicilaka đã có thê 


thuyết phục đoàn tùy tùng về điều này. 


Rồi ông Manicũlaka đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và 
ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, ông kể lại chuyện đã 
xảy ra, và nói thêm rằng: “Thưa Thế Tôn, con hy vọng khi con trả lời họ 
như vậy là con đã nói đúng điều đã được nói bởi Thế Tôn và không diễn 
dịch sai bằng điều gì trái với điều (đức Thế Tôn đã nói) đó; rằng con đã 
giải thích cho họ đúng theo Giáo Pháp, và không tạo ra cơ sở gì để bị (họ) 
phê bình.” 


- “Chắc chăn là vậy, này ông trưởng đoàn, khi ông trả lời họ như vậy 
là ông đã nói đúng điều đã được nói bởi ta và không diễn dịch sai bằng 
điều gì trái với điều (ta đã nói) đó; rằng ông đã giải thích cho họ đúng theo 
Giáo Pháp, và không tạo ra cơ sở gì để bị (họ) phê bình. Bởi vì, này ông 
trưởng đoàn, vàng bạc là không thể được nhận đối với các tu sĩ tu theo 
người con của dân tộc Thích-ca; các tu sĩ tu theo người con của dân tộc 
Thích-ca không đồng ý nhận vàng bạc; các tu sĩ tu theo người con của dân 
tộc Thích-ca không chấp nhận vàng bạc. Họ đã từ bỏ vàng bạc và châu 
báu; họ đã từ bỏ việc sử dụng vàng bạc. Khi vàng bạc được nhận bởi bất 
cứ ai, thì coi như năm dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc) được nhận 
bởi người đó. Nếu năm dây khoái-lạc giác quan được nhận bởi ai, thì 
chúng ta nhất định có thể coi người đó là người không có phẩm-chất của 


một tu sĩ (sa-môn) hay của người tu theo người con của dân tộc Thích-ca. 


- “Thêm nữa, này ông trưởng đoàn, ta nói điêu này: “Rạ có thê được 


tìm kiêm bởi người cân rạ; gỗ có thể được tìm kiêm bởi người cân gỗ; xe 
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có thê được tìm kiếm bởi người cần xe; thợ có thể được tìm kiếm bởi 
người cần thuê thợ”. Nhưng ta không nói có phương pháp nào qua đó vàng 
bạc có thể được cho phép hay được tìm kiếm (bởi các Tỳ kheo).” 


(SN 42:10) 


11 Trưởng Thôn Bhadraka 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại một thị trấn tên là 
Uruvelakappa của những người dân Malla. Rồi có vị trưởng thôn tên 
Bhadraka đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một 
bên, và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, thật tốt lành nếu Thế Tôn 


dạy cho con vê nguôn-gôc và sự biên-qua của khô.” 


- “Này ông trưởng thôn, nếu như ta dạy cho ông về nguồn-gốc và sự 
biến-qua của khổ trong thời quá khứ, và nói “Điều đó đã xảy ra trong thời 
quá khứ' thì trong ông có thể khởi sinh nghi ngờ và bối rối. Và nếu như ta 
dạy cho ông về nguồn-gốc và sự biến-qua của khổ trong thời tương lai, và 
nói “Điều đó xảy ra trong tương lai' thì trong ông có thể khởi sinh nghỉ 
ngờ và bối rỗi. Vậy nên, này ông trưởng thôn, trong khi ta đang ngồi ngay 
đây và ông đang ngồi ngay đây, ta sẽ dạy cho ông về nguồn-gốc và sự 
biến-qua của khổ. Hãy lắng nghe và ông tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, ông Bhadraka đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều 
này:: 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Có người nào ở Uruvelakappa bị 
xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi mà vì họ trong ông khởi 
sinh sự buôn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng?” 

“Dạ có những người đó, thưa Thế Tôn.” 

- “Nhưng có người nào ở Uruvelakappa bị xử tội, bị bắt tù, bị hình 
phạt, hoặc bị chê chửi mà vì họ trong ông không khởi sinh sự buồn sâu, 


than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng?”°Š1 


“Dạ cũng có những người đó, thưa Thế Tôn.” 
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- “Vì sao vậy, này ông trưởng thôn, vì sao có những người ở 
Uruvelakappa khi họ bị xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, vì 
họ trong ông khởi sinh sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiền, Và tuyệt 
vọng; trong khi có những người khác cũng bị như vậy thì trong ông không 
khởi sinh như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, những người ở Uruvelakappa khi họ bị xử tội, bị bắt 
tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, vì họ trong con khởi sinh sự buồn sâu, 
than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng—là vì con có tham-muốn và 
ràng-buộc đối với những người đó. Nhưng những người khác ở 
Uruvelakappa khi họ bị vậy trong con không khởi sinh như vậy——là vì con 


không có tham-muôn và ràng-buộc đôi với những người đó. 


- “Này trưởng thôn, bằng phương tiện là nguyên lý này mới được nhìn 
thấy, được hiểu ra, được chứng ngộ tức thì, được xác minh bởi ông, thì 
ông hãy ứng dụng phương pháp (nguyên lý) này cho quá khứ và tương lai 
như vây:352 'Khổ nào đã khởi sinh trong quá khứ, tất cá đều do tham-dục 
là gốc rễ, có tham-dục là gốc rễ của nó; bởi vì tham-dục là gốc rễ của sự 
khổ. Khổ nào sẽ khởi sinh trong tương lai, tất cả đều do tham-dục là gốc 


rễ, có tham-dục là gốc rễ của nó; bởi vì tham-dục là gốc rễ của sự khô.”” 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Thật hay 
khéo cách điều đó đã được khẳng định bởi đức Thế Tôn: “Khổ nào khởi 
sinh, tất cả đều do tham-dục là gốc rễ, có tham-dục là gốc rễ của nó; bởi vì 
tham-dục là gốc rễ của sự khổ.?3"3 Thưa Thế Tôn, con có một người con 
trai tên Ciraväsi, sống ở chỗ khác. Sáng sớm con thức dậy, con gọi một 
người tới và nói: “Đi anh, đi coi Ciraväsi có khỏe mạnh an ôn không.” 
Trong khi chờ tới khi người đó trở về, trong lòng con cứ buôn lo và nghĩ 
ngợi: “Cầu cho Ciraväsi không gặp sự khó khổ nào!?” 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Nếu như Ciraväsi bị xử tội, bị bắt 
tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, vì điều đó trong ông có khởi sinh sự 


buôn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng, phải không?” 
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“Thưa Thế Tôn, nếu như Ciraväsi bị xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, 
hoặc bị chê chửi, thì làm sao có thể trong con không khởi sinh sự buồn 


sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng?” 


- “Cũng theo cách như vậy, này ông trưởng thôn, điêu này có thê được 
hiểu răng: “Điều gì khởi sinh, tât cả đều do tham-dục là gốc rễ, có tham- 
dục là gốc rễ của nó; bởi vì tham-dục là gốc rễ của sự khô.” 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Khi chưa gặp vợ ông hoặc chưa 
nghe về cô ta, ông có tham-muôn, ràng-buộc, hay tình-cảm nào với cô ta 
không?” 

“Không có, thưa Thế Tôn.” 

- “Vậy thì, này trưởng thôn, chỉ khi ông gặp cô ta hoặc khi nghe nói 
vê cô ta thì sự tham-muôn, sự ràng-buộc, và tình-cảm đó mới khởi sinh 
trong chú, phải không? 

“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Nêu như vợ ông bị xử tội, bị bắt tù, 
bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, vì điêu đó trong ông có khởi sinh sự buôn 
sầu, than khóc, khô đau, ưu phiền, và tuyệt vọng, phải không?” 

“Nêu như vợ con bị xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, thì 
đời con coi như chăng còn gì, thì làm sao có thê trong con không khởi 
sinh sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng?” 

- “Cũng theo cách như vậy, này trưởng thôn, điêu này có thê được 
hiểu răng: “Khổ nào khởi sinh, tất cả đều do tham-dục là gốc rễ, có tham- 
dục là gốc rễ của nó; bởi vì tham-dục là gốc rễ của sự khô.”” 


(SN 42:11) 


12 Trưởng Thôn Rãasiya 


Lúc đó có ông trưởng thôn tên Räãsiya đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 


đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên và thưa với đức Thê Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, con nghe người ta nói: “Sa-môn Cô-đàm phê phán tất 
cả mọi sự hành xác khổ hạnh. Đặc biệt ông ta quở trách và phê phán 
những người tự hành xác là sống thô lỗ.' Thưa Thế Tôn, có phải những 
người nói như vậy là đã nói đúng điều đã được nói bởi Thế Tôn và không 
diễn dịch sai ý đức Thế Tôn bằng điều gì trái với điều (đức Thế Tôn đã 
nói) đó? Họ có giải thích đúng theo Giáo Pháp để không tạo ra cơ sở nào 
để bị người ta phê bình, hay không?” 

“Này trưởng thôn, những người nói như vậy là không nói đúng điều 


đã được ta nói mà diễn dịch sai ý ta băng sự sai giả và trái sự thật. 


(D 

“Này trưởng thôn, có hai cực đoan không nên tu dưỡng bởi người đã 
xuất gia tu hành, đó là: (¡) sự theo đuổi hạnh-phúc nhục dục trong những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), điều đó là thấp hèn, phàm tục, là cách sông 
của những người phàm tục, không thánh thiện, không lợi lạc; và (1) sự 
theo đuôi sự hành xác khổ hạnh, đó là đau đớn, không thánh thiện, không 
lợi lạc. Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai đã giác ngộ được con 
đường trung-đạo, nó giúp khởi sinh sự-thấy, nó giúp khởi sinh sự-biết, nó 
dẫn tới sự bình-an, dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới 
Niết-bàn. Và cái gì là con đường trung-đạo được giác ngộ bởi Như Lai, nó 
giúp khởi sinh sự-thấy ... dẫn tới Niết-bàn? Đó là con đường Tám Phần 
Thánh Thiện (Bát thánh đạo); đó gồm (tám phần tu tập): chánh-kiến ... 
chánh-định. Đây là con đường trung-đạo đã được giác ngộ bởi Như Lai, 
nó giúp khởi sinh sự-thấy, nó giúp khởi sinh sự-biết, nó dẫn tới sự bình- 


an, dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn.3*4 
q) 


“Này trưởng thôn, đây là ba loại người thụ hưởng dục-lạc [khoái-lạc 


giác quan] thấy có trong thế gian. Ba đó là gì?°°Š 


(1) “Ở đây, này trưởng thôn, có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách phi pháp, bằng bạo lực. Sau khi làm như vậy, người đó 
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không làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và không chia sẻ của-cải 


và không làm những việc công đức. 


(2) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách phi pháp, bằng bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm 
bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, nhưng không chia sẻ của-cải và 


không làm những việc công-đức. 


(3) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người người thụ hưởng dục-lạc 
tìm kiếm của-cải theo cách phi pháp, bằng bạo lực. Sau khi làm vậy, 
người đó làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và có chia sẻ của-cải 


và làm những việc công đức. 


(4) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách cả hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo 
lực. Sau khi làm vậy, người đó không làm bản thân mình hạnh-phúc và 


vul lòng, và không chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức. 


(5) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách cả hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo 
lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, 


nhưng không chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức. 


(6) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người người thụ hưởng dục-lạc 
tìm kiếm của-cải theo cách cả cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực 
và không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân mình hạnh- 
phúc và vui lòng, và có chia sẻ của-cải và làm những việc công-đức. 

(7) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó 
không làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và không chia sẻ của-cải 


và không làm những việc công-đức. 


(8) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó 
làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, nhưng không chia sẻ của-cải và 


không làm những việc công-đức. 
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(9) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó 
làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và có chia sẻ của-cải và làm 
những việc công-đức—(tuy là tốt) Nhưng người này sử dụng tài sản trong 
khi bị frói buộc vào nó, mê đắm với nó, bị cuốn hút một cách mù quáng 
trong nó; không nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, không hiểu được sự thoát- 
khỏi nó. 

(10) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm 
kiếm của-cải theo cách hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người 
đó làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và có chia sẻ của-cải và làm 
những việc công-đức—Và (còn tốt hơn nữa) người này biết sử dụng tài 
sản mà không bị trói buộc vào nó, không mê đắm với nó, không bị cuốn 
hút một cách mù quáng trong nó; có nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, có 


hiểu được sự thoát-khỏi nó. 
(HD 


(1) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cách phi pháp, bằng bạo lực, và (b) không làm bản thân 
mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) cũng không chia sẻ của-cải và không 
làm những việc công-đức thì có thể bị chê trách dựa trên 03 căn cứ. Dựa 
trên 03 căn cứ gì người đó có thể bị chê trách?: (a), (b), (©). Đây là người 


thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê trách dựa trên 03 căn cứ này. 


(2) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cách phi pháp, bằng bạo lực, và (b) làm bản thân mình 
hạnh-phúc và vui lòng, nhưng (c) không chia sẻ của-cải và không làm 
những việc công-đức thì có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và được 
khen dựa trên 01 căn cứ. Dựa trên 02 căn cứ gì người đó có thể bị chê 
trách?: (a), (c). Và dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể được khen?: 
(b). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ 


này và được khen dựa trên 01 căn cứ này. 
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(3) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng thụ hưởng dục-lạc 
tìm kiếm của-cải (a) theo cách phi pháp, bằng bạo lực, và (b) làm bản thân 
mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) có chia sẻ của-cải và làm những việc 
công-đức thì có thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ và được khen dựa trên 
02 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ gì người đó có thể bị chê trách?: (a). Và 
dựa trên 02 căn cứ nào người đó có thể được khen?: (b) và (c). Đây là 
người thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ này và 


được khen dựa trên 02 căn cứ này. 


(4) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cả cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không 
bạo lực, và (b) không làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) 
cũng không chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức thì có thể 
bị chê trách dựa trên 03 căn cứ. Dựa trên 03 căn cứ gì người đó có thể bị 
chê trách?: (a), (b), (c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê trách 


dựa trên 03 căn cứ này. 


(5) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cả cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không 
bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, nhưng (c) không 
chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức thì có thể bị chê trách 
dựa trên 02 căn cứ và được khen dựa trên 01 căn cứ. Dựa trên 02 căn cứ gì 
người đó có thể bị chê trách: (a), (c). Và dựa trên 01 căn cứ nào người đó 
có thể được khen?: (b). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê trách 


dựa trên 02 căn cứ này và được khen dựa trên 01 căn cứ này. 


(6) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng thụ hưởng dục-lạc 
tìm kiếm của-cải (a) theo cả cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực 
và không bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) 
có chia sẻ của-cải và làm những việc công-đức thì có thể bị chê trách dựa 
trên 01 căn cứ và được khen dựa trên 02 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ gì 
người đó có thể bị chê trách?: (a). Và dựa trên 02 căn cứ nảo người đó có 
thể được khen?: (b) và (c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê 


trách dựa trên 01 căn cứ này và được khen dựa trên 02 căn cứ này. 
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(7) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cách hợp pháp, không bạo lực, và (b) không làm bản thân 
mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) không chia sẻ của-cải và không làm 
những việc công-đức thì có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và được 
khen dựa trên 01 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể được 
khen?: (a). Và dựa trên dựa trên 02 căn cứ nào người đó bị chê trách?: (b) 
và (c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể được khen dựa trên 01 căn 


cứ này và bị chê trách dựa trên 02 căn cứ này. 


(8) “Trong đó, này trưởng thôn, người hưởng khoái-lạc giác quan tìm 
kiếm của-cải (a) theo cách hợp pháp, không bạo lực, và (b) làm bản thân 
mình hạnh-phúc và vui lòng, nhưng (c) không chia sẻ của-cải và không 
làm những việc công-đức thì có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và 
được khen dựa trên 01 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thê bị 
chê trách?: (c). Và dựa trên 02 căn cứ nào người đó có thê được khen?: (a) 
và (b). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê trách dựa trên 01 căn 


cứ này và được khen dựa trên 02 căn cứ này. 


(9) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cách hợp pháp, không bạo lực, và (b) làm bản thân mình 
hạnh-phúc và vui lòng, và (c) có chia sẻ của-cải và làm những việc công- 
đức, nhưng (d) người này sử dụng tài sản trong khi bị trói buộc vào nó, mê 
đăm với nó, bị cuỗn hút một cách mù quáng trong nó; không nhìn thấy sự 
nguy-hại trong nó, không hiểu được sự thoát-khỏi nó, thì có thể được khen 
dựa trên 03 căn cứ, nhưng vẫn có thê bị chê trách dựa trên 01 căn cứ. Dựa 
trên 0I căn cứ nào người đó có thể bị chê trách?: (d). Và dựa trên 03 căn 
cứ nào người đó có thể được khen?: (a), (b), (©). Đây là người thụ hưởng 
dục-lạc có thể được khen dựa trên 03 căn cứ này, nhưng vẫn có thể bị chê 


trách dựa trên 0T căn cứ này. 


(10) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cách hợp pháp, không bạo lực, và (b) làm bản thân mình 
hạnh-phúc và vui lòng, và (c) có chia sẻ của-cải và làm những việc công- 


đức, và (d) người này sử dụng tài sản mà không bị trói buộc vào nó, không 
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mê đăm với nó, không bị cuốn hút một cách mù quáng trong nó; nhìn thấy 
sự nguy-hại trong nó, hiểu được sự thoát-khỏi nó, thì có thể được khen 
dựa trên 04 căn cứ. Dựa trên 04 căn cứ nào người đó có thể được khen?: 
(a), (b), (c), (d). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể được khen dựa 


trên 04 căn cứ này. 
(IV) 


“Này trưởng thôn, đây là ba loại tu sĩ sống thô lỗ này được thấy có 
trong thế gian. Ba đó là gì? 


(1) “Ở đây, này trưởng thôn, có tu sĩ sống thô lỗ đã vì niềm-tin rời bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành với ý nghĩ như vầy: 
“Có lẽ ta sẽ thành tựu một trạng thái thiện lành; có lẽ ta sẽ chứng ngộ một 
sự khác-biệt siêu nhân (siêu phàm, xuất chúng) của sự-biết và sự-thấy (trí 
biết và tầm nhìn) xứng đáng của bậc thánh.” Người đó hành xác và hành 
khổ bản thân, nhưng không thành tựu một trạng thái thiện lành nào, và 
cũng không chứng ngộ một sự khác-biệt siêu nhân nào về sự-biết và sự- 


thấy xứng đáng của bậc thánh.°55 


(2) “Rồi, này trưởng thôn, có tu sĩ sống thô lỗ đã vì niềm-tin ... Người 
đó hành xác và hành khô bản thân, và có thành tựu được một trạng thái 
thiện lành, nhưng không chứng ngộ sự khác-biệt siêu nhân nào về sự-biết 


và sự-thấy xứng đáng của bậc thánh. 


(3) “Rồi, này trưởng thôn, cũng có tu sĩ sống thô lỗ đã vì niềm-tin ... 
Người đó hành xác và hành khô bản thân, và có thành tựu được một trạng 
thái thiện lành, và cũng có chứng ngộ một sự khác-biệt siêu nhân vỀ sự- 
biết và sự-thấy xứng đáng của bậc thánh. 

(V) 

(1) “Ở đây, này trưởng thôn, có tu sĩ (a) sống thô lỗ hành xác và hành 
khô bản thân, nhưng (b) không thành tựu một trạng thái thiện lành nào, và 
(c) cũng không chứng ngộ một sự khác-biệt siêu nhân nào về sự-biết và 


sự-thây xứng đáng của bậc thánh, thì có thể bị chê trách dựa trên 03 căn 
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cứ. Dựa trên 03 căn cứ nào người đó có thể bị chê trách?: (a), (b), (©). Đây 


là tu sĩ sống thô lỗ có thê bị chê trách dựa trên 03 căn cứ này. 


(2) “Ở đây, này trưởng thôn, có tu sĩ (a) sống thô lỗ hành xác và hành 
khổ bản thân, và (b) có thành tựu một trạng thái thiện lành, nhưng (c) 
không chứng ngộ một sự khác-biệt siêu nhân nào về sự-biết và sự-thấy 
xứng đáng của bậc thánh, thì có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và 
được khen dựa trên 01 căn cứ. Dựa trên 02 căn cứ nào người đó có thê bị 
chê trách?: (a) và (c). Và dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể được 
khen?: (b). Đây là tu sĩ sống thô lỗ có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ 


này và được khen ngợi dựa 01 căn cứ này. 


(3) “Ở đây, này trưởng thôn, có tu sĩ (a) sống thô lỗ hành xác và hành 
khô bản thân, và (b) có thành tựu một trạng thái thiện lành, và có chứng 
ngộ một sự khác-biệt siêu nhân của sự-biết và sự-thấy xứng đáng của bậc 
thánh, thì có thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ và được khen dựa trên 02 
căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể bị chê trách?: (a). Và dựa 
trên 02 căn cứ nào người đó có thể được khen?: (b) và (e). Đây là tu sĩ 
sống thô lỗ có thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ này và được khen ngợi 


dựa 02 căn cứ này. 
(VD 


“Này trưởng thôn, có ba loại sự phai-mòn"” là có thể trực tiếp nhìn 
thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, có thể ứng dụng 


được, được tự thân chứng ngộ bởi những người có trí. Ba đó là gì? 


(1) “Có người là tham dục (tham), và do có tham dục người đó ý định 
gây khổ đau mình, gây khổ đau người khác, gây khổ đau cả mình và 
người. Khi tham dục được đẹp bỏ, thì người đó không ý định gây khổ đau 
mình, gây khổ đau người khác, gây khổ đau cả mình và người. Sự phai- 
mòn (của tham) là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời 
người đến để thấy, có thể ứng dụng được, được tự thân chứng ngộ bởi 


những người có trí. 
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(2) “Có người là đầy sự ghét (sân), và do có sự ghét người đó ý định 
gây khổ đau mình, gây khổ đau người khác, gây khổ đau cả mình và 
người. Khi sự ghét được dẹp bỏ, thì người đó không ý định gây khổ đau 
mình, gây khổ đau người khác, gây khổ đau cả mình và người. Sự phai- 
mồn (của sân) là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời 
người đến để thấy, có thể ứng dụng được, được tự thân chứng ngộ bởi 


những người có trí. 


(3) “Có người là ngu mờ (s1), và do bị ngu mờ người đó ý định gây 
khổ đau mình, gây khổ đau người khác, gây khổ đau cả mình và người. 
Khi sự ngu mờ được đẹp bỏ, thì người đó không ý định gây khổ đau mình, 
gây khổ đau người khác, gây khổ đau cả mình và người. Sự phai-mòn (của 
sỉ) là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến để 
thấy, có thể ứng dụng được, được tự thân chứng ngộ bởi những người có 


trí. 


“Này trưởng thôn, đây là ba loại sự phai-mòn là có thể trực tiếp nhìn 
thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến để thấy, có thể ứng dụng 


kWẾC  ó 
1 


được, được tự thân chứng ngộ bởi những người có trí. 


Sau khi điều này được nói ra, trưởng thôn Rãsiya đã thưa với đức Thế 
Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! ... Kế từ hôm nay mong Thế Tôn ghi 


nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 42:12) 


15 Trưởng Thôn Pafahiya 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những xứ dân Koliya 
(Câu-lợi) trong một thị trấn của họ có tên là Uttara. Lúc đó có ông trưởng 
thôn tên Pafaliya đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, con nghe nói: “Sa-môn Cồ-đàm biết bùa thuật”.?°8 


Thưa Thế Tôn, con hy vọng những người nói như vậy là nói đúng điều đã 
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được nói bởi Thế Tôn và không nói sai lời của đức Thế Tôn bằng điều gì 
trái với điều (đức Thế Tôn đã nói) đó; là họ giải thích đúng theo Giáo 
Pháp và không tạo cơ sở có lý nào đề bị phê bình. Bởi vì chúng con không 


muôn nói sai lời đức Thê Tôn, thưa Thê Tôn.” 


- “Này trưởng thôn, những ai nói “Sa-môn Cồ-đàm biết bùa thuật” là 
họ nói đúng điều đã được nói bởi ta và không nói sai lời của ta bằng điều 
gì không thật; là họ giải thích đúng theo Giáo Pháp, và không tạo cơ sở có 
lý nào để bị (người khác) phê bình.” 


“Rồi nữa, thưa Thế Tôn, chúng con đã không tin sự thật đơn giản mà 
những tu sĩ và bà-la-môn đã khẳng định, răng “Sa-môn Cô-đàm biết bùa 


thuật.” Đúng thực sa-môn Cồ-đàm là một nhà bùa thuật!”°Š° 


- “Này trưởng thôn, bộ hễ ai nói “tôi biết bùa thuật” thì cũng đồng 
nghĩa “tôi là một nhà bùa thuật” hay sao?” 

“Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Đúng vậy, thưa bậc Phúc Lành!” 

- “Vậy thì, này trưởng thôn, ta sẽ hỏi ông về vấn đề này. Ông cứ trả 
lời nếu thấy được. 

(D 

(1) “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Ông có biết những người Koliya 
(Câu-lợi) có những người cai làm thuê có búi tóc thòng xuống?”369 

“Con có biết, thưa Thế Tôn.” 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Công việc của những người làm cai 
thuê có búi tóc thòng xuống đó là gì?” 

“Thưa Thế Tôn, công việc của họ là canh bắt kẻ trộm cướp cho những 
người Koliya và đưa tin cho những người Koliya.” 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Ông có biết những người làm cai 
thuê có búi tóc thòng xuống đó là có đức hạnh hay thất đức, hay không?” 

“Thưa Thế Tôn, con biết những người đó là thất đức, có tính khí xấu. 


Họ năm trong số những người thất đức, có tính khí xấu, trong thế gian.” 


336 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 4 


- “Vậy có đúng khi nói rằng do ông Pätaliya biết những người làm cai 
thuê có búi tóc thòng xuống đó là thất đức, có tính khí xấu, nên chắc ông 
Pãfaliya cũng là thất đức, có tính khí xấu, hay không?” 


“Không, thưa Thế Tôn. Con thì khác với những người cai thuê có búi 


tóc thòng xuông đó; tính khí của con và họ khác nhau.” 


- “Vậy nếu ông có thể biết những người làm cai thuê đó là thất đức 
trong khi ông không phải là thất đức; thì tương tự, Như Lai biết về bùa 
thuật đâu có nghĩa Như Lai là nhà bùa thuật, đúng vậy không? Ta hiểu về 
bùa thuật và hậu quả của nó. Và ta hiểu cách những nhà bùa thuật hành sự 
ra sao, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong một cõi dưới, thậm chí trong địa 


ngục. 


(2) “Ta hiểu sự sát-sinh và hậu quả của nó. Và ta hiểu cách những 
người sát-sinh hành sự ra sao, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái 
sinh bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong 
một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Ta hiểu sự gian-cắp ... SỰ tà dục tà- 
dâm ... sự nói-dối nói láo ... sự nói lời gây chia-rẽ ... sự nói lời gắt-gỏng 
nạt nộ ... sự nói chuyện tầm-phào tán dóc ... sự thèm-khát [tham]... sự 
ác-ý và sự ghét-thù [sân] ... cách-nhìn sai lạc (tà kiến) và hậu quả của sự 
gian-cắp........ hậu quả của cách-nhìn sai lạc. Và ta hiểu cách những 
người gian-cắp ....... những người nắm giữ cách-nhìn sai lạc hành sự ra 
sao, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh bị tái sinh trong cảnh 
giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong một cõi dưới, thậm chí 
trong địa ngục.” 

qU 

“Có những tu sĩ và bà-la-môn có giáo thuyết và quan-điểm này: “Ai 
sát-sinh thì nếm trải khổ đau và ưu buôn ngay trong kiếp này. Ai gian-cắp 
... Ai tà-dâm tà dục... Ai nói-dối nói láo thì nếm trải khổ đau và ưu buồn 


ngay trong kiếp này.” 
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(1) (a) “Nhưng chúng ta có thể thấy: có người, đeo vòng hoa và trang 
điểm, tắm rửa sạch sẽ và xức dầu thơm, tóc và râu được chải chuốt, thụ 
hưởng khoái-lạc nhục dục với những phụ nữ, giống như một ông vua. Ai 
thấy cũng muốn hỏi: “Thưa ông, ông đó đã làm gì?” Và họ trả lời: “Thưa 
anh, ông ta đã tấn công và giếr kẻ thù của nhà vua. Nhà vua vui lòng nên 
ban thưởng cho ông ta như vậy. Cho nên ông ấy mới được đeo vòng hoa 
và trang điểm, tắm rửa sạch sẽ và xức dầu thơm, tóc và râu được chải 
chuốt, thụ hưởng khoái-lạc nhục dục với những phụ nữ, giống như một 


ông vua. ` 


- (b) “Và chúng ta có thể thấy: có người, với hai tay bị trói chặt sau 
lưng bằng dây thừng chắc chắn. Đầu bị cạo và ông ta bị dẫn bước đi theo 
tiếng trống oái ăm từ đường này qua đường khác, từ khu này qua khu 
khác. Sau đó ông bị dẫn qua cửa thành phía nam, và họ chặt đầu ông ta ở 
phía nam khu thành. Ai thấy cũng muốn hỏi: “Thưa ông, ông ấy đã làm 
gì? Và họ trả lời: “Thưa anh, ông ta là kẻ thù của nhà vua, và ông ta mới 
giết một người.` Cho nên những quan quân mới bắt ông ta và xử trảm như 


^ » 


vậy. 


- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Ông đã từng thấy hay nghe chuyện 
như vậy chưa?” 


“Thưa Thế Tôn, chúng con đã từng thấy và nghe chuyện đó, và chúng 


con mới vừa nghe lại.” 


- “Từ những chuyện như vậy, có thê nói những tu sĩ và bà-la-môn đó 
là đúng hay sai khi họ có quan điểm rằng: “Ai sát-sinh thì nếm trải khổ 
đau và ưu buồn ngay trong kiếp này?” 


“Họ sai, thưa Thế Tôn.” 


- “Nhưng những al nói lời vô căn cứ, sai giả là có đức hạnh hay thât 
đức?” 


“Thất đức, thưa Thế Tôn.” 
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- “Và những ai là thất đức, có tính khí xấu, thì đang hành sự đúng đắn 
hay sai trái?” 

“Họ đang hành sự sai trái, thưa Thế Tôn.” 

- “Và những ai đang hành sự sai trái thì có quan-điểm đúng đắn hay 
sal lạc?” 

“Họ có quan-điểm sai lạc, thưa Thế Tôn.” 

- “Như vậy có đúng khi tin vào những người có quan-điểm sai lạc?” 

“Không, thưa Thế Tôn.” 

(2) (a) “Chúng ta có thể thấy: có người, được đeo vòng hoa và trang 
điểm ... “Thưa anh, ông ta đã tấn công kẻ thù của nhà vua và cướp đoạt 
của quý châu báu của họ. Nhà vua vui lòng nên ban thưởng cho ông ta 
như vậy..." 

- (b) “Và chúng ta có thể thấy: có người, với hai tay bị trói chặt sau 
lưng ... “Thưa anh, ông ta lấy cắp đồ trong làng hay trong rừng. Cho nên 
những quan quân mới bắt ông ta và xử trảm như vậy.” Này trưởng thôn, 
ông nghĩ sao? Ông đã từng thấy hay nghe chuyện như vậy không?” 

“Thưa Thế Tôn, chúng con đã từng thấy và nghe chuyện đó, và chúng 
con mới vừa nghe lại.” 

- “Từ những chuyện như vậy, có thể nói những tu sĩ và bà-la-môn đó 
là đúng hay sai khi họ có quan điểm rằng: “Ai sát-sinh thì nếm trải khổ 
đau và ưu buồn ngay trong kiếp này?” 

“Họ sai, thưa Thế Tôn.”... (w#w đoạn (1) kế trên) ... 

- “Như vậy có đúng khi tin vào những người có quan-điểm sai lạc?” 

“Không, thưa Thế Tôn.” 

(3) (a) “Chúng ta có thể thấy: có người, được đeo vòng hoa và trang 
điểm ... “Thưa anh, ông ta đã rà-dâm tà dục với những thê thiếp của một 
ông vua là kẻ thù của nhà vua này. Nhà vua này vui lòng nên ban thưởng 
cho ông ta như vậy ...” 
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- (b) “Và chúng ta có thể thấy: có người, với hai tay bị trói chặt sau 
lưng ... “Thưa anh, ông ta đã /à-đâm tà dục với mấy phụ nữ và hầu nữ của 
những gia đình đàng hoàng. Cho nên những quan quân mới bắt ông ta và 
xử trảm như vậy." Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Ông đã từng thấy hay 
nghe chuyện như vậy không?” 


“Thưa Thế Tôn, chúng con đã từng thấy và nghe chuyện đó, và chúng 


con mới vừa nghe lại.” 


- “Từ những chuyện như vậy, có thê nói những tu sĩ và bà-la-môn đó 
là đúng hay sai khi họ có quan điểm rằng: “Ai sát-sinh thì nếm trải khổ 
đau và ưu buồn ngay trong kiếp này?” 


“Họ sai, thưa Thế Tôn.”.... 
- “Như vậy có đúng khi tin vào những người có quan-điêm sai lạc?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


(4) (a) “Chúng ta có thể thấy: có người, được đeo vòng hoa và trang 
điểm ... “Thưa anh, ông ta đã bày chuyện nới dối, nói bịa, nói nịnh đề làm 


vui lòng nhà vua. Nhà vua vui lòng nên ban thưởng cho ông ta như vậy 


» 


- (b) “Và chúng ta có thể thấy: có người, với hai tay bị trói chặt sau 
lưng ... “Thưa anh, ông ta đã nói dối nói lừa dụ đỗ một con trai của một 
gia chủ để cho anh ta trở thành hư hỏng suy đồi. Cho nên những quan 
quân mới bắt ông ta và xử trảm như vậy.” Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? 


Ông đã từng thấy hay nghe chuyện như vậy không?” 


“Thưa Thế Tôn, chúng con đã từng thấy và nghe chuyện đó, và chúng 
con mới vừa nghe lại.” 

- “Từ những chuyện như vậy, có thê nói những tu sĩ và bà-la-môn đó 
là đúng hay sai khi họ có quan điểm rằng: “Ai sát-sinh thì nếm trải khổ 


đau và ưu buồn ngay trong kiếp này?” 


“Họ sai, thưa Thế Tôn.”... 
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- “Như vậy có đúng khi tin vào những người có quan-điểm sai lạc?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 
(_"I) 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa đức Thế Tôn! Con 
có một nhà khách, ở đó có đủ giường chiếu, chỗ ngồi, bình nước, và đèn 
dầu. Khi nào có một tu sĩ hay bà-la-môn đến ở, con đều chia sẻ những gì 
tốt nhất con có được. Rồi có một lần, có bốn sư thầy khác nhau cùng đến 


ở trong nhà khách, họ có bôn quan-điêm khác nhau. 


[1] “Một sư thầy có giáo thuyết và quan-điểm như vây:?5! (đối với ông 
ta) [Không thứ gì (cần nên) được cho đi (vì không có phước quả từ việc 
cho đi, không cần phải bồ thí), không thứ gì được cúng dường, không thứ 
gì được hiến tặng hay hy sinh; không có kết quả hay nghiệp quả tốt và 
xấu nào cho những hành động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, 
không có thế giới (đời) khác; không mẹ, không cha; không có chúng sinh 
nào được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); không có 
những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh nào trong thế gian này đã 
từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và đi công bố lại (cho những 
người khác) về thế giới này và thế giới khác.'] 

[2] “Một sư thầy khác thì có giáo thuyết và quan-điểm như vây: (đối 
với ông ta) [“Có thứ (cần) được cho đi (và có phước quả từ việc cho đi, 
bồ th/), có thứ được cúng dường, có thứ được dâng hiến hy sinh; có kết 
quả hay nghiệp quả tốt và xấu cho những hành động tốt và xấu; có thế 
giới (đời) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, có cha; có những chúng 
sinh được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); có những 
tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế gian này đã tự mình 
giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và công bố lại (cho những người khác) 
về thế giới này và thế giới khác.'] 

[3l “Một sư thầy khác lại có giáo thuyết và quan-điểm như 
vày:*2 (đối với ông ta) ['Khi một người hành động hoặc khiến (nói, 


xúi, bắt, tác động, gài) người khác hành động: khi đánh đập hoặc khiến 
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người khác đánh đập, khi hành hạ hoặc khiến người khác hành hạ; khi 
gây đau buồn hoặc khiến người khác gây đau buồn; khi áp bức hoặc 
khiến người khác áp bức; khi đe dọa hoặc khiến người khác đe dọa, 
khi sát-sinh, gian-cắp đột nhập nhà cửa, trộm cướp của cải, cướp giựt, 
chặn cướp ngoài đường, dụ dỗ vợ người khác, nói-dối nói láo—người 
làm vậy là không gây tội ác gì. Nếu, với một bánh xe có vành như lưỡi 
dao bén, một người làm chúng sinh trên trái đất này thành một đống 
thịt, thành một núi thịt, cho dù làm vậy cũng không gây tội ác gì và 
không có ác quả gì. Nếu một người đi đọc bờ nam sông Hằng giết và 
tàn sát, đánh đập và khiến người khác đánh đập, hành hạ và khiến 
người khác hành hạ, cho dù làm vậy cũng không gây tội ác gì và 
không có ác quả gì. Nếu một người đi dọc bờ bắc sông Hằng bố thí và 
khiến người khác bồ thí, cúng dường và khiến người khác cúng dường, 
cho dù làm vậy cũng không tạo phước đức gì và không có phước quả 
gì. Bằng sự bố-thí, bằng sự thuằần-phục bản thân, bằng sự kiềm-ché, 
bằng sự nói lời sự-thật, cho dù làm vậy cũng không tạo phước đức gì 
và không có phước quả øì.' | 

[4] “Một sư thầy khác lại có giáo thuyết và quan-điểm như vây: (đối 
ông ta) [°Khi một người hành động hoặc khiến (nói, xúi, bắt, tác động, 
gài) người khác hành động; khi đánh đập hoặc khiến người khác đánh 
đập ... nói-dối nói láo—người làm vậy là gây tội ác. Nếu, với một 
bánh xe có vành như lưỡi dao bén, một người làm chúng sinh trên trái 
đất này thành một đống thịt, thành một núi thịt, làm vậy là gây ra tội ác 
và có ác quả. Nếu một người đi dọc bờ nam sông Hằng giết và tàn sát, 
đánh đập và khiến người khác đánh đập, hành hạ và khiến người khác 
hành hạ, làm vậy là gây ra tội ác và có ác quả. Nếu một người đi dọc 
bờ bắc sông Hằng bố thí và khiến người khác bố thí, cúng dường và 
khiến người khác cúng dường, làm vậy là tạo phước đức và có phước 
quả. Băng sự bố-thí, bằng sự thuằn-phục bản thân, bằng sự kiềm-chế, 


bằng sự nói lời sự-thật, làm vậy là tạo phước đức và có phước quả.'] 
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“Thưa Thế Tôn, ở đây đã khởi sinh trong con sự bối rối và nghĩ- 
ngờ: “Trong số những tu sĩ và bà-la-môn đáng kính đó ai là nói đúng, ai là 
nói sal?”” 

- “Này trưởng thôn, điều đó cũng hợp lý khi ông bị bối rồi, cũng hợp 
lý khi ông có nghi ngờ. Sự nghi ngờ đã khởi sinh trong ông về một vấn đề 
còn gây bối rỗi đáng ngờ.” 

“Con có niềm-tin vào đức Thế Tôn như vây: “Đức Thế Tôn có khả 
năng chỉ dạy cho con Giáo Pháp theo cách để con có thê dẹp bỏ được sự 
bối rối này.” 

(IV) 


- “Này trưởng thôn, có “sự định-tâm của Giáo Pháp. Nếu ông đạt 
được “sự định-tâm của tâm” trong Giáo Pháp, thì ông có thể dẹp bỏ trạng 
thái bối rối này.” Và, này trưởng thôn, cái gì là sự định-tâm của Giáo 
Pháp? 

(1) “Ở đây, này trưởng thôn, sau khi đã dẹp bỏ việc sát-sinh, người đệ 
tử thánh thiện kiêng cữ hắn sự sát-sinh. Sau khi đã dẹp bỏ việc gian-cắp, 
người đệ tử thánh thiện kiêng cữ hăn việc gian-cắp. Sau khi đã đẹp bỏ việc 
tà-dâm tà dục, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ hắn sự tà-dâm tà dục. Sau 
khi đã dẹp bỏ việc nói-dối nói láo, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ hắn sự 
nói-dối nói láo. Sau khi đã dẹp bỏ việc nói lời gây chia-rẽ, người đệ tử 
thánh thiện kiêng cữ hắn sự nói lời gây chia-rẽ. Sau khi đã đẹp bỏ việc nói 
lời gắt-gỏng nạt nộ, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ hắn sự nói lời gắt- 
gỏng nạt nộ. Sau khi đã dẹp bỏ việc nói chuyện tầm-phào tán dóc, người 
đệ tử thánh thiện kiêng cữ hắn sự nói chuyện tầm-phảo tán dóc. Sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-khát (tham), người đó hết thèm-muốn (hết tham). Sau khi 
đã dẹp bỏ sự ác-ý và sự ghét-thù (sân), người đó có một cái tâm không 
còn sự ác-ý (hết sân). Sau khi đã dẹp bỏ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), người 


đó là có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). /w rốt phần giới-hạnh] 


“Rồi, này trưởng thôn, người đệ tử thánh thiện đó—là người không 


còn sự thèm-khát (tham), không còn sự ác-ý (sân), không còn sự ngu-mờ 
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(s1), thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm—an trú bao trùm một 
phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái /ðâm rừ]; và tương tự với 
phương thứ hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy phương trên, 
dưới, ngang dọc, và khắp nơi, và đối với tất cả cũng như bản thân mình, 
người đó an trú bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, 
lớn rộng, bao la [được khuếch đại, mở rộng, cao vời], vô lượng, không 


còn sự hung-dữ, không còn sự ác-ý. 


“Người đó quán xét như vậy: “Sư thầy [1] này nằm giữ một giáo 
thuyết và quan-điểm như vây: (đối với ông ta) [Không thứ gì (cần nên) 
được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần phải bố 
thí)... không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh nào 
trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và 
đi công bố lại (cho những người khác) về thế giới này và thế giới 
khác.*] Nếu lời nói của ông thầy [I] này là đúng, thì điều đó cũng đâu thể 


3 vì tôi không làm hại chúng sinh mạnh hay yếu 


chuyền đổi gì đối với tôi 
nào. Cho dù lời đó đúng hay sai thì đằng nảo tôi cũng nắm phần thăng 
(phần an toàn, lành):”“ dù gì tôi cũng đã giới-hạnh về thân, lời nói, và 
tâm, và dù gì, khi thân tan rã, sau khi chết, tôi cũng được tái sinh trong 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. [Khi người đó quán xét 
như vậy] sự hoan-hỷ được sinh ra. Khi một người được hoan-hỷ, sự 
khoan-khoái được sinh ra. Khi tâm được phần khởi bởi sự khoan-khoái, 
tâm trở nên tĩnh-lặng. Một người fĩnh-lặng trong thân thì trải nghiệm sự 
hạnh-phúc. Tâm của một người hạnh-phúc trở nên đạt-định. /wu tốt phân 
thiên-định] 


“Này trưởng thôn, đây là “sự định-tâm của Giáo Pháp°. Nếu ông đạt 
được “sự định-tâm của tâm” trong Giáo Pháp, thì ông có thể dẹp bỏ trạng 
thái bối rối này. 

(2) “Rồi, này trưởng thôn, người đệ tử thánh thiện đó—là người 
không còn sự thèm-khát (tham), không còn sự ác-ý (sân), không còn sự 


ngu-mờ (s1), thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm——an trú bao trùm 
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một phương với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái /iâm từ] ... không còn sự 
ác-ý. 

“Người đó quán xét như vậy: “Sư thầy [2] này nằm giữ một giáo 
thuyết và quan-điểm như vây: (đối với ông ta) [“Có thứ (cần) được cho 
đi (và có phước quả từ việc cho đi, bố thí)... có những tu sĩ và bà-la- 
môn tốt thiện và đức hạnh trong thế gian này đã tự mình giác ngộ bằng 
trí-biết trực tiếp và công bố lại (cho những người khác) về thế giới này 
và thế giới khác.*] Nếu lời nói của ông thầy [2] này là đúng, thì điều đó 
cũng đâu thể chuyên đổi gì đối với tôi vì tôi không làm hại chúng sinh 
mạnh hay yếu nào. Cho dù lời đó đúng hay sai thì đẳng nào tôi cũng nắm 
phần thắng: dù øì tôi cũng đã giới-hạnh về thân, lời nói, và tâm, và dù gì, 
khi thân tan rã, sau khi chết, tôi cũng được tái sinh trong một nơi-đến tốt 
lành, thậm chí trong một cõi trời.` [Khi người đó quán xét như vậy] sự 
hoan-hÿỷ được sinh ra. Khi một người được hoan-hỷ, sự khoan-khoái được 
sinh ra. Khi tâm được phấn khởi bởi sự khoan-khoái, tâm trở nên tĩnh- 
lặng. Một người tĩnh-lặng trong thân thì trải nghiệm sự hạnh-phúc. Tâm 
của một người hạnh-phúc trở nên đạt-định. /7 tốt phân thiên-định ] 


“Này trưởng thôn, đây là “sự định-tâm của Giáo Pháp°. Nếu ông đạt 
được “sự định-tâm của tâm” trong Giáo Pháp, thì ông có thể dẹp bỏ trạng 
thái bối rối này. 

(3) “Rồi, này trưởng thôn, người đệ tử thánh thiện đó—là người 
không còn sự thèm-khát (tham), không còn sự ác-ý (sân), không còn sự 
ngu-mờ (si), thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm——an trú bao trùm 
một phương với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái /iâm từ} ... không còn sự 
ác-ý. 

“Người đó quán xét như vây: “Sư thầy [3] này nằm giữ một giáo 
thuyết và quan-điểm như vây: (đối với ông ta) ['Khi một người hành 
động hoặc khiến (nói, xúi, bắt, tác động, gài) người khác hành động ... 
—người làm vậy là không gây tội ác gì ... Bằng sự bố-thí, bằng sự 
thuần-phục bản thân, bằng sự kiềm-chế, bằng sự nói lời sự-thật, cho dù 


làm vậy cũng không tạo phước đức gì và không có phước quả gì.”] Nếu 
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lời nói của ông thầy [3] này là đúng, thì điều đó cũng đâu thể chuyền đổi 
gì đối với tôi vì tôi không làm hại chúng sinh mạnh hay yếu nào. Cho dù 
lời đó đúng hay sai thì đẳng nào tôi cũng nắm phần thắng: dù gì tôi cũng 
đã giới-hạnh về thân, lời nói, và tâm, và dù øì, khi thân tan rã, sau khi 
chết, tôi cũng được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 
cõi trời.” [Khi người đó quán xét như vậy] sự hoan-hỷ được sinh ra. Khi 
một người được hoan-hỷ, sự khoan-khoái được sinh ra. Khi tâm được 
phân khởi bởi sự khoan-khoái, tâm trở nên tĩnh-lặng. Một người tĩnh-lặng 
trong thân thì trải nghiệm sự hạnh-phúc. Tâm của một người hạnh-phúc 
trở nên đạt-định. ƒ/w tốt phần thiên-định] 


“Này trưởng thôn, đây là “sự định-tâm của Giáo Pháp°. Nếu ông đạt 
được “sự định-tâm của tâm” trong Giáo Pháp, thì ông có thể dẹp bỏ trạng 
thái bối rối này. 

(4) “Rồi, này trưởng thôn, người đệ tử thánh thiện đó—là người 
không còn sự thèm-khát (tham), không còn sự ác-ý (sân), không còn sự 
ngu-mờ (si), thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm——an trú bao trùm 
một phương với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái /iâm từ] ... không còn sự 
ác-ý. 

“Người đó quán xét như vậy: “Sư thầy [4] này nằm giữ một giáo 
thuyết và quan-điểm như vây: (đối với ông ta) ['Khi một người hành 
động hoặc khiến (nói, xúi, bắt, tác động, gài) người khác hành động ... 
—người làm vậy là gây tội ác ... Bằng sự bố-thí, bằng sự thuằn-phục 
bản thân, bằng sự kiềm-chế, bằng sự nói lời sự-thật, làm vậy là tạo 
phước đức và có phước quả.”] Nếu lời nói của ông thầy [4] này là đúng, 
thì điều đó cũng đâu thê chuyển đổi gì đối với tôi vì tôi không làm hại 
chúng sinh mạnh hay yếu nào. Cho dù lời đó đúng hay sai thì đằng nào tôi 
cũng nắm phần thăng: dù gì tôi cũng đã giới-hạnh về thân, lời nói, và tâm, 
và dù gì, khi thân tan rã, sau khi chết, tôi cũng được tái sinh trong một 
nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” [Khi người đó quán xét như 
vậy] sự hoan-hỷ được sinh ra. Khi một người được hoan-hỷ, sự khoan- 
khoái được sinh ra. Khi tâm được phân khởi bởi sự khoan-khoái, tâm trở 
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nên tĩnh-lặng. Một người tĩnh-lặng trong thân thì trải nghiệm sự hạnh- 
phúc. Tâm của một người hạnh-phúc trở nên đạt-định. /ứw ?ốt phân thiên- 
định] 

“Này trưởng thôn, đây là “sự định-tâm của Giáo Pháp°. Nếu ông đạt 
được “sự định-tâm của tâm' trong Giáo Pháp, thì ông có thể dẹp bỏ trạng 
thái bối rối này. 

(V) 

[Giống các đoạn (IV) - (1), (2). (3), (4) kế trên, chỉ khác “sự từ-ái” [tâm 

từ] được thay bằng “sự bi-mẫn” [tâm bi]_] 
(VD 

[Giống các đoạn (TV) - (1), (2), (3), (4) kế trên, chỉ khác “sự từ-ái” [tâm 

từ] được thay bằng “sự tùy-hÿ” [tâm hỷ].] 
(VID 
[Giống các đoạn (IV) - (L), (2). (3), (4) kế trên, chỉ khác “sự từ-ái” [tâm 


từ] được thay bằng “sự buông-xử” [tâm xả]. ] 


Khi điều này được nói ra, ông trưởng thôn Pãfaliya đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! ... Kê từ hôm nay mong Thế Tôn 


ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 42:13) 


Chương 43 


Liên Kêt VO VI 
(43A sankhatfasa-sarnyuffa) 
(43 Tương ưng Vô Vì) 


348 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 4 


Chương 43 — Liên Kết VÔ VI * 349 


NHÓM 1 
NHÓM “THỨ NHÁT? 
(Pathama-vagga) 


1 (1) Sự Chánh-Niệm Hướng Vào Thân 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự vô-vi (không còn bị điều- 


kiện) và con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi. Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự vô-v1? Đó là sự tiêu diệt tham, sự 


tiêu diệt sân, sự tiêu diệt s1: đây được gọi là sự vô-vI. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi? 
Đó là “sự chánh-niệm hướng vào thân':?* đây là con-đường dẫn tới trạng 
thái vô-vI. 

“Như vậy, này các Tỳ kheo, ta đã dạy cho các thầy sự vô-vi và con- 
đường dẫn tới trạng thái vô-vi. Này các Tỳ kheo, những gì cần làm bởi 
một người thầy bi-mẫn vì lòng bi-mẫn đối với những đệ tử vì mong muốn 
họ được phúc lợi, thì ta đã làm xong cho các thầy. Này các Tỳ kheo, đây 
có mấy gốc cây, kia có mấy chòi trống. Này các Tỳ kheo, hãy thiền tập, 
đừng lơ tâm xao lãng, đừng để sau này hối tiếc. Đây là chỉ thị của ta cho 


các thây.” 


(SN 43:01) 


2 (2) Thiền Định và Thiền Quán 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự vô-vi và con-đường dẫn 
tới trạng thái vô-vi. Hãy lắng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự vô-v1? Đó là sự tiêu diệt tham, sự 


tiêu diệt sân, sự tiêu diệt s1: đây được gọi là sự vô-vI. 
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“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi? 
Đó là thiền định [sự vắng lặng] và thiền quán [sự minh sát]: đây là con- 
đường dẫn tới trạng thái vô-vi. 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, ta đã dạy cho các thầy sự vô-vi và con- 


đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


(SN45:02) 


3 3) Ý Nghĩ và Sự Soi Xét 


... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô- 
vi? Đó là sự định-tâm có ý-nghĩ và sự soI-xét (có tâm và tứ); sự định-tâm 
không có ý-nph†, chỉ có sự soi-xét (hêt tâm, còn tứ); và sự định-tâm không 


y 


còn ý-nghĩ và sự soi-xét (hết tầm, hết tứ đây là con-đường dẫn tới 


trạng thái vô-vi ...” (Đây là chỉ tầng thiên định thứ nhất và thứ hai) 


(SN 43:03) 


4 (4) Sự Định Tâm Trồng Không 


... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô- 
vi? Đó là sự định-tâm trống-không (tánh-không định), sự định-tâm vô 
dấu-hiệu (vô-tướng định), sự định-tâm vô định-hướng (vô-hướng định):398 


đây là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


(SN 43:04) 


5 (5) Những Nền Tảng Chánh Niệm °% 


... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô- 
vi? Đó là bốn nên-tảng chánh-niệm (tử niệm xử, bôn sự thiết-lập chánh- 


niệm): đây là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


(SN 43:05) 
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6 (6) Những Sự Phân Đấu Đúng Đắn 


... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô- 
vi? Đó là bốn sự chuyên-cần tu đúng đắn (tử chánh cần): đây là con- 


đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


(SN 43:06) 


7 (7) Những Cơ Sở Năng Lực Tâm Linh 


... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô- 
v1? Đó là bón cơ sở năng-lực tâm-lĩnh (tứ thần túc, bôn cở sở tạo ra thần- 


thông): đây là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


(SN 43:07) 


6 (8) Những Căn Tâm Linh 


... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô- 
vi? Đó là năm căn tâm linh (ngũ căn): đây là con-đường dẫn tới trạng thái 


VÔ-VI...” 


(SN 43:08) 


9 (9) Những Năng Lực 


... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô- 
vi2 Đó là năm năng-lực (ngũ lực): đây là con-đường dẫn tới trạng thái vô- 


” 


VI... 


(SN 43:09) 


10 (10) Những Chỉ Giác Ngộ 
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... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô- 
vi? Đó là bảy yếu tổ (giúp) giác-ngộ (thất giác chỉ): đây là con-đường dẫn 
tới trạng thái vô-vI...” 


(SN 43:10) 
11 (11) Con Đường Tám Phân 


... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô- 
vi? Đó là con-đường tám phần thánh thiện (Bát Thánh Đạo): đây là con- 


đường dẫn tới trạng thái vô-vi. 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, ta đã dạy cho các thầy sự vô-vi và con- 
đường dẫn tới trạng thái vô-vi. Này các Tỳ kheo, những gì cần làm bởi 
một người thầy bi-mẫn vì lòng bi-mẫn đối với những đệ tử vì mong muốn 
họ được phúc lợi, thì ta đã làm xong cho các thầy. Này các Tỳ kheo, đây 
có mấy gốc cây, kia có mấy chòi trống. Này các Tỳ kheo, hãy thiền tập. 
đừng lơ tâm xao lãng, đừng để sau này hối tiếc. Đây là chỉ thị của ta cho 
các thầy.” 


(SN 43:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “THỨ HAI? 
(Pathama-vagga) 


12 (1) Sự Vô Vi 
[1. Thiền Định] 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự vô-vi (không còn bị điều- 


kiện) và con-đường dẫn tới sự trạng thái vô-vi. Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự vô-v1? Đó là sự tiêu diệt tham, sự 


tiêu diệt sân, sự tiêu diệt s1: đây được gọi là sự vô-vI. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi? 
Đó là thiền-định [sự vắng-lặng]: đây là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, ta đã dạy cho các thầy sự vô-vi và con- 
đường dẫn tới trạng thái vô-vi. Này các Tỳ kheo, những gì cần làm bởi 
một người thầy bi-mẫn vì lòng bi-mẫn đối với những đệ tử vì mong muốn 
họ được phúc lợi, thì ta đã làm xong cho các thầy. Này các Tỳ kheo, đây 
có mấy gốc cây, kia có mấy chòi trống. Này các Tỳ kheo, hãy thiền tập, 
đừng lơ tâm xao lãng, đừng để sau này phải hối tiếc. Đây là chỉ thị của ta 


cho các thầy.” 


[2. Thiền Quán] 
... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái vô- 
vi? Đó là thiền-quán [sự minh-sát]: đây là con-đường dẫn tới trạng thái 
VÔ-VI... 
“Như vậy, này các Tỳ kheo, ta đã dạy cho các thầy sự vô-vi và con- 
đường dẫn tới trạng thái vô-vi .... Đây là chỉ thị của ta cho các thầy.” 


[3-8. Trạng Thái Định] 
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[3I... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-v1? Đó là trạng thái định-tâm có ý-nghĩ và sự soi-xét (có tầm và tứ): 
đây được gọi là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” (chỉ tầng thiên 
định thứ nhất) 


[| ... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-v1? Đó là trạng thái sự định-tâm không có ý-nghT, chỉ có sự soI-xét (hết 
tầm, còn tứ): đây được gọi là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi...” (chỉ 
tầng thiên định thứ hai) 


[5]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-v1? Đó là sự định-tâm không còn ý-nghĩ và sự soI-xét (hết tầm, hết tứ): 
đây được gọi là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” (chỉ tầng thiên 
định thứ ba) 


[ó] ... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Đó là sự định-tâm trống-không (tánh-không định): đây được gọi là 


con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


[7ZI... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Đó là sự định-tâm vô dấu-hiệu (vô-tướng định): đây được gọi là 


con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


[đ] ... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-v1? Đó là sự định-tâm không định-hướng (vô-hướng định): đây được 


gọi là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


[9-12. Bốn Nền Tảng Chánh Niệm] 
(Thân, Những Cảm-Giác, Tâm, Những Hiện- Tượng) 


[2| ... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát /hân trong 
thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm muốn (tham) và sự buôn phiền (ưu) đối với thế giới: đây được gọi là 


con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 
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[701 .... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát những cảm- 
giác trong những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm muốn (tham) và sự buồn phiền (ưu) đối 


với thế giới: đây được gọi là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


[77]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát ứâm trong 
tâm. nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã đẹp bỏ sự 
thèm muốn (tham) và sự buôn phiền (ưu) đối với thế giới: đây được gọi là 
con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


[/21... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát những giáo 
pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, 
rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm muốn (tham) 
và sự buồn phiền (ưu) đối với thế giới: đây được gọi là con-đường dẫn tới 


trạng thái vô-vI...” 


[13-16. Bốn Sự Nỗ Lực Đúng Đắn] 


[73]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn (¡) 
không làm khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh; 
người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực (tính tấn), áp dụng tâm, và 


phẩn-đâu (tinh cần): đây được gọi là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi 


”? 


[/⁄|.... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn (ii) đẹp 
bỏ những trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi sinh; người đó tạo sự cỗ- 


găng, phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn), áp dụng tâm, và phẩn-đấu (tinh cần) 


” 


[75]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 


vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn (ii) 
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làm khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh; người đó tạo sự 
cố-găắng, phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), áp dụng tâm, và phẩn-đấu (tinh 


cần) ...” 


[7ó]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn (iv) 
duy trì liên tục những trạng thái thiện lành đã khởi sinh; mong muốn 
chúng không sa sút, tăng trưởng, và khuếch trương nhờ sự tu-tập; người 
đó tạo sự cố-găng, phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), áp dụng tâm, và phẩn- 


đấu (tinh cần): đây được gọi là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


[17-20. Bốn Cơ Sở Thần Thông] 


[771... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo tu tập cơ sở thần thông 
[năng lực tâm linh] có-được sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục) và 
những sự tạo-tác cô ý của sự chuyên-cần tu (tỉnh cần hành): đây được gọi 


là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


[7]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, (ii) một Tỳ kheo tu tập cơ sở thần thông 
có-được sự định-tâm nhờ sự nổ-lực (tỉnh tấn) và những sự tạo-tác có ý 


của sự chuyên-cán fu (tinh cân hành) ...” 


[7Ø|.... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, (ii) một Tỳ kheo tu tập cơ sở năng lực 
tâm linh có-được sự định-tâm nhờ tâm (tâm) và những sự tạo-tác cố ý của 


sự chuyên-cần í (tỉnh cần hành) ...” 


[20]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, (iv) một Tỳ kheo tu tập cơ sở than thông 
có-được sự định-tâm nhờ sự điều-tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác cô 
ý của sự chuyên-cần tu (tỉnh cần hành): đây được gọi là con-đường dẫn tới 


trạng thái vô-vI... ” 


[2I-25. Năm Căn Tâm Linh] 
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[27]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo tu tập căn niễm-rin (tín 
căn), dựa trên sự tách-ly (sự ấn dật, lánh trần, ấn tu, ấn cư, sống tách-ly, 
cách-ly), sự chán-bỏ, và sự châm-dứt, dần chín muồi tới sự giải-thoát: đây 


được gọi là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


[22-25]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng 
thái vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, (ii) một Tỳ kheo tu tập căn nổ-lực 
(tinh tấn căn)... (1i) căn chánh-niệm (niệm căn)... (iv) căn định-tâm 
(định căn) ... căn /rí-fuệ (tuệ căn), dựa trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, và sự 
chấm-dứt, dần chín muôi tới sự giải-thoát: đây được gọi là con-đường dẫn 


tới trạng thái vô-vI...” 


[26-30. Năm Năng Lực] 


[2ó]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo tu tập năng lực niềm-tin 
(tín lực), dựa trên sự tách-ly (ân dật), sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần 
chín muồi tới sự giải-thoát: đây được gọi là con-đường dẫn tới trạng thái 


VÔ-VI...” 


[27-30] .... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng 
thái vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, (ii) một Tỳ kheo tu tập năng lực nổ- 
lực (tỉnh tấn lực)... (1i) năng lực chánh-niệm (niệm lực) ... (1v) năng lực 
định-tâm (định lực) ... (v) năng lực trí-tuệ (tuệ lực), dựa trên sự tách-ly, 
sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự giải-thoát: đây được gọi 


là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


[31-37. Bảy Chi Giác Ngộ] 


[37]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo tu tập “chi giác-ngộ” (giác 
chị) là sự chánh-niệm (niệm), dựa trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm- 
dứt, dần chín muôi tới sự giải-thoát: đây được gọi là con-đường dẫn tới 


trạng thái vô-vI... ” 
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[32-37]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng 
thái vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, (1) một Tỳ kheo tu tập “chi giác-ngộ” 
là sự điều-tra (0rạch-pháp;: tìm hiểu, phân biệt những hiện-tượng) ... (11) 
“chi giác-ngộ" là sự nô-lực (tinh tấn)... (iv) “chỉ giác-ngộ" là sự hoan-hỷ 
(hỷ)... “chi giác-ngộ” là sự /nh-lặng (khinh an)... “chi giác-ngộ” là sự 
định-tâm (định) ... “chi giác-ngộ" là sự buông-xả (xả), dựa trên sự tách-ly, 
sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự giải-thoát: đây được gọi 


là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi ...” 


[36—-45. Bát Thánh Đạo] 


[35]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng thái 
vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến), dựa trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín 


muồi tới sự giải-thoát: đây được gọi là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi 


”? 


[39-45]... “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới trạng 
thái vô-vi? Ở đây, này các Tỳ kheo, (ii) một Tỳ kheo tu tập ý-định đúng 
đắn (chánh tư duy)... (ii) lời-nói đúng đắn (chánh ngữ) ... (iv) hành- 
động đúng đắn (chánh nghiệp) ... (v) sự mưu-sinh đúng đắn (chánh mạng) 
... (Vi) sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tinh tắn) ... (vii) sự tâm-niệm đúng đắn 
(chánh niệm) ... (vi) sự định-tâm đúng đắn (chánh định), dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dút, dần chín muồi tới sự giải-thoát: đây 


được gọi là con-đường dẫn tới trạng thái vô-vi. 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, ta đã dạy cho các thầy sự vô-vi và con- 
đường dẫn tới trạng thái vô-vi. Này các Tỳ kheo, những gì cần làm bởi 
một người thầy bi-mẫn vì lòng bi-mẫn đối với những đệ tử vì mong muốn 
họ được phúc lợi, thì ta đã làm xong cho các thầy. Này các Tỳ kheo, đây 
có mấy gốc cây, kia có mấy chòi trống. Này các Tỳ kheo, hãy thiền tập, 
đừng lơ tâm xao lãng, đừng để sau này hối tiếc. Đây là chỉ thị của ta cho 


các thây.” 


(SN 43:12) 
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13 (2) Sự Không Còn Ngã-Hướng °"° 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự không còn ngã-hướng 
(không còn khuynh-hướng nào) và con-đường dẫn tới trạng thái không 
còn ngã-hướng. Hãy lắng nghe điều đó ... 


” 


“Và, này các Tỳ kheo, cái øì là sự không còn ngã-hướng?... 
M y 


[Tiếp tục bằng toàn bộ các mẫu kinh từ 43:01 đến 43:12 ở trên. Tức là: 
12 kinh trên của Chương 43 nói về “sự vô-vi° và “con-đường dẫn tới trạng 
thái vô-vi°, giờ tất cả thay bằng “sự không còn ngã-hướng” và “con-đường 


dân tới trạng thái không còn ngã-hướng”.] Hai 


(SN 43:13) 


14 (3) — 43 (32) Sự Vô Nhiễm ... 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự vô-nhiễm (không ô- 
nhiễm, không ố-nhiễm) và con-đường dẫn tới sự vô-nhiễm. Hãy lắng nghe 
điều đó ... 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự-thật và con-đường dẫn 
tới sự thật... 


““Fa sẽ dạy cho các thầy bờ bên-kia (bờ xa, bỉ ngạn) ... sự vi-(Ế ... Sự 
rất-khó nhìn-thấy được ... sự không-già ... sự chắc-chắn (ồn định) ... sự 
không còn tan-rã (hết bị hoại diệt)... sự không thể-hiện (không còn hiện 
thị, không còn hiện hữu) ... sự không bị tăng-phóng””? ... sự bình-an ... 
sự bất-tử.... sự siêu-phàm ... sự phước-lành ... sự an-ninh ... sự diệt-dục 
(tiêu-diệt dục-vọng) ... sự kỳ-diệu ... sự tuyệt vời ... sự vô-bệnh ... trạng 
thái vô-bệnh ... Niết-bàn ... sự không còn đau-khổ ... sự chán-bỏ ... sự 
thanh-khiết (thanh tịnh) ... sự tự-do ... sự không còn dính-líu ... hòn-đảo 


... ƠI frú-ân ... nơi fỊ-nạn ... nơi nương-tựa ... ” 


(SN 43:14—43) 
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44 (33) Đích Đến 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy đích-đến và con-đường dẫn 
tới đích-đến đó. Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đích-đến? Đó là sự tiêu diệt tham, sự 
tiêu diệt sân, sự tiêu diệt s1: đây được gọi là đích-đến. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới đích-đến đó? Đó là 


'sự chánh-niệm hướng vào thân: đây là con-đường dẫn tới đích-đến đó. 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, ta đã dạy cho các thầy đích-đến và con- 
đường dẫn tới đích-đến đó. Này các Tỳ kheo, những gì cần làm bởi một 
người thầy bi-mẫn vì lòng bi-mẫn đối với những đệ tử vì mong muốn họ 
được phúc lợi, thì ta đã làm xong cho các thầy. Này các Tỳ kheo, đây có 
mấy gốc cây, kia có mấy chòi trống. Này các Tỳ kheo, hãy thiền tập, đừng 
lơ tâm xao lãng, đừng để sau này phải hối tiếc. Đây là chỉ thị của ta cho 
các thầy.” 

[Tiếp tục bằng toàn bộ các mẫu kinh từ 43:01 đến 43:12 ở trên. Tức là: 
12 kinh kế trên nói về “sự vô-vÏ° và “con-đường dẫn tới trạng thái vô-v?°, giờ 


tất cả thay bằng “đich-đến” và “con-đường dẫn tới đích-đến”.] 


(SN 43:44) 


Chương 44 


Liên Kết KHÔNG ĐƯỢC TUYỂN BÓ 


(44 Abyakafa-samyufia) 
(44 Tương ưng Không Thuyết) 
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1 Khema 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó có Tỳ kheo ni 
KhemäŸ” trong khi đang đi du hành giữa xứ dân Kosala (Kiêu-tất-la), đã 
chọn nơi tạm trú ở Toranavatthu nằm giữa Sãvathï và Sãketa. Rồi Vua Pa- 
senadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala, trong khi đang đi từ Sãketa đến 
SavathI, cũng đã chọn nơi tạm trú một đêm ở Toranavatthu nằm giữa 
Saketa và SävathI. Lúc đó Vua Pasenadi của xứ Kosala đã nói với một 
người như vầy: “Này khanh, hãy đi tìm coi có tu-sĩ (sa-môn) hay bà-la- 


môn nào đang ở Toranavatthu đê ta có thê viêng thăm hôm nay.” 


“Dạ, thưa đại vương”, người đó đáp lại. Ông ta thăm dò hết cả vùng 
Toranavatthu nhưng không thấy có tu sĩ hay bà-la-môn nào ở đó để Vua 
Pasenadi có thể đến thăm. Tuy nhiên ông ta thấy có Tỳ kheo ni Khemä 


đang trú ở Toranavatthu, nên ông về thưa với nhà vua: 


'“Thưa đại vương, không có tu sĩ và bà-la-môn nào có ở Toranavatthu 
để đại vương đến thăm. Nhưng, thưa đại vương, có Tỳ kheo ni tên là 
Khema, một đệ tử của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Hiện 
những tin đồn tốt về bậc nữ tu này như vậy: “Ni ấy là bậc trí, giỏi giắn, 
thông minh, học rộng, là một người thuyết giảng hay khéo, có biện tài.” 
Vậy đại vương có thể ghé thăm ni ấy.” 


Rôi Vua Pasenadi của xứ Kosala đã đên gặp Tỳ kheo ni Khema, kính 
lễ ni, ngôi xuống một bên và thưa với ni ấy: 
(1) “Thưa đức ni, là sao, Như Lai có còn hiện hữu sau khi chêt?”3”* 


- “Này đại vương, đức Thế Tôn đã không tuyên bố điều này: “Như Lai 


32 


hiện hữu sau khi chết. 
(2) “Vậy là, thưa đức ni, Như Lai không hiện hữu sau khi chết?” 


- “Này đại vương, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố điều này: “Như 


1. 


Lai không hiện hữu sau khi chết. 
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(3) “Vậy là sao, thưa đức ni, Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện 
hữu sau khi chết?” 


- “Này đại vương, đức Thế Tôn đã không tuyên bố điều này: “Như Lai 


.39 


vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết. 
(4) “Vậy thì, thưa đức ni, Như Lai không hiện hữu cũng không phải 
không hiện hữu sau khi chết?” 


- “Này đại vương, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố điều này: “Như 


232 


Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 


“Vậy là sao, thưa đức ni? Khi được hỏi: “Thưa đức mị, là sao, Như Lai 
hiện hữu sau khi chết?'... Và khi được hỏi “Vậy thì, thưa đức ni, Như Lai 
không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết?—trong 
mỗi trường hợp ni đều nói: “Này đại vương, đức Thế Tôn đã không tuyên 
bố điều này. + Bây giờ, thưa đức ni, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao 
điều này đã không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn?” (+) 


- “Vậy thì, này đại vương, tôi sẽ hỏi đại vương cũng về vấn đề này. 
Cứ trả lời nếu đại vương thấy được. Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ngài 
có một người tính toán, hay một kế toán, hay một nhà toán học nào có thể 
đếm số hạt cát của sông Hằng và nói như vầy: “Có rất nhiều hạt cát” hay 
“Có rất nhiều trăm hạt cát” hay “Có rất nhiều ngàn hạt cát hay “Có rất 


nhiều trăm ngàn hạt cát”, hay không?” 
“Không, thưa đức n1.” 


- “Vậy thì, này đại vương, ngài có một người tính toán, hay một kế 
toán, hay một nhà toán học nào có thể đếm số nước của đại dương vả nói 
như vây: “Có rất nhiều gàu nước" hay “Có rất nhiều trăm gàu nước” hay 
“Có rất nhiều ngàn gàu nước" hay “Có rất nhiều trăm ngàn gàu nước", hay 
không?” 


“Không, thưa đức ni. Vì lý do gì? Bởi vì đại dương là sâu thắm, 
không thê đo lường, khó dò khó ước.” 
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- “Cũng giống như vậy,” này đại vương, nếu ai mô tả Như Lai qua 
sắc-thân [sắc], thì sắc-thân đó Như Lai đã dẹp bỏ, đã cắt bỏ tận gốc, đã 
làm nó thành như gốc chết của cây cọ, đã xóa số nó để nó không còn khởi 
sinh trong tương lai. Này đại vương, Như Lai được giải-thoát khỏi sự suy 
tính (tính toán, ước tính, quy tính) về mặt sắc-thân; Như Lai là sâu thắm, 
không thể đo lường, khó đò khó ước, giống như đại dương kia." Nếu nói 
“Như Lai hiện hữu sau khi chết” thì không trúng: nếu nói “Như Lai không 
hiện hữu sau khi chết” thì không trúng; nếu nói “Như Lai vừa hiện hữu 
vừa không hiện hữu sau khi chết thì không trúng; nếu nói “Như Lai 
không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết” thì cũng 
không trúng được. 

- “Nếu ai mô tả Như Lai qua cảm-giác [thọ] ... qua nhận-thức [tưởng] 
... qua những sự tạo-tác cô ý [hành]... qua thức [thức], thì thức đó Như 
Lai đã đẹp bỏ, đã cắt bỏ tận gốc, đã làm nó thành như gốc chết của cây cọ, 
đã xóa số nó để nó không còn khởi sinh trong tương lai. Này đại vương, 
Như Lai được giải-thoát khỏi sự suy tính về mặt thức; Như Lai là sâu 
thắm, không thể đo lường, khó đò khó ước, giống như đại dương kia. Nếu 
nói “Như Lai hiện hữu sau khi chết thì không trúng; nếu nói “Như Lai 
không hiện hữu sau khi chết? thì không trúng; nếu nói “Như Lai vừa hiện 
hữu vừa không hiện hữu sau khi chết” thì không trúng: nếu nói “Như Lai 
không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết” thì cũng 
không trúng được.” 

Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala, sau khi hài lòng và vui mừng với lời 
nói của Tỳ kheo ni Khema, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức ni, giữ ni 
ở hướng bên phải mình, và đi ra. 

Rồi, trong một dịp sau đó, Vua Pasenadi của xứ Kosala đã đến gặp 
đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp đức Thế Tôn, ông kính lễ, ngồi xuống một 
bên và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thê Tôn, là sao, Như Lai có còn hiện hữu sau khi chêt?” 
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- “Này đại vương, ta đã không tuyên bố điều này: “Như Lai hiện hữu 


sau khi chêt.”” 
[Tiếp tục giông nội dung các câu trả lời như đoạn ở trên, cho tới: | 


- “Này đại vương, ta đã không tuyên bố điều này: “Như Lai không 


39 


hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 


“Vậy là sao, thưa Thế Tôn? Khi được hỏi “Thưa Thế Tôn, là sao, Như 
Lai có còn hiện hữu sau khi chết??... Và khi được hỏi “Vậy thì, thưa Thế 
Tôn, Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi 
chết?—trong mỗi trường hợp Thế Tôn đều trả lời: “Này đại vương, ta đã 
không tuyên bố điều này.” + Bây giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân 
và lý do tại sao điều này đã không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn?” (x) 


- “Vậy thì, này đại vương, ta sẽ hỏi đại vương cũng về vẫn đề này. Cứ 
trả lời nếu đại vương thấy được. Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ngài có 
một người tính toán, hay một kế toán, hay một nhà toán học nào ... [7iếp 
tục giống nội dung mà Tỳ kheo nỉ Khemä đã nói ở trên, cho tới:]........ Này 
đại vương, Như Lai được giải-thoát khỏi sự suy tính về mặt thức; Như Lai 
là sâu thắm, không thể đo lường, khó đò khó ước, giống như đại dương 
kia. Nếu nói “Như Lai hiện hữu sau khi chết” thì không trúng: nếu nói 
“Như Lai không hiện hữu sau khi chết thì không trúng; nếu nói “Như Lai 
vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết? thì không trúng; nếu nói 
“Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết” 
thì cũng không trúng được.” 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Là cách 
mà ý nghĩa và câu chữ của Vị Thây và vị đệ tử trùng hợp và giống nhau, 
và không khác biệt nhau về vấn đề chính.” Thưa Thế Tôn, trong một lần 
trước con có đến gặp Tỳ kheo ni Khemä và đã hỏi ni ấy về vấn đề này. 
Đức ni đó cũng đã giải thích vẫn đề này bằng những từ ngữ và câu chữ y 
hệt như đức Thế Tôn mới dùng để giải thích. Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! 
Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Là cách mà ý nghĩa và câu chữ của Vị Thầy 
và vị đệ tử trùng hợp và giống nhau, và không khác biệt nhau về vấn đề 
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chính. Thưa Thế Tôn, bây giờ chúng con phải đi. Chúng con đang bận bịu 
và có nhiều việc phải làm.” 

“Vậy thì, này đại vương, ngài cứ tùy tiện mà đi.” 

Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala, sau khi hài lòng và vui mừng với lời 
nói của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và đi ra. 


(SN 44:01) 
2 A-nậu-lâu-đà 
[Kinh này giống hệt kinh SN 22:86 (Quyền 3).] 
(SN 44:02) 


3 Xá-lợi-phất và Câu-hy-la (1) 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Câu-hi-la (Mahä- 
Kotthita) đang sống ở BaranasI (Ba-la-nạI) trong khu Vườn Nai ở Isipat- 
ana (Isipatana có nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới). Rồi, vào buổi cuối 
chiều, thầy Đại Câu-hi-la ra khỏi chỗ ân trú và đến gặp thầy Xá-lợi-phất. 
Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên, và 
hỏi thầy Xá-lợi-phất: 

(1) “Là sao, này đạo hữu Xá-lợi-phất, Như Lai có còn hiện hữu sau 
khi chết?” 


[Tiếp tục nội dung giống hỏi đáp (])-(3) trong kinh 44:01 ở trên]... 

(4) “Vậy thì, này đạo hữu Xá-lợi-phất, Như Lai không hiện hữu cũng 
không phải không hiện hữu sau khi chết?” 

- “Này đạo hữu (Câu-hi-la), đức Thế Tôn cũng không tuyên bố điều 
này: “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu.”” 
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“Vậy là sao, này đạo hữu (Xá-lợi-phất)? Khi được hỏi “Này đạo hữu 
Xá-lợi-phất, là sao, Như Lai có còn hiện hữu sau khi chết??.... Và khi 
được hỏi “Vậy thì, này đạo hữu Xá-lợi-phất, Như Lai không hiện hữu 
cũng không phải không hiện hữu sau khi chết?—trong mỗi trường hợp 
thầy đều nói: “Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã không tuyên bồ điều này. + 
Bây giờ, này đạo hữu (Xá-lợi-phất), cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao 
điều này đã không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn?” (+) 


- “Này đạo hữu (Câu-hi-la), nếu nói “Như Lai hiện hữu sau khi chết: 
điều này là dính líu sắc-thân (sắc).”Š “Như Lai không hiện hữu sau khi 
chết”: điều này là dính líu sắc-thân. “Như Lai vừa hiện hữu vừa không 
hiện hữu sau khi chết: điều này dính líu với sắc-thân. “Như Lai không 
hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết”: điều này là dính 
líu sắc-thân. 

- “Nếu nói “Như Lai hiện hữu sau khi chết”: điều này là dính líu cảm- 
giác (thọ) ... là dính líu nhận-thức (tưởng) ... là dính líu những sự tạo-tác 
cô ý (hành) ... là dính líu thức (thức), này các Tỳ kheo. Nếu nói “Như Lai 
không hiện hữu sau khi chết: điều này là dính líu cảm-giác ... là dính líu 
thức. Nếu nói “Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết: 
điều này là dính líu cảm-giác ... là dính líu thức. Nếu nói “Như Lai không 
hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết”: điều này là dính 
líu cảm-giác ... là dính líu thức. 

“Này đạo hữu (Câu-hi-la), đây là nguyên nhân và lý do điều này đã 
không được tuyên bố bởi đức Thé Tôn.” 


(SN 44:03) 


4 Xá-lợi-phất và Câu-hy-la (2) 
[Bắt đầu y hệt kinh 44:03. cho tới: ] 


+ Bây giờ, này đạo hữu (Xá-lợi-phất), cái gì là nguyên nhân và lý do 
tại sao điều này đã không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn?” (+) 
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(1) “Này đạo hữu (Câu-hi-la), đó là những người không biết và không 
thấy sắc-thân (sắc) đúng như nó thực là, những người không biết và 
không thấy nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chấm dứt nó, nên họ mới nghĩ rằng: “Như Lai hiện hữu sau khi chết, 
hay “Như Lai không hiện hữu sau khi chết, hay “Như Lai vừa hiện hữu 
vừa không hiện hữu sau khi chết, hay “Như Lai không hiện hữu cũng 
không phải không hiện hữu sau khi chết. 


- “Đó là những người không biết và không thấy cảm-giác (thọ) đúng 
như nó thực là ... những người không biết và không thấy nhận-thức 
(tưởng) đúng như nó thực là ... những người không biết và không thấy 
những sự tạo-tác cô ý (hành) đúng như nó thực là ... những người không 
biết và không thấy thức (thức) đúng như nó thực là, những người không 
biết và không thấy nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường 
dẫn tới sự chấm dứt nó, nên họ mới nghĩ rằng: “Như Lai hiện hữu sau khi 
chết”... hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu 
sau khi chết.” 

(2) “Nhưng, này đạo hữu (Câu-hi-la), những ai biết và thấy sắc-thân 
... cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý... thức đúng như nó 
thực là, những ai biết và nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó, thì họ không nghĩ: “Như Lai hiện hữu sau 
khi chết”... hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện 
hữu sau khi chết. 

“Này đạo hữu (Câu-hi-la), đây là nguyên nhân và lý do tại sao điều 
này đã không được tuyên bồ bởi đức Thế Tôn.” 


(SN 44:04) 


5 Xá-lợi-phất và Câu-hy-la (3) 
[Bắt đầu y hệt kinh 44:03. cho tới: ] 
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+ Bây giờ, nảy đạo hữu (Xá-lợi-phất), cái gì là nguyên nhân và lý do 
tại sao điều này đã không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn?” (x) 


(1) “Này đạo hữu (Câu-hi-la), đó là những người không hết tham-dục 
đối với sắc-thân (sắc), những người không hết sự tham-muốn, cảm-tình 
(luyến ái), sự thèm-khát, sự mê-đắm, và dục-vọng đối với sắc-thân, nên họ 
mới nghĩ rằng: “Như Lai hiện hữu sau khi chết, hay “Như Lai không hiện 
hữu sau khi chết, hay “Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi 
chết”, hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau 
khi chết." 

- “Đó là những người không hết tham-dục đối với cảm-giác (thọ) ... 
những người không hết tham-dục đối với nhận-thức (tưởng) ... những 
người không hết tham-dục đối với những sự tạo-tác có ý (hành) ... những 
người không hết tham-dục đối với thức (thức), những người không hết sự 
tham-muốn, cảm-tình, sự thèm-khát, sự mê-đắm, và dục-vọng đối với 
cảm-giác ... thức, nên họ mới nghĩ rằng: “Như Lai hiện hữu sau khi chết” 
... hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi 
chốt. 


(2) “Nhưng, này đạo hữu Câu-h¡-la, những ai không còn tham-dục đối 
với sắc-thân ... những ai không còn tham-dục đối với cảm-giác ... những 
ai không còn tham-dục đối với nhận-thức ... những ai không còn tham- 
dục đối với những sự tạo-tác cô ý ... những ai không còn tham-dục đối 
với thức, những ai không còn sự tham-muốn, cảm-tình, sự thèm-khát, sự 
mê-đắm, và dục-vọng đối với sắc-thân ... thức, thì họ không nghĩ: “Như 
Lai hiện hữu sau khi chết”... hay “Như Lai không hiện hữu cũng không 
phải không hiện hữu sau khi chết. 


“Này đạo hữu (Câu-hi-la), đây là nguyên nhân và lý do tại sao điều 


này đã không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn.” 
(SN 44:05) 


6 Xá-Lợi-Phất và Câu-hy-la (4) 
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Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Câu-hi-la đang sống ở 
BaranasI trong khu Vườn Nai ở Isipatana (Isipatana có nghĩa: nơi các 
thiên thần hạ giới). Rồi, vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ 
ân trú và đến gặp thầy Đại Câu-hi-la. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 
thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên, và hỏi thầy Đại Câu-hi-la: (lần này thì 
thây Xá-lợi-phất hỏi, thầy Câu-hi-la trả lời) 


(1) “Là sao, này đạo hữu Câu-h¡-la, Như Lai có còn hiện hữu sau khi 


chết?” 
[Tiếp tục đoạn hỏi đáp y hệt kinh 44:03 kế trên, cho tới:] 


+ “Bây giờ, này đạo hữu (Câu-hi-la), cái gì là nguyên nhân và lý do 
tại sao điều này đã không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn?” (+) 


[i. Thích Thú Năm-Uẫn] 


(1) “Này đạo hữu (Xá-lợi-phất), đó là những người thích thú sắc-thân 
(sắc), khoái thích sắc-thân, vui thích sắc-thân, và những người không biết 
và không thấy sự chấm-dứt của sắc-thân đúng như nó thực là, nên họ mới 
nghĩ rằng: “Như Lai hiện hữu sau khi chết”... hay “Như Lai không hiện 
hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 


- “Đó là những người thích thú cảm-giác (thọ) ... những người thích 
thú nhận-thức (tưởng) ... những người thích thú những sự tạo-tác cô ý 
(hành) ... những người thích thú thức (thức), những người khoái thích 
cảm-giác ... thức, những người vui thích cảm-giác ... thức, và những 
người không biết và không thấy sự chấm-dứt của cảm-giác ... thức, nên 
họ mới nghĩ rằng: “Như Lai hiện hữu sau khi chết”... hay “Như Lai không 
hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 


(2) “Nhưng, này đạo hữu Xá-lợi-phát, những ai không thích thú sắc- 
thân ... những ai không thích thú cảm-giác ... những ai không thích thú 
nhận-thức ... những ai không thích thú những sự tạo-tác có ý ... những ai 
không thích thú thức, những ai không khoái thích cảm-giác ... thức, 


những ai không vui thích cảm-giác ... thức, và những ai biết và thấy sự 
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chấm-dứt của cảm-giác ... thức, thì họ không nghĩ: “Như Lai hiện hữu sau 
khi chết”... hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện 
hữu sau khi chết.) 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, đây là nguyên nhân và lý do tại sao điều 
này đã không được tuyên bồ bởi đức Thế Tôn.” 


[ii. Thích Thú Sự Hiện-Hữu] 


“Nhưng, này đạo hữu (Câu-hi-la), có phương pháp nào khác để giải 
thích tại sao điều này không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn?” 


(1) “Có, này đạo hữu (Xá-lợi-phất). Đó là những người thích thú sự 
hiện-hữu (hữu), những người khoái thích sự hiện-hữu, những người vui 
thích sự hiện-hữu, và những người không biết và không thấy sự chấm-dứt 
của sự hiện-hữu đúng như nó thực là, nên họ mới nghĩ rằng: “Như Lai 
hiện hữu sau khi chết”... hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải 
không hiện hữu sau khi chết.? 


(2) “Nhưng, này đạo hữu (Xá-lợi-phất), những alI không thích thú sự 
hiện-hữu, những ai không khoái thích sự hiện-hữu, những ai không vui 
thích sự hiện-hữu, và những ai biết và thấy sự chắm-dứt của sự hiện-hữu 
đúng như nó thực là, thì họ không nghĩ: “Như Lai hiện hữu sau khi chết” 
... hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi 


chết. 
“Này đạo hữu (Xá-lợi-phất), đây là nguyên nhân và lý do tại sao điều 
này đã không được tuyên bồ bởi đức Thế Tôn.” 
[iii. Thích Thú Sự Dính-Chấp] 


“Nhưng, này đạo hữu (Câu-hi-la), có phương pháp nào khác để giải 
thích tại sao điều này không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn?” 

(1) “Có, này đạo hữu (Xá-lợi-phất). Đó là những người thích thú sự 
dính-chấp (thủ), những người khoái thích sự dính-chấp, những người vui 
thích sự dính-chấp, và những người không biết và không thấy sự chắm-dứt 
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của sự dính-chấp đúng như nó thực là, nên họ mới nghĩ rằng: “Như Lai 
hiện hữu sau khi chết”... hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải 
không hiện hữu sau khi chết.? 


(2) “Nhưng, này đạo hữu (Xá-lợi-phất), những al không thích thú sự 
dính-chấp, những ai không khoái thích sự dính-chấp, những ai không vui 
thích sự dính-chấp, và những ai biết và thấy sự chấm-dứt của sự dính-chấp 
đúng như nó thực là, thì họ không nghĩ: “Như Lai hiện hữu sau khi chết” 
... hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi 


chết.) 


“Này đạo hữu (Xá-lợi-phất), đây là nguyên nhân và lý do tại sao điều 
này đã không được tuyên bồ bởi đức Thế Tôn.” 


[iv. Thích Thú Dục-Vọng] 


“Nhưng, này đạo hữu (Câu-hi-la), có phương pháp nào khác để giải 
thích tại sao điều này không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn?” 


(1) “Có, này đạo hữu (Xá-lợi-phất). Đó là những người thích thú dục- 
vọng (á1), những người khoái thích dục-vọng, những người vui thích dục- 
vọng, và những người không biết và không thấy sự chấm-dứt của dục- 
vọng đúng như nó thực là, nên họ mới nghĩ rằng: “Như Lai hiện hữu sau 
khi chết”... hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện 
hữu sau khi chết.) 


(2) “Nhưng, này đạo hữu (Xá-lợi-phất), những aI không thích thú dục- 
vọng, những ai không khoái thích dục-vọng, những ai không vui thích 
dục-vọng, và những ai biết và thấy sự chấm-dứt của dục-vọng đúng như 
nó thực là, thì họ không nghĩ: “Như Lai hiện hữu sau khi chết”... hay 
“Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 

“Này đạo hữu (Xá-lợi-phất), đây là nguyên nhân và lý do tại sao điều 
này đã không được tuyên bồ bởi đức Thế Tôn.” 


[v. Còn Phương Pháp Nào Khác?| 
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“Nhưng, này đạo hữu (Câu-hi-la), còn có phương pháp nào khác để 
giải thích tại sao điều này không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn?” 


- “Ở đây, này đạo hữu (Xá-lợi-phất), thầy còn muốn có thêm cách gì 
nữa (để giải thích) cho điều này? Này Đạo hữu (Xá-lợi-phất), khi một Tỳ 


kheo được giải-thoát nhờ sự tiêu diệt dục-vọng (ái tận), thì không còn 


vòng luân-hôi nào đề mô tả về vị đó nữa.”3”? 


(SN 44:06) 


7 Mục-kiên-liên 


Lúc đó có du sĩ tên Vacchagotta đến gặp Ngài Đại Mục-kiền-liên. Sau 
khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và nói 
với thầy Mục-kiền-liên: 


(1) “Là sao, Thầy Mục-kièn-liên, thế giới là bất diệt?” 


- “Này Vaccha, đức Thế Tôn đã không tuyên bố điều này: “Thế giới là 
bắt diệt.” 


(2) “Vậy là, Thầy Mục-kiền-liên, thế giới là không bất diệt?” 


- “Này Vaccha, đức Thế Tôn cũng không tuyên bồ điều này: “Thế giới 
là không bắt diệt.” 


(3) “Vậy là sao, Thầy Mục-kiên-liên, thế giới là hữu hạn?” 


- “Này Vaccha, đức Thế Tôn đã không tuyên bố điều này: “Thế giới là 
hữu hạn.ˆ” 


(4) “Vậy thì, Thầy Mục-kiên-liên, thể giới là vô hạn?” 


- “Này Vaccha, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố điều này: “Thế giới 
là vô hạn.ˆ” 

(5) “Là sao, Thầy Mục-kiền-liên, linh hồn và thân xác là một?” 

- “Này Vaccha, đức Thế Tôn đã không tuyên bó điều này: “Linh hồn 


232 


và thân xác là một. 
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(6) “Vậy là, Thầy Mụuc-kiền-liên, linh hồn là một thứ, thân xác là thứ 
khác?” 


- “Này Vaccha, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố điều này: “Linh 


hồn là một thứ, thân xác là thứ khác.”” 
(7) “Vậy, Thầy Mục-kiền-liên, Như Lai hiện hữu sau khi chết?” 


- “Này Vaccha, đức Thế Tôn đã không tuyên bố điều này: “Như Lai 


.39 


hiện hữu sau khi chết. 
(8) “Vậy là, Thầy Mục-kiền-liên, Như Lai không hiện hữu sau khi 
chết”?” 


- “Này Vaccha, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố điều này: “Như Lai 
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không hiện hữu sau khi chết. 
(9) “Vậy là sao, Thầy Mục-kiền-liên, Như Lai vừa hiện hữu vừa 
không hiện hữu sau khi chết?” 


- “Này Vaccha, đức Thế Tôn đã không tuyên bố điều này: “Như Lai 


32 


vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết. 
(10) “Vậy thì, Thầy Mục-kiên-liên, Như Lai không hiện hữu cũng 
không phải không hiện hữu sau khi chết?” 
- “Này Vaccha, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố điều này: “Như Lai 


Là 


không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 


+ “Bây giờ, Thầy Mục-kiên-liên, cái gì là nguyên nhân và lý do tại 
sao khi những du sĩ thuộc giáo phái khác được hỏi những câu hỏi đó, họ 
đều có những câu trả lời như: “Thế giới là bất diệt hoặc “Thế giới là 
không bất diệt”; hay “Thế giới là hữu hạn” hoặc “Thế giới là vô hạn”; hay 
“Linh hồn và thân xác là một” hoặc “Linh hồn và thân xác là khác nhau”; 
hay “Như Lai hiện hữu sau khi chết” hoặc “Như Lai không hiện hữu sau 
khi chết", hay “Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết” 
hoặc “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi 
chết”? Và cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao, khi sa-môn Cổ-đàm được 


hỏi những câu hỏi đó, vị ây không đưa ra câu trả lời nào?” (+) 
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- “Này Vaccha, những du sĩ các giáo phái khác cứ coi zmắt là như vầy: 
“Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta”. Họ cứ coi /ai... 
mũi ... lưỡi ... thân ... tâm là như vầy: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, 
đây là “bản ngã của ta””. Do vậy khi những du sĩ các giáo phái khác được 
hỏi những câu hỏi như vậy, họ đưa ra những câu trả lời như: “Thế giới là 
bất diệt”... hoặc “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện 
hữu sau khi chết. Nhưng, này Vaccha, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác, thì coi mắt là như vầy: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là 
cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”°. Như Lai coI tai... mũi ... lưỡi 
... thân ... tâm là như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là 
cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta””. Do vậy, khi đức Thế Tôn [Như 
Lai] được hỏi những câu hỏi như vậy, đức Thế Tôn đã không đưa ra 
những câu trả lời như vậy.” (+) 


Rồi du sĩ đứng đậy khỏi chỗ ngồi, và đi đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi 
họ xong phân chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và hỏi với 
đức Thế Tôn: 


(1) “Là sao, thưa thiện Cồ-đàm, thế giới là bất diệt?” 


.39 


- “Này Vaccha, ta đã không tuyên bố điều này: “Thế giới là bất diệt. 

` [Tiếp tục như đoạn hỏi đáp với thầy Mục-kiên-liên ở đầu kinh] ... 

(10) “Vậy thì, thưa thiện Cô-đàm, Như Lai không hiện hữu cũng 
không phải không hiện hữu sau khi chết??? 

- “Này Vaccha, ta cũng không tuyên bố điều này: “Như Lai không 
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hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 


+ “Thầy Cô-đàm, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao, khi những du 
sĩ thuộc giáo phái khác khi được hỏi những câu hỏi đó, họ đều có những 
câu trả lời như: “Thế giới là bất diệt”... hoặc “Như Lai không hiện hữu 
cũng không phải không hiện hữu sau khi chết”? Và cái øì là nguyên nhân 
và lý do tại sao, khi sa-môn Cô-đàm khi được hỏi những câu hỏi đó, vị ấy 


không đưa ra câu trả lời nào?” 


Chương 44 — Liên kết KHÔNG ĐƯỢC TUYÊN BÔ * 311 


- “Này Vaccha, những du sĩ các giáo phái khác cứ coi mắt... tai... 
mũi ... lưỡi ... thân ... tâm là như vầy: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, 
đây là “bản ngã của ta””. Do vậy khi những du sĩ các giáo phái khác được 
hỏi những câu hỏi như vậy, họ đưa ra những câu trả lời như: “Thế giới là 
bất diệt”... hoặc “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện 
hữu sau khi chết”. Nhưng, này Vaccha, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác, thì coi mắt... tai... mũi ... lưỡi ... thân ... tâm là như vầy: “Đây 
không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã 
của ta””. Do vậy, khi ta [Như Lai] được hỏi những câu hỏi như vậy, ta đã 
không đưa ra những câu trả lời như vậy.” (+) 


“Thật kỳ diệu, Thầy Cô-đàm! Thật tuyệt vời, Thầy Cô-đàm! Là cách 
mà ý nghĩa và câu chữ của vị thầy và vị đệ tử trùng hợp và giống nhau, và 
không khác biệt nhau về vấn để chính. Thầy Cô-đàm, vừa rồi tôi có đến 
gặp sa-môn Mục-kiền-liên và đã hỏi vị ấy về vấn đề này. Sa-môn Mục- 
kiền-liên cũng đã giải thích vấn đề này bằng những từ ngữ và câu chữ y 
hệt như Thầy Cồ-đàm mới dùng để giải thích. “Thật kỳ diệu, Thầy Cỗ- 
đảm! Thật tuyệt vời, Thầy Cồ-đàm! Là cách mà ý nghĩa và câu chữ của vị 
sư thầy và vị đệ tử trùng hợp và giống nhau, và không khác biệt nhau về 


vân đê chính.” 


(SN 44:07) 


8 Vacchagotta 


Lúc đó có du sĩ Vacchagotta đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi họ xong 
phần chào hỏi thân thiện, ông ta ông ta ngôi xuống một bên, và nói với 
đức Thế Tôn: 

[Tiếp tục như đoạn 10 hỏi đáp ở trên, cho đến câu (10):] 

(10) “Vậy thì, thưa thiện Cô-đàm, Như Lai không hiện hữu cũng 
không phải không hiện hữu sau khi chết?” 
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- “Này Vaccha, ta cũng không tuyên bố điều này: “Như Lai không 
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hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 


+ “Thầy Cô-đàm, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao, khi những du 
sĩ thuộc giáo phái khác khi được hỏi những câu hỏi đó, họ đều có những 
câu trả lời như: “Thế giới là bất diệt”... hoặc “Như Lai không hiện hữu 
cũng không phải không hiện hữu sau khi chết”? Và cái øì là nguyên nhân 
và lý do tại sao, khi sa-môn Cô-đàm khi được hỏi những câu hỏi đó, vị ấy 


không đưa ra câu trả lời nào?” 


- “Này Vaccha, những du sĩ các giáo phái khác cứ coi sắc-rhân (sắc) 
là cái “ta', hoặc nghĩ “ta sở hữu sắc-thân, hay sắc-thân là ở trong cái “ta', 
hay cái “ta” ở trong sắc-thân. Họ cứ coi cảm-giác (thọ) là cái “ta`... nhận- 
thức (tưởng) là cái “ta”... những sự tạo-tác cô ý (hành) là cái “taˆ... thức 
(thức) là cái “ta', hoặc nghĩ “ta” sở hữu thức, hay thức là ở trong cái “ta”, 
hay cái “ta” ở trong thức. Do vậy, khi những du sĩ các giáo phái khác được 
hỏi những câu hỏi như vậy, họ đưa ra những câu trả lời như: “Thế giới là 
bất diệt”... hoặc “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện 
hữu sau khi chết. Nhưng, này Vaccha, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác, thì không coi sắc-thân là cái “ta`.... hay cái “ta” ở trong sắc-thân. 
Như Lai không coIi cảm-giác ... thức là cái “ta`.... hay cái “ta” ở trong 
thức. Do vậy, khi ta [Như Lai] được hỏi những câu hỏi như vậy, ta đã 
không đưa ra những câu trả lời như vậy.” (+) 

Rồi du sĩ Vacchagotta đứng đậy khỏi chỗ ngồi, (ra về), và đi đến gặp 
Ngài Đại Mục-kiền-liên. Sau khi họ xong phân chào hỏi thân thiện, ông ta 
ngồi xuống một bên, và hỏi thầy ấy: 

(1) “Là sao, Thầy Mục-kiền-liên, thế giới là bất diệt?” 

[Tiếp tục như đoạn 10 hỏi đáp ở trên, cho đến câu (10):] 

(10) “Vậy thì, Thầy Mục-kiền-liên, Như Lai không hiện hữu cũng 
không phải không hiện hữu sau khi chết??? 

- “Này Vaccha, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố điều này: “Như Lai 
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không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 


Chương 44 — Liên kết KHÔNG ĐƯỢC TUYỂN BÔ ° 379 


+ “Thầy Mục-kiền-liên, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao, khi 
những du sĩ thuộc giáo phái khác khi được hỏi những câu hỏi đó, họ đều 
có những câu trả lời như: “Thế giới là bất tận”... hoặc “Như Lai không 
hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết? Và cái gì là 
nguyên nhân và lý do tại sao, khi sa-môn Cồ-đàm khi được hỏi những câu 


hỏi đó, vị ây không đưa ra câu trả lời nào?” 


- “Này Vaccha, những du sĩ các giáo phái khác cứ coi sắc-thân là cái 
“ta', hoặc nghĩ “ta' sở hữu sắc-thân, hay sắc-thân là ở trong cái “ta”, hay 
cái “ta' ở trong sắc-thân. Họ cứ coi cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái 
'ta`... những sự tạo-tác cô ý là cái “ta`.... thức là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta' 
sở hữu thức, hay thức là ở trong cái “ta', hay cái “ta” ở trong thức. Do vậy, 
khi những du sĩ các giáo phái khác được hỏi những câu hỏi như vậy, họ 
đưa ra những câu trả lời như: “Thế giới là bất diệt... hoặc “Như Lai 
không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. Nhưng, 
này Vaccha, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, thì không coI sắc-thân 
là cái “ta`.... hay cái “ta” ở trong sắc-thân. Như Lai không coi cảm-giác ... 
thức là cái “ta”... hay cái “ta' ở trong thức. Do vậy, đức Thế Tôn [Như 
Lai] được hỏi những câu hỏi như vậy, đức Thế Tôn đã không đưa ra 
những câu trả lời như vậy.” (+) 


“Thật kỳ diệu, Thầy Mục-kiền-liên! Thật tuyệt vời, Thầy Mục-kiền- 
liên! Là cách mà ý nghĩa và câu chữ của vị thầy và vị đệ tử trùng hợp và 
giống nhau, và không khác biệt nhau về vấn đề chính. Thầy Mục-kiền- 
liên, vừa rồi tôi có đến gặp sa-môn Cồ-đàm và đã hỏi vị ấy về vấn đề này. 
Sa-môn Cô-đàm cũng đã giải thích vấn đề này bằng những từ ngữ và câu 
chữ y hệt như Thầy Mục-kiền-liên mới dùng để giải thích. Thật kỳ diệu, 
Thầy Mục-kiền-liên! Thật tuyệt vời, Thầy Mục-kiền-liên! Là cách mà ý 
nghĩa và câu chữ của vị thầy và vị đệ tử trùng hợp và giống nhau, và 


không khác biệt nhau về vân đề chính.” 


(SN 44:08) 
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9 Hội Trường Tranh Luận 


Lúc đó có du sĩ Vacchagotta đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi họ xong 
phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và nói với đức Thế 
Tôn: 

“Thầy Cô-đàm, trong mấy ngày qua một số tu sĩ, các bà-la-môn, và 
những du sĩ các giáo phái khác đã tụ họp trong hội trường tranh luận [hội 
trường huyên náo],?®° và khi họ đang ngồi với nhau thì có cuộc đối thoại 


khởi sinh giữa họ như vầy: 


“Vị Pũrana Kassapa này——là người lãnh đạo một giáo đoàn, người dẫn 
dắt một hội đoàn, là đạo sư của giáo đoàn, là người thầy tâm linh có tiếng 
và có danh được nhiều người coi là bậc thánh hiền—khi có một đệ tử 
(bình thường) nào mới chết, vị này tuyên bố được người này đã tái sinh ở 
cối đó, hoặc người nọ đã tái sinh ở cõi kia. Và khi có một đệ tử, thuộc 
hàng cao nhất, một người siêu phàm, một người đã đạt tới sự chứng ngộ 
cao siêu phàm mới chết, vị ấy cũng tuyên bố được vị này đã tái sinh ở cõi 
đó, hoặc vị đó đã tái sinh ở cối kia.” 

“VỊ Makkhali Gosaäla này ... VỊ NÑigantha Nãtaputta (Ni-kiễn-tử) này 
... MỊ This SañJaya Belatthiputta này ... VỊ Pakudha Kaccäyana này ... VỊ 
Ajita KesakambalT (A-tư-đà) này ... khi có một đệ tử (bình thường) nào 
mới chết, vị này tuyên bố được người này đã tái sinh ở cõi đó, hoặc người 
nọ đã tái sinh ở cõi kia. Và khi có một đệ tử, thuộc hàng cao nhất, một 
người siêu phàm, một người đã đạt tới sự chứng ngộ cao siêu phàm mới 
chết, vị ấy cũng tuyên bố được vị này đã tái sinh ở cõi đó, hoặc vị đó đã 
tái sinh ở cõi kia.” 

“Vị sa-môn Cồ-đàm này— là người lãnh đạo một giáo đoàn, người 
dẫn dắt một hội đoàn, là đạo sư của giáo đoàn, là người thầy tâm linh nổi 
tiếng và nổi danh được nhiều người coi là bậc thánh hiền—khi có một đệ 
tử (bình thường) nào mới chết, vị này tuyên bố được người này đã tái sinh 
ở cõi đó, hoặc người nọ đã tái sinh ở cõi kia. Nhưng khi có một đệ tử, 


thuộc hàng cao nhất, một người siêu phàm, một người đã đạt tới sự chứng 
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ngộ cao siêu phàm mới chết, thì vị ấy không tuyên bố người này đã tái 
sinh ở cõi đó, hoặc người nọ đã tái sinh ở cõi kia. Thay vì vậy, vị ấy tuyên 
bó về sự tái-sinh của người đó như vây: “Người đó đã cắt đứt dục-vọng, 
đã chặt đứt gông-cùm, và, bằng cách phá bỏ sự tự-ta (ngã mạn), người đó 
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đã làm nên sự diệt-khô. 


“[hây Cô-đàm, trong tôi có sự bôi rôi, có sự nghi ngờ răng: “Giáo 


Pháp của sa-môn Cô-đàm phải nên được hiệu theo cách nào???” 


- “Này Vaccha, ông bị bối rối là cũng phải thôi, ông nghi ngờ cũng 
hợp lý thôi. Bởi vì sự nghi ngờ đã khởi sinh trong ông về một vấn đề còn 
làm bối rối. Này Vaccha, ta tuyên bố sự tái-sinh là đối với người còn 
nhiên liệu, không phải đối với người không còn nhiên liệu. Giỗng như một 
ngọn lửa cháy bằng nhiên liệu, không phải không có nhiên liệu; cũng 
giống như vậy, này Vaccha, ta tuyên bố sự tái-sinh là đối với người còn 
nhiên liệu, không phải đối với người không còn nhiên liệu.”38! 

“Thầy Cồ-đàm, khi một ngọn lửa bị gió thối bay đi một khoảng cách, 


thì Thầy Cồ-đàm tuyên bồ nhiên liệu của nó trong lúc đó là gì?” 


- “Này Vaccha, khi một ngọn lửa bị gió thôi bay đi một khoảng cách, 
ta tuyên bố nó được tiếp nhiên liệu bởi gió. Vì trong lúc đó gió là nhiên 
liệu của nó.” 

“Và, Thầy Cô-đàm, khi một chúng sinh đã đặt xuống thân này nhưng 
vẫn chưa được tái sinh trong một thân khác, thì Thầy Cồ-đàm tuyên bố 
nhiên liệu của nó trong lúc đó là gì?” 

- “Này Vaccha, khi một chúng sinh đã đặt xuống thân này nhưng chưa 
tái sinh trong một thân khác, ta tuyên bố nó được tiếp liệu bởi dục-vọng 


(ái). Vì trong lúc đó dục-vọng là nhiên liệu của nó.” 38? 


(SN 4409) 


10 Ananda [Có cái *Ta` hay không ?] 
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Lúc đó có du sĩ Vacchagotta đến gặp đức Thế Tôn ... và nói với đức 
Thế Tôn: 


(1) “Giờ thì, Thầy Cồ-đàm, có cái “ta” (ngã, tự ngã, bản ngã) phải 
không?” Khi điều này được hỏi, đức Thế Tôn im lặng. 


(2) “Thầy Cồ-đàm, vậy không có cái “ta' phải không?”. Lần thứ hai 


đức Thế Tôn vẫn im lặng. 


Rồi du sĩ Vacchagotta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và bỏ đi. Không lâu 
sau khi du sĩ Vacchagotta bỏ đi, Ngài Änanda mới thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, vì sao như vậy, khi Thế Tôn được hỏi bởi du sĩ Vac- 
chagotta mà Thế Tôn không trả lời?” 


- “Này Änanda, nếu khi du sĩ Vacchagotta hỏi ta “Có cái “ta” nào 
không?? mà ta trả lời “Có cái “ta”, thì coi như đồng tình với?8° những tu sĩ 
và bà-la-môn theo thuyết bắt-diệt (có “linh hồn” chuyên kiếp; thường 
kiến). Và, nếu khi du sĩ Vacchagotta hỏi ta 'Không có cái “ta” phải 
không?? mà ta trả lời “Không có cái “ta”? thì coi như đồng tình với những 


tu sĩ và bả-la-môn theo thuyết diệt-vong (như chết là hết; đoạn kiến). 


- “Này Ananda, nếu khi du sĩ Vacchagotta hỏi ta “Có cái “ta” phải 
không?? mà ta trả lời “Có cái “ta””, thì liệu về phần ta có nhất quán với “sự 
khởi-sinh của sự-biết” (của ta) rằng “Tá? cả những hiện-tượng đều là vô- 
ngấ` (chư pháp vô ngã), hay không?”3% 

“Không (nhất quán), thưa Thế Tôn.” 

- “Và, này Änanda, nếu khi du sĩ Vacchagotta hỏi ta 'Không có cái 
“ta” phải không?” mà ta trả lời “Không có cái “ta”ˆ thì, du sĩ đó, vốn đã bị 
rối trí, sẽ càng rớt vào sự rối trí hơn nữa khi ông ta nghĩ rằng “Dường như 
;›;385 


cái “ta” mình có trước đây giờ hóa ra nó cũng không tôn tại. 


(SN 44:10) 


11 Sabhiya Kaccãäna 


Chương 44 — Liên kết KHÔNG ĐƯỢC TUYỂN BÓ ° 383 


Trong một lần Ngài Sabhiya Kaccãna đang sống ở Ñãtika, trong Ngôi 
Nhà Gạch. Lúc đó có du sĩ Vacchagotta đến gặp thầy Sabhiya Kaccãna. 
Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và 
nói với thầy ấy: 

(1) “Là sao, Thầy Kaccãna, Như Lai có còn hiện hữu sau khi chết?” 


[Tiếp tục đoạn 10 hỏi đáp như đâu kinh 44:01 cho đến câu (10):] 
(10) “Vậy thì, Thầy Kaccãna, Như Lai không hiện hữu cũng không 
phải không hiện hữu sau khi chết”?” 


- “Này Vaccha, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố điều này: “Như Lai 
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không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 


+ “Bây giờ, Thầy Kaccãna, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao điều 
này đã không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn?” 


- “Này ông Vaccha, đối với những nguyên-nhân và điều-kiện để mô tả 
một người là “gồm có sắc-thân' (sắc) hay “không có sắc-thân' (vô sắc) hay 
“có nhận-thức” (tưởng) hay “không có nhận-thức' (phi tưởng) hay “không 
có nhận thức cũng không phải không có nhận thức" (phi tưởng phi phi 
tưởng): nếu nguyên-nhân và điều-kiện đó chấm dứt toàn bộ và hoàn toàn 
không còn tàn dư, thì lấy cách nào để người mô tả mình là “gồm có sắc- 
thân hay “không có sắc-thânˆ hay “có nhận-thức” hay 'không có nhận- 
thức” hay “không có nhận thức cũng không phải không có nhận thức” như 
vậy?” (+) 


“Thầy Kaccãna, thầy xuất gia đi tu đã bao lâu rồi?” 
“Không lâu, này thiện hữu. Ba năm.” 


“Này thiện hữu, một người đạt được (trí biết) như vậy trong chừng ấy 
năm thì quả thực là (đạt được) nhiều lắm, nói chỉ tới người đã vượt trên 
(trình độ) này!”386 


(SN 4411) 
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— HÉT QUYÉÊN 4— 
(QUYÊN SÁU CƠ-SỞ CẢM-NHẬN) 


BẢNG VIẾT TẮT 








I. BỘ KINH & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
Be: phiên bản Miễn Điện của SN 
Ee: phiên bản tiếng Anh của SN (ấn bản PTS) 
Se: phiên bản Sinhala (Tích Lan cổ) của SÑ 
+ SÑ= Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
Spk (Be) = SãratthappakaäsinT: Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Miến Điện) 
Spk (Se) = Saratthappakäasinr: Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Sinhala). 
Spk-p{ = Sãratthappakãsini-purana-tikã: Tiểu Chú Giải bộ kinh SN (phiên 
bản Miền Điện) 
SS = Sinhala-scrIpt: Tiểu Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Sinhala) 


CDB = Connected Discourses of Buddha: bản địch Pali-Anh SN bởi Tỳ Kheo 
Bô-Đẻ 


SC = trang SuttaCentral: bản địch P4li-Anh của các bộ kinh Nikaya bởi nhà 
sư Ajahn Sujato. 


Lưu Ý: trong bản dịch Việt này dụa theo bản dịch của TKBĐ, các chú giải 
Spk thì mặc nhiên là của phiên bản Miến Điện (Be). Chỗ nào ghi Spk (Be) 
và Spk (Se) chỉ khi có sự khác nhau về về câu chữ được ghi trong hai phiên 


bản. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: Vị Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikaya: Bộ Kinh Tăng Ch¡ (Tăng Chì Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 


Dhp = Dhammapada: ứập Kinh Pháp Cú (thuộc KN) 
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Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Chú Giải tập Dhp 

Dhs = Dhammasangarr: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 

+ DN = DIigha Nikaya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Itivuttaka: fập Kinh Phát Tự Thuyết (thuộc KN) 

It-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập Tí 

Ja: = Jãtaka: tập kinh Chuyện Tiên Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapätha: zẩp Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MiI = Milindapanha: ứập kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = MaJjhima Nikãya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = Manorathapiram: Chú Giải bộ AN 

Netf = Nettippakarana: (thuộc KN) 

Nidd I = Maha-niddesa: áp Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 





Nidd II = Cũla-niddesa: rập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Patis = Patisambhidamagøga: áp Con Đường Phân Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathã: Chú Giải tập Pafis 
Pe{ = Petakopadesa: (thuộc KN) 
Pj II = ParamatthaJotikäã, Phần II (Suttanipata-atthakathä): Chú Giải tập Sn 


Pp = Puggalapannatti: bộ Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathä: Chú Giải tập Pp 
Ps = PapancasũdanT (MaJJhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MA 


Pvy = Petavatthu: záp Chuyện Quỷ Đối (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 
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+ SN = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kế (Tương Ưng Kinh Bộ) 

9n = Suttanipäata: ếập Kinh Táp (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsädika (Vinaya-atthakatha): Chú Giải Luật Tạng 

Sv = SumaogalavIlãsinï (DIgha Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ kinh DN 
Sv-p{ = Sumaogalavilãsini-purãna-tikã (Digha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu Chú 
Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 

'Th = Theragathã: zập kinh Trưởng Lão Thỉ Kệ (thuộc KN) 

'Th-a = Theragathã-atthakatha: Chú Giải tập Th 

Thĩ = TherTgathã: záp kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

Thĩ-a = Therigatha-atthakathã (1998): Chú Giải tập Thĩ (bản 1998) 

Ud = Udãna: ứập kinh Phật Đã Nói Như Vậy (thuộc KNÑ) 

Ud-a = Udãna-atthakathã: Chú Giải tập Ud 

Vịbh = Vibhanga: Bộ Phân Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakathäa (Sammohavinodam): Chú Giải bộ Vibh 
Vibh-mf = Vibhaga-milatikã (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miễn 
Điện) 

Vịn = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 


Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


HI.NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyễn Thoại Phật Giáo (của học giả Burlin- 
game) 

CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vì Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders' Verses I: 7zưởng Lão Thĩ Kệ I (của NÑNorman) 
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EV II = Elders° Verses II: Trưởng Lão Thi Kệ HI (của Norman) 
GD = Group of Discourse: /ập Kinh Táp II (của Ñorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của 
MN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoll) 


Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism] bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo Nãnamoli) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyển tập các kinh thuộc SN 


(của các học giả Ireland, Nanananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Pali Dictionary: 7 Điển Pali Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study of the Chinese Samyuktaägama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ưng A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: Tự Điển Danh Từ Riêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-Williams' Sanskrit-English Dictionary: Tự Điển Phạn-Anh 
(của Momier-William) 


PED = Pali-English Dictionary: Tự Điển Päli-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TÁT KHÁC: 


BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phát giáo 
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BPS = Buddhist Publication Society: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society: Hội Kinh Điển Pali 

Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 

VẤT = Vanarata Änanda Thera: Trưởng Lão Vanarata nanda 


Lưu Ý: Những số hiệu của các kinh Pãli được so chiếu và trích dẫn trong 
phần chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyển và số trang của ấn bản PTS. Còn 
các số hiệu kinh DN, MN, và Ja kèm theo số kinh sau đó là chỉ toàn bộ kinh 
đó. Các số trang dẫn chiếu tới Vism cũng được ghi kèm theo bằng số chương 
và số đoạn của Ppn. Mặc dù những số hiệu tham chiếu về các luận giảng 
cũng theo số guyển và số trang của ân bản PTS, có lúc tôi phải quyết định 
chọn ghi bằng cách chuyên đổi từ Be hay Ce thông qua bảng chuyên đổi 
tương ứng của các giảng luận PalI của PTS (P4li Aithakatha Correspondence 
Tables) 
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CHÚ THÍCH 


! [Chữ “bên-trong” (ajjhattika = adhi + affa + ika) là chỉ riêng “sáu cơ-sở 
cảm-nhận” (sáu nội xứ, tức sáu giác-quan, sáu căn), và ngược lại “bên- 
ngoài” (bahira) là chỉ riêng sảu đối-tượng ở bên ngoài (sáu ngoại xứ); [mặc 
dù theo như V7 Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma) thì chữ dhammayatana (pháp 
xứ) là chỉ những đối-tượng của thức-tâm (mano-vifñfñana) và những thứ phái 
sinh thuộc tâm của tất cả thức (viZZZna). Mặc dù giống nhau, nhưng chữ kép 
ajjhatika-bähira thì không phải là đồng nghĩa với chữ kép ajjhatta- 
bahiddhã: chữ sau đánh dấu sự khác-biệt giữa “tứ thuộc về mình" và “thứ 
thuộc về người khác". Các căn cảm-nhận “của chủng sinh khác" là ajjhattika 
chứ không phải bahiddhä, trong khi đó sắc tố, giọng nói, mùi ... “của mình” 
là aJharia chứ không phải bahrra.] (TL) 


(Bản dịch Việt dùng các chữ sáu nội xứ [bên trong] là đông nghĩa sáu 
giác-quan, sảu căn, và sáu ngoại xứ [bên ngoài] là đông nghĩa sáu đổi-tượng 
bên ngoài, hay su đôi-tượng giác quan, hay sáu đồi-tượng cảm nhán.) 


2 [Các kinh SN 35:01-22 được kết tập theo những khuôn-mâẫu kinh mà chúng 
ta đã gặp trước đây. Trong Chương (liên-kết) 35 này, mỗi khuôn-mẫu được 
khởi tạo 02 lần: thứ nhất là sáu cơ-sở bên frong (sáu nội xứ, sáu giác-quan), 
rồi tới sáu cơ-sở bên ngoài (sáu ngoại xứ, sáu đối-tượng bên ngoài). | (2) 


3 [Spk phân biệt những loại “mắt” khác nhau đã được nói đến trong Kinh 
Tạng. Trước tiên “mắt” được phân thành hai dạng: (1) mắt hiểu-biết hay /rí 
nhãn (ñãnacakkhu) và (2) mắt thường hay mắt thuộc thân (mamsacakkhu). 


- (1) Loại mắt hiểu-biết có 05 loại: () mắt Phật hay Phật nhãn (bud- 
dhacakkhu), là trí-biết về những căn-cơ (tánh nết) và những khuynh-hướng 
tiềm ân (tùy miên) của những chúng sinh, và trí-biết về những mức-độ chín 
muỗi của các căn tâm linh của họ; (ii) Mắt Giáo Pháp hay Pháp nhãn 
(dhammacakkhu), là trí-biết về ba thánh đạo và thánh quả thấp hơn (dưới A- 
la-hán); (11) mắt vũ trụ hay vũ frụ nhãn (samanfacakkhu), là trí-biết của Phật 
về vũ trụ; (1v) mất thiên thánh hay thiên nhãn (dibbacakkhu), là trí-biết được 
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khởi sinh bằng sự tràn ngập của ánh sáng [có thê nhìn thấy sự qua-đời và tái- 
sinh của những chúng sinh]; và (v) mắt trí-tuệ hay fuệ nhãn (paññacakkhu), 
là sự nhận thấy thấu suốt về Bốn Diệu Đá. 


(2) Loại mắt thường có 02: (1) mắt hợp-tô (sasambharacakkhw), là tròng mắt 
gồm nhiều yếu tố tạo thành; và (1i) mắt cảm-nhận (pasadacakkhu), giống như 
chất cảm-ứng trong những dụng cụ nhãn khoa, nhạy ứng với những hình-sắc 
[có lẽ đây là chỉ võng-mạc và các dây thần kinh thị giác]. 


- Ở đây đức Thế Tôn đang nói mắt cảm-nhận là “cø-sở mắt” (nhãn xứ, nhãn 
quan). 74, mmĩi, lưỡi ... cũng nên được hiểu một cách tương tự. Tâm (mano) 
là tâm thuộc ba cõi, đó là trú xứ của sự khám phá bằng trí-tuệ (ebhimakas- 


qI1m"asanacäaracrffa). 


- Về sự giảng giải về các loại “mất” theo luận giảng, mời coi Thanh Tịnh 
Đạo, Vism 444-46 (Ppn 14:36—53). 


- Học giả Hamilton đã phản bác cách xếp loại 05 cø-sở cảm-nhận đầu tiên là 
thuộc sắc-uân (rữpakkhandja), bà lập luận rằng từ “những định nghĩa tiêu 
chuẩn về sốc-uẩn trong các kinh” thì sắc-uẩn đâu có bao gồm những cơ-sở 
cảm-nhận này. Theo quan điểm của bà, các căn cảm-nhận là những năng lực 
của sự nhận thức tham gia vào cả những đặc tính thuộc vật chất và thuộc tâm, 
và do vậy không thê nào được xếp loại chúng chỉ nằm trong sắc-uẩn (rữpa) 
[coi quyền Danh Tính và Trải Nghiệm. trang 14-22]. Tuy nhiên cũng theo lý 
lẽ này có thể lập luận rằng 05 cơ-sở cảm-nhận bên ngoài không nên được xếp 
vào sắc-uẩn, cũng bởi vì các kinh không xếp chúng trong tổ hợp sắc-uẩn. Sự 
thật trần trụi là: những liên hệ tương quan giữa các uẩn, các xứ, và các giới 
(khandha, ãyatfana và dhãíu) là không hề được nói rõ rệt trong Kinh Tạng mà 
chỉ được phân biệt rõ trong Vị Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma Pữaka); Vì 
Diệu Pháp Tạng đã xếp loại 05 cø-sở cảm-nhận đâu tiên cả bên-trong và 
bên-ngoài (05 nội xứ và 05 ngoại xứ đầu tiên) là thuộc sắc-uẩn. Còn 05 căn 
và 04 đối-tượng giác quan [không tính đối-tượng chạm xúc] thì được xếp loại 
là “thể sắc phái sinh” (upãdã rñpa) [ví dụ: thể sắc phái sinh từ 04 yêu-tố tứ 
đại]; và đối-tượng chạm xúc thì được xếp thuộc 03 yếu-tố tứ đại: đá: [thể 
cứng-mèm], øðiệ: [thể nóng-lạnh], và ký [thể động-áp]. Bản thân các kinh 
không liệt kê những loại £hể sắc phái sinh, và Vì Diệu Pháp đường như đã 
làm thay việc này. | (3) 


Chú Thích s 393 


4 [Spk: Những hiện-tượng thuộc tâm: là những đối-tượng là những hiện- 
tượng thuộc tâm (dhamma tỉ tebhữmakadhammarammanam). Tôi dịch chữ 
dhamma ở đây là “những hiện-tượng thuộc tâm” (các tâm pháp) hơn là 
“những đối-tượng thuộc/của tâm”—vôn là cách dịch tiêu chuân— đúng theo 
tư tưởng được nhắn mạnh trong Vị Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma) và các 
luận giảng, rằng chữ đhammãyafana (pháp xứ) không chỉ bao gồm những 
loại đối-tượng riêng của co-sở tâm (tâm xứ, zznãyafana), mà cũng gồm tất 
cả những hiện-tượng thuộc tâm đi kèm với (nối kết, cùng có, câu hữu) thức 
thuộc bất cứ loại nào, chẳng hạn như gồm cảm-giác đi kèm, nhận-thức đi 
kèm và những sự tạo-tác có ý đi kèm. Coi thêm định nghĩa về pháp-xứ 
(dhammayafana) ở Vibh 72, và sự giảng giải trong Vism 484 (Ppn 15:14). 


- Ba cảnh giới (03 cảnh hiện hữu) là dục-giới, sắc-giới, và vô-sắc giới.] (4) 


5 [Spk diễn dịch rằng: cái sự “bên-frong” của các căn cảm-nhận nên được 
hiểu là xuất phát từ sức mạnh của tham-muốn và nhục-dục đối với chúng. 
Đối với những người coi sáu cơ-sở bên trong (sáu nội xứ) như phần bên 
trong một ngôi nhà thì sáu cơ-sở bên ngoài giông như phần xung quanh bên 
ngoài ngôi nhà đó. Giống như /ham-muốn và nhục-dực của người ta là cực kỳ 
mạnh trong liên quan tới những thứ bên trong ngôi nhà thì họ không cho 
người lạ nào đi vào trong nhà; tương tự như vậy trong liên quan tới sáu cø-sở 
bên trong (sáu giác-quan). Nhưng fham-muốn và nhục-dục của người ta là 
không mạnh lắm trong liên quan tới những thứ bên ngoài nhà thì họ không 
cắm cản những người khác đi qua đi lại bên ngoài ngôi nhà; tương tự như vậy 
trong liên quan tới sáu cø-sở bên ngoài (những đối-tượng giác quan).] (5) 


5 [Spk: Tấr-cả (sabba) gồm có bốn: (1) tắt-cả bao gôm tắt cả (sabbasabba), 
như: mọi thứ có thể biết, tất cả chúng đều đi vào tầm (phạm vi) của trí-biết 
của Phật về thế giới (vũ trụ); (1i) tất cả các cơ-sở cảm-nhận (äyatanasabba), 
tức: những hiện-tượng thuộc 04 cảnh giới (4 cảnh hiện hữu); (11) tắt cả của 
danh-tính cá thể (sakkayasabba), tức: những hiện-tượng thuộc 03 cảnh giới; 
và (1v) fát cả từng-phân (padesasabba), tức như: 05 đối-tượng cảm-nhận 
thuộc thân (tất cả xứ thuộc thân). Mỗi “zá7-cả' này, từ (¡) đến (v), lần lượt có 
tầm (phạm vi) hẹp hơn loại đứng trước. Bài kinh này là đang nói đến “đr-cả 
các cø-sở cảm nhận) (bên trong và bên ngoài; sáu nội xứ và sáu ngoại xứ). 
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- Chữ “04 cảnh giới” ở đây là gồm 03 cảnh thé-tục [coi thêm chú thích số 4 ở 
trên] và 07 cảnh siêu-thể [chỉ 04 thánh đạo, 04 thánh quả, và Niết-bàn].] (6) 


7 [Nguyên văn câu này: 7øzssa vãcãvafthur ev` assa. Spk giải thích nghĩa là: 
Điều đó chỉ là lời hô hào mà thôi. Bởi vì, nếu một người bỏ qua 12 cơ-sở 
cảm-nhận thì người đó đầu thể chỉ ra hiện-tượng nào có thực. | (7) 


% [Nguyên văn: Ya/hã tam bhikkhave avisayasmimn. Spk: Người ta sẽ bị 
phiền-ưu khi họ ra khỏi trú-xứ (lãnh vực, lãnh địa, chuyên môn, tầm, phạm 
vi) của mình. Ra khỏi trú-xứ của mình cũng giống như người phải lội qua 
sông sâu khi đội một cung điện bằng đá trên đầu hay giống như cố sức kéo 
mặt trời và mặt trăng khỏi hướng đi của chúng vậy; làm vậy (là ngoài khả 
năng của mình, là bất khả thi) chỉ mang lại sự phiền-bực mà thôi; giống như 
người đi ra khỏi trú-xứ của mình sẽ gặp phải sự phiền-ưu như vậy.] (8) 


° [Có vẻ như: bằng việc thêm vào những yếu tố trải-nghiệm vốn không 
được liệt kê trong số 72 cơ-sở cảm-nhận—đó là thức, sự tiếp-xúc, và cảm- 
giác—Đức Phật đã vi phạm vào chính sự quy định của mình rằng “2r-cả” là 
gồm cả mọi thứ (2). Tuy nhiên những yếu tổ được nói ra ở đây [và bên dưới] 
có thê được xếp loại trong số 12 cơ-sở (12 xứ). 06 loại thức được gồm trong 
cø-sở tâm (tâm xứ; manayafand). Tâm (mano) là một yếu tố riêng biệt, là 
điều-kiện trợ giúp (trợ duyên) cho /#z¿c-tâm, rồi nó trở thành nhỏ hẹp hơn về 
quy mô hơn cơ-sở ứâm; theo hệ thống các luận giảng, nó biểu thị cho Đha- 
vangactta hay “sự liên-fục Sự-sống thuộc tiềm thức”. 


- Trong số những cơ-sở (xử) thì sự tiếp-xúc (xúc) và cảm-giác (thọ) được 
gồm trong cø-sở những hiện-tượng thuộc tâm (pháp xứ; dhammäyatana), 
cùng với những dạng đồng-sinh thuộc tâm khác và dhammärammana (những 
đối-tượng của thức-tâm). Bản thân thức-tâm, theo Spk, gồm có loại /hức 
hướng (phát) ra cửa-tâm (manodvärävajjanacita) và những javana (tốc 
hành thức?). Về những thuật ngữ này đã được giảng giải trong V¡ Diệu Pháp, 
mời đọc thêm CMA 3:8-11.] (9) 


19 [Nguyên văn: Sabbam abhiññaä pariññaä pahãnäya. Spk giải nghĩa câu này 
là: sabbam abhjjãnivä parijãänihäa pajahanatthäya. (Chữ gốc là abhiññä và 
pariññãä: trực-tiếp biết (liễu trì) và hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ). Về sự phân biệt 
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giữa chữ abhiññä và pariññäã, mời coi lại chú thích số 42 ở kinh SN 22:24 
(Quyền 3).] (10) 


1! [SDk: trong kinh này đang nói về 03 loại sự hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ): (ï) 
sự hoàn-toàn hiểu về những điều đã biết (đã biết bởi nhiều người, hiển nhiên, 
phổ quát), (1) sự hoàn-foàn hiểu nhờ sự suy-xét kỹ lưỡng, và (11) sự hoàn- 
toàn hiểu là sự dẹp-bỏ. Mời coI lại thêm chú thích số 36 trong Quyền l và 
chú thích số 42 ở kinh SN 22:24 (Quyền 3) về chữ này.] (11) 


1? [Nguyên văn cả câu này: Cakkhuviññaänaviñfñatabba dhamma. Spk đã đưa 
ra những sự giải thích thay phiên nhau để chỉ ra cách những thứ này khác với 
sắc (rữpä) ... nhưng theo tôi [TKBĐ] thì sự chú giải này có vẻ là tự nghĩ ra 
chứ không phải từ hàm ý lời kinh ...] (12) 


13 [Kinh này thường được gọi là “Kinh Lửa”, là bài thuyết giảng thứ ba của 
Đức Phật sau khi giác-ngộ, như đã được ghi lại trong Luật Tạng, Vin I 34— 
35. Theo Luật Tạng, 1.000 Tỳ kheo này trước đó đã từng là những khổ sĩ để 
tóc búi (/a/ia) đi tu dưới sự dẫn dắt của 03 anh em nhà Ca-diếp (Kassapa). 
Phật đã chuyên hóa họ bằng một loạt những điều thần-diệu (bằng thần 
thông), sau đó giảng cho họ bài kinh này. Bài kinh này được gọi là “kinh lửa” 
vì những Tỳ kheo này trước kia từng là những khổ sĩ thờ thần lửa (nên Phật 
đã dùng hình ảnh “lửa đốt cháy” để thuyết giảng cho họ). Toàn bộ câu 
chuyện này cũng được ghi trong Luật Tạng, Vin I 24-34; mời đọc thêm 
quyền “Cuộc Đời Của Đức Phật" của nhà sư dịch giả Ñãnamoli, trang 54— 
60, 64-69. 


- Spk chú giải như vầy: Sau khi dẫn 1.000 Tỳ kheo đến (nơi được gọi là) Đầu 
Của Gayä (không rõ chữ *đâu' ở đây là chỉ “thủ phủ của vùng Gayä° hay 
là 'đầu núi Gayä'?), đức Thế Tôn đã suy xét: “Loại thuyết Pháp nào sẽ thích 
hợp với họ?” Rồi đức Thế Tôn nhận ra trước kia họ đã từng thờ cúng thần lửa 
buổi sáng và buổi tối. Vậy ta sẽ dạy họ 12 cø-sở cảm-nhận (12 xứ) đang bỗc 
cháy và đốt cháy. Theo cách như vậy họ sẽ có thể chứng quả A-la-hán.” 
Trong kinh này sự đốr-cháy là nói về đặc-tính “khớ”.] (13) 


14 [Phiên bản Se và Ee ghi chữ andhabhữram., nhưng tôi chọn chữ ghi trong 
Be là addhabhifam, chữ này cũng được ủng hộ bởi Spk khi nó giải nghĩa là: 
Addhabhutan tỉ adhibhitam ajjhotthatfam, upaddutan tỉ attho (bị đè nặng: bị 
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chỉnh phục, bị quá tải, nghĩa là bị áp bức). Coi thêm thì kệ 203 ở Quyền l và 
chú thích số 121 trong Quyền 1; kinh 22:1 (Quyên 3) và chú thích số 3 của 
nó. 


- Học giả Norman đã giải thích rằng chữ ađdhabhữra có lẽ đã được phát triển 
từ động từ thể quá khứ bất định (2) addhabhavi = ajjhabhavi (< *adhya- 
bhavi). Một khi nguồn gốc của động từ thể quá khứ bất định không còn được 
hiểu (2) thì động từ đã được cho là chữ addhabhavari với quá khứ phân từ là 
chữ addhabhữia; coi thêm GD, trang 356, chú thích 968.] (14) 


1Š [Nguyên văn câu này: Søbbamañfñitasamugshatasaruppam palipadaim. 
(Chữ “sự nhìn-nhận” là dịch chữ maññita). Chữ maññita là quá khứ phân từ 
của maññana|, là tiễn trình ý-nghĩ (tư duy) sai lệch do bị chỉ phối bởi đực- 
vọng, sự f-fa và những quan-điểm này nọ (ái, ngã-mạn và tà kiến); những 
quan-niệm hay ý-niệm khởi sinh từ những cách (lỗi, khuôn, kiểu) nghĩ như 
vậy cũng được gọi là những sự nhìn-nhận. Trong đó bao gồm cả những ý 
tưởng “Ta là', “Ta là này (cái “ta`, *đây là ta`; ngã kiến, ngã chấp) và tất cả 
những quan niệm khác xuất phát từ những sai lầm gốc rễ này; coi thêm kinh 
SN 35:248. 


- Nhân tiện: một bài kinh đã khảo sát sâu rộng nhất về “những sự nhìn-nhận' 
này là kinh ÄMfulapariyaya Suffa [MN 01]; coi thêm tham luận mang cùng tên 
“Bài Kinh Về Gác Rễ Của Sự Hiện-Hữu' [của TKBĐ], gồm có bản dịch kinh 
này và những giảng giải về nó.] (15) 


1S [Mẫu lời kinh “04 sự nhìn-nhận” cũng được hàm chứa trong kinh 
Mũilapariyäya Su#a (MN 1) mặc dù trong kinh đó đã không dùng khuôn-mẫu 
này một cách hiển rõ rệt đối với những co-sở cảm-nhán. 


- Spk chú giải: (1) Người đó không nhìn nhận mắt (cakkhum na maññati) 
nghĩa là: Người đó không nhìn nhận “mắt là “4” hay “của-fa' hay “ai” hay 
“của-ai" khác”. (1) Người đó không nhìn nhận trong mắt (cakkhusmim 
namafiñari) nghĩa là: Người đó không nhìn nhận “Ta ở trong mắt, hay những 
phương tiện (thứ liên quan) của ta ở trong mắt, hay “ai ở trong mắt hay 
những phương tiện của ai ở trong mất”. (1) Người đó không nhìn nhận từ 
mắt (cakkhuto na maññafi) nghĩa là: Người đó không nhìn nhận “7z đã thoát 
ra từ mắt, hay những phương tiện của ta đã thoát ra từ mắt, hay ai đã thoát 


Chú Thích s 397 


ra từ mắt, hay những phương tiện của ai đã thoát ra từ mắt". (iv).... (9) 
Người đó thậm chí không phát khởi một sự nhìn-nhận nào của dục-vọng, sự 
tự-ta, và hay tà-kiến.] (16) 


1 [Mời coi lại chú thích số 376 trong Quyền 1 và chú thích số 137 trong 
Quyền 2. Spk ghi: Trong kinh này, sự minh-sát đạt đỉnh là thánh quả A-la- 
hán đã được thảo luận trong 44 trường hợp. Và Spk-pt luận tính theo như 
vầy: Trong cửa-mát có 07 thứ: mắt, những hình-sắc, thức-mắt, sự tiếp-xúc 
mắt, và cảm-giác sướng, khổ, trung tính. Tính cách tương tự đối với 05 cửa 
còn lại, tất cả thành 42 (06 cửa x Ø7 thứ|. Thêm đoạn nói về sự “không nhìn 
nhận tất-cả” là 43, và thêm cụm chữ “người đó không dính-chấp gì trong thế 
giới” thành tông số là 44.] (17) 


18 [Nguyên văn: Sabbamafiñitasamugghatasappaäyapatipada.] (18) 


1 [Nguyên văn cả câu này: 7o fam hoti aññathã; aññathäbhãvï bhavasafto 
loko bhavam ev`ãbhinandaii. Ö đây hình như có sự chơi chữ xung quanh ý 
nghĩa “chúng sinh/sự đang trở thành khác đi”. Theo Spk, câu thứ nhất khẳng 
định rằng đối-tượng có mặt theo kiêu khác (aññen' ãkãrena hofi) với kiểu mà 
nó được nhìn nhận [Spk-p{ bổ sung: đối-tượng được nhìn nhận theo kiểu là 
thường-hằng nhưng đích thực nó có mặt theo kiêu “vô-thường, khổ, vô-ngã' ]. 
Trong câu thứ hai, tôi dịch cụm chữ aññathabhaäv: có nghĩa là “trải qua sự 
biến đổi, có mặt trong sự biến đổi, đang trong sự biến đổi”, tức là đang trở 
thành khác với nó trước đó. Như Spk cũng giải thích là “Nó đang trở thành 
khác đi bằng sự đang bước tới sự biến đổi, đang tới sự thay đổi" 
(añfñathabhävam viparinamamn upagamanena añfiathabhavi huiva). 


- Trong ngữ bhavasaffo, thì chữ saífo là quá khứ phân từ của s47/2f, được 
giải nghĩa là = /aggo, laggito, palibuddho. Nhân tiện coi lại sự kết nối này ở 
kinh Ud 32,29-32 [trong đó lời kinh nên được chỉnh lại là bhavasaffo], ở 
kinh Sn 756-757, và MN 138.20. 


- Ở đây, chữ “hể giới” (loko) rõ ràng được nói với nghĩa là “hể giới của 
những chúng sinh” (satfaloka).] (19) 


?? [Spk: Trong bài kinh này /uệ minh-sát có đỉnh cao là thánh quả A-la-hán 
được giảng giải với 48 trường hợp. Spk-pt: Cụm chữ “/h nó không phải vậy” 
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(tức là: là khác, đang khác đi, đang biến đổi) nên được đưa vào mọi phân 
đoạn của bài kinh, tạo nên 8 thứ trong mỗi phân đoạn đó. Do vậy thành 48 
trường hợp. [Spk-p† không giải thích tại sao đoạn nói về các uẫn, các yếu-tố 
... được đưa vào và đoạn “người đó không dính chấp gì trong thế gian” 
không thê được đếm thêm thành 2 thứ để nâng tổng số lên thành 50 trường 
hợp, cho nó giống tương tự như cách đếm của kinh kế trên.] (20) 


?! [Spk nói: Vô-minh cũng được trừ bỏ đối với một người biết và thấy theo 
cách nó là “khổ” và “vô ngã”, nhưng sự vô-thường được nếu ra ở đây là do 
xem xét đối với khuynh-hướng (căn cơ) của người đang được chỉ dạy (?).] 
(21) 


22 [Về 10 gông-cùm (szmyøjana2), mời đọc thêm các kinh SN 45:179-80 
(Quyền 5).] (22) 


23 [Về 03 dạng ô-nhiễm (ãsava, lậu hoặc) chính, coi kinh SN 38:8, 45:163; về 
7 khuynh-hướng tiềm ẩn (anusaya, tùy miên), coi kinh SN 45:175.] (23) 


24 [Về 04 loại sự đính-chấp (upädãna, chấp thủ, thủ), coi kinh SN 12:2 
(Quyền 2) và kinh 45:173 (Quyên 5); về 03 loại sự hoàn-toàn hiểu (pariññã; 
liễu ngộ), coi lại chú thích số 11 ở trên. Spk diễn giải là: “Để có sự hoàn- 
toàn hiểu về tất cả 04 loại sự dính-chấp (hủ) bằng 03 loại sự hoàn-toàn 
hiểu.”] (24) 


25 [Chữ “sự giải-thoát của nó' ngay chỗ này là chữ “vinokkhã'— hiểm khi 
được dùng. Thường các kinh dùng chữ “wziyä' là danh từ trực tiếp liên hệ 
với động từ “yữnuwuccafi°.] (25) 


26 [T) kheo Migajäla chính là con trai của cô Visãäkhã, vị nữ thí chủ lớn nhất 
của Đức Phật và Tăng đoàn; coi thêm thi kệ Th 417-22 của thầy ấy.] (26) 


? [EkavihärT ekavihärT (người sống một mình, người ở một mình). So sánh 
với kinh SN 21:10 về vị Ty kheo có tên là “Trưởng Lão”.]| (27) 


?8 [Chữ gốc là: sadutiyavihärï. Dutiya nghĩa gốc là “thứ hai”, thường để chỉ 
người vợ hay chồng, hay người cặp kê, sống chung với người đó.] (28) 
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? [Coi thêm kinh thi kệ ở kinh SN 1:20, SN 4:22 (Quyền 1) của vị Tỳ kheo 
này. | 


3° [Nguyên văn câu này: Mãro vã assa mãrapaññadii vã. Spk giải nghĩa chữ 
Mãra: (1) “Ma Vương” nghĩa là sự chết (marana); (1) “sự mô tả của chữ Ma 
Vương” là sự mô tả, tên gọi, biệt danh của “Ma Vương”. So sánh với các 
kinh có nói về danh tính từ “Ä⁄ Vương” là kinh SN 23:11-12 (Quyền 3).] 
(30) 


Su [Thầy Upasena là em ruột của thầy Xá-lợi-phất; coi thêm thi kệ Th 577-8§6 
của thầy ấy. Spk giải thích hang đó được gọi là “Hang Đầu Rắn” (sap- 
pasondikapabbhara) vì nó (có miệng hang dạng vòm) giống hình đầu rắn nên 
được gọi như vậy.] (31) 


32 [Spk giải thích: sau khi ăn trưa trưởng lão Upasena đã mang áo cà sa lớn 
của mình ra và ngồi khâu vá lại bên dưới mái vòm của hang. Nhằm lúc có hai 
con rắn độc đang đùa giỡn trên mái hang, một con rớt xuống trúng thầy ấy, 
nó căn và nọc độc lập tức lan tỏa khắp thân thể. Do vậy thầy ấy đã nói với 
các Tỳ kheo như vậy, bởi vì thầy ấy không muốn đề thân mình chết thối bên 
trong hang động.]| (32) 


33 [Có sự chơi chữ trong trong đối thoại giữa thầy Xá-lợi-phất và thầy 
Upasena. Cách nói /ndriyanam aññathatta (sự biến đổi của các căn) đôi lúc 
được dùng như một uyên ngữ có nghĩa bóng nhẹ là “bị khổ đau sâu nặng” 
hoặc “không ở frong cải tâm đúng của mình” (không đúng tâm trạng của 
mình?) [coi kinh MNII 106,12 (2)|. Ở đây lời kinh ghi là kãyassa vã 
afiiathattam indriyãnan vã viparinämarm, nhưng tôi nghĩ hàm ý là rất giống 
nhau. Lúc đó thầy Xá-lợi-phất thì đang nói theo nghĩa đen thắng thắn, còn 
thầy Upasena thì có ý nói nghĩa hơi bóng hình, đề nói nghĩa rằng: đối với một 
người không còn những ý-niệm về cái “đ (ngã) và cái “cja-fa thì không có 
sự khổ đau sốt não nào ngay cả khi đối diện với cái chết. Về sự không còn sự 
tạo-nên cái “tfa`, 'của-†a`.... mời quý vị đọc thêm kinh SN 21:02 (Quyền 2) 
và chú thích ở đoạn đầu của kinh SN 18:21 (Quyền 2), chú thích 340 của nó. | 
(33) 


34 [Sanditthiko dhammo (Giáo Pháp có thể trực tiếp nhìn thấy được). Lời 
kinh tiếp theo là “công thức tiêu chuẩn? để rhiên quán về Giáo Pháp. Coi 
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thêm chú thích số 33 trong Quyền 1. Upavana là người hầu cận của Phật khi 
Phật đang bị bệnh do trúng gió; coi thêm kinh SN 7:13 (Quyền 1).] 34) 


3 [Spk nói phần (1) nói về sự suy xét (quán chiếu) của những học-nhân, và 
phần (2) nói về sự suy xét của những A-la-hán.] (35) 


3 [Nguyên văn chữ này: Be ghi là: anassasư; Se và Ee ghi: anassasữn. Đây 
là thê “bất định thời (2) thứ nhất của chữ zassari. Spk giải nghĩa chữ này là = 
na{tho nãma aham.] (36) 


37 [Nguyên văn cụm chữ cuối này là: Ấya/mapunabbhaväya. Spk: Ở đây, 
“sự không tái hiện-hữu trong tương lai” là đồng nghĩa Niếr-bàn. Ý nghĩa là: 
“Nó sẽ được dẹp bỏ bởi thây để có/wì mục đích Niễt-bàn”.] (37) 


3# [Cử động, cựa mình, muốn ngồi dậy là để tỏ lòng kính trọng và chào đón 
khi có người (Phật) đến thăm mình; chú thích này và những câu tiếp theo 
cũng giống lời trong kinh Vakkali, SN 22:87 (Quyền 3).] (38) 


3 [*Sw phai biến của tham dục" (rãgavirägattham). Nghĩa của chữ này 
thường được lặp lại rất nhiều (trong các kinh), vì bản thân chữ “viragaˆ có 
nghĩa là 'không-có rãga', tức 'không-có tham dục" hay *vô-dục°. Nhưng gốc 
chữ “vaga' vốn có nghĩa đen là sự loại bỏ màu sắc, sự làm phai màu, và do 
vậy toàn bộ chữ ghép có thê dịch nghĩa như là “sự phai biến” của “màu sắc” 
bị nhuốm bởi “fhzm dục°.] (39) 


40 [Sự khởi-sinh £âm-nhìn của Giáo Pháp (dhammacakkhu) có nghĩa là sự 
chứng-ngộ một trong 03 thánh quả thấp hơn A-la-hán (thường là Nhập-lưu).] 
(40) 


4! [Nguyên văn cụm chữ cuối là: anwupädäparinibbänattham. Ở đây có sự là 
một chữ được hiểu theo 02 cách: đối với tiếng Päli chữ „pãđã (hay upãdãna: 
sự chấp thủ, dính chấp) có hai nghĩa là sự dính-chấp và nhiên-liệu, do vậy 
mục tiêu của Giáo Pháp cũng có thể được hiểu là “sự đập tắt [lửa] thông qua 
sự hết nhiên-liệu” (như ngọn đèn tắt khi dầu cạn hay tim hết). Dĩ nhiên lửa ở 
đây là tham, sân, sỉ [coi “Kinh Lửa” SN 35:28]. Ee đã bỏ đi đoạn kế tiếp nói 
về sự giả định giống hệt với phần tương ứng của kinh kế trên, và học giả 
'Woodward đã làm ý ở luận giảng KS 4:25. Tuy nhiên phiên bản Be và Se thì 
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không làm giống vậy. Kinh kế trước chỉ đề cập sáu cơ-sở bên trong (sáu 
giác-quan, sáu nội xứ), nhưng kinh này thì liệt kê ra tất cả những hiện-tượng 
vốn khởi sinh thông qua mỗi cơ-sở cảm-nhận đó. Điều này có thê giải thích 
(ít nhất một phần nào) lý do tại sao vị Tỳ kheo trong kinh này chứng ngộ A- 
la-hán, còn Tỳ kheo trong kinh kế trước chỉ chứng ngộ tầm-nhìn của Giáo 
Pháp. ] (41) 


42 [Chỗ này không phải do Phật nói lắp hay nói theo kiểu 'huề không'! Ý 
Phật muốn nhấn mạnh lại rằng: vô-minh là nguyên nhân sốc rỄ nhất của sự 
trói-buộc (với sự hiện-hữu, luân hồi?), và nó phải được loại bỏ để loại bỏ 
(một phát) tất cả những dây trói-buộc khác (chăng hạn những sự dính-chấp, 
danh-sắc?).] (42) 


43 [Phần thứ nhất của bài chỉ giáo này, câu “#gười đó hoàn-toàn hiểu mọi 
thứ” được gồm có trong “lở! khuyên dạy ngắn ngọn về sự giải-thoát thông 
qua sự đập tắt dục-vọng” trong kinh MN 37, mục 3 và kinh AN 7:61, gần 
cuối kinh; với thứ tự thì khác nhau. Spk giải nghĩa: “Người đó nhìn thấy tắt 
cả mọi dâu-hiệu (hình tướng) một cách khác đ` (sabbanimittani aññato pas- 
sai): là người đó nhìn thấy tất cả mọi dấu-hiệu của những sự tạo-tác 
(sankharanimittami) theo một cách khác với cách của những người chưa 
hoàn-toàn hiểu những sự cố-chấp. Bởi vì những người (chưa hoàn-toàn hiểu) 
thì nhìn tất cả mọi dấu-hiệu là cái “ta” (ngã), còn người đã hoản-toàn hiểu 
những sự cố-chấp thì nhìn chúng là vô-ngã, không phải là cái “ta' nào. Như 
vậy trong kinh này đặc tính “vô-ngã” đang được thảo luận.] (43) 


4 [(Ở kinh SN 12:24 (Quyền 2) có chú thích số 72 về đoạn (*) này như sau: 
[Cách diễn đạt của đoạn (*) này được coi như đoạn “mẫu” được dùng trong 
các bộ kinh N¡/⁄aya, thường có thể được lặp lại hơi khác nhau chút xíu tùy 
theo ngữ cảnh của mỗi bài kinh, ví dụ trong các kinh SN 12:25, 12:26, 22:02, 
22:86, 35:81, 42:13, 44:02, và 45:05, (và trong mấy kinh thuộc AN).] (72).)] 
(44) 


*® [Nguyên văn: 1Jj/ai tỉ kho bhikkhu tasma loko tỉ vuccafi. Đây là một cách 
cố chơi chữ vì mục đích sư phạm, lây chữ /oka từ chữ /77zíï, mời coi thêm 
chú thích 186, kinh SN 22:94 (Quyền 3), đoạn (3). Còn về sáu cơ-sở cảm- 
nhận là “thể giới", mời coi lại kinh SN 35:116 ở trên. (Ý chỉ “thế giới” được 


402 * Bộ Kinh Liên KếtT— QUYỀN 4 


định nghĩa là gồm những tạo-tác, những thứ sinh diệt, những thứ hợp tan).] 
(45) 


46 [Spk giải thích chữ chinnapapañca (cắt đứt sự bội-tăng) là chỉ sự bội-tăng 
của dục-vọng, và chữ chỉinnavatuma (cắt đứt đường-lún) là chỉ đường-lún 
hay vết-xe của dục-vọng. Nghĩa câu hỏi ở đây đường như là: Có phải những 
vị Phật trong quá khứ, khi chứng yếu-tô niễt-bàn không còn tàn dư (vô dư y 
niễt-bàn giới), thì họ có còn giữ nguyên sảu căn cảm-nhận hay không ?| (46) 


# [Nguyên văn: Yam kho Ananda palokadhammaim ayam vuccati ariyassa 
vinaye loko. Paloka là từ chữ palujjafi (tan rã, phân rã, tan hoại), là một thê 
được tăng cường của chữ /j/zri và không có liên hệ gì về mặt nguyên từ học 
với với chữ loka (thế giới); coI lại thêm kinh 35:82 kế ở trên.] (47) 


48 [Kinh này giống như MN 144 có tên “Lời Khuyên Dạy Channa” (Channo- 
vaaa). Thêm nữa, Channa trong kinh này rõ ràng không phải là Channa (từng 
là người lái xe ngựa của Phật khi còn là thái tử) trong kinh SN 22:90.] (48) 


4 [Bắt đầu từ chỗ này trở xuống cộng với các ví dụ: là đoạn kinh “mẫu” 
thường được dùng trong các kinh đề diễn tả sự đau đớn không thể chịu đựng 
nỗi của người bệnh nặng và đau đớn như sắp chết. ] (49) 


5 [Nguyên văn: $øffhưm äharissämi. Đây là một cách để diễn tả sự muốn tự 
sát... để kết liễu thân bệnh hành hạ đau đớn.] (50) 


Š! [Nguyên văn câu cuối: Anupavajjam Channo bhikkhu sattham ãharissad. 
Bằng câu này thầy ấy dường như ám chỉ mình đã là một A-la-hán. Spk giải 
nghĩa chữ “một cách không tội lỗi” (anupavajjam, một cách không đáng chê 
trách) là “không còn tiếp tục hiện-hữu, không còn tái sinh” (appavattikam 
appafisandhikann). 


- (Có thể hiểu thêm câu kế trên thầy Channa đã đề cập tới sự tôn kính Đức 
Phật có lẽ ý thầy ấy muốn nói mình không làm điều sai hay trái với Giáo 
Pháp của Phật, ngay cả đó là sự tự sát cái thân bệnh của mình). | (51) 

52 [Tới chỗ (a) này, theo Spk thì: Thầy Channa đã trả lời những câu hỏi của 


thầy Xá-lợi-phất theo cách mình đã là một A-la-hán, ø#zng thầy Xá-lợi-phất 
chỉ im lặng mặc dù thầy Xá-lợi-phất biết thầy Channa vẫn còn là người 
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phàm. Tuy nhiên, tiếp theo, thầy Đại Cunda đã khởi xướng cho thầy Channa 
để thuyết phục thầy ấy cần phải nắm chắc về (sự chưa là A-la-hán) của 
mình.] (S52) 


53 [“Giáo lý này của đức Thể Tôn” này đã được ghi trong kinh Ud 81,6-10. 
Spk đã giải thích sự kết-nỗi giữa giáo lý này và tình trạng hiện tại như vầy: 
Đối với người còn tùy-thuộc (nissitassa): nghĩa là “còn tùy thuộc vào dục- 
vọng (ái), sự tự-ta (ngã mạn), và những quan-điểm này nọ (tà kiến)”; CÓ Sự 
dao-động (califzm): là sự động vọng, khích động, thất thường. (Thầy Đại 
Cunda nghĩ rằng:) Khi thầy Chamna là không thể chịu đựng được sự đau đớn 
đã khởi sinh, thì có nghĩa trong thầy ấy còn sự dao-động của một người chưa 
hết khỏi sự dính-chấp với ý nghĩ: '74' đang bị dau, sự đau đớn là 'của-ta'. 
Với lời này là thầy Đại Cunda muốn nói với thầy Channa răng: “Thầy vẫn 
còn là một phàm phu, chưa phải A-la-hán". Không còn ngã-hướng (nafi): là 
không còn ngã hướng này nọ theo/bởi dục-vọng. Không còn sự-đến và sự-đi: 
không sự-đến bằng cách tái-sinh, không sự-đi bằng cách chết-đi. Điểu này 
chính là sự chấm-dứt khổ: điều này chính là sự chấm dứt, sự kết thúc, sự tới 
hạn của sự-khổ do những ô-nhiễm (lậu hoặc) và sự-khổ do Vòng luân-hồi [đây 
cũng được gọi là những “rào-cản” của cái tâm. 


- Ở đây, nếu có những người nghĩ rằng cụm chữ “ở-giữa hai chỗ đó” (ubha- 
yamamfarena) hàm nghĩa là một trạng thái trung-gian như một dạng thân 
trung-ắm (anaräbhava) thì điều họ nói là vô nghĩa, bởi vì Vị Diệu Pháp 
Tạng (Abhidhamma) đã bác bỏ sự tồn tại của một trạng thái trung-gian (thân 
trung ấm). Bởi vậy, nghĩa ở đây đơn giản chỉ là: “Không ở đây, không ở trên, 
cũng không ở giữa đó—mà là một trường hợp khác” (chăng hạn Niết-bàn). 


- Mặc dù V¡ Diệu Pháp Tạng của Trưởng Lão Bộ (Theravada Abhidhamma) 
[coi thêm Kvu 362-66] và những luận giảng đã bác bỏ sự có mặt của một 
antaräbhava (thân trung-ẫm), nhưng vẫn có một số kinh dường như đã ủng 
hộ quan niệm này. Mời coi thêm chú thích ở cuối kinh SN 44:09 ở cuối 
quyền này, chú thích số đuôi (382), và coi thêm chú thích số 65 gần cuối kinh 
SN 46:03 (Quyên 5).] (53) 


54 [Tới chỗ (ð) này thì Spk giải thích: Thầy Chamna đã cắt tĩnh mạch cô của 
mình, và rồi sự sọ-chết đã xâm nhập vào thầy ấy. Khi dấu-hiệu (hình tướng) 
của cảnh giới tái-sinh xuất hiện, thầy ấy mới nhận ra mình vẫn còn là một 
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phàm và tâm thầy ấy trở nên bị khích động. Thầy ấy liền thiết lập sự minh- 
sát, nhận biết rõ những sự tạo-tác (các hành), và chứng tới A-la-hán, thầy ấy 
đã bát-Niết-bàn.] (54) 


55 [Đến chỗ (e) này thì Spk giải thích: “Mặc dù sự tuyên bố về sự “không bị 
tội-lỗi” đã được nói ra khi thầy Channa vẫn còn là một người phàm, nhưng 
do sự chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng (bát Niết-bàn) của thầy ấy xảy ra lập tức 
ngay sau đó, nên Phật đã trả lời bằng cách nhắc lại chính lời tuyên bố đó của 
thầy ấy.” 


Nên lưu ý rằng: sự diễn dịch như trên bởi luận giảng chỉ là sự gán ghép 
những thông tin từ ngoài đối với bài kinh, (không nhất thiết là luôn đúng với 
nghĩa của kinh); và đúng thực đó chỉ là những thông tin do diễn dịch từ bên 
ngoài chứ không dựa vào lời kinh. Nếu chúng ta chỉ cần bám kỹ vào lời bài 
kinh thì hình như thầy Channa đã là một A-la-hán khi thầy ấy nói lời tuyên 
bố như vậy, và nếu đúng vậy thì đây thực sự là “cú sốc” khi cả hai vị thánh sư 
huynh đã không nhận ra điều đó! Dĩ nhiên, hàm nghĩa bài kinh là: sự đau đớn 
hành hạ tột cùng đó cũng khiến ngay cả một A-la-hán muốn kết liễu mạng 
sống của chính mình—không phải do sân hận mà chỉ đơn giản là do một ý 
chí muốn được tự do khỏi sự đau đớn bắt khả chịu đựng đó; (cũng giống kinh 
SN 22:87 nói về sự kết liễu thân mình của A-la-hán Vakkali vậy). (55) 


56 [Tên của ngôi làng được ghi hơi khác nhau trong các phiên bản kinh; tôi 
ghi theo Ee ở đây. Tôi coi những chữ ?10akulãni suhajjakulãni upava- 
jjakulän—được dùng đề mô tả những gia đình tại gia đã giúp đỡ (cúng 
dường, tiếp tế) cho thầy Channa—là những chữ đồng nghĩa. Spk giải nghĩa 
đó là upasanukamitabbakuläni (những gia đình được ghé đến, được đến gặp) 
[đề thầy ấy được cúng dường những thứ nhu yếu như y phục, thức ăn, thuốc 
men ... đề nuôi thân tu hành] (56) 


5 [Khi Đức Phật nói về những điều-kiện (yếu tố, lý do) theo đó một người tu 
là có tội lỗi (sa-upavajja), chữ upavajja ở đây là đại diện chữ Phạn „pavadya. 
Mặc dù ở trên Spk đã giải nghĩa chính xác chữ pava/7akulanï là gì (chú 
thích kế trên), nhưng ở đây nhà luận giải Spk dường như không hay biết gì 
về sự “chơi chữ” nên đã luận giải thư thê thầy Channa đã thực sự dính tội lỗi 
vì đã giao lưu gần gũi với những người tại gia. Nhà luận giải ghi rằng: 
“Trưởng lão Xá-lợi-phất, sau khi chỉ ra tội lỗi của thầy Channa vì có sự thân 
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mật với những gia đình (kulasamsaggadosa) trong giai đoạn tu tập ban đầu, 
và thầy Xá-lợi-phất đã hỏi đức Thế Tôn: “Khi một Tỳ kheo có những gia đình 
thân mật như vậy, liệu người đó có thể nào đã chứng được bát-Niết-bàn hay 
không? Đức Thế Tôn đã trả lời chỉ ra rằng thầy Channa không có thân mật 
với những gia đình đó”. Về sự thân mật tình cảm với những gia đình được coi 
là một tội hay lỗi vi phạm của những Tỳ kheo, mời coi lại các kinh SN 9:07 
(Quyền 1), 16:03, 16:04, 20:09, 20:10 (Quyền 2).] (57) 


*# [Kinh này cũng giống kinh MN 145, được đặt tên là kinh Pu„nuovada Suita 
(Kinh Khuyên Dạy Phú-lâu-na), chỉ có các đoạn mở đề và đoạn kết thúc có 
hơi khác chút ít. (Lưu ý: Phú-lâu-na [Punna]| trong kinh này là khác với ngài 
Phú-lâu-na [Punna Mantämiputta | được nói trong kinh MN 24 (và là người đã 
được Phật tuyên bồ trong kinh AN 1:196 là đệ tử đệ nhất về thuyết pháp). 


- Bối cảnh bài kinh là, theo Spk: Ngài Phú-lâu-na (Punna) trước kia đã từng 
là một thương nhân từ xứ/nước Sunäparanta được nói ra bên dưới, đã đến 
thành Sãvatthi (Xá-vệ) vì công việc làm ăn. Sau khi nghe được lời thuyết 
giảng của Phật, thầy đã quyết định trở thành một Tỳ kheo. Sau khi thụ giới 
thầy ấy thấy vùng xung quanh thành Sãvatthï không hợp cho sự thiền tập của 
mình, nên thầy ấy muốn trở lại quê hương để tiếp tục tu tập. Thầy ấy đã đến 
gặp Phật để xin Phật hướng dẫn trước khi đi. 


- Những chỉ tiết về tiểu sử của thầy ấy, mời quý vị đọc thêm DPPN 2:220- 
21. Xứ Sunäparanta ở phía bờ tây của Ấn Độ. Thủ đô của nó là Suppäraka, 
chính là Sopãra ngày nay nằm trong quận Thãna gần thành phố Mumbai. (Xứ 
Sunãparanta ngày nay là bang Maharashtra, bang lớn và đông dân thứ nhì của 
Ấn Ðộ). (58) 


5 [Về chuyện này, mời coi kinh SN 54:09.] (59) 


50 [Câu cuối này có chú thích số 650 trong Quyền 1 như vầy: [Nguyên văn 
câu này và nghĩa gốc là: Yassa dãni kãlam maññasi (Thây có thể đi khi có sự 
thuận tiện của mình). Về câu này có thê coi thêm bài viết có tên (tạm dịch là) 
“Về Thể Thức Lên Đường và Cách Dịch Của Nớ" (On a Departure Formula 
and 1s Translafion) của học giả Manne. Mẫu câu “tiễn đưa” này của Phật 
cũng có trong các kinh 35:88, 35:243, 44:1 (Quyền 4), kinh 54:9 và 55:6 
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(Quyền 5). Có chỗ tôi dịch câu này với câu chữ hơi khác chút xíu để cho hợp 
với ngữ cảnh lời kinh ở đó. | (60).] 


5! [Ee đã bỏ câu íen” ev` anfaravassena pañcamaffani upasikãsatãni 
pafipädesi; trong Be và Se thì thấy có [nhưng 2 phiên bản sau ghi động từ 
cuối là pzƒiwedesi]. Trong kinh MN 145 ngay câu này thì ghi rằng thầy ấy đã 
bát-Niết-bàn (Niết-bàn cuối cùng và qua đời) “vào một dịp“hời sau đó” 
(aparena samayena) chứ không không xác định rõ là ngay frong kỳ An Cự 
Mùa Mưa đâu tiên ở đó.] (61) 


%2 [Spk: sự quấy động (øjã) là dục-vọng, do vậy mới nói (bị quấy động) theo 
nghĩa động chuyên (calanaffhena) như vậy. Còn ane/ã (không bị quấy động) 
là cách mô tả chung về một A-la-hán.] (62) 


%3 [Chỗ này coi lại chú thích số 16 của kinh SN 35:30 ở trên.] (63) 


%4 [Chỗ này coi lại kinh SN 35:31, và chú thích số 19 ở cuối đoạn thứ hai của 
nó. ] (64) 


55 [(*) (Vì nếu một người bỏ qua 72 cơ-sở cảm-nhận thì người đó đâu thê chỉ 
ra hiện-tượng nào có thực). [Mời lại chú thích số 7, kinh SN 35:23.] 


(**) (Nghĩa là: nếu ra ngoài trú xứ (lãnh vực, chuyên môn) của mình thì một 
người sẽ bị phiền-ưu vì sẽ gặp phải khó khăn nan giải). [Mời coi lại chú thích 
số 8, SN 35:23.] (65) 


66 [Tôi đọc theo Be là: calañ c° eva byathañ ca. Se và Ee ghi chữ vyayañ thay 
vì chữ byahañ, nhưng Be dường như cũng có sự ủng hộ của Spk và Spk-p{. 
Spk (của Be) khi ghi: Calañ c` eva byathañ cả tỉ atano sabhävena asanfha- 
hanato calati c` eva byathati ca = [Đang chuyển động và đang lung lay: nó 
chuyển động và lung lay vì nó không giữ ổn định trong bản chất của nó]. 
[Spk (của Se) cũng nói giống vậy, nhưng ghi với chữ v.]. asamvahanaro ())] 
Spk-p{ thì ghi rằng: Byzfhan tỉ jaräya maranena ca pavedhati [[Nó] lung 
lay: nó rung rấy vì sự già và chếr]. Coi thêm MW, s.v. vyarh: rung TÂY, dao 
dộng, đi đến hư hỏng, thất bại.] (66) 


%7 [Nguyên văn cả câu này: Phuj‡ho bhikkhave vedeti phu†tho ceteti phu{tho 
sañjãnäti. Chỗ này chỉ ra 03 uân là cảm-giác, những sự tạo-tác cố ý, và 
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nhận-thức (thọ, hành, tưởng) (*) Như vậy đối với mỗi cơ-sở cảm-nhận, tất cả 
05 uấn đều được đưa vào: cơ-sở cảm-nhận (nội xứ) và đối-tượng của nó 
(ngoại xứ) là thuộc sắc-uân; thức tương ứng là thuộc thức-uân; và 03 uấn 
khác khởi sinh từ sự tiếp-xúc. Đối với cơ-sở tâm (tâm xứ) thì căn bản thuộc 
sắc của tâm (vø/huripa) và đôi-tượng (tùy lúc có) đều là thuộc sắc-uẩn. 
(Riêng chú thích này, từ (*) người dịch Việt dịch nguyên văn chú giải, nhưng 
không thực sự hiểu rõ rệt ý nghĩa của nó). | (67) 


58 [Tên kinh ghi theo Be. Trong Se kinh này được gọi là Cha phassãyafana 
(Sáu Cơ Sở Để Tiếp Xúc) và trong Fe kinh này và kinh kế tiếp được gọi là 
Sangayha (Gồm Có) nghĩa là gồm có phần thi kệ.] (68) 


5 [Cụm chữ cuối là: đu&&hädhivãhä. Spk: chúng là những thứ mang đến 
(avahanakã) sự khổ đau Cùng cực, sự thống khổ (adhidukkha), chúng được 
xếp vào loại “øu địa ngục”...] (69) 


7? [Chữ cuối là: sukhãdhivähä. Spk: chúng là những thứ mang đến (ãva- 
hanaka) sự hạnh-phúc cực kỳ, cực lạc (adhisukkha), được xếp loại là những 
thứ như “tầng thiên định, thánh đạo, và thánh quđ”.] (10) 


7! Nguyên văn dòng kệ (pđäda) này là: papañcasaññaä itaritara narä, dựa vào 
đó Spk đã luận giải: “Những chúng sinh phàm thường “trở thành như nhận- 
thức đã được tăng phóng” đó bởi đó là nhận-thức bị ô-nhiễm (kie- 
sasañfñäya)”. VỀ cách mà “những nhận-thức và những ý-niệm bị ảnh hưởng 
bởi sự tăng phóng” khởi sinh và ám muội một người, mời coi kinh MN 18, từ 
mục 15. Chữ papañca được giải thích bởi các luận giảng là có từ 03 nguồn 
sốc: dục-vọng, sự tự-ta, và những quan-điểm này nọ (anha, măng, dit; ái, 
ngã mạn, tà kiến) trong năng lực của nó để gây ra sự sai lệch đảo điên và sự 
ám muội của tâm. “Nhận-thức bị tăng phóng” có thể được diễn dịch là sự 
nhận-thức sai lệch sai lạc (tà tưởng) vì cho rằng có sự “thường hằng, sướng, 
bản ngã, và sạch đẹp” (thường, lạc, ngã, tịnh) trong những thứ đích thực là 
'vô thường, khổ, vô ngã, và bất tịnh" [Coi thêm cách diễn đạt về chữ 
sañfñãvipallãäsa ở đầu kinh AN 4:29 và chú thích của nó (sự đảo điên của 
nhận-thức).] Người đó bị đảo điên là do bị gây ra bởi những ô-nhiễm bội 
tăng. 
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- “Trạng thái tâm” là dịch chữ manomaya, đây một tính từ có nghĩa là “được 
làm bằng tâm, do tâm tạo ra” với danh từ được bỗ nghĩa được hiểu ngầm 
(chứ không ghi ra). Spk giải nghĩa như vây: “Sau khi đã xua tan mọi ý-nghĩ 
(tầm) *do tâm tạo ra` (manomayam vitakkam) kết nối tới “đời sống tại gia 
của năm đây dục-lạc`, một Tỳ kheo thiện giỏi sẽ đi trên [con đường| hướng 
tới sự từ-bỏ”. Sự tương phản giữa sự sướng (hạnh phúc, thân lạc) của đời tại 
gia phàm tục và sự sướng (an lạc, tâm lạc) của đời xuất-gia đã được giảng 
giải kỹ trong kinh MN 137, mục 9, 10.] (71) 


7 [Ngài Mãluakyaputra cũng xuất hiện trong kinh MN 63 và 64; và trong thi 
kệ Th 794-817. Vị này cũng có mặt trong kinh AN 4:257, trong đó thầy đã 
thỉnh cầu giáo pháp khi tuổi đã già. Spk giải thích rằng thời trẻ thầy ấy đã lơ 
tâm chếnh mảng, say mê với những vui thú dục-lạc; giờ đến lúc già thầy ấy 
muốn sống trong rừng và thiền tập.] (72) 


73 [Spk nói: Đức Thế Tôn nói như vậy như có ý quở trách thầy ấy đã không 
lo tu khi còn trẻ mà để tới già mới lo và đã không làm gương cho những Tỳ 
kheo trẻ.] (73) 


74 [Spk giải nghĩa chữ adi/thä ở đây là “đã không được nhìn thấy trong kiếp 
này” và chữ adi‡thapubba là “chưa bao giờ được nhìn thấy trước giờ”. Sự 
minh họa cho sự giải nghĩa này có thể đọc thấy ở kinh 42:11 (Quyền 4 này).] 
(74) 


75 [Lời khuyên dạy giống vầy cũng được Phật nói cho du sĩ 8ãhiya Dãruciri- 
ya ở kinh Ud 8,5—12. Nghĩa ở đây được nén lại một cách cực kỳ và ở những 
chỗ đoạn kinh dường như thách đố ngữ pháp tiêu chuẩn [chăng hạn ghi 
những chữ ma fena và na faftha như những vị ngữ chỉ định (2)]. 


- (@) Spk chú giải rất dài chỗ này, trong đó tôi trích dẫn một phần như sau: 
Trong cơ-sở những hình-sắc (sắc xứ), tức trong những thứ được nhìn thấy 
bởi thức-mắt, thì “sẽ chỉ có thứ được nhìn thấy”. Bởi vì thức-mắt chỉ nhìn 
thấy sắc trong sắc (sắc chỉ là sắc), chứ không phải bản thể nào là thường- 
hằng, hữu ngã ... Cũng giống như vậy đối với những loại thức tương ứng còn 
lại [Spk-p{ bổ sung: tức là những thức tốc hành (javana)], rằng sẽ chỉ có thứ 
được nhìn thấy. Hoặc nói cách khác: Thứ được gọi là “th được nhìn thấy 


r 
TL, 


trong thứ được nhìn thấy” là thức-mắt, (nó) có nghĩa là sự nhận biết sắc trong 
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sắc. Chữ “chi, chỉ là” là biểu thị giới-hạn (maffã tỉ pamanam). Nó chỉ là “thứ 
được nhìn thấy", là (một thuộc tính của) tâm. Nghĩa là: “72m của ta sẽ chỉ là 
một thức-mất mà thôi”. Điều này có nghĩa là: Khi thức-mắt không bị tác động 
bởi tham, sân, hay sỉ trong liên hệ với một hình-sắc đã đi vào tầm (của mắt), 
thì thức tốc-hành (/avzna) sẽ chỉ như một thức-mắt nhờ sự thiếu tham, sân, sỉ. 
Ta sẽ thiết lập jawana với thức-mắt là giới-hạn và cho phép tâm khởi sinh 
theo cách của tham, sân, si. Cách giải thích tương tự đối với rhứ được nghe 
và thứ được cảm nhận. Thứ “được nhận biết" là đôi-tượng được nhận biết 
bởi sự hướng tâm [thức] ra cứa-tâm (manodvarävaƒjana). Trong thứ đã được 
nhận biết đó, “chỉ là thứ được nhận biết" là sự hướng tâm [thức] là giới-hạn. 
Khi không bị tham, sân, si, bằng sự hướng tâm, vậy ta sẽ thiết lập tâm mình 
với sự hướng tâm là giới-hạn, không cho nó khởi sinh theo cách của tham, 
sân, s1. (?) 


- (1) Câu “thầy sẽ không là “bởi-đó” (na tena)” nghĩa là: thầy sẽ không bị 
phát khởi bởi tham đó, hay bị kích thích bởi sân đó, hay bị ngu mờ bởi sĩ đó. 
Câu “?hì thây sẽ không ở “trong-đó” (na tattha)” nghĩa là: khi thầy không bị 
phát khởi bởi tham, sân, sỉ... thì “?hầy sẽ không ở trong (tham, sân, hay sỉ)- 
đó”—— mà chỉ hướng theo, dính theo, được thiết lập trong / được nhìn thấy, 
thứ được nghe thấy, thứ được cảm nhận, và thứ được nhận biết (đúng như nó 
đơn giản chỉ là vậy). 


- (1) Spk chú giải câu “không ở bên-này hay bên-kia hay ở giữa hai-bên” 
cũng giống như chú giải số 53 ở trên, và một lần nữa luận giảng này cũng đề 
nghĩ tránh bỏ việc thừa nhận một trạng thái trung-gian (như trung-ắm). 


- (iv) Những đoạn thi kệ bên dưới là phân-giải một cách chỉ tiết ý nghĩa của 
lời Phật đã nói ra một cách ngắn gọn. Dường như những dòng kệ đã đi xa 
hơn cái sự “chỉ là thứ được nhìn thấy” là gán cho một dấu-hiệu dễ chịu 
(tướng đẹp, piyanimia)—một thuộc tính hấp dẫn—cho những đối-tượng 
được nhìn thấy, được nghe thấy ... và từ sự này nên có những ô-nhiễm là kết 
quả của sự hấp dẫn (tham) và sự khó-chịu (sân). (22)] (75) 


76 [Nên đọc câu này là: cm ass" pahafññar. | (76) 
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7? [Khiyati no paciyari. Câu này không ghi chủ từ là cái gì được tiêu tán ... 
nhưng Spk gợi ý đó là cả hai thứ “sự khổ” và “những ô-nhiễm khác nhau” 
được tiêu tán ... | (77) 


78 [Chữ gốc là: parihänadhamma.] (78) 


7 [Nguyên văn: $arasaikappä samyojaniyä. Spk coi sara là xuất thân từ chữ 
saramri (chạy) và giải nghĩa là đhavarri, nhưng tôi coi nó là một từ đồng âm 
có nghĩa là “nhớ” [“nhớ” cũng là căn bản của danh từ sz/; với cả 2 nghĩa là 
sự-nhở và sự chánh-niệm.] (79) 


80 [Nguyên văn: cha abhibhäyatanäni (sáu co-sở được chế ngự; được làm 
chủ, được kiểm soát, được phòng hộ). Spk giải nghĩa là: abhibhaviani 
ãyafanäãni. Tất cả những cơ-sở này là khác với ứđm cơ-sở cho sự vượt-trên 
(aftha abhibhayatanani) đã được nói trong các kinh DN II I10-11 (2), kinh 
MN 77, mục 23 và chú thích 765 ở đó.] (80) 


81 [“Bj lắp, bị lắp đất, bị phủ đất. Spk: chữ gốc: byäsiñcati có nghĩa gốc là 


rãi lắp, rãi đầy; hàm nghĩa ở đây là: bị nhuốm màu bởi những ô-nhiễm.] (81) 


82 [Chỗ này đọc theo Se và Ee là đukkhưm viharari, khác với Be ghi là đuk- 
kham hofi.| (82) 


33 [Những hiện-tượng (các pháp) không thể hiện (dhammä na pãtubhavanmtì. 
() Theo Spk: nói đây là những trạng thái của thiền-định và minh-sát (sz- 
matha-vipassanä dhammaä) không thê hiện; () nhưng theo tôi nghĩa thì nghĩa 
ở đây là: những coơ-sở bên trong (nội xứ) và những coø-sở bên ngoài (ngoại 
xứ) [được gọi chung ở đây là các pháp (dhamma)] không thê hiện đúng thực 
là 'vô thường, khổ, vô ngã”; coi thêm kinh SN 35:99 ngay bên dưới.] (83) 


84 [Kinh này 35:99 và kinh kế 35:100 tiếp là các kinh song hành tương tự của 
các kinh 22:05 và 22:06 (Quyền 3). Mời coi lại chú thích số 31 ở kinh 22:06 
về sự fách-ly về thân (sự ẳn dật, ân tu).] (84) 


85 [Kinh 35:101 này và kinh kế tiếp 35:102 là các kinh song hành tương 
đương của các kinh 22:33 và 22:34 (Quyền 3). Coi lại chú thích số 46 ở kinh 
22:33.] (85) 


Chú Thích * 411 


86 [Ông Uddaka Rãmaputa là vị thầy thứ hai của Phật về thiền-định trong 
thời trước khi Phật giác-ngộ; thời đó Phật đã thấy cách tu đó không đưa đến 
sự giải-thoát rốt ráo, nên đã từ biệt ông. Coi MN 26, mục 15, 1ó6.| (86) 


87 [Đoạn mô tả về thân “¿hân này gồm bốn yếu tổ lớn ... phải bị chà xát và đè 
bóp, phải bị tan hoại và tan rấ” là đoạn “mẫu” cũng có trong các kinh SN 
35:245 và SN 41:05. Spk giải thích sự chà-xát (ucchadana) là dùng hương 
thơm và dầu thơm để loại bỏ những mùi hôi, và sự đè-bóp (parimaddana) là 
thoa bóp bằng nước để loại bỏ sự đau nhức của tay chân. Toàn bộ lời đoạn 
“mẫu” này mô tả này chỉ ra những giai đoạn khởi-sinh, tăng-trưởng, sa-sút, 
và húy-hoại của thần.] (87) 


88 [Yogakkhemipariyäyam: sự an-toàn khỏi (mọi) sự trói-buộc. Thông thường 
chữ yogakkhema là một chữ đồng nghĩa với thánh quả A-la-hán hay Niết- 
bàn, được giải thích bởi những luận sư là “sự an-toàn hay sự thoát-khỏi 04 sự 
trói-buộc (yoga) là tham-dục, sự hiện-hữu, vô-minh, và những tà-kiến. Ì (88) 


3 [Có sự chơi chữ ở đây [không thể nào bắt chước được] dựa trên một sự 
phái sinh 02 lần của chữ yogakkhemi. Đúng hơn, chữ sau là một dạng của chữ 
trừu tượng yogakkhema, có nghĩa là “người an toàn khỏi sự trói-buộc`. Tuy 
vậy, bên cạnh nghĩa trói-buộc, yoga cũng có thể có nghĩa là sự nỗ-lực hay sự 
cố-găng, đây là một nghĩa có liên hệ tới câu trước là: /esañ ca pahãnäya 
akkhãsi yogam. Về mặt ngữ âm, câu này có lẽ nối kết động từ ak&#ãs¡ [thông 
qua gốc từ &#Z] với chữ &»em, mặc dù chúng không có liên hệ gì với nhau về 
mặt từ nguyên. Như vậy chữ yogakkhem: có thê có nghĩa là “người an toàn 
khỏi sự trói-buộc” [nghĩa thực] hoặc “người tuyên bố về sự cố-gắng” [nghĩa 
do có tình chuyển tải bằng sự chơi chữ]. Spk nói rằng người được gọi là 
yogakkhemi không chỉ bởi vì người đó “uyên bố [về sự cố-gắng]°, mà cũng 
bởi vì người đó đã frừ bỏ [ tham-muốn và nhục-dục].] (89) 


?? [So sánh với kinh SN 22:150 (Quyền 3), và coi lại chú thích thứ hai ở kinh 
22:83 (Quyên 3) về chữ pãdãäya (do đính-chấp, bởi sự dính-chấp).] (90) 


%! [Đây là ba dạng thể hiện của ““s /-f2” (ngã mạn, ta-đây); coi thêm kinh 
SN 22:49.] (91) 
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3 [Kinh này 35:109 và kinh kế tiếp 35:110 là kinh song hành với các kinh 
22:120 và 22:121 (Quyền 3).] (92) 


23 [Kinh này 35:111 và kinh kế tiếp 35:112 là hầu như giống hệt kinh 35:26.] 
(93) 


[Chỗ này thì Be ghi đúng chánh tả hơn là: pa/imukk” assa mãrapäso [và 
ngay bên dưới ghi là: „wnukk` assa mãrapäãso]. Spk giải thích là: cạm bẫy 
của Ma Vương (Mãra) được siết chặt, được quấn quanh cổ của người đó. So 
sánh với kinh It 56,15—21.] (94) 


25 [Lời trong ngoặc vuông [ ...] ở đây và bên dưới cũng có trong kinh kế trên, 
nhưng trong kinh này chỉ có trong phiên bản Be. | (95) 


3 [Coi thêm kinh SN 2:26 (Quyền 1) [= AN 4:45] với vị tiên trẻ Rohitassa; 
kinh 35:116 này có thể được coi như một “luận giảng” cho 02 kinh đó vậy.] 
(96) 


37 [Toàn bộ phần lời kinh còn lại bên dưới cũng được tìm thấy tương tự có 
trong kinh MN 18, MN 138. Spk nói: Phật đã biết trước các Tỳ kheo sẽ đến 
gặp hỏi thầy Änanda đề thầy ấy sẽ giảng giải, và sự giảng giải của thầy ấy sẽ 
được khen ngợi. Rồi các Tỳ kheo đó sẽ kính trọng thầy Änanda, và điều đó sẽ 
làm tăng thêm ích-lợi và hanh-phúc dài lâu cho họ.] (97) 


?8 [Nguyên văn cả câu này: Yena kho ãvuso lokasmimn lokasafññi hoti loka- 
mãn ayan vuccati ariyassa vinaye loko. Về hàm nghĩa của câu này, mời coi 
lại kinh SN 2:26 (Quyền 1) và chú thích 182 ở đó.] (98) 


% [Về nghĩa “sáu cơ-sở cảm-nhận là “thế giới theo nghĩa đang tan rã”: mời 
coi lại kinh 35:82 ở trên. Ở đây chúng được gọi là “hé giới” bởi vì chúng là 
những điều-kiện (duyên) để chúng sinh trở thành người nhận-thức và người 
nhìn-nhận về thế giới. Chúng ta có thê đoán rằng: 05 cơ-sở cảm-nhận thuộc 
thân là nỗi trội trong việc tạo nên một “người nhận-thức về thế giới”; còn cơ- 
sở tâm thì tạo nên một “người nhìn-nhận về thế giới”. Tuy nhiên trong kinh 
không nói sự khác biệt gì về 02 loại người này. Sớu cø-sở cảm-nhận ngay lập 
tức là một phần của thế giới [“là thứ trong thể giới”] và là phương tiện cho sự 
thê hiện của một thế giới [“thứ thông qua đó”]. Chỗ “kết-thúc của thể giới" 
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phải đạt tới được thì mới làm nên sự chẩm-dứt đối với sự khổ, đó là Niết-bàn, 
vốn được gọi [trong số những cách gọi và định nghĩa khác] là = sự chẩm-dứt 
sẵảu cø-sở cảm-nhận. | (99) 


190 [Cụm chữ cuối là: cefaso samphufthapubbä, được giải nghĩa bởi Spk là 
citena anubhitapubba (được trải nghiệm trước đó bởi tâm). 


- Spk lần lượt giải thích: () 7âm của ta đã thưởng đi lạc (tatra me ciữtam ba- 
hulam gaccheyya) là Phật chỉ rằng: “Trong nhiễu lúc nó chuyển tới năm dây 
dục-lạc đã từng trải nghiệm trước đó lúc ta đang thụ hưởng sự xa xỉ trong 03 
cung điện với 03 loại vũ nữ ... (khi còn là thái tử)”. (H) Hoặc đi lạc tới năm 
dây dục-lạc có trong hiện tại (paccuppannesu va) là Phật chỉ rằng: “Suốt 
những năm tháng chuyên-cân tu (tỉnh cần tu khổ hạnh) thường có năm dây 
dục-lạc khởi sinh, nhự những đối-tượng giác quan đẹp, ví dụ như những 
vườn hoa, những đàn chỉm ...`. (11) Hoặc ít nhiêu chạy tới năm dáy dục-lạc 
trong tương lai (appamn vã anägafesu) là Phật chỉ rằng: “Tâm có thể đôi chút 
khởi sinh tới tương lai, khi Phật nghĩ: "Metteyya (Di-lặc) sẽ là vị Phật (tương 
lai), Sankha sẽ là vị vua quay chuyển bánh xe (chuyển luân vương tương lai), 
Rõ ràng Spk không thể nhìn nhận đó là 


39 


Ketumafi sẽ là thủ đô (tương lai) 
'những đối-tượng giác quan đẹp tương lai" mà nhìn nhận đó là một vị Phật 
tương lai ... (Chỗ này người dịch Việt cũng không hiểu tại sao những “vị 
Phật, vua, thủ đô tương lai” lại là tương đương với “những đối-tượng dục-lạc 
đẹp của tương lai).] (100) 


191 [Chữ cuối: a#aripena. Spk giải nghĩa là: Adano hitakämajatikena (bởi 
người mong muốn được phúc lợi cho mình). Lời diễn đạt này cũng có trong 
các kinh AN 4:95-99. Spk giải thích sự chuyên-chú và sự chánh-niệm cần 
được thực hành vì mực đích để phòng-hộ cái tâm đối với năm dây khoái-lạc 
giác quan.] (101) 


1% [Be và Se ghi là se ãyatane vedifabbe— được ủng hộ bởi Spk (của Be và 
Se)—khác với Ee ghi là ye ãyafane vedifabbe. Spk: “Vì sự chuyên-chú và sự 
chánh-niệm nên được thực hành vì mục đích để phòng-hộ cái tâm, và vì, sau 
khi cơ-sở đó được hiểu, thì không còn việc gì cần phải được làm với sự 
chuyên-chú và sự chánh-niệm nữa, vì vậy “cø-sở đó nên được hiểu”; có nghĩa 
là “nguyên nhân đó nên được biết (at karanam jãnitabbam).” Trong kinh 
Ud 80,10—16, Niết-bàn được mô tả như một ãya/ana (co-sở, xứ).] (102) 
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1% [Tôi đọc theo Se và Ee là: ya/tha cakkhuUuñ ca nirujjhati rữpasaRfña ca vi- 
rajjati. Be cũng đồng nhất có động từ thứ hai là zr„jjhari, nhưng chữ biến 
thê trong Se và Ee có vẻ là nguyên gốc hơn.] (103) 


1% [Nguyên văn cả câu này là: SaJãyafananirodham ... sandhãya bhaãsitam. 
Spk: “Chính Niết-bàn được gọi là sự chắm-dứt sáu co-sở cảm-nhận, vì trong 
(trạng thái) Niễt-bàn mắt, tai... chấm dứt và những nhận-thức về những 
hình-sắc, những âm-thanh ... phai biến”. 


- Ở đây chúng ta để ý, mặc dù thầy Änanda nói “?ôi hiểu một cách chỉ tiết" 
nhưng thực ra câu trả lời của thầy vỏn vẹn còn ngắn hơn cả câu Đức Phật đã 
nói ra.] (104) 


195 [Câu cuối này là: $a-upädãno ... bhikkhu no parinibbäyati. Nếu dịch theo 
nghĩa ần dụ, câu này cũng có thể dịch nghĩa là “Một T) kheo với (còn) nhiên 
liệu thì không thể được hoàn toàn dập tắt được”. (Coi thêm đoạn cuối kinh 
36:07).] (105) 


106 [Để ý; Pañcasikha cũng xuất hiện trong kinh dài DN 21 là một nhạc sĩ và 
thi sĩ trên cối frởi.| (106) 


10 [Coi phân tích chỉ tiết trong Vism 20-22 (Ppn 1:53-59)] (107) 
198 [Coi Vism 31-33, (Png 1:89-94)] (108) 
1% [Kinh này giống hệt kinh MN 147.] (109) 


110 [?m#tjparipäcaniyä dhammä (tạm dịch Việt: những trạng thái (dân) 
chín muối tới sự giải-thoát. (1) Spk diễn dịch đây gồm 15 phẩm-chất (để) 
thanh lọc 05 căn [căn niềm-tin, nỗ-lực, chánh-niệm, định-tâm, và trí-tuệ (ứn, 
tắn, niệm, định, tuệ)], được gọi là, đối với mỗi căn thì: tránh những người 
thiếu hụt căn đó, giao lưu với người được phú căn đó, và suy xét về các kinh 
truyền cảm hứng sự chín-muôi của căn. (3x5=15). (2) Spk còn đưa ra một bộ 
15 phẩm-chất khác, bao gồm: (¡) 05 căn nói trên; (ii) 05 nhận-thức góp phần 
vào sự thâm-nhập, được gọi là: nhận-thức về sự vô-thường, khổ, vô-ngã, sự 
dẹp-bỏ, và sự chán-bỏ [về 02 sự nhận-thức cuối, coi các kinh AN 10:56, 59, 
60]; và (ii) 05 phẩm-chất đã được dạy cho 7} kheo Meghiya, được gọi là: sự 
có bạn-tốt (đồng đạo tốt), giới-hạnh của giới-bốn của Tỳ kheo (P4fnokkha), 
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sự đàm-đạo thích hợp, sự nỗ-lực (tinh tấn), và trí-tuệ [coi thêm kinh Meghiya 
AN 9:03; kinh Ud 36,3-—28).] (110) 


11! [SDk chú giải rằng: Những thiên thần đó là những người bạn của Rãhula 
trong kiếp trước, họ đã từng phát khởi tâm-nguyện [được giác-ngộ] cùng với 
Rahula khi Rahula đang phát tâm-nguyện [được trở thành con trai của một vị 
Phật| dưới chân của Phật Padumuttara (Bảo Liên Hoa). Họ đã tái sinh trong 
những cảnh giới khác nhau nhưng vào ngày này tất cả họ đang đến tụ họp ở 
đây trong Khu Vườn Người Mù.] (111) 


112 [Spk nói: Trong bài kinh này, chữ “zẩm-nhìn (sự-thấy) của Giáo Pháp” 
không phải chỉ dùng để chỉ riêng (phẩm chất của) bậc Nhập-lưu không thôi, 
mà nó chỉ cả 04 thánh đạo và 04 thánh quả. Bởi vì những thiên thần trong số 
đó có sự chứng ngộ thấp nhất cũng là Nhập-lưu (đều là bậc thánh), nhưng có 
số đã chứng ngộ những thánh đạo và thánh quả cao hơn như Nhất-lai, Bắt-lai, 
và có cả A-la-hán. Số lượng thiên thần ở đây này là rất nhiều, không thể đếm 
được.] 


- (Có sinh là có diệt; hữu sinh hữu diệt; mọi sự chỉ là sinh và diệt; sinh-diệt là 
bản chất của mọi thứ trong thế giới; mọi sự chỉ là sinh diệt, có mất, vô 
thường.) (112) 


113 [Trong kinh AN 1:253 ông được tuyên bố là đệ nhất đệ tử tại gia nam về 
việc cúng đường những thứ đáng thích nhất, đúng đắn nhất. ] (113) 


114 [Trong kinh AN 1:254 ông được tuyên bố là đệ nhất đệ tử tại gia nam về 
về sự phụng sự chăm nom cho Tăng Đoàn.] (114) 


115 [Về câu chuyện chuyền đạo của gia chủ tên Upäli, mời coi kinh MN 56.] 
(115) 


116 [Trong kinh AN 1:195 thầy Bhãradväja được tuyên bố là đệ nhất đệ tử 
xuất gia trong số những người đã cất lên “tiếng gầm sư tử" (tuyên bố dõng 
dạc về điều gì); thầy ấy tuyên bố thánh quả A-la-hán của mình trong kinh SN 
48:49 (Quyền 5); coi thêm Luật Tạng, Vin II, 111-12.] (116) 


11 [Udena là vua của xứ Kosambï; về câu chuyện của ông, mời đọc thêm các 
kinh Dhp-a I 161-227; BL 1:247-93] (117) 
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118 [Cụm chữ cuối: addhãnam ãpäãdemri. Spk giải nghĩa là: glosses: pavenim 
pafipademti; digharattam anubandhapemti (họ kéo dài nó một cách liên tục; 
họ theo đuổi nó trong thời gian đài lâu”.] (118) 


1! [Nguyên văn câu này: Mđfumafisu mãtucitam upaffhapetha. (Nghĩa chữ 
hơi khó dịch Việt, có lẽ đại ý là): “Thiết lập một tâm về mẹ đối một đối- 
tượng như mẹ” (?); và tương tự các câu về chị gái, em gái. Spk chú giải rằng 
mẹ, chị gái, và con gái là “03 đối-tượng được tôn trọng” (garukã rammaa) 
không thể bị xâm phạm. Thật thú vị là, câu nói này, mặc dù đã được gán là 
của Phật như một lời khuyên dạy phổ biến, lại không được tìm thấy trong bất 
kỳ kinh nào trong Kinh Tạng.| (119) 


120 [Chỗ này chính là “chủ-đề thiền” được gọi là sự “nhận-thức về không hấp- 
dân (asubhasafññä) của thân” [như trong kinh AN 7:49, đoạn (1)], hoặc sự 
“quán-niệm về thân” (kãyagatäsafi) được giảng giải chỉ tiết trong Vism 239— 


66 (Ppn 8:42-144).] (120) 


121 [Chữ gốc là: abhãvakäyã: không tu thân. Spk chú giải: không được tu 


tập về “thân” của năm cửa [giác-quan] (abhãvifapañcadvärikakäyä), tức là 
thiếu sự kiềm chế các giác-quan.] (121) 


122 [Chữ gốc: dhãtunãnafa. Coi thêm các kinh SN 14:01—10 (Quyên 2). Mỗi 
thể thức cảm-nhận có 03 yếu-tỗ—căn cảm-nhận, đối-tượng, và thức—do vậy 
tổng cộng là 18 yếu-tố.] (122) 


123 [SDk: 7ùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng (sự khởi-sinh 
tùy thuộc): đó là, một riếp-xúc hội với rc-mất có chức năng là một điều- 
kiện (duyên) [với chức năng là sự hỗ-trợ quyẾt định (upanissaya)] đối với 
(sinh ra) một cđn-giác sướng trong chặng 7avana (tốc hành tâm) tùy thuộc 
vào chỉ một tiếp-xúc. Ứng dụng cách lý giải tương tự cho những đoạn kinh 
kế tiếp.] (123) 


124 [Gia chủ này cũng xuất hiện trong các kinh SN 22:03—04 (Quyền 3).] 
(124) 


125 [Câu trích dẫn này cũng có trong kinh SN 14:04 (Quyền 2).] (125) 
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126 [Mqnäpamm itth` etan tỉ pajãnäti. Spk: Tỳ kheo đó hiểu cái hình-sắc sướng 
(dễ chịu; lạc sắc) được nhìn thấy bởi mình như vầy: *Nó chỉ là vậy”, nghĩa là: 
“Đó chỉ là một thứ sướng” (chỉ biết nó là vậy thôi! không có gì phải dính 
theo hay mê thích hay dính tâm theo nó). | (126) 


127 [Tôi đọc theo Be và Se là: Cakkhuviññanam sukhavedamyañ ca phassam 
pdaficca_... có vẻ đáng chọn hơn cách ghi của Ee là: Cakkhu- viñfñãnam su- 
khavedamiyam. Sukhavedamiyam phassam paficca... Không rõ ở đây chữ 
cakkhuviññãnam đang được ghi ra như một yếu-tố thêm hay chỉ đơn thuần là 
một điểu-kiện (duyên) cho cảm-giác. Tôi dịch theo giải thích của Spk (coi nó 
như một yếu-tô thêm) như vầy: *(Cø) thức-mất, và một tiếp-xúc là một điều- 
kiện (duyên) tạo ra cảm-giác sướng dưới cái danh nghĩa là sự hỗ trợ quyết 
định, sự gần gũi, sự tiếp giáp, sự liên kết [coi Vism 532-41; Ppn 17:66- 
100]. 7y thuộc vào đó sự tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng, ở đó khởi sinh 
một cảm-giác sướng”.| (127) 


128 [Ngay đầu kinh đầu tiên SN 22:01 của Quyền 3 có chú thích về gia chủ 
Nakulaprtä. | (128) 


12 [Be ghi: seleyyakani karonii; Se: selissakäni karomtä; Ee: selissakäni ka- 
ronti. Sự giải thích của Spk cho thấy trờ chơi này giống như trò chơi “nhảy 
cóc” của trẻ con, tức một người nhảy qua lưng của người khác đang khom 
xuống.] (129) 


13 [ Bốn danh từ này thuộc những “mẫu câu” của những bà-la-môn dùng để 
sỉ nhục những sa-môn. (Họ cho rằng những sa-môn là những người thấp hèn 
được sinh ra từ bàn chân của trời Brahmä, còn những bà-la-môn thì được sinh 
ra từ miệng ...) “Những tín đô hèn mọn”: ở đây Spk giải nghĩa chữ bhara- 
taka là ku‡umbikã (những chủ đất), nhưng tôi nghĩa đây là từ dùng để chửi 
những đệ tử thí chủ tại gia. (Cụm chữ “bởi những tín đồ hèn mọn của họ” 
theo bản dịch của nhà sư Sujato là: 'bởi những kẻ giả vờ để thừa hưởng văn 
minh Vệ-đä`.) (130) 


13! [SDk diễn dịch rằng: Giáo Pháp ở đây chỉ là mười đường nghiệp thiện 
(chứ chưa có toàn bộ Giáo Pháp của Phật sau này), và thiền định (øaøa) là 
sự tu tập 06 tầng thiền-định (chứ chưa có thiỀn-quán (minh-sát, tuệ)).| (131) 
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13 [Câu này: Kaíứã kiñcikkhabhävana. Nghĩa chính xác của nó không rõ, 
nhưng tôi dịch theo sự giải nghĩa của Spk là: đmisakifñcikkhassa vaddhan- 
atthäya katan tỉ attho (được làm vì mục đích gia tăng những của-cải vật chất 
của họ).] (132) 


133 [Có ý thích hay ham thích (adhimuccari) thứ gì theo cách của “ham”; từ 
chối hay kháng cự (yãpa//ari) thứ gì theo cách của “sân” hay “ác-ý”.] (133) 


134 [Cụm chữ này là: ømhãkam ãcariyabhariyäya. Đây có lẽ muốn nói đó là 
“nhu nhân của sư thầy của chúng tôi” (tức nữ bà-la-môn này là người góa 
chồng), nhưng s.v. ãcariyabhariyä thì nói cho rằng: theo như lời kinh đã diễn 
đạt thì đó là một nữ sư thầy, và thiếu niên đó là một học trò (zøevãsï) của vị 
nữ bà-la-môn này. Waldschmidt có xuất bản phiên bản tiếng Phạn của kinh 
này.] (134) 


135 [Chữ “4gp bình bát” nghĩa là không ăn nữa. Hành động đầy đủ của một Tỳ 
kheo lúc đó là mang bình bát ra và đỗ nước vào, dùng tay phải rửa bình bát 
và rửa luôn bàn tay mình trong đó luôn (sau cùng có thê tráng nước bình bát 
và đội nước bàn tay lần cuối).] (135) 


136 [Lý do chỗ này là: một Tỳ kheo chỉ dạy Giáo Pháp cho người nghe còn 
mang giày dép là phạm điều luật Sekjiya 61; cho người ngồi chỗ cao hơn là 
phạm điều luật Sekhiya 69; cho người trùm che đầu tóc là phạm điều luật 
Sekhiya 67. Ý nghĩa giới-luật: những trường hợp đó thể hiện sự không tôn 
trọng của người nghe]; (có lẽ do nữ bà-la-môn không phải người trong Tăng 
Đoàn nên không hề biết điều đó mà thôi, chứ không phải cô không tôn trọng 
các Tỳ kheo).| (136) 


137 [Bởi do đọc sai phần thi kệ “Tóm Tắt” [cuối NHÓM 4, 132], nên phiên 
bản Ee đã đặt tên sai cho kinh này là “Devadahakhano” và “Sangayha”. Ghi 
đúng như Be và Se thì tên kinh này là “Devadaha”, kinh kế tiếp là “Khapa”, 
và kinh thứ ba là “Sa»eayha”.| (137) 


- (Nhân tiện ở đầu kinh: (Sakya (Thích-ca) là một xứ, một vương quốc, của 
dân tộc Thích-ca; dân Thích-ca có nhiều dòng tộc, họ tộc khác nhau, như 
dòng họ Cồ-đàm (Gothama) của Phật ...) 
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138 [SDbk: không có địa ngục nào tên này, vì cách gọi như vậy là chỉ chung về 
31 đại địa ngục; nêu chỉ cái tệ hại kinh khủng nhất trong số đó thì đó là đại 
địa ngục A-f} (Avici), hoặc trong SN 56:43 (Quyền 5) có tả về một đại địa 
ngục khác là Đại Hỏa Ngục.]| (138) 


132 [Spk chú giải: Chỗ này là chỉ thiên thành Đao-lợi (7ãva/imsa, cõi trời Ba 
Mươi Ba). Phật nói như vậy để chỉ nghĩa gì? Đó là: “Không thể nào sống đời 
sống tâm linh của đạo trong địa ngục vì ở đó toản sự đau khổ cùng cực, hoặc 
trong cối trời bởi vì ở đó toàn sung sướng cùng cực và sự lơ-tâm phóng dật 
luôn luôn khởi sinh với những sự vui sướng và thụ hưởng liên tục. Nhưng cõi 
người là cảnh vừa có sướng có khổ, do vậy đây chính là môi trường cho đời 
sống tâm linh (tu hành) theo đạo. Trạng thái làm người đã có được bởi các 
thầy là cơ-hội, là thời-cơ, để sống đời sống tâm linh.”.] (139) 


140 [Ee đã đặt tên sai cho kinh này là Agayha, và gộp luôn với kinh kế tiếp 
vào kinh này [bắt đầu chỗ IV 128,8 (2)). Như vậy, từ kinh 35:137 trở đi số 
kinh của tôi vượt quá Ee 1 số. Be thì đặt tên kinh 35:136 là Pa/hama- 
rũpaãrãma và tên kinh 35:137 là Dufiya-ruparama, trong khi Se thì đặt tên 
chúng là Sagayha và Gayha. Cái tên cuối này có lẽ nên được sửa thành 
Agayha, đễ chỉ sự khác biệt giữ chúng là kinh trước có phần thi kệ và kinh 
sau thì không có.] (140) 


14! [Phần thi kệ này là = Sn 759-65. Một số chỗ sau đây cần được sửa lại cho 
đúng, như trong Ee (ở IV 127-28 (2)), dòng kệ 5a nên đọc là: Passa 
dhammam durajãnam; 6cd: samtike na vijãnamfi, magãa dhammass` akovidãä; 
8b: buddhưm. Ở dòng kệ 3b, Be và Ee ghi là sakkãyassa nirodhanam, Se ghi 
là sakkãyass" uparodhanam; nghĩa ở đây đều như nhau. Tôi đọc dòng 3d theo 
Be và Se là passa7zm, mặc dù Ee ghi đassanamm. | (141) 


142 [Spk: Cách-nhìn hay chánh-kiến này của bậc trí-hiển rõ-thấy (idam pas- 
santanam pan”itãnamn dassanam) là ngược lại (paccanikam) với toàn bộ thế 
gian. Vì thế gian nhận lầm năm-uẩn là thường-hằng, sướng, bản ngã, và sạch- 
đẹp (hưởng, lạc, ngã, tịnh), còn những bậc trí thì rõ thấy chúng đích thực là 
“vô-thường, khổ, vô-ngã, và ô-ué'.] (142) 


143 [SDk: “Trạng thái đó” = trạng thái Niết-bàn (wibbãnapadam). “Đã hoàn 
toàn tắt ngắm”: bậc vô-nhiễm đã hoàn toàn tắt ngắm bởi sự dập tắt mọi Ô- 
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nhiễm (kilesaparinibbanena parinibbami). Hoặc nói cách khác, sau khi trở 
nên không còn dính-nhiễm nhờ sự-biết đúng đắn (chánh trí), những bậc ấy 
hoàn toàn tất ngắm (tịch diệt) bằng cách dập tắt năm-uẩn (khandhapa- 
rimibbanena parinibbanfi). (Người dịch Việt nghĩ câu này có lẽ đơn giản chỉ 
có nghĩa là: những bậc A-la-hán đã tắt ngâm “lửa dục”, vì (¡) chữ tắt ngắm 
hay dập tắt thường được nói nhanh trong các kinh với chữ “ngọn đèn, lửa, 
dục, dục-vọng”, và vì (1) chiếu theo chữ zham-dc của đoạn thi kệ kế trên).] 
(143) 


144 [Kinh này 35:138 và kinh kế tiếp 35:139 là các kinh song hành tương ứng 
với các kinh 22:33 và 22:34 (Quyền 3), và là những biến thể rút gọn dựa trên 
các kinh 35:101 và 35:102. Tên kinh ở đây tôi làm theo Be; Se đặt tên là 
Paläsa, Ee đặt tên là Paläsinä, cả hai đều có nghĩa là “cành I4”.] (144) 


14 [Để ý: các kinh SN 35:140-45 là các kinh song hành với các kinh SN 
22:18-20.] (145) 


14 [So sánh kinh 12:37 (Quyên 2). Chỗ này Spk đưa ra lời chú giải giống 
như chú thích số 111 trong kinh 12:37, và nói thêm rằng kinh này thảo luận 
về “giai đoạn sơ khởi của minh-sát' (pubbabhägavipassanä) 


- (Nhân tiện: “được tạo ra”: abhisaokhata; “được chế tác (ác thành, tạo 
mẫu) bởi sự cô-ý (6): abhisancetaya; “thứ để được cảm nhận”: vedaniya.] 
(Còn “nghiệp cũ” chỗ này là đang chỉ các cơ-sở cảm-nhận bên trong (các 
giác-quan); kinh SN 12:37 cũng có chú thích “nghiệp cñ` y hệt như vậy, 
nhưng nó chỉ về phần thân).] (146) 


17 [Njbbãnasappäyam patipadam (các đường lỗi thích hợp để chứng ngô 
Niếr-bàn). Spk chú giải: (đó là) sự ?„-áập (là) hữu ích (upakarapafipada), 
thích hợp, để đạt được (chứng ngộ. đạt tới) Niễt-bàn.] (147) 


14 [Nguyên văn cả câu: Anantevasikam idam bhikkhave brahmacariyam 
vussati anäcariyakam. Chỗ này rất khó dịch ra ngay, vì lời kinh như câu đồ 
chuyền thành 02 cách chơi chữ. Một “học rrò” (anfeväsï) có nghĩa gốc là 
“người trú ở bên trong”, do vậy [như lời kinh kế tiếp bên dưới cũng giải 
thích] một người có các ô-nhiễm không trú ở bên-trong (na aovasami) thì 
được gọi là “không có các học trò” (vì chữ “học trò” = “người sống ở bên 
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frong`, như vậy “không có các học trò` = “không có người trú ở bên trong). 
Chữ “thầy” (ãcariya) ở đây được kết nỗi một cách chơi chữ với động từ “ẩn 
công, đánh” (samudäcarari); do vậy người không bị tấn công bởi những ô- 
nhiễm được nói là “không có thầy” (= không có người không bị tấn công bởi 
những ô-nhiễm). Spk giải nghĩa ananteväasikam là = anto vasanakile- 
savirahitam (không có những ô-nhiễm trú ở bên trong), và chữ anäcariyakarm 
là = ãcaranakilesavirahitamn (không có những ô-nhiễm “tấn công').] (148) 


14 [Về “s-nhớ”, coi lại chú thích số 79 chỗ này ở đoạn (1), kinh 35:96 ở 
trên, là bao hàm hai nghĩa là sự-nhớ và chánh-niệm.] (149) 


150 [Coi thêm kinh SN 12:68 (Quyền 2) và chú thích 198 ở đầu phần (I) của 
nó.] (150) 


15! [So sánh kinh SN 35:70. Spk nói bài kinh này nói về sự guán-chiếu lại 
(paccavekkhanna) của một học-nhân (sekha) và về bậc A-la-hán.] (151) 


15 [Được trang bị các căn: indriyasampanno. Spk: có nghĩa là: hoàn thiện 
trong các căn (paripunnindriyo). Người đã chứng thánh quả A-la-hán bằng 
cách khám phá sớu căn cảm-nhận bằng sự minh-sát thì được nói là “hoàn 
thiện trong các căn”, bởi vì người đó có-được các căn đã được thuần-phục, 
hoặc bởi do người đó có-được các căn tâm linh như căn niễm-tin, căn trí-tuệ 
... đã khởi sinh bằng cách khám phá sáu căn cảm-nhận bằng sự minh-sát, 
như căn mắt ... căn tâm. Đề coi thêm về “được trang bị các căn”, mời colI 
lại kinh SN 48:19 (Quyền 5).] (152) 


153 [Kinh này là kinh song hành với kinh SN 12:16 (Quyền 2) và kinh SN 
22:115 (Quyền 3)] (153) 


15 [Kinh này 35:156 và kinh kế tiếp 35:157 là các kinh song hành của kinh 
22:51 (Quyền 3), nhưng trong kinh 22:51 câu cuối đọc là cifưm vinuttam 
SuVừnuftan f! vuccafi, còn trong kinh này ghi là c1f4n. suvimuffan tỉ vuccafi.] 
(154) 


155 [Kinh này 35:158 và kinh kế tiếp 35:159 là các kinh song hành của kinh 
22:52 (Quyền 3).] (155) 
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15 [Kinh này 35:160 và kinh kế tiếp 35:161 là các kinh song hành của các 
kinh 22:5 và 22: 6 (Quyền 3).] (156) 


157 [Chữ okkhäyaii: thê hiện (hiện thị, hiển lộ). Spk giải nghĩa okkhäyzii là 
paññayati paka†am hoi (được nhận thấy, được thấy rõ, trở nên rõ ràng). 


- (Và “thể hiện đối với người đó đúng như chúng thực là” có nghĩa là: người 
đó thấy được mọi thứ rõ ràng đúng như chúng thực là).| (157) 


158 [Kinh này 35:162 và kinh kế tiếp 35:163 là các kinh song hành của các 
kinh 22:137, 22:140, và 22:143 (Quyên 3).] (158) 


15 [Kinh này 35:165 và kinh kế tiếp 35:166 là các kinh song hành của các 
kinh 22:154 và 22:156 (Quyền 3).] (158) 


150 [Ee nhóm mỗi ba kinh thành một kinh, nên số bài kinh cuối cùng của họ là 
186; nhưng Be và Se, (và tôi cũng làm theo) thì đánh số mỗi kinh bằng mỗi 
số riêng, nên số kinh cuối cùng là 227. 


- Spk: 60 bài kinh này được nói cho những căn-cơ (thiên hướng, tính khí) của 
những người-nghe khác nhau để cho họ dễ giác ngộ; như vậy mỗi bài kinh 
được thuyết giảng riêng cho mỗi căn-cơ của người-nghe (puggala- 
ajjhãsayavasena). Cuỗi cùng 60 Tỳ kheo đều chứng ngộ A-la-hán.] (160) 


161 [SDK: 'đại dương đổi với một người": ngụ ý ( mênh mông khó lắp đây, 
không thể làm thỏa mãn bằng mọi đối-tượng hình sắc ở cõi trần và cõi trời ... 
và () (người) bị chìm ngỉm trong đại dương của những đối-tượng hình sắc, 
đó là, khi nó không được phòng hộ kiềm ché, thì nó sẽ đi theo đường sai bằng 
cách trở thành một nguyên nhân làm khởi sinh những ô-nhiễm. Dòng chảy 
của nó gồm có những hình-sắc: như đại đương có vô lượng cơn sóng, “đại 
dương của mắt” có vô lượng những đối-tượng nhìn thấy được hội tụ vào nó. | 
(101) 


12 [Theo kinh It 114, 15-18 thì giải nghĩa những hiểm nguy đó như sau: 
“sóng dữ? (ñmì): sự sân giận và tuyệt vọng (kodhipäyäsa); “lốc xoáy” 
(avaf£a): năm dây dục-lạc; “cá mập và quỷ đữ`” (gaharakkhasa): phụ nữ (sắc 
dục).] (162) 
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19 [Samunna (bị chìm nghim) được Spk giải nghĩa là: kilinna tinta nữnugga 
(bị ô nhiễm, bị dính nhiễm, bị chìm ngập). Trong tiếng Phạn chữ sarmumnna là 
quá khứ phân từ của động từ sưnunaiii, từ đó có danh từ là samudra (PäÌI: 
samudda): đại dương; coi thêm MW, s.v. smud. Spk nói: “hẩu hết" 
(yebhuyyena) nghĩa là: hầu như tất cả trừ những bậc thánh. Dãy chữ mô tả 
cũng giống như trong kinh SN 12:60 (Quyền 2), cuối đoạn thứ ba.] (163) 


164 [E¿e đã sai khi ghi đoạn thi kệ đầu bên dưới là văn xuôi và biến thành đoạn 
thứ nhất của kinh kế tiếp. Học giả Woodward, ở KS 4:99, đã bị lạc theo bởi 
sự phân chia này. Phần thi kệ này cũng có trong kinh It 57-58.] (164) 


155 [Ở đây dịch theo Be và Se là pahãsi dukkham, khác với Ee ghi là pahãya 
dukkham. It 58 cũng có ghì chữ pahas¿. | (165) 


166 [Ở đây dịch theo Be vađhãya, Se và Ee ghi vyãbãdhäya.] (166) 


1 [Cả bốn cây đều thuộc họ cây fig, tức họ cây đa đề; coi thêm kinh SN 
46:39 (Quyên 5).] (167) 


158 [Tức là: nếu không có tham-muốn và nhục-dục là gốc rễ của khổ đau thì 
sự tu hành đề tiêu diệt tham-muốn và nhục-dục đâu có nghĩa lý gì. Bởi chừng 
nào người còn sớw cø-sở cảm-nhận (sáu giác quan) thì còn bị gông-cùm bởi 
những đối-tượng giác quan, và do vậy sự giải-thoát là không thể được.] (168) 


15 [Giống ví dụ trong kinh SN 22:95 (Quyền 3) (và nhiều kinh khác).] (169) 


19 [Lời đoạn này cũng được trích dẫn vào trong Vism 36,24-27 (Ppn 1:100). 
Spk chú giải như vây: “Một người “nắm giữ dấu-hiệu (tướng) thông qua 
những đặc-điển (nét)” (anubyafjanaso nimittaggäho) nghĩ rằng: “Tay là 
đẹp, chân là đẹp ...”. Sự nắm gi? dấu-hiệu (tướng, tướng chung) là sự nắm 
giữ cái kết-hợp; sự nắm giữ những đặc-điểm (nét, tướng riêng) diễn ra bằng 
sự phân-tách. S năm giữ dấu-hiệu là nắm giữ mọi thứ một lần, như con cá 
sấu (nuốt nguyên thân); sự nắm giữ những đặc-điểmn là năm lẫy những chỉ tiết 
riêng, giống như tay riêng và chân riêng, như con đĩa (hút máu từng chỗ khác 
nhau). Hai sự nắm-giữ này còn được thấy có trong thậm chí chỉ trong zmội 
của tiến trình Javana (tốc hành tâm), nói chi trong nhiều tiến trình Javana 
khác nhau.”] (170) 
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1 [Gây chia rẽ trong Tăng Đoàn là phạm vào một trong 05 đại trọng tội sẽ bị 
nghiệp báo lập tức, kiếp kế tiếp sẽ bị rớt ngay xuống địa ngục. Coi It 10-11 
và Vin 198.] (171) 


172 [Spk nói: kinh này 35:236 và kinh kế tiếp 35:237 là nói về vòng luân hồi 
hiện-hữu và sự chấm-dứt luân hôi bằng cách chỉ ra: những sự sướng và khổ 
là kết quả của nghiệp.] (172) 


13 [Spk nói: kinh này được nói cho những Tỳ kheo đã thiền tập sử dụng 
“đặc-tính khổ" làm chủ-đề thiền. Có bốn lại rắn độc (Zs7isa) cũng được nói 
trong kinh AN 4:110.] (173) 


14 [Be và Se ghi: sưmvesetabba (Ee ghi: pavesefabba). Spk giải nghĩa cụm 
chữ này là zi22j/äpefabbä (được làm cho nằm xuống). Spk đa đưa ra một câu 
chuyện bối cảnh bài kinh khá chỉ tiết, làn cho điều này trở thành một hình 
phạt cho người đó được ấn định bởi nhà vua.] (174) 


1Š [Nguyên văn câu này: Chzƒfho antaracaro vadhako.] (175 

15 [Động từ này Be ghi là: pivisanii; Se và Ee ghi là: vadhissamứi.] (176) 
177 [Coi thêm ví dụ cái bè nỗi tiếng trong kinh MN 22, mục 13.] (177) 
178 [Chỗ này lời kinh giống trong kinh 35:228 ở trên.] (178) 


179 [Về các yếu-tô được so sánh với bốn loại rắn: cũng được giảng giải trong 
Vism 367-368 (Ppn I1:102)] (179) 


180 [Coi lại ví dụ về mỗi uân được mô tả giống như người hầu cận là kẻ sát 
nhân trong SN 22:85, đoạn (7).] (180) 


18! [Nguyên văn chữ này: nandiraga.] (181) 


132 [Nguyên văn: szk#ãya (danh tính. Spk chú giải: “Danh-rính”, danh-tính cá 
thể, là năm uẩn thuộc về 03 cõi hiện hữu. Giống như bờ bên này với nhiều 
rắn độc ... “đønh-rính” là nguy hiểm và đáng sợ hãi bởi vì vì 04 yếu-tô lớn 
(tứ đại) và vân vân.] (182) 
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183 [Câu chỗ này là: Yoømi e° assa ãraddhä hoii. Spk giải nghĩa là: Kãranañ c° 
assa paripunnan hofi (và cái nguyên nhân để nó được viên thành). Coi thêm 
chú thích số 54 ở Quyền 3. So sánh với kinh AN 3:16 cũng nói về ba sự tu- 
tập này là “đã đặt xong nên-móng cho sự tiêu diệt ô-nhiêm”. Nhân tiện, lời 
hai bài kinh giống nhau, chỉ khác câu mở đầu và kinh SN thì có thêm ví dụ. 
Trong đoạn dưới, ví dụ người lái xe ngựa cũng có ghi ghi trong kinh MNÑN 
119, mục 31.] (183) 


134 [Lời kinh ở đây dùng cả hai chữ chỉ rùa là kưmzno kacchapo. Về những 
chữ chỉ loài rùa sống đưới nước và rùa trên bờ, mời coi lại chú thích số 317 
trong Quyền 2.(184) 


135 Nguyên văn câu này: Apposukko tunhibhữto sankasäyari. Câu này giỗng 
cách diễn tả vị Tỳ kheo chỉ im lặng thinh thít trong kinh 21:4 (Quyền 2). Đọc 
thêm lại toàn bộ chú thích số 54 trong Quyền 1 về cách sống trong sự im 
lặng, thụ động, không tham gia bận rộn. | (185) 


13 [Không như các kinh khác đều ghi rõ câu: “Sau khi nói xong, bậc Phúc 
Lành, Vị Thây nói thêm như vây: ...” ngay trước phần thi kệ. Vì vậy có thê 
phần thi kệ này là do những người biên tập về sau gắn thêm, dựa theo ví dụ 
con rùa.] (186) 


187 [Giống lời kinh trong SN 22:03 (Quyền 3), đoạn (5), (6).] (187) 


188 [Đoạn mô tả về “một người thất-đức ...” cũng có trong các kinh AN 8:19, 
phần (H), đoạn (3); AN 8:20, đoạn giữa; AN 7:72, đoạn (1), và các kinh Ud 
52,13-16, 55,10-13.] (188) 


18 [Tôi hiểu chữ pagacchzämi chỗ này thực sự là ở thể tương lai, phù hợp 
với những điều tương lai tiếp theo.] (189) 


9 [Nguyên văn cả câu: Afñfñafaram sankiliham ãpattin ãpanno hoii. Spk 
giải thích hơi khác ... Tuy nhiên, tôi coi lời kinh ở đây nói về một tội nặng, là 
tội thuộc về dạng tội P?4r4/¡ika (ba-la-di, tội lớn nặng) hay tội Sa?ehadisesa 
(tội Tăng tàng); tội Pr4/i/ka sẽ bị trục xuất khỏi Tăng Đoàn và tội 
Sanghadisesa cần có một tiễn trình đặc biệt để phục hồi. (Người dịch thấy lời 
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kinh đã ghi rõ là một “tội ô nhiễm, không cho phép hay không có sự phục- 
hồi” có nghĩa là tội lớn nặng thuộc loại Pãrđ7¡ka (ba-la-di).)] (190) 


19! [Lời thỉnh mời này phản ánh niềm-tin phổ biến trong tín ngưỡng ở các xứ 
Nam Á, rằng sẽ phúc lành nếu thỉnh mời một bậc thánh thiêng (bậc thánh, 
bậc chân tu) đến ở đêm đầu tiên ở một nơi-ở (nhà, hội trường) mới được xây 
xong trước khi những người tại gia đến đó hoặc ở đó. Đây là một niềm vinh 
dự dành cho những người Thích-Ca là những người cùng họ tộc với Phật. 
Những nghi thức tương tự vầy cũng được nói trong các kinh MN 53, mục 2 
và kinh DN II 54-85 (= Ud §5-86).] (191) 


192 [Cồ-đàm (Gorzma): Phật gọi như vậy vì nhóm người này cũng thuộc dòng 
họ Gø/ama, giống như Phật]. (Goíama (Cồ-đàm) là một dòng họ thuộc dân 
tộc Thích-Ca (Saky4) ở vương quốc Thích-Ca.) (192) 


193 [SDk chú giải: Trong suốt 06 năm tu khổ hạnh hành xác, Phật đã nếm trải 
những đau đớn về thân. Do vậy đến lúc tuổi già, Phật bị trúng gió lưng 
[piffhivara, là bệnh thấp khớp?]. Hoặc nói cách khác, Phật nằm xuống bởi vì 
Phật muốn sử dụng hội trường trong tất cá các tư thế, sau khi đã đi, đứng, 
ngồi trong đó.] (193) 


124 [Nguyên văn cụm chữ này: 4vassufapariyäya, anavassutapariyaya. Chữ 
avassufa có nghĩa gốc là “đã chảy vào” hoặc bị thấm ri, hàm nghĩa một cái 
tâm đã bị thấm nhiễm bởi những ô-nhiễm. Những danh từ avassufa và ãsava, 
và những động từ awvässavafi và anu(s)savdfi, đều dựa trên một sốc tỪ sự 
(chảy). Waldschmidt cũng có ấn hành phiên bản tiếng Phạn của “Bài thuyết 
giảng bởi Mục-kiền-liên” này (coi thư mục cuối bản dịch của TKBĐ).] (194) 


19 [Lời kinh giống trong kinh SN 35:132 (Quyền 4), đoạn (1), (2).] (195) 


1% [Toàn bộ câu dài này một dạng phức tạp bất thường thái quá trong tiếng 
Pãli, như theo cách dịch của tôi phải cần tách ra đến 03 chủ-đề. Cú pháp có 
vẻ rất bất thường, vì chữ liên hệ khởi đầu là yzo không được hoàn thành 
bằng chữ minh họa tương ứng là /zo. Ở đây tôi đọc chữ cuối cùng là 
nãn1(s)savanii theo Se và Ee, khác với Be ghi là „aãnwuserữi. (Người dịch Việt 
đánh số đề làm rõ từng vấn đề trong phần mở đề phức hợp; cú pháp lời kinh 
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này là bất thường, không đơn giản như lời dạy trong các kinh của Phật ...).] 
(196) 


17 [Spk: dukkhadhammä (những pháp khổ) là dukkhasambhavadhammä 
(những trạng thái từ đó khổ phát sinh ra). Bởi vì do có năm-uẩn nên từ đó có 
thể phát sinh ra nhiều loại khổ như bị thương, bị giết, bị bắt tù ... (trong kiếp 
luân hồi)] (197) 


19% [Ví dụ hồ than giống trong kinh SN 12:63 (Quyền 2), chỉ khác một chút 
về lời.] (198) 


19*Trong tất cả những chỗ Ee ghi là ya/o ca, tôi đều đọc theo cách ghi của Be 
và Se là sao va.] (199) 


?09 [Tôi đọc theo Se ở đây ghi là: ... ayđn vuccafi ariyassa vinaye kanfako. 
Tamkanfako tỉ iH vidiva samvaro ca asarmmaro ca veditabbo. Kinh 35:247 
(Quyền 4) cũng ủng hộ theo cách ghi này; coi thêm chú thích số 219 bên 
dưới.| (200) 


20! [Ví dụ những giọt nước rớt trên dĩa sắt cũng có ghi trong kinh MN 66, 
mục 16 và kinh MN 152, mục 9. 


- Spk chú giải như vầy: Giống như, sự khởi sinh của sự chánh-niệm là chậm, 
nhưng ngay khi nó đã khởi sinh thì những ô-nhiễm bị áp đảo và không thể 
tồn tại. Bởi vì khi tham, sân, hay sỉ đã khởi sinh trong cửa-mắt, thì bằng tiến 
trình jøvana thứ hai người tu biết rằng những ô-nhiễm đã khởi sinh và tiến 
trình jawana thứ ba xảy ra với sự kiềm-chế. Một điều không có gì làm ngạc 
nhiên rằng một người thiền minh-sát có thể áp đảo khống chế những ô-nhiễm 
bằng tiến trình jawana thứ ba; bởi khi một đối-tượng đáng thích đi vào tầm- 
mắt và một tiến trình jzvana bị ô nhiễm sắp xảy ra, một người thiền minh-sát 
có thê chặn đứng nó và phát khởi một tiến trình jawzna thiện lành. Đây là một 
lợi thế đối với những người thiền minh-sát khi họ được thiết lập khéo léo 
trong sự thiền và sự quán-xét. | (201) 


22 [Sự ';hanh lọc tâm-nhìn” (dasaana) thường có nghĩa là chứng ngộ Nhập- 
lưu, đã đạt tới “tẩm-nhìn của Giáo Pháp) (dhammacakkhu); tuy nhiên ở đây 
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có sự phâm-định là “được thanh lọc một cách khéo léo" (suvisuddham) có lẽ 
chỉ chặng thánh đạo để chứng thánh quả A-la-hán.]| (202) 


203 [SDk nói rằng tất cả những Tỳ kheo trả lời đều là những A-la-hán; họ trả 
lời đúng theo cách mà mỗi người đã tu tập. Người hỏi không hài lòng bởi vì 
nó chỉ đề cập tới những sự tạo-tác (các hành) chỉ một phần 
(padesasankharesu thamxa); người đó cũng không hài lòng bởi vì những câu 
trả lời khác đều khác lẫn nhau; (bởi vì người hỏi thường chỉ tin nếu một câu 
trả lời có hai hay nhiều người cùng nói như vậy).| (203) 


294 [Chữ kimsuka có nghĩa gốc là “nó là gì?”. Tên này có thê bắt nguồn từ câu 
đồ dân gian cổ Ân Độ. Chữ kiw$uka cũng được biết trong văn ngữ tiếng Phạn 
[coi MW, s.v. kim]. (Cây này được suy dịch thành nhiều loại cây khác nhau, 
và dựa theo những gial thoại khác nhau!).] (204) 


205 [Chữ gốc: “sir7sa', tức là Cây Bồ-Đề của Đức Phật Kakusandha (Câu-lưu- 
tôn); coi kinh DN II 4,12.] (205) 


20 [SDbk: Giống như 04 người đã mô tả cây kimsuka theo cách họ đã nhìn 
thấy nó; cũng giống như vậy, 04 vị Tỳ kheo [đã chứng A-la-hán bằng sự 
thanh lọc tằm-nhìn của họ] đã mô tả về Niết-bàn [là thứ thanh lọc tầm-nhìn] 
đúng theo thânhs đạo mà họ đã chứng ngộ nó. Spk đã chỉ ra nghĩa song hành 
là 04 cách thê hiện của cây kửøsuka đối với 04 người đó giống như 04 cách 
tiếp cận của thiền-quán mà những Tỳ kheo đó đã dùng để chứng A-la-hán.] 
(206) 


2 [Spk: Vì sao đưa vào ví dụ này? Nếu Tỳ kheo đó đã hiểu được [ý nghĩa 
được chuyền tải bằng ví dụ cây kửmsuka simile] thì ví dụ này được đưa thêm 
vào để chỉ dạy Giáo Pháp cho thầy ấy. Còn nếu như thầy ấy chưa hiểu, thì ví 
dụ về đô thành được đưa thêm vào đề giải thích và làm rõ ý nghĩa. (Spk cũng 
diễn dịch ý nghĩa ví dụ này bằng câu chuyện về vị chủ thành là một hoàng tử 
của một vị hoàng đề đức hạnh ...).] (207) 


208 [*Bÿ chà xát và đè bóp”: nghĩa bóng là bị tác động và tác hại, bị hư biến đủ 
kiểu; cả câu này chỉ các giai đoạn “sinh, trưởng, hoại, diệt của thân; Spk giải 
thích y hệt như chú thích 87 ở kinh SN 35:1043 ở trên.] (208) 
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? [Spk suy luận “người chủ thành" là cái tâm minh-sát (vipassanacifa), đô 
là vị hoàng tử được đăng quang bằng “sự đăng quang" là thánh quả A-la-hán 
bởi hai sứ giả—-sự tĩnh-lặng (định) và minh-sát (tuệ). Sự diễn dịch này theo tôi 
là quá bó hẹp. Tôi nghĩ đơn giản ý chỗ này có nghĩa: “?c” là trung tâm của 
mọi trải nghiệm cá nhân. | (209) 


210 [Spk: Niết-bàn được gọi là “tin hiện-thực” (yathäbhitam vacanam) bởi vì 
trong bản chất thực của nó nó không thể lay chuyển và bất biến 
(yathabhitasabhavam akuppam avikari).| (210) 


?!! [Ngoài Cương 5 (SN 5) của Quyền 1, trong bộ kinh SN này hiếm khi 
thấy đề cập tới các Tỳ kheo ni; Tỳ kheo ni chỉ được đề cập thêm một lần nữa 
ở kinh SN 35:231 ở trên. (Phật cũng có ít có hội nói trực tiếp cho các Tỳ 
kheo n1). 


- 05 sự ô-nhiễm cũng được nói trong kinh MN 151, mục 3-8. Spk chú giải: 
Tham-muốn (chanda, ham muốn) là dạng dục-vọng (tanhã, ái) yếu mới khởi 
sinh; nhục-đục (raãga, tham-dục) là dục-vọng mạnh đã khởi sinh liên tục. Một 
cách tương tự, sân (dosa; ghét, sâm giận) là dạng sự 7c-giận (kodha) yếu 
mới khởi sinh; sự ác-cđm (pafigha: thù ghét, sân hận) là sự fc- giận mạnh đã 
khởi sinh liên tục. 


- 05 sự ô-nhiễm này kết hợp lại thành 03 gốc-rễ bất thiện, và khi có những sự 
này thì tất cả những ô-nhiễm phụ thuộc cũng có theo. 05 sự ô-nhiểm này 
cũng hàm chứa 72 ứâm bất thiện (cira) [theo Vi Diệu Pháp Tạng—coi CMA 
1:4-7.] (211) 


212 [“Căn cạn khan hiếm) là tạm dịch chữ gốc [duhirika]: nghĩa là 'không có 
gì để ăn uống, nghỉ ngơi ... nên không thể đi qua được; nghĩa bóng: là con 
đường ô-nhiễm phàm tục là như “con đường duhitika', không thể đưa đến sự 
tu tiến hay thanh lọc ... 


- Spk phân tách chữ này là đu-ihiri-ka; ¡hiri có nghĩa là đồng nghĩa với ir¡- 
yanä (di chuyển, đi qua): Etha thiu tỉ iriyanä; dukkhã ihiti ethã tỉ duhitiko 
(phân tích về động từ). Dọc theo đường không có thức ăn hay chỗ nghỉ như 
sốc cây và trái cây, thì sự đi qua được là khó khăn; một người không thể đi 


430 * Bộ Kinh Liên KếtT— QUYỀN 4 


qua bằng cách đi đọc theo con đường đầy ô-nhiễm, do vậy con đường đây ô- 
nhiễm là duhitika. 


- Gốc gác đúng của chữ đujifika rõ ràng là từ đu-hia, chắc đã bị mất dấu vào 
thời các luận sư. Coi thêm thảo luận trong chú thích số 347 bên dưới, và cũng 
coi thêm MW, s.v. dur-hifa, và chữ phản nghĩa của nó là su-ha.] (212) 


?!3 [Spk: Giống như người chủ ruộng không chịu thu hoạch lúa, rồi do người 
chăn bò lơ lãng, con bò vào ruộng ăn lúa; cũng giống như vậy, khi tâm bị xa 
ha khỏi sự chánh-niệm là người canh gác sáu cửa giác-quan, thì tâm sẽ lo thụ 
hưởng năm dây dục-lạc; rồi, vì những phẩm chất thiện lành bị hủy diệt, Tỳ 
kheo đó không chứng đắc những kết-quả của đời sống sa-môn (tu hành).] 
(213) 


?! [Nguyên văn câu này Be ghi: udujitam hoti sudujitam; Se: udujjitan hoti 
suduJjitam; Ee: ujujatam hoti sammujujatam. Spk giải nghĩa cầu nảy này là = 
tajjitam, sutajjitam, và nói rằng nghĩa nó là sujitatm (đã được chỉnh phục khéo 
léo); udu và sudu chỉ là những chữ không thê biến hóa (nipãtamafa). 


- Có thê lời kinh đã bị hư mắt đâu đây. Spk nói rằng ngay điểm này Phật đã 
thảo luận “s# phòng-hợ” của sự vắng-lặng (định) và của giới-hạnh kiềm chế 
các căn cảm-nhận (samathãnurakkhana-indriyasamvarasia).| (214) 


?15 [Nguyên chữ Pali các bộ phận của cây đờn tỳ bà (7) là: camma, doäi, 
danda, upavina, tanfi, kona. Ví dụ này cũng có trong kinh MII 53, bao gồm 
cả danh sách này [được dẫn đầu bởi chữ paa (dây đeo)]. Cách dịch những 
bộ phận của đờn tỳ bà tôi làm theo bản dịch của nữ tiến sĩ Horner, trong tập 
Milinda Vấn Đáp, 1:74, cô đã dịch dựa theo cách diễn dịch theo bài viết có 
tên “Những Bộ Phận Của Một Đờn Tỳ Bà (Vĩna)” bởi học giả A.K. Coomar- 
aswamy, được đăng trên tạp chí Journal oƒ the American Oriental Society, 
50:3. (215) 


?1 [Tôi đọc theo Be là: 4saw kử” ãyưm bho vưnã nãma, yath` evan yam kiñci 
vina nãma, ettha ca pan` ãyam jano afivelamn pamaffo pala]ito. Se chỉ khác 
chỗ ghi là pz/Z//fo, nhưng Ee thì khác nhiều hơn. Nghĩa chính xác ở đây 
không rõ lắm! Spk thì giải nghĩa chữ aszứ là = /ãmikã và diễn giải rằng: “Nó 
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không chỉ là đờn là một thứ tồi, mà giống như thứ được-gọi-là đờn, chỉ như 
mọi thứ khác được căng dây mà thôi— tắt cả chỉ là một thứ tôi tệ.”] (216) 


2! [Spk: Năm-uẩn được ví như đờn tỳ bà; người thiên là nhà vua. Khi nhà 
vua không thấy âm thanh nào bên trong cây đờn cho dù có dập nát nó ra để 
tìm, và do vậy ông không còn quan tâm tới cây đờn; cũng giống như người 
thiền, sau khi đã khám phá øăm-uẩn không thấy có cái “` hay cái “của-ta” 
bên trong đó nên người thiền cũng không còn quan tâm hay dính chấp vào 
năm-uẩn như một thực-thê nào cả. Ba cái này là chỉ 03 sự đính-chấp lớn của 
con người: cái “/z”: thân kiến (như ngã kiến); cái “ca-£a°: dục-vọng (như ngã 
chấp); cái “a-ià* này nọ là những quan-điểm sai lạc (như tà kiến).] (217) 


?!8 [Saravanam tạm dịch là cây gai nhọn. Spk (Se) giải nghĩa là kan/aka- 
vanam. Chữ sara, theo PED, là cây lau sậy. Saccharwm sara, được dùng làm 
tên bắn.] (218) 


?!2 [Spk giải thích ý nghĩa là Tỳ kheo thiếu đức-hạnh thì như cái gai thúi làm 
thương tổn những người dân làng. Còn Spk-pt thì nói: những Tỳ kheo thiếu 
đức-hạnh thì giống như người ép uống dân làng phải cúng dường, mặc dù 
những “đại đức thúi” đó là không đáng được cúng dường hay kính trọng ... | 
(219) 


- (Nhân tiện, lời kinh bên dưới nói về sự không kiểm-chế và sự biết kim-chế 
cũng giống như trong các kinh SN 35:132 ở trên, phần (1), (2), và trong kinh 
35:243, phần (1), (2) ở trên được nói bởi Ngài Mục-kiền-liên, và một số kinh 
khác cũng có những đoạn giống tương tự.) 


?2?° [Cụm chữ này: byãbhangihatiha. Spk giải nghĩa là kãjahaiiha; Spk-p{ 
giải nghĩa là dandahafiha.]| (220) 


21 yatim punabbhaväya ceteti (đã thiết lập cái tâm theo hướng tái hiện-hữu 
trong tương lai). Spk: Những chúng sinh đó, hoàn toàn bị đánh đập bởi 
những ô-nhiễm [bắt rễ] từ tâm nguyện muốn được hiện-hữu nếm trải sự khổ 
đau bắt rễ từ sự hiện-hữu (bhavamilakam dukkhaimm).] (221) 


222 [Sự xích mích và đánh nhau giữa các thiên thần và những quỷ thần (a-tu- 
la) được nói nhiều lần trong các kinh; mời coi lại cái kinh SN 11:1—6 (Quyền 
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1). Đoạn kinh mô tả tiếp đưới đây là song hành tương tự đoạn trong kinh SN 
11:4 (Quyên 1).] (222) 


223 [Ý câu này cũng được nói trong kinh 22:64 (Quyền 3). Spk giải nghĩa đó 
là: '“ “Trong sự nhìn-nhận (suy tưởng) năm-uẩn theo cách của dục-vọng (ái), sự 
tự-ta (ngã mạn) và những quan-điểm này nọ (tà kiến)”.] (223) 


?⁄ [Sự nhìn-nhận (maññita). Spk chú giải: “Ta-là” (asmi) là một sự nhìn- 
nhận thông qua dục-vọng (áI); “fa là này” (ayam aham asmi) là một sự nhìn- 
nhận thông qua những quan-điểm này nọ (tà kiến); “z sẽ /à* là một sự nhìn- 
nhận thông qua quan-điểm bất diệt, tức có một cái “ta' hằng hữu (thường 
kiến); *fa sẽ không là” là một sự nhìn-nhận thông qua quan-điểm diệt-vong, 
tức sau khi chết là hết, sẽ không còn là gì (đoạn kiến). Những cái còn lại là 
những loại đặc trưng của quan-điểm bắt diệt. 


- Spk kết nối cái “fa-là” với dực-vong là bất thường, vì ý niệm của sự “z-ià' 
(asm) thường được gán cho sự “7-4” (ngã mạn) trong các kinh và luận 
giảng: tuy nhiên, trong kinh SN 22:89 (Quyên 3) có ghi asmĩ f¡ chando theo 
lời của Ngài Khemaka) và có thể nhà luận giải đã có ý này trong đầu. “7a là 
này” dính líu với quan-điểm có danh-tính (thân kiến), trong đó một người 
thiết lập một “danh-tính” của mình bằng cách nhận một hay các uấn là cái “4” 
(ngã). 


- 09 (?) sự nhìn-nhận cũng được nói trong kinh SN 22:47 (Quyền 3); cũng 
được nói trong kinh MN 140, mục 31.] (224) 


225 [03 thuật ngữ của 03 đoạn kế tiếp này lần lượt là ifjia, phandita, và pa- 
pañcira. Spk chú giải rằng: “Điều này cho thấy rằng do có những ô-nhiễm 
[như dục-vọng ...] nên chúng sinh động-chuyền (động vọng), chao-đảo (phất 
pho), vả tăng-phóng (phóng tâm).” Chữ papañca thường được giải nghĩa 
trong các luận giảng là pamãdakarä dhammä (những thứ, những yếu tố chịu 
trách nhiệm gây ra sự lơ-tâm hay sự tăng-phóng).| (225) 


22 [Chữ cuối là: mãnagzta. Spk: bản thân sự “-/' (ngã mạn) là một sự 
dính-líu với sự “-fa' rồi. Trong đoạn này, sự “a-là' (ngã chấp) được nói ra 
theo cách của sự “?-/a” kết nối với dục-vọng; “Ta là này” thì theo cách của 
những quan-điểm (tà-kiến) này nọ. Mặc dù sự “?z-/a” (ngã mạn) không khởi 
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sinh trong sự liên kết lập tức với những tà-kiến này nọ [theo như sự phân tích 
của Vi Diệu Pháp về những khoảng-khắc tâm (sđi-na tâm) thì chúng là riêng 
nhau], những tà-kiến xảy ra là do sự “?-?a” (ngã mạn, ta-đây) chưa được dẹp 
bỏ. Vì vậy nên điều này được nói ra với sự đề cập tới những tà-kiến bắt rễ từ 
sự “tự-ta”.| (226) 


27 [TKBĐ: Phần thi kệ [ứrong kinh này và các kinh sau] không được đê trong 
ngoặc kép ““...”, vì chúng có vẻ không phải lời của Phật; có thể những người 
biên tập ngày xưa đã lấy từ chỗ nọ chỗ kia trong các kinh rồi gắn vào các bài 
kinh này. Trong kinh này, phần thi kệ được nói theo khuôn-mẫu “7 Diệu 
Để, với “sự khổ” được thay bằng “cảm-giác) với ý nghĩa rằng: mọi cảm-giác 
đêu nằm trong sự khổ, bởi cảm-giác cũng là một trong năm khổ uẩn. Spk 
giải thích “có đar-định' và “thấu-suốt rõ ràng" là định và tuệ minh-sát; [còn 
Spk-pt thì giải nghĩa 02 chữ là = sưmãhito và sampdajäno (rõ-biết, tỉnh 
giác)]; phần còn lại là Bốn Diệu Đề. Spt-pt thì giải thích: “hết đói khát (nic- 
chãio): là hết dục-vọng (ái tận); “hoàn t†toàn tắt ngắm" (parinibbufo) hàm 
nghĩa là sự hoàn toàn tắt bặt của những ô-nhiễm. Như vậy, bài kệ là bao gồm 
fát-cả những trạng-thái trong 04 cõi, [coi lại chú thích đầu tiên trong kinh SN 
35:23 ở trên].] (227) 


?23 [Tôi dịch chữ mosadhammam trong dòng kệ c đúng theo cách mà Spk đã 
giải nghĩa là nassanadhammamn (phải bị tiêu hủy, phải bị húy hoại), dựa vào 
nghĩa này Spk-p{ đã bổ sung thêm nghĩa là: “Không có gì được nhìn thấy sau 
sự tan biến của nó do tính chất nhất thời có mắt của nó.” Chữ này có thê liên 
quan chữ zsz, từ một gốc động từ nhưng tích thêm nghĩa “szi, giđ”. Như 
vậy chữ mosadhamma có thể đã được dịch là “có bản chất sai gi” hoặc 
“đánh lừa”. Nghĩa này đường như được chuyên tải trong phần gần cuối kinh 
MN 140, và có lẽ ở kinh Sn 757d, mặc dù cunngx có thê tất cả những lời 
kinh đều hàm chứa cả 02 nghĩa này. Spk giải nghĩa câu phussa phussa vayatn 
passam là: ñãnena phusivãä phusivã vayam passanfo (sau khi nhìn thấy sự 
Suy biến của nó, sau khi đã liên tục tiếp-xúc nó [chạm vào nó] bằng sự-biết. 
Spk-ptf coi chữ viraJjafi là một chữ ám chỉ con-đường (đạo) (maggaviragena 
virajJarfi).| (228) 


22 (Tức: sướng không tham, khổ không sân, trơ không si mà phải biết rõ về 
nó). [3 khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) này trong tiếng Pãli là 
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rãgãnusaya, pafighãänusaya, avijjãnusaya. Trong sô ÚT khuynh-hướng tiềm 
ẩn (anusaya) [coi lại kinh SN 45:175] thì riêng 03 loại này liên quan tới 
những cảm-giác; coi thêm kinh MN 148, mục 28-34.] (229) 


?30 [Chỗ này tôi đọc theo Be ghi là øiranusayo, khác với Se và Ee ghi là 
pahinaraganusayo.] (230) 


23! [Cụm chữ cuối: mãnãbhisamayä. Spk nói: sự phá tan sự tự-ta là bằng 
cách nhìn thấy nó (đassanäbhiamayä) và bằng cách dẹp bỏ nó 
(pahãnäbhisamayä). Mời đọc lại chú thích chỉ tiết ở kinh SN 12:02 (Quyên 
2), phần [I. Khởi sinh], đoạn (1), chú thích số đuôi (13).] (231) 


232 [Chữ gốc là: pz/ãio. Cũng có ghi trong Quyên 1, dòng kệ 147đ, 5170, 
759c. Ở đây Spk coi trích xuất chữ này từ câu pã/assa alam pariyatto (đủ, sự 
đủ đây của sự rớt xuống” và nói rằng chữ này chỉ một nơi không có đáy (nzr- 


thi ettha patitthä). “Cảm-giác khổ của thân” (khổ thân) ở đây là địch cụm 
chữ saririkã dukkhaã vedana.| (232) 


233 [Spk: bởi vì nó phải bị thay đối, luôn biến đổi, có mất.] (233) 


?34 Tôi chọn đọc theo cách ghi của Se là: fứưm enam dutiyena sallena 
anuvedham vịjjheyyưmu. Be chỉ khác ở chỗ nó có một động từ số ít. Spk chú 
giải: vết thương thứ hai (anugatavedham) chỉ cách vết đầu một vài phân. 
Người bị thương như vậy, cảm-giác tiếp theo sẽ tồi tệ và đau đớn hơn vết 
đầu.] (234) 


?35 [Spk: Sự ihoát-khỏi ở đây là sự định-tâm, đạo và quả. Người phàm phu 
không biết sự tu-tập là giải pháp; họ chỉ nghĩ sự thoát-khỏi khổ đau là khoái- 
lạc giác quan mà thôi; (cho nên mỗi khi bị khổ đau, họ tìm tới dục-lạc, như 
người nghiện bị đau đón thì tìm tới ma túy vậy; chỉ là cách tạm bợ, và sự tái 
khổ liên tục).]. (235) 


- (Ví dụ: nhân loại luôn tìm kiếm sự vui-sướng của dục-lạc trong đủ loại 
phương tiện như: tiền của, tiện nghi, ái tình, tính dục, ăn uống, rượu chè, hút 
chích, trò chơi, trò giải trí, ca hát, tiệc tùng, tụ tập ...) 


236 [Spk nói rằng trong số những thánh đệ tử, ở đây nhấn mạnh là A-la-hán, 
mặc dù bậc Bắt-lai thì cũng hợp lý. Theo hệ thống các luận giảng, cả hai bậc 
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thánh này đều đã trừ bỏ sân (pafigha, dosa) và do vậy không còn phải bị bực- 
tức hay phiền-ưu (đømanassa), không còn cảm-giác khổ của tâm (chỉ bị khổ 
thân chứ không còn bị khổ tâm). Mọi người có thân, ngay cả Phật, cũng đều 
bị cảm-giác đau khổ về thân (ở đây là kãyikã dukkhä vedanä).] (236) 


237 [Spk: Phật đến thăm những người bệnh để cho các Tỳ kheo cũng thấy đó 
cũng đến thăm và chăm sóc cho những đồng đạo bị bệnh. Phật cũng đến đó 
để giảng giải về một chủ-đề thiền cho những người cần có nó đề thiền quán 
khi bị bệnh. ] (237) 


- (Câu bên dưới (*) dịch nguyên văn là: “Một Tỳ kheo nên chờ tới lúc của 
mình một cách có chánh-niệm và thường rõ-biết (luôn tỉnh-giác)”. Câu này 
có thê được hiểu là: “Người tu nên sống có chánh-niệm và tỉnh-giác cho đến 
lúc chết”; hoặc: “Trong khi chờ đến lúc chết, người tu nên luôn thực hành sự 
chánh-niệm và sự rõ-biết”; hoặc: “Chừng nào còn sống. người tu phải luôn 
có chánh-niệm và rõ-biết". Bồi cảnh lúc này là Phật đang nói với những 
người bệnh ở khu người bệnh). 


23 [Spk chú giải: Tới điểm này, điều gì đã được chỉ ra? Đó là cách đạt-đến 
của vị Tỳ kheo này [Spk-p[: là sự w tập sơ cấp (pubbabhä gapatipadä) là 
nhân (dẫn đến quả là) sự đạt đến thánh đạo]. Vì những sự thiết-lập (nền tảng, 
xứ) của chánh-niệm mới chỉ là sơ cấp, và đối với sự rõ-biết (tỉnh giác) thì 
những sự “quán sát VỀ sự vô-fhường, sự biến-ẩi, sự phai-biễn' cũng chỉ là sơ 
cấp. Còn 02 sự—*quán sát về sự chẩm-dứt và quán sát về sự từ-bỏ"—là hỗn 
hợp [Spk-pt{: tức vừa thế tục vừa siêu thế]. Tới điểm này, là chỉ ra /ức có sự 
tu tập thiền-quán của Tỳ kheo đó.] (238) 


23 [Lời đoạn kinh mẫu từ chỗ này cho đến hết bài kinh cũng có trong kinh 
12:51 (Quyên 2) chỉ khác ví dụ; kinh 22:88 (Quyền 3) và 54:08 (Quyền 4) 
với cùng ví dụ; và cũng có trong kinh MN 140, mục 23-24 với cùng ví dụ. | 
(239) 


240 [Ví dụ này cũng có trong kinh 12:62 (Quyền 2).] (240) 


? [Spk chú giải: Sự vô-thường của những sự tạo-tác (các hành) chính nó là 
sự vô-thường của những cảm-giác (thọ), và sự vô-thường này là cái chết. 
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Không sự khô đau nào tệ hơn cái chêt: với chủ ý này nên mới nói “Tât cả 
cảm-giác là khô.” 


- “Mọi thứ được cảm nhận đêu nằm trong sự khổ”: câu cách ngôn này của 
Phật, mời lại kinh 12:32 (Quyền 2), gần cuối phần [i] và trong kinh MN 136, 
mục 6 thầy Samiddhi đã nhắc lại. Chỗ này sự chú giải ủa Spk là không hợp 
lý cho lắm. Lý do thực sự “tất cả cảm-giác là khổ” là bởi vì tất cả cảm-giác là 
vô-thường và do vậy không thể cung cấp sự sướng (lạc) và sự an-toàn Ổn 
định dài lâu.] (241) 


22 [Nguyên văn cụm chữ này: anupubbasankharanam nirodho. Spk chú giải: 
Câu này được nói ra để chỉ ra rằng: “Ta không chỉ mô tả sự chấm-dứt của 
những cảm-giác, mà cũng mô tả sự chấm-dứt của những trạng thải khác như 


vầy.” Bên dưới, chữ “sự lắng lặn” (vũpasama) và “sự làm tĩnh lặng” (pas- 
saddh¡) được nói ra cho phù hợp tùy theo những khuynh-hướng (tính khí, căn 


cơ) của những người cần được khai ngộ bằng giáo lý này.] (242) 


243 [Trong Be và Se, 02 đoạn thi kệ cuối cùng này giống hệt như trong kinh 
36:03, nhưng Ee đọc là (câu thứ hai) sưmpajãno nirữpadhi (không lơ-tâm, 
luôn tỉnh-giác) thay vì là sampaJañfñam no riñcafi.] (243) 


24 [Spk: Cđm-giác sướng [dễ chịu] thuộc thể xác (sãmisã) là cảm-giác kết 
nối với cảm nhận thể xác; cảm-giác sướng thuộc tỉnh thần [thuộc tâm thần, 
thuộc tâm] (øwiZmisä) là cảm-giác khởi sinh trong tầng thiền định thứ nhất... 
thứ hai... (thiền định) hay bằng sự minh-sát (thiền quán), hay bằng cách 
tưởng-niệm Phật (hay Pháp, Tăng). Cảm-giác khổ thuộc thể xác là cảm-giác 
thể xác khởi sinh thông qua cảm nhận thê-xác [Spk-pt: đó là cảm-giác khổ 
đau của những người đang chịu đựng đau khổ do cảm nhận giác quan]; cđm- 
giác khổ thuộc tỉnh thần là cảm-giác ưu phiền (domanassa) khởi sinh do 
khao khát đạt tới sự giải-thoát vô thượng [Spk-pt: chính là thánh quả A-la- 
hán] mà mình chưa đạt được. Cđ/n-giác trung tính thuộc thể xác khởi sinh 
thông qua cảm nhận thuộc thể xác; cảđm-giác trung tính thuộc tỉnh thần là 
cảm-giác trung tính khởi sinh bằng cách (trong trạng thái) tầng thiền định thứ 
tư (trạng thái không còn sướng-khổ; xả thọ). Coi thêm kinh 36:31 bên đưới.] 
(244) 
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245 [(Paficakanga có nghĩa là Năm Công Cụ, Năm Đồ Nghề). Kinh này là 
giống kinh MN 59, kinh “Bahuvedamya Suffa”.| (245) 


246 [108 loại cảm-giác này đã được giảng giải trong kinh SN 36:22 bên dưới.] 
(246) 


247 [Kê từ tầng thiền định thứ tư trở lên, do không còn sự sướng và sự khổ 
nên sự hạnh-phúc ở đây được coi là dạng “khoái-lạc bình an và siêu phầm”; 


thường được gọi là “an frú 
phàm”.] (247) 


hay “lạc trú”, theo nghĩa nó là “bình an và siêu 


248 [S chẩm-dứr (tịch diệt) được gọi là hạnh-phúc theo nghĩa nó là “nền 
hạnh-phúc không được cảm nhận (avedayitasukha) (bằng giác quan).` Còn 
“niềm hạnh-phúc được cảm nhận" (vedayitasukha) thì khởi sinh theo cách 
của năm dây khoái lạc-giác-quan và tám tầng thiền nói trên, trong khi đó sự 
chẩm-dứïr thì được gọi là “niềm hạnh-phúc không được cảm nhận'. Cho dù có 
được cảm nhận hay không, chúng vẫn đều là hạnh-phúc theo cái nghĩa là 
những “sự an trú không-còn khổ đau" (niddukkhabhava).| (248) 


29 [Tôi đọc nguyên văn câu cuối là: Yz/ha yattha ãvuso sukham upalabbhati 
yarmhi yamhi, tam tamtathaägato sukhasmimpafñfñaperi. Spk diễn dịch: Cho dù 
sự hạnh-phúc được cảm nhận hay sự hạnh-phúc không được cảm nhận, Như 


Lai chỉ mô tả rằng: thứ gì không còn khổ là hạnh-phúc.] (249) 


250 [Spk: tên ông ta là Sĩvaka, nhưng vì ông ta có búi tóc trên đỉnh đầu (cữ/Z) 
nên ông được gọi là MoliyasTvaka, nghĩa là ông STvaka tóc búi (mmoji hay moli 
là một chữ khác chỉ búi tóc).] (250) 


2"! [Quan-điểm này thường được nói giống như thuyết pubbakatahetuväda 
(thuyết nghiệp tiền kiếp). Trong kinh MN 101, mục 2, 5, 13, 22 (1), (6), và 
45 (1), 6), trong đó thuyết này được gán cho những người đạo Jains (Ni-kiền- 
tử), Đức Phật đã chỉ trích thuyết đó từ một góc độ, và cũng chỉ trích theo góc 
độ đó như trong kinh AN 3:61.] (251) 


?5? [Theo lý luận này, chữ vedawa (cảm-giác) đang được dùng theo nghĩa hẹp 
là cảm-giác khổ đau mà thôi. Mật (pita), đờm (semha), và gió (vaía) là 03 
khí chất của thân (đosa) theo y học Ayurveda cổ ở Ấn Độ. Ở đây nên để ý 
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Phật đã nhắc tới sự rải nghiệm cá nhân (người tự mình cảm nhận cảm-giác 
trong bụng ...) và điều công nhận trong dân gian (điều được cho là đúng 
trong thế gian) là 02 góc độ để bác bỏ quan-điểm cho rằng “iấ? cả cảm-giác 
đêu do nghiệp quá khứ" theo nghĩa là nghiệp quá khứ là nguyên nhân duy 
nhất và đây đ/ tạo ra mọi cảm-giác trong hiện tại. Tuy nhiên, lời của Phật 
cũng hàm ý không từ chối những nghiệp (ác) quá khứ có thể kết quả thành 
bệnh tật ... (dẫn tới những sự đau đón, đau khổ ... trong hiện tại); vì mức độ 
nhân-quả này không thể được nhận biết ngay bởi người thiếu các căn nhận 
biết siêu thường. Như vậy nghiệp vẫn có thể là một nhân gián tiếp gây ra 
những cảm-giác đau khổ được trực tiếp gây ra bởi 07 nguyên nhân đầu tiên. 
[Nhân chỉ đủ trong trường hợp thứ tám, mặc dù muốn đủ cũng cần sự liên kết 
với những điều-kiện (duyên) khác nhau khác].| (252) 


?53 [Tôi đã dịch các chữ sannipätikani, visamapariharajäni, và opakkamikani 
đúng theo cách giải thích của Spk. Về cụm chữ kamnavipäkajãni vedayitäni, 
Spk nói những cảm-giác này được tạo ra bởi đuy nhất (kevalam) nghiệp quả. 
Nhưng những cảm-giác đã khởi sinh trực tiếp từ 04 nguyên nhân đầu đều 
không phải là “những cảm-giác được tạo ra bởi nghiệp, cho dù nghiệp có thể 
có chức năng là nguyên nhân nằm bên dưới sự bệnh tật ... vốn là những tình 
trạng trực tiếp gây ra những cảm-giác đau đớn. Theo Vi Diệu Pháp (Abhi- 
dhamma), tất cả mọi cảm-giác đau khổ thuộc thân đều là quả của nghiệp 
(kamma-vipaka), nhưng điều đó không nhất thiết chỉ được tạo bởi (duy nhất) 
nghiệp; nghiệp thường hoạt động thông qua những mạng lưới nhân-quả hữu 
hình hơn để tạo ra quả của nó. 


- Spk nói rằng kinh này được nói trừ quan-điểm của quy ước thế tục (/ø- 
kavohära), dựa vào đó Spk-pt luận thêm: “Bởi vì thế gian nói chung đều 
chấp nhận rằng [những cảm-giác] khởi sinh từ mật... Mặc nhiên cho rằng 
những cảm-giác dựa trên thân thể thực sự được tạo ra bởi nghiệp, nhưng quy 
ước thế tục có được theo cách của điều-kiện hiện tại (duyên) (paccuppanna- 
paccayavasena). Sau khi chấp nhận điều đã được nói, giáo thuyết của người 
ngoài đạo đã bị bác bỏ. Khi chấp nhận điều này là vậy thì thuyết “duy 
nghiệp” của người ngoài đạo bị bác bỏ.” (?)] (253) 


254 [Các căn này được nói rõ trong các kinh SN 48:31—40 (Quyên 5), tức 
nguyên NHÓM 4 của Chương 48.] (254) 
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255 [Coi thêm kinh MN 137, mục 3-8. Mỗi loại nhân với 06 bằng cách khởi 
sinh liên quan tới 0ó đổi-tượng giác quan như—những hình-sắc, những âm- 
thanh ... thành 18 loại khác nhau.] (255) 


?55 [36 loại cảm-giác này đã được giảng giải trong kinh MN 137, mục 9-15: 
gồm 18 loại thuộc đời sống tại gia và 18 loại thuộc đời sống xuất gia, thành 
36 loại khác nhau.| (256) 


257 [Trong phiên bản Ee, kinh này được coi là phần tiếp tục của kinh kế trên. 
Tôi làm theo Be và Se, coi đây là một kinh riêng. | (257) 


2# [Trong tất cả 03 phiên bản, lời của kinh này cũng có luôn 02 chữ 
samudayañ ca atfthangamañ ca (sự khởi-sinh và sự biến-qua), và lời trong 
kinh kế tiếp cũng có đủ 05 chữ giống vậy. Điều này hơi vô lý, vì nếu mà 
đúng như vậy thì đâu cần phải có 02 kinh riêng biệt như vậy. Từ đó chúng ta 
có thể suy ra chắc chắn răng kinh 36:27 nguyên thủy chỉ có 03 chữ assđda, 
ãäinava, nỉssarana (sự thỏa-thích, sự nguy-hại, sự thoáf-khỏởi), còn kinh 
36:28 kế tiếp thì có tất cả 05 chữ. Tôi đã dịch dựa trên giả thiết này, nó cũng 
được ủng hộ từ các kinh song hành là: 14:37-38 (Quyền 2), 22:107-8 và 
22:129-34 (Quyên 3).] (258) 


259 [Trong Ee thì bài kinh ngắn củn này được tính như đoạn mở đầu cho kinh 
kế sau, nhưng trong Be và Se nó được tính là một kinh riêng, và tôi làm theo 
như vây.] (259) 


260 [Njrãmisã nirãmisatarä pïti. Spk giải nghĩa: còn tâm linh hơn niềm hoan- 
hỷ tâm linh của các tầng thiên định. (tức là, niềm hoan-hỷ từ sự giải-thoát là 
siêu tâm linh hơn cả sự hoan-hỷ trong các tầng thiền định).] (260) 


26! [Sau khi đã gọi sự hoan-hÿ ... của những tầng thiền định là sự hoan-hÿ 
thuộc về tâm-linh (nghĩa gộc phi thể-xác) ... có vẻ mâu thuẫn khi lời kinh nói 
sự giải-thoát sắc-giới là thuộc thể xác. Spk giải thích rằng sự giải-thoát sắc- 
giới được gọi là thuộc thể-xác bởi vì đối-tượng của nó là sắc thuộc thân xác 
(rupamisavasen` eva saãmiso nãmđ).| (261) 


?92 [Nguyên văn câu này: Mãfugãmassa ävenikani dukkhani. Spk giải nghĩa: 
Riêng biệt, chỉ có [đối với phụ nữ]; không có bởi đàn ông.] (262) 


440 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 4 


263 [(7) Tôi làm theo sự sắp xếp của Be, là gồm có câu mở đầu này trong kinh 
thứ năm [Š. (5)] của NHÓM I1 này và được ghi cho tất cả các kinh 37:5-24 
như đã chỉ được nói cho người nghe là thầy A-nậu-lâu-đà. (7) Ee thì chỉ đặt 
câu mở đầu này ở đây [và trong phần “Máng Sáng”] trước kinh thứ nhất của 
mỗi dãy kinh. Về mặt này, Se làm tương ứng như Be. () Tuy nhiên, trong 
Se chỉ có kinh thứ nhất của mỗi dãy kinh [Máng Tối và Mảng Sáng] là được 
nói cho thầy A-nậu-lâu-đà. Rồi Se lặp lại chính kinh thứ nhất đó nhưng đổi 
thành được nói cho “các Tỳ kheoø”, và đổi luôn các kinh tiếp theo còn lại 
trong mỗi dãy kinh là chỉ được nói cho “các 7} kheo”. Vì lý do này nên Se 
tăng 02 số kinh so với Be và Ee trong NHÓM l này, coi như nó thêm 02 kinh 
thứ nhất được nói cho chỉ thầy A-nậu-lâu-đà vậy. Nhưng những kinh này ghi 
thiếu chữ yebhuyyena (hẳu như [bị tái sinh]) được thấy có trong kinh dẫn 
trước là kinh 4. (4). 


- Ngài Anuruddha (A-nậu-lâu-đà) là siêu xuất về “thiên nhãn minh", có thể 
nhìn thấy sự chết đi và tái sinh của những chúng sinh; và dường như thầy ấy 
cũng hay gặp phải những phụ nữ, cả trong cõi trần và cõi trời; mời coi thêm 
kinh SN 9:06 (Quyền 1).] (263) 


24 [Như giải thích trong câu ở cuối kinh.] (264) 
265 [Như giải thích trong câu cuối kinh.] (265) 


2% [Nguyên văn câu cuối: Sãmikưm pasayha agäram ajjhävasaii. Spk giải 
nghĩa chữ pasayha là = abhibhaviivä, và trong kinh kế tiếp giải nghĩa cụm 
chữ abhibhuyya vaftafi là = abhibhavafli aJJjhoftharafi. Theo cách này thì cả 
hai thành như chỉ đơn giản là những biến tấu của cùng một nghĩa muốn nói 
mà thôi. (Cũng giống những tập tục nghi luật trong xã hội cận đại và cô đại ở 
các nước đông Á như Việt Nam, Trung Quốc. ..).] 66) 


27 [Nguyên văn câu này: Nãsen?' eva nam, kule na vãsenfi. Spk đã cung cấp 
cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về những tập tục xã hội trong thời cổ 
xưa, luận giảng diễn dịch rằng: “Sau khi họ nói “Đồ thất đức, đồ dâm phụ 
lăng loàng”, họ nắm cổ và tống cô ta đi khỏi; họ không chứa cô ta trong gia 
đình đó nữa.”] (267) 
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?9 [Nguyên văn câu này: Wãsen?” eva nam kule, na nãsenfi. Spk diễn dịch 
rằng: “Sau khi họ suy xét “Sắc đẹp hay sự giàu có ... đâu là vấn đề gì khi cô 
ta là đức hạnh và liêm trực?”, họ dung chứa cô ta trong gia đình đó; họ không 
xua đuổi cô ta.”] (268) 


269 [Người đối nghịch" (asapat) ở đây là chỉ những vợ thứ, vợ lẽ, thê thiếp 
mà chồng có thê cưới thêm.] (269) 


?70 [Spk: người này thực ra là cháu ruột của Ngài Xá-lợi-phất, tên Jambu- 
khãdaka của ông có nghĩa: “người ăn táo hông.] (270) 


?7! [Spk tranh luận bất đồng với ý tưởng cho rằng Niết-bàn chỉ là sự tiêu diệt 
ô-nhiễm (kilesakkhayamattam nibbãnaim), và cho rằng Niết-bàn được gọi là 
sự tiêu diệt những ô-nhiễm như tham, sân, si theo cái nghĩa tham, sân, sĩ 
được tiêu diệt phụ thuộc vào (chỉ khi có) Niết-bàn (yam agamma rãgädayo 
khiyamti, tam nibbaãnar). Đề đọc đầy đủ về sự biện luận này, mời coi thêm 
Vism 507-9 (Ppn 16:67-74). Điểm mấu chốt trong quan-điểm của luận 
giảng là: Niết-bàn là yếu tố không còn điều-kiện (vô vi giới) đạt được cùng 
với sự chứng đắc thánh đạo siêu thế. Bởi vì sự trải nghiệm trạng thái vô vi 
này tác động tạo ra sự tiêu diệt những ô-nhiễm, nên Niết-bàn mới đi đến được 
gọi là sự tiêu diệt tham, sân, sĩ, nhưng Niết-bàn không thể bị thu hẹp chỉ là sự 
tiêu diệt tham, sân, s1.| (271) 


?72 [Chữ “sugara” (bậc khéo đi, bậc thiện thệ, [TKBĐ dịch là:] bậc phúc lành) 
thường là chữ biểu tượng cho Đức Phật, nhưng ở đây, ở dạng số nhiều, thì nó 
dùng đề chỉ chung tất cả những bậc A-la-hán.] (272) 


?3 [Người đạt tới sự yên-ủi (assäsapafa). Câu trả lời kinh này là công thức 
tiêu chuẩn đối với bậc học-nhân (sekha). Kinh kế tiếp, người đạt tới sự yên-ủi 
tối thượng (paramassasapøfía) là chỉ bậc vô-học nhân (asekha), tức A-la- 
hán.] (273) 


?4 [Ba loại khổ được giải thích trong Vism 499,14-21 (Ppn 16:34-35).] 
(274) 


?75 [Spk chú giải bằng cách trích thắng câu trong kinh MN 85, cuối mục 59: 
“... sgu khi được chỉ dẫn trong buổi tối, người đó có thể đạt tới sự khác-biệt 
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[sự giác-ngộ] vào sáng mai; sau khi được chỉ dân vào buôồi sáng, người đó có 
thể đạt tới sự khác-biệt vào buôi chiêu.” 


- (Mời đọc lại cả mục 59 của MN 8ð này về thời gian một người tu có thể đạt 
tới mục tiêu giác-ngộ, như Phật nói cho Hoàng tử Bồ-Đề.).] (275) 


276 [09 kinh đầu của Chương này kê lại những trải-nghiệm của thầy Mục- 
kiền-liên khi thầy đang phân đấu hết mực (thiền tập) để chứng thánh quả A- 
la-hán trong suốt 01 tuần lễ đầu tiên ngay sau khi thụ giới thành Tỳ kheo. 
Những câu chuyện khác về sự tu hành của vị thánh tăng này, mời đọc thêm 
quyền “Mục-kiên-liên: Bậc Thầy Thần Thông” của học giả Hecker, và quyền 
“Những VỊ Đại Đệ Tử của Đức Phát bởi nhà sư trưởng lão NÑyanaponika và 
Hecker.] (276) 


?7 [Nguyên văn câu cuối này: Kãmasahagatä saññã manasikãrä sam- 
wudacararri. Spk giải nghĩa là: còn bị dính bởi năm chướng-ngạI.] (277) 


?8 [Mahäbhiññatam patto: đạt tới sự lớn lao của trí-biết trực tiếp, có nghĩa 
là thầy Mục-kiền-liên là siêu xuất về những năng-lực siêu thường, tức thần- 
thông (/ddhividha); mời coi thêm các kinh SN Š1:14, 51:31 (Quyền 5).] 
(278) 


? [So sánh kinh SN 21:01, trong đó trải nghiệm tầng thiền định thứ hai cũng 
được diễn tả bằng chữ “sự ứn-lặng thánh thiện” (ariya tunhibhäva), một 
thuật ngữ tiêu chuẩn đề diễn tả tầng thiền định thứ hai này.] (279) 


280 [Anjmifta cetosamadhi: sự/trạng thái định-tâm vô dấu-hiệu (vô tướng 
định). Spk: chữ này là chỉ sự đ;nh-tâm mình-sát (vipassana-samadhi), xảy ra 
khi người thiền đã dẹp bỏ dấu-hiệu vô thường (vô thường tướng) ... vv. 


- 'Sự định-tâm vô dấu-hiệu của tâm' đã không được định nghĩa thêm trong 
cac bộ kinh N/kãya, nhưng sự đặt vị trí của nó sau tầng chứng đắc vô-sắc thứ 
tám (phi tưởng phi phi tưởng xứ) cho thấy nó là một trạng thái định-tâm 
(samaãdh¡) về mặt định tính là khác với những trạng thái định đạt được trong 
thiền-định (sanarha, thiền vắng-lặng). Trong các kinh bên dưới có nói về “sự 
giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm" (animiHä cetovimuifi; ở kinh 41:7). Trong 
kinh 43:4 thì “sự định-tâm vô dấu-hiệu” (animifta samadhi) được gọi là con- 
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đường dẫn tới trạng thái vô-vi (Không còn điều-kiện, không còn hữu vi). Đề 
có thêm cách nhìn bao quát về sự thiền vô dấu-hiệu (vô tướng), mời coi thêm 
quyền “Thiên Định Vô Dắu-Hiệu trong Phật giáo Päl?” của học giả Harvey. 
Mời đọc thêm các chú thích số 312 ở đoạn (1), (¡v) của kinh SN 41:07 về “sự 
giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm", và chú thích số 368 trong kinh SN 43:04 về 
“sự định-tâm vô dấu-hiệu°.] (280) 


2#! [Nguyên văn cụm chữ này: nømitãnusãri viãññãnưm hori. Spk: Điều này 
đã xảy ra trong khi sự-biết mình-sát (quán trí) của người thiền (Mục-kiền- 
liên) đang trôi chảy theo một cách sắc xảo và mạnh mẽ khi người thiền đã an 
trú trong sự định-tâm minh-sát (quán định). Giống như, khi một người đang 
chặt một cái cây bằng một rìu bén, nếu người đó cứ lo kiểm tra ngắm nghía 
lưỡi rìu thì người đó không hoàn thành chức năng chặt hạ cây; cũng giống 
như vậy thầy Mục-kiền-liên đã tu dưỡng sự ưa-thích (mikam?i) đối với sự 
minh-sát và do vậy không hoàn thành được chức năng của nó.| (281) 


?#? [Dịch theo Be và Se ghi là: asiiya devatäsahassehi saddhim. Riêng Ee 
ghi: asiyã devatäsatehi saddhữn (tám mươi trăm). | (282) 


283 [Đây là loại 'niểmn-tin” của một thánh đệ tử, tối thiểu là bậc Nhập-lưu, vì 
đây là một trong bốn yếu-tô phẩm chất của một bậc thánh Nhập-lưu; coi kinh 
SN 12:41 (Quyền 2). Vua trời Đề-thích được thấy là một bậc thánh Nhập-lưu 
trong kinh DN H, 288.| (283) 


234 (Về bài kinh dài SN 40-10 kế trên, tóm tắt như vầy để dễ nhớ: /IJ Quy y 
(Tam Bảo): được tái sinh cõi trời. [HIJ Có được niềm-tin vào Tam Bảo và có 
được những đức-hạnh mà những bậc thánh quý trọng: được tái sinh cõi trời. 
[II] Quy y (Tam Bảo): được tái sinh cõi trời + hơn những thiên thần khác về 
10 mặt. /IIJ Có được niềm-tin xác thực vào Tam Bảo và có được những đức- 
hạnh mà bậc thánh quý trọng: được tái sinh cõi trời + hơn những thiên thần 
khác về 10 mặt.) 


- [Về thiên thần Candana trong kinh này: mời coi thi kệ kinh SN 2:05 
(Quyền 1); còn 04 thiên thần kia là đang trị vì những thiên thần của 04 cõi 
dục-giới nằm trên cõi trời Ba Mươi Ba] (284) 
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235 [Trong kinh AN 1:250 gia chủ Citta được Phật tuyên bó là đệ nhất về thu- 
yết giảng Giáo Pháp trong số những đệ tử tại gia nam (eadaggưm dhamma- 
kathikã nam); coi thêm kinh SN 17:23 (Quyên 3). Về tiểu sử của vị gia chủ 
này, mời đọc thêm “Những Sự Đoản Mệnh của Những VỊ Đệ Tứ của học giả 
Hecker, và “Những VỊ Đại Đệ tử Của Đức Phật” của nhà sư Nyanaponika và 
Hecker, trang 365-732. 


- Theo Spk, làng Migapathaka là ngôi làng huê lợi (tức nộp huê lợi cho gia 
chủ; 2ogagzma) của gia chủ Citta, nó nằm ngay sau khu Vườn Xoài Ho- 
ang.] (285) 


286 [Giống ví dụ ở kinh SN 35:232 ở trên.] (286) 


27 [Vấn đề này cũng được đặt ra trong đoạn đầu của kinh 35:129 (Quyền 
này), nhưng lời giải đáp bên dưới thì được nói ra giống như trong kinh 14:01 
(Quyền 2).] (287) 


?#8 [Spk nói rằng: vị trưởng lão đó biết câu trả lời, nhưng do thầy ấy không 
phải là một người thuyết pháp một cách tự tin. Sự giải thích này không mấy 
thuyết phục, khi lúc sau chúng ta đọc lời thú nhận của vị trưởng lão ở cuối 
kinh rằng “Câu trả lời không khởi sinh trong tâm thầy ấy lúc đó'.] (288) 


?# [Phần kinh thi Th 120 (Trưởng Lão Kệ) được cho là của Thầy Isidatta. 
Isidatta khi còn tại gia đã nhận được lá thư từ người bạn “chưa biết mặt” là 
cư sĩ Citta [coi kinh kế tiếp] đề cao về Phật, Pháp, Tăng. Nhờ đó Isidatta đã 
có niềm-tin vào Tam Bảo và đã thụ giới xuất gia theo Ngài Đại Ca-chiên- 
diên, và đã nhanh chóng chứng ngộ A-la-hán với sáu trí-biết trực tiếp.] (289) 


20 [Về sự “đẹp bình bát” của Tỳ kheo, coi lại chú thích 135 trong kinh 
35:133 ở trên. | (290) 


?! [Trong câu cuối này, tôi đã dịch cái thành ngữ lọng cọng này một cách tự 
do cho đúng theo nghĩa tự nhiên của nó.| (291) 


?2 [Brahmajala Sufa (kinh Phạm Võng), tức kinh DN 1.] (292) 


?3 [Cả luận giảng Spk và Spk-pt đều không chú giải gì về sự bỏ đi đột ngột 
này của thầy Isidatta. Thầy ấy có lẽ đã nhìn thấy sự nguy-hại trong sự “?ợi, 
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vinh, danh” (mà gia chủ Citta đã tôn dành cho mình; tức bậc chân tu sợ bị 
dính danh) và muốn chọn sống trong sự ấn danh hoản toàn. (Như Phật đã lặp 
lại rất nhiều lần trong Chương 17 (Quyên 2): “Lợi, danh, vinh" là tai hại (chết 
chóc), đẳng cay, tệ bạc (nghiệt ngã), cản trở sự đạt tới °sự an-toàn tối thượng 
thoát khỏi sự trói-buộc—T kheo Isidatta này (và Tỳ kheo Mahaka trong 
kinh kế tiếp) có lẽ là một tắm gương cho những tu sĩ ở Việt Nam và xứ khác 
nên noi theo).| (293) 


? [Se và Ee ghi là ku//hirưm, Spk (của Se) giải nghĩa là kuihirưm; Be ghi là 
kuthitam, được giải nghĩa là kudhữam. SS ghi là kikitam hoặc kikifam được 
chọn bởi học giả Woodward. Spk gọi chữ này là chữ chỉ xảy ra 1 lần duy 
nhất trong toàn bộ kinh Phật được bảo tồn trong Tam Tạng (Tipiaka) 
(0epitike buddhavacane asambhinnapadam), giải nghĩa nó là “cực kỳ kịch 
liệt” (atitikhinam), bởi do cát nóng dưới chân và nẵng nóng trên đầu.] (294) 


? [Đoạn này cũng có ghi trong Vism 393-394 (Ppn 12:85).] (295) 


2 [Coi kinh Ud 76,26-27, được nói ra khi đề cập tới A-la-hán Lakunfaka 
Bhadäiya, (coi kinh SN 21:6, Quyền 1)). Mọi chữ nghĩa gốc chỉ những bộ 
phận của một chiếc xa và nghĩa bóng là chỉ một A-la-hán ...] (296) 


? (Nội dung từ mục 13-21 trong kinh MN 44 là gần giống tương tự nội dung 
của toàn bộ kinh SN 41:06 này; chỉ hơn thiếu nhau một vài chỗ vấn-đáp.) 


- [Nội dung những phần vấn đáp trong kinh này là tương ứng với các đoạn 
kinh trong MN 44, mục 13-2I1. Tuy nhiên câu hỏi và trả lời cuối cùng (11) 
trong kinh này không thấy có trong các kinh MN 43 và MN 44.] 


- [Spk giải thích rằng gia chủ Citta đã từng an trú trong sự chấm-dứt cảm- 
giác và nhán-thức (diệt thọ tưởng) [Spk-ptf: là sự an trú của bậc thánh Bắt-lai 
(gia chủ Citta là một bậc Bắt-lai)] và do vậy ông mới đặt câu hỏi về những sự 
faạo-rác (hành) vốn là cơ-sở cho sự chấm-dứt (diệt định). Coi thêm chú thích 
số đuôi (299) bên dưới.] (297) 


?8 [03 chữ trong tiếng Pãli—kãyasankhära, vacisankhära, citasankhära—là 
giống hệt những chữ tạo nên yếu-tô “gự-tạo-tác” (sankhara) trong chuỗi “sự 
khởi-sinh tùy thuộc" (như trong kinh 12:02 (Quyên 2), coi chú thích số 7 
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trong kinh đó), nhưng trong ngữ cảnh kinh này thì ý nghĩa của chúng là khác, 
như sự thảo luận bên dưới sẽ cho thấy. 


- Ở đây, trong những chữ kép kãya-sankhära và cita-sankhara, thì sankhära 
rõ ràng có một nghĩa thụ động (nghĩa là): cái được tạo tác hay được tạo ra 
(sankhariyaf) tùy thuộc vào thân và vào tâm. Còn trong trường hợp chữ kép 
vacI-sankhara thì nghĩa của sankhara là chủ động (nghĩa là): cái tạo ra 
(sankharoft) lời-nói.| (298) 


- (Nói cách khác: 03 loại sự go-fác (hành) này không nên bị nhằm lẫn với 03 
loại sự fgo-rác được nói đến trong kinh SN 12:03. Bộ 0-hành trong kinh đó 
được nói ra khi giảng giải về “sự khởi sinh tùy thuộc” (vòng duyên khởi), 
trong đó những sự tạo-tác (hành) là một yếu-tô nhân duyên trong 12 yếu-tô 
nhân duyên; còn bộ 03-hành trong kinh này được nói liên quan tới trạng thái 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác` (diệt thọ tưởng). Mời quý vị đọc lại lời 
kinh đoạn (11) của kinh SN 12:03 và chú thích số 7 ở đó.) 


?° [Câu hỏi này nói về trạng thái định chẩm-dứt cảm-giác và nhận-thức hay 
diệt thọ tưởng (saññavedayianirodha), cũng thường được gọi là trạng thái 
diệt-định (nrodhasamapaffi): sự chứng đắc sự chấm-dứt, là một trạng thái 
trong đó tâm và mọi chức năng thuộc tâm (tâm sở) đều ngừng diệt. Trạng thái 
này được cho là chỉ có thể đạt tới bởi những bậc Bắrlai và A-la-hán, họ là 
những bậc đã làm-chủ (thiện thạo) 08 tầng chứng đắc thiền định. Để đọc 
thêm chỉ tiết, mời coi Vism 702-9 (Ppn 23:16-52). Spk cho rằng gia chủ 
Citta hỏi như vậy để coi vị Tỳ kheo đó đã quen thuộc với sự chứng đắc đó 
chưa. | (299) 


300 [Spk: điều này có nghĩa là trước khi chứng đắc sự chấm-dứt (diệt) người 
tu đã phân định thời gian chứng-đắc là bao lâu, quyết định trước rằng: “Ta sẽ 
“không-còn tâm" (acitaka) trong khoảng thời gian như vậy. (acitaka: không 
còn khởi tâm, trạng thái không có tâm này tâm nọ nữa). | (300) 


301 [S £zo-tác lời-nói (ý-nghĩ và sự soi-xét) chấm dứt trong tầng thiền định 
thứ hai; sự fqo-tác của thân (sự thỏ-vô thở-ra) chấm dứt trong tầng thiền định 
thứ tư; sự /qo-fác của tâm (nhận-thức và cảm-giác) chấm dứt trong chính sự 
chứng đắc trạng thái “chẩm-dứt nhận-thức và cảm-giác` đó.] (301) 
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32 [Nguyên văn cụm chữ này: /zđriyäni vippasannani. Spk chú giải rằng: 
Các căn cảm-nhận bị mệt mỏi khi hoạt động xảy ra và những đối-tượng bên 
ngoài tác động vào các giác-quan. Chúng bị phiền khổ, bị phủ bụi đất, như 
một tắm gương đặt ở ngã tư đường bị bụi đất hất vào bởi gió. Nhưng, giống 
như một cái gương được đặt trong hộp kín và được chiếu sáng bên trong, 
năm căn của một Tỳ kheo đã chứng nhập s chấm-dứt (diệt định) thì chiếu 
sáng bên trong (trạng thái) sự chấm-đứt đó vậy.] (302) 


303 [SDk giải thích: trước khi chứng nhập trạng thái sự chám-đứr (diệt định), 
vào lúc ấn định thời gian nhập định, người tu nhất quyết rằng: “Ta sẽ 'không- 
có tâm trong khoảng thời gian (nhập định) đó và sau đó ta sẽ trở lại “có 
chú-tâm`.”| (303) 


34 [Spk: Sau khi người thiền thoát-ra khỏi trạng thái sự chẩm-đứt (diệt định) 
đó, tâm chứng quả khởi sinh trước. Do chiếu theo nhận-thức và cảm-giác gắn 
liền với âm nên mới nói “sự fạo-tác của tâm khởi sinh trước”. Sau đó, vào 
lúc bhavaaga (phần cơ-sở để hiện-hữu (hữu phần) = vô thức, tiềm thức), sự 
tạo-tác của thân [sự thở] sẽ khởi sinh trở lại, và rồi sau cùng, vào lúc hoạt 
động (của thân) bình thường trở lại, sự /@o-fác lời-nói khởi sinh trở lại, được 
gọi là ý-ngjĩ (tầm) và sự soi-xér (tứ) có thể làm phát sinh /ởi-nới trở lại.] 
(304) 


35 [Nguyên văn 03 sự iếp-xúc đó lần lượt là: suññafaphassa, animittaphas- 
sa, appanihitaphassa. Spk: Những trạng thái này có thể được giải thích heo 
cách tính-chất (saguna) của chúng, hoặc /heo cách đối-tượng (ãrammana) 
của chúng. (a) Theo cách tính-chất của chúng: sự chứng quả (phalas- 
amäpafi) được gọi là trống không, và sự tiếp-xúc đi kèm được gọi là sự tiếp- 
xúc trống-không; tương tự cách giải thích cho hai chữ còn lại. (b) 7heo cách 
đối-tượng của chúng: Niết-bàn được gọi là trống-không bởi nó trống rỗng 
tham, sân, s1; được gọi là vô dấu-hiệu (vô tướng) bởi không có những dấu- 
hiệu của tham, sân, s1; và vô định-hướng bởi nó không còn bị định hướng 
theo/tới tham, sân, si. Sự tiếp-xúc của sự chứng quả đã khởi sinh, (sự chứng 
quả đó) lấy sự trống-không [Niết-bàn] làm đối-tượng, thì được gọi là sự tiếp- 
xúc trồng-không; phương pháp tương tự đối với hai chữ còn lại. 


- Sự chứng quả là sự chứng đắc thiền định đặc biệt trong đó tâm trực-tiếp trải 
nghiệm niềm chân phúc của Niết-bàn. Nó được nói là có 04 mức độ, tương 
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ứng với 04 mức độ giác-ngộ = (sự chứng quả Nhập-lưu, sự chứng quả Nhất- 
lai ...). Coi Vism 698-702 (Ppn 23:3—15).| (305) 


3 [Spk: chính Niết-bàn được gọi là sự tách-ly (viveka). Tâm người đó 
nghiêng về, đô về, ngã về Niết-bàn.] (306) 


3 [Điều này được nói ra như vậy bởi vì: sự chám-dứt (diệt định, diệt thọ 
tưởng) được chứng đắc bằng cách ứrước tiên chứng nhập trong mỗi tầng thiền 
định sắc giới (jhãna) và mỗi tầng chứng đắc vô-sắc, và rồi sau đó quán-sát nó 
bằng sự minh-sát theo cách nhìn thấy ba đặc tính “vô-/hường, khổ, vô-ngã”. 
Trình tự các bước này để đạt tới sự chẩm-dứt đã được giảng giải trong Vism 
705-707 (Ppn 23:31—43).] (307) 


38 [Thị kệ Th 659-672 là của thầy Godatta. Những lời vấn-đáp tiếp theo 
cũng có trong MN 43, mục 26-33, trong đó thầy Xá-lợi-phất và Đại Ca- 
chiên-diên là hai người đối thoại.| (308) 


3 [() Spk: có 12 “sự giải-thoát vô lượng của tâm", đó gồm: 04 cảnh giới cõi 
trời (bốn phạm trú), và 04 thánh đạo và 04 thánh quả.| (309) 


310 [(đ¡) Spk: có 09 “sự giải-thoát của tâm bằng sự không-có-gì", đô gồm: vô 
sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì], và 04 thánh đạo và 04 thánh quả. | (310) 


31! [Spk không chú giải gì chỗ này; nhưng dường như cách diễn tả “sự giải- 
thoát bằng sự trồng-không hay fánh-không” (suññatã ceftovinuffi) thường 
được dùng để chỉ sự định-tâm dựa trên minh-sát (thiền quán) nhìn thấu bản 
chất vô-eã của những hiện-tượng và cũng đề chỉ các thánh đạo và thánh quả 
siêu thế.] (311) 


32 [(ii) Spk: Có 13 “sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm', gồm: sự minh- 
sát—|[bởi vì minh-sát tuệ loại bỏ những dấu-hiệu giả là “thường, lạc, ngã, 
tịnh]; 04 tầng chứng đắc vô-sắc giới—[bởi chúng không còn dấu-hiệu của 
hình-sắc của sắc giới]; 04 thánh quả, và 04 thánh đạo—|bởi vì những dấu- 
hiệu của những ô-nhiễm (vốn là những “tác giả” tạo nên những dấu-hiệu) 
không còn có trong đó). | (312) 


313 [Theo cách diễn dịch này: (ï) sự giải-thoát vô lượng của tâm là 04 cối trời 
(04 phạm trú, tứ vô lượng tâm); (1) sự giải-thoát của tâm bằng sự không-có- 
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øì là tầng chứng đắc vô sắc giới thứ ba (vô sở hữu xứ); và (ii) sự giải-thoát 
của tâm bằng sự trống-không (ánh không) là sự định-tâm dựa trên sự minh- 
sát nhìn thấu bản chất vô-wgã của mọi hiện-tượng. Còn (iv) sự giải-thoát vô 
dâu-hiệu của tâm thì khó được chỉ ra hoặc quy theo những tiêu chuẩn giáo lý. 
Spk chỉ xếp nó thuộc (thánh quả) siêu thế với Niết-bàn là đối-tượng của nó.] 
(313) 


314 [Spk: “tốt nhất, bậc nhất, ưu nhất” ở đây là do có luôn thánh quả A-la-hán] 
(314) 


3!5 [Spk đã chú giải chữ kiñcana như thể nó phái sinh từ động từ là k¿ñczii 
được giải nghĩa là = maddari palibundhari (đè bẹp, nghiền nát; ngăn cản, cản 
trở), do vậy nó có nghĩa là sự cản-trở hay trở-ngại. Tuy nhiên, sự phái sinh 
đúng của nó là từ ki + cana—đơn thuần có nghĩa là “?, fhứ gì đó”; mời 
coi thêm MW, s.v. (2) ka, kas, ka, kừưn. Chữ này đã được dùng một cách 
thành ngữ trong tiếng Päli có nghĩa là một “sự sỏ-hữu” được coi như là một 
cản-trở; coi thêm chú thích số 454 ở kinh MN 43, mục 36, về nghĩa của chữ 
kiñcana này. Cái nghĩa (ghép kửm + cana) này của nó có lẽ đã được chế đặt ra 
cho mục đích sư phạm (để chỉ dạy). Coi thêm PED để tham khảo thêm mấy 
chỗ khác ở đó nghĩa này đã được thấy rõ.] (315) 


3!6 [Spk nói: bởi vì những ô-nhiễm đó đánh dấu một người là tham, hay sân, 
hay sĩ. Có lẽ câu này có nghĩa: /ham là nhân của “dấu hiệu đẹp" (tướng đẹp), 
sân là nhân của “dấu hiệu xấu" (tướng xấu), còn si là nhân của những “dấu- 
hiệu (mê tín) của/về sự thường, lạc, hữu ngã'.] (316) 


 NN 


3 [Mặc dù về phương diện “giống nhau về ý nghĩa” này trong kinh gia chủ 
Citta đã không đề cập tới loại giải-thoát thứ ba [(ii) “sự giải-thoát của tâm 
bằng sự trồng-không hay tánh-không'], nhưng bản thân trạng thái này heo 
tên gọi của nó đã cho thấy tính chất “trồng-không” rồi, và do vậy theo cách 
này nó đã giống 03 loại kia về sự “rồng rồng tham, trồng rỗng sân, trồng 
rồng sỉ”.] (317) 


3!8 [Ni-kiền-tử Nãtaputta chính là ông Mahävïra (Đại Thiên), ông tổ sáng lập 
của đạo Jain (nên còn được gọi là “giáo phái Ni-kiền-tử”). Mặc dù ông có 
xuất hiện vài lần trong Tam Tạng Pali (đặc biệt coi kinh MN 56, nhưng 
không có kinh nào cho thấy ông ta đã từng gặp Phật lần nào. Những đệ tử của 
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ông được gọi là những øgazƒha (ni-kiền-tử), nghĩa gốc chữ này là: những 
“người không búi tóc”. | (318) 


3! [Spk chú giải: vì sao gia chủ Citta phải tới gặp ông khổ sĩ trần truồng đó? 
Vì muốn xóa bỏ ý nghĩ của những người Ni-kiền-tử cho rằng những người 
theo đạo Phật không thân thiện với mọi người. Ngoài ra ông cũng muốn đến 
để chỉ ra những điều không đúng trong giáo lý của ông Ni-kiền-tử.] (319) 


3? [Nguyên văn cả câu này: Affi avitakko avicäro samadhi, aithi 
vitakkavicäränam nirodho. Như lời kinh sẽ cho thấy, đây là đề cập tới trạng 
thái tầng thiền định thứ hai (cũng như theo định nghĩa tiêu chuẩn về nó).] 
(320) 


32! [Nguyên văn cả câu này: Na khvãham ettha bhante bhagavato saddhãya 
gacchãmi. Gia chủ Citta đang lập cái bẫy ngôn từ, ông Ni-kiền-tử sẽ bị sập 
bẫy ngay câu bên dưới.] (321) 


32 [Tất cả 03 phiên bản đều ghi chữ ø//okeiva ở đây, mặc dù SS thì ghi là 
apaloketva, và Spk (Se) thì ghi là oioketva. Spk diễn tả về ông Ni-kiền-tử 
chỗ này là: “Ông ta nở ngực, hớp bụng, rướn căng cô về phía trước, quan sát 
khắp mọi phía, và rồi ngước nhìn lên”, cách diễn giải này của Spk đã ủng hộ 
chữ //okefva. Tôi dịch theo cách ghi của Be và Ee là a?alokefxa [còn Se thì 
lặp lại chữ zi/okexa], chữ này cung cấp sự tương phản có ý nghĩa hơn, rằng: 
“Ông ta nhìn một cách ngờ vực bởi vì ông ta cũng thấy ngượng (vì bị hớ) khi 
nhìn vào mắt những đệ tử của ông.”] (322) 


33 [Câu này có thể có nghĩa là: (a) “Hãy trả lời lại cho tôi trước mặt các môn 
đệ của ngài”, hoặc “Ngài cùng các môn đệ của ngài có thể trả lời hoặc bác bỏ 
tôi”.] (323) 


34 [Chỗ này tôi dịch theo Ee ghi là paãhe apucchirva. Cả Be và Se đều ghi là 
pañhe ãpucchifva, trông có vẻ trục trặc, vì động từ sau thường có nghĩa là 
“rời đi, đi khỏi” và nó khó thê được dùng với nghĩa liên quan tới sự “đối 
những câu hỏi”. Ở đây có lẽ ông Ni-kiền-tử đã làm ngơ không chấp nhận lời 
thách hỏi của gia chủ Citta, nên gia chủ Citta đã đứng dậy ra về, chứ gia chủ 
Citta thật sự không hỏi 10 câu hỏi đó.] (324) 


Chú Thích * 451 


3 [Ở đây đọc câu này theo Be và Se là: koci uftari manussadhammä ala- 
mariyañänadassanaviseso. Ee nên sửa lại như vậy cho đúng. Lời diễn đạt 
này thường có trong các kinh như một thuật ngữ tiêu chuẩn để chỉ tất cả 
những tầng chứng đắc thiền-định và những giai đoạn giác-ngộ ... Spk giải 
nghĩa chữ zmanussadhamma là “điều bình thường của con người” chính là = 
10 đường nghiệp thiện. Và những điểu vượt cao hơn đó (tato manussad- 
hammafto u#fari) là những điều “siêu nhân”. Alamariyañänadassanavisesa 
được giải nghĩa là = “sự khác-biệt của sự-biết và sự-thấy có khả năng tạo nên 
trạng thái của một thánh nhân. | (325) 


35 [Nguyên văn cụm chữ này: pãyajanipphofana. Theo Spk, đây là loại chỗi 
lông được làm từ lông con công, dùng để quét phủ bụi đất chỗ ngồi trước khi 
ngồi.] (326) 


3 [TKBĐ: không hiểu chỗ này gia chủ Citta nói lời đề cao Giáo Pháp hay 
chỉ mượn câu này để pha một ý nghĩa ngậm ngùi đối với người bạn cũ khác 
đạo?]| (327) 


32 [Tôi đọc câu này theo cách ghi của Se là: km hi no siyã bhante (sao tôi là 
không thể, thưa ngài).] (328) 


3 [TKBĐ: như vậy có nghĩa là gia chủ Citta đã là một bậc thánh Bắt-lai, 
người đã xóa bỏ n„ăm gông-cùm đầu tiên (hạ phần kiết sử) trói buộc chúng 
sinh trong cảnh dục-giới.| (329) 


339 [Riêng Se có cách ghi đúng ở đây là: dhamưmmiko dhammardjä dhammikam 
balim anuppadassati. Những thiên thần đó muốn vị gia chủ trở thành vị vưa 
quay chuyển bánh xe (chuyên pháp luân vương) để họ chắc chắn sẽ nhận 
được những thứ cúng dường dành cho họ. Tôi dịch chữ đhammar-/ä là “vị 
vua của sự chân-chánh” (chánh vương) chứ không dịch đúng như chữ là “v/ 
vua của Giáo Pháp” (Pháp vương), bởi vì Pháp Vương là chữ thường được 
dùng đề biểu thị cho Phật.] (330) 


33! [Chỗ này có lẽ Ee có cách ghi tốt nhất: saighe ca pasädelvã cäge ca 
samadapefd.] (331) 
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332 [Spk: chữ “Capđa'°: nghĩa là hung đữ, bạo tàn; tên này do những người kết 
tập kinh đặt ra.| (332) 


333 [Hiện từ, nhẹ nhàng là tạm dịch chữ sorzra [Ee: sữrzra]. Coi thêm chú 
thích số 256, 462 trong Quyền I.] (333) 


334 [Tên ông có nghĩa là: 'cái hộp cây bối đa' bởi da mặt ông có màu trái của 
cây này khi nó chín rụng xuống đất. Ông là chủ quản một đoàn kịch gồm rất 
nhiều diễn viên và ông trở thành rất nỗi tiếng khắp Ấn Độ. Lời kinh thi Th 
1091-1145 về sự đề cao sự nhiệt-thành nghiêm túc về mặt lương tâm đạo đức 
là của ông.] (334) 


335 [Cụm chữ gốc là: szccälikena. Học giả Woodward dịch nghĩa là “bằng 
cách (diễn xuất) của mình làm giả sự thár” [KS 4:214], nhưng tôi làm theo 
Spk giải nghĩa chữ này là chữ kép dvanda có nghĩa là: saccena ca alikena 
ca.] (335) 


336 [Ở đây, chỗ này đòi hỏi thời hiện-tại, chúng ta nên đọc theo Be và Se là na 
labhämi, và bên dưới, chỗ đòi hỏi thời quá khứ bất định, nên đọc là nã/z/- 
tham. Ee thì ghi chữ sau trong cả 02 chỗ.] (336) 


337 [Nguyên văn cụm chữ cuỗi: Pahäso nãma nirayo. Spk: thực ra không có 
riêng một địa ngục nào tên này. Thực ra đó là một chỗ trong đại địa ngục A- 
tỳ (Avieï) ở đó các cư dân bị tra tấn trong các trang phục hóa trang của những 
diễn viên đang ca hát và múa nhảy ...] (337) 


338 [Coi kinh MN 57, từ mục 2-5, là những đoạn hỏi đáp với ý nghĩa song 
hành như đoạn này (mặc dù ở đó nói về những quan-điểm tái sinh thành chỗ 
khác).] (338) 


33 [Spk: tên của ông có nghĩa “người kiếm sống bằng nghệ chiến tranh”; tên 
này do những người kết tập kinh đặt ra; TKBĐ chọn dịch là 'zgười giết thuê” 
hay “lính đánh thuê chuyên nghiệp) cho hợp với nghĩa phố thông.] (339) 


342 [Đây là cách dịch thoáng nghĩa được gợi ý bởi VAT. Se và Ee ghi là sa- 
rañjitanam, nhưng Be ghi chữ parajitanam (bị đánh bại bởi những người 
khác: bị tử trận) thì có nghĩa đúng hơn. |] (340) 


Chú Thích * 453 


3! [Giống như trên, Spk cũng nói đây không phải là một địa ngục có tên 
riêng như vậy. Đó là một chỗ trong đại địa ngục A-tỳ (Avici), trong đó những 
chúng sinh trong hình dạng lính chiến bị giết trong chiến trận.] (341) 


34 [03 động từ này là zyaperrii [được giải nghĩa = upari yãpemi], saññaãpemri 
[được giải nghĩa = samưnaã ñãpermii], và saggam okkaãmenHi. Về cụm chữ này, 
Spk mô tả là: “Họ đứng xung quanh người chết và hô rằng “Này ông, hãy đi 
lên cõi trời”; này ông, hãy đi lên cõi trời và nhờ vậy làm cho người chết nhập 
vào (pavesenfi) thiên đàng.”] (342) 


343 [Tức những người theo đạo Jain (Kỳ-na giáo) của giá chủ là Ni-kiền-tử 
Nãtaputta. Về giáo chủ Ni-kiền-tử này, mời coi thêm kinh 41:8.] (343) 


344 [(Sẽ rớt trong địa ngục, như thể bị tổng xuống đó là tạm dịch nghĩa qua 
tiếng Việt). Nguyên văn cụm chữ này: Yaz/haãbhafam [Ee: yatha hatfam]| nik- 
khirto evarn niraye. Cụm chữ thành ngữ này là tối nghĩa và sự diễn dịch ở đây 
là thuộc sự phngr đoán. Cụm chữ này cũng có ghi trong kinh MN 12, mục 2l 
và chú thích 189 ở đó, được tạm dịch là “(người đó) bị ký thác trong địa ngục 
như thể đã bị đưa thắng xuống đó” dựa theo sự giải nghĩa của luận giảng là: 
“Người đó bị đọa trong địa ngục nhự thể đã bị lôi đi và đưa xuống đó bởi 
những giám ngục của địa ngục”. Cách dịch nghĩa này, là làm theo chú giải 
của Ps II 32 [yathä nirayapalehi ãbharitvã niraye thapifo], là còn rắc rỗi và 
nan giải nan giải, bởi vì chữ yafhãbhafzm là một từ bất biến hóa với vai trò 
của nó là thuộc trạng từ, không phải là một thực từ (quan trọng) được đặt để 
gán vào chủ thê. Vai trò của chữ evzzn cũng tối nghĩa. Mời coi thêm sự thảo 
luận nhưng không kết luận trong PED, s.v. ya/hZ. ] (344) 


345 [Chỗ này phiên bản Ee không ghi câu evam efassa pãpassa kammassa 
pahãnam hofi.] (345) 


346 [Spk: chữ “âm-i” khi được nói ra [một mình] thì có thể được diễn dịch 
là (trạng thái) cán-định hoặc tầng thiên định, nhưng khi nó được phẩm định 


là một “sự giải-thoát của tâm 
thiển định. 


(cefovimuffi) thì nhất định có nghĩa là tầng 


- Nghiệp thuộc cõi dục-giới được gọi là nghiệp giới-hạn (pamanakaftan 
kammam); nghiệp thuộc cõi sắc-giới được gọi là nghiệp vô-hạn (hay vô 
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lượng, appamanakatam kammamn). Nó được gọi là vô-hạn bởi vì nó được làm 
bằng cách vượt trên giới-hạn, vì nó được tu tập bằng cách bao trùm được xác 
định, không được xác định, và tùy hướng [coi thêm sự giảng giải này trong 
Vism 309—1 1; Ppn 9:49—5S]. 


- “Không còn nữa, không còn có nữa” (na tam tatraävasissati, na fan" fa- 
trãvafiffhari). Spk: tức nghiệp dục-giới không còn bám dính, không còn có 
tiếp trong cõi sắc-giới và vô-sắc giới. Nghĩa là gì? Là nghiệp thuộc dục-giới 
không có khả năng lắn lướt nghiệp thuộc sắc giới và vô sắc giới, cũng không 
thể duy trì hay có được cơ-hội [để tạo ra những quả của nó]. Thay vì vậy, 
giống như một dòng lũ lớn có thể áp đảo một dòng suối nhỏ, nghiệp thuộc 
sắc giới và vô sắc giới có thê áp đảo nghiệp thuộc dục giới và duy trì ở đó sau 
khi đã tạo ra một cơ-hội [để tạo ra những quả của nó]. Loại nghiệp ưu thế 
hơn này [sau khi đã ngăn chặn nghiệp dục giới sản sinh ra quả của nó] sẽ tự 
nó dẫn dắt tới sự tái-sinh trong cõi trời brahmaã (phạm thiên giới). | (346) 


347 [Chỗ này tôi làm theo những gợi ý của học giả von Hiniber về cách ghi 
cho đúng và dịch cho đúng những chữ này, như trong bài viết của ông có tên 
là “Chữ Ma Dvihitikã và Sự Mô Tả Về Những Nạn Đói Trong Kinh Văn Phật 
Giáo Tiên Thân” (Description oƒ Famines in Early Buddhist Literature). 
Trước tiên, câu nảy nên được ghi cho đúng là: Nalanda dubbhikkhä hofi 
duhitikãä setattikãä salakãvuta. Tất cả mọi mss còn lưu truyền, dường như, 
đều đã bị nhiễm bởi chữ đwijiiikã và chữ sefaf(hikã, mặc dù Spk đã nhận 
dạng đuhirikã ở đây là chữ “tục tĩuˆvà những kinh khác nói về sự thất bại mùa 
màng thì bảo lưu chữ se/a/ka [coi thêm Vin II 256,21-23 = AN 3:56, đoạn 
(2)]. Spk thì giải thích cả 02 chữ đwhiikã và duhitikã đều phái sinh từ du- 
thiti [hoặc duihiti (khó khăn, khó ăn, khó đi, khó sống)], nhưng sự phái sinh 
đúng của chúng là từ chữ đ„/zia [coi lại chú thích số 212 ở trên]. Cách ghi 
chữ sefa/thikä theo nghĩa suy đồi được chú giải bởi Spk có nghĩa là “irắng 
đây xương”, tức đầy xương người phơi trắng đồng vì người ta bị “chết như rạ' 
do nạn đói do mùa màng thất bại; nhưng những luận giảng khác thì nhận 
dạng chữ se/a/fika là một căn bệnh dịch mùa màng (zoga/đfi) bị gây ra bởi 
những côn trùng ăn phá phần ruột trong của những nhánh lúa. Chữ này được 
phân tách là sefa-affi-kã (bệnh trắng, dịch trắng) bởi vì những mùa màng bị 
ảnh hưởng đã chuyền thành trắng xác và không tạo ra hạt lúa [mời coi thêm 
Sp VI 1291,5—7 = Mp IV 136,16-18; và Sp I 175,4-8].(347) 


Chú Thích * 455 


348 [Chỗ này tôi đọc theo Se và Ee là sañamasambhiani, khắc với Be ghi là 
samafñnñasambhiurani. Spk chỉ giải nghĩa nó là = sesasilam.| (348) 


34 [Chỗ này tôi cũng đọc theo Se và Ee là nmihirưm vã nãdhigacchari, khác 
với Be ghi là nihitam vã thang vigacchafi.] (349) 


30 [Giới luật cắm các Tỳ kheo nhận vàng, bạc (và tiền) cúng dường; đó là 
điều luật Nissaggiya-päcittiya 18; coi thêm Vin III 236-39 và Vin I 245,2—7. 
Bài kinh này được ghi trong Vin II 296-97 là tuyên ngôn cắm các Tỳ kheo 
nhận vàng, bạc (hay tiền). Theo như Luật Tạng Vin HII 238, “bạc” là = tiền 
bạc, ở đây theo nghĩa rộng gồm những đồng tiền được làm từ bạc, đồng, gỗ, 
hay hỗ phách, hay bất cứ thứ gì có chức năng như tiền, được làm phương tiện 
trao đổi mua bán.] (350) 


3! [Be bỏ mất phần câu hỏi thứ hai này, rõ ràng là do lỗi khi biên tập, vì 
trong Se và Ee đều có.] (351) 


32 [So sánh chỗ này trong kinh 12:33 (Quyên 2) cũng có ghi các câu “... 
người đó ứng dụng phương pháp (nguyên lý) này cho quá khứ và tương lai”. 
Cách xử lý của Spk ở đây là coi cụm chữ akZlikena paffena như một biêu 
thức đơn với chữ akãiikena có vai trò là công cụ trạng từ để bổ nghĩa cho chữ 
paftena; Spk chú giải như vầy: Akälikena pattenä tỉ na kãlantarena pdaftena: 
kalam anatikkamitva va paftena tỉ attho. “Được những ngộ tức thì”: là không 
phải được chứng ngộ sau một khoảng thời gian; nghĩa là điều đó được chứng 
ngộ ngay chứ không có thời gian trôi qua.” 


- Để hiểu thêm về chữ akãiikena, mời coi lại chú thích số 33 trong Quyền 1, 
chú thích 103 trong Quyên 2. Lời mở đầu của đoạn này có lẽ đã bị cắt xén 
bớt.] (352) 


353 [Liru ý rằng ông thôn trưởng đã gán cho Phật đã nói câu ông dẫn trực tiếp 
trong ngoặc °...ˆ, như một khẳng-định chung về mối liên hệ nhân-duyên giữa 
tham-dục và sự khổ (yưm kiãci dukkham upDpdqjJama Ha110Ó HIDDđJJdH...). 
Nguyên văn câu này không thấy có trong lời Phật nói ở trên, nhưng rõ ràng 
nó là cần có như một dẫn chứng cho cái “nguyên-lý này” (minä dhammena); 
dường như câu này có trong kinh văn nguyên thủy nhưng có lúc nó đã bị bỏ 


456 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 4 


đi khi đọc. Ngay bên dưới chính Phật đã tổng hợp lại lời của mình đã nói.] 
(353) 


34 [Đoạn này gồm có những câu Đức Phật đã tuyên thuyết trong bài kinh 
thuyết giảng đầu tiên, tức kinh Chuyển Pháp Luân, SN 56:11 (Quyền 5). Spk 
chú giải: Sự fheo đuổi hạnh-phúc (sự sướng) giác quan (dục lạc) được nói ra 
để chỉ ra những loại người thụ hưởng khoái-lạc giác quan (HH-TIID; sự theo 
đuổi sự khổ-hạnh (hành xác) được nói ra để chỉ ra những khổ-sĩ hay sa-môn 
(IV-—V); con đường trung-đạo được nói ra để chỉ 03 loại sự phai-mòn (VÌ). 
Mục đích để chỉ ra tất cả đó là gì? Như Lai, người đã đạt tới sự sự giác-ngộ 
toàn thiện bằng cách dẹp-bỏ 02 cực đoan đó và bằng cách đi theo con đường 
trung-đạo, không phê phán hay khen ngợi tất cả những người thụ hưởng dục 
lạc hay tất cả những khổ sĩ. Phật chỉ phê phán những ai đáng bị phê phán và 
khen ngợi những ai đáng được khen ngợi.| (354) 


(Nhân tiện: Trong kinh này, từ phần (II) dưới đây, (và trong kinh 42:13 kế 
tiếp), người dịch Việt đã đôi cách đánh số (¡)-(x) giữa-trang của TKBĐ thành 
những SỐ ()-(10) để người đọc dễ nhìn ra bố cục của bài kinh, và để dễ dàng 
đọc kinh này đối chiếu với kinh tương ứng là AN 10:91. 


(Trong phần (II) trở xuống: các chỉ mục (a), (b), (c), (đ) do người dịch 
Việt đặt ra và ghi tóm lược lại để người đọc dễ nhìn và khỏi lặp lại nhiều lần 
những “căn cứ”, nhưng vẫn giữ đúng nguyên ý nghĩa của lời kinh gốc.) 


355 (Kinh này với phần (ID và (HT) là song hành tương ứng với toàn bộ phần 
[IL] và phần [H.] của kinh AN 10:91 [chỉ hơi khác một chút về bố cục sắp 
xếp] (như thứ tự “căn cứ để khen và “căn cứ đề chê”, nhưng người dịch Việt 
đã làm thứ tự đó trong kinh AN giống thứ tự trong kinh SN để người đọc dễ 
đọc đối chiếu 02 kinh). Coi thêm chú thích 2120 và 2121 trong kinh đó để 
hiểu thêm về sự phân tích các yếu-tố của những loại người thụ hưởng dục- 
lạc). 


- [Có 03 phần phâm-chất đề kết hợp phẩm định những người thụ hưởng dục- 
lạc là thuộc phân-loại nào, đó là: (1) cách của-cải có được, là chân chính, hay 
bất chính, hay cả hai; (1) của-cải đó có mang lại hạnh-phúc và niềm-vui cho 
mình hay không: và (11) có chia sẻ của-cải cho những người khác và làm việc 
công-đức hay không. Tổng hợp lại có 09 phân-loại. Phân-loại thứ 9 là người 
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có được cả 03 phần tích cực của (¡), (1i), (ii), là người tốt, nhưng phân-loại 
người tốt này còn được phân loại tiếp là bị trói buộc với của-cải và không bị 
trói buộc với của-cải; tổng cộng là 10 phân-loại. Đây cũng chính là cách phân 
tích loại người thụ hưởng dục-lạc (kzmabhog:) như trong kinh AN 10:91.] 
(355) 


356 [*Mô trạng thái thiện lành": là chỉ “sự thành tựu về đức-hạnh (giới hạnh)”, 
hoặc chỉ là “một trạng thái thiện lành thông thường của tâm; “sự khác-biệt 
siêu nhân về sự-biết và sự-thấy': là chỉ những sự chứng-đắc các tầng thiền 
định sắc giới, các tầng thiền vô sắc giới, những trí-biết trực tiếp, thánh đạo và 
thánh quả. Coi thêm chú thích thứ nhất số 325 trong kinh SN 41:09 ở trên.] 
(356) 


Y% 66 


357 [“Ba loại sự phai-mòn”: Tisso sandifthika nịjjara. Chữ 


nÿ7ara” (nghĩa: 
mòn đi, phai mòn đi, vơi đi, phai biến) là một thuật ngữ của giáo phái Jain 
(Ni-kiền-tử) đã được Đức Phật ứng dụng để nói với ông trưởng thôn này. 
Những người Ni-kiền-tử cho rằng những tu sĩ tu tập có nghĩa là làm “mòn đỉ” 
tất cả sự khổ (sabbamm dukkham mJJinnam bhavissafi); coi thêm về quan-điểm 
của họ trong kinh MN 14, từ mục 17 và MN HI 214,7—13 (?), và Đức Phật 


` 
A %€ 


cũng đã ứng dụng nói về “sự phai-mòn” theo một cách khác trong kinh MN 
101. Ba loại “sự phai-mòn” này (sandifthika nị/7arđ) cũng được tả trong kinh 
AN 3:74 (là: sự giới-hạnh, các tầng thiền định, sự tiêu diệt ô-nhiễm), và 20 
“sự phai-mòn” (nj7ara) cũng được nói trong kinh MN 101, từ mục 23. 


- Spk nói: một con đường đạo được miêu tả như 03 sự phai-mòn vì do có sự 
phai-mòn đi của 0 loại ô-nhiễm (tham, sân, si).] (357) 


38 [Nguyên văn câu này: Sưmano Œotamo mãyđmn jãnãíi. Trong kinh MN 56, 
mục 8, 2l, những người Ni-kiền-tử (đạo ]ain) có nói rằng: “$qa-môn Cồ-đàm 
là một nhà huyền thuật (mãyãw), là người biết bùa thuật chuyển đạo 
(avaftanừn mãyam jãnđti) nhờ đó ông ta chuyển đạo (cải đạo) những đệ tử 
của những đạo sư giáo phái khác.” Lời buộc tội này cũng được đưa ra để 
thảo luận ở đầu kinh AN 4:193.] (358) 


32 [Nguyên văn câu này: Samano Œofamo mãyam jãnãfi.] (359) 
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36! [Nguyên văn cụm chữ này: /znbacilaka bhaƒä. Spk đã không giúp gì, 
nhưng tiến sĩ Rhys Davids (của PTS) đã dịch đoạn này trong quyền ẩn Độ 
Phật Giáo (Buddhist India), trang 21, như vầy: “Chính quyền trung ương của 
nước Koliya (Câu-lợi) có đùng một cơ quan (ban) đặc biệt gồm những peøn 
(dạng như những giám sát, cảnh sát, hay “cai” làm thuê) được phân biệt bởi 
một loại đồng phục là kiểu tóc búi đặc biệt, chính do kiểu tóc đó mà họ có tên 
gọi như vậy. Những người đặc vụ này nổi tiếng xấu là tống tiền và bạo lực.”] 
(360) 


3! [Coi kinh SN 24:05 (Quyền 3); chú thích 254 của nó.] (361) 
32 [Coi kinh SN 24:06 (Quyền 3); chú thích 255 của nó.] (362) 


3 [Spk đưa ra 03 cách diễn dịch luân phiên cho chữ đhamma-samadlhi (sự 
định-tâm của Giáo Pháp) và chữ cữta-samadhi (sự định-tâm của tâm) như 
vầy: () sự định-tâm của Giáo Pháp (dhamma-samadhi) là dhamma (giáo 
pháp) của 70 đường nghiệp thiện; còn sự định-tâm của tâm (cita-samadhì) 
chính là 04 /hánh đạo đi kèm sự minh-sát; () 05 dhamma [năm pháp, năm 
trạng thái]—đó là: sự hoan-hỷ, sự khoan-khoái, sự tĩnh-lặng, sự hạnh-phúc, 
và sự định-tâm (trong thiền định)—được gọi là sự định-tâm của Giáo Pháp 
(dhamma-samadhi); còn sự định-tâm của tâm (cita-samadhi) vẫn là 04 thánh 
đạo đi kèm với sự minh-sát; () sự định-tâm của Giáo Pháp (dhamma- 
samadh”¡) chính là 10 đường nghiệp thiện và 04 sự an trú cối trời (04 phạm 
trú); còn sự nhất-điểm của tâm đã khởi sinh đôi với người tu đã hoàn thiện sự 
định-tâm của Giáo Pháp (dhamma-samadhi) chính là sự định-tâm của tâm 
(ciữta-samadhi). | (363) 


34 Nguyên văn cụm chữ chỗ này: apannakatäya mayham. Spk giải nghĩa 
cụm chữ này là: “Sự ứhực hành này dẫn tới chỗ là sự (tình trạng) bất khả 
chuyển đổi đổi với tôi, dẫn tới sự (trạng thái) không-có sự sai-trái (anapara 
dhakafaya).`” (Nghĩa là, người đệ tử thánh thiện thực hành sự giớï-hạnh như 
vậy là luôn nắm chắc phần thắng (an toàn, lành) cho dù những quan-điểm của 
các ông thầy đó là đúng hay sai). Trong Ps II 116,21 chữ apapn„aka được 
giải nghĩa là = aviruddho advejjhagami ekamsagahiko (không bị mâu thuẩn, 
rõ ràng là vậy, nhất định là vậy).] (364) 
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35 [Nguyên văn là chữ ka/aggaha, có nghĩa là “cú ném xúc xắc”. Hàm nghĩa 
của cụm chữ này là ném con xúc xắc được cú may mắn, được giải nghĩa là = 
jayaggaha (cú ném thắng, cú ném đã thắng). Chữ phản nghĩa của chữ này là 
kalhiggaha (củ ném đen, cú ném thua, cú ném đã thua). Sự lập luận của lời 
kinh đây làm gợi nhớ tới sự lập luận tương tự được ghi trong kinh MN 60, 
mục 12, 20 và MN 129, mục 49 [cũng gồm ví dụ về Sự ném xúc xắc] và 
trong kinh AN 6:46, đoạn thi kệ thứ sáu tính từ cuối lên, I 192—93.] (365) 


36 [Kyagatäã sati: 'sự chánh niệm hướng vào thân" hay “sự chánh-niệm về 
thân". Nghĩa của kinh này là tương đồng với toàn bộ phương pháp tu tập 
được ghi trong PHÂN “Quán niệm về Thân” (Kãyãnupassanä) của bài kinh 
Các Nền Tảng Chánh Niệm (Satipafthana Sutfta, kinh Niệm Xứ) [tức kinh ĐN 
22, kinh MN 10]. Và tất cả phần “Quán niệm về thân” này cũng được tách ra 
thành 01 bài kinh riêng, đó là kinh “Chánh Niệm về Thân” (Kãyagatãsati Sui- 
/a) [tức kinh MN 119]. Các giảng luận thường gọi nôm na phần tu tập này là 
“Thiên quán về 32 bộ phận của thân”, chăng hạn như trong Vism 240 [Ppn 
8:44].] (366) 


36 [03 sự định-tâm này cũng có ghi trong những kinh khác, như DN II 
219,19-20 (?), MN 128, mục 31, và AN 8:63. Sự đjnh-tâm không ý-nghĩ, chỉ 
có sự soi-xét (hết tầm, còn tứ) (avitakka vicäramatta samädhi) này không phù 
hợp với công thức và trình tự quen thuộc của bốn tầng thiền định (Zna) theo 
cách được nói trong Kinh Tạng, công thức trong Kinh Tạng là tầng hiển định 
thứ nhất là “có tầm và tứ", và tầng thiên định thứ hai là “hết tâm, hết tứ". Đề 
dung hòa 02 tầng thiền định này, V¡ Diệu Pháp Tạng đã đưa thêm vào một 
tầng thiền định trung gian là trạng thái định-tâm “hết tâm, còn tứ” (avitakka 
vicäramatta samädhi) được tính là tầng thiền định thứ hai; và tầng thiên định 
thứ hai, ba, tư theo Kinh Tạng lần lượt trở thành tầng thiển định thứ ba, tư, 
năm theo Vì Diệu Pháp Tạng]. Mời coi thêm As 179—80, trong đó giải thích 
những lý-do có 02 công thức “bốn tầng thiền định” và “năm tầng thiền 
định”.] (367) 


368 [$/trang thái định-tâm trồng-không (suññata samadhi, tánh-không định); 
sự định-tâm vô dấu-hiệu (animiita samadhi, vô-tướng định); sự định-tâm 
không định-hướng (appanihita samadhi, vô-hướng định). Spk không giải 
thích về các chữ này. Ba chữ này có ghi trong kinh DN III 219,21-22 (2), 
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nhưng cũng không có chú giải gì; nhưng Sv HII 1003-—4 thì luận giảng chúng 
như vây: “Người tu, ở giai đoạn thiền quán thâm cao, quán xét mọi thứ /à vô- 
ngã, thì đạt “định trồng-không" (tánh-không định) khi đạt tới thánh đạo và 
thánh quả—[bởi vì người đó đã nhìn thấy mọi thứ đều không có ngã nào]; 
người tu quán xét mọi thứ là vô-/hường thì đạt “định vô dấu-hiệu°—[bởi vì 
người đó đã nhìn thấy thông qua “dấu hiệu của vô-thường]; còn người tu 
quán xét mọi thứ đều là khổ thì đạt “định vô định-hướng'"—|bởi vì người đó 
không còn hướng tới hay dựa vào những thứ đã được nhìn thấy là khổ]. Coi 
thêm phần thảo luận về “ba cửa ấi tới giải-thoát” trong Vism 657-59 (Ppn 
21:66-73). Về “sự định-tâm vô dấu-hiệu' (animitta cefosamadlhi), coi thêm 
kinh SN 40:09 ở trên.] (368) 


32 [ Kinh này và 06 kinh tiếp theo [từ SN 43:05-11] lần lượt nói ra tổng cộng 
“37 phân trợ giúp giác-ngổ” (37 bồ-đề phần). Và tất cả 37 phân trợ đạo này 
cũng được lặp lại trong kinh SN 43:12 (từ đoạn [9] cho đến hết [45]). Nhiều 
sự giải thích chỉ tiết được nói trong phần Giới Thiệu Quyển 5 (của TKBĐ) và 
trong những chú thích của kinh SN 45:51.] (369) 


370 [Ở đây tôi làm theo cách đánh số kinh của phiên bản Ee. Mặc dù học giả 
Woodward đã nói: “các phần đã bị đánh số sai trong lời kinh” [KS 4:261, 
chú thích số 1], nhưng thực ra chính lời kinh là chính xác và các đánh số của 
Woodward thì bị lạc đi. Đối với bài kinh này, tôi thích chọn theo Be ghi chữ 
anafưnu và được Spk (Be) giải nghĩa là: fanhãnafiyaä abhavena anafam 
(không còn ngã hướng do không còn (trồng văng) sự ngã hướng thông qua 
dục-vọng). Chữ này có lẽ là nguyên thủy hơn chữ amam (sự kết thúc, tận, 
chấm dứt) được ghi trong Se và Ee và được Spk (Se) giải nghĩa là: /anhãra- 
tiyä abhävena antam (sự kết thúc do sự không còn (trồng văng) sự thích-thú 
thông qua dục-vọng).| (370) 


37! [Những fhuậï-từ từ kinh số 43:13—43 là những chữ đồng nghĩa với “Niếi- 


bàn”. 

- Phiên bản Ee thì đếm số kinh chỉ từ I—45 như thê sự lặp-lại chỉ được làm 
với nội dung trong kinh 43-12 mà thôi. Tuy nhiên, trong bài kinh cuối cùng 
của Ee [kinh 43:44: “con-đường dẫn tới đích-đến”] thì bắt đầu bằng “sự 
chánh-niệm hướng vào thân", điều này có nghĩa là mỗi sự lặp-lại đã được làm 
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đầy đủ từ kinh 43:01—43:12. Điều này có nghĩa là mỗi huậ¡-rừ được gắn kết 
với 56 phiên bản của đạo (toàn bộ sự tu-tập).] (371) 


3? [Chữ gốc là: nippapañcưm. Spk giải nghĩa: Đó là nhờ sự không còn (sự 
trống vắng) sự tăng-phóng bởi đc-vọng, sự tự-ta, và những quan-điểm này 
nọ (ái, ngã-mạn, tà-kiến).] (371) 


373 [Trong kinh AN 1:236 ni được tuyên bố là Tỳ kheo ni đệ nhất về đại-trí 
(etadaggam mahã-paññanam), và trong kinh SN 17:24 ni được mô tả là một 
mẫu-mực cho các Tỳ kheo ni noi theo. Về chỉ tiết tiêu sử, coi thêm quyền 
“Những Nữ Đại Đệ Tử của Đức Phát” của Hecker; quyên “Những Đại Đệ Tiứ 
của Đức Phật” của Nyanaponika và Hecker, trang 266-276. Coi thêm quyền 
“Luận giảng về Trưởng Lão Ni Kỹ” của Pruitt, trang 164-174.] (373) 


374 [Lời kinh về những câu hỏi mang tính suy đoán này giống trong các kinh 
SN 16:12 (Quyền 2), 24:15-18, 33:1—55 (Quyền 3).] (374) 


375 [Những câu trả lời ở đây cũng giống y những câu trả lời của Phật nói cho 
du sĩ Vacchagotfta trong kinh MN 72.] (375) 


376 [Spk chú giải: “Sắc-thân mà người ta dùng nó để mô tả Như Lai" [= mô tả 
Như Lai qua sắc-thân| được coi như một chúng-sinh (saftasankhatam 
tathãgafam)—như cao hay thấp, tối hay sáng ... vân vân—đã được đẹp bỏ 
bởi Như Lai toàn trí thông qua sự đẹp bỏ nguồn-gốc của nó. Như Lai “được 
giải-thoát khỏi sự suy tính về mặt (theo cơ sở, theo những điều khoản) sắc- 
thân” (rũpasankhäya vimuito), nghĩa là, bởi vì đối với Như Lai sẽ không còn 
khởi sinh sắc-thân trong tương lai; ngay cả câu “Bác ấy sẽ là như vây và như 
váy”, dựa theo sắc-thân và những phâm-chất của tâm, cũng mất giá trị hiệu 
lực của nó; như vậy Như Lai được giải-thoát khỏi cả sự mô tả theo cách dùng 
sắc-thân. Bậc ấy là thâm sâu (gưnbJura) thông qua độ sâu của sự ngã hướng 
của bậc ấy (ajjhãsayagambhuraiä) và thông qua độ sâu của những phâm-hạnh 
của bậc ấy (gunagambhiraia). Đôi với sự mô tả có thể được dùng để tả Như 
Lai toàn trí bằng những phẩm-hạnh thâm sâu như vậy, tức coi Như Lai như 
một chúng-sinh, khi một người nhìn thấy sự không tồn tại [không giá trị hiệu 
lực] của sự mô tả này [Spk-p{: mô tả về một chúng-sinh] bởi sự không tÔn tại 
[Spk-pf: của năm uân], thì cái câu “W# Lai— được coi là một chúng-sinh— 
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sẽ hiện hữu sau khi chết” sẽ không trúng, không thể áp dụng, tức là nó không 
có giá trị hiệu lực gì.| (376) 


377 [Be và Ee ghi động từ cuối là virodhayissari, Se ghi là vihãyissafi. Spk 
giải nghĩa là: na viruddham padam [Se: viruddhasaddam] bhavissafi (sẽ 
không có chữ/khoản mâu thuân nhau”. Spk giải nghĩa chữ aggapadasmim 


đơn thuần có nghĩa là “rong giáo lý” (desanäya). Chữ aggapadasmim cũng 
thấy có trong kinh AN 11:07, đoạn cuối, được luận giảng Mp giải nghĩa là 


nibbane.] (377) 


33 [Nguyên văn cụm chữ này: zữpagatam etam. Spk giải nghĩa: (thì) đây chỉ 
đơn thuần là sắc-thân. Thầy ấy muốn chỉ ra rằng: “Không có 'chúng-sinh' 
nào được tìm thấy ở đây ngoài sắc-thân, nhưng khi có sắc-thân là chỉ có cái 
tên như vậy thôi.” Spk-p{ nói: Cái gì đang bị từ chối ở đây? Đó là cái “7a' 
(ngã) mà những nhà tư duy ngoài đạo đã đặt nên và gán đó là “Như Laï” 
(nhưng Như Lai không phải là sắc-thân hoặc uân nào hoặc năm-uân).] (378) 


32 [Về cách diễn đạt về những A-la-hán là “không còn vòng luân-hồi nào để 
mô tả về họ nữa”: mời coi lại chú thích số 83 trong kinh SN 22:56 (Quyền 3), 
ở cuối đoạn (1).] (379) 


380 [Spk giải thích chữ kuứữhalasalä ở đây [nghĩa gốc: “hội trường huyên 
náo”] là một nơi những tu sĩ và bả-la-môn của những giáo phái khác tham gia 
vào những sự thảo luận hay đàm đạo khác nhau. Nó được gọi tên là “hội 
trường tranh luận” (hay huyên náo) bởi vì có sự huyên náo ồn ào khởi lên 
mỗi khi có người nói “Điều này là nghĩa gì? Điều kia là nghĩa gì?” (giống 
như kiểu các bên luôn tranh luận, tranh cãi hay giành nói lẫn nhau). 


# 
kẻ ^ 


- Những đạo sư được kể tên ở đây là nhóm “sáu người dị giáo” rất nôi tiếng, 
họ là những người chống đối Đức Phật [coi lại chú thích số 200 trong Quyền 
1). Điều lạ kỳ ở đây là những sự dự-báo về tái-sinh lại được gán cho Ajita, vì 
trong các kinh khác đã cho thấy ông ta đã chỉ dạy thuyết duy vật chất và ông 
đã từ chối có kiếp sau mà. Ngay cả Sañjaya cũng được thấy là đã từng là một 
người hoài-nghi về những vẫn đề như vậy.] (380) 


3#! [Nguyên văn cả câu này là: Sa-upädänassa khvaham Vaccha upapaftim 
paññapemi no anupadänassa. Có một nghĩa kép ở đây, với chữ paãdaãna vừa 
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Lẻ 
A 


có nghĩa là “nhiên-liệu”, vừa có nghĩa là “sự đính-cháp” (chấp thủ, thủ), 
nhưng tôi đã dịch câu này với sự cộng hưởng của ví dụ sau đây. Trong một 
bài kinh khác Phật đã nói cho du sĩ Vacchagotta, Phật đã dùng ví dụ nổi tiếng 
của mình về “ngọn lửa” sẽ tắt đo do thiếu vắng nguyên liệu để minh họa cho 
trạng thái của một người đã chứng ngộ Niết-bàn; mời coi thêm kinh đó là 
kinh MN 72, mục 19.] (381) 


32 [“Ƒì trong lúc đó dục-vọng là nhiên liệu của nớ” (tamaham 
tanhipädänam vadämi). Lời tuyên bỗ này của Phật trông dường như có vẻ 
như có “nột thời-đoạn tạm thời” nằm trung gian giữa lúc-chết và lúc tái/thụ 
sinh vậy, (như kiểu giai đoạn trung-chuyển hay “trung-ắm' như được nói 
trong các truyền thống Phật giáo khác). Nhưng bởi do điều này thì mâu thuẫn 
với triết lý chính thống của Phật giáo Nguyên thủy [7rưởng Lão Bộ, Thera- 
vzảa], nên Spk đã cho rằng: chính ngay “úc-chếr' chúng sinh được cho là 
“chưa được tái sinh, đơn giản bởi vì thức tái sinh vẫn chưa khởi sinh vào lúc 
đó.] (382) 


33 [Ở đây và bên dưới tôi đọc theo Be và Ee là sađđhim, khác với Se ghi là 
laddhi. Spk giải nghĩa là: fesam laddhiya saddhim etam abhavissa. Theo sự 
biết của tôi thì chữ /addhi, theo cái nghĩa là sự fin, đức tin, là một chữ được 
dùng sau này, và nó có thê đã được du nhập vào phiên bản Se thông qua sự 
hiểu sai của luận giảng.] (383) 


3#4 [Chỗ này tôi đọc theo cách ghi của Be và Se là ñZnassa uppãdãya, khác 
với cách ghi của Ee là ñãnassa upädãya. Spk chú giải rằng: “Như đối với sự 
biết minh-sát khởi sinh như vầy: “Tất cả mọi hiện tượng là đêu vô-ngã" (chư 
pháp vô ngã), thì nếu nói vậy liệu ta có nhất quán với (sự thật) đó hay 
không?”.] (384) 


385 [Có thể câu cuối này có nghĩa rằng: Vacchagotta đã diễn dịch “sự từ-chối 
trả lời” của Phật là một sự phủ-nhận về cái “cá-thể thuộc trải nghiệm” của ông 
ta [dựa vào đó ông ta có những cách-nhìn có ngã (ngã kiến)] mà ông ta đã 
nhận dạng đó là một cái “7z” (bản ngã). Chúng ta cần chú ý một cách cần 
thận 02 lý do mà Phật đã không tuyên bố “Không có cái 'fa` (ngã)”. Phật 
không tuyên bố điều này không phải là do Phật nhận thấy có một cái “ngấ' 
nào cao siêu hơn nữa [như một SỐ người dịch đã lập luận như vậy] hoặc do 
những lý do nào khác (...). Phật không tuyên bố “Không có cái “fa° (ngẩ)” là 
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bởi vì (¡) cách diễn đạt đó đã từng được dùng bởi những người theo “thuyết 
diệt-vong” và do vậy Phật tránh việc để giáo lý của mình bị nhằm là giống 
với giáo lý của họ; và bởi vì (ii) Phật muốn tránh gây ra sự hoang-mang rối 
trí cho những người vốn đã có tư tưởng “có-ngấ” (như ông Vacchagotta ở 
đây). Phật đã tuyên bố “Tát Cả mọi thứ đêu là vô-ngã” (sabbe dhammä anat- 
rã, chư pháp vô ngã), điều đó có nghĩa là nếu ai cố tìm một cái cái “74' (ngã, 
bản ngã) ở bất cứ đâu, thì người đó sẽ không tìm thấy có cái nào. Bởi vì cụm 
chữ “2át cả mọi thứ hay “tất cả mọi hiện-tượng” là bao gồm cả những thứ có 
điêu-kiện (pháp hữu vi) và những thứ không còn điểu-kiện (pháp vô vi), cho 
nên điều này đã loại trừ hoàn toàn khả năng có một cái 'øgấ” siêu việt khó tả 
nào đó (chẳng hạn một “linh hồn').] (385) 

36 [Nguyên văn câu cuối này: Ÿøzssa p` assa ãvuso elam ettakena elakam 


eva, fam p` assa bahưmn. Tôi đã dịch câu cảm thán khó dịch này với sự trợ 
giúp là chú-giải của Spk.] (386) 
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